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SỐ 220 
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang. 


QUYÊN 401—›450 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 

Hội Thứ H 
QUYÊN 401 
Phẩm 1: DUYÊN KHỞI 

Tôi nghe như vây: 

-Một thời, Đức Thê Tôn ở nơi đỉnh núi Thứu 
phong thuộc thành Vương xá, cùng với đại chúng 
Bí-sô năm ngàn người đều là bậc A-la-hán đã dứt 
trừ hết các lậu hoặc, không còn phiên não, được 
chân tự tại, tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn 
toàn giải thoát như ngựa hay rồng lớn được thuần 
thục, việc cần làm đã làm XONØ, VIỆC cần hoàn 
thành đã hoàn thành, đã bỏ gánh nặng, đã được 
tự lợi, hết các kết sử, chánh tri giải thoát, chí tâm 
tự tại, cứu cánh đệ nhất, chỉ trừ A-nan-đà còn ở 
địa vị hữu học, đắc quả Dự lưu, trong đó Cụ thọ 
Thiện Hiện là bậc Thượng thủ. Lại có năm trăm 
Bí-sô-ni đều đắc quả A-la-hán, trong đó Tôn giả 
Trì Dự là bậc Thượng thủ. Lại có vô lượng chúng 
Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca đã được Kiến đề. Lại 
có vô lượng, vô số chúng Đại Bồ-tát đều được 
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Đà-la-nI và Tam-ma-địa, thường an trú nơi tánh 
không, hoạt động trong cảnh giới vô tướng, 
nguyện vô phân biệt, luôn luôn hiến hiện. Đối 
với các pháp tánh, đầy đủ nhẫn bình đẳng, được 
vô ngại biện tài, thần thông bất thoái, lời nói, 
việc làm thanh cao, siêng năng, không biếng 
nhác, truyền bá chánh pháp, không có mong câu, 
ứng hợp chân lý, căn cơ, la các dôi gạt, đối với 
pháp nhẫn thâm sâu đạt đến chỗ rốt ráo, trừ các 
sợ hãi, hàng phục chúng ma, trừ tật cả hoặc, diệt 
hết nghiệp chướng, đây đủ trí tuệ biện tài, 
phương tiện quyên xảo, đã vô sô kiếp trang 
nghiêm băng đại thệ nguyện, trước khi nói biểu 
lộ nét mặt tươi vui, nụ cười hàm tiêu khen ngợi 
băng những lời nói hay đẹp, thông suốt vô cùng, 
oaI đức tôn nghiêm, giữa chúng không sợ, phong 
thái nhàn nhã, đi đứng oai nghi, giảng chánh 
pháp thông suốt như nước chảy, trải qua nhiêu 
kiếp. không dứt, quán sát các pháp đều như 
huyễn, như sóng năng, như cảnh trong mộng, 
như trăng dưới nước, như tiếng vang, như hoa 
đốm trên không, như bóng hình trong gương, như 
thành Càn-thát-bà và các thứ biển hóa đêu biết là 
không thật, chỉ hiện ra giống như có. Tâm không 
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thập hèn mà thản nhiên, không sợ nên có thể 
lãnh hội được tt cả pháp môn, hiểu rõ thông suốt 
tâm, hạnh, chỗ hướng đến của chúng sinh mà cứu 
vớt họ, thành tựu Nhẫn tôi thượng, khéo biết thật 
tánh, tiếp nhận đại nguyện của vô số chư Phật ở 
vô biên cõi Phật trong khắp mười phương, 
thường thiên định chánh niệm tỉnh giác. Vì muốn 
độ chúng hữu tình nên đã từng phụng sự, khuyên 
thỉnh chư Phật trụ lâu ở đời, chuyên bánh xe 
chánh pháp, diệt trừ các phiên não, kiến chấp trói 
buộc, xuất nhập tự tại trong vô lượng trăm ngàn 
pháp đăng trì, dẫn phát vô biên thiện pháp thù 
thăng. Các Đại Bô-tát đây đủ vô lượng công đức 
như vậy là: Bô-tát Hiền Hộ, Bồ-tát Bảo Tánh, 
Bồ-tát Đạo Sư, Bồ-tát Nhân Thọ, Bồ-tát Tinh 
Thọ, Bồ-tát Thường Thọ, Bồ-tát Đức Tạng, Bồ- 
tát Thượng Tuệ, Bồ-tát Bảo Tạng, Bồ-tát Thăng 
Tuệ, Bôồ-tát Tăng Trưởng Tuệ, Bôồ-tát Bất Hư 
Kiến, Bô-tát Thiện Phát Thú, Bồ-tát Thiện Dũng 
Mãnh, Bôồ-tát Thường Tinh Tân, Bô-tát Thường 
Gia Hạnh, Bô-tát Bất Xả Ách. Bồ-tát Nhật Tạng, 
Bô-tát Vô Tỷ Tuệ, Bôồ-tát Quán Tự Tại, Bô-tát 
Đắc Đại Thế, Bôồ-tát Diệu Cát Tường, Bỏ-tát 
Km Cang Tuệ, Bồ-tát Bảo Án Thủ, Bồ-tát 
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Thường Cử Thủ, Bô-tát Từ Thị. Vô lượng trăm 
ngàn ức triệu Đại Bồ-tát như vậy đều là con của 
Bậc Pháp Vương, có thê nỗi ngôi tôn quý mà làm 
bậc Thượng thủ. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn trải tọa cụ, ngồi kiết 
già trên tòa Sư tử, thân ngay thắng, an trú chánh 
niệm, nhập chánh định tối thắng. Các chánh định 
đều được sinh ra từ trong chánh định này. 

Lúc này, với chánh tri, chánh niệm, Đức Thế 
Tôn an nhiên xuất ra khỏi pháp Đăng trì vương 
ây, dùng Thiên nhăn thanh tịnh quán sát hăng hà 
sa số thế giới chư Phật trong mười phương, toàn 
thân rạng rỡ, từ nơi tướng thiên bức luân dưới hai 
bàn chân phóng ra sáu mươi trăm ngàn vô số ánh 
sáng. Từ mười ngón chân, hai mu bàn chân, hai 
gót chân, bôn mắt cá, hai ông chân, hai bắp chân, 
hai đầu gôi, hai đùi về, hai bắp về, eo, hông, 
bụng, lưng, rún, tim, ngực chữ vạn ngay ngực, 
hai bên vú, hai nách, hai vai, hai bắp tay, hai 
khuýu tay, hai cánh tay, hai cổ tay, hai bàn tay, 
mười ngón tay, ót, cô họng, má, cắm, hai gò má, 
đỉnh đầu, trán, hai chân mày, hai mắt, hai tai, hai 
mũi, miệng, bốn răng cửa, bốn mươi răng, tướng 
lông giữa đôi chân mày đều phóng ra sáu mươi 
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trăm ngàn ức triệu ánh sáng, mỗi tia sáng này 
đêu chiếu khắp ba ngàn đại thiên thê giới, từ đó 
nối tiếp chiêu đến hăng hà sa số thế giới chư Phật 
trong mười phương. Trong đó chúng sinh nào 
gặp ánh sáng này chắc chăn sẽ chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Khi ấy, các lỗ chân lông trên toàn thân của 
Đức Thế Tôn đều rạng rỡ phóng ra sáu mươi 
trăm ngàn ức triệu ánh sáng, mỗi tia sáng này 
đều chiếu khắp thế giới ba lần ngàn, từ đó nối 
tiếp chiếu đến hăng hà sa số thế giới chư Phật 
khắp mười phương. Trong đó có chúng sinh nào 
gặp ánh sáng này, chắc chăn sẽ chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Bây giờ, Thế Tôn hiện ánh sáng thường có 
nơi thân chiếu khắp thế giới ba lần ngàn. Từ đó 
nối tiếp chiêu đến hăng hà sa số thế giới chư Phật 
khắp mười phương. Trong đó có chúng sinh nào 
gặp ánh sáng này, chắc chăn sẽ chứng đắc quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Đức Thê Tôn vui vẻ, mỉm cười, từ trong 
miệng của Ngài phóng ra tướng lưỡi rộng, dài 
bao trùm khắp thê giới ba lần ngàn. Lại từ tướng 
lưỡi phát ra vô lượng trăm ngàn ức triệu ánh sáng 
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nhiêu màu sắc. Từ trong mỗi ánh sáng nhiêu 
màu sắc này hiện ra hoa sen báu. Hoa ấy có ngàn 
cánh đều là màu hoàng kim, được trang nghiêm 
băng các châu báu. Ánh sáng hoa sen ây chiều 
khắp thế giới ba lần ngàn, từ đó nối tiếp chiếu 
khắp hăng hà sa số thê giới chư Phật trong mười 
phương. Trong các đải hoa đêu có vị Hóa Phật 
ngôi kiết giả thuyết giảng diệu pháp. Mỗi mỗi 
pháp âm đều thuyết pháp tương ứng với sáu pháp 
Ba-la-mật-đa. Hữu tình nào nghe được chắc chăn 
sẽ chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lúc ấy, vẫn ngôi trên tòa, Thê Tôn tự tại vào 
chánh định sư tử, hiện oai lực thần thông làm cho 
thê giới ba lần ngàn biến động sáu cách: rung 
động, rung động mạnh, rung động mạnh đều 
khắp; vọt lên, vọt lên mạnh, vọt lên mạnh đều 
khắp; vang động, vang động mạnh, vang động 
mạnh đêu khắp; khua đập, khua đập mạnh, khua 
đập mạnh đều khắp; âm Tông, gâm rông lớn, 
gầm rông lớn đều khắp; nô, nỗ lớn, nỗ lớn đều 
khắp. Lại làm cho phía Đông vọt lên, phía Tây 
chìm xuống, phía Tây vọt lên, phía Đông chìm 
xuống, phía Nam vọt lên, phía Băc chìm xuống, 
phía Bắc vọt lên, phía Nam chìm xuống, ở giữa 
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vọt lên, bôn bên chìm xuông, bôn bên vọt lên, 
chính giữa chìm xuống, mặt đất mềm mại, trong 
sạch, chiêu sáng, làm cho chúng sinh được lợi 
ích, an vuI. 

Khi ấy, tất cả chúng sinh trong các đường ác, 
địa ngục, bảng sinh, ngạ quỷ và các đường hiểm 
ác triền miên khác trong thế giới ba lần ngàn đều 
được thoát khỏi khô nạn. Sau khi bỏ thân này, 
được sinh vào loài người và sinh nơi sáu tầng trời 
cõi Dục, nhớ đến đời trước nên vui mừng, hớn 
hở, đông đến gặp Phật, tâm thanh tịnh thành kính 
đảnh lễ dưới chân Phật. Từ đây lần lần đến khắp 
hăng hà sa số thế giới chư Phật trong mười 
phương, nhờ thân lực của Phật, thế giới biến 
động sáu cách, khi ây tất cả chúng sinh trong các 
đường ác ở các thế giới ây đều thoát khỏi khổ 
nạn. Sau khi bỏ thân ây được sinh trong loài 
người và sinh nơi sáu tâng trời cõi Dục, nhớ đến 
đời trước của mình nên vui mừng, hớn hở, từ nơi 
đó đến gặp Phật và đảnh lễ dưới chân Ngài. 

Bây giờ, chúng sinh trong thể giới ba lần 
ngàn và hăng hà sa sô thê giới khác trong mười 
phương, người mù thấy được, người điếc nghe 
được, người câm nói được, người cuồng nhớ 


12 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


nghĩ được, kẻ loạn tâm ồn định được, người 
nghèo được giàu, người không có áo được áo, 
người đói được ăn, người khát được uống, người 
bệnh được trị lành, người xấu được đẹp, người 
tàn tật được lành lặn, người thiểu các căn được 
đây đủ, người mê muội được tỉnh ngộ, người mệt 
mỏi được khỏe khoắn. Khi đó, các chúng sinh, 
đối đãi nhau như cha, như mẹ, như anh em, như 
chị em, như bạn bè, như người thân, xa lia tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tu tập chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, xa lìa mười nghiệp đạo ác, 
tu tập mười nẻo nghiệp thiện, xa lìa tầm tư ác, tu 
tâm tư thiện, xa lìa điều chăng phải phạm hạnh, 
tu chánh phạm hạnh, ưa trong sạch, bỏ ô uễ, ưa 
an tịnh, bỏ huyện náo, thân tâm an nhiên, biểu 
hiện diệu lạc như người tu hành nhập định thứ 
ba, ngay trong hiện tại biểu hiện thăng tuệ, đêu 
nghĩ các việc: bỗ thí, điều phục, an nhẫn, tính 
tân, tịch tĩnh, để quán, xa lia buông lung, tu hành 
phạm hạnh, Từ, Bi, Hỷ, Xả đôi với chúng hữu 
tình, không quấy hại nhau, không gì tốt đẹp 
bằng! 
Bây giờ, trên tòa Sư tử, Đức Thê Tôn phóng 
ánh sáng thù thắng, oai đức trang nghiêm, chiếu 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 401 lš 


phủ khắp thê giới ba lân ngàn và hăng hà sa số 

thê giới chư Phật trong mười phương: làm cho 
ánh sáng núi Tô-mê-lô, núi Luân vi,... các cung 
điện của Trời, Thân, Rông cho đến trời Tịnh cư 
đêu bị ấn mất, như ánh sáng trăng tròn mùa thu 
che ánh sáng của các ngôi sao, như ánh sáng mặt 
trời mùa hạ làm mất ánh sáng các sắc; như núi 
chúa Diệu cao băng bốn loại báu che mất ánh 
sáng của các núi khác. Phật dùng thân lực hiện 
sắc thân làm cho tất cả chúng sinh ở thế giới ba 
lần ngàn đêu trông thấy. Lúc ấy, vô lượng, vô số 
chư Thiên trời Tịnh cư cho đến Thiên chúng Tứ 
đại vương ở cõi trời Dục giới và tất cả người và 
phi nhân trong thê giới ba lần ngàn đều thấy Như 
Lai ngôi trên tòa Sư tử, oai quang rực rỡ như núi 
vàng lớn thì vui mừng hớn hở, khen là việc chưa 
từng có. Đại chúng đều đem các loại tràng hoa, 
các loại hương bột thơm, đẹp, y phục, anh lạc, 
tràng phan, lọng, kỹ nhạc, châu báu thượng diệu 
và vô lượng các loại hoa trời như hoa sen xanh, 
hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen vàng, hoa sen 
thơm, hoa sen hông, hoa cây kim tiên cõi trời, 
hoa lá thơm và vô lượng các loại hoa mọc dưới 
nước, trên bờ dâng, rải trên Đức Phật. Do thần 
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lực của Phật, các tràng hoa đó đều xoay tròn 
trên không, kết thành đài hoa khắp thế giới ba lần 
ngàn, trên trời rủ xuống các loại hương hoa, cờ 
phướn, dù lọng, chuông báu, ngọc trang sức, rực 
rỡ vô cùng đẹp đẽ. Khi ây, cõi Phật này trang 
nghiêm, vi diệu giống như thế giới Tây phương 
Cực lạc. Hào quang của Phật chiêu sáng khắp ba 
ngàn đại thiên làm cho các vật trên hư không đều 
có màu hoàng kim, hăng hà sa số thế giới chư 
Phật trong mười phương đều như vậy. 

Nhờ thân lực của Phật, trong các quốc độ 
khắp thế giới ba lần ngàn này tất cả trời, người 
đều thấy Phật ngôi ngay trước mặt và cho răng 
được Như Lai thuyết pháp riêng cho mình. 

Bây giờ, vẫn ngôi trên tòa, Thế Tôn vui vẻ, 
mỉm cười, từ trong miệng Ngài phóng ra ánh 
sáng lớn chiếu khắp các cõi Phật trong thê giới 
ba lần ngàn và hăng hà sa số thê giới chư Phật 
khắp mười phương. Khi ấy, nương theo ánh sáng 
của Phật, tất cả chúng sinh trong các quốc độ 
khắp thế giới ba lần ngàn đều thây tật cả Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác với chúng Thanh văn, 
Bỏ-tát vây quanh và tất cả chúng hữu tình, vô 
tình với nhiều chủng loại sai khác trong hằng hà 
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sa sô thê giới chư Phật khăp mười phương. 

Khi ấy, nương theo ánh sáng của Phật, tất cả 
chúng hữu tình ở hăng hà sa số thê giới chư Phật 
khắp mười phương cũng thấy quốc độ này có 
Phật Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh 
Đắng Giác với chúng Thanh văn, Bồ-tát vây 
quanh và tât cả chúng hữu tình, vô tình với nhiều 
chủng loại khác nhau. 

Bây ĐIỜ, Ở thê giới tận cùng của hăng hà sa số 
thê giới về phương Đông tên là Đa bảo, Đức Phật 
hiệu là Bảo Tánh đang thuyết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho chúng Bỏ-tát. Trong hội đó có Bồ-tát tên 
là Phố Quang thây ánh sáng lớn, đại địa biến 
động và thân tướng của Phật, trong lòng phân 
vân nên đến chỗ Phật thưa: 

-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên nào mà có 
điểm này? 

Đức Phật Bảo Tánh dạy Bôồ-tát Phố Quang: 

-Cách đây hăng hà sa số thế giới về phương 
Tây, có thê giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức 
Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho chúng Bồ-tát. Do thần lực của 
Phật kia nên có điềm này. 

Nghe rồi, Bô-tát Phố Quang vui mừng, hớn 


16 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


hở thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con xIn đến thể ĐIỚI 
Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường 
Phật Thích-ca Mâu-ni và chúng Bô-tát. Xin Ngài 
chấp thuận. 

Phật Bảo Tánh dạy Bồ-tát Phố Quang: 

Lành thay, lành thay! Tùy theo ý ông. 

Nói xong, Phật Bảo Tánh đem ngàn cành hoa 
sen màu hoàng kim có ngàn cánh, được trang trí 
băng các châu báu trao cho Bô-tát Phô Quang và 
dặn răng: 

-Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
và thưa đúng như lời Ta: “Như Lai Bảo Tánh ân 
cần có lời hỏi thăm Ngài có được ít bệnh, ít não, 
đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui không? 
Việc đời có thê nhẫn được không? Chúng sinh có 
dễ độ không?” Rồi ông hãy đem hoa sen này 
dâng Thế Tôn ấy để làm các Phật sự. Đến thế 
giới ây, ông nên an trú vào chánh tri, chớ khởi 
tâm khinh mạn xem thường đại chúng và cõi 
Phật kia mà tự mình bị tốn đức. Vì sao? Vì các 
Bỏ-tát ấy có oai đức và chí nguyện đại Bi khó ai 
sánh kịp, vì nhân duyên lớn nên sinh vào cõi ấy. 

Vâng lời Phật Bảo Tánh dạy, Bôồ-tát Phổ 
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Quang nhận hoa, cùng với vô lượng trăm ngàn 
ức triệu Bồ-tát và vô số trăm ngàn đồng nam, 
đông nữ đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải 
Phật rôi cung kính từ biệt. 

Khi đi, mỗi vị đem theo vô số phẩm vật tốt 
đẹp cúng dường, trải qua các thế giới chư Phật ở 
phương Đông, đến cõi Phật nào, các vị cũng đều 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, 
không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, 
các vị đảnh lễ Thế Tôn, đi nhiễu trăm ngàn vòng 
rôi lui đứng một bên. Bô-tát Phô Quang bước tới 
trước Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, cách đây hăng hà sa số thê 
giới về phương Đông, có thế giới tận cùng tên là 
Đa bảo, Đức Phật hiệu là Bảo Tánh, Đức Phật ấy 
ân cần hỏi thăm Thê Tôn có được ít bệnh, ít não, 
đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui không? 
Việc đời có thê nhẫn được không? Chúng sinh có 
dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem ngàn 
cành hoa sen màu hoảng kim này dâng Thế Tôn 
đề làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-nI nhận hoa sen này 
rôi rải lại thê giới chư Phật ở phương Đông. Nhờ 
thân lực của Phật, hoa sen ây bay đến khắp các 
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cõi Phật. Trong các đài hoa đều có vị Hóa Phật 
ngôi kiết già, thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho các Bồ-tát. Hữu tình nào nghe được, chắc 
chắn sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Thây 
sự việc như vậy, Bô-tát Phố Quang và các quyến 
thuộc đều vui mừng, hớn hở khen ngợi là việc 
chưa từng có và tùy theo căn lành mà cúng 
dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, khen ngợi Phật và Bồ-tát rôi lui 
ngôi một bên. Các cõi phương Đông khác cũng 
đêu như vậy. 

Bây ĐIỜ, Ở thế giới tận cùng của hăng hà sa số 
thế giới về phương Nam tên là Ly nhất thiết ưu, 
Đức Phật hiệu là Vô Ưu Đức đang thuyết Đại 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát. Lúc đó có 
Bỏ-tát tên là Ly Ưu, thây ánh sáng lớn, đại địa 
biến động và thân tướng của Phật, trong lòng 
phân vân nên đến trước Phật thưa: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào có điềm 
này? 

Phật Vô Ưu Đức bảo Bồ-tát Ly Ưu: 

-Cách đây hăng hà sa số thế giới về phương 
Bắc, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức 
Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp thuyết Đại Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa cho các Bô-tát, do thân lực 
của Phật xưa nên có điềm này. 

Nghe nói thê, Bồ-tát Ly Ưu vui mừng hớn hở 
thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con muốn đến thê ĐIỚI 
Kham nhần để chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng 
dường Đức Phật Thích-ca Mâu-ni và chúng Bồ- 
tát. Xin Ngài chấp thuận. 

Lúc đó, Phật Vô Ưu Đức bảo Bô-tát Ly Ưu: 

Lành thay, lành thay! Tùy theo ý ông. 

Nói xong, Phật Vô Uu Đức đem ngàn cành 
hoa sen màu hoàng kim có ngàn cảnh được trang 
trí băng các châu báu trao cho Bồ-tát Ly Ưu và 
dặn: 

-Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-ni và thưa đúng như lời Ta: “Phật Vô Uu 
Đức ân cần hỏi thăm Ngài có được ít bệnh, ít 
não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui 
không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng 
sinh có dễ độ không?” Rồi ông hãy đem hoa sen 
này dâng Thế Tôn ấy để làm Phật sự. Đến thê 
giới đó, ông nên an trú chánh tri, chớ có tâm 
khinh mạn xem thường đại chúng và cõi Phật ấy 
mà tự mình bị tốn đức. Vì sao? Vì các Bồ-tát ây 
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có oai đức và chí nguyện đại BI khó a1 sánh kịp, 
vì nhân duyên lớn nên sinh vào cõi ây. 

Vâng lời Phật Vô Ưu Đức dạy, Bồ-tát Ly Ưu 
nhận hoa, cùng với vô lượng trăm ngàn ức triệu 
Bồ-tát và vô số trăm ngàn đồng nam, đồng nữ 
đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật rôi 
cung kính từ biệt. 

Khi đi, mỗi vị đem theo vô số phẩm vật tốt 
đẹp cúng dường, trải qua các thế giới chư Phật ở 
phương Nam, ở cõi Phật nào các vị cũng đều 
cúng dường, cung kính, tôn trọng khen ngợi, 
không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này 
các vị đảnh lễ Thế Tôn, đi nhiễu trăm ngàn vòng 
rôi lui đứng một bên. Bôồ-tát Ly Ưu bước tới 
trước Đức Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, cách đây hăng hà sa số thê 
giới về phương Nam, có thế giới tận cùng tên là 
Ly nhất thiết ưu, Đức Phật hiệu là Vô Ưu Đức. 
Đức Phật ây ân cân hỏi thăm Thế Tôn có được ít 
bệnh, ít não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, 
an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? 
Chúng sinh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con 
đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng 
Thê Tôn để làm Phật sự. 
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Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen ấy 
rôi rải lại thê giới chư Phật ở phương Nam. Nhờ 
thân lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các 
cõi Phật. Trong các đài hoa ây đều có vị Hóa 
Phật ngôi kiết già thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Bô-tát. Hữu tình nào nghe được, chắc 
chắn sẽ chứng đắc quả Vô thượng Bồ-đè. Thây 
sự việc như vậy, Bồ-tát Ly Ưu và các quyên 
thuộc đều vui mừng, hớn hở, khen ngợi, cho là 
việc chưa từng có và tùy theo căn lành mà cúng 
dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường, cung 
kính tôn trọng, ngợi khen Phật và Bồ-tát rồi lui 
ngôi một bên. Các cõi phương Nam khác cũng 
vậy. 

Bây ĐIỜ, Ở thế giới tận cùng của hăng hà sa số 
thế giới về phương Tây tên là Cận tịch tĩnh, Đức 
Phật hiệu là Bảo Diệm đang thuyết Đại Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho các Bô-tát. Trong hội đó có Bồ- 
tát tên là Hạnh Tuệ, thây ánh sáng lớn, đại địa 
biến động và thân tướng của Phật, trong lòng 
phân vân nên đến trước Phật thưa: 

-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên nào có điềm 
này? 

Khi ấy, Phật Bảo Diệm bảo Bôồ-tát Hạnh Tuệ: 


22 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


-Cách đây hăng hà sa sô thê giới về phương 
Đông, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn, 
Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp thuyết Đại Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát. Do thân lực của 
Phật ây nên có điềm này. 

Nghe rôi, Bô-tát Hạnh Tuệ vui mừng, hớn hở 
thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con xin qua thế giới 
Kham nhẫn, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường 
Phật Thích-ca Mâu-ni và chúng Bô-tát. Xin Ngài 
chấp thuận. 

Khi ấy, Phật Bảo Diệm bảo Bô-tát Hạnh Tuệ: 

Lành thay, lành thay! Tùy theo ý ông. 

Nói xong, Phật Bảo Diệm đem ngàn cành hoa 
sen màu hoàng kim có ngàn cánh, được trang trí 
bằng các thứ báu, trao cho Bồ-tát Hạnh Tuệ và 
dặn: 

-Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-nI và thưa đúng như lời Ta: “Phật Bảo 
Diệm ân cần hỏi thăm Ngài có được ít bệnh, ít 
não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui 
không? Việc đời có nhẫn được không? Chúng 
sinh có dễ độ không?” Ông hãy đem hoa sen này 
dâng Thê Tôn ấy để làm Phật sự. Đến thế giới 
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đó, ông nên an trú chánh tri, chớ có tâm khinh 
mạn, xem thường đại chúng và cõi Phật â ây mà tự 
mình bị tốn đức. Vì sao? Vì các Bô-tát ây có oai 
đức và chí nguyện đại BI khó ai sánh kịp, vì 
nguyện lực nên sinh vào cõi ấy. 

Vâng lời Đức Phật Bảo Diệm, Bồ-tát Hạnh 
Tuệ nhận hoa, cùng với vô số trăm ngàn ức triệu 
Bôồ-tát và vô số trăm ngàn đồng nam, đồng nữ 
đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật cung 
kính từ biệt. 

Khi đi, mỗi vị đều đem theo vô số phẩm vật 
tốt đẹp cúng dường, trải qua các thế giới chư 
Phật ở phương Tây, ở cõi Phật nào, các vị cũng 
đều cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, 
không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, 
các vị đảnh lễ Thế Tôn, đi nhiễu trăm ngàn vòng 
rôi lui đứng một bên. Bô-tát Hạnh Tuệ bước tới 
trước Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, cách đây đi về hăng hà sa số 
thế giới về phương Tây, có thê giới tận cùng tên 
là Cận tịch tĩnh, Đức Phật hiệu là Bảo Diệm. Đức 
Phật ây ân cân hỏi thăm Thê Tôn có được ít 
bệnh, ít não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, 
an vui không? Việc đời có nhẫn được không? 
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Chúng sinh có dễ độ không? Ngài bảo chúng 
con đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này 
dâng Thế Tôn để làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-nI nhận hoa sen đó 
rôi rải lại thê giới chư Phật ở phương Tây. Nhờ 
thân lực của Phật, hoa sen Ấy, bay đến khắp các 
cõi Phật. Irong các đài hoa ây, đều có vị Hóa 
Phật ngôi kiết già, thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Bô-tát. Hữu tình nào nghe được, chắc 
chắn sẽ chứng đặc quả Võ thượng Bồ-đề. Thấy 
sự việc như vậy, Bồ-tát Hạnh Tuệ và các quyến 
thuộc vui mừng, hớn hở, khen ngợi cho là việc 
chưa từng có, đêu tùy theo căn lành cúng dường 
nhiêu hay ít. Các vị cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen Phật và Bô-tát rồi lui ngôi một 
bên. Các cối phương Tây khác đều cũng như vậy. 

Bây ĐIỜ, Ở thế giới tận cùng của hãng hà sa sô 
thế giới về phương Bắc tên là Tối thắng, Đức 
Phật hiệu là Thăng Đề đang thuyết Đại Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho các Bô-tát. Trong hội đó có Bồ- 
tát tên là Thăng Thọ thây ánh sáng lớn, đại địa 
biến động và thân tướng Đức Phật, trong lòng 
phân vân nên đến trước Phật thưa: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào có điềm 
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này? 

Khi ây, Phật Thắng Để bảo Bồ-tát Thắng 
Thọ: 

-Cách đây hăng hà sa số thê giới về phương 
Nam, có thê giới tận cùng tên là Kham nhẫn, 
Đức Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp thuyết Đại 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, đo thần lực 
của Phật nên có điềm này. 

Nghe rôi, Bô-tát Thăng Thọ vui mừng hớn hở 
thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con muỗn đến thê ĐIỚI 
Kham nhẫn, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cũng dường 
Phật Thích-ca Mâu-ni và các Bô-tát. Xin Ngài 
chấp thuận. 

Phật Thắng Đề bảo Bô-tát Thắng Thọ: 

Lành thay, lành thay! Tùy theo ý ông. 

Nói xong, Phật Thắng Đề đem ngàn cành hoa 
sen màu hoàng kim có ngàn cánh được trang trí 
bằng các châu báu trao cho Bô-tát Thắng Thọ và 
dạy: 

-Ông hãy đem hoa sen này đến chỗ Phật 
Thích-ca Mâu-m1 và thưa đúng như lời Ta: “Phật 
Thăng Đề ân cần hỏi thăm Ngài có được ít bệnh, 
Ít não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui 
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không? Việc đời có nhẫn được không? Chúng 
sinh có dễ độ không?” Rồi ông hãy đem hoa sen 
này dâng Thế Tôn ấy để làm Phật sự. Đến thê 
giới đó, ông nên an trú chánh tri, chớ có tâm 
khinh mạn, xem thường đại chúng và cõi Phật ấy 
mà tự mình bị tốn đức. Vì sao? Vì các Bồ-tát ây 
có oaI đức và chí nguyện đại BI khó ai sánh kịp, 
vì nhân duyên lớn nên sinh vào cõi Ấy. 

Vâng lời Phật dạy, Bô-tát Thắng Thọ nhận 
hoa cùng VỚI VÔ SÔ trăm ngàn ức triệu Bồ-tát và 
vô số trăm ngàn đông nam, đồng nữ đảnh lễ Phật 
và đi nhiễu quanh bên phải rÔi cung kính từ biệt. 

Khi đi, môi vị đều đem theo vô số phẩm vật 
cúng tốt đẹp cúng dường, trải qua các thế giới 
chư Phật ở phương Bắc, ở cõi nào các vị cúng 
đều cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, 
không bỏ qua một chỗ nào. Khi đến cõi Phật này, 
đại chúng đảnh lễ Thế Tôn, đi nhiễu trăm ngàn 
vòng rồi lui đứng một bên. 

Bồ-tát Thăng Thọ bước tới trước Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, cách đây hăng hà sa số thê 
giới về phương Bắc, có thế giới tận cùng tên là 
Tối thắng, Phật hiệu là Thắng Đề. Đức Phật ấy 
ân cần hỏi thăm Thê Tôn có được ít bệnh, ít não, 
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đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui 
không? Việc đời có nhẫn được không? Chúng 
sinh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem 
ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng Thế 
Tôn đề làm Phật sự. 

Phật Thích-ca Mâu-nI nhận hoa sen này, rôi 
rải lại thê giới chư Phật ở phương Bắc. Nhờ thân 
lực của Phật, hoa sen này bay đến khắp các cõi 
Phật. Trong các đài hoa ấy có vị Hóa Phật ngôi 
kiết già, thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các 
Bồ-tát. Chúng sinh nào nghe được, chắc chắn sẽ 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tỘt. Thấy SỰ VIỆC 
như vậy, Bôồ-tát Thăng Thọ và các quyến thuộc 
vui mừng, hớn hở khen ngợi cho là việc chưa 
từng có và tùy theo căn lành mà cúng dường 
nhiêu hay ít. Các vị cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen Phật và Bô-tát rồi lui ngôi một 
bên. Các cõi phương Bắc khác đều cũng như vậy. 

Bây giờ, ở thê giới tận cùng của hăng hà sa số 
thế giới về phương Đông bắc tên là Định trang 
nghiêm, Phật hiệu là Định Tượng Thăng Đức 
đang thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các 
Bỏ-tát. Trong hội đó có Bồ-tát tên là Ly Trân 
Dũng Mãnh thấy ánh sáng lớn, đại địa biên động 
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và thân tướng Phật, trong lòng phân vân nên 
đến trước Phật thưa: 

-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên nào có điềm 
này? 

Khi ây, Phật Định Tượng Thắng Đức bảo Bồ- 
tát Ly Trần Dũng Mãnh: 

-Cách đây hăng hà sa số thế giới về phương 
Tây nam có thê giới tận cùng tên là Kham nhẫn, 
Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp thuyết Đại Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, do thần lực của 
Phật ây nên có điềm này. 

Nghe rồi, Bô-tát Ly Trân Dũng Mãnh vui 
mừng, hớn hở thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con xin đến thế giới 
Kham nhần để chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng 
dường Phật Thích-ca Mâu-ni và chúng Bồ-tát. 
Xin Ngài chấp thuận. 

Phật Định Tượng Thắng Đức bảo Bồ-tát Ly 
Trần Dũng Mãnh: 

Lành thay, lành thay! Tùy theo ý ông. 

Nói xong, Thế Tôn đem ngàn cảnh hoa sen 
màu hoàng kim, có ngàn cánh được trang trí 
bằng các châu báu trao cho Bôồ-tát Ly Trân Dũng 
Mãnh và dạy: 
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-Ông đem hoa sen này đên chỗ Phật Thích- 
ca Mâu-nmI và thưa đúng như lời Ta: “Phật Định 
Tượng Thắng Đức ân cân hỏi thăm Ngài có được 
ít bệnh, ít não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, 
an vui không? Việc đời có nhẫn được không? 
Chúng sinh có dễ độ không?” Rồi ông đem hoa 
sen này dâng Đức Phật ấy để làm Phật sự. Đến 
thế giới đó, ông nên an trú chánh tri, chớ có tâm 
khinh mạn, xem thường đại chúng và cõi Phật 
kia mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các Bồ-tát 
ây có oai đức và chí nguyện đại Bi khó ai sánh 
băng, do nhân duyên lớn nên sinh vào cõi ấy. 

Vâng lời Phật dạy, Bồ-tát Ly Trân Dũng 
Mãnh nhận hoa, cùng với vô số trăm ngàn ức 
triệu Bồ-tát và vô số trăm ngàn đông nam, đông 
nữ đánh lễ Phật, nhiễu bên phải rồi cung kính từ 
biệt. 

Khi đi, mỗi vị đem theo vô số phẩm vật tốt 
đẹp cúng dường, trải qua các thế giới chư Phật ở 
phương Đông bắc, ở cõi Phật nảo, các vị cũng 
đều cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, 
không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, 
đại chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn vòng trôi 
lui đứng một bên. 
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Bô-tát Ly Trân Dũng Mãnh bước tới trước 
Phật thưa: 

-Bạch Thế Tôn, từ đây đi về hăng hà sa số 
thế giới về phương Đông bắc, có thê giới tận 
cùng tên là Định trang nghiêm, Phật hiệu là Định 
Tượng Thăng Đức. Đức Phật ấy ân cân hỏi thăm 
Thế Tôn có được ít bệnh, ít khô não, đi đứng thơ 
thới, khí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có 
nhẫn được không? Chúng sinh có dễ độ không?” 
Ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa sen màu 
hoàng kim này dâng Thế Tôn đề làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-nI nhận hoa sen này 
rôi rải lại thế giới chư Phật ở phương Đông bắc 
nhờ thân lực của Phật hoa sen ây bay đến khắp 
các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ây đều có vị Hóa 
Phật ngôi kiết già, thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Bồ-tát. Chúng sinh nào nghe được, 
chắc chăn sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 
Thấy sự việc như vậy, Bồ-tát Ly Trân Dũng 
Mãnh và các quyên thuộc vui mừng, hớn hở, 
khen ngợi cho là việc chưa từng có và tùy theo 
căn lành mà cúng dường nhiều hay ít. Các vị 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen 
Phật, Bô-tát rồi lui ngồi một bên. Các cõi phương 
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Đông bắc khác cũng đêu như vậy. 

Lúc bây ĐIỜ, Ở thế giới tận cùng của hăng hà 
sa sô thê giới về phương Đông nam tên là Diệu 
giác trang nghiêm vô cùng đẹp đẽ, Đức Phật hiệu 
là Liên Hoa Thắng Đức đang thuyết Đại Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho các Bô-tát. Trong hội đó có Bồ- 
tát tên là Liên Hoa Thủ thây ánh sáng lớn, đại địa 
biến động, thân tướng Phật, trong lòng phân vân 
nên đến trước Phật, thưa: 

-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên nào có điềm 
này? 

Khi ấy, Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Bồ-tát 
Liên Hoa Thủ: 

-Cách đây hăng hà sa số thế giới về phương 
Tây bắc, có thế giới tận cùng tên là Kham nhẫn 
có Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp thuyết Đại 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, đo thần lực 
của Phật ấy nên có điềm này. 

Nghe rồi, Bồ-tát Liên Hoa Thủ vui mừng, 
hớn hở thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con xin đến thế giới 
Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng 
dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các Bô-tát, xin 
Ngài chấp thuận. 
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Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Bô-tát Liên 
Hoa Thủ: 

Lành thay, lành thay! Tùy theo ý ông. 

Nói xong, Thế Tôn đem ngàn cảnh hoa sen 
màu hoàng kim, có ngàn cánh, được trang trí 
băng các châu báu trao cho Bôồ-tát Liên Hoa Thủ 
và dạy: 

-Ông hãy đem hoa sen này đến chỗ Phật 
Thích-ca Mâu-m1 và thưa đúng như lời Ta: “Phật 
Liên Hoa Thắng Đức ân cân hỏi thăm Ngài có 
được ít bệnh, ít não, đi đứng thơ thới, khí lực 
điêu hòa, an vui không? Việc đời có nhẫn được 
không? Chúng sinh có dễ độ không?” Ông đem 
hoa sen này dâng Thê Tôn ấy để làm Phật sự. 
Đến thê giới đó, ông nên an trú chánh tri, chớ có 
tâm khinh mạn, xem thường đại chúng và cõi 
Phật ây mà tự mình bị tốn đức. Vì sao? Vì các 
Bồ-tát đó có oai đức và chí nguyện đại Bi khó ai 
sánh băng, do nhân duyên lớn mà sinh vào cõi 
Ấy. 

Vâng lời Phật dạy, Bồ-tát Liên Hoa Thủ nhận 
hoa, cùng VỚI VÔ SÔ trăm ngàn ức triệu Bồ-tát và 
vô số trăm ngàn đồng nam, đông nữ đảnh lễ Phật, 
đi nhiễu quanh bên phải và cung kính từ biệt. 
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Khi đi, mỗi vị đem theo vô sô phẩm vật tốt 
đẹp cúng dường, trải qua các thế giới chư Phật ở 
phương Đông nam, ở cõi nào, các vị cũng đều 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, 
không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này 
đại chúng đảnh lễ Thế Tôn, đi nhiễu trăm ngàn 
vòng rôi lui đứng một bên. 

Bồ-tát Liên Hoa Thủ ở trước Phật thưa: 

-Bạch Thế Tôn, từ đây đi về hăng hà sa số 
thế giới ở phương Đông nam, đến thê giới tận 
cùng tên là Diệu giác trang nghiêm vô cùng đẹp 
đẽ, Phật hiệu là Liên Hoa Thăng Đức. Đức Phật 
ây ân cần hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít 
khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an 
vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? 
Chúng sinh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con 
đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng 
Thê Tôn để làm Phật sự. 

Khi ây, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen 
này rôi rải lại thể giới chư Phật ở phương Đông 
nam. Nhờ thân lực của Phật, hoa sen này bay đến 
khắp các cõi Phật. Trong các đài hoa ấy có vị 
Hóa Phật ngôi kiết già thuyết Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho các Bô-tát. Chúng sinh nào nghe 


34 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


được chắc chắn sẽ được quả vị Giác ngộ cao 
tột. Thấy sự việc như vậy, Bồ-tát Liên Hoa Thủ 
và các quyến thuộc vui mừng, hớn hở, khen ngợi 
cho là việc chưa từng có và tùy theo căn lành mà 
cúng dường nhiêu hay ít. Các vị cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, ngợi khen Phật và Bồ-tát 
rôi lui ra ngồi một bên. Các cõi phương Đông 
nam khác cũng đêu như vậy. 

Bây ĐIỜ, Ở thế giới tận cùng của hằng hà sa SỐ 
thế giới về phương Tây nam tên là Ly, trần tụ, 
Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu Thăng Đức 
đang thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các 
Bô-tát. Trong hội đó có Bồ-tát tên là Nhật Quang 
Minh thây ánh sáng lớn, đại địa biến động và 
thân tướng của Phật, trong lòng phân vân nên 
đến trước Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào có điềm 
này? 

Khi ây, Phật Nhật Luân Biến Chiêu Thăng 
Đức bảo Bôồ-tát Nhật Quang Minh: 

-Cách đây hăng hà sa sô thê giới về phương 
Đông bắc, đến thể giới tận cùng tên là Kham 
nhãn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp thuyết 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho Bô-tát. Do thân lực 
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của Phật kia nên có điêm này. 

Nghe rồi, Bồ-tát Nhật Quang Minh vui mừng, 
hớn hở thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con xin đến thế giới 
Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng 
dường Phật Thích-ca Mâu-ni và chúng Bồ-tát. 
Xin Ngài chấp thuận.” 

Đức Phật Nhật Luân Biên Chiếu Thăng Đức 
bảo Bô-tát Nhật Quang Minh: 

Lành thay, lành thay! Tùy theo ý của ông. 

Nói xong, Thế Tôn đem ngàn cảnh hoa sen 
màu hoàng kim, có ngàn cánh được trang trí 
bằng các thứ báu, trao cho Bồ-tát Nhật Quang 
Minh và dạy: 

-Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-nI và thưa đúng như lời Ta: “Phật Nhật 
Luân Biến Chiếu Thắng Đức ân cần hỏi thăm 
Ngài có được ít bệnh, ít não, đi đứng thơ thới, 
khí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có thê 
nhẫn được không? Chúng sinh có dễ độ không?” 
Rồi ông hãy đem hoa sen này dâng Thế Tôn ấy 
để làm Phật sự. Đến thê giới đó, ông nên an trú 
chánh tri, chớ có tâm khinh mạn xem thường đại 
chúng và cõi Phật ây mà tự mình bị tôn đức. Vì 


36 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


sao? Vì các Bô-tát ây có oai đức và chí nguyện 
đại BI khó ai sánh kịp. Vì nhân duyên lớn nên 
sinh vào cõi ấy. 

Vâng lời Phật dạy, Bồ-tát Nhật Quang Minh 
nhận hoa, cùng vô lượng trắm ngàn ức triệu Bồ- 
tát và vô số trăm ngàn đồng nam, đồng nữ đảnh 
lễ Phật, đi nhiễu bên phải và cung kính từ biệt. 

Khi đi, mỗi vị đem theo vô số phẩm vật tốt 
đẹp cúng dường, trải qua các thế giới chư Phật ở 
phương Tây nam, ở cõi Phật nào các vị cũng đều 
cúng dường, cung kính tôn trọng, khen ngợi, 
không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, 
đại chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn vòng rôi 
lui đứng một bên. 

Bô-tát Nhật Quang Minh bước tới trước Phật 
thưa: 

-Bạch Thế Tôn, cách đây hăng hà sa số thê 
giới về phương Tây nam, có thế giới tận cùng tên 
là Ly trần tụ, Đức Phật hiệu là Nhật Luân Biến 
Chiếu Thắng Đức. Đức Phật ấy ân cân hỏi thăm 
Thế Tôn có được ít bệnh, ít khô não, đi đứng thơ 
thới, khí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có 
thể nhẵn được không? Chúng sinh có dễ độ 
không? Ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa 
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sen màu hoàng kim này dâng Thê Tôn đề làm 
Phật sự. 

Khi ây, Phật Thích-ca Mâu-nI nhận hoa sen 
này, rải lại thế giới chư Phật ở phương Tây nam. 
Nhờ thân lực của Phật, hoa sen ây bay đến khắp 
các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ây đều có vị Hóa 
Phật ngôi kiết già, thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Bồ-tát. Chúng sinh nào nghe được 
chắc chăn sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 
Thấy sự việc như vậy, Bồ-tát Nhật Quang Minh 
và các quyên thuộc vui mừng, hớn hở cho là việc 
chưa từng có, tùy theo căn lành cúng dường 
nhiêu hay ít. Các vị cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen Phật và Bồ-tát rồi lui qua ngôi 
một bên. Các cõi phương Tây nam khác cũng đều 
như vậy. 

Lúc bây ĐIỜ, Ở thế giới tận cùng của hăng hà 
sa số thế giới về phương Tây bắc tên là Chân tự 
tại, Đức Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng đang 
thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát. 
Trong hội đó có Bồ-tát tên là Bảo Thăng thấy 
ánh sáng lớn, đại địa biến động và thân tướng 
Phật, trong lòng phân vân nên đến trước Phật 
thưa: 
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-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên nào có điềm 
này? 

Lúc đó, Phật Nhật Bảo Cái Thăng bảo Bô-tát 
bảo Thắng: 

Cách đây hăng hà sa số thế giới về phương 
Đông nam, có thể giới tận cùng tên là Kham 
nhẫn, Đức Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp 
thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng Bồ- 
tát. Do thần lực của Phật nên có điềm này. 

Nghe rôi, Bô-tát Bảo Thăng vui mừng, hớn 
hở thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con xIn đến thế ĐIỚI 
Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng 
dường Phật Thích-ca Mâu-ni và chúng Bỏ-tát. 
Xin Ngài chấp thuận. 

Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo Bồ-tát Bảo 
Thăng: 

Lành thay, lành thay! Tùy theo ý ông. 

Nói xong, Thể Tôn đem ngàn cành hoa sen 
màu hoàng kim có ngàn cánh được trang trí bằng 
các châu báu trao cho Bô-tát Bảo Thăng và dạy: 

-Ông hãy đem hoa này đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-m1 và thưa đúng như lời Ta: “Phật 
Nhất Bảo Cái Thăng ân cần hỏi thăm Ngài có 
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được ít bệnh, ít não, đi đứng thơ thới, khí lực 
điều hòa, an vui không? Việc đời có thể nhẫn 
được không? Chúng sinh có dễ độ không?” Ông 
hãy đem hoa sen này dâng Thế Tôn ây để làm 
Phật sự. Đến thể giới đó, ông nên an trú chánh 
tri, chớ có tâm khinh mạn xem thường đại chúng 
và cõi Phật kia mà tự mình bị tôn đức. Vì sao? Vì 
các Bô-tát ây có oai đức và chí nguyện đại Bi 
khó ai sánh băng. Vì nhân duyên lớn nên sinh 
vào cõi ây. 

Vâng lời Phật dạy, Bồ-tát Bảo Thăng nhận 
hoa, cùng với vô lượng trăm ngàn ức triệu Bô-tát 
và vô số trăm ngàn đồng nam, đồng nữ đánh lễ 
Phật, đi nhiễu bên phải và cung kính từ biệt. 

Khi đi, mỗi vị đem theo vô số phẩm vật tốt 
đẹp cúng dường, trải qua các thế giới chư Phật ở 
phương Tây bắc, ở cõi Phật nào, các vị cũng đều 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, 
không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này 
đại chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn vòng trôi 
lui đứng một bên. 

Bô-tát Bảo Thăng bước tới trước Phật thưa: 

-Bạch Thế Tôn, cách đây hăng hà sa số thê 
giới về phương Tây bắc, có thế giới tận cùng tên 
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là Chân tự tại, Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng 
có lời hỏi thăm Thê Tôn có được ít bệnh, ít não, 
đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui không? 
Việc đời có thê nhẫn được không? Chúng sinh có 
dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem ngàn 
cành hoa sen màu hoàng kim này dâng Thế Tôn 
đề làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-nmi nhận hoa sen này, 
rôi rải lại thê giới chư Phật ở phương Tây bắc. 
Nhờ thân lực của Phật, hoa sen này bay đến khắp 
các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ây đều có vị Hóa 
Phật ngôi kiết già, thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Bồ-tát. Chúng sinh nào nghe được 
chắc chắn sẽ cứng đức quả vị Giác ngộ cao tội. 
Thây sự việc này, Bô-tát Bảo Thắng và các 
quyên thuộc vui mừng, hớn hở cho là việc chưa 
từng có và tùy theo căn lành mà cúng dường 
nhiêu hay ít. Các vị cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, khen ngợi Phật và Bồ-tát rôi lui một bên. 
Các cõi phương Tây bắc khác cũng đều như vậy. 

Bây giờ, ở thê giới tận cùng của hăng hà sa số 
thế giới về phương Dưới tên là Liên hoa, Phật 
hiệu là Liên Hoa Đức đang thuyết Đại Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho các Bô-tát. Trong hội đó có Bồ- 
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tát tên là Liên Hoa Thăng thây ánh sáng lớn, đại 
địa biến động và thân tướng của Phật, trong lòng 
phân vân nên đến trước Phật thưa: 

-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên nào có điềm 
này? 

Khi ây, Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ-tát Liên 
Hoa Thắng: 

-Cách đây hăng hà sa số thế giới về phương 
Trên có thê giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Đức 
Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp thuyết Đại 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Bồ-tát, đo thần lực 
của Phật nên có điềm này. 

Nghe rồi, Bô-tát Liên Hoa Thắng vui mừng, 
hớn hở thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con xin đến thế giới 
Kham nhần để chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng 
dường Phật Thích-ca Mâu-ni và chúng Bồ-tát. 
Xin Ngài chấp thuận. 

Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ-tát Liên Hoa 
Thăng: 

Lành thay, lành thay! Tùy theo ý của ông. 

Nói xong, Thế Tôn liền đem ngàn cành hoa 
sen màu hoàng kim, có ngàn cánh, được trang trí 
băng các châu báu trao cho Bồ-tát Liên Hoa 
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Thăng và dạy: 

-Ông hãy đem hoa sen này đến chỗ Phật 
Thích-ca Mâu-mi và thưa đúng như lời Ta: “Phật 
Liên Hoa Đức ân cần hỏi thăm Ngài có được ít 
bệnh, ít khố não, đi đứng thơ thới, khí lực điều 
hòa, an vui không? Việc đời có thể nhẫn được 
không? Chúng sinh có dễ độ không?” Ông hãy 
đem hoa sen này dâng Thế Tôn ấy để làm Phật 
sự. Đến thế giới đó, ông nên an trú chánh tri, chớ 
có tâm khinh mạn, xem thường đại chúng và cõi 
Phật kia mà tự mình bị tốn đức. Vì sao? Vì các 
Bỏ-tát ấy có oai đức và chí nguyện đại Bi khó ai 
sánh kịp, do nhân duyên lớn nên sinh vào cõi ây. 

Vâng lời Phật dạy, Bồ-tát Liên Hoa Thăng 
nhận hoa sen, cùng với vô số trăm ngàn ức triệu 
Bồ-tát và vô số trăm ngàn đồng nam, đồng nữ 
đảnh lễ Phật, đi nhiễu bên phải và cung kính từ 
biệt. 

Khi đi, mỗi vị đem theo vô số phẩm vật tốt 
đẹp cúng dường, trải qua các thê giới chư Phật 
phương Dưới ở cõi Phật nào, các vị cũng đều 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, 
không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này 
đại chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn vòng trôi 
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lui qua một bên. 

Bô-tát Liên Hoa Thắng đến trước Phật thưa: 

-Bạch Thế Tôn, cách đây hăng hà sa số thê 
giới ở phương Dưới, ở thê giới tận cùng tên là 
Liên hoa, Phật hiệu là Liên Hoa Đức. Đức Phật 
ây ân cân hỏi thăm Thê Tôn có được ít bệnh, ít 
khô não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an 
vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? 
Chúng sinh có dễ độ không? Ngài dạy chúng con 
đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng 
Thể Tôn để làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen, rôi 
rải lại thế giới chư Phật ở phương Dưới. Nhờ 
thân lực của Phật các hoa sen này bay đến khắp 
các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ấy có vị Hóa 
Phật ngôi kiết già, thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Bồ-tát. Chúng sinh nào nghe được 
chắc chăn sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 
Thấy sự việc như vậy, Bồ-tát Liên Hoa Thăng và 
các quyến thuộc vui mừng, hớn hở, khen ngợi 
cho là việc chưa từng có, tùy theo căn lành cúng 
dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, khen ngợi Phật và Bồ-tát rôi lui 
qua ngôi một bên. Các cõi phương Dưới khác 
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cũng đêu như vậy. 

Lúc bây ĐIỜ, Ở thế giới tận cùng của hăng hà 
sa số thế giới về phương Trên tên là Hoan hỷ, 
Phật hiệu là Hỷ Đức đang thuyết Đại Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cho các Bô-tát. Trong hội đó có Bô-tát 
tên là Hỷ Thọ thây ánh sáng lớn, đại địa biến 
động và thân tướng Phật, trong lòng phân vân 
nên đến trước Phật thưa: 

-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên nào có điềm 
này? 

Khi ấy, Phật Hÿ Đức bảo Bô-tát Hý Thọ: 

-Cách đây hằng hà sa số thể giới ở phương 
Dưới có thê giới tận cùng tên là Kham nhẫn, Phật 
hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp thuyết Đại Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho các Bô-tát, do thân lực của Phật 
kia nên hiện ra điềm này. 

Nghe rôi, Bồ-tát Hỷ Thọ vui mừng hớn hở 
thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con xin đến thế giới 
Kham nhần để chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng 
dường Phật Thích-ca Mâu-ni và các Bồ-tát. Xin 
Ngài chấp thuận. 

Khi ấy, Phật Hỷ Đức bảo Bồ-tát Hỷ Thọ: 

Lành thay, lành thay! Tùy theo ý của ông. 
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Nói xong, Thê Tôn đem ngàn cành hoa sen 
màu hoàng kim, có ngàn cánh được trang trí 
bằng các châu báu trao cho Bôồ-tát Hỷ Thọ và 
dạy: 

-Ông hãy đem hoa sen này đến chỗ Phật 
Thích-ca Mâu-mi và thưa đúng như lời Ta: “Phật 
Hỷ Đức có lời thăm hỏi Ngài có được ít bệnh, ít 
não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui 
không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng 
sinh có dễ độ không?” Ông hãy đem hoa sen này 
đến dâng Thê Tôn ây để làm Phật sự. Đến thê 
giới đó, ông nên an trú chánh tri, chớ có tâm 
khinh mạn, xem thường cõi Phật ây và đại chúng 
mà tự mình bị tốn đức. Vì sao? Vì các Bồ-tát ây 
có oaI đức và chí nguyện đại BI khó ai sánh kịp, 
do nguyện lực mà sinh vào cõi ấy. 

Vâng lời Phật dạy, Bỏ-tát Hỷ Thọ nhận hoa, 
cùng với vô sô trăm ngàn ức triệu Bồ-tát và vô số 
trăm ngàn đông nam, đồng nữ đảnh lễ Phật, đi 
nhiễu bên phải và cung kính từ biệt. 

Khi đi mỗi vị đem theo vô số phẩm vật tốt 
đẹp cúng dường, trải qua các thê giới chư Phật 
phương Trên, ở cõi Phật nào các vị cũng đều 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, 
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không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật 
này, đại chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn 
vòng rồi đứng qua một bên. 

Bồ-tát Hỷ Thọ đến trước Phật thưa: 

-Bạch Thế Tôn, cách đây hăng hà sa số thế 
giới về phương Trên, ở thế giới tận cùng tên là 
Hoan hỷ, Phật hiệu là Hýỷ Đức. Đức Phật ấy ân 
cần thăm hỏi Thế Tôn có được ít bệnh, ít khổ 
não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui 
không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng 
sinh có dễ độ không? Ngài dạy chúng con đem 
ngàn cành hoa sen màu hoàng kim dâng Thê Tôn 
đề làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-n1 nhận hoa sen này, 
rôi rải lại thế giới chư Phật phương Trên. Nhờ 
thân lực của Phật, các hoa sen ây bay đến khắp 
các cõi Phật. Trong các đài hoa ấy đều có vị Hóa 
Phật ngôi kiết già, thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Bồ-tát. Chúng sinh nào nghe được 
chắc chăn sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 
Thấy sự việc này, Bồ-tát Hý Thọ và các quyến 
thuộc đều vui mừng, hớn hở khen ngợi cho là 
việc chưa từng có, tủy theo căn lành cúng dường 
nhiêu hay ít. Các vị cúng dường, cung kính, tôn 
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trọng, khen ngợi Phật và Bô-tát rôi lui qua ngôi 
một bên. Các cõi phương Trên khác cũng đều 
như vậy. 

Lúc bây giờ, khắp thế giới ba lần ngàn Kham 
nhẫn đây châu báu, các loại hương hoa thơm đẹp 
rải khắp mặt đất, tràng phan, bảo cái giăng hàng 
khắp nơi, cây hoa, cây trái, cây hương thơm, cây 
vòng hoa, cây y phục, cây châu báu, các cây 
trang sức trang trí khắp nơi, vô cùng xinh đẹp 
như ở thế giới của Như Lai Liên Hoa, cõi tịnh độ 
của Như Lai Phố Hoa, chỗ cư trú của Đồng tử 
Mạn-thù-thât-lợi, Bồ-tát Thiện Trụ Tuệ và vô 
lượng các Đại Bôồ-tát có oai đức lớn khác. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 402 


Phẩm 2: HOAN HỶ 


Bây giờ, biết các chúng có duyên ở các thê 
giới đêu đến hội họp như là chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Kiền-đạt-phược, A- 
tố-lạc, Rông, Thân, Nhân phi nhân, chúng Đại 
Bồ-tát trụ thân cuối cùng nỗi ngôi tôn quý, Đức 
Thê Tôn liền bảo Cụ thọ Xá-lợi Tử: 

-Nêu Đại Bồ-tát muốn hiểu rõ tất cả tướng 
của các pháp thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lúc ấy, Xá-lợi Tử vui mừng, hớn hở, rời khỏi 
tòa, đánh lễ Phật, trịch áo vai phải, gối phải châm 
đất, chắp tay cung kính thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Bồ-tát muốn hiểu rõ tất cả 
tướng của các pháp phải học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê nào? 

Phật bảo Cụ thọ Xá-lợi Tử: 

-Các Đại Bô-tát nên dùng vô trụ làm phương 
tiện để an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì chủ thể 
trụ, đối tượng được trụ đều chắng thể năm bắt 
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được; nên dùng vô xả làm phương tiện để viên 
mãn Bồ thí ba-la-mật-đa vì người thí, người nhận 
và vật bố thí chắng thể nắm bắt được; nên dùng 
vô hộ làm phương tiện đề viên mãn Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, vì tướng phạm, vô phạm chắng thể 
năm bắt được; nên dùng vô thủ làm phương tiện 
để viên mãn Nhẫn nhục ba-la-mật-đa, vì tướng 
động, bất động chăng thể nắm bắt được nên dùng 
vô cần làm phương tiện, để viên mãn Tinh tấn 
ba-la-mật-đa, vì thân tâm siêng năng, lười biếng 
chắng thể năm bắt được; nên dùng vô tư làm 
phương tiện, viên mãn Tĩnh lự ba-la-mật-đa, vì 
hữu vị, võ vị chắng thể năm bắt được; nên dùng 
vô trước làm phương tiện, để viên mãn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, vì tướng và tánh của các pháp 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát an trú Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện để tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo, vì ba mươi bảy pháp phân 
Bỏ-đề này chắng thể nắm bắt được; dùng vô sở 
đắc làm phương tiện nên tu tập Tam-ma-địa 
không, Tam-ma-địa vô tướng, Tam-ma-địa vô 
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nguyện, vì ba đắng trì nảy chăng thế năm bắt 
được; dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên tu tập 
bôn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, vì 
tính lự, vô lượng và định vô sắc chắng thể nắm 
bắt được; dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên tu 
tập tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ, vì giải thoát, thắng xứ, đắng 
chí, biên xứ chăng thể năm bắt được; dùng vô sở 
đặc làm phương tiện, nên tu tập chín tưởng: 
Tưởng sình trướng, tưởng chảy mủ rã nát, tưởng 
đỏ bằm, tưởng xanh bâm, tưởng mô ăn, tưởng 
vung vãi, tưởng hải cốt, tưởng thiêu đốt, tưởng 
hoại diệt, các tưởng như thế chắng thể năm bắt 
được; dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên tu tập 
mười tùy niệm: Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, 
tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy 
niệm thiên, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy niệm 
nhàm chán, tùy niệm chết, tùy niệm thân, các tùy 
niệm này chắng thể năm bắt được; dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, nên tu tập mười tưởng: 
Tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, 
tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng tất cả thê gian 
không thể vui, tưởng nhàm chán ăn, tưởng đoạn, 
tưởng ly, tưởng diệt, các tưởng như vậy chắng 
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thê năm bắt được; dùng vô sở đắc làm phương - 
tiện nên tu tập mười một trí: Khổ trí, Tập trí, Diệt 
trí, Đạo trí, Tận trí, Vô sinh trí, Pháp trí, Loại trí, 
Thê tục trí, Tha tâm trí, Như thuyết trí, các trí 
như vậy chắng thê năm bắt được; dùng vô sở đặc 
làm phương tiện nên tu tập Tam-ma-địa có tầm, 
có tứ, Tam-ma-địa không tâm, có từ, Tam-ma- 
địa không tầm, không tứ, vì ba Tam-ma-địa này 
chắng thể năm bắt được; dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, nên tu tập vị tri đương tr1 căn, dĩ tri 
căn, cụ tri căn, ba căn vô lậu này chắng thể nắm 
bắt được; dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên tu 
tập quán bất tịnh: quán Biên mãn xứ, trí Nhất 
thiết trí, Xa-ma-tha, Ty-bát-xá-na, bốn Nhiếp SỰ, 
bốn Thăng trụ, ba Minh, năm loại mắt, sáu phép 
thân thông, sáu pháp Ba-la-mật-đa, bảy Thánh 
tài, tám điêu giác ngộ bậc Đại sĩ, chín trí hữu tình 
cư, tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, mười địa, mười hạnh, mười nhãn, 
hai mươi tăng thượng ý lạc, mười lực của Như 
Lai, bôn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, tâm mươi vẻ đẹp, pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả, trí Nhất thiết, trí Đạo 
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tướng, trí Nhật thiết tướng, trí Nhất thiết tướng 
vi điệu, trí đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả và vô 
lượng, vô biên Phật pháp khác, vì các pháp như 
vậy đều chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muôn mau 
chứng đắc trí Nhất thiết trí thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; muốn mau viên mãn trí, trí Nhất 
thiết đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, muỗn mau viên mãn tướng trí 
tâm hạnh của tất cả hữu tình, trí Nhất thiết tướng 
vi diệu, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn trừ 
tất cả tập khí, phiền não nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, muốn thể nhập Chánh tánh ly sinh của 
Bồ-tát nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn vượt 
qua địa vị Thanh văn, Độc giác, nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, muỗn trụ nĐÔI VỊ Bồ-tát không 
thoái chuyên nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
muốn được sáu phép thân thông thù thăng nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa sai khác, muốn biết 
chỗ hướng đến sai khác của tâm hành và của tất 
cả hữu tình nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn 
vượt hơn tác dụng trí tuệ của tất cả Thanh văn, 
Độc giác nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn 
đặc tất cả các tật cả pháp môn Đà-la-ni, các tất cả 
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pháp môn Tam-ma-địa, nên học Bát-nhã ba-la- _ 
mật-đa, muốn dùng một niệm tâm tùy hỷ vượt 
hơn sự bồ thí của tật cả Thanh văn, Độc ø1ác, nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn dùng một niệm 
tâm tùy hỷ vượt hơn tịnh giới của tất cả Thanh 
văn, Độc giác, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
muốn dùng một niệm tâm tùy hỷ vượt hơn định, 
tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của tật cả Thanh 
văn, Độc giác, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
muốn dùng một niệm tâm tùy hỷ vượt hơn tĩnh 
lự, giải thoát, đăng trì, đăng chí và thiện pháp 
khác của tật cả Thanh văn, Độc giác, nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn dùng một niệm tu 
tập thiện pháp vượt hơn thiện pháp của tất cả 
phàm phu, Thanh văn, Độc giác nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; muốn thực hành chút ít Bố thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã, 
vì các hữu tình, băng phương tiện thiện xảo để 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, được vô 
lượng, vô biên công đức, nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát muốn việc 
thực hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, lìa các chướng 
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ngại, mau được viên mãn, nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, muốn được đời đời thường gặp chư 
Phật, thường nghe chánh pháp, được Phật giác 
ngộ, được Phật nhớ nghĩ, dạy bảo truyền thọ nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn được thân Phật 
đủ ba mươi hai tướng của bậc Đại trượng phu, 
tám mươi vẻ đẹp đây đủ, trang nghiêm, nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn được đời đời thường 
nhớ nghĩ tâm Bô- đề đời trước, không quên mất, 
xa lìa bạn ác, gân gũi bạn lành, thường tu hạnh 
Đại Bồ-tát, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn 
được đời đời đây đủ oai lực lớn hàng phục các 
ma, dẹp trừ các ngoại đạo, nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; muốn được đời đời xa lìa tất cả phiên 
não, nghiệp chướng, thông đạt các pháp, tâm 
không chướng ngại nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, muốn được tâm thiện, nguyện thiện, hạnh 
thiện đời đời, liên tục, thường không biếng nhác, 
bỏ bê, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muỗn sinh 
vào nhà Phật, vào địa vị đồng chân, thường 
không xa lìa chư Phật, Bồ-tát nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; muốn được đời đời đây đủ các 
tướng tốt đoan nghiêm như Phật, tất cả hữu tình 
trông thây đều hoan hỷ, biểu hiện tâm Vô thượng 
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Chánh giác, mau được thành tựu công Đức 
Phật, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn đem 
các năng lực của căn lành thù thắng tùy ý dâng 
lên các phẩm vật cúng dường thượng diệu tùy ý 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen tất 
cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, làm cho các 
căn lành mau được viên mãn thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; muốn làm cho thỏa mãn tất cả vật 
mong cầu của chúng sinh như thức ăn uống, y 
phục, giường ghế, đô năm, thuốc thang, hoa, 
hương, đèn, xe, vườn, rừng, nhà cửa, lúa gạo, 
châu báu, đô trang sức, kỹ nhạc và các loại nhạc 
cụ tốt đẹp nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Bô-tát muốn khéo an 
lập tất cả hữu tình khắp hư không giới, pháp giới, 
thế giới đều an trú vào Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Trí tuệ thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; muốn biều hiện một niệm thiện 
tâm mà đạt được công đức không cùng tận cho 
đến quả vị GIác ngộ cao tột thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; muốn được tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, các Bôồ-tát ở các thế giới chư 
Phật trong mười phương cùng khen ngợi, nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn một khi phát 
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tâm liên có thể đến khắp hăng hà sa thế giới 
trong mười phương, để cúng dường chư Phật, 
làm lợi lạc cho chúng sinh thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; muôn một khi phát ra tiếng liên có 
thể vang khắp hăng hà sa thế giới trong mười 
phương, khen ngợi chư Phật, dạy bảo chúng hữu 
vô số tình, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn 
trong khoảng một niệm an lập tất cả hữu tình 
trong hăng hà sa thế giới chư Phật khắp mười 
phương tu học mười nẻo nghiệp thiện, thọ tam 
quy y, hộ trì giới câm, tu bốn Tĩnh lự, bỗn Vô 
lượng, bỗn Định vô sắc, được năm Thần thông 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muỗn trong 
khoảng một niệm có thể an lập tất cả hữu tình 
trong hăng hà sa thế giới chư Phật khắp mười 
phương khiến an trú Đại thừa, tu hạnh Bỗ-tát, 
không khinh bỏ các thừa, khác nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; muôn tiếp nối dòng giống Phật 
không để cho đoạn tuyệt, hộ trì ngôi nhà Bồ-tát 
làm cho không bị thoái chuyển, làm thanh tịnh 
cõi Phật và mau được thành tựu nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 
Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bôồ-tát muốn an 
trú pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, _ 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại 
Bô-tát muốn an trú tất cả pháp chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không giới, cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Nếu Đại Bô-tát muốn hiểu biết tường 
tận tánh của tất cả pháp như tánh sở hữu, không 
điên đảo, không phân biệt, thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát muốn hiểu biết tất 
cả pháp tánh nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên, đều không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muốn hiểu biết 
tánh tướng của tt cả pháp như huyễn, như mộng, 
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như tiếng vang, như hình bóng, như bóng sáng, 
như sóng năng, như hoa đốm trên không, như 
thành Càn-thát-bà, như các việc biến hóa chỉ do 
tâm hiện ra, đều rỗng không thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bô-tát muốn biết đại địa, 
hư không, núi non, biển cả, sông ngòi, ao bảu, 
khe hang, vũng hô, địa, thủy, hỏa, phong, các 
lượng cực vi hăng hà sa trong thế giới ba lần 
ngàn khắp mười phương thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muốn chẻ một sợi lông 
ra làm trăm phân, lây một phân sợi lông, đem để 
hết nước trong biển cả, sông ngòi, ao Dbảu, khe 
hang, vũng hỗ khắp thế giới ba lần ngàn đồ vào 
trong vô biên thế giới ở phương khác mà không 
làm tôn hại hữu tình trong ây thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát gặp kiếp hỏa thiêu 
cháy khắp thế giới Da lần ngàn làm cho trời đất 
đều cháy rụi, muốn dùng một hơi thở thôi tắt liên 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bô-tát 
gặp kiếp phong nổi lên, thế giới ba lần ngàn 
nương phong luân bị thối mạnh bay vọt lên, rồi 
sắp thối thế giới ba lần ngàn, núi Tô-mê-lô, núi 
Luân vi và các vật ở trong đó đều tan nát như 
bụi, muốn dùng một ngón tay để ngăn sức gió kia 
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lại làm cho chúng mất đi thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bô-tát ở trong thế giới ba 
lần ngàn, muốn ngôi kiết già một chỗ mà đây 
khắp cả hư không thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Nêu Đại Bô-tát muôn dùng một sợi lông quân 
lây thế giới ba lần ngàn, núi Diệu cao, núi Luân 
vi, các vật ném qua vô lượng, vô biên thế giới ở 
phương khác mà không làm tốn hại chúng hữu 
tình trong đó, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bồ-tát muỗn dùng một món thức ăn, 
một bông hoa, một hương thơm, một phướn 
lọng.... cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và 
chúng đệ tử trong hăng hà sa thế giới khắp mười 
phương, không ai là không đây đủ thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bô-tát muốn an 
lập các loài chúng hữu tỉnh trong vô SỐ thê ĐIỚI 
khắp mười phương khiến an trÚ gIớI uấn, định 
uân, tuệ uấn, giải thoát uân, giải thoát tri kiến 
uấn, hoặc trụ vào các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc giác Bô-đề cho đến nhập Vô 
dư y Niết-bàn thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có thê biết như thật bô thí 
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như vậy được phước báo lớn, nghĩa là biết như 
thật bô thí như vậy được sinh trong dòng dõi lớn 
Sát-đế-lợi, hoặc sinh trong dòng dõi lớn Bà-la- 
môn, hoặc sinh trong dòng dõi lớn Trưởng giả, 
hoặc sinh dòng dõi lớn Cư sĩ. Bố thí như thế 
được sinh vào cõi trời Tứ đại vương, hoặc sinh 
vào cõi trời Ba mươi ba, hoặc sinh cối trời Dạ- 
ma, hoặc sinh cõi trời Đồ-sử-đa, hoặc sinh cõi 
trời Lạc biến hóa, hoặc sinh cõi trời Tha hóa tự 
tại; do bố thí như vậy được Sơ thiên, hoặc Nhị 
thiên, hoặc Tam thiền, hoặc Tứ thiền. Do bố thí 
như vậy được định Không vô biên xứ, Thức vô 
biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Do bồ thí như thê biểu hiện bốn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo, đắc quả Dự lưu, hoặc 
quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn hoặc quả A-la- 
hán, hoặc Độc giác Bồ-đề, hoặc chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, có thể biết như thật Tịnh giới, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Trí tuệ như vậy được 
phước báo lớn. Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thể biết như thật về phương tiện 
thiện xảo, về bố thí như thê thì có thê viên mãn 
Bồ thí ba-la-mật-đa, phương tiện thiện xảo về bô 
thí như thế, thì có thể viên mãn Tịnh giới ba-la- 
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mật-đa, phương tiện thiện xảo về bô thí như thê, - 
thì có thể viên mãn An nhẫn ba-la-mật-đa, 
phương tiện thiện xảo về bố thí như thê, thì có 
thể viên mãn Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, phương tiện 
thiện xảo về bô thí như thế, thì có thể viên mãn 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa; phương tiện thiện xảo về 
bồ thí như thê, thì có thể viên mãn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Phương tiện thiện xảo về Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Trí tuệ như thể thì có thể 
viên mãn sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bỏ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có thê biết, dùng phương 
tiện thiện xảo bồ thí như thê có thể viên mãn Bồ 
thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa phương tiện 
thiện xảo, Tịnh giới cho đến Trí tuệ, có thể viên 
mãn Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa? 

Phật đáp: 

-Xá-lợi Tử, vì dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, nghĩa là Đại Bô-tát khi thực hành bố thí 
hiểu rõ tất cả tướng của người thí, người nhận và 
vật bô thí đêu chắng thể nắm bắt được, nên có 
thể viên mãn Bồ thí ba-la-mật-đa; vi tướng phạm, 
vô phạm chăng thể nắm bắt được nên có thê viên 
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mãn Tịnh giới ba-la-mật-đa; vì tướng động, bắt 
động chắng thể nắm bắt được nên có thể viên 
mãn An nhẫn ba-la-mật-đa; vì thân tâm siêng 
năng, hay biếng nhác chăng thể nắm bắt được 
nên có thể viên mãn Tỉnh tấn ba-la-mật-đa; vì có 
loạn, không loạn chắng thể năm bắt được nên có 
thể viên mãn Tĩnh lự ba-la-mật-đa, vì tánh tướng 
các pháp chăng thể nắm bắt được nên có thể viên 
mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đó là Đại Bồ-tát khi 
thực hành bồ thí, dùng phương tiện thiện xảo có 
thể viên mãn sáu pháp Ba-la-mật-đa. Như vậy, 
Đại Bôồ-tát khi thực hành tịnh giới, dùng phương 
tiện thiện xảo có thể viên mãn sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, cho đến khi thực hành trí tuệ, dùng 
phương tiện thiện xảo có thể viên mãn sáu pháp 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát muốn được 
công đức của chư Phật trong đời quá khứ, vị lai, 
hiện tại thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nêu 
Đại Bô-tát muốn đến bờ kia của tất cả các pháp 
hữu vi, vô vi thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bô-tát muốn đạt được các pháp chân 
như, pháp giới, pháp tánh, không sinh, thật tế 
trong quá khứ, vị lai, hiện tại thì nên học Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bô-tát muôn thâu suốt. 
tận cùng ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại sinh hay 
bắt sinh thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu 
Đại Bồ-tát muốn làm bậc Đạo sư cho tất cả 
Thanh văn, Độc giác thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nếu Đại Bô-tát muốn làm thị g1ả của tất 
cả Như Lai thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bô-tát muốn làm dòng họ quyến thuộc 
của tật cả Như Lai thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát muốn được quyến thuộc 
đông thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại 
Bồ-tát muôn được thường cùng Bô-tát làm quyến 
thuộc thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại 
Bồ-tát muốn làm cho đồ cúng dường của thí chủ 
được tiêu thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu 
Đại Bồ-tát muốn điều phục tâm xan tham; không 
sinh tâm phạm giới, trừ bỏ tâm sân giận, tâm 
biếng nhác, dừng lặng tâm tán loạn, xa lìa tâm ác 
tuệ thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại 
Bỏ-tát muốn an lập tất cả hữu tình an trú nơi 
phước báo do bố thí, phước báo do trì giới, 
phước báo do tu hành, phước báo do cúng dường 
hâu cận, phước báo do hành nghiệp thì nên học 
Bát nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát muốn 
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được năm loại mặt: Nhục nhãn, Thiên nhãn, 
Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát muỗn dùng 
Thiên nhãn thấy hết hằng hà sa thê giới chư Phật 
trong mười phương thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muốn dùng Thiên nhĩ 
nghe hết những lời dạy cốt yêu của Phật trong 
hăng hà sa thế giới khắp mười phương thi nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ- tát muốn 
biết như thật về pháp tâm, tâm sở của tất cả chư 
Phật trong hằng hà sa thế giới khắp mười phương 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bô-tát 
muốn được nghe hết chư Phật trong mười 
phương thế giới thuyết pháp cho khi đến chứng 
đắc quả vị GIác ngộ cao tột mà không gián đoạn 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bô-tát 
muốn thấy tất cả cõi nước chư Phật trong mười 
phương, ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muốn 
nghe và có thể thọ trì thông suốt rốt ráo những 
kinh mà hàng Thanh văn chưa từng được nghe, 
đó là Khê kinh, Ứng dụng, Thọ ký, Phúng tụng, 
Tự thuyết, Nhân duyên, Bản sự, Bản sinh, 
Phương quảng, Hy pháp, thí dụ, Luận nghị của 
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chư Phật mười phương ba đời, quá khứ, hiện tại 

vị lai nói thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu 
Đại Bô-tát muốn đôi với pháp môn mà chư Phật 
trong mười phương, ba đời quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nói tự mình đã thọ trì thông suốt rốt ráo, lại 
có thể như thật giảng thuyết cho người khác thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát 
muốn đối với pháp môn chư Phật trong mười 
phương ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại nói tự 
mình thực hành như thật, lại có thể khuyên bảo 
người khác như thật thực hành thi nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát muốn chiếu 
ánh sáng hăng hà sa thế giới tối tăm, hoặc thế 
giới trung gian khắp mười, phương nơi mà ánh 
sáng mặt trời, mặt trăng không chiêu đến được 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát 
đối với chúng hữu tình thành tựu tà kiến trong vô 
lượng hăng hà sa thế giới, khắp mười phương 
không nghe đến danh hiệu Phật, Pháp, Tăng mà 
có thê khai thị, giáo hóa làm cho họ biểu hiện 
chánh kiến, nghe danh Tam bảo thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát muốn dùng oai 
lực của mình làm cho chúng hữu tình trong hằng 
hà sa thế giới khắp mười phương, người mù có 
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thế thây được, người điếc có thê nghe được, 
người câm có thể nói được, người cuông nhớ 
được, người loạn động định tĩnh được, người 
nghèo được giàu, người thiêu áo được áo, người 
đói được ăn, người khát được uống, người bệnh 
được trị lành, người xấu được đẹp, người tàn tật 
được lành lặn, người thiếu các căn được đây đủ, 
người mê được tỉnh ngộ, kẻ mệt mỏi được thư 
thái, tất cả hữu tình với tâm bình đăng đối với 
nhau như cha, mẹ, như anh em, như chị em, như 
bạn bè, thân thuộc thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Nếu Đại Bồ-tát muốn dùng oai lực của mình 
làm cho chúng hữu tình trong hăng hà sa thê giới 
khắp mười phương, ở trong đường ác được sinh 
vào cối thiện thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bôồ-tát muốn dùng oai lực của mình làm 
cho chúng hữu tình trong hằng hà sa thê giới 
khắp mười phương quen theo nghiệp ác đều tu 
theo nghiệp thiện thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Nếu Đại Bô-tát muốn dùng oai lực của mình 
làm cho chúng hữu tình trong hăng hà sa thê giới 
khắp mười phương, người phạm giới đều an trú 
VàO ĐIỚI uấn, người chưa được định đều an trú 
vào định uẫn, người có tuệ ác đều an trú vảo tuệ 
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uấn, người không được giải thoát đêu trụ giải 
thoát uân, người không được giải thoát tri kiến 
đều an trú giải thoát tri kiến uẫn, người chưa kiến 
để thì đăc quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc 
quả Bắt hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả Độc 
giác, hoặc chứng đắc quả vị GIác ngộ cao tột thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát 
muốn học oai nghi thù thăng của chư Phật, làm 
cho các hữu tình trông thấy không chán, dứt tất 
cả điều ác, sinh tất cả điêu thiện thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, suy nghĩ: “Chừng nào ta 
mới được như voi chúa dung nghi đĩnh đạc, 
thuyết pháp cho đại chúng?” Muốn thành tựu 
việc này nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta mới được nghiệp thân, 
ngữ, ý hành động theo trí tuệ, luôn được thanh 
tịnh?” Muốn thành tựu việc này nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta mới được chân đi cách 
đất chừng bốn ngón tay một cách tự tại?” Muôn 
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thành tựu việc này nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta mới được vô lượng trăm 
ngàn ức triệu chúng trời Tứ đại vương cho đến 
trời Sắc cứu cánh cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, khen ngợi, cùng nhau đi đến cội Bồ-đề?” 
Muốn thành tựu việc này nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta mới được vô lượng trăm 
ngàn ức triệu chúng trời Tứ đại vương cho đến 
trời Sắc cứu cánh ở dưới cội Bô-đề, dùng Thiên y 
làm tòa?” Muôn thành tựu việc này nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta mới được ngôi kiết già 
dưới cội Bô-đê, dùng tay với các tướng vi diệu 
trang nghiêm, võ vào đại địa, làm cho địa thần và 
các quyến thuộc đồng thời hiện lên?” Muốn 
thành tựu việc này nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta mới được ngồi dưới cội 
Bỏ-đề hàng phục chúng ma, chứng đắc quả vị 
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Ciác ngộ cao tột?” Muôn thành tựu việc này. 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta được thành Chánh giác 
rôi thì, đi, đứng, ngồi, năm ở chỗ nào, chỗ ây đều 
thành Kim cang?” Muốn thành tựu việc này nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta được bỏ nước xuất gia, 
thì chính ngày đó thành Võ thượng Chánh giác, 
rôi cũng vào ngày đó chuyền bánh xe chánh 
pháp, làm cho vô lượng, vô sô hữu tỉnh, xa lìa 
trần cấu, sinh Pháp nhãn thanh tịnh, lại làm cho 
vô lượng, vô sô hữu tình hết hắn các lậu, tâm và 
tuệ giải thoát, cũng làm cho vô lượng, vô số hữu 
tình không thoái chuyền đối với quả vị Giác ngộ 
cao tột?” Muôn thành tựu việc này nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, vô lượng, vô sô Thanh văn, Bồ-tát 
làm chúng đệ tử, mỗi khi thuyết pháp làm cho vô 
lượng, vô số hữu tình ngay tại chỗ ngôi chứng 
quả A-la-hán, lại làm cho vô lượng, vô số hữu 
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tình cũng ngay tại chỗ ngôi, đôi với quả vị Giác 
ngộ cao tột không thoái chuyển?” Muốn thành 
tựu việc này nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta được sống lâu vô lượng, 
được vô biên ánh sáng, tướng tốt trang nghiêm 
người xem không chán, lúc bước đi hoa sen ngàn 
cánh thường đỡ nơi chân và làm cho trên mặt đất 
hiện ra dâu bánh xe ngàn căm; mỗi bước đi, đại 
địa chân động mà không làm tôn hại hữu tình nào 
trên đất, khi muốn ngó lui, toàn thân đều xoay 
lại, bước chân đi dậm tận bờ kim cang như bánh 
xe lăn đến đâu, đất cũng rung theo?” Muốn thành 
tựu việc này nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Chừng nào ta được các chi phân trên 
toàn thân đêu phóng ánh sáng chiếu khắp vô biên 
thê giới khắp trong mười phương, tùy theo nơi 
ánh sáng chiếu đến đều làm lợi ích lớn cho chúng 
hữu tình?” Muỗn thành tựu việc này, nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Khi ta đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
nguyện quốc độ không có các danh từ tham dục, 
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sân giận, si mê; chúng hữu tình trong đó thành - 
tựu diệu tuệ. Do sức tuệ này liên suy nghĩ bồ thí, 
điều phục, an nhãn, tính tấn, tịch tĩnh, để quán, 
lia các buông lung, tu hành phạm hạnh, Từ, Bị, 
Hỷ, Xá, không làm não hại hữu tình, như cõi 
Phật khác đâu chắng lành thay!” Muôn viên mãn 
nguyện này nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Khi ta đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
việc hóa độ đã chu toàn, sau khi Niết-bàn, chánh 
pháp không có thời kỳ diệt tận, thường làm lợi 
lạc cho chúng hữu tình!” Muôn viên mãn nguyện 
này nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
suy nghĩ: “Khi ta đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
nguyện cho hữu tình trong hằng hà sa số thế giới 
khắp mười phương nghe danh ta đều được chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột.” Muốn viên mãn 
nguyện này nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, muỗn thành tựu vô lượng, vô 
biên công đức này nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể thành tựu công 
đức như vậy, thì bấy giờ, Tứ đại Thiên vương 
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trong thê giới ba lân ngàn, đều rât vui mừng, 
đồng suy nghĩ: “Nay chúng ta nên đem bốn bát 
dâng cúng Bô-tát này, như thuở xưa Thiên vương 
đã dâng bát cúng Phật.” 

Khi ấy, trong thế giới ba lần ngàn, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến 
hóa, trời Tha hóa tự tại đều rất vui mừng, đồng 
suy nghĩ: “Chúng ta nên mau đến hâu cận cúng 
dường Bồ-tát như vậy, làm cho A-tô-lạc hung ác 
giảm xuống để cho chư Thiên và các quyền thuộc 
tăng thêm.” 

Lúc này, trong thê giới ba lần ngàn, trời Phạm 
chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại 
phạm, trời Đại quang, trời Thiều quang, trời Võ 
lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời 
Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biên tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, 
trời Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh 
đều vui mừng hớn hở, đồng suy nghĩ: “Chúng ta 
nên thỉnh Bô-tát như thế mau chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tột, chuyên bánh xe pháp luân làm 
lợi lạc cho tất cả.” 

Này Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm cho sáu pháp Ba-la-_ 
mật-đa tăng trưởng, các thiện nam, thiện nữ ở thê 
giới kia đều rất vui mừng, đồng suy nghĩ: 
“Chúng ta nên thỉnh Bồ- tát như vậy làm cha mẹ, 
anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè tri thức.” 

Khi Ấy, ở thế giới kia, chúng trời Tứ đại vương 
cho đến trời Sắc cứu cánh đêu hoan hỷ vui mừng, 
đồng suy nghĩ: “Chúng ta nên bày các phương 
tiện làm cho Bồ-tát này xa lìa những điều chẳng 
phải phạm hạnh, từ lúc mới phát tâm cho đến khi 
thành Phật, thường trụ phạm hạnh.” Vì sao? Vì 
nêu bị nhiễm sắc dục, sinh nơi Phạm thiên còn bị 
chướng ngại, huống là chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì thê chỉ Bồ-tát nào đoạn dục, xuất 
gia tu phạm hạnh mới có thể chứng đặc quả vị 
Giác ngộ cao tột chứ không phải kẻ chăng đoạn. 

Lúc ây, Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát cần phải 
có cha mẹ, vợ con, bạn thân không? 

Phật đáp: 

Này Xá-lợi Tử, có Bồ-tát có đủ cha mẹ, vợ 
con, quyên thuộc mà vẫn tu hạnh Đại Bô-tát, 
hoặc có Đại Bô-tát không có vợ con, từ lúc mới 
phát tâm cho đến khi thành Phật thường tu phạm 
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hạnh, vẫn còn đông chân. Hoặc có Đại Bô-tát 
dùng phương tiện thiện xảo, thị hiện hưởng thọ 
năm dục, rồi nhàm bỏ xuất gia, mới đặc quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Này Xá-lợi Tử, ví như nhà huyền thuật hoặc 
học trò của người ây giỏi nghề huyền thuật, giả 
làm năm dục rôi cùng nhau vui chơi thỏa thích. Ỹ 
ông thế nào? Huyền làm ra đó có thật không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không. 

Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát cũng vậy. Vì muốn 
giáo hóa chúng hữu tình nên Bô-tát dùng phương 
tiện thiện xảo, hóa hiện thọ hưởng năm dục, 
nhưng Đại Bồ-tát này ở trong năm dục tất là 
nhàm chán, không bị năm dục làm nhiễm ô, còn 
dùng vô lượng pháp môn quở chê các dục: Dục 
là lửa dữ thiêu đốt thân tâm, dục là dơ xấu làm ô 
nhiễm mình và người, dục là đồ tế thường làm 
hại cả ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại, dục là oán 
địch, luôn luôn rình tìm làm suy tôn, dục như 
đuốc cỏ, dục như quả đăng, dục như kiểm nhọn, 
dục như đống lửa, dục như đồ độc, dục như 
huyễn hoặc, dục như giếng tôi. Bô-tát dùng vô 
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lượng thứ tội lỗi như vậy để quở trách các dục. - 
Đã hiểu biết rõ tội lỗi các dục thì đâu có đam mê 
mà thọ hưởng các dục! Chỉ vì làm lợi ích, giáo 
hóa chúng sinh mà Bô-tát dùng phương tiện thiện 
xảo thị hiện thọ hưởng các dục. 


M 


Phẩm 3: QUÁN CHIẾU (1) 

Bây giờ, Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát nên tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê nào? 

Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, Đại Bồ-tát nên quán như vầy: Thật có 
Bỏ-tát, không thây có Bồ-tát, không thấy tên Bỗ- 
tát, không thấy Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thây 
tên Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thấy hành, 
không thấy chắng hành. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, 
tự tánh Bô-tát là không, danh Bô-tát cũng không. 
Vì sao? Vì tự tánh của sắc là không, chăng do 
không, cái không của sắc chăng phải sắc, sắc 
không lìa không, không chăng lìa sắc, sắc tức là 
không, không tức là sắc. Tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không, chăng do không, cái không 
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của thọ, tưởng, hành, thức chắng phải thọ, 
tưởng, hành, thức; thọ, tưởng, hành, thức chắng 
lia không, không chắng lia thọ, tưởng, hành, 
thức; thọ, tưởng, hành, thức tức là không, không 
tức là thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Này Xá-lợi 
Tử, đây chỉ có danh gọi là Bồ-đề, đây chỉ có 
danh gọi là Tát-đỏa, đây chỉ có danh gọi là Bồ- 
tát, đây chỉ có danh gọi là không, đây chỉ có danh 
øọI là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tự tánh như 
vậy là không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh. Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế không thấy sinh, không thây diệt, 
không thây nhiễm, không thây tịnh. Vì sao? Vì 
chỉ giả lập khách danh, để phân biệt các pháp 
nhưng lại khởi khách danh đã giả lập rồi theo đó 
mà sinh ngôn thuyết, rồi căn cứ vào ngôn thuyết 
như thế sinh khởi chấp trước thế này thê kia. Đại 
Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với 
tật cả pháp như thế không thây nên không sinh 
chấp trước. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên quán như vây: Bồ-tát 
chỉ có danh, Phật chỉ có danh, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa chỉ có danh, sắc chỉ có danh, thọ, tưởng, hành, 
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thức chỉ có danh, tât cả pháp khác chỉ có danh. 

Này Xá-lợi Tử, như ngã chỉ có danh, mà gọi 
đó là ngã, thật chắng thê năm bắt được. Như vậy, 
hữu tình, dòng sinh mạng, khả năng sinh khởi, sự 
dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thê luân hôi, ý 
sinh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng 
khiến người làm việc, khả năng thọ quả báo, khả 
năng khiến người thọ nghiệp, khả năng tạo 
nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, cái 
biết, cái thây cũng chỉ có danh, nghĩa là hữu tình 
cho đến cái thây, thật chắng thể năm bắt được. Vì 
chắng thể nắm bắt được nên rỗng không, chỉ tùy 
theo thê tục mà giả lập khách danh. Các pháp 
cũng vậy, không nên chấp trước. Vì vậy Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thây 
có ngã cho đến cái thây, cũng không thấy có tất 
cả pháp tánh. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như vậy, trừ trí tuệ chư Phật, còn trí 
tuệ của tật cả Thanh văn, Độc giác... đều không 
thể sánh băng: vì chắng thể nắm bắt được nên là 
không. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát này đối với danh, 
cái phụ thuộc danh đều không sở đặc, vì không 
quán thây nên không chấp trước. 
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Này Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát có thể thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, mới gọi là 
khéo thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, giả sử trí tuệ của ông và Đại 
Mục-kiên-liên nhiều như lúa, mè, tre, lau, mía 
rừng đầy khắp châu Thiệm-bộ, so với trí tuệ của 
Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thì 
không bằng một phân trắm, không băng một 
phân ngàn, không bằng một phân trăm ngàn, 
không băng một phân trăm câu-chi, không băng 
một phần ngàn câu- -chi, không băng một phân 
trắm ngản câu-chi, SỐ phân, toán phân, kế phân, 
dụ phần cho đến không băng một phân cực sô. Vì 
sao? Vì trí tuệ của Đại Bồ-tát này có thê làm cho 
tất cả hữu tình hướng vào Niết-bàn, còn trí tuệ 
của tật cả Thanh văn, Độc giác không được như 
vậy. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, trí tuệ mà Đại Bồ-tát 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ trong một ngày, 
thì trí tuệ của tất cả Thanh văn, Độc giác cũng 
không bì kịp. 

Này Xá-lợi Tử, kế cả châu Thiệm-bộ, giả sử 
những người có trí tuệ như ông và Đại Mục-kiền- 
liên nhiều như lúa, mè, tre, lau, mía, rừng đây 
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khắp bôn đại châu, so với trí tuệ của Đại Bô-tát_ 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thì không băng một 
phân trăm, không bằng một phân ngàn, không 
bằng một phân. trăm ngàn cho đến không băng 
một phân cực số. Vì sao? Vì trí tuệ của Đại Bồ- 
tát này có thể làm cho tất cả hữu tình hướng đến 
Niết-bàn, trí tuệ của tất cả Thanh văn, Độc giác 
không được như vậy. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, trí tuệ mà Đại Bồ-tát 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chỉ trong một ngày 
thì trí tuệ của tất cả Thanh văn, Độc giác cũng 
không bì kịp. 

Này Xá-lợi Tử, kê cả bốn đại châu, ø1ả sử trí 
tuệ của ông và Đại Mục-kiên-liên nhiều như lúa, 
mè, tre, lau, mía, rừng đầy khắp cả thế giới ba lần 
ngàn, so với trí tuệ của Đại Bồ-tát hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thì không băng một phân trăm, 
không băng một phần ngàn, không bằng một 
phần trăm ngàn, cho đến không bằng một phân 
cực số. Vì sao? Vì trí tuệ của Đại Bỗ-tát này có 
thể làm cho tất cả hữu tình hướng đến Niết-bàn. 
Trí tuệ của tất cả Thanh văn, Độc giác không 
được như vậy. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, trí tuệ mà Đại Bồ-tát 
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tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ trong một 
ngày thì trí tuệ của tất cả Thanh văn, Độc giác 
cũng không bì kịp. 

Này Xá-lợi Tử, kế cả thế giới ba lần ngàn lại, 
giả sử trí tuệ của ông và Đại Mục-kiên-liên nhiều 
như lúa, mè, tre, lau, mía, rừng đây khắp thê giới 
chư Phật trong mười phương, so với trí tuệ của 
Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không băng một phân trắm, không bằng một 
phân ngàn, không băng một phân trăm ngàn, cho 
đến không băng một phân cực sô. Vì sao? VÌ trí 
tuệ của Đại Bô-tát này có thể làm cho tất cả hữu 
tình hướng đến Niết-bàn, trí tuệ của tất cả Thanh 
văn, Độc giác không được như vậy. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, trí tuệ mà tại Bô-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ trong một ngày, 
thì trí tuệ của tất cả Thanh văn, Độc giác cũng 
không bì kịp. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 403 


Phẩm 3: QUÁN CHIẾU (2) 


Bây giờ, Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, trí tuệ của các bậc Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Thanh văn, hoặc trí 
tuệ của Độc giác, hoặc trí tuệ của Đại Bồ-tát, 
hoặc trí tuệ của Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
đêu không sai khác, không chỗng trái nhau, 
không sinh, không diệt, tự tánh đều là không. 
Nếu pháp không sai khác, không chỗng trái nhau, 
không sinh diệt, tự tánh là không, thì sự sai biệt 
của pháp ây đã chăng thê đắc chăng thể năm bắt 
được, thê tại sao Thế Tôn lại nói trí tuệ của Đại 
Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ trong một 
ngày, trí tuệ của tất cả Thanh văn, Độc giác 
không bì kịp? 

Phật bảo: 

—Xá-lợi Tử, ý ông thế nào? Trí tuệ của Đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa trong một 
ngày hơn trí tuệ của tật cả Thanh văn, Độc giác. 
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Việc này có không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa này Xá-lợi Tử, ý ông thế nào? Đại 
Bỏ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tu trí tuệ 
trong một ngày, suy nghĩ: “Ta sẽ tu hành trí Nhất 
thiết tướng vị diệu, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, làm lợi ích, an lạc cho tất cả 
hữu tình.” Vị ây biết tật cả tướng của pháp, rôi 
dùng phương tiện hướng dẫn tất cả chúng sinh 
vào cảnh giới Vô dư y Niễt-bàn, trí tuệ của tất cả 
Thanh văn, Độc giác có việc này không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Xá-lợi Tử, ý ông thế nào? Tất cả 
Thanh văn, Độc giác có thể suy nghĩ: “Ta sẽ 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, dùng phương 
tiện an lập tất cả hữu tình vào cảnh giới Vô dư y 
Niết-bàn”, không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Xá-lợi Tử, ý ông thế nào? Tất cả 
Thanh văn, Độc giác có thể suy nghĩ: “Ta sẽ tu 
hành sáu pháp Ba-la-mật-đa giáo hóa hữu tình, 
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làm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, sẽ chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, dùng phương tiện an lập vô lượng, 
vô số, vô biên hữu tình vào cảnh giới Vô dư y 
Niết-bàn”, không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát đều suy nghĩ: 
'“Fa nên tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa đem lại 
sự thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, viên mãn mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, dùng 
phương tiện hướng dẫn vô lượng, vô số, vô biên 
hữu tình vào cảnh giới Vô dư y Niết-bàn.” 

Này Xá-lợi Tử, ví như đom đóm không nghĩ 
như vây: “Ánh sáng của ta có thể chiếu sáng toàn 
châu Thiệm-bộ làm khắp nơi sáng rõ”; cũng như 
vậy, tất cả Thanh văn, Độc giác không nghĩ như 
vậy: “Ta sẽ tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, đem 
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lại sự thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, viên mãn mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, dùng 
phương tiện an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình vào cảnh giới Vô dư y Niết-bàn.” 

Này Xá-lợi Tử, thí như ánh sáng mặt trời 
sáng rực chiêu khắp châu Thiệm-bộ không có 
chỗ nào là không chiêu đến; cũng vậy, các Đại 
Bồ-tát đêu suy nghĩ: “Ta sẽ tu hành sáu pháp Ba- 
la-mật-đa, giáo hóa chúng sinh, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, viên mãn mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, dùng 
phương tiện an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình vào cảnh giới Vô dư y Niết-bàn.” 

Này Xá-lợi Tử, do đó nên biết, trí tuệ của tât 
cả của Thanh văn, Độc giác so với trí tuệ của Đại 
Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ trong 
một ngày, không băng một phân trăm, không 
bằng một phân ngàn, không băng một phân trăm 
ngàn cho đến không băng một phân cực số. 
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Lúc bây giờ, Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát làm thế nào 
có thể vượt qua địa vỊ tất cả Thanh văn, Độc 
giác, CÓ thể được địa vị Bồ-tát không thoái 
chuyền, có thê làm thanh tịnh Phật đạo? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát từ lúc mới 
phát tâm, tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa an trú 
pháp Không, Vô tướng, Vô nguyện nên có thể 
vượt qua địa vị tất cả Thanh văn, Độc Øiác, có 
thể được địa vị Bồ-tát không thoái chuyền, có thể 
làm thanh tịnh Phật đạo. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát an trú địa vị 
nào mà có thể làm phước điển chân chánh cho tất 
cả Thanh văn, Độc giác? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát từ khi mới 
phát tâm tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa an trú 
pháp Không, Võ tướng, Vô nguyện cho đến lúc 
ngôi tòa Bồ-đề mâu nhiệm, thường làm phước 
điền chân chánh cho tất cả Thanh văn, Độc giác. 
Vì sao? Vì nương vào Đại Bô-tát, tất cả pháp 
thiện xuất hiện ở thê gian như: Mười nẻo nghiệp 
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thiện, năm giới Cận sự, tám giới Cận trú, bôn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc, bốn trí 
Thánh đế, bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bỗn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo, sáu pháp Ba-la-mật-đa, mười 
tám pháp không, mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
vô lượng, vô số các thiện pháp như vậy xuất hiện 
ở thế gian. Do các thiện pháp của Bồ-tát này nên 
thế gian có dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn 
Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi 
lớn Cư sĩ, chúng trời Tứ đại vương, trời Ba mười 
ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, 
trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm 
phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, 
trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực 
quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô 
lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiều 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời 
Vô tưởng hữu tình, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, 
trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu 
cánh, trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên 
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xứ, trời Võ sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Lại cũng do các thiện pháp của Bồ-tát 
nên có các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán, Độc giác, Đại Bồ-tát và chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác xuất hiện ở thế gian. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát có cần phải trả ân 
thí chủ không? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát không cân phải 
trả ân thí chủ. Vì sao? Vì đã trả đủ rôi. Vì sao? 
Này Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát là vị đại thí chủ bố 
thí các thiện pháp cho chúng hữu tình. Nghĩa là 
bố thí cho chúng hữu tình mười nẻo nghiệp thiện, 
năm giới Cận sự, tám giới Cận trụ, bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, bốn trí Thánh 
đề, bôn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo, sáu pháp Ba-la-mật-đa, mười tám 
pháp không, mười lực của Phật, bỗn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì 
Bô-tát bô thí cho các hữu tình vô lượng, vô SỐ, 


88 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


vô biên thiện pháp như vậy nên gọi là đại thí 
chủ. Do đó đã trả ân cho thí chủ, phước điển 
chân thật thanh tịnh sinh vô lượng phước. 

Lúc bây giờ, Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp nào thì nói là 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với sắc cái không của 
sắc nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, tương ưng với cái không của thọ, tưởng, 
hành, thức nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với cái không của nhãn 
xứ nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; vì tương ưng với cái không của sắc xứ 
nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
vì tương ưng với cái không của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ nên nói là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 
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Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì tương ưng với cái không của 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới nên nói là 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì tương 
ưng với cái không của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì tương ưng với cái không của tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới nên nói là tương ưng với 
Bát nhã ba-lamật-đa, vì tương ưng với cái 
không của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới nên 
nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
tương ưng với cái không của thân giới, xúc gIới, 
thân thức giới nên nói là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, vì tương ưng với cái không của ý 
giới, pháp giới, ý thức giới nên nói là tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì tương ưng với cái không của 
Thánh đề khổ nên tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì tương ưng với cái không của Thánh đề 
tập. diệt, đạo nên nói là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì tương ưng với cái không của vô 
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minh nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì tương ưng với cái không của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não nên nói là tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì tương ưng với cái không của tât 
cả pháp nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì tương ưng với cái không của pháp hữu 
vi, vô v1 nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì tương ưng với cái không của bản 
tánh nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì tương ưng với cái không của bảy 
không như vậy nên nói là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa khi tương ưng với bảy không như 
thế, không thây sắc tương ưng hoặc không tương 
ưng, không thấy thọ, tưởng, hành, thức tương 
ưng hoặc không tương ưng; không thấy sắc hoặc 
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pháp sinh hoặc pháp diệt, không thây thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc pháp sinh hoặc pháp diệt, 
không thấy sắc hoặc pháp nhiễm hoặc pháp tịnh, 
không thấy thọ, tưởng, hành, thức hoặc pháp 
nhiễm hoặc pháp tịnh; không thấy sắc hợp với 
thọ, không thấy thọ hợp với tưởng, không thấy 
tưởng hợp với hành, không thấy hành hợp với 
thức. Vì sao? Vì không có chút pháp nào hợp với 
pháp, vì bản tánh không. 

Này Xá-lợi Tử, cái không của các sắc chắng 
phải sắc, cái không của các thọ, tưởng, hành, 
thức chăng phải thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? 
Này Xá-lợi Tử, vì cái không của các sắc chăng 
phải tướng biến ngại; cái không của các thọ 
chăng phải tướng lãnh nạp; cái không của các 
tưởng chăng phải tướng nắm bắt; cái không của 
các hành chăng phải tướng tạo tác; cái không của 
các thức chăng phải tướng liễu biệt. Vì sao? Này 
Xá-lợi Tử, vì sắc chăng khác không, không 
chắng khác sắc, sắc tức là không, không tức là 
sắc; thọ, tưởng, hành, thức chắng khác không, 
không chẳng khác thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, 
tưởng, hành, thức tức là không, không tức là thọ, 
tưởng, hành, thức. 
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Này Xá-lợi Tử, tướng không của các pháp 
ây không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh, không táng, không giảm, chắng phải quá 
khứ, chắng phải vị lai, chắng phải hiện tại. Trong 
tướng không ây, không có sắc, không có thọ, 
tưởng, hành, thức; không có nhãn xứ, không có 
có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; không sắc xứ, không 
có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; không có nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới; không có nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới; không có tỷ giới, hương 
giới, tý thức giới; không có thiệt giới, vị giới, 
thiệt thức giới; không có thân giới, xúc giới, thân 
thức giới; không có ý giới, pháp giới, ý thức g1ới; 
không có vô minh cũng không diệt vô minh, cho 
đến không lão tử, sầu bi khô ưu não cũng không 
diệt lão tử, sâu bi khổ ưu não; không Thánh để 
khổ, không có Thánh để tập, diệt, đạo; không có 
chứng đắc, không có hiện quán; không có Dự 
lưu, không có quả Dự lưu, không có Nhất lai, 
không có quả Nhất lai, không có Bất hoàn, không 
có quả Bất hoàn, không có A-la-hán, không có 
quả A-la-hán, không có Độc giác, không có quả 
vị Độc giác, không có Bồ-tát, không có các hạnh 
của Bô-tát, không có Như Lai Ứng Chánh Đắng 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 403 93 


Các, không có quả vị Giác ngộ cao tỘt. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì tương ưng với các pháp như vậy 
nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy Bồ thí ba-la- 
mật-đa tương ưng hay không tương ưng; không 
thây Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa tương ưng hay không tương 
ưng: không thấy sắc tương ưng hoặc không 
tương ưng, không thây thọ, tưởng, hành, thức 
tương ưng hoặc không tương ưng; không thấy 
nhãn xứ tương ưng hoặc không tương ưng, 
không thấy nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ tương ưng 
hoặc không tương ưng; không thấy sắc xứ tương 
ưng hoặc không tương ưng, không thây thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ tương ưng hoặc không 
tương ưng: không thấy nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới tương ưng hoặc không tương ưng; 
không thây nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới 
tương ưng hoặc không tương ưng: không thấy tỷ 
giới, hương giới, tỷ thức giới tương ưng hoặc 
không tương ưng; không thấy thiệt giới, vị giới, 
thiệt thức giới tương ưng hoặc không tương ưng; 
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không thây thân giới, xúc giới, thân thức giới 
tương ưng hoặc không tương ưng: không thấy ý 
giới, pháp giới, ý thức giới tương ưng hoặc 
không tương ưng; không thấy bốn Niệm trụ 
tương ưng hoặc không tương ưng, không thấy 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo 
tương ưng hoặc không tương ưng; không thấy 
mười lực của Phật tương ưng hoặc không tương 
ưng, không thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tương ưng hoặc 
không tương ưng. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với các pháp như vậy 
nên nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không quán Không tương 
ưng với Không, không quản Vô tướng tương ưng 
với Vô tướng, không quán Vô nguyện tương ưng 
với Vô nguyện. Vì sao? Vì Không, Vô tướng, Vô 
nguyện đều không tương ưng, chăng tương ưng. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như vậy nên 
nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đã hiểu rõ tự tướng của tật 
cả pháp là không, không quán sắc hoặc hợp, hoặc 
tan, không quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc hợp, 
hoặc tan. Không quán sắc cùng quá khứ hoặc 
hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì không thây quá khứ. 
Không quán thọ, tưởng, hành, thức quá khứ hoặc 
hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì không thây quá khứ. 
Không quán sắc cùng vị lai hoặc hợp, hoặc tan. 
Vì sao? Vì không thấy vị lai. Không quán thọ, 
tưởng, hành, thức cùng vị lai hoặc hợp, hoặc tan. 
Vì sao? Vì không thấy vị lai Không quán sắc 
cùng hiện tại hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì 
không thây hiện tại Không quán thọ, tưởng, 
hành, thức cùng hiện tại hoặc hợp, hoặc tan. Vì 
sao? Vì không thấy hiện tại. Không quán quá 
khứ, vị lai hoặc hợp, hoặc tan. Không quản quá 
khứ, hiện tại hoặc hợp, hoặc tan, không quán vị 
lai, quá khứ hoặc hợp, hoặc tan. Không quán vị 
lai, hiện tại hoặc hợp, hoặc tan. Không quán hiện 
tại và quá khứ hoặc hợp, hoặc tan, không quán 
hiện tại, vị lai hoặc hợp, hoặc tan. Không quán 
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quá khứ, vị lai, hiện tại hoặc hợp, hoặc tan. 
Không quán vị lai, quá khứ, hiện tại hoặc hợp, 
hoặc tan. Không quán hiện tại, quá khứ, vị lai 
hoặc hợp, hoặc tan. Không quán quá khứ, vị lai, 
hiện tại hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì ba đời 
đêu không. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, tương ưng với pháp như thể nên 
nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không quán trí Nhất thiết 
cùng quá khứ hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì quá 
khứ còn không thấy huống là quán trí Nhất thiết 
cùng quá khứ hoặc hợp, hoặc tan. Không quán trí 
Nhất thiết cùng vị lai hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? 
Vì vị lai còn không thấy huống là quán trí Nhất 
thiết cùng vị lai hoặc hợp, hoặc tan. Không quán 
trí Nhật thiết cùng hiện tại hoặc hợp, hoặc tan. Vì 
sao? Vì hiện tại còn không thây huống là quán trí 
Nhất thiết cùng hiện tại hoặc hợp, hoặc tan. 
Không quán trí Nhất thiết cùng sắc hoặc hợp, 
hoặc tan. Vì sao? Vì sắc còn không thấy huống là 
quán trí Nhất thiết cùng sắc hoặc hợp, hoặc tan. 
Không quán trí Nhất thiết cùng thọ, tưởng, hành, 
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thức hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì thọ, tưởng, 

hành, thức còn không thấy huống là quán trí Nhất 
thiết cùng thọ, tưởng, hành, thức hoặc hợp, hoặc 
tan. Không quán trí Nhất thiết cùng nhãn xứ hoặc 
hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì nhãn xứ còn không 
thây huông là quán trí Nhất thiết cùng nhãn xứ 
hoặc hợp, hoặc tan. Không quán trí Nhất thiết 
cùng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc hợp, hoặc tan. 
Vì sao? Vì nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ còn không 
thây huống là quán trí Nhất thiết cùng nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc hợp, hoặc tan. Không quán 
trí Nhất thiết cùng sắc xứ hoặc hợp, hoặc tan. Vì 
sao? Vì sắc xứ còn không thấy huống là quán trí 
Nhất thiết cùng sắc xứ hoặc hợp, hoặc tan. 
Không quán trí Nhất thiết cùng thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ còn không thấy 
huống là quán trí Nhất thiết cùng thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc hợp, hoặc tan. Không quán 
trí Nhất thiết cùng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì nhãn giới, 
sắc giới, nhãn thức giới còn không thấy huống là 
quán trí Nhất thiết cùng nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới hoặc hợp, hoặc tan. Không quán trí 
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Nhất thiết cùng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới còn không thấy huống là 
quán trí Nhất thiết cùng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới hoặc hợp, hoặc tan. Không quán trí 
Nhất thiết cùng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới 
hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì tỷ giới, hương 
giới, fŸ thức giới còn không thây, huông là quán 
trí Nhất thiết cùng tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới hoặc hợp, hoặc tan. Không quản trí Nhất 
thiết cùng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới hoặc 
hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới còn không thấy huông là quán trí Nhất 
thiết cùng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới hoặc 
hợp, hoặc tan. Không quán trí Nhất thiết cùng 
thân giới, xúc giới, thần thức giới hoặc hợp, hoặc 
tan. Vì sao? Vì thần giới, xúc giới, thân thức giới 
còn không thấy huống là quán trí Nhất thiết cùng 
thân giới, xúc giới, thần thức giới hoặc hợp, hoặc 
tan. Không quán trí Nhất thiết cùng ý giới, pháp 
giới, ý thức giới hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì ý 
giới, pháp giới, ý thức giới còn không thây huông 
là quán trí Nhất thiết cùng ý giới, pháp giới, ý 
thức giới hoặc hợp, hoặc tan. 
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Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thế nên nói 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không quán trí Nhất thiết cùng Bồ 
thí ba-la-mật-đa hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa còn không thấy huỗng là 
quán trí Nhất thiết cùng Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc 
hợp, hoặc tan. Không quán trí Nhất thiết cùng 
Tịnh giới ba-la-mật-đa hoặc hợp, hoặc tan. Vì 
sao? Vì Tịnh giới ba-la-mật-đa còn không thấy 
huống là quán trí Nhất thiết cùng Tịnh giới ba-la- 
mật-đa hoặc hợp, hoặc tan. Không quán trí Nhất 
thiết cùng An nhãn ba-la-mật-đa hoặc hợp, hoặc 
tan. Vì sao? Vì An nhẫn ba-la-mật-đa còn không 
thây huông là quán trí Nhất thiết cùng An nhẫn 
ba-la-mật-đa hoặc hợp, hoặc tan. Không quán trí 
Nhất thiết cùng Tình tần ba-la-mật-đa hoặc hợp, 
hoặc tan. Vì sao? Vì Tinh tấn ba-la-mật-đa còn 
không thấy huống là quán trí Nhất thiết cùng 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa hoặc hợp, hoặc tan. Không 
quán trí Nhất thiết cùng Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vị Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa còn không thây huống là quán trí Nhật 
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thiết cùng Tĩnh lự ba-la-mật-đa hoặc hợp, hoặc 
tan. Không quán trí Nhất thiết cùng Bát-nhã ba- 
la-mật-đa hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa còn không thấy huông là quán trí 
Nhất thiết cùng Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc hợp, 
hoặc tan. Không quán trí Nhất thiết cùng bốn 
Niệm trụ hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ còn không thây huông là quán trí Nhất 
thiết cùng bốn Niệm trụ hoặc hợp, hoặc tan. 
Không quán trí Nhất thiết cùng bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo hoặc hợp, hoặc tan. Vì 
sao? Vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo còn không thấy huỗng là quán trí Nhất thiết 
cùng bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
hoặc hợp, hoặc tan. Không quán trí Nhất thiết 
cùng mười lực của Phật hoặc hợp, hoặc tan. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật còn không thấy huông 
là quán trí Nhất thiết cùng mười lực của Phật 
hoặc hợp, hoặc tan. Không quán trí Nhất thiết 
cùng bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? 
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Vì bôn điêu không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng còn không thấy huông là quản trí Nhất 
thiết cùng bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng hoặc hợp, hoặc tan. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thế nên nói 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không quán trí Nhất thiết cùng Phật 
hoặc hợp, hoặc tan, cũng không quán Phật và trí 
Nhất thiết hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì trí Nhất 
thiết tức là Phật, Phật tức là trí Nhất thiết. Không 
quán trí Nhất thiết cùng Bô-đề hoặc hợp, hoặc 
tan, cũng không quán Bồ-đề và trí Nhất thiết 
hoặc hợp, hoặc tan. Vì sao? Vì trí Nhất thiết tức 
là Bô-đề, Bồ-đề tức là trí Nhất thiết. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thế nên nói 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không chấp trước sắc có 
tánh, không chấp trước sắc không tánh; không 
chấp trước thọ, tưởng, hành, thức có tánh, không 
chấp trước thọ, tưởng, hành, thức không tánh. 
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Không châp trước sắc là thường, không chấp 
trước sắc là vô thường; không chấp trước thọ, 
tưởng, hành, thức là thường, không chấp trước 
thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Không chấp 
trước sắc là vui, không chấp trước sắc là khô; 
không chấp trước thọ, tưởng, hành, thức là vuI, 
không chấp trước thọ, tưởng, hành, thức là khổ. 
Không chấp trước sắc là ngã, không chấp trước 
sắc là vô ngã; không chấp trước thọ, tưởng, hành, 
thức là ngã, không chấp trước thọ, tưởng, hành, 
thức là vô ngã. Không chấp trước sắc là tịch tĩnh, 
không chấp trước sắc là không tịch tĩnh; không 
chấp trước thọ, tưởng, hành, thức là tịch tĩnh, 
không chấp trước thọ, tưởng, hành, thức là không 
tịch tĩnh. Không chấp trước sắc là không, không 
chấp trước sắc là chăng phải không, không chấp 
trước thọ, tưởng, hành, thức là không, không 
chấp trước thọ, tưởng, hành, thức là chăng phải 
không. Không chấp trước sắc là vô tướng, không 
chấp trước sắc là hữu tướng; không chấp trước 
thọ, tưởng, hành, thức là vô tướng, không chấp 
trước thọ, tưởng, hành, thức là hữu tướng. Không 
chấp trước sắc là vô nguyện, không chấp trước 
sắc là hữu nguyện; không chấp trước thọ, tưởng, 
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hành, thức là vô nguyện, không chấp trước thọ, 
tưởng, hành, thức là hữu nguyện. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng pháp như vậy nên nói là 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không nghĩ: “Fa tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa”; không nghĩ: “Ta không tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa”; không nghĩ: “Ta tu hành 
cũng không tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa”; 
không nghĩ: “Ta chăng phải tu hành, chăng phải 
không tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. ” 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì tương ưng với pháp như thế nên 
nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không vì 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
không vì thê nhập Chánh tánh ly sinh mà tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; không vì đắc địa vị không 
thoái chuyên mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
không vì giáo hóa chúng hữu tình mà tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa; không vì làm nghiêm 
tịnh cối Phật mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
không vì bốn Niệm trụ mà tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; không vì bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
không vì mười lực của Phật mà tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; không vì bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; không vì pháp không 
bên trong mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không vì pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; không vì 
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chân như mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
không vì pháp giới mà tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; không vì pháp tánh mà tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, không vì thật tế mà tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không vì tánh bình đăng mà tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì Đại Bồ- 
tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thây tánh 
các pháp saI khác. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thế nên nói 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không vì Thân túc thông 
mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không vì Thiên 
nhĩ, Tha tâm, Túc trụ tùy niệm, Thiên nhẫn, Lậu 
tận thông mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì 
sao? Vì Đại Bôồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa còn không thấy huông là 
thây sáu pháp thân thông của Bô-tát và các Như 
LaI. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thế nên nói 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa không nghĩ: “Ta dùng Thân túc 
thông đến hăng hà sa thế giới chư Phật khắp 
mười phương, cúng dường, cung kính, tôn trọng, 
khen ngợi các thê giới chư Phật, Như Lai”; 
không nghĩ: “Ta dùng Thiên nhĩ thông nghe pháp 
âm của chư Phật, Bô-tát đã thuyết ở hăng hà sa 
thể giới chư Phật khắp mười phương”; không 
nghĩ: “Ta dùng Tha tâm thông biết khắp pháp 
tâm, tâm sở của tất cả hữu tình ở hăng hà sa thế 
giới chư Phật khắp mười phương”; không nghĩ: 
“Ta dùng Túc trụ tùy niệm thông nhớ hết các 
việc đời trước của tất cả hữu tình ở hăng hà sa 
thê giới chư Phật khắp mười phương”; không 
nghĩ: “Ta dùng Thiên nhãn thông thây sự chết 
đây, sinh kia của tất cả hữu tình trong hằng hà sa 
thê giới chư Phật khắp mười phương”; không 
nghĩ: “Ta dùng Lậu tận thông quản các lậu dứt 
hay không dứt của tất cả hữu tình trong hăng hà 
sa thê giới chư Phật khắp mười phương.” 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như vậy nên 
nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa khi tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa như thê thì có thể an lập vô lượng, vô 
số, vô biên hữu tình vào cảnh giới Vô dư y Niết- 
bàn, tất cả ác ma không thể hại được, các điều 
mong muốn ở thế gian đều được tùy ý. Tất cả 
chư Phật và các Đại Bô-tát trong hăng hà sa thê 
giới khắp mười phương đêu hộ niệm Bô-tát như 
thế, làm cho không thoái đọa vào địa vị của tật cả 
Thanh văn, Độc giác... Trời Tứ đại vương cho 
đến trời Sắc cứu cánh ở hằng hà sa thế giới khắp 
mười phương đêu ủng hộ Bô-tát như thế. Các 
việc làm đêu khiến cho không bị chướng ngại, 
thân tâm khổ não đêu được tiêu trừ. Nếu có tội 
nghiệp ở đời vị lai phải chịu quả báo khổ thì 
chuyên cho đời hiện tại chịu nhẹ thôi. Vì sao? Vì 
Bỏ-tát này có lòng Từ bi ban khắp tất cả hữu 
tình. 

Này Xá-lợi Tử, nên biết Đại Bôồ-tát như thê 
dùng chút gia hạnh liên có thể làm cho tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
đều hiện ở trước, sinh ra ở đâu cũng thường được 
phụng sự chư Phật Thê Tôn cho đến chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột, ở trong khoảng trung 
gian đó thường không xa Phật. 

Này Xá-lợi Tử, nên biết Đại Bô-tát tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa khi tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế được vô lượng, vô sỐ 
công đức thù thăng không thê nghĩ bàn như thế. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không nghĩ: “Có pháp cùng 
pháp hoặc tương ưng hoặc không tương ưng, 
bình đẳng hoặc không bình đăng. Vì sao? Vì Đại 
Bồ-tát này không thấy có pháp cùng pháp tương 
ưng hoặc không tương ưng, bình đăng hoặc 
không bình đăng. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thế nên nói 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không nghĩ: “Đôi với pháp giới, ta 
mau hiện chứng Đăng giác hoặc không mau hiện 
chứng Đắng giác.” Vì sao? Vì không có chút 
pháp nào có thể đôi với pháp giới hiện chứng 
Đắng giác. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thế nên nói 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không thây pháp nhỏ nào lìa pháp 
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ĐIỚI. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thế nên nói 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không nghĩ: “Pháp giới có thể làm 
nhân duyên các pháp.” 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thế nên nói 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không nghĩ: “Pháp này có thể 
chứng hoặc không thể chứng pháp giới.” Vì sao? 
Vì Đại Bồ-tát này một chút pháp còn không thấy 
huống là có pháp có thể chứng pháp giới hay 
không chứng. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thế nên nói 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy pháp giới tương 
ưng với không cũng không thấy không tương 
ưng với pháp gIới. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa tương ưng với pháp như thê nên 
nói là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không thây sắc tương ưng với 
không, cũng không thây không tương ưng với 
sắc, không thây thọ, tưởng, hành, thức tương ưng 
với không cũng không thấy không tương ưng với 
thọ, tưởng, hành, thức; không thấy nhãn xứ 
tương ưng với không cũng không thây không 
tương ưng với nhãn xứ, không thây nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ tương ưng với không, cũng không thấy 
không tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; 
không thấy sắc xứ tương ưng với không, cũng 
không thây không tương ưng với sắc xứ, không 
thây thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tương ưng 
với không, cũng không thây không tương ưng 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; không thấy 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới tương ưng với 
không, cũng không thây không tương ưng với 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; không thấy 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới tương ưng vơi 
không, cũng không thấy không tương ưng với nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới; không thấy tỷ 
giới, hương giới, tỷ thức giới tương ưng với 
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không, cũng không thấy không tương ưng với 

tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; không thây thiệt 
giới, VỊ Ø1ỚI, thiệt thức giới tương ưng với không, 
cũng không thây không tương ưng với thiệt giới, 
vị giới, thiệt thức giới; không thấy thân giới, xúc 
giới, thân thức giới tương ưng với không, cũng 
không thấy không tương ưng với thân giới, xúc 
giới, thân thức giới; không thấy ý giới, pháp giới, 
ý thức giới tương ưng với không, cũng không 
thây không tương ưng với ý giới, pháp giới, ý 
thức giới; không thây Thánh đế khổ tương ưng 
với không, cũng không thây không tương ưng 
với Thánh để khổ; không thây Thánh đề tập, diệt, 
đạo tương ưng với không, cũng không thấy 
không tương ưng với Thánh đề tập. diệt, đạo; 
không thấy vô minh tương ưng với không, cũng 
không thây không tương ưng với vô minh; không 
thây hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não tương 
ưng với không, cũng không thây không tương 
ưng với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não; 
không thấy bôn Niệm trụ tương ưng với không, 
cũng không thấy không tương ưng với bốn Niệm 
trụ, không thây bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
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năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo tương ưng với không, cũng không 
thây không tương ưng với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo; không thây mười lực của 
Phật tương ưng với không, cũng không thấy 
không tương ưng với mười lực của Phật; không 
thây bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng tương ưng với không, cũng 
không thấy không tương ưng với bốn điều không 
sợ cho đến trí Nhất thiết tướng. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nêu có thể tương ưng như vậy thì là 
đệ nhất tương ưng với không. Các Đại Bồ-tát do 
tương ưng với không như vậy nên không rơi vào 
địa vị Thanh văn, Độc giác mà còn đem lại sự 
thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, đôi với các loại tương ưng, tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa là tối đệ nhất, tối 
tôn, tôi thăng, tối thượng, tối diệu, tối cao, tối 
cực, không gì trên, không gì vượt trên, không gì 
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băng, không gì sánh băng. Vì sao? Này Xá-lợi 
Tử, vì tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
tức là tương ưng với Không, tương ưng với Vô 
tướng, tương ưng với Vô nguyện. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa khi tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế, nên biết là được thọ ký làm Phật, 
hoặc gần được thọ ký. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này có thể làm lợi 
ích lớn cho vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này không nghĩ: 
'“Fa tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa”; không 
nghĩ: “Ta được thọ ký chắc chăn sẽ thành Phật, 
hoặc gân được thọ ký”; không nghĩ: “Ta có thể 
đem lại sự thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm 
tịnh cõi Phật”, cũng không nghĩ: “la sẽ chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyên pháp luân 
mâu nhiệm, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.” 
Vì sao? Vì Đại Bồ-tát này không thây có pháp xa 
lia pháp giới, không thấy có pháp tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thấy có pháp được Phật 
thọ ký, không thây có pháp sẽ chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, không thấy có pháp làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, không thấy có pháp giáo 
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hóa hữu tình. Vì sao? Vì Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không sinh tưởng về ngã, 
tưởng về hữu tình, dòng sinh mạng, khả năng 
sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự trưởng thành, chủ 
thể luân hôi, ý sinh, nho đông, khả năng làm 
việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng 
thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, 
khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo 
nghiệp, cái biết, cái thấy. Vì sao? Vì ngã, hữu 
tình... rốt ráo, không sinh cũng không diệt. 
Chúng đã rốt ráo không sinh, không diệt làm sao 
có thê tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này vì không thấy 
hữu tỉnh sinh nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
vì không thây hữu tình diệt nên tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, đạt đến hữu tình là không nên tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đạt đến hữu tình là 
chăng phải ngã nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, đạt đến hữu tình chắng thể năm bắt được nên 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đạt đến hữu tình là 
xa lầa nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đạt đến 
bản tánh hữu tình chắng phải là tánh hữu tình nên 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
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ưng với không là đệ nhất, tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là tối tôn, tôi thăng. 

Này Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tương ưng như 
thế có thể đạt đến mười lực của Như Lai, bỗn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như vậy nên hoàn toàn không sinh tâm xan tham, 
không sinh tâm phạm giới, không sinh tâm giận 
dữ, không sinh tâm giải đãi, không sinh tâm tán 
loạn, không sinh tâm ác tuệ. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 404 


Phẩm 3: QUÁN CHIẾU (3) 


Bây giờ Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa qua đời ở nơi nào mà sinh 
đến nơi này? Sau khi qua đời ở nơi nảy sẽ sinh 
đến chỗ nào? 

Phật bảo: 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có vị từ cõi Phật khác qua 
đời sinh đến nơi này, có vị từ trời Đồ-sử-đa qua 
đời sinh đến nơi này, có vị từ loài người qua đời 
sinh lại nơi này. 

Này Xá-lợi Tử, nếu từ cõi Phật khác qua đời 
sinh đến nơi này thì Đại Bồ-tát đó mau tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên khi sinh đến, vị ây 
chứng đắc pháp môn sâu xa vi diệu ngay trong 
hiện tại. Từ đó về sau thường mau được tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa, sinh ra ở chỗ nào 
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cũng thường gặp chư Phật, cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, ngợi khen, làm cho Bát-nhã ba- 
la-mật-đa lần lần được tăng trưởng. Nếu từ trời 
Đồ-sửủ-đa qua đời sinh đến nơi này thì Đại Bồ-tát 
ây liên đắc Nhất sinh bồ xứ, đối với sáu pháp Ba- 
la-mật-đa thường không quên mất đối với tật cả 
các tất cả pháp môn Đả-la-ml, tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa đều được tự tại. Nếu từ loài người 
qua đời sinh lại nơi này thì Đại Bồ-tát ấy trừ 
hạng không thoái chuyên, nếu căn tánh trì độn thì 
không thể mau tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, đối với tất cả các tất cả pháp môn Đả-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chưa được tự 
tạ. 

Này Xá-lợi Tử, có phải ông hỏi: “Đại Bồ-tát 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa từ nơi này 
qua đời sẽ sinh vào nơi nào?” phải không? Đại 
Bỏ-tát ấy từ nơi này qua đời sẽ sinh vào cõi Phật 
khác, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, sinh ở 
nơi nào cũng thường được gặp chư Phật Thê 
Tôn, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo nên nhập Sơ thiền, Nhị 
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thiên, Tam thiên, Tứ thiên, cũng hành sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, Đại Bồ-tát ây vì đắc tĩnh lự nên 
sinh vào cõi trời Trường Thọ, tuôi thọ hết sẽ sinh 
vào loài người, gặp được chư Phật, cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, ngợi khen, tuy hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa nhưng căn tánh trì độn không 
thông minh lanh lợi. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát nhập Sơ 
thiên cho đến Tứ thiên, cũng hành sáu pháp Ba- 
la-mật-đa, Đại Bô-tát này không có phương tiện 
thiện xảo nên xả các fĩnh lự, sinh vào cõi Dục. 
Nên biết, Đại Bồ-tát này căn tánh cũng ám độn, 
không thông minh lanh lợi. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát nhập Sơ 
thiên, Nhị thiên, Tam thiên, Tứ thiên, nhập Từ vô 
lượng, nhập BI, Hỷ, Xả vô lượng, nhập định 
Không vô biên xứ, định Thức vô biên xứ, Vô sở 
hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh đạo, 
tu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Đại Bô-tát này 
có phương tiện thiện xảo nên không theo sức 
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mạnh của tĩnh lự, vô lượng, vô săc mà sinh; chỉ 
sinh vào thế g1ới nào có Phật, gặp được chư Phật, 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, 
thường tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nên 
biết, Đại Bồ-tát này trong Hiển kiếp này quyết 
định được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát nhập Sơ 
thiên cho đến Tứ thiền, nhập Từ vô lượng cho 
đến Xả vô lượng, nhập định Không vô biên xứ 
cho đến định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Đại 
Bỏ-tát này có phương tiện thiện xảo nên không 
sinh theo sức mạnh của tĩnh lự, vô lượng, vô sắc 
mà sinh lại cõi Dục, hoặc dòng dõi lớn Sát-đề- 
lợi, hoặc dòng dõi lớn Bà-la-môn, hoặc dòng dõi 
lớn Trưởng giả, hoặc dòng dõi lớn Cư sĩ, vì 
muốn giáo hóa các hữu tình chứ không vì tham 
nhiễm thân đời sau mà tái sinh. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát nhập Sơ 
thiên cho đến Tứ thiền, nhập Từ vô lượng cho 
đến Xả vô lượng, nhập định Không vô biên xứ 
cho đến định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Đại 
Bỏ-tát này có phương tiện thiện xảo nên không 
theo sức mạnh của tính lự, vô lượng, vô sắc mà 
sinh; hoặc sinh vào cối trời Tứ đại vương, hoặc 
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sinh vào cối trời Ba mươi ba, hoặc sinh vào cõi 
trời Dạ-ma, hoặc sinh cõi trời Đồ-sủ-đa, hoặc 
sinh cõi trời Lạc biến hóa, hoặc sinh cõi trời Tha 
hóa tự tại, vì muỗn giáo hóa các hữu tình, làm 
nghiêm tịnh các cõi Phật nên thường được gặp 
chư Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen không bỏ qua. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo nên 
nhập Sơ thiên, ở nơi này qua đời sinh vào cõi 
Phạm thế làm Đại Phạm vương, oai đức thù 
thăng hơn gấp trăm ngàn các Phạm chúng khác. 
Từ cõi trời này, vị ấy đi đến các cõi Phật, từ cõi 
Phật này đến cõi Phật khác, trong đó nêu có Đại 
Bỏ-tát nào chưa chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột, thì vị ây khuyên cho chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột. Nếu đã chứng quả vị Giác ngộ cao tột, 
chưa chuyên pháp luân thì thỉnh chuyến pháp 
luân vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo nên 
nhập Sơ thiên cho đến Tứ thiên, nhập Từ vô 
lượng cho đến Xả vô lượng, nhập định Không vô 
biên xứ cho đến định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 404 121 


tu bôn Niệm trụ cho đên tám chi Thánh đạo, 
đối với các pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện đều được tự tại hiện tiền, 
không theo sức mạnh của tĩnh lự, vô lượng, vô 
sắc mà thọ sinh. Đại Bồ-tát Nhất sinh bồ xứ này 
hiện tiên phụng sự, thân cận, cúng dường các 
Như Lai Ứng Chánh Đăng CIác trong hiện tại, ở 
cõi Phật này siêng tu phạm hạnh, từ nơi này qua 
đời sinh vào cõi trời Đổ-sử-đa, khi tuổi thọ đã 
mãn, nhưng các căn không suy giảm, đủ niệm 
chánh tri, được vô lượng, vô số trăm ngàn câu- 
chi na-dữu-đa Thiên chúng vây quanh theo hâu, 
Đại Bồ-tát ấy an trú thân thông, sinh vào loài 
người, chứng đắc quả vị GIác ngộ cao tột, 
chuyên bánh xe diệu pháp, độ vô lượng chúng 
hữu tình. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát đầy đủ sáu 
phép thân thông, không sinh cõi Dục, không sinh 
cõi Săc, không sinh cõi Vô sắc, đi đến các cõi 
Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng 
dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật 
Thê Tôn, tu hạnh Bồ-tát cho đến khi chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát đầy đủ sáu 
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phép thân thông, biên hóa tự tại, từ cõi Phật 
này đến cõi Phật khác, các cõi Phật đã trải qua 
không có tên Thanh văn, Độc giác, chỉ có hành 
Ø1ả tu Nhất thừa chân tịnh. Đại Bỗ-tát này ở các 
cõi Phật cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen chư Phật Thê Tôn, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa dần dần tăng trưởng, đem lại sự thành tựu 
cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát đầy đủ sáu 
phép thần thông biến hóa tự tại, từ cõi Phật này 
đến cõi Phật kia, tuổi thọ hữu tình trong những 
cõi Phật đã đi qua không thể đêm được. Đại Bồ- 
tát này ở các cõi Phật cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen chư Phật Thê Tôn, tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa dân dần tăng trưởng, đem lại sự 
thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát đầy đủ sáu 
phép thân thông đến các thê giới, có các thê giới 
không có tên Tam bảo. Đại Bô-tát này đến đó 
khen ngợi Phật, Pháp, Tăng bảo, làm cho các hữu 
tình biểu hiện lòng tin thanh tịnh thâm sâu, do đó 
thường được lợi ích an vui. Đại Bồ-tát này sau 
khi qua đời ở đây, sinh vào thế giới có Phật, tu 
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hạnh Bô-tát cho đến lúc chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bôồ-tát từ khi mới 
phát tâm, dũng mãnh, tinh tân, chứng đắc Sơ 
thiền cho đến Tứ thiên, được Từ vô lượng cho 
đến Xả vô lượng, được định Không vô biên xứ 
cho đến định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo, tu mười lực 
của Phật cho đến trí Nhất thiết tướng. Đại Bồ-tát 
này không sinh cõi Dục, không sinh cõi Sắc, 
không sinh cõi Vô sắc, thường sinh vào nơi có 
thể làm lợi ích cho hữu tình, lợi ích an vui cho tất 
cả chúng sinh. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát trước đây đã 
tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa, khi mới phát tâm 
liên nhập Niết-bàn của Bồ-tát cho đến chứng đắc 
địa vị không thoái chuyền. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát trước đây đã 
tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa, khi mới phát tâm 
có thê lần lượt chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột, chuyên bánh xe chánh pháp, hóa độ vô lượng 
chúng hữu tình, nhập vào cõi Vô dư y đại Niết- 
bàn. Sau khi Niết-bàn chánh pháp mà vị ấy đã 
thuyết, hoặc trụ một kiếp hoặc hơn một kiếp, làm 
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lợi lạc cho vô biên các loài hữu tỉnh. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát trước đây đã 
tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa, khi mới phát tâm 
có thê tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa củng 
với vô lượng, vô số trăm ngàn ức triệu Đại Bồ-tát 
đi đến các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật 
khác, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen chư Phật Thế Tôn, đem lại sự thành tựu cho 
hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa được bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, xuất nhập tự tại trước 
nhập Sơ thiên; từ Sơ thiên xuất, nhập định Diệt 
tận; từ định Diệt tận xuất, nhập Nhị thiên; từ Nhị 
thiên xuất, nhập định Diệt tận; từ định Diệt tận 
xuất, nhập Tam thiền; từ Tam thiền xuất, nhập 
định Diệt tận; từ định Diệt tận xuất, nhập Tứ 
thiên; từ Tứ thiên xuất, nhập định Diệt tận; từ 
định Diệt tận xuất, nhập Không vô biên xứ; từ 
Không vô biên xứ xuất, nhập định Diệt tận; từ 
định Diệt tận xuất, nhập Thức vô biên xứ; từ 
Thức vô biên xứ xuất, nhập định Diệt tận; từ định 
Diệt tận xuất, nhập Vô sở hữu xứ; từ Vô sở hữu 
xứ xuất, nhập định Diệt tận từ định Diệt tận xuất, 
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nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ; từ Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ xuất, nhập định Diệt tận; từ 
định Diệt tận xuất, nhập Sơ thiên. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa dùng phương tiện thiện xảo đối 
với các định thù thắng thuận nghịch qua lại, thứ 
lớp vượt qua, an trú tự tại. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tuy đã được 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chỉ 
Thánh đạo, đã tu mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng mà không chấp quả Dự lưu hoặc quả Nhất 
lai, hoặc quả Bắt hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc 
Độc giác Bồ-đề, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột. 
Đại Bồ-tát này tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa vì 
có phương tiện thiện xảo nên làm cho các hữu 
tình biểu hiện bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo, làm cho chứng đắc quả Dự lưu cho 
đến quả A-la-hán, Độc giác Bô-đề, hoặc làm cho 
các hữu tình tu mười lực của Phật cho đến trí 
Nhất thiết tướng, làm cho đạt được quả vị Giác 
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ngộ cao tột. 

Này Xá-lợi Tử, các trí quả của Thanh văn, 
Độc giác này tức là nhẵn của Đại Bô-tát. 

Này Xá-lợi Tử, nên biết Đại Bồ-tát này trụ 
địa vị không thoái chuyền, tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mới có thể làm được việc này. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát an trú sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, sinh vào cung trời Đồ-sử-đa, 
nên biết Đại Bô-tát này trong hiền kiếp này quyết 
định sẽ làm Phật. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa tuy đã đắc bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, đã được bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, đã tu 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, tâm hướng 
đến Bô-đề thường không mỏi mệt bỏ bê, nhưng 
đôi với Thánh đề hiện chưa thông đạt. 

Này Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát Nhất 
sinh sở hệ. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành sáu 
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pháp Ba-la-mật-đa ở trong các thê giới, từ cõi 
Phật này đến cõi Phật khác, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, an lập chúng sinh vào Vô thượng giác. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này cần phải trải 
qua vô lượng, vô sô đại kiếp mới chứng được 
quả vị GIác ngộ cao tột. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát an trú sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, thường siêng năng tỉnh tân 
làm lợi ích hữu tình, miệng không nói lời vô 
nghĩa; thân, ý không làm và nghĩ việc vô nghĩa. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, thường siêng năng tỉnh tân 
làm lợi ích hữu tình, từ cõi Phật này đến cõi Phật 
khác, đoạn trừ ba đường ác cho các hữu tình. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát tuy an trú đủ 
sáu pháp Ba-la-mật-đa nhưng thường lấy Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập các hạnh 
Bỏ-tát, ban phát cho chúng hữu tình tất cả mọi 
điều vui thích, thường không dứt bỏ, cân thức ăn 
cho thức ăn, cần nước uông cho nước uống, cân 
xe cho xe, cần y phục cho y phục..., tùy theo nhu 
cầu của họ cung cấp đây đủ các thứ cần dùng 
khác như: hoa, hương, anh lạc, phòng, nhà, đồ 
năm, giường, ghế, đèn sáng, thóc lúa, châu báu... 
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Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tuy an trú 
đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa nhưng thường lấy Tịnh 
giới ba-la-mật-đa làm đâu, dũng mãnh tu tập các 
hạnh Bồ-tát, thân, ngữ, ý đủ các luật nghi thù 
thăng, khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập luật 
nghi như thế, làm cho mau được viên mãn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát tuy an trú đủ 
sáu pháp Ba-la-mật-đa nhưng thường lấy An 
nhãn ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập các 
hạnh Bồ-tát, xa lìa tất cả các tâm sân giận, 
khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập an nhẫn như 
thế, làm cho mau được viên mãn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát tuy an trú đủ 
sáu pháp Ba-la-mật-đa nhưng thường lây Tỉnh 
tân ba-la-mật-đa làm đâu, dũng mãnh tu tập các 
hạnh Bô-tát, tu hành đây đủ tất cả thiện pháp, 
khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập tinh tấn như 
thế, làm cho mau được viên mãn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát tuy an trú 
đây đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa nhưng thường lây 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập 
các hạnh Bồ-tát, tu tập đầy đủ tất cả các định thù 
thăng, khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập các 
định thù thăng như vậy, làm cho mau được viên 
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mãn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tuy đây đủ 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, nhưng thường lấy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập các 
hạnh Bỏ-tát, tu tập đây đủ tất cả pháp quán, 
khuyên bảo các hữu tình tu tập thắng tuệ như 
vậy, làm cho mau được viên mãn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, hóa thân như Phật, vào trong 
các cõi địa ngục, bàng sinh, ngạ quỷ, hoặc cõi 
người, hoặc cõi trời, tùy theo ngôn ngữ của từng 
loài mà thuyết chánh pháp cho chúng. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát an trú sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, hóa thân như Phật đến khắp 
hăng hà sa số thế giới chư Phật trong mười 
phương giảng thuyết chánh pháp cho các hữu 
tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật; ở các cõi Phật 
lắng nghe chánh pháp, cúng dường, cung kính, 
tôn trọng, ngợi khen, xem khắp tướng thanh tịnh 
vi diệu của các cõi Phật, tối thăng trong mười 
phương, rôi tự mình biểu hiện cõi Phật rất trang 
nghiêm, thanh tịnh, trong đó có các Đại Bồ-tát 
Nhất sinh sở hệ, giáo hóa họ làm cho mau chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 
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Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, thành tựu ba mươi hai 
tướng của bậc Đại sĩ, các căn nhạy bén, thanh 
tịnh, đoan nghiêm, chúng sinh thây đều kính 
mên, do đó hướng dẫn theo căn cơ và ý muốn 
của họ, làm cho họ dân dần chứng đắc Niết-bàn 
ba thừa. 

Như vậy, này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa nên học làm thanh tịnh 
thân, ngữ, ý nghiệp. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, tuy được các căn nhạy bén 
nhưng không trọng mình khinh người. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát từ lúc mới 
phát tâm thường an trú Thí, Giới ba-la-mật-đa 
cho đến khi chưa được địa vị không thoái 
chuyền, trong tất cả thời thường không đọa vào 
đường ác. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát từ lúc mới 
phát tâm cho đến khi chưa đắc địa vị không thoái 
chuyên, thường không xả bỏ mười nẻo nghiệp 
thiện. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát an trú Thí, 
Giới ba-la-mật-đa, làm Chuyển luân vương, 
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thành tựu bảy báu, dùng pháp giáo hóa, không 
dùng phi pháp, hướng dẫn chúng sinh tu mười 
nẻo nghiệp thiện; cũng đem của báu cứu giúp 
người nghèo thiếu. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bôồ-tát an trú Thí, 
Giới ba-la-mật-đa, vô lượng trăm ngàn đời làm 
Chuyên luân Thánh vương, thường gặp vô lượng 
trăm ngàn chư Phật, cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen, xả thí cả trong lẫn ngoài đều 
không lấy làm khó. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát an trú sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, thường làm pháp chiêu sáng 
cho các hữu tình si mê tà kiến, cũng đem pháp 
này tự chiếu sáng mình, cho đến đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột. Pháp chiêu sáng này không bao giờ 
lia bỏ, do đó Đại Bồ-tát này đổi với các pháp 
Phật thường được hiện bày. 

Vì vậy, này Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đỗi với ba nghiệp tội của 
thân, ngữ, ý không cho biểu hiện trong chốc lát. 

Bây giờ Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào gọi là Đại Bồ-tát có 
tội về nghiệp thân, ngữ, ý? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 
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-Nêu Đại Bô-tát suy nghĩ: “Đây là thân ta”, 
do đó biểu hiện thân nghiệp; “Đây là lời nói của 
ta”, do đó biểu hiện ngữ nghiệp; “Đây là ý của 
ta”, do đó biểu hiện ý nghiệp, thì này Xá-lợi Tử, 
đó gọi là Đại Bô-tát có tội về nghiệp thân, ngữ, ý. 

Này Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thủ đắc thân và thân 
nghiệp, không thủ đắc ngữ và ngữ nghiệp, không 
thủ đắc ý và ý nghiệp. 

Này Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thủ đắc thân, ngữ, ý và nghiệp 
thân, ngữ, ý, liên sinh tâm xan tham, tâm phạm 
giới, tâm giận dữ, tâm biếng nhác, tâm tán loạn, 
tâm ác tuệ; nêu biểu hiện các tâm này thì không 
gọi là Đại Bô-tát. Vì thê, Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà sinh ý nghĩ này thì đó là 
điều không có. 

Này Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa có thể làm thanh tịnh ba loại 
thô trọng của thân, ngữ, ý. 

Bây giờ Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ-tát có thể làm 
thanh tịnh ba loại thô trọng của thân, ngữ, ý? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 
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-Các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa không thủ đắc thân và thô trọng của thân, 
không thủ đắc lời nói và thô trọng của lời nói, 
không thủ đắc ý và thô trọng của ý thì này Xá-lợi 
Tử, như vậy, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có thể làm thanh tịnh ba loại thô trọng 
của thân, ngữ, ý. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát từ lúc 
mới phát tâm thường vâng giữ mười nẻo nghiệp 
thiện, không sinh tâm Thanh văn và Độc giác, 
đối với chúng sinh thường phát tâm đại Bi, thì 
này Xá-lợi Tử, Ta nói Đại Bô-tát này cũng có thể 
làm thanh tịnh ba loại thô trọng của thân, ngữ, ý. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát tu hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, làm thanh tịnh đạo Bô-đề. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào øọI là đạo Bồ-đề của 
Đại Bô-tát? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không thủ đắc tất cả nghiệp và ba loại thô 
trọng của thân, ngữ, ý; không thủ đắc Bồ thí ba- 
la-mật-đa, không thủ đắc Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
không thủ đắc An nhẫn ba-la-mật-đa, không thủ 
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đặc Tinh tân ba-la-mật-đa, không thủ đắc Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, không thủ đắc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thủ đắc Thanh văn thừa, không 
thủ đắc Độc giác thừa, không thủ đắc Bồ-tát 
Chánh đắng giác thừa. 

Này Xá-lợi Tử, đó gọi là đạo Bồ-đề của Đại 
Bỏ-tát. Vì sao? Vì đạo Bô-đề đối với tất cả pháp 
đều không thủ đắc. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa hướng đến đạo Bồ-đề không 
ai có thê ngăn được. 

Khi ấy Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, do đâu mà Đại Bồ-tát tu 
hành sáu pháp Ba-la-mật-đa hướng đến đạo Bỏ- 
đề, không ai có thể ngăn được? 

Phật dạy Xá-lợi Tử: 

-Các Đại Bô-tát khi tu hành sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, không chấp trước sắc uẫn, không chấp 
trước thọ, tưởng, hành, thức uấn; không chấp 
trước nhãn xứ, không chấp trước nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ; không chấp trước săc xứ, không chấp 
trước thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; không chấp 
trước nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; không 
chấp trước nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; 
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không chấp trước tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới; không chấp trước thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới; không chấp trước thân giới, xúc giới, 
thân thức giới; không chấp trước ý giới, pháp 
giới, ý thức giới; không chấp trước Thánh để 
khổ, không chấp trước Thánh để tập, diệt, đạo; 
không chấp trước vô minh, không chấp trước 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não; không chấp 
trước bốn Niệm trụ, không chấp trước bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo; không chấp trước 
Bồ thí ba-la-mật-đa, không chấp trước Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; không chấp trước mười lực của Phật, không 
chấp trước bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết trí, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng: không chấp trước quả 
Dự lưu, không chấp trước quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán; không chấp trước Độc giác Bồ-đề; 
không chấp trước tất cả hạnh của Đại Bồ-tát; 
không chấp trước quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật. 
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Này Xá-lợi Tử, do nhân duyên này, Đại Bô- 
tát tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa càng tăng 
trưởng lòng hướng đến đạo Bồ-đê, không ai có 
thể ngăn cản được. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bồ-tát an trú Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, có thể mau viên mãn trí Nhất 
thiết trí. Do thành tựu trí tuệ thù thăng nên 
thường không bị đọa trong các đường hiểm ác, 
không thọ thân trời, người hạ tiện, vĩnh viễn 
không nghèo khố; thân hình đã thọ sinh dung 
mạo xinh đẹp, đây đủ các căn, được Trời, Người, 
A-tô-lạc kính mến. 

Bây g1Ờờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào gọI là Đại Bồ-tát 
thành tựu trí tuệ thù thắng? 

Phật dạy Xá-lợi Tử: 

-Các Đại Bô-tát do thành tựu trí này, thây 
hết tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác trong 
hăng hà sa thế giới chư Phật khắp mười phương, 
nghe hết chánh pháp do chư Phật kia thuyết, 
thây hết tất cả đại chúng Thanh văn, Bô-tát trong 
hội đó, cũng thây tướng trang nghiêm của quôc 
độ ây. Các Đại Bô-tát do thành tựu trí này không 
sinh tưởng thế giới, không sinh tưởng Phật, 
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không sinh tưởng Pháp, không sinh tưởng 
Thanh văn Tăng, không sinh tưởng Bô-tát Tăng, 
không sinh tưởng Độc giác, không sinh tưởng 
ngã, không sinh tưởng phi ngã, không sinh 
tưởng cõi Phật trang nghiêm. Các Đại Bô-tát do 
thành tựu trí này nên tuy thực hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa nhưng không thủ đắc Bồ thí ba-la-mật- 
đa, tuy thực hành Tịnh giới ba-la-mật-đa nhưng 
không thủ đắc Tịnh giới ba-la-mật-đa, tuy thực 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa nhưng không thủ đặc 
An nhẫn ba-la-mật-đa, tuy thực hành Tĩnh tấn 
ba-la-mật-đa nhưng không thủ đắc Tinh tân ba- 
la-mật-đa, tuy thực hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
nhưng không thủ đắc Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tuy 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nhưng không 
thủ đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa, tuy thực hành bốn 
Niệm trụ nhưng không thủ đắc bốn Niệm trụ, 
cho đến tuy thực hành tám chi Thánh đạo nhưng 
không thủ đặc tám chi Thánh đạo, tuy thực hành 
mười lực của Phật nhưng không thủ đắc mười 
lực của Phật, cho đến tuy thực hành trí Nhất 
thiết tướng nhưng không thủ đặc trí Nhất thiết 
tướng. 

Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ-tát thành tựu 
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trí tuệ thủ thăng. Do thành tựu trí này, các Đại 
Bồ-tát có thể mau viên mãn tất cả pháp Phật. Tuy 
biết tật cả pháp nhưng không thủ đặc tất cả pháp, 
vì tự tánh là không. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có thê làm thanh tịnh năm loại 
mắt: Nhục nhãn, Thiên nhãn, Tuệ nhãn, Pháp 
nhãn, Phật nhãn. 

Khi ấy Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Nhục nhãn thanh 
tịnh của Đại Bô-tát? 

Phật dạy Xá-lợi Tử: 

-Có Đại Bồ-tát với Nhục nhãn thây được một 
trăm do-tuân, có Đại Bỗ-tát với Nhục nhãn thây 
được hai trăm do-tuần, có Đại Bồ-tát với Nhục 
nhãn thây được ba trăm du-thiện-na, có Đại Bồ- 
tát với Nhục nhãn thây được bốn trăm, năm trăm, 
sáu trăm cho đến ngàn do-tuân, có Đại Bô-tát với 
Nhục nhãn thây được một châu Thiệm-bộ; có Đại 
Bồ-tát với Nhục nhãn thấy được hai đại châu, có 
Đại Bồ-tát với Nhục nhãn thấy ba đại châu, có 
Đại Bô-tát với Nhục nhãn thấy bốn đại châu, có 
Đại Bồ-tát với Nhục nhãn thấy được tiểu thiên 
thế giới; có Đại Bô-tát với Nhục nhãn thấy được 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 404 139 


trung thiên thê giới, có Đại Bô-tát với Nhục 
nhãn thấy được thế giới ba lần ngàn. 

Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Nhục nhãn thanh 
tịnh của Đại Bồ-tát. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, thê nào Thiên nhãn thanh 
tịnh của Đại Bồ-tát? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Thiên nhãn của Đại Bồ-tát thây tất cả như 
Thiên nhãn của trời Tứ đại vương đã thây được; 
thây tất cả như Thiên nhãn của trời Ba mươi ba, 
trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời 
Tha hóa tự tại đã thấy; thấy tất cả như Thiên 
nhãn của trời Phạm chúng; cho đến thấy tất cả 
như Thiên nhãn của trời Sắc cứu cánh đã thây. 

Này Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát với Thiên nhãn 
thây được sự việc mà Thiên nhãn của tất cả trời 
Tứ đại vương cho đến Thiên nhãn của trời Sắc 
cứu cánh không thê thấy được. 

Này Xá-lợi Tử, Thiên nhãn của các Đại Bỏ- 
tát có thế thấy được hữu tình chết đây sinh kia 
trong hăng hà sa thế giới khắp mười phương. 

Này Xá-lợi Tử, đó là Thiên nhãn thanh tịnh 
của Đại Bô-tát. 
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Khi ây Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Tuệ nhãn thanh 
tịnh của Đại Bô-tát? 

Phật dạy Xá-lợi Tử: 

-Tuệ nhãn của Đại Bôồ-tát với không thây có 
pháp hoặc hữu vi, hoặc vô vi, hoặc hữu lậu, hoặc 
vô lậu, hoặc thê ø1an, hoặc xuất thế gian, hoặc có 
tội, hoặc không tội, hoặc nhiễm ô, hoặc thanh 
tịnh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có đối, 
hoặc không đôi, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại, hoặc bị ràng buộc ở Dục giới, hoặc bị 
ràng buộc ở Sắc giới, hoặc bị ràng buộc ở Vô sắc 
giới, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký, hoặc 
kiến sở đoạn, hoặc tu sở đoạn, hoặc phi sở đoạn, 
hoặc học, hoặc vô học, hoặc chẳng phải học 
chắng phải vô học, cho đến tất cả pháp hoặc tự 
tánh hoặc sai biệt. 

Này Xá-lợi Tử, Tuệ nhãn của Đại Bồ-tát này 
không thấy có pháp nào có thể thấy, có thê nghe, 
có thể hiểu, có thê biết. 

Này Xá-lợi Tử, đó là Tuệ nhãn thanh tịnh của 
Đại Bô-tát. 

Bây giờ Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Pháp nhãn thanh 
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tịnh của Đại Bô-tát? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Pháp nhãn của Đại Bôồ-tát có thể biết như 
thật các loại Bồ-đặc-già-la sai khác, đây là tùy tín 
hành, đây là tùy pháp hành, đây là vô tướng 
hành, đây là trụ không, đây là trụ vô tướng, đây 
là trụ vô nguyện, đây là do pháp môn giải thoát 
Không nên biểu hiện năm căn, do năm căn biểu 
hiện định vô gián, do định vô gián biểu hiện giải 
thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến vĩnh viễn 
đoạn trừ ba kết sử: thân kiến, giới cấm thủ, nghi. 
Do vĩnh viễn đoạn trừ ba kết sử này nên được 
quả Dự lưu. Do tu đạo giảm bớt dục tham, sân 
giận nên được quả Nhất lai. Lại do tu đạo thượng 
phẩm, đoạn hắn dục tham, sân giận nên đắc quả 
Bất hoàn. Lại do tu đạo tăng thượng phẩm, đoạn 
hắn năm thượng phân kết sử: sắc tham, vô sắc 
tham, vô minh, mạn, trạo cử. Do đoạn hăn năm 
thượng phân kết sử nên đắc quả A-la-hán. Đây là 
do pháp môn giải thoát Vô tướng nên biểu hiện 
năm căn. Do năm căn biêu hiện định vô giản cho 
đến đoạn hắn năm thượng phân kết sử, đắc quả 
A-la-hán. Đây do pháp môn giải thoát Vô nguyện 
nên biểu hiện năm căn, do năm căn biểu hiện 
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định vô giản, cho đến đoạn hăn năm thượng 
phân kết sử, đắc quả A-la-hán. Do tu phẩm hai và 
ba cũng vậy. 

Này Xá-lợi Tử, đó là Pháp nhãn thanh tịnh 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Pháp nhãn của Đại Bồ-tát 
có thể biết như thật những pháp có tập khởi đều 
là pháp diệt. Do biết như vậy nên được năm loại 
mắt. 

Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Pháp nhãn thanh 
tịnh của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Pháp nhãn của Đại 
Bồ-tát có thê biết như thật Đại Bỗ-tát này ban 
đâu phát tâm tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thành tựu tín căn, 
tỉnh tân căn, phương tiện thiện xảo nên được tùy 
ý thọ thân, tăng trưởng thiện pháp, Đại Bôồ-tát 
này hoặc sinh vào dòng dõi lớn Sát-đề-lợi, hoặc 
sinh vào dòng dõi lớn Bà-la-môn, hoặc sinh vào 
dòng dõi lớn Trưởng giả, hoặc sinh vào dòng dõi 
lớn Cư sĩ, hoặc sinh lên trời Tứ đại vương, cho 
đến sinh lên trời Tha hóa tự tại, trụ ở nơi đó giáo 
hóa hữu tình, tùy theo sự ưa thích của chúng hữu 
tình mà cung cấp đây đủ các loại nhạc cụ tốt đẹp, 
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làm nghiêm tịnh cõi Phật, cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thê Tôn, 
không rơi vào địa vị Thanh văn, Độc giác, cho 
đến đắc quả vị Giác ngộ cao tột, trọn không thoái 
chuyên. 

Này Xá-lợi Tử, đó là Pháp nhãn thanh tịnh 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Pháp nhãn của Đại 
Bỏ-tát có thể biết như thật Đại Bồ-tát này đã 
được thọ ký quả vị GIác ngộ cao tột, Đại Bồ-tát 
này chưa được thọ ký quả vị Giác ngộ cao tỘt; 
Đại Bồ-tát này đôi với quả vị Giác ngộ cao tột đã 
được sự không thoái chuyền, Đại Bồ-tát này đôi 
với quả vị CIác ngộ cao tột chưa được sự không 
thoái chuyển; Đại Bôồ-tát này đã đạt đến địa vị 
không thoái chuyền, Đại Bô-tát này chưa đạt đến 
địa vị không thoái chuyển; Đại Bồ-tát này đã 
viên mãn thần thông, Đại Bô-tát này chưa viên 
mãn thân thông; Đại Bồ-tát này đã viên mãn thần 
thông nên có thể đến hăng hà sa thế giới chư Phật 
khắp mười phương cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen chư Phật Thê Tôn, Đại Bỗ-tát 
này chưa viên mãn thân thông nên không thê đến 
hăng hà sa thê giới chư Phật khắp mười phương 
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cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen 
chư Phật Thê Tôn; Đại Bô-tát này đã đắc thần 
thông, Đại Bồ-tát này chưa đắc thân thông; Đại 
Bồ-tát này đã đắc Vô sinh pháp nhẫn, Đại Bồ-tát 
này chưa đắc Vô sinh pháp nhẫn; Đại Bôồ-tát này 
đã được căn thù thăng, Đại Bô-tát này chưa được 
căn thù thắng: Đại Bồ-tát này đã làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, Đại Bồ-tát này chưa làm nghiêm tịnh 
cõi Phật; Đại Bồ-tát này đã giáo hóa các hữu 
tình, Đại Bô-tát này chưa giáo hóa các hữu tình; 
Đại Bồ-tát này đã được đại nguyện, Đại Bồ-tát 
này chưa được đại nguyện; Đại Bồ-tát này đã 
được chư Phật khen ngợi, Đại Bồ-tát này chưa 
được chư Phật khen ngợi; Đại Bồ-tát này đã thân 
cận chư Phật, Đại Bồ-tát này chưa thân cận chư 
Phật; Đại Bồ-tát này tuôi thọ vô lượng, Đại Bồ- 
tắt này tuôi thọ có hạn lượng; Đại Bồ-tát này khi 
đắc Bồ-đề có Bií-sô Tăng vô lượng, Đại Bồ-tát 
này khi đắc Bồ-đề có Bií-sô Tăng có hạn lượng; 
Đại Bỏ-tát này khi đắc Bô-đề có Bô-tát Tăng, 
Đại Bồ-tát này khi đắc Bồ-đề không có Bồ-tát 
Tăng; Đại Bồ-tát này chuyên tu hạnh lợi tha, Đại 
Bồ-tát này gøôm tu hạnh tự lợi; Đại Bô-tát này có 
thực hành hạnh khổ khó làm, Đại Bỗ-tát này 
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không thực hành hạnh khổ khó làm; Đại Bô-tát 

này là Nhất sinh sở hệ, Đại Bô-tát này là Đa sinh 
sở hệ; Đại Bô-tát này đã trụ thân cuối cùng, Đại 
Bồ-tát này chưa trụ thân cuối cùng; Đại Bồ-tát 
này đã ngôi tòa Bô-để vi diệu, Đại Bồ-tát này 
chưa ngồi tòa Bô-đề vi diệu; Đại Bồ-tát này có 
ma đến thử, Đại Bồ-tát này không có ma đến thử. 

Này Xá-lợi Tử, đó là Pháp nhãn thanh tịnh 
của Đại Bô-tát. 

Lúc bây giờ, Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là Phật nhãn thanh 
tịnh của Đại Bô-tát? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Tâm Bô-đề của Đại Bồ-tát không gián đoạn, 
nhập định Kim cang dụ, đắc trí Nhất thiết tướng, 
thành tựu mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, Phật 
nhãn giải thoát không chướng, không ngại; do 
Phật nhãn này Đại Bồ-tát vượt lên trên tất cả 
cảnh giới trí tuệ của Thanh văn, Độc giác, không 
có øì không thấy, không có gì không nghe, không 
có gì không hiểu, không có gì không biết, thây 
tật cả tướng của tật cả pháp. 
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Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Phật nhãn thanh 
tịnh của Đại Bô-tát. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát khi chứng quả vị 
Giác ngộ cao tột mới đặc Phật nhãn thanh tịnh 
như vậy. 

Này Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát muốn được 
năm loại mắt thanh tịnh như vậy nên siêng năng 
tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì sáu 
pháp Ba-la-mật-đa này thâu nhiếp tất cả thiện 
pháp, nghĩa là tất cả thiện pháp của Thanh văn, 
thiện pháp của Độc giác, thiện pháp của Bô-tát, 
thiện pháp của Như LaI. 

Này Xá-lợi Tử, nêu có ai hỏi Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác pháp nào có thể bao trùm tất 
cả thiện pháp, Phật đáp ngay đúng sự thật rằng: 
“Đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa.” Vì sao? Vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này là mẹ của tất cả thiện pháp. 
hay sinh các công đức của năm pháp Ba-la-mật- 
đa và năm loại mắt. 

Này Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát muốn được 
năm loại mắt thanh tịnh nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nếu Đại Bô-tát muốn đắc quả vị CIác 
ngộ cao tột nên học năm loại mắt thanh tịnh như 
vậy. 
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Này Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát hay học năm 
loại mặt thanh tịnh như vậy thì quyết định đắc 
quả vị GIác ngộ cao tột. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể biểu hiện sáu Thần 
thông ba-la-mật-đa; đó là Thân túc thông, Thiên 
nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, 
Thiên nhãn thông, Lậu tận thông ba-la-mật-đa. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Thân túc 
thông? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Có Đại Bồ-tát chứng Thân túc thông có thể 
biểu hiện các loại thần thông biến hóa đó là làm 
chân động các vật đại địa trong hăng hà sa thê 
giới khắp mười phương; biến một thành nhiêu, 
biến nhiều thành một; hoặc ấn hoặc hiện, mau 
chóng không ngại; núi non, tường vách đi qua 
như khoảng không; qua lại trên hư không như 
chim bay; ra vào trong đất như ra vào nước, đi 
trên nước như đi trên đất; thân bốc ra khói lửa 
như lửa cháy trên cao nguyên; thân thể chảy ra 
các dòng nước như núi tuyết tan. Oai đức, thân 
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lực của mặt trời, mặt trăng khó sánh nôi, đưa 
tay sờ mặt trăng và che ánh sáng của nó, cho đến 
chuyên thân đến trời Tịnh cư một cách tự tại. 
Thần thông biên hóa như vậy, sỐ lượng vô biên. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này tuy có Thần 
túc thông như vậy nhưng đôi với điều đó không 
tự cao, không chấp vào tánh của Thân túc thông, 
không chấp vào sự Thân túc thông, không châp 
vào việc đạt được Thân túc thông như vậy, đôi 
với việc chấp hay không chấp đều không chấp 
trước. Vì sao? Vì tự tánh là không, tự tánh là xả 
ly, tự tánh xưa nay chăng thể năm bắt được. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này không nghĩ 
như vây: “Ta nay biểu hiện Thân túc thông để tự 
vui chơi, chỉ trừ để chứng đắc trí Nhất thiết trí.” 

Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện của Thân 
túc thông. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Thiên nhĩ 
thông? 

Phật dạy Xá-lợi Tử: 

-Có Đại Bô-tát với Thiên nhĩ thông tối thắng, 
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thanh tịnh hơn Thiên nhĩ của người, có thể 
nghe như thật các loại âm thanh của hữu tỉnh, vô 
tình trong hăng hà sa số thể ĐIỚI khắp mười 
phương; nghĩa là nghe hết tật cả tiếng địa ngục, 
tiếng bằng sinh, tiếng loải quỷ, tiếng người, tiếng 
trời, tiếng Thanh văn, tiếng Độc giác, tiếng Bồ- 
tát, tiếng chư Phật, tiếng quở chê sinh tử, tiếng 
khen ngợi Niết-bàn, tiếng trái bỏ hữu vị, tiếng 
hướng đến Bồ-đè, tiếng nhàm ghét hữu lậu, tiếng 
vui thích vô lậu, tiếng khen ngợi Tam bảo, tiếng 
nhiệp phục tà đạo, tiếng luận nghị quyết trạch, 
tiếng đọc tụng kinh điển, tiếng khuyên bỏ pháp 
ác, tiếng khuyên tu pháp thiện, tiếng cứu giúp 
nạn khô, tiếng mừng rỡ vui vẻ... Các tiếng như 
vậy, hoặc lớn hoặc nhỏ Bồ-tát đều nghe hết, 
không chướng không ngại. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này tuy có năng 
lực Thiên nhĩ như vậy nhưng không tự cao về 
điều đó, không chấp vào tánh của Thiên nhĩ 
thông, không chấp vào sự của Thiên nhĩ thông, 
không chấp vào việc đạt được Thiên nhĩ thông 
như vậy đối với sự chấp hay không chấp đều 
không chấp trước. Vì sao? Vì tự tánh là không, tự 
tánh là xả ly, tự tánh xưa nay chẳng thể nắm bắt 
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được. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này không nghĩ 
như vây: “Ta nay biêu hiện Thiên nhĩ thông để tự 
vui chơi”, chỉ trừ để đắc trí Nhất thiết trí. 

Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bôồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Thiên nhĩ 
thông. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thể nào là Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Tha tâm 
thông? 

Phật dạy Xá-lợi Tử: 

-Có Đại Bồ-tát với Tha tâm thông có thê biết 
như thật pháp tâm, tâm sở của các loài hữu tỉnh 
trong hăng hà sa thế giới khắp mười phương: 
Biết hết các loài hữu tình khác nếu có tâm tham, 
biết như thật có tâm tham; nếu lìa tâm tham, biết 
như thật lìa tâm tham; nếu có tâm sân, biết như 
thật có tâm sân; nếu lìa tâm sân, biết như thật lìa 
tâm sân; nếu có tâm si, biết như thật có tâm sĩ; 
nêu lìa tâm sĩ, biết như thật lìa tâm si; nếu có tâm 
ái, biết như thật có tâm ái; nếu lìa tâm ái, biết 
như thật lìa tâm ái; nêu có tâm chấp thủ, biết như 
thật có tâm chấp thủ; nếu lìa tâm chấp thủ, biết 
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như thật lìa tâm châp thủ; nêu tâm tập trung, 
biết như thật tâm tập trung; nêu tâm tán loạn, biết 
như thật tâm tán loạn; nếu tâm nhỏ hẹp, biết như 
thật tâm nhỏ hẹp; nếu tâm rộng lớn, biết như thật 
tâm rộng lớn; nêu tâm cao cả, biết như thật tâm 
cao cả; nêu tâm thấp hèn, biết như thật tâm thập 
hèn; nêu tâm văng lặng, biết như thật tâm vắng 
lặng; nêu tâm không văng lặng, biết như thật tâm 
không vắng lặng; nêu tâm trạo cử, biết như thật 
tâm trạo cử; nêu tâm không trạo cử, biết như thật 
tâm không trạo cử; nêu tâm định, biết như thật 
tâm định; nếu tâm không định, biết như thật tâm 
không định; nếu tâm giải thoát, biết như thật tâm 
giải thoát; nêu tâm không giải thoát, biết như thật 
tâm không giải thoát; nêu tâm hữu lậu, biết như 
thật tâm hữu lậu; nếu tâm vô lậu, biết như thật 
tâm vô lậu; nếu tâm có tội lỗi, biết như thật tâm 
có tội lỗi; nêu tâm không có tội lỗi, biết như thật 
tâm không có tội lỗi; nêu có tâm cao thượng, biết 
như thật có tâm cao thượng; nếu không có tâm 
cao thượng, biết như thật không có tâm cao 
thượng. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này có năng lực 
biết tâm người khác như vậy, nhưng không tự 
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cao vê điêu đó, không châp vào tánh của Tha 
tâm thông, không chấp vào sự của Tha tâm 
thông, không chấp vào việc đạt được Tha tâm 
thông như vậy, đối với chấp hay không chấp đều 
không chấp trước. Vì sao? Vì tự tánh là không, tự 
tánh là xả ly, tự tánh xưa nay chăng thê nắm bắt 
được. 

Này Xáợi Tử, Đại Bồ-tát này không nghĩ 
như vây: “Ta nay biêu hiện Tha tâm thông để tự 
vui chơi”, chỉ trừ để chứng đắc trí Nhất thiết trí. 

Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bôồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Tha tâm 
thông. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 405 


Phẩm 3: QUÁN CHIẾU (4) 


Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Túc mạng 
thông? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Có Đại Bồ-tát với Túc mạng thông có thể 
nhớ đúng như thật các việc đời trước của tất cả 
hữu tình trong hăng hà sa thế giới khắp mười 
phương, nghĩa là nhớ nghĩ các việc đời trước 
hoặc của mình, hoặc của người trong khoảng một 
niệm, mười niệm, trăm niệm, ngàn niệm, nhiều 
trăm ngàn niệm. Hoặc lại nhớ nghĩ các việc đời 
trước trong một ngày, mười ngày, trăm ngày, 
ngàn ngày, nhiều trăm ngàn ngày. Hoặc lại nhớ 
nghĩ các việc đời trước trong một tháng, mười 
tháng, trăm tháng, ngàn tháng, nhiều trăm ngàn 
tháng. Hoặc lại nhớ nghĩ các việc đời trước trong 
một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, nhiều 
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trăm ngàn năm. Hoặc lại nhớ nghĩ các việc đời 
trước trong một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn 
kiếp, nhiêu trăm ngàn kiếp, cho đến vô lượng, vô 
sô trăm ngàn ức triệu đa kiếp. Hoặc lại nhớ nghĩ 
các việc đời trước trong quá khứ: thời như vậy, 
xứ như vậy, tên như vậy, họ như vậy, loài như 
vậy, ăn như vậy, trụ lâu như vậy, tuôi thọ có hạn 
như vậy, tuổi thọ lâu dài như vậy, hưởng vui như 
vậy, chịu khô như vậy. Từ chỗ đó qua đời sinh 
đến nơi này, từ nơi này qua đời sinh đến chỗ kia, 
tướng mạo như vậy, lời nói như vậy, hoặc tóm 
lược, hoặc nói rộng, hoặc của mình, hoặc của 
người đêu có thể nhớ hết. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này tuy có năng 
lực trí biết các việc đời trước như vậy, nhưng đối 
với điều đó không tự cao, không chấp trước tánh 
của Túc mạng thông không chấp trước sự của 
Túc mạng thông, không chấp trước vào việc đạt 
được Túc mạng thông như vậy đối với chập hay 
không chấp đêu không chấp trước. Vì sao? Vì tự 
tánh là không, tự tánh là xả ly, tự tánh xưa nay 
chăng thể năm bắt được. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này không nghĩ: 
“Ta nay biểu hiện Túc mạng thông để vui chơi”, 
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chỉ trừ để chứng đắc trí Nhật thiết. 

Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bôồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Túc mạng 
thông. 

Bây giờ Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Thiên nhãn 
thông? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Có Đại Bôồ-tát với Thiên nhãn thông tôi 
thăng, thanh tịnh, vượt qua Thiên nhãn của 
người có thê thây như thật các loại hình sắc của 
hữu tình, vô tình trong hăng hà sa thế giới khắp 
mười phương, nghĩa là thây khắp các loại hình 
sắc của các hữu tình khi sinh khi tử, sắc đẹp, sắc 
xấu, cõi lành, cõi ác, hoặc thủ thăng, hoặc hạ 
liệt. Do đó lại biết các loài hữu tình tùy theo tác 
dụng nghiệp lực mà thọ sinh sai khác. Hữu tỉnh 
do nhân duyên thành tựu thân ác hạnh, thành tựu 
ngữ ác hạnh, thành tựu ý ác hạnh, hủy báng Hiên 
thánh như thế thì khi thân hoại, mạng chung sẽ 
đọa vào đường ác, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc 
sinh vào bàng sinh, hoặc sinh trong loài quỷ, 
hoặc sinh nơi biên địa, hạ tiện, trong loài hữu 
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tình ác nghịch, chịu các khổ não. Các hữu tình 
do nhân duyên thành tựu thân diệu hạnh, thành 
tựu ngữ diệu hạnh, thành tựu ý diệu hạnh, khen 
ngợi Hiền thánh, chánh kiến như thế thì khi thân 
hoại, mạng chung sẽ sinh lên cõi thiện, hoặc sinh 
lên cõi trời, hoặc sinh trong loài người, hưởng 
các điều vui. Các nghiệp loại thọ quả sai khác 
của hữu tình như thể, Bồ-tát đều biết như thật. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này tuy có năng 
lực Thiên nhãn như vậy nhưng đối với điều đó 
không tự cao, không chấp trước tánh của Thiên 
nhãn thông, không chấp trước sự của Thiên nhãn 
thông, không chấp trước việc đạt được Thiên 
nhãn thông như vậy, đối với chấp hay không 
chấp đều không chấp trước. Vì sao? Vì tự tánh là 
không, tự tánh là xả ly, tự tánh xưa nay chắng thể 
nắm bắt được. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này không nghĩ: 
“Nay ta sẽ biểu hiện Thiên nhãn thông để tự vui 
chơi”, chỉ trừ để chứng đặc trí Nhất thiết trí. 

Này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bôồ-tát khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Thiên nhãn 
thông. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 
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-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Lậu tận 
thông? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Có Đại Bồ-tát với Lậu tận thông, có thê biết 
đúng như thật tất cả hữu tình trong hăng hà sa thế 
giới khắp mười phương, hoặc mình hoặc người 
các lậu hết hay chưa hết. Thần thông này nương 
vào định Kim cang dụ, đoạn trừ các chướng ngại 
tập khí mới được viên mãn. Khi đắc địa vị Bô-tát 
không thoái chuyền cũng gọi là đoạn tận tất cả 
lậu hoặc, vì rốt ráo không còn biêu hiện nữa. Bồ- 
tát tuy được Lậu tận thông này, không rơi vào địa 
vị Thanh văn, Độc giác, chỉ hướng đến quả vị 
Ciác ngộ cao tột, không còn mong cầu lợi ích 
nào khác. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này tuy có năng 
lực trí lậu tận như vậy nhưng đối với điều đó 
không tự cao, không chấp trước tánh của Lậu tận 
thông, không chấp trước sự của Lậu tận thông, 
không chấp trước việc đạt được Lậu tận thông 
như vậy, đối với chấp hay không chấp đều không 
chấp trước. Vì sao? Vì tự tánh là không, tự tánh 
là xả ly, tự tánh xưa nay chăng thể năm bắt được. 
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Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này không nghĩ: 
“Nay ta biểu hiện Lậu tận thông để tự vui chơi”, 
chỉ trừ để chứng đắc trí Nhất thiết trí. 

Này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biểu hiện Lậu tận 
thông. 

Này Xá-lợi Tử, khi Đại Bôồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có thể làm viên mãn thanh tịnh 
sáu Thân thông ba-la-mật-đa. Do sáu Thân thông 
ba-la-mật-đa này viên mãn thanh tịnh nên chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa an trú Bồ thí ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
tướng, vì rột ráo không, nên không sinh tâm xả 
thí hay bỏn sẻn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không sinh tâm 
giữ giới hay phạm gIới. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bôồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú An nhẫn ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí Nhất 
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thiết tướng. Vì rột ráo không, nên không sinh 
tâm Từ bi hay giận dữ. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tinh tấn ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không sinh tâm 
siêng năng hay biếng nhác. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không sinh tâm 
tịch tĩnh hay tán loạn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lại trụ vào Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí 
Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí 
Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm xả thí hay bỏn sẻn, trì giới hay phạm 
ĐIỚI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, An nhẫn 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm xả thí hay bỏn sẻn, từ bị hay giận đữ. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tinh tân ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí 
Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm xả thí hay bỏn sẻn, siêng năng hay lười 
biếng. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí 
Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm xả thí hay bón sẻn, tịch tĩnh hay tán 
loạn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí 
Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm xả thí hay bỏn sẻn, trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới, An nhẫn 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
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trí Nhất thiết tướng. Vì rột ráo không, nên 
không sinh tâm trì giới hay phạm giới, từ bị hay 
giận đữ. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới, Tinh tân 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm trì giới hay phạm giới, siêng năng hay 
biếng nhác. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới, Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm trì giới hay phạm giới, tịch tĩnh hay tán 
loạn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm trì giới hay phạm giới, trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú An nhẫn, Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không nên không 
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sinh tâm Từ bị hay giận dữ, siêng năng hay 
biếng nhác. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú An nhẫn, Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm Từ bị hay giận dữ, tịch tĩnh hay tán 
loạn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú An nhãn, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm Từ bi hay giận dữ, trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tinh tấn, Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm siêng năng hay biếng nhác, tịch tĩnh hay 
tán loạn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tinh tân, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm siêng năng hay biếng nhác, trí tuệ hay 
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ngu SI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí 
Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không 
sinh tâm tịch tĩnh hay tán loạn, trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, 
nên không sinh tâm xả thí hay bỏn sẻn, trì giới 
hay phạm giới, từ bị hay giận dữ. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, An nhẫn, 
Tinh tân ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, 
nên không sinh tâm xả thí hay bỏn sẻn, từ bị hay 
giận dữ, siêng năng hay biếng nhác. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tinh tấn, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, 
nên không sinh tâm xả thí hay bỏn sẻn, siêng 
năng hay biếng nhác, tịch tĩnh hay tán loạn. 
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Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, 
nên không sinh tâm xả thí hay bỏn sẻn, tịch tính 
hay tán loạn, trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, 
nên không sinh tâm trì giới hay phạm giới, từ bị 
hay giận dữ, siêng năng hay biếng nhác. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, 
nên không sinh tâm trì giới hay phạm giới, siêng 
năng hay biếng nhác, tịch tĩnh hay tán loạn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, 
nên không sinh tâm trì giới hay phạm giới, tịch 
tính hay tán loạn, trí tuệ hay ngu sI. 
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Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo 
trí Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo 
không, nên không sinh tâm Từ bị hay giận dữ, 
siêng năng hay biếng nhác, tịch tĩnh hay tán loạn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú An nhãn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, 
nên không sinh tâm Từ bị hay giận dữ, tịch tính 
hay tán loạn, trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tỉnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, 
nên không sinh tâm siêng năng hay biếng nhác, 
tịch tĩnh hay tán loạn, trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh 
đạo trí Nhật thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo 
không, nên không sinh tâm xả thí hay bón sẻn, trì 
giới hay phạm giới, từ bi hay giận dữ, siêng năng 
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hay biêng nhác. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
tướng. Vì rốt ráo không, nên không sinh tâm xả 
thí hay bỏn sẻn, từ bị hay giận dữ, siêng năng 
hay biếng nhác, tịch tĩnh hay tán loạn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh 
đạo trí Nhật thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo 
không, nên không sinh tâm xả thí hay bón sẻn, 
siêng năng hay biếng nhác, tịch tĩnh hay tán loạn, 
trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiềm tịnh 
đạo trí Nhật thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo 
không, nên không sinh tâm trì giới hay phạm 
giới, từ bi hay giận dữ, siêng năng hay biếng 
nhác, tịch tĩnh hay tán loạn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới, Tĩnh tấn, 
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Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh 
đạo trí Nhất thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo 
không, nên không sinh tâm trì giới hay phạm 
giới, siêng năng hay biếng nhác, tịch tĩnh hay tán 
loạn, trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh 
đạo trí Nhật thiết, trí Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo 
không, nên không sinh tâm Từ bị hay giận dữ, 
siêng năng hay biếng nhác, tịch tĩnh hay tán loạn, 
trí tuệ hay ngu sI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
tướng. Vì rốt ráo không, nên không sinh tâm xả 
thí hay bỏn sẻn, trì giới hay phạm giới, từ bi hay 
giận dữ, siêng năng hay biếng nhác, tịch tĩnh hay 
tán loạn. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, An nhẫn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
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tướng. Vì rốt ráo không, nên không sinh tâm xả 
thí hay bỏn sẻn, từ bị hay giận dữ, siêng năng 
hay biếng nhác, tịch tĩnh hay tán loạn, trí tuệ hay 
nøu SI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
tướng. Vì rốt ráo không, nên không sinh tâm trì 
giới hay phạm giới, từ b1 hay giận dữ, siêng năng 
hay biếng nhác, tịch tĩnh hay tán loạn, trí tuệ hay 
ngu SI. 

Này Xá-lợi Tử, lại có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không sinh tâm 
xả thí hay bón sẻn, trì giới hay phạm giới, từ bị 
hay giận dữ, siêng năng hay biếng nhác, tịch tĩnh 
hay tán loạn, trí tuệ hay ngu SI. 

Như vậy, này Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú sáu pháp Ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, trí 
Nhất thiết tướng. Vì rốt ráo không, nên không xả 
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thí hay bỏn sẻn, không trì giới hay phạm giới, 
không từ bị hay giận dữ, không siêng năng hay 
biếng nhác, không tịch tĩnh hay tán loạn, không 
trí tuệ hay ngu si, không chấp trước xả thí, không 
chấp trước bỏn sẻn, không chấp trước trì giới, 
không chấp trước phạm giới, không chấp trước 
từ bi, không chấp trước giận dữ, không chấp 
trước siêng năng, không chấp trước biếng nhác, 
không chấp trước tịch tĩnh, không chấp trước tán 
loạn, không chấp trước trí tuệ, không chấp trước 
ngu SI. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này ngay lúc đó 
không chấp trước người xả thí hay bỏn sẻn, 
không chấp trước người trì giới hay phạm giới, 
không chấp trước người từ bi hay giận dữ, không 
chấp trước người siêng năng hay biếng nhác, 
không chấp trước người tịch tĩnh hay tán loạn, 
không chấp trước người trí tuệ hay ngu sĩ. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này ngay lúc đó 
đối với chấp hay không chấp đều không chấp 
trước. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo là không. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này ngay lúc đó 
không chấp trước chửi mắng, không chấp trước 
khen ngợi, không chấp trước tốn hại, không chấp 


170 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


trước lợi ích, không chấp trước khinh mạn, 
không chấp trước cung kính. Vì sao? Vì trong rốt 
ráo không không có pháp chửi măng hay khen 
ngợi, không có pháp làm tốn hại hay lợi ích, 
không có pháp khinh mạn hay cung kính. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này ngay lúc đó 
không chấp trước người hủy báng hay khen ngợi, 
không chấp trước người làm tôn hại hay lợi ích, 
không chấp trước người khinh mạn hay cung 
kính. Vì sao? Vì trong rốt ráo không không có 
người chửi măng hay khen ngợi, không có người 
làm tốn hại hay lợi ích, không có người khinh 
mạn hay cung kính. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này ngay lúc đó 
đối với chấp hay không chấp đêu không chấp 
trước. Vì sao? Vị Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, 
vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả chấp trước, không 
chấp trước. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được công đức tối thượng, 
tối diệu mà tất cả Thanh văn và Độc giác đều 
không có được. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này đã viên mãn 
công đức như vậy rôi, lại có thể dùng bốn Nhiếp 
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sự để giáo hóa tât cả hữu tình, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật mới được nghiêm tịnh đạo trí Nhất thiết, 
trí Nhât thiết tướng, mau chứng đắc trí Nhất thiết 
trí. 

Lại nữa này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sinh tâm bình đăng với tất cả hữu tình. 
Sinh tâm bình đăng rồi, đối với tất cả hữu tình 
phát tâm làm lợi ích, an lạc. Phát tâm làm lợi ích 
an lạc rồi, đôi với tật cả pháp tánh đều được bình 
đăng. Bình đăng đỗi với pháp tánh rồi, an lập tất 
cả hữu tình vào trong tánh bình đắng của tất cả 
pháp. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này ở trong pháp 
hiện tại được mười phương chư Phật hộ niệm, 
cũng được tất cả Đại Bồ-tát, Thanh văn, Độc giác 
kính mến. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này sinh ở chỗ 
nào, mặt hoàn toàn không thấy săc không vừa ý, 
tai hoàn toàn không nghe âm thanh không vừa ý, 
mũi hoàn toàn không ngửi mùi không vừa ý, lưỡi 
hoàn toàn không nếm vị không vừa ý, thân hoàn 
toàn không xúc chạm vật không vừa ý, ý hoàn 
toàn không giữ lấy pháp không vừa ý. 
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Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này đôi với quả 
vị Giác ngộ cao tột vĩnh viễn không thoái 
chuyển. Ngay khi Phật nói, các Đại Bô-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa này được lợi ích thù 
thắng trong chúng có ba trăm Bí-sô rời khỏi chỗ 
ngôi, đem y của mình dâng lên cúng Phật, đều 
phát tâm cầu quả vị CIác ngộ cao tột. 

Bấy giờ, Thế Tôn mỉm cười, từ miệng Ngài 
phóng ra ánh sáng đủ màu sắc. Tôn giả A-nan từ 
chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai phải, gối phải 
chấm đất, chấp tay cung kính thưa: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Ngài 
mỉm cười? Bậc Đại Thánh mỉm cười, ắt phải có 
nhân duyên. Xin Ngài rủ lòng thương mà nói 
cho. 

Phật bảo A-nan: 

-Ba trăm Bí-sô rời khỏi chỗ ngồi kia, từ đây 
về sau -sáu mươi mốt kiếp- trong kiếp Tinh dụ 
sẽ thành Phật, đều đồng một hiệu Đại Tràng 
Tướng Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật Bạc-già-phạm. Các Bí-sô đó sau khi xả 
thân này, sẽ sinh vào cối Phật Bắt Động ở 
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phương Đông, ở cõi Phật đó tu hạnh Bô-tát. 

Lại có sáu vạn Thiên tử nghe lời Phật thuyết 
đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột. Thế 
Tôn thọ ký cho các vị ây sẽ ở trong pháp của 
Như Lai Di-lặc tịnh tín xuất gia, chuyên tu phạm 
hạnh. Đức Như Lai Di-lặc thọ ký cho họ sẽ được 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bây ĐIỜ, tật cả chúng hội ở đây nhờ thân lực 
của Phật thây được ngàn cối Phật và các Đức Thê 
Tôn cùng chúng hội của chư Phật ấy, trong mười 
phương, các cõi Phật đó thanh tịnh, trang 
nghiêm, vi diệu, thù thắng. Ngay lúc đó, tướng 
nghiêm tịnh của thế giới Kham nhẫn này không 
cõi nào có thể sánh kịp. 

Khi ây, một vạn hữu tình chúng hội này đều 
phát nguyện: “Con đem công đức tu tập các 
nghiệp thanh tịnh, nguyện vãng sinh vào các cõi 
Phật kia.” 

Bây giờ, Thế Tôn biết tâm nguyện ấy nên 
mỉm cười, từ miệng Ngài phóng ra ánh sáng đủ 
mầu sắc. 

Tôn giả A-nan lại rời khỏi chỗ ngôi, cung 
kính thưa hỏi Phật nhân duyên Ngài mỉm cười. 

Phật bảo A-nan: 
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-Nay ông có thây một vạn hữu tình này 
không? 

A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn, thấy! 

Phật dạy: 

Này A-nan, vạn hữu tình này, từ đây qua 
đời, tùy theo nguyện lực của mình đều được vãng 
sinh vào vạn cõi Phật, cho đến khi chứng đắc quả 
vị GIác ngộ cao tột, sinh ra ở đâu cũng thường 
không xa Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, 
ngợi khen; khi tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa đã 
được viên mãn, đồng thời thành Phật chung một 
hiệu là Trang Nghiêm Vương Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Các, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, 
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Bạc-già- 
phạm. 

M 
Phẩm 4: KHÔNG GÌ BẰNG 

Bây giờ Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên, Tôn giả Thiện Hiện, Tôn giả Đại Âm 
Quang, Tôn giả Mãn Từ Tử là những vị mà mọi 
người đều biết; các đại Bí-sô, Bí-sô-ni, Đại Bô- 
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tát, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, đêu rời khỏi chỗ 
ngôi, cung kính chắp tay thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Ba-la-mật-đa lớn là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. Ba-la-mật-đa rộng 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bôồ-tát. Ba-la- 
mật-đa là đệ nhất Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại 
Bỏ-tát. Ba-la-mật-đa tôn quý là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát. Ba-la-mật-đa thù thăng là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. Ba-la-mật- 
đa trên hết là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ- 
tát. Ba-la-mật-đa vi diệu là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bồ-tát. Ba-la-mật-đa cao thượng là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. Ba-la-mật-đa 
vô cùng là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 
Ba-la-mật-đa không gì trên là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa của Đại Bồ-tát. Ba-la-mật-đa không gì vượt 
trên là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. Ba- 
la-mật-đa không gì băng là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát. Ba-la-mật-đa không gì sánh băng 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát của Đại 
Bỏ-tát. 

Ba-la-mật-đa như hư không là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bồ-tát. Ba-la-mật-đa không đôi 
đãi là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. Ba- 
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la-mật-đa không tự tướng là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa của Đại Bô-tát. Ba-la-mật-đa không cộng 
tướng là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 
Ba-la-mật-đa không nơi tất cả pháp là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. Ba-la-mật-đa không 
chắng thê năm bắt được là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát. Ba-la-mật-đa không sinh không là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. Ba-la-mật- 
đa không diệt không là Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
Đại Bôồ-tát. Ba-la-mật-đa không tánh không là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. Ba-la-mật- 
đa có tánh không là Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
Đại Bồ-tát. Ba-la-mật-đa không tánh có tánh 
không là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 
Ba-la-mật-đa Xa-ma-tha là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bồ-tát. Ba-la-mật-đa Đàm-ma-tha là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. Ba-la-mật-đa 
khai phát tất cả công đức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát. Ba-la-mật-đa thành tựu tất cả 
công đức là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 
Ba-la-mật-đa không thể khuất phục là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. Ba-la-mật-đa có khả 
năng phá trừ tất cả là Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
Đại Bồ-tát. 
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Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là tối tôn, tôi thắng, đây đủ oai 
lực lớn, có thể thực hành thí không gì bằng, có 
thể viên mãn thí không gì băng, có thể đầy đủ Bồ 
thí ba-la-mật-đa không øì bằng, có thể được tự 
thể không øì bằng, nghĩa là thân có vô biên tướng 
tốt đẹp trang nghiêm, có thể chứng pháp không 
øì băng, nghĩa là quả vị Giác ngộ cao tội. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là tối tôn, tôi thắng, đây đủ oai 
lực lớn, có thê thọ trì giới không gì bằng, có thể 
viên mãn giới không gì băng, có thê đây đủ Tịnh 
giới ba-la-mật-đa không øì bằng, có thể được tự 
thể không gì bằng, nghĩa là thân có vô biên tướng 
tốt đẹp trang nghiêm, có thể chứng pháp không 
øì băng, nghĩa là quả vị Giác ngộ cao tội. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là tối tôn, tôi thắng, đây đủ oai 
lực lớn, có thê tu nhẫn không gì bằng, có thê viên 
mãn nhẫn không gì băng, có thê đây đủ An nhẫn 
ba-la-mật-đa không gì bằng, có thể được tự thể 
không gì băng, nghĩa là thân có vô biên tướng tốt 
đẹp trang nghiêm, có thể chứng pháp không gì 
bằng, nghĩa là quả vị Giác ngộ cao tột. 
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Bạch Thể Tôn, các Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là tối tôn, tôi thắng, đây đủ oai 
lực lớn, có thể biểu hiện siêng năng không gi 
băng, có thể viên mãn siêng năng không gì băng, 
có thể đây đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa không gì 
băng, có thê được tự thể không gì băng, nghĩa là 
thân có vô biên tướng tốt đẹp trang nghiêm, có 
thế chứng pháp không gì băng, nghĩa là Vô 
thượng Bô-đề. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là tối tôn, tôi thắng, đây. đủ oal 
lực lớn, có thê biểu hiện định không gì băng, có 
thể viên mãn định không øgì băng, có thế đây đủ 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa không øì bằng, có thể được 
tự thể không gì băng, nghĩa là thân có vô biên 
tướng tốt đẹp trang nghiêm, có thể chứng pháp 
không øì băng, nghĩa là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là tối tôn, tôi thắng, đây đủ oai 
lực lớn, có thể tu tập tuệ không gì bằng, có thê 
viên mãn tuệ không øì bằng, có thể đây đủ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không gì băng, có thể được tự 
thể không gì bằng, nghĩa là thân có vô biên tướng 
tốt đẹp trang nghiêm, có thể chứng pháp không 
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gì băng, nghĩa là quả vị GIác ngộ cao tột. 

Đôi với các loại công đức thù thắng khác, tùy 
theo pháp tương ứng của chúng cũng vậy. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng do tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên tu tập, an trú viên mãn, đây 
đủ công đức thù thăng, được sắc không gì băng; 
thọ, tưởng, hành, thức không gì băng, chứng Bồ- 
đề không gì băng, chuyên pháp luân không gì 
bằng. Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại cũng vậy. 

Vì vậy, bạch Thê Tôn, nếu Đại Bôồ-tát nào 
muốn đến bờ bên kia rốt ráo tât cả pháp thì nên 
tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, tất cả Trời, Người, A -tố-lạc... 
đều nên cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Bây giờ Phật bảo các đại đệ tử và các Đại Bồ- 
tát: 

Đúng vậy, đúng vậy, như lời các ông nói! 
Đôi với các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, tật cả thế gian Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thế gian đều nên cúng dường, cung kính, 
tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Vì do Đại Bồ-tát 
này nên thế gian mới có trời, người xuất hiện, đó 


180 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


là dòng dõi lớn Sát-đê-lợi, dòng dõi lớn Bà-la- 
môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư 
sĩ, Chuyên luân Thánh vương, chúng trời Tứ đại 
vương cho đến trời Tha hóa tự tại, trời Phạm 
chúng cho đến trời Sắc cứu cánh, trời Không vô 
biên xứ cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
xuất hiện ở thế gian. Do Đại Bôồ-tát này nên thê 
gian có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác, Bô-tát, chư Phật xuất hiện. Do Đại Bồ- 
tát này nên thế gian có các loại để sinh sông, vui 
chơi xuất hiện như: thức ăn uông, y phục, đồ 
năm, phòng, nhà, đèn đuốc, ngọc mạt-ni, trân 
châu, lưu ly, loa bối, ngọc bích, san hô, vàng bạc, 
châu báu xuất hiện ở thê gian. 

Tóm lại, tật cả sự an vui của nØƯỜI, SỰ an VUI 
của trời trong thế gian và sự an vui xuất thế gian 
đều do Đại Bồ-tát như thê mà có. Vì sao? Vì Đại 
Bô-tát này tự mình bồ thí rồi dạy người bố thí, tự 
mình giữ giới rôi dạy người gIữ giới, tự mình 
nhân nhục rôi dạy người nhân nhục, tự mỉnh tinh 
tấn rôi dạy người tính tân, tự mình tu định rồi 
dạy người tu định, tự minh tu tuệ rôi dạy người 
tu tuệ. Vì vậy, do các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, mà tất cả hữu tình đều được lợi 
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ích an lạc. 
M 


Phẩm 5: TƯỚNG THIỆT CĂN 


Bây giờ, Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi lớn 
che khắp thế giới ba lần ngàn. Từ tướng lưỡi này 
lại phóng ra vô sô ánh sáng đủ màu sắc chiếu 
khắp hằng hà sa số thê giới chư Phật trong mười 
phương. 

khi ây trong hăng hà sa cõi Phật ở phương 
Đông, khắp nơi đều có vô lượng, vô số Đại Bô- 
tát, thây ánh sáng lớn này, trong lòng phân vân, 
cùng nhau đến gặp Phật ở thế giới của mình, cúi 
đâu cung kính thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đó là do oai lực của ai và vì 
sao mà có ánh sáng lớn này chiếu các cõi Phật? 

Khi ấy các Đức Phật kia đều đáp: 

-Ở phương Tây của cõi này có thế giới Phật 
tên là Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni 
Như Lai Ứng Chánh Đắng CIác, Minh Hạnh 
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật Bạc-già-phạm, đang giảng nói Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồ-tát nên hiện 
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tướng lưỡi che khắp thê giới ba lân ngàn. Từ 
tướng lưỡi ấy lại phóng ra vô số ánh sáng đủ màu 
sắc chiếu khắp hăng hà sa thế giới chư Phật trong 
mười phương. Ánh sáng thấy đây là do tướng 
lưỡi Đức Phật kia hiện ra. 

Lúc đó, trong các thế giới kia, vô lượng, vô 
sô Đại Bô-tát nghe việc này rôi vui mừng hớn 
hở, khen ngợi là việc chưa từng có, đều bạch 
Phật: 

-Chúng con muốn đến thê giới Kham nhẫn đề 
chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường Đức Thích- 
ca Mâu-ni Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và 
chúng Đại Bôồ-tát để được nghe Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nguyện xin Thê Tôn thương xót chấp 
thuận cho. 

Khi ấy, các Đức Phật kia đều đáp: 

—Nay chính là đúng lúc, hãy đi theo ý của 
ông. 

Bây giờ được Phật chấp thuận, chúng Đại Bồ- 
tát đều lễ chân Phật, nhiễu quanh bên phải bảy 
vòng, rôi đem theo vô lượng tràng phan, bảo cái, 
y phục, anh lạc, hương, vòng hoa, châu báu, vàng 
bạc, các loại hoa, hòa tấu các loại âm nhạc 
thượng diệu, trong chốc lát đến chỗ Phật này 
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cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen 
Phật, Bôồ-tát rồi nhiễu trăm ngàn vòng, đảnh lễ 
chân Phật rồi ngôi một bên. 

Trong hăng hà sa số cõi Phật khắp các 
phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên dưới, mỗi 
nơi đều có vô lượng, vô số Đại Bồ-tát cũng làm 
như vậy. 

Lúc ây, chúng trời Tứ đại vương, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến 
hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời 
Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời 
Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, 
trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, 
trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, 
trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời 
Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh, 
đêu đem vô lượng các loại hương xoa, hương 
bột, hương đốt, hương cây, hương lá, các hương 
pha trộn, tràng hoa đẹp đẽ, tràng hoa tươi thắm, 
tràng hoa và vô lượng tràng hoa đủ loại, đem vô 
lượng hoa cõi trời thơm đẹp nhất, hoa sen xanh, 
hoa sen đỏ, hoa sen trăng, hoa sen vàng, hoa vi 
diệu âm, hoa đại vi diệu âm và vô lượng hương 
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hoa cõi trời thơm đẹp khác đi đến chỗ Phật 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen 
Phật, Bô-tát rôi nhiễu trăm ngàn vòng, đảnh lễ 
chân Phật rồi lui đứng một bên. 

Bây giờ, chúng Đại Bô-tát ở mười phương đã 
đến. Các loại cờ phướn, lọng báu bảo cái, y phục, 
anh lạc, châu báu, hương hoa và các loại âm nhạc 
của vô lượng trời Dục giới, Sắc giới dâng cúng, 
nhờ thân lực của Phật đêu bay lên hư không, hợp 
thành đài che khắp thế giới ba lần ngàn, trên đỉnh 
đài bốn góc đều có phướn báu, lọng đài; phướn 
báu được trang trí băng anh lạc màu sắc sặc sỡ, 
ngọc quý, tràng hoa đủ các loại trang trí, vô cùng 
đẹp đẽ. 

Khi đó, trong hội có trăm ngàn ức triệu chúng 
đêu từ chỗ ngôi đứng dậy, chắp tay cung kính 
bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện đời vị lai 
sẽ làm Phật, tướng hảo, oai đức như Thế Tôn 
ngày nay, cõi nước trang nghiêm, đại chúng 
Thanh văn, Bô-tát, người, trời, chuyển pháp luân 
đều như Phật ngày nay. 

Bây ĐIỜ, Thê Tôn đã biết tâm nguyện của họ, 
đối với các pháp họ ngộ Vô sinh pháp nhẫn, hiểu 
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rõ tât cả bât sinh, bât diệt, vô tác, vô vi, nên 
Ngài mỉm cười, từ miệng Ngài phóng ra ánh sáng 
đủ màu săc. 

Lúc đó, A-nan-đà liền rời khỏi chỗ ngôi, chắp 
tay cung kính thưa: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nảo mà Ngài 
mỉm cười? Chư Phật mỉm cười không phải là 
không có nhân duyên. 

Phật bảo A-nan: 

-Trăm ngàn ức triệu chúng rời khỏi chỗ ngồi 
này, đối với các pháp đã ngộ Vô sinh pháp nhẫn, 
hiểu rõ tật cả bât sinh, bât diệt, vô tác, vô vi. Các 
VỊ Ấy ở đời vị lai trải qua sáu mươi tắm ức đại 
kiếp siêng năng tu hạnh Bô-tát, đến kiếp Diệu 
pháp hoa sẽ được thành Phật, đều đồng một hiệu 
là Giác Phân Hoa Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
S1, Thiên Nhân Sư, Phật Bạc-già-phạm. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYN 406 
Phẩm 6: THIỆN HIỆN (1) 

Bây giờ, Phật bảo Tôn giả Thiện Hiện: 

-Ông hãy đem biện tài tùy theo chúng Đại 
Bồ-tát mà giảng nói pháp tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, dạy bảo, trao truyền cho các Đại 
Bồ-tát, làm cho họ thành tựu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Khi ây, các Đại Bô-tát, đại Thanh văn, chúng 
trời, người... đều nghĩ: “Tôn giả Thiện Hiện đem 
biện tải của mình tùy theo chúng Đại Bô-tát mà 
giảng nói pháp tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, dạy bảo, trao truyền cho các Đại Bô-tát, làm 
cho họ thành tựu Bát-nhã ba-la-mật-đa, có phải 
là nhờ oa1 lực của Phật không?” 

Tôn giả Thiện Hiện biết tâm niệm của chúng 
Đại Bồ-tát, Đại Thanh văn, chúng trời, người, 
liền bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: 

-Các đệ tử Phật phàm nói ra điều gì, tất cả 
đều nhờ oai lực của Phật. Vì sao? Thưa Hiền giả 
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Xá-lợi Tử, Như Lai giảng nói pháp côt yêu cho 
chúng sinh, cùng với tánh của các pháp không 
trái nhau. Các đệ tử Phật nương vào pháp ấy 
siêng năng tu học, chứng thật tánh các pháp. Do 
đó, pháp giảng nói cho chúng sinh cùng với pháp 
tánh không trải nhau, nên lời Phật nói như ngọn 
đèn truyền sáng mãi. 

Tôn giả Xá-lợi Tử, nhờ oal lực của Phật gia 
hộ, tôi sẽ tuyên nói pháp tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho các Đại Bồ-tát, dạy bảo, trao 
truyền, làm cho họ thành tựu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chăng phải là biện tài của mình có thể làm 
được việc này. Vì sao? Tôn giả Xá-lợi Tử, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa không phải là cảnh 
giới của các Thanh văn, Độc giác. 

Bây giờ, Tôn giả Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, theo Ngài nói thì đối với các 
Đại Bô-tát trong đây, pháp nào gọi là Đại Bồ-tát? 
Bạch Thế Tôn, con hoàn toàn không thấy có một 
pháp nào có thê gọi là Đại Bô-tát, cũng hoàn toàn 
không thấy có một pháp nào có thể gọi là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Hai tên như thế con đêu không 
thây thì làm sao con có thể tùy theo chúng Đại 
Bồ-tát mà giảng nói pháp tương ưng với Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa, dạy bảo, trao truyền cho các Đại 
Bồ-tát, làm cho họ thành tựu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát chỉ có tên, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chỉ có tên, hai tên như thế cũng chỉ có tên. 

Này Thiện Hiện, ba tên gọi này không sinh, 
không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở 
ngoài, không ở khoảng giữa, nên chăng thê nắm 
bắt được. 

Này Thiện Hiện nên biết, như ngã ở thế gian 
chỉ có danh giả. danh giả như thê không sinh, 
không diệt, chỉ là giả lập gọi là ngã. Như vậy, 
hữu tình, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi 
dưỡng, sự trưởng thành, chủ thê luân hôi, ý sinh, 
nho đông, khả năng làm việc, khả năng khiến 
người làm việc, khả năng khiến người thọ quả 
báo, cái biết, cái thấy cũng chỉ có danh giả. Danh 
ø1ả như thê không sinh, không diệt, chỉ là giả lập. 
nghĩa là hữu tình cho đến cái thây, tất cả như vậy 
chỉ có danh giả. Các danh giả này không ở trong, 
không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên chắng 
thể năm bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, hoặc Đại Bồ-tdát, 
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hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc cả hai tên này 
đều là pháp giả, pháp giả như thế thì không sinh, 
không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở 
ngoài, không ở khoảng giữa nên chẳng thể năm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, như các sắc bên 
trong chỉ là pháp giả, pháp giả như thế không 
sinh, không diệt, chỉ là giả lập mà gọi là sắc. Như 
vậy, thọ, tưởng, hành, thức cũng chỉ là pháp giả, 
pháp giả như thế không sinh, không diệt, chỉ là 
giả lập mà gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Như 
vậy, tất cả chỉ có danh giả. Các danh giả này 
không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng 
giữa nên chắng thể năm bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, hoặc Đại Bồ-tdát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc cả hai tên này 
đều là pháp giả, pháp giả như thể thì không sinh, 
không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở 
ngoài, không ở khoảng giữa nên chăng thể năm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ví như nhãn xứ chỉ 
là pháp giả, pháp giả như thê không sinh, không 
diệt, chỉ là giả lập gọi là nhãn xứ. Như vậy, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chỉ là giả pháp; pháp giả 
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như thê không sinh, không diệt, chỉ là giả lập 
gọi là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Như vậy, tất cả 
chỉ có danh giả. Các danh giả này không ở trong, 
không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên chắng 
thể năm bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, hoặc Đại Bồ-tdát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc cả hai tên này 
đều là pháp giả; pháp giả như thế thì không sinh, 
không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở 
ngoài, không ở khoảng giữa nên chăng thể nắm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, thí như sắc xứ chỉ là 
pháp giả, pháp giả như thế không sinh, không 
diệt, chỉ là giả lập mà gọi là sắc xứ. Như vậy, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chỉ là pháp 
giả; pháp giả như thế không sinh, không diệt, chỉ 
là giả lập mà gọi là thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ. Như vậy, tất cả chỉ có danh giả. Các danh giả 
này không ở trong, không ở ngoài, không ở 
khoảng giữa nên chăng thể năm bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc cả hai tên này 
đều là giả pháp, pháp giả như thế thì không sinh, 
không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở 
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ngoài, không ở khoảng giữa nên chăng thê năm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, thí như nhãn giới, 
sắc giới, nhãn thức giới chỉ là pháp giả, pháp giả 
như thê không sinh, không diệt, chỉ là giả lập mà 
gọi là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. Như 
vậy, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ gIới, 
hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; Ý 
giới, pháp giới, ý thức giới cũng chỉ là pháp giả. 
Pháp giả như thể không sinh, không diệt, chỉ là 
giả lập mà gọi là nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới. Như 
vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này 
không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng 
giữa nên chắng thê nắm bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc cả hai tên này 
đều là pháp, pháp giả như thế thì không sinh, 
không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở 
ngoài, không ở khoảng giữa nên chăng thể năm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, thí như trong thân có 
đầu, cổ, vai, bắp tay, cánh tay, bụng, lưng, ngực, 
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hông, eo, xương sông, đùi, đâu sôi, bắp chân, 
ống chân, da, thịt, xương, tủy, chỉ có danh giả. 
Danh giả như thế không sinh, không diệt, chỉ là 
giả lập mà gọi là các vật: đầu, cổ... trong thân. 
Như vậy, tất cả chỉ có danh giả. Các danh giả này 
không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng 
giữa nên chắng thê nắm bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc cả hai tên này 
đều là pháp giả, pháp giả như thế thì không sinh, 
không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở 
ngoài, không ở khoảng giữa nên chăng thể nắm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ví như các vật bên 
ngoài như: cỏ cây, sốc, cộng, cành, lá và hoa, 
quả... chỉ có danh giả; danh giả như thế không 
sinh, không diệt, chỉ là giả lập mà gọi là các vật 
bên ngoài, cỏ cây, gốc... Như vậy, tất cả chỉ có 
danh giả. Các giả danh này không ở trong, không 
ở ngoải, không ở khoảng giữa nên chắng thể nắm 
bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, hoặc Đại Bồ-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc cả hai tên này 
đều là pháp giả, pháp giả như thế thì không sinh, 
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không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không 
ở ngoài, không ở khoảng giữa nên chẳng thê nắm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ví như chư Phật quá 
khứ, vị lai chỉ có danh giả, danh giả như thế 
không sinh, không diệt, chỉ là giả lập mà gọi là 
chư Phật quá khứ, vị lai. Như vậy, tất cả chỉ có 
danh giả. Các danh giả này không ở trong, không 
ở ngoài, không ở khoảng giữa nên chắng thê năm 
bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, hoặc Đại Bồ-tdát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc cả hai tên này 
đều là pháp giả, pháp giả như thế thì không sinh, 
không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở 
ngoài, không ở khoảng giữa nên chắng thể nắm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ví như cảnh trong 
mộng, tiếng vang, bóng sáng, việc huyễn, sóng 
năng, trăng dưới nước, việc biến hóa, chỉ có danh 
giả; danh giả như thế không sinh, không diệt, chỉ 
là giả lập mà gọi là cảnh trong mộng, cho đến 
biến hóa... Như vậy, tất cả chỉ có danh giả. Các 
danh giả này không ở trong, không ở ngoàải, 
không ở khoảng giữa nên chắng thể nắm bắt 
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được. 

Như vậy này Thiện Hiện, hoặc Đại Bô-tát, 
hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc cả hai tên này 
đều là pháp giả, pháp giả như thế thì không sinh, 
không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở 
ngoài, không ở khoảng giữa nên chăng thể năm 
bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với tất cả pháp 
danh giả, pháp giả và phương tiện giả cần phải tu 
học đúng thế. Vì sao? Này Thiện Hiện, các Đại 
Bôồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên 
quán danh của sắc hoặc thường, hoặc vô thường: 
không nên quán danh của thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc thường, hoặc vô thường. Không nên quán 
danh của sắc hoặc vui, hoặc khô; không nên quán 
danh của thọ, tưởng, hành, thức hoặc vui, hoặc 
khô. Không nên quán danh của sắc hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; không nên quán danh của thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã. Không 
nên quán danh của sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
không nên quán danh của thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Không nên quán danh 
của sắc hoặc không, hoặc bất không; không nên 
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quán danh thọ, tưởng, hành, thức hoặc không, 
hoặc bất không. Không nên quán danh của sắc 
hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng; không nên quản 
danh của thọ, tưởng, hành, thức hoặc hữu tướng, 
hoặc vô tướng. Không nên quán danh của sắc 
hoặc hữu nguyện, hoặc vô nguyện; không nên 
quán danh của thọ, tưởng, hành, thức hoặc hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện. Không nên quán danh 
của sắc hoặc tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh; 
không nên quán danh của thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh. Không nên 
quán danh của sắc hoặc xa lìa, hoặc không xa lìa; 
không nên quán danh của thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc xa lìa, hoặc không xa lìa. Không nên quán 
danh của sắc hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh; 
không nên quán danh của thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh. Không nên quán 
danh của sắc hoặc sinh, hoặc diệt; không nên 
quán danh của thọ, tưởng, hành, thức hoặc sinh, 
hoặc diệt. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên quán danh 
của nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường; không 
nên quán danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
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thường, hoặc vô thường. Không nên quán danh 
của nhãn xứ hoặc vui, hoặc khổ; không nên quán 
của danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc vui, hoặc 
khô. Không nên quán danh của nhãn xứ hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; không nên quán danh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Không nên quán danh của nhãn xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh; không nên quán danh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Không 
nên quán danh của nhãn xứ hoặc không, hoặc bất 
không; không nên quán danh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc không, hoặc bất không. Không 
nên quán danh của nhãn xứ hoặc hữu tướng, hoặc 
vô tướng; không nên quán danh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng. 
Không nên quản danh của nhãn xứ hoặc hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện; không nên quán danh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện. Không nên quản danh của nhãn 
xứ hoặc tịch tĩnh, hoặc không tịch tĩnh; không 
nên quản danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịch tĩnh, hoặc không tịch tính. Không nên quán 
danh của nhãn xứ hoặc xa lìa, hoặc không xa lìa; 
không nên quán danh của nhI, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
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hoặc xa lìa, hoặc không xa lia. Không nên quán 
danh của nhãn xứ hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh; không nên quán danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh. Không nên 
quán danh của nhãn xứ hoặc sinh, hoặc diệt; 
không nên quán danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc sinh, hoặc diệt. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên quán danh 
của sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường; không 
nên quán danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Không nên 
quán danh của sắc xứ hoặc vui, hoặc khô; không 
nên quán danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc vui, hoặc khổ. Không nên quán danh của 
sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; không nên quản 
danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
ngã, hoặc vô ngã. Không nên quán danh của sắc 
xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; không nên quán danh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Không nên quán danh của sắc xứ 
hoặc không, hoặc bất không: không nên quán 
danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
không, hoặc bất không. Không nên quán danh 
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của săc xứ hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng: 
không nên quán danh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng. Không 
nên quán danh của sắc xứ hoặc hữu nguyện, hoặc 
vô nguyện, không nên quán danh của thanh, 
hương, vị, xức, pháp xứ hoặc hữu nguyện, hoặc 
vô nguyện. Không nên quán danh của sắc xứ 
hoặc tịch tĩnh, hoặc không tịch tính; không nên 
quán danh của thanh, hương, vị xúc, pháp xứ 
hoặc tịch tĩnh, hoặc không tịch tĩnh. Không nên 
quán danh của sắc xứ hoặc xa lìa, hoặc không xa 
lia; không nên quán danh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hoặc xa lia, hoặc không xa la. 
Không nên quán danh của sắc xứ hoặc tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh; không nên quán danh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh. Không nên quán danh của sắc xứ 
hoặc sinh, hoặc diệt; không nên quán danh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc sinh, hoặc 
diệt. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên quán danh 
của nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường: 
không nên quán danh của sắc giới, nhãn thức giới 
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và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 

duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô thường. 
Không nên quán danh của nhãn giới hoặc vul, 
hoặc khổ; không nên quán danh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc 
vui, hoặc khô. Không nên quán danh của nhãn 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; không nên quán danh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Không nên 
quán danh của nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
không nên quán danh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Không nên quán danh của nhãn 
giới hoặc không, hoặc bất không; không nên 
quán danh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc không, hoặc bất 
không. Không nên quản danh của nhãn giới hoặc 
hữu tướng, hoặc vô tướng; không nên quán danh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng. 
Không nên quán danh của nhãn giới hoặc hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện; không nên quán danh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc hữu nguyện, hoặc vô nguyện. 
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Không nên quán danh của nhãn giới hoặc tịch 
tĩnh, hoặc không tịch tĩnh; không nên quán danh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịch tính, hoặc không tịch 
tính. Không nên quán danh của nhãn giới hoặc xa 
lia, hoặc không xa lìa; không nên quán danh của 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thọ hoặc xa lìa hoặc không xa lìa. Không 
nên quán danh của nhãn giới hoặc tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh; không nên quán danh của sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh. Không nên 
quán danh của nhãn giới hoặc sinh, hoặc diệt; 
không nên quán danh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc sinh, 
hoặc diệt. 

Không nên quán danh của nhĩ giới hoặc 
thường, hoặc vô thường; không nên quán danh 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường. Không nên quản danh của nhĩ 
giới hoặc vui, hoặc khổ; không nên quán danh 
của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc vuIi, hoặc khổ. Không nên 
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quán danh của nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; 

không nên quán danh của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã, hoặc 
vô ngã. Không nên quản danh của nhĩ giới hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh; không nên quán danh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Không nên quán 
danh của nhĩ giới hoặc không, hoặc bất không: 
không nên quán danh của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc không, 
hoặc bất không. Không nên quán danh của nhĩ 
giới hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng; không nên 
quán danh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu tướng, hoặc vô 
tướng. Không nên quán danh của nhĩ giới hoặc 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện; không nên quán 
danh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện. Không nên quán danh của nhĩ giới hoặc 
tịch tĩnh, hoặc không tịch tĩnh; không nên quán 
danh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịch tĩnh, hoặc không tịch 
tính. Không nên quán danh của nhĩ giới hoặc xa 
lia, hoặc không xa lìa; không nên quán danh của 
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thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc xa lìa, hoặc không xa lìa. 
Không nên quán danh của nhĩ giới hoặc tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh; không nên quán danh 
của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh. 
Không nên quán danh của nhĩ giới hoặc sinh, 
hoặc diệt; không nên quán danh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc sinh, hoặc diệt. 

Không nên quán danh của tỷ giới hoặc 
thường, hoặc vô thường: không nên quán danh 
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường. Không nên quán danh của tỷ 
giới hoặc vui, hoặc khô; không nên quán danh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc vuIi, hoặc khổ. Không nên 
quán danh tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; không 
nên quán danh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Không nên quán danh của tỷ giới hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh; không nên quán danh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc 
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tịnh, hoặc bất tịnh. Không nên quán danh của 

tỷ giới hoặc không, hoặc bất không; không nên 
quán danh của hương giới cho đến các thọ do 
danh tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc không, hoặc 
bất không. Không nên quán danh của tỷ giới 
hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng; không nên quản 
danh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc hữu tướng, hoặc vô 
tướng. Không nên quán danh của tỷ giới hoặc 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện; không nên quán 
danh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện. Không nên quán danh của tỷ giới hoặc 
tịch tĩnh, hoặc không tịch tĩnh; không nên quán 
danh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịch tĩnh, hoặc không tịch 
tính. Không nên quán danh của tỷ giới hoặc xa 
lia, hoặc không xa lìa; không nên quán danh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc xa lia, hoặc không xa lìa. Không nên 
quán danh của tỷ giới hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh; không nên quán danh của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh. Không nên quán danh 
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của tỷ giới hoặc sinh, hoặc diệt; không nên 
quán danh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc sinh, hoặc diệt. 
Không nên quản danh của thiệt giới hoặc 
thường, hoặc vô thường; không nên quán danh 
của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường. Không nên quán danh của thiệt 
giới hoặc vui, hoặc khô; không nên quán danh 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc vuI, hoặc khổ. Không nên 
quán danh của thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
không nên quán danh của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Không nên quán danh của thiệt giới hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh; không nên quán danh của vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Không nên quán danh 
của thiệt giới hoặc không, hoặc bất không; không 
nên quán danh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc không, hoặc bất 
không. Không nên quán danh của thiệt giới hoặc 
hữu tướng, hoặc vô tướng; không nên quán danh 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
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duyên sinh ra hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng. 
Không nên quản danh của thiệt giới hoặc hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện; không nên quán danh 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc hữu nguyện, hoặc vô nguyện. 
Không nên quán danh của thiệt giới hoặc tịch 
tính, hoặc không tịch tĩnh; không nên quán danh 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịch tính, hoặc không tịch 
tính. Không nên quán danh của thiệt giới hoặc xa 
lia, hoặc không xa lìa; không nên quán danh của 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc xa lia, hoặc không xa lìa. Không nên 
quán danh của thiệt giới hoặc tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh; không nên quán danh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh. Không nên quán 
danh của thiệt giới hoặc sinh, hoặc diệt; không 
nên quán danh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc sinh, hoặc diệt. 
Không nên quán danh của thân giới hoặc 
thường, hoặc vô thường; không nên quán danh 
của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, 
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hoặc vô thường. Không nên quán danh của thân 
giới hoặc vui, hoặc khổ; không nên quán danh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc vulI, hoặc khổ. Không nên 
quán danh của thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
không nên quán danh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã, hoặc 
vô ngã. Không nên quán danh của thần giới hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh; không nên quán danh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Không nên quán danh 
của thân giới hoặc không, hoặc bất không; không 
nên quán danh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra hoặc không, hoặc bất 
không. Không nên quản danh của thân giới hoặc 
hữu tướng, hoặc vô tướng; không nên quản danh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng. 
Không nên quản danh của thân giới hoặc hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện; không nên quán danh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc hữu nguyện, hoặc vô nguyện. 
Không nên quản danh của thân giới hoặc tịch 
tính, hoặc không tịch tĩnh; không nên quán danh 
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của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịch tĩnh, hoặc không tịch tĩnh. 
Không nên quản danh của thần giới hoặc xa lìa, 
hoặc không xa lia; không nên quán danh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc xa lìa, hoặc không xa lia. Không nên quán 
danh của thân giới hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh; không nên quán danh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh. Không nên quán danh của 
thân giới hoặc sinh, hoặc diệt; không nên quán 
danh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra hoặc sinh, hoặc diệt. 

Không nên quán danh của ý giới hoặc 
thường, hoặc vô thường: không nên quán danh 
của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường. Không nên quán danh của ý giới hoặc 
vui, hoặc khổ; không nên quán danh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc vui, hoặc khổ. Không nên quán danh của ý 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; không nên quán danh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Không nên 
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quán danh của ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
không nên quán danh của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Không nên quán danh của ý giới hoặc 
không, hoặc bất không; không nên quán danh của 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc không, hoặc bất không. Không nên 
quán danh của ý giới hoặc hữu tướng, hoặc vô 
tướng; không nên quán danh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu 
tướng, hoặc vô tướng. Không nên quán danh của 
ý giới hoặc hữu nguyện, hoặc vô nguyện; không 
nên quán danh của pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu nguyện, hoặc 
vô nguyện. Không nên quán danh của ý giới hoặc 
tịch tĩnh, hoặc không tịch tĩnh; không nên quán 
danh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra các hoặc tịch tĩnh, hoặc không tịch 
tính. Không nên quán danh của ý giới hoặc xa 
la, hoặc không xa lìa; không nên quán danh của 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc xa lia, hoặc không xa lìa. Không nên 
quán danh của ý giới hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh; không nên quán danh của pháp giới cho đến 
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các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh. Không nên quán danh 
của ý giới hoặc sinh, hoặc diệt; không nên quán 
danh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc sinh, hoặc diệt. 

Vì sao? Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với Đại Bồ-tát, 
hoặc danh Đại Bô-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hoặc danh Bát-nhã ba-la-mật-đa đều không 
thây ở trong cảnh giới hữu vi, cũng không thấy ở 
trong cảnh giới vô vi. Vì sao? Này Thiện Hiện, 
Đại Bô-tát này khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đối với tất cả pháp không khởi phân biệt, không 
khác với phân biệt. 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát này khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trú trong không phân 
biệt tất cả pháp, không thấy Đại Bồ-tát, không 
thây danh Đại Bồ-tát, không thấy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thấy danh Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát này khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa hay tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
cũng hay tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; hay an trú pháp không 
bên trong, cũng hay an trú pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Hay an trú chân như, cũng hay an trú pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn. Hay tu bỗn Niệm trụ, cũng 
hay tu bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 
Hay an trú Thánh để khổ, cũng hay an trú Thánh 
đề tập. diệt, đạo, hay tu bốn Tĩnh lự, cũng hay tu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Hay tu tám GIải 
thoát, cũng hay tu tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ. Hay tu pháp môn giải thoát 
Không, cũng hay tu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. Hay tu tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, cũng hay tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
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Hay tu năm loại mắt, cũng hay tu sáu phép thân 
thông. Hay tu mười lực của Phật, cũng hay tu 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. 

Đại Bồ-tát này vào lúc đó không thây Đại Bồ- 
tát, không thây danh Đại Bô-tát, không thấy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thây danh Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát 
này tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi với tất cả 
pháp thông đạt thật tướng và ngay trong đó thông 
đạt pháp thanh tịnh, pháp không tạp nhiễm. 

Như vậy này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa hiểu biết tật cả pháp 
là danh giả lập, pháp giả lập. 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này đã như thật 
hiểu biết danh, pháp giả rồi nên không chấp 
trước sắc, không chấp trước thọ, tưởng, hành, 
thức; không chấp trước nhãn xứ, không chấp 
trước nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; không chấp trước 
sắc xứ, không chấp: trước thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ; không chấp trước nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, cho đến không chấp trước 
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ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Không chấp 
trước cảnh giới hữu vi, không chấp trước cảnh 
giới vô vi. Không chấp trước Bồ thí ba-la-mật- 
đa; không chấp trước Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát- nhã ba-la-mật-đa. Không chấp 
trước các tướng tốt, không chấp trước thân Bồ- 
tát, không chấp trước Nhục nhãn cho đến Phật 
nhãn. Không chấp trước Trí ba-la-mật-đa và 
Thân thông ba-la-mật-đa. Không chấp trước pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. Không chấp trước đem lại sự thành tựu 
đây đủ cho các hữu tình, không chấp trước sự 
làm nghiêm tịnh cõi Phật, không chấp trước 
phương tiện thiện xảo. 

Vì sao? Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp đều 
không sở hữu, năng chập, SỞ chấp, châp không 
gian, chấp thời gian đều chăng thê nắm bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát đôi 
với tất cả pháp không chấp trước; khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa tăng trưởng Bồ thí ba-la- 
mật-đa, tăng trưởng Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hướng vào 
Niết-bàn của Bồ-tát, hướng vào địa vị không 
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thoái chuyên của Bô-tát, viên mãn thân thông 
thù thắng của Bô-tát. 

Thân thông thù thắng của Bô-tát đã được viên 
mãn như vậy rôi, từ cõi Phật này đến cõi Phật 
khác vì muốn giáo hóa các hữu tình, vì muốn làm 
nghiêm tịnh cõi Phật của mình, được gặp Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, gặp rôi cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, ngợi khen; làm cho các căn 
lành đều được sinh trưởng. Căn lành đã được 
sinh trưởng như vậy rôi, được nghe và thọ trì 
chánh pháp chư Phật theo sở thích của mình. Đã 
nghe và thọ trì rồi cho đến Vô thượng Bồ-đề 
không quên mất, đối với tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, tật cả pháp môn Tam-ma-địa đều được tự tại. 

Như vậy này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa hiểu biết như thật 
danh giả, pháp giả nên không chấp trước. 

Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 
Đại Bồ-tát? Chính sắc là Đại Bô-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa sắc có Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Lìa thọ, tưởng, hành, thức, có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính nhãn xứ là Đại Bô-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính nhị, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát 
phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa nhãn xứ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính sắc xứ là Đại Bô-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa sắc xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính nhãn giới là Đại Bô-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bôồ-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa nhãn giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính nhĩ giới là Đại Bồ-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa nhĩ giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính tỷ giới là Đại Bô-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa tỷ giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính thiệt giới là Đại Bồ-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bôồ-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa thiệt giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

La vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính thân giới là Đại Bô-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bôồ-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa thân giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa xúc giới, thân thức giới và thần xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính ý giới là Đại Bồ-tát phải không? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa ý giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

La pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính địa giới là Đại Bô-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bôồ-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa địa giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

La, thủy, hỏa, phong, không, thức giới có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính vô minh là Đại Bồ-tát phải chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại Bồ-tát phải 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa vô minh có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lúc bấy giờ, Phật bảo Tôn giả Thiện Hiện: 

-Ông xem xét nghĩa nào mà nói như VẬY: 
“Chính các pháp sắc... không phải là Đại Bồ-tát, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 406 219 


lia các pháp sắc... không có Đại Bô-tát”? 

Khi ấy, Tôn giả Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc các pháp sắc... rốt ráo còn chăng thể năm 
bắt được vì tánh chắng có, huông là có Đại Bô- 
tát; đã chăng có, sao có thê nói các pháp săc... là 
Đại Bỏ-tát, la các pháp sắc... có Đại Bồ-tát 
được! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Lành thay, lành thay! Đúng vậy, đúng vậy, 
đúng như lời ông nói! 

Này Thiện Hiện, vì Bồ-đề hoặc Tát-đỏa, hoặc 
các pháp sắc... chăng thể năm bắt được nên các 
Đại Bôồ-tát cũng chăng thể nắm bắt được. Vì các 
Đại Bô-tát chẳng thê nắm bắt được nên việc tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể năm 
bắt được. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên học như vậy. 

Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 
Đại Bô-tát? 

-Chính chân như của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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Chính chân như của thọ, tưởng, hành, thức 

là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của sắc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của thọ, tưởng, hành, thức có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhãn xứ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của sắc xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
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pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của sắc xứ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của nhãn giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhãn giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của nhĩ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

Chính chân như của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhĩ giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

La chân như của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của tỷ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính chân như của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của tỷ giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
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có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thiệt giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lầa chân như của thiệt giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thân giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính chân như của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của thân giới có Đại Bỏ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của xúc giới, thần thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của ý giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của ý giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của địa giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

La chân như của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của vô minh là Đại Bỗ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của vô minh có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của hành cho đến lão tử có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lúc bấy giờ Phật bảo Tôn giả Thiện Hiện: 

-Ông quán nghĩa nào mả nói như vây: “Chính 
chân như của các pháp sắc... không phải là Đại 
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Bô-tát, lìa chân như của các pháp sắc... không 
có Đại Bô-tát”? 

Khi ấy, Tôn giả Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thê Tôn, các pháp sắc... rốt ráo còn 
chăng thể nắm bắt được, vì tánh chăng có, huống 
là có chân như của các pháp sắc... Chân như này 
đã chăng có, như vậy SaO CÓ thể nói chính chân 
như của các pháp sắc... là Đại Bô-tát, la chân 
như của các pháp sắc... có Đại Bồ-tát được? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Lành thay, lành thay! Đúng vậy, đúng vậy, 
đúng như lời ông nói! 

Này Thiện Hiện, vì các pháp sắc... chăng. thể 
năm bắt được nên chân như của các pháp sắC.. 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì các pháp săc... 
và chân như chắng thê nắm bắt được nên các Đại 
Bồ-tát cũng chăng thê nắm bắt được. Vì các Đại 
Bồ-tát chăng thê năm bắt được nên tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thê nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên học như vậy. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 407 


Phẩm 6: THIỆN HIỆN (2) 


Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 
Đại Bôồ-tát? Khái niệm về sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thê Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thê Tôn, không 

Khái niệm về lạc của thọ, tưởng, hành, thức 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của thọ, tưởng, hành, thức 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của sắc là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của thọ, tưởng, hành, thức 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của sắc là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 407 220 


-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của thọ, tưởng, hành, thức 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của sắc là Đại Bỗ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của sắc là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng tịch tĩnh của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng tịch tĩnh của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng xa lìa của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng xa lìa của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của sắc là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về điệt của thọ, tưởng, hành, thức 
là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về điệt của thọ, tưởng, hành, thức 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 
Đại Bô-tát? Khái niệm về nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của nhãn xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khô của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của nhãn xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của nhãn xứ là Đại Bô-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bắt tịnh của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của nhãn xứ là Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của nhãn xứ là Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng tịch tĩnh của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng xa lìa của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chẳng xa lia của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của nhãn xứ là Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 
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Đại Bô-tát? Khái niệm về sắc xứ là Đại Bô-tát - 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của thanh, hương, 
vỊ, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của sắc xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về khô của sắc xứ là Đại Bô-tát 

chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khô của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của sắc xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm vê bât tịnh của sắc xứ là Đại - 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của thanh, hương, 
vỊ, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm vê vô tướng của sắc xứ là Đại 

Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của sắc xứ là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về chăng tịch tĩnh của sắc xứ là _ 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chẳng tịch tính của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của sắc xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng xa lìa của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng xa lìa của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về thanh tịnh của săc xứ là Đại 

Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của sắc xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của sắc xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là Đại 
Bồ-tát? 

Khái niệm về nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
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sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của nhãn giới là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khô của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của sắc giới cho đến các 
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thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của sắc ØIớI cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khái niệm về bất không của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bôồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về hữu tướng của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm vê vô nguyện của sắc giới cho _ 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng tịch tĩnh của nhãn giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng tịch tĩnh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng xa lìa của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng xa lìa của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của nhãn giới là Đại Bôồ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 
Đại Bô-tát? Khái niệm về nhĩ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của nhĩ giới là Đại Bỗ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của thanh giới cho đến 
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các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của nhĩ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của nhĩ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của nhĩ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khô của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về ngã của nhĩ giới là Đại Bô- _ 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của nhĩ giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bỗ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của nhĩ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bắt tịnh của nhĩ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về bất tịnh của thanh ØIới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát phải không? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của nhĩ giới là Đại Bỗ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của nhĩ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của nhĩ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của nhĩ giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của nhĩ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của nhĩ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chẳng tịch tĩnh của nhĩ giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng tịch tĩnh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của nhĩ giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng xa lìa của nhĩ giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng xa lìa của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của nhĩ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của nhĩ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của nhĩ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của nhĩ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 
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Đại Bô-tát? Khái niệm về tỷ giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của tỷ giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của tỷ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của tỷ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về vui của hương giới cho đến - 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khô của tỷ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của tỷ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của tỷ giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bỏ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của tỷ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của tỷ giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của tỷ giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của tỷ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của tỷ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của tỷ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của tý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
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Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của tỷ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của tỷ giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm vẻ tịch tĩnh của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng tịch tĩnh của tỷ giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng tịch tĩnh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của tỷ giới là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng xa lìa của tỷ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng xa lìa của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của tỷ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của tỷ giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của hương giới cho 


264 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của tỷ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của tỷ giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 
Đại Bôồ-tát? Khái niệm về thiệt giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của thiệt giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của thiệt giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của thiệt giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của vị Ø1ớ1 cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khô của thiệt giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của thiệt giới là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của thiệt giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bôồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của thiệt giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của vị ØIới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của thiệt giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của thiệt giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của thiệt giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của thiệt giới là Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của thiệt giới là Đại 
Bỏ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tướng của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của thiệt giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của thiệt giới là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của vị giới cho đến 
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các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại _ 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của thiệt giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng tịch tĩnh của thiệt giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng tịch tĩnh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của thiệt giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về chăng xa lìa của thiệt giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng xa lìa của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của thiệt giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của thiệt giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của vị Ø1ớI cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của thiệt giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 407 271 


-Khái niệm về sinh của vị giới cho đên các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của thiệt giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của vị ØIới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 
Đại Bôồ-tát? Khái niệm về thân giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của thân giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của thân giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của thân giới là Đại Bô-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của thân giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của xúc ØI1ới cho đến 
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các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về vô tướng của thân giới là _ 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của thân giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm vê tịch tĩnh của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng tịch tĩnh của thân giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng tịch tĩnh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của thân giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng xa lìa của thân giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng xa lìa của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của thân giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của thân giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của thân giới là Đại Bôỗ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 
Đại Bồ-tát? Khái niệm về ý giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của pháp giới cho 
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đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bỏ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của ý giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khô của ý giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khô của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của ý giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về vô ngã của ý giới là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của ý giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của ý giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm vê không của pháp giới cho đên _ 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng tịch tĩnh của ý giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng tịch tĩnh của pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của ý giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng xa lìa của ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng xa lìa của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 


2§4 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của ý giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của ý giới là Đại Bôồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của ý giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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QUYÊN 408 


Phẩm 6: THIỆN HIỆN (3) 


Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nảo là 
Đại Bô-tát? Khái niệm về địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thủy, hỏa, phong, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của địa giới là Đại Bỗ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của thủy, hỏa, phong, 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của thủy, hỏa, 
phong, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của thủy, hỏa, phong, thức 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khố của thủy, hỏa, phong, 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của địa giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của thủy, hỏa, phong, thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của thủy, hỏa, phong, 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của thủy, hỏa, phong, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của thủy, hỏa, phong, 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của thủy, hỏa, phong, 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của thủy, hỏa, 
phong, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của thủy, hỏa, 
phong, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của thủy, hỏa, 
phong, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của thủy, hỏa, 
phong, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của thủy, hỏa, 
phong, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 
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-Khái niệm về tịch tĩnh của địa giới là Đại 

Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng tịch tĩnh của địa giới là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng tịch tĩnh của thủy, hỏa, 
phong, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của thủy, hỏa, phong, 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng xa lìa của địa giới là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Khái niệm về chắng xa lia của thủy, hỏa, 
phong, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của thủy, hỏa, 
phong, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của địa giới là Đại 
Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của thủy, hỏa, 
phong, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của thủy, hỏa, phong, 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của thủy, hỏa, phong, 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 
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Lại nữa này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là 

Đại Bồ-tát? Khái niệm về vô minh là Đại Bồ-tát 

chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thường của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô thường của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vui của vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về vui của hành cho đến lão tử 

là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khổ của vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về khô của hành cho đến lão tử là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của vô minh là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về ngã của hành cho đến lão tử là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của vô minh là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô ngã của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịnh của vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm vê tịnh của hành cho đến lão tử - 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất tịnh của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của vô minh là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về không của hành cho đến lão tử 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về bất không của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu tướng của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về hữu tướng của hành cho đến 

lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô tướng của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về hữu nguyện của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về vô nguyện của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tịch tĩnh của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về tịch tĩnh của hành cho đên _ 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng tịch tĩnh của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng tịch tĩnh của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của vô minh là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về xa lìa của hành cho đến lão tử 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chăng xa lìa của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về chắng xa lìa của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về tạp nhiễm của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khái niệm về tạp nhiễm của hành cho đến 

lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về thanh tịnh của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của vô minh là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về sinh của hành cho đến lão tử 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khái niệm về diệt của hành cho đến lão tử là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Lúc bấy giờ, Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Ông xem xét nghĩa nảo mà nói như vây: 
“Khái niệm về các pháp sắc... không phải là Đại 
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Bô-tát”? Lại xem xét nghĩa nào mà nói như 
vây: “Khái niệm về các pháp sắc... hoặc thường, 
hoặc vô thường, hoặc vui, hoặc khổ, hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, hoặc 
không, hoặc bất không, hoặc hữu tướng, hoặc vô 
tướng, hoặc hữu nguyện, hoặc vô nguyện, hoặc 
tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, hoặc xa lhìa hoặc 
chắng xa lìa, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh, 
hoặc sinh, hoặc diệt cũng không phải là Đại Bồ- 
tát”? 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các pháp sắc... rốt ráo còn 
chăng thể nắm bắt được vì tánh chắng có huống 
là có khái niệm về các pháp sắc... khái niệm về 
các pháp này đã không có, sao có thể nói khái 
niệm về các pháp sắc... là Đại Bồ-tát! 

Bạch Thế Tôn, thường của các pháp sắc... rÔf 
ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chăng, có, 
huống là có vô thường của các pháp sác.. 
Thường, vô thường của các pháp sắc... rốt ráo 
còn chẳng thê năm bắt được, huôồng là có khái 
niệm về thường, vô thường của các pháp sắc... 
Khái niệm vê các pháp này đã không có, sao lại 
có thể nói khái niệm về thường, vô thường của 
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các pháp săc... là Đại Bô-tát! 

Bạch Thế Tôn, vui của các pháp sắc... rốt ráo 
còn chắng thể năm bắt được vì tánh chăng có, 
huống là có: khổ của các pháp sắc... VuI, khô của 
các pháp sắc... rốt ráo còn chắng thể nắm bắt 
được, huống là có khái niệm về vui, khô của các 
pháp sắc... Khái niệm về các pháp này đã chăng 
có, sao lại có thể nói khái niệm về vui, khổ của 
các pháp sắc... là Đại Bô-tát! 

Bạch Thế Tôn, ngã của các pháp sắc... rột ráo 
còn chắng thể nắm bắt được vì tánh chăng có, 
huống là có vô ngã của các pháp sắc.. . Ngã, võ 
ngã của các pháp sắc... rốt ráo còn chắng thể năm 
bắt được, huống là có khái niệm về ngã, vô ngã 
của các pháp sắc... Khái niệm về các pháp này đã 
chăng có, sao lại có thể nói khái niệm về ngã, vô 
ngã của các pháp sắc... là Đại Bô-tát! 

Bạch Thê Tôn, tịnh của các pháp sắc... rột ráo 
còn chắng thể năm bắt được vì tánh chẳng có, 
huống là có bất tịnh của các pháp sắc... Tịnh, bất 
tịnh của các pháp sắc... rốt ráo còn chắng thê 
năm bắt được, huông là có khái niệm về tịnh, bất 
tịnh của các pháp sắc... Khái niệm về các pháp 
này đã chăng có, sao lại có thê nói khái niệm về 
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tịnh, bât tịnh của các pháp sắc... là Đại Bô-tát! 

Bạch Thế Tôn, bất không của các pháp sắc... 
rốt ráo còn chăng thê nắm bắt được vì tánh chăng 
có, huông là có không của các pháp sắc... Không, 
bất không của các pháp sắc... rốt ráo còn chăng 
thể năm bắt được, huống là có khái niệm về 
không, bất không của các pháp sắc... Khái niệm 
vệ các pháp này đã chắng có, sao lại có thể nói 
khái niệm về không, bất không của các pháp 

ắc... là Đại Bô-tát! 

Bạch Thế Tôn, hữu tướng của các pháp sắc... 
rôt ráo còn chăng thê năm bắt được vì tánh chắng 
có, huông là có vô tướng của các pháp SẵC.. . Hữu 
tướng, vô tướng của các pháp sắc... rột ráo còn 
chắng thể năm bắt được, huống là có khái niệm 
về hữu tướng, vô tướng của các pháp sắc... Khái 
niệm về các pháp này đã chắng có, sao lại có thể 
nói khái niệm về hữu tướng, vô tướng của các 
pháp sắc... là Đại Bồ-tát! 

Bạch Thể Tôn, hữu nguyện của các pháp 
sắc... rốt ráo còn chăng thể nắm bắt được vì tánh 
chắng có, huống là có vô nguyện của các pháp 

ắc... Hữu nguyện, vô nguyện của các pháp sắc... 
rột ráo còn chăng thê năm bắt được, huống là có 
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khái niệm vê hữu nguyện, vô nguyện của các 
pháp sắc... Khái niệm về các pháp này đã chắng 
có, sao lại có thể nói khái niệm về hữu nguyện, 
vô nguyện của các pháp sắc... là Đại Bồ-tát! 

Bạch Thế Tôn, tịch tĩnh của các pháp sắc... 
rôt ráo còn chăng thê nắm bắt được vì tánh chắng 
có, K là có chắng tịch tĩnh của các pháp 

. Tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của các pháp 
_ ... rốt rão còn chắng thể nắm bắt được, huống 
là có khái niệm về tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
các pháp sắc... Khái niệm về các pháp này đã 
chắng có, sao lại có thể nói khái niệm về tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh của các pháp săc... là Đại 
Bồ-tát! 

Bạch Thế Tôn, sự xa lìa của các pháp sắc... 
rốt ráo còn chăng thê nắm bắt được vì tánh chắng 
có, liêu Si: là có cái chăng xa lìa của các pháp 

.. Aa la, chắng xa lia của các pháp sắc... rốt 
ráo còn chăng thể năm bắt được, huỗng là có 
khái niệm về xa lìa, chắng xa lìa của các pháp 

ắc... Khái niệm về các pháp này đã chăng có, 
sao lại có thể nói khái niệm về xa lìa, chắng xa 
lia của các pháp sắc... là Đại Bồ-tát! 

Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm của các pháp sắc... 
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rôt ráo còn chăng thể năm bắt được vì tánh - 
— có, huông là có thanh tịnh của các Đinh 

ắc... Tạp nhiễm, thanh tịnh của các pháp sắc.. 
nn rảo còn chăng thể nắm bắt được, huông là có 
bo niệm vỆ tạp nhiễm, thanh tịnh của các pháp 

ác... Khái niệm về các pháp này đã chắng có, 
SaO Si có thể nói khái niệm về tạp nhiễm, thanh 
tịnh của các pháp sắc... là Đại Bô-tát! 

Bạch Thê Tôn, sinh của các pháp sắc... rốt ráo 
còn chắng thể năm bắt được vì tánh chăng có, 
huống là có diệt của các pháp sắc... Sinh, diệt của 
các pháp. sắc... rốt ráo còn chắng thể nắm bắt 
được, huông là có khái niệm về sinh, diệt của các 
pháp sắc... Khái niệm về các pháp này đã chắng 
có, sao lại có thê nói khái niệm về sinh, diệt của 
các pháp sắc... là Đại Bô-tát! 

Phật dạy: 

Này Thiện Hiện, lành thay, lành thay! Đúng 
vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói! 

Này Thiện Hiện, vì các pháp sắc... và thường, 
vô thường... chắng thể nắm bắt được nên khái 
niệm về các pháp sắc... và khái niệm về thường, 
vô thường... chăng thể năm bắt được. Vì pháp và 
khái niệm chắng thể nắm bắt được nên các Đại 
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Bô-tát cũng chăng thê nắm bắt được. Vì các 
Đại Bồ-tát chăng thể năm bắt được nên tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nắm bắt 
được. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên học như vậy. 

Lại nữa này Thiện Hiện, trước ông đã nói: 
“Con hoàn toàn không thấy có một pháp nào có 
thể gọi là Đại Bô-tát.” Đúng vậy, đúng vậy, đúng 
như lời ông nói! 

Này Thiện Hiện, các pháp không thấy các 
pháp. Các pháp không thấy pháp giới. Pháp giới 
không thấy các pháp. Pháp giới không thây pháp 
ĐIỚI. 

Này Thiện Hiện, pháp giới không thấy sắc 
giới. Sắc giới không thây pháp giới... Pháp giới 
không thấy thọ, tưởng, hành, thức giới. Thọ, 
tưởng, hành, thức giới không thây pháp giới. 

Này Thiện Hiện, pháp giới không thây nhãn 
xứ. Nhãn xứ không thây pháp giới. Pháp giới 
không thây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ không thây pháp giới. 

Này Thiện Hiện, pháp giới không thây sắc 
xứ. Sắc xứ không thấy pháp giới. Pháp giới 
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không thây thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. - 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thấy pháp 
ĐIỚI. 

Này Thiện Hiện, pháp giới không thây nhãn 
giới. Nhãn giới không thấy pháp giới. Pháp giới 
không thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới không thấy pháp giới. 

Này Thiện Hiện, pháp giới không thấy sắc 
giới. Sắc giới không thấy pháp giới. Pháp giới 
không thây thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không thấy 
pháp giới. 

Này Thiện Hiện, pháp giới không thây nhãn 
thức giới. Nhãn thức giới không thấy pháp giới. 
Pháp giới không thấy nhĩ, tý, thiệt, thân, ý thức 
giới. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không thấy 
pháp giới. 

Này Thiện Hiện, pháp giới không thấy địa 
giới. Địa giới không thấy pháp giới. Pháp giới 
không thây thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 
Thủy, hỏa, phong, không, thức giới không thấy 
pháp giới. 

Này Thiện Hiện, pháp giới không thây vô 
minh. Vô minh không thấy pháp giới. Pháp giới 
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không thây hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Hành cho đến lão 
tử không thấy pháp giới. 

Này Thiện Hiện, cảnh giới hữu vi không thấy 
cảnh giới vô vi. Cảnh giới vô vi không thấy cảnh 
giới hữu VI. 

Này Thiện Hiện, chăng phải lìa hữu vi mà lập 
vô vi, chăng phải lìa vô vi mà lập hữu vi. 

Như vậy này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi 
tu hành mà Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tật cả 
pháp đều không thấy, vì không thấy nên tâm 
không kinh ngạc, không sợ hãi, đôi với tất cả 
pháp, tâm không chìm đắm cũng chăng lo buôn, 
ăn năn. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bôồ-tát 
này khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
vậy, không thấy sắc, không thây thọ, tưởng, 
hành, thức; không thấy nhãn xứ, không thấy nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ; không thấy sắc xứ, không 
thây thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; không thấy 
nhãn giới, không thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; 
không thấy sắc giới, không thây thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới; không thấy nhãn thức giới, không 
thây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; không thấy 
địa giới, không thây thủy, hỏa, phong, không, 
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thức giới; không thây vô minh, không thây _ 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử; không thấy tham dục, không 
thây sân giận, ngu si; không thây ngã, không thấy 
hữu tỉnh, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi 
dưỡng, sự trưởng thành, chủ thê luân hôi, ý sinh, 
nho đông, khả năng tạo nghiệp, khả năng thọ quả 
báo, cái biết, cái thấy; không thấy Dục giới, 
không thấy Sắc giới, Vô sắc giới, không thấy 
Thanh văn và pháp Thanh văn, không thấy Độc 
giác và pháp Độc giác, không thây Bô-tát và 
pháp Bỏ-tát, không thấy chư Phật và pháp chư 
Phật, không thây quả vị GIác ngộ cao tột. 

Như vậy này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát đôi 
với tất cả pháp đều không thấy. Vì không thấy 
nên tâm không kinh ngạc, không sợ hãi, đôi với 
tất cả pháp, tâm không chìm đăm cũng chắng lo 
buôn, ăn năn. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, lại do nhân duyên nào các 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đôi 
với các pháp tâm không chìm đắm cũng chăng lo 
buôn, ăn năn? 

Phật bảo: 
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-Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi với tât cả pháp 
tâm, tâm sở đêu không thủ đắc, không thấy. Do 
đó, đôi với tât cả pháp, tâm không chìm đắm 
cũng chăng lo buôn, ăn năn. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa do nhân duyên nào mà đôi 
với tât cả pháp tâm không kinh ngạc, không sợ 
hãi? 

Phật bảo: 

-Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với tất cả ý và ý giới 
đều không thủ đắc, không thấy. 

Như vậy này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tật cả 
pháp, tâm không kinh ngạc, không sợ hãi. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát đối 
với tât cả pháp vô sở đặc nên hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đôi với tất cả nơi và 
tất cả thời không thủ đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thủ đắc danh Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
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tát, cũng không thủ đắc Đại Bô-tát. 

Này Thiện Hiện, nên dạy bảo, trao truyền cho 
các Đại Bô-tát như vậy, đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa làm cho đều được thành tựu. 


M 


308 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


Phẩm 7: NHẬP LY SINH 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, nêu Đại Bồ-tát muốn viên 
mãn Bồ thí ba-la-mật-đa thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; muôn viên mãn Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muốn 
biết tường tận về sắc nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; muốn biết tường tận về thọ, tưởng, hành, thức 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát 
muốn biết tường tận về nhãn xứ nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; muốn biết tường tận về nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bồ-tát muốn biết tường tận về sắc xứ 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muôn biết tường 
tận về thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên học 
Bát-nhã ba- la- mật-đa. Nếu Đại Bô-tát muốn biết 
tường tận vệ nhãn giới nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; muôn biết tường tận về nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý giới nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu 
Đại Bồ-tát muốn biết tường tận về sắc Ø1ớI nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn biết tường tận 
về thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát muốn biết 
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tường tận về nhãn thức giới nên học Bát-nhã _ 
ba-la-mật-đa; muốn biết tường tận về nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nêu Đại Bô-tát muốn biết tường tận về 
nhãn xúc nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn 
biết tường tận về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muốn 
biết tường tận về các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn biết 
tường tận về các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bô-tát muốn biết tường tận về địa ĐIỚI 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muôn biết tường 
tận về thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bô-tát muốn biết 
tường tận về vô minh nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; muôn biết tường tận về hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, thọ, áI, thủ, hữu, sinh, lão tử nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bô-tát muốn đoạn hăn 
tham dục, sân giận, ngu s1 nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muốn đoạn hăn thân 
kiến, ĐIỚI cấm thủ, nghi, dục tham, sân giận nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muốn 
đoạn hắn tham về sắc, tham vô sắc, vô minh, 
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mạn, trạo cử nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bồ-tát muôn đoạn hắn tất cả các tùy 
miên trói buộc nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bồ-tát muốn đoạn hắn bốn cách ăn nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muốn 
đoạn hắn bỗn dòng nước mạnh làm cho thân điên 
đảo thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại 
Bồ-tát muốn xa lìa mười nẻo nghiệp bất thiện thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát 
muốn tu hành bốn Tĩnh lự thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; muốn tu hành bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bô-tát muốn tu hành bốn Niệm trụ thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn tu hành bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muốn 
đắc mười lực của Phật thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; muôn được bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bô-tát muốn tự 
tại nhập Tam-ma-địa giác chi nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát muốn tự tại nhập 
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xuất sáu phép thân thông nên học Bát-nhã ba- _ 
la-mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát muốn đối với bốn 
Tĩnh lự, bốn vô sắc, định diệt tận thứ lớp vượt 
qua thuận nghịch tự tại thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Nêu Đại Bồ-tát muôn đối với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
đều được tự tại thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bồ-tát muốn đối với tất cả Tam-ma-địa 
Sư tử du hý cho đến Tam-ma-địa Sư tử phân tấn 
nhập xuất tự tại thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Nếu Đại Bồ-tát muốn đối với việc vào ra 
Tam-ma-địa Kiền hành, Tam-ma-địa Bảo ấn, 
Tam-ma-địa Diệu nguyệt, Tam-ma-địa Nguyệt 
tràng tướng, Tam-ma-địa Nhất thiết pháp ấn, 
Tam-ma-địa Quán ấn, Tam-ma-địa Pháp giới 
quyết định, Tam-ma-địa Quyết định tràng tướng, 
Tam-ma-địa Kim cang dụ, Tam-ma-địa Nhập 
nhất thiết pháp môn, Tam-ma-địa Tam-ma-địa 
vương, Tam-ma-địa Vương ân, Tam-ma-địa Lực 
thanh tịnh, Tam-ma-địa Bảo khiếp, Tam-ma-địa 
Nhập nhất thiết pháp ngôn từ quyết định, Tam- 
ma-địa Nhập nhất thiết pháp tăng ngữ, Tam-ma- 
địa Quán sát thập phương, Tam-ma-địa Nhất 
thiết pháp Đà-la-ni môn ấn, Tam-ma-địa Nhất 
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thiết pháp không quên mật, Tam-ma-địa Nhất 
thiết pháp đăng thú hành tướng ấn, Tam-ma-địa 
Trụ hư không xứ, Tam-ma-địa Tam luân thanh 
tịnh, Tam-ma-địa Bất thoái thần thông, Tam-ma- 
địa Khí dũng, Tam-ma-địa Thắng định tràng 
tướng và vô lượng Tam-ma-địa thù thắng khác 
đều được tự tại thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu Đại Bô-tát muốn làm viên mãn sở nguyện 
của tật cả hữu tình thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nếu Đại Bồ-tát muỗn làm viên mãn căn 
lành thù thăng như vậy, do căn lành này được 
viên mãn nên không đọa vào các đường ác, 
không sinh vào nhà bắn tiện, không rơi vào địa vị 
Thanh văn và Độc giác, đối với ngôi vị Bồ-tát 
hoàn toàn không thoái lui thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Thê nào gọi là Bô-tát bị thoái đọa? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nêu các Bô-tát không có phương tiện thiện 
xảo mà thực hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, không 
có phương tiện thiện xảo an trú ba pháp môn giải 
thoát thì bị thoái lui ở địa vị Thanh văn hoặc Độc 
giác, không vào được pháp Chánh tánh ly sinh 
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của Bô-tát. Như vậy gọi là Bô-tát bị thoái đọa. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Thê nào gọi là sinh? 

Thiện Hiện đáp: 

—Sinh là pháp ái. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Thê nào là pháp ái? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nêu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, an trú nơi không của sắc mà sinh tưởng chấp 
trước, an trú nơi không của thọ tưởng, hành, thức 
mà sinh tưởng chấp trước; an trú nơi vô tướng 
của sắc mà sinh tưởng chấp trước, an trú nơi vô 
tướng của thọ tưởng, hành, thức mà sinh tưởng 
chấp trước; an trú nơi vô nguyện của sắc mà sinh 
tưởng chấp trước, an trú nơi vô nguyện của thọ 
tưởng, hành, thức mà sinh tưởng chấp trước, an 
trú nơi tịch tĩnh của sắc mà sinh tưởng chấp 
trước, an trú nơi tịch tĩnh của thọ tưởng, hành, 
thức mà sinh tưởng chấp trước; an trú nơi xa lìa 
của sắc mà sinh tưởng chấp trước, an trú nơi xa 
lia của thọ, tưởng, hành, thức mà sinh tưởng chấp 
trước; an trú nơi vô thường của sắc mà sinh 
tưởng chấp trước, an trú nơi vô thường của thọ, 
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tưởng, hành, thức mà sinh tưởng chấp trước; an 
trú nơi khô của sắc mà sinh tưởng chấp trước, an 
trú nơi khổ của thọ tưởng, hành, thức mà sinh 
tưởng chấp trước; an trú nơi vô ngã của sắc mà 
sinh tưởng chấp trước, an trú nơi vô ngã của thọ, 
tưởng, hành, thức mà sinh tưởng chấp trước; an 
trú nơi bất tịnh của sắc mà sinh tưởng chấp trước, 
an trú nơi bất tịnh của thọ tưởng, hành, thức mà 
sinh tưởng chấp trước, thì thưa Hiền giả Xá-lợi 
Tử đó là Đại Bồ-tát tùy thuận pháp ái, chính 
pháp ái này gọi là sinh. 

Lại nữa thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ- 
tát nghĩ như vây: “Sắc này nên đoạn; thọ, tưởng, 
hành, thức này nên đoạn”, do đó nên sắc được 
đoạn, do đó nên thọ, tưởng, hành, thức được 
đoạn; “Khô này nên biết hết? do đó nên khổ 
được biết trọn vẹn; “Tập này nên đoạn hắn”, do 
đó nên tập được đoạn hắn; “Diệt này nên chứng”, 
do đó nên diệt được chứng; “Đạo này nên tu 
tập”, do đó nên đạo được tu tập; “Đây là tạp 
nhiễm, đây là thanh tịnh, đây nên thân cận, đây 
không nên thân cận, điều này nên làm, điều này 
không nên làm, đây là đạo, đây chăng phải là 
đạo, điều này nên học điều này không nên học, 
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đây là Bô thí ba-la-mật-đa, đây chăng phải là - 
Bồ thí ba-la-mật-đa, đây là Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, đây 
chắng phải là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, đây là phương tiện 
thiện xảo, đây chắng phải là phương tiện thiện 
xảo, đây là sự sinh của Bồ-tát, đây là sự lia sinh 
của Bô-tát” thì thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa an trú nơi 
các pháp ngôn này mà sinh tưởng đắm trước thì 
đó là Đại Bô-tát tùy thuận pháp ái, chính pháp ái 
này gọi là sinh, như thức ăn để cách đêm hay 
sinh ra các bệnh hoạn. 

Lúc bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Cụ thọ 
Thiện Hiện: 

-Thê nảo là nhập Chánh tánh ly sinh của Đại 
Bồ-tát? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy pháp 
không bên trong, không nương pháp không bên 
trong mà quán pháp không bên ngoài; không thây 
pháp không bên ngoài, không nương pháp không 
bên ngoài mà quán pháp không bên trong; không 
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nương pháp không bên ngoài mà quản pháp 
không cả trong ngoài; không thây pháp không cả 
trong ngoài, không nương pháp không cả trong 
ngoài mà quán pháp không không; không thây 
pháp không không, không nương pháp không 
không mà quán pháp không bên trong; không 
nương pháp không không mà quán pháp không 
lớn; không thấy pháp không lớn, không nương 
pháp không lớn mà quán pháp không không; 
không nương pháp không lớn mà quán pháp 
không thắng nghĩa; không thấy pháp không thắng 
nghĩa, không nương pháp không thăng nghĩa mà 
quán pháp không lớn; không nương pháp không 
thăng nghĩa mà quán pháp không hữu vi; không 
thây pháp không hữu vi, không nương pháp 
không hữu vi mà quán pháp không thăng nghĩa; 
không nương pháp không hữu vi mà quán pháp 
không vô vi; không thấy pháp không vô vị, 
không nương pháp không vô vi mà quán pháp 
không hữu vi; không nương pháp không vô vI mà 
quán pháp không rôt ráo; không thây pháp không 
rột ráo, không nương pháp không rốt ráo mà 
quán pháp không vô vi; không nương pháp 
không rốt ráo mà quán pháp không không biên 
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giới; không thây pháp không không biên giới, - 
không nương pháp không không biên giới mà 
quán pháp không rốt ráo; không nương vào pháp 
không không biên giới mà quán pháp không tản 
mạn chăng đối khác; không thấy pháp không tản 
mạn chăng đổi khác không nương vào pháp 
không tản mạn chăng đổi khác mà quán pháp 
không không biên giới; không nương vào pháp 
không tản mạn chăng đổi khác mà quán pháp 
không bản tánh; không thấy pháp không bản 
tánh, không nương pháp không bản tánh mà quán 
pháp không tản mạn chắng đổi khác; không 
nương pháp không bản táảnh mà quán pháp không 
tự tướng cộng tướng: không thấy pháp không tự 
tướng cộng tướng mà quán pháp không bản tánh; 
không nương pháp không tự tướng cộng tướng 
mả quán pháp không nơi tật cả pháp; không thây 
pháp không nơi tất cả pháp, không nương pháp 
không nơi tât cả pháp mà quán pháp không tự 
tướng cộng tướng; không nương pháp không nơi 
tất cả pháp mà quán pháp không chắng thể năm 
bắt được; không thấy pháp không chắng thê năm 
bắt được, không nương pháp không chăng thể 
năm bắt được mà quán pháp không nơi tất cả 
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pháp; không nương pháp không chăng thê năm 
bắt được mà quán pháp không không tánh; không 
thây pháp không không tánh, không nương pháp 
không không tánh mà quán pháp không chăng 
thể năm bắt được; không nương pháp không 
không tánh mà quán pháp không tự tánh; không 
thây pháp không tự tánh, không nương pháp 
không tự tánh mà quán pháp không không tánh; 
không nương pháp không tự tánh mà quán pháp 
không không tánh tự tánh; không thây pháp 
không không tánh tự tánh, không nương pháp 
không không tánh tự tánh mà quán pháp không 
tự tánh, thì thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát 
này khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa quán như 
vậy gọi là nhập Chánh tánh ly sinh của Bô-tát. 
Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nên học như 
vây: Biết như thật về sắc, không nên châp; biết 
như thật về thọ, tưởng, hành, thức, không nên 
chấp; biết như thật về nhãn xứ, không nên chấp; 
biết như thật về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, không 
nên chấp; biết như thật về sắc xứ, không nên 
chấp; biết như thật về thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, không nên chấp; biết như thật về nhãn giới, 
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không nên châp; biết như thật vê nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới, không nên chấp; biết như thật về sắc 
giới, không nên chấp; biết như thật về thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, không nên chấp; biết 
như thật vệ nhãn thức giới, không nên châp; biết 
như thật về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, không 
nên chấp; biết như thật về Bồ thí ba-la-mật-đa, 
không nên chấp; biết như thật về Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không nên chấp; biết như thật về bốn Tĩnh lự, 
không nên chấp; biết như thật về bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc, không nên chấp; biết như thật 
về bốn Niệm trụ, không nên chấp; biết như thật 
về bốn Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, 
không nên chấp; biết như thật về mười lực của 
Phật, không nên chấp; biết như thật về bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, 
không nên chấp. 

Như vậy, thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại 
Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể 
biết như thật tâm Bồ-đề, không nên chấp; tâm 
không gì băng, không nên chấp; tâm rộng lớn, 
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không nên chấp. Vì sao? Thưa Hiên giả Xá-lợi 
Tử, vì tâm này chăng phải tâm, bản tánh thanh 
tịnh. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

— Tại sao tâm này bản tánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bản tánh tâm này đôi với tham không tương 
ưng, chẳng phải không tương ưng, đối với sân 
không tương ưng, chăng phải không tương ưng: 
đối với si không tương ưng, chăng phải không 
tương ưng; đối với tùy miên trói buộc không 
tương ưng, chắng phải không tương ưng; đối với 
các tà kiên phiên não không tương ưng, chắng 
phải không tương ưng: đối với tâm các Thanh 
văn, Độc giác không tương ưng cũng chắng phải 
không tương ưng. Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, các 
Đại Bồ-tát biết tâm như vậy bản tánh thanh tịnh. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Tâm này có tánh chăng phải tâm chăng? 

Thiện Hiện hỏi lại: 

-Trong tánh chăng phải tâm, tánh có, tánh 
không có thê nắm bắt chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Không thể năm bắt được. 
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Thiện Hiện nói: 

-Nêu trong tánh chăng phải tâm, tánh có, 
tánh không nêu không thể nắm bắt được thì tại 
sao lại hỏi tâm này có tánh chăng phải tâm 
không? 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Thê nào gọi là tánh chắng phải tâm. 

Thiện Hiện đáp: 

-Đôi với tật cả pháp không biến đối, không 
phân biệt gọi là tánh chăng phải tâm. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Chỉ có tâm không biến đổi, không phân biệt 
hay là sắc, thọ, tưởng, hành, thức... cũng không 
biến đổi, không phân biệt? 

Thiện Hiện đáp: 

Cũng như tâm không biến đối, không phân 
biệt; sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng không biến 
đôi, không phân biệt. Như vậy, cho đến quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật cũng không biến 
đối, không phân biệt. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử khen ngợi Thiện Hiện: 

-Lành thay, lành thay! Đúng như lời Hiên giả 
nói. Hiền giả đúng là Phật tử từ tâm Phật sinh, từ 
miệng Phật sinh, từ pháp Phật sinh, từ pháp hóa 
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sinh, thọ nhận phân pháp Phật, không nhận 
phân tài vật, đôi với các pháp tự mình chứng đắc 
Tuệ nhãn, thây rõ mới có thể nói được như vậy. 
Phật thường nói Hiền giả là người đứng đầu trụ 
Vô tánh định trong chúng Thanh văn, đúng như 
lời Phật nói, chân thật không hư vọng. 

Thưa Hiên giả Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nên học như 
vậy. 

Thưa Hiên giả Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có thể học như 
vậy thì nên biết Bô-tát đó đã trụ địa vị không 
thoái chuyền, không lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thưa Hiền giả Thiện Hiện, thiện nam, thiện 
nữ nào muốn học địa vị Thanh văn thì đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy nên siêng 
năng lắng nghe, học tập, đọc tụng, thọ trì, tư duy 
như lý làm cho đến chỗ rốt ráo; muốn học địa vị 
Độc giác cũng đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như vậy nên siêng năng lắng nghe, học tập, 
đọc tụng, thọ trì, tư duy như lý làm cho đến chỗ 
rột ráo; muôn học địa vị Bồ-tát cũng đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy nên siêng năng 
lắng nghe, học tập đọc tụng, thọ trì, tư duy như lý 
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làm cho đến chỗ rôt ráo. Vì sao? Thưa Hiên giả - 
Thiện Hiện, vì trong kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như vậy, đã giảng nói mở bày giáo pháp 
ba thừa, Đại Bồ-tát nào có thê học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tức là học hết giáo pháp ba thừa một cách 
thiện xảo. 


M 


Phẩm 8: THẮNG QUẦN (1) 

Lúc bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, đôi với Đại Bồ-tát và Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, con đều không biết, không đắc 
thì làm sao bảo con đem pháp tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa dạy bảo, trao truyền cho các 
Đại Bôồ-tát? 

Bạch Thế Tôn, đối với các pháp hoặc tăng 
hoặc giảm, con không biết, không đắc, nêu đem 
các pháp dạy bảo, trao truyền cho các Đại Bô-tát 
thì con sẽ hồi hận. 

Bạch Thế Tôn, đối với các pháp hoặc tăng 
hoặc giảm, con đêu không biết, không đắc làm 
sao có thể nói đây là Đại Bô-tát, đây là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, tên các Đại Bỗ-tát và tên Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa đều không chỗ trụ, cũng 
chắng phải không trụ. Vì sao? Vì hai loại nghĩa 
này không có nên hai tên này đều không chỗ trụ 
cũng chăng phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đôi với sắc cho đến thức hoặc 
tăng, hoặc giảm, con đều không biết, không đắc. 
Như vậy sao có thể nói đây là sắc cho đến thức. 
Tên của sắc... này đêu không chỗ trụ cũng chắng 
phải không trụ. Vi sao? Vì nghĩa của sắc... này 
đêu không có, nên tên của sắc... này đều không 
chỗ trụ cũng chắng phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đôi với nhãn xứ cho đến ý xứ 
hoặc tăng, hoặc giảm, con đều không biết, không 
đặc. Như vậy sao có thể nói đây là nhãn xứ cho 
đến ý xứ. Tên nhãn xứ... đều không sở trụ cũng 
chắng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của nhãn 
xứ... đều không có, nên tên của nhăn xứ... đều 
không chỗ trụ cũng chăng phải không trụ. 

Bạch Thê Tôn, đối với sắc xứ cho đến pháp 
xứ hoặc tăng, hoặc giảm, con không biết, không 
đặc. Như vậy sao có thể nói đầy là sắc xứ cho 
đến pháp xứ. Tên sắc xứ... đều không chỗ trụ 
cũng chắng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của 
sắc xứ... đều không có, nên tên của sắc xứ... đều 
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không chỗ trụ cũng chăng phải không trụ. 

Bạch Thê Tôn, đổi với nhãn giới cho đến ý 
giới hoặc tăng, hoặc giảm, con không biết, không 
đặc. Như vậy sao có thê nói đây là nhãn giới cho 
đến ý giới. Tên của nhãn giới... đều không chỗ 
trụ cũng chăng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa 
của nhãn giới... đều không có, nên tên của nhãn 
giới... đều không chỗ trụ cũng chắng phải không 
trụ. 

Bạch Thế Tôn, đôi với sắc giới cho đến pháp 
giới hoặc tăng, hoặc giảm, con đêu không biết, 
không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là sắc 
giới cho đến pháp giới. Tên của sắc giới... đều 
không chỗ trụ cũng chắng phải không trụ. VÌ 
sao? VÌ nghĩa của sắc giới... đều không có, nên 
tên của sắc giới... đều không chỗ trụ cũng Elinn 
phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với nhãn thức giới cho đến 
ý thức giới hoặc tăng, hoặc giảm, con không biết, 
không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là nhãn 
thức giới cho đến ý thức giới. Tên của nhãn thức 
giới... đều không chỗ trụ cũng chắng phải không 
trụ. Vì sao? Vì nghĩa của nhãn thức giới... đều 
không có, nên tên của nhãn thức giới... đều 
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không chỗ trụ cũng chăng phải không trụ. 

Bạch Thể Tôn, đối với nhãn xúc cho đến ý 
xúc hoặc tăng, hoặc giảm, con đều không biết, 
không đắc. Như vậy sao có thê nói đây là nhãn 
xúc cho đến ý xúc. Tên của nhãn xúc... đều 
không chỗ trụ cũng chắng phải không trụ. Vì 
sao? Vì nghĩa của nhãn xúc... đều không có, nên 
tên của nhãn xúc đều không chỗ trụ cũng chắng 
phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đôi với các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tăng, hoặc giảm, con không 
biết, không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến 
các thọ do ý thức làm duyên sinh ta. Tên của các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra... đều không 
chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì 
các nghĩa của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra... không có, nên tên các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra... đều không chỗ trụ cũng 
chăng phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với vô minh cho đến lão 
tử hoặc tăng, hoặc giảm, con không biết, không 
đặc. Như vậy, sao có thể nói đây là vô minh cho 
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đến lão tử. Tên của vô minh... đều không chỗ - 
trụ cũng chăng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa 
của vô minh... đều không có, nên tên của vô 
minh... đều không chỗ trụ cũng chắng phải không 
trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với vô minh diệt cho đến 
lão tử diệt hoặc tăng, hoặc giảm, con không biết, 
không đặc. Như vậy sao có thể nói đây là vô 
minh cho đến lão tử diệt. Tên của vô minh diệt... 
đêu không chỗ trụ cũng chăng phải không trụ. Vì 
sao? Vì nghĩa của vô minh diệt... đều không có, 
nên tên của vô minh diệt... đều không chỗ trụ 
cũng chăng phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với tham, sân, sỉ và các 
tùy miên trói buộc tà kiến hoặc tăng, hoặc giảm, 
con đêu không biết, không đặc. Như vậy sao có 
thể nói đây là tham... Tên của tham... nảy đều 
không chỗ trụ cũng chắng phải không trụ. Vì 
sao? Vì nghĩa của tham... đều không có, nên tên 
của tham... đêu không chỗ trụ cũng chắng phải 
không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với Bồ thí ba-la-mật-đa 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tăng, hoặc 
giảm, con không biết, không đắc. Như Vậy, SaO 
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có thể nói đây là Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tên của Bồ thí ba-la-mật- 
đa... đều không chỗ trụ cũng chắng phải không 
trụ. Vì sao? Vì nghĩa của nghĩa của Bồ thí ba-la- 
mật-đa... đều không có, nên tên của Bồ thí ba-la- 
mật-đa... đều không chỗ trụ cũng chẳng phải 
không trụ. 

Bạch Thê Tôn, đối với ngã cho đến cái thấy 
hoặc tăng, hoặc giảm, con không biết, không đắc. 
Như vậy, sao có thể nói đây là ngã cho đến cái 
thây. Tên của ngã... đều không chỗ trụ cũng 
chăng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của ngã... 
đều không có, nên tên của ngã... đều không chỗ 
trụ cũng chăng phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đôi với bốn Niệm trụ cho đến 
tám chi Thánh đạo hoặc tăng, hoặc giảm, con 
không biết, không đắc. Như vậy sao có thê nói 
đây là bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo. 
Tên của bốn Niệm trụ... đều không chỗ trụ cũng 
chắng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của bốn 
Niệm trụ... đều không có, nên tên của bỗn Niệm 
trụ... đều không chỗ trụ cũng chăng phải không 
trụ. 

Bạch Thế Tôn, đôi với pháp môn giải thoát 
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Không cho đến pháp môn giải thoát Vô nguyện 
hoặc tăng, hoặc giảm, con không biết, không đắc. 
Như vậy sao có thể nói đây là pháp môn giải 
thoát Không cho đến pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. Tên của pháp môn giải thoát Không... 
đêu không chỗ trụ cũng chăng phải không trụ. Vì 
sao? Vì nghĩa của pháp môn giải thoát Không... 
đều không có, nên tên của pháp môn giải thoát 
Không... đêu không chỗ trụ cũng chăng phải 
không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đôi với bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc tăng, hoặc giảm, 
con không biết, không đắc. Như vậy sao có thê 
nói đây là bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc. Tên của bôn Tĩnh lự... đều không chỗ trụ 
cũng chăng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của 
bốn Tĩnh lự... đều không có, nên tên của bốn 
Tĩnh lự... đều không chỗ trụ cũng chăng phải 
không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với tùy niệm Phật, tùy 
niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy 
niệm xả, tùy niệm thiên, tùy niệm hơi thở ra vào, 
tùy niệm tử hoặc tăng, hoặc giảm, con đều không 
biết, không đắc. Như vậy sao có thê nói đây là 
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tùy niệm Phật cho đến tùy niệm tử. Tên của tùy 
niệm Phật... đều không chỗ trụ cũng chăng phải 
không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của tùy niệm Phật... 
đều không có, nên tên của tùy niệm Phật... đều 
không chỗ trụ cũng chăng phải không trụ. 

Bạch Thể Tôn, đôi với mười lực của Phật cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tăng, 
hoặc giảm, con đều không biết, không đắc. Như 
Vậy, sao CÓ thể nói đây là mười lực của Phật cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng. Tên của mười 
lực của Phật... đều không chỗ trụ cũng chắng 
phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của mười lực 
của Phật... đều không có, nên tên của mười lực 
của Phật... đều không chỗ trụ cũng chăng phải 
không trụ. 


L] 
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QUYÊN 409 


Phẩm 8: THẮNG QUẦN (2) 

Bạch Thế Tôn, đối với năm uân như mộng, 
như tiếng vang, như ảo ảnh, như sóng nắng, như 
bóng hình, như huyễn, như hóa hoặc tăng, hoặc 
giảm, con không biết, không đắc. Như VẬY, SaO 
có thê nói đây là năm uân như mộng cho đến 
năm uân như hóa. Tên của năm uân như mộng... 
đêu không chỗ trụ cũng chăng phải không trụ. Vì 
sao? Vì nghĩa của nắm uân như mộng... đều 
không có, nên tên của năm uân như mộng... đều 
không chỗ trụ cũng chăng phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với xa lìa, tịch tĩnh, không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, bặt 
dứt các hý luận, chân như, pháp giới, pháp tánh, 
thật tế, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ hoặc tăng, hoặc giảm, con đều không 
biết, không đắc. Như vậy, sao có thể nói đây là 
xa lìa cho đến pháp trụ. Tên của xa lìa... đều 
không chỗ trụ cũng chăng phải không trụ. Vì 
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sao? Vì nghĩa của xa lìa đêu không có, nên tên 
của xa lìa... đều không chỗ trụ cũng chăng phải 
không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với các pháp thiện hoặc 
chắng thiện, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc hữu 
lậu hoặc vô lậu, hoặc thê gian hoặc xuất thế gian, 
hoặc tăng, hoặc giảm, con đều không biết, không 
đặc. Như vậy, sao có thê nói đây là các pháp 
thiện, chăng thiện. Tên của các pháp thiện, chắng 
thiện... đêu không chỗ trụ cũng chăng phải không 
trụ. Vì sao? Vì nghĩa của các pháp thiện, chắng 
thiện đều không có, nên tên của các pháp thiện, 
chăng thiện... đều không chỗ trụ cũng chắng phải 
không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với các pháp quá khứ, vị 
lai, hiện tại và đối với các pháp chăng phải quá 
khứ, chăng phải vị lai, chăng phải hiện tại hoặc 
tăng, hoặc giảm, con không biết, không đắc. Như 
vậy, sao có thể nói đây là các pháp quá khứ, đây 
là các pháp chăng phải quá khứ. Tên của các 
pháp quá khứ... và tên của các pháp chăng phải 
quá khứ... đều không chỗ trụ cũng chăng phải 
không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của các pháp quá 
khứ... và nghĩa của các pháp chăng phải quá 
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khứ... đêu không có, nên tên của các pháp quá 
khứ... và các pháp chăng phải quá khứ... đều 
không chỗ trụ cũng chắng phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, những gì gọi là pháp chắng 
phải quá khứ, chăng phải vị lai, chăng phải hiện 
tại? 

Bạch Thê Tôn, đó là pháp vô vi. 

Bạch Thế Tôn, pháp vô vi là pháp không 
sinh, không trụ, không diệt. 

Bạch Thế Tôn, đối với tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác và các Bô-tát, Thanh văn 
Tăng... trong hăng hà sa thế giới chư Phật khắp 
mười phương hoặc tăng, hoặc giảm con đều 
không biết, không đắc. Như vậy sao có thể nói 
đây là tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và 
các Bô-tát, Thanh văn Tăng... trong hăng hà sa 
thế giới chư Phật khắp mười phương. Các tên 
như vậy đêu không chỗ trụ cũng chăng phải 
không trụ. Vì sao? Vì các nghĩa như vậy không 
có, nên tên như vậy đêu không chỗ trụ cũng 
chăng phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với các pháp đã nói như 
trên hoặc tăng hoặc giảm, con đều không biết, 
không đắc. Như vậy, sao có thể nói đây là Đại 
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Bô-tát, đây là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thể Tôn, đối với Đại Bồ-tát và Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, con đều không biết, không đắc thì 
làm sao bảo con đem pháp tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa dạy bảo, trao truyền cho các 
Đại Bô-tát. 

Bạch Thế Tôn, tên các Đại Bô-tát và tên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đều không chỗ trụ cũng chẳng 
phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa hai pháp này 
không có, nên tên hai pháp này đều không trụ 
cũng chăng phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, các pháp như vậy, do nhân 
duyên hòa hợp, giả gọi là Đại Bồ-tát, giả gọi là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Hai danh giả này ở trong 
uấn, xứ, giới không thể nói, cho đến ở trong 
mười tắm pháp Phật bất cộng không thể nói, ở 
trong năm uấn như mộng không thê nói, cho đến 
ở trong năm uân như hóa không thê nói, ở trong 
sự xa lìa, tịch tĩnh... không thể nói, cho đến ở 
trong tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và 
các Bô-tát, Thanh văn Tăng... trong hăng hà sa 
thế giới chư Phật khắp mười phương không thê 
nói. Vì sao? Vì các pháp nói trên tăng, giảm đều 
không thể biết, không thê đắc. 
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Bạch Thê Tôn, như trên đã nói, tên năm 
uấn... không thê nói, tên Đại Bô-tát và Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không thê nói, như tên mộng... 
như vậy không thê nói, như tên hư không, không 
thể nói, tên như địa, thủy, hỏa, phong không thê 
nói, như tên giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát 
tri kiến không thê nói, như tên Dự lưu, Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Như Lai và các 
pháp kia không thể nói, tên thiện, chắng thiện, 
thường, vô thường, vuI, khổ, ngã, vô ngã, xa lìa, 
không xa lìa, tịch tĩnh, không tịch tĩnh... hoặc có 
hoặc không đều không thê nói. Tên Đại Bồ-tát và 
tên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không thê nói. Vì 
sao? Vì các tên như vậy đều không trụ cũng 
chắng phải không trụ. Vì sao? Vì các nghĩa như 
vậy, không có nên các tên như vậy đều không trụ 
cũng chăng phải không trụ. 

Bạch Thế Tôn, do nương vào nghĩa này nên 
nói đối với pháp hoặc tăng hoặc giảm, con đều 
không biết, không đắc. Như vậy, sao có thể nói 
đây là Đại Bô-tát, đây là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, đối với hai điều này hoặc 
nghĩa hoặc tên, con không biết không đắc thì bảo 
con làm sao đem pháp tương ưng với Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa dạy bảo, trao truyền cho các Đại Bô- 
tát. Do nhân duyên này nêu đem pháp đó dạy 
bảo, trao truyền cho các Đại Bồ-tát thì con sẽ hồi 
hận. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi nghe rôi 
đem tướng trạng như vậy giảng nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thì tâm không chìm đắm, cũng không 
lo lăng, ăn năn, tâm không kinh hãi sợ sệt nên 
biết Đại Bồ-tát này quyết chắc đã an trú địa vị 
không thoái chuyển, dùng vô sở trụ làm phương 
tiện mà trụ. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào sắc 
cho đến thức, không nên trụ vào nhãn xứ cho đến 
ý xứ, không nên trụ vào sắc xứ cho đến pháp xứ, 
không nên trụ vào nhãn giới cho đến ý giới, 
không nên trụ vào sắc giới cho đến pháp giới, 
không nên trụ vào nhãn thức giới cho đến ý thức 
giới, không nên trụ vào nhãn xúc cho đến ý xúc, 
không nên trụ vào các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, không nên trụ vào địa giới cho đến 
thức giới, không nên trụ vào vô minh cho đến lão 
tử. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc và tánh của sắc 
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là không; thọ, tưởng, hành, thức và tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức là không. Bạch Thê Tôn, 
sắc này chắng phải là không của sắc, không của 
sắc nảy chăng phải sắc; sắc chắng lìa không, 
không chắng lìa sắc, sắc tức là không, không tức 
là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 
Do nhân duyên này, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào sắc cho 
đến thức và cho đến lão tử nên biết cũng vậy. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào 
bốn Niệm trụ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì bốn Niệm trụ, 
tánh của bốn Niệm trụ là không. Bạch Thê Tôn, 
bốn Niệm trụ này chăng phải là không của bốn 
Niệm trụ, không của bốn Niệm trụ này chắng 
phải bốn Niệm trụ; bốn Niệm trụ chắng lia 
không, không chăng lia bốn Niệm trụ. Bốn Niệm 
trụ tức là không, không tức là bỗn Niệm trụ. Do 
nhân duyên này, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào bốn Niệm 
trụ, cho đến mười tắm pháp Phật bất cộng cũng 
nên biết như vậy. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào 
Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
và tánh Bồ thí ba-la-mật-đa là không. 

Bạch Thế Tôn, Bồ thí ba-la-mật-đa này chăng 
phải là không của Bồ thí ba-la-mật-đa, không của 
Bồ thí ba-la-mật-đa này chăng phải là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Bồ thí ba-la-mật-đa chắng lìa không, 
không chăng lìa Bỗ thí ba-la-mật-đa. Bồ thí ba- 
la-mật-đa tức là không, không tức là Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Do nhân duyên này, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào 
Bồ thí ba-la-mật-đa, cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa nên biết, cũng như vậy. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, các Đại Bỏ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào các 
chữ, không nên trụ vào sự tiếp nôi các chữ, hoặc 
Sự tiếp nôi một lời hoặc tiếp nôi hai lời, hoặc tiếp 
nối nhiêu lời; không nên trụ vào thân thông thù 
thăng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các chữ và tánh 
các chữ là không. Bạch Thế Tôn, các chữ này 
chăng phải không các chữ. Không của các chữ 
này chẳắng phải các chữ. Các chữ không lìa 
không, không chăng lìa các chữ. Các chữ tức là 
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không, không tức là các chữ. Do nhân duyên 
này các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không nên trụ vào các chữ; sự tiếp nỗi 
của các chữ, thần thông thù thắng nên biết, cũng 
như vậy. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào 
thường hoặc vô thường, hoặc vuI, hoặc khổ, hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, hoặc không, hoặc bất không, 
hoặc tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, hoặc xa lìa 
hoặc chắng xa lìa của các pháp. Vì sao? Bạch 
Thế Tôn, vì thường, vô thường của các pháp và 
tánh thường, vô thường của các pháp đêu là 
không. 

Bạch Thế Tôn, thường, vô thường này của 
các pháp chăng phải là không của thường, vô 
thường của các pháp; không của thường, vô 
thường này của các pháp chắng phải thường, vô 
thường của các pháp. Thường, vô thường của các 
pháp chăng lìa không, không chăng lìa thường, 
vô thường của các pháp; thường, vô thường của 
các pháp tức là không, không tức là thường, vô 
thường của các pháp. Do nhân duyên này, các 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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không nên trụ vào thường hoặc vô thường của 
các pháp, cho đến xa lìa, chăng xa lìa của các 
pháp nên biết, cũng vậy. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào 
chân như, pháp giới, pháp tánh, bình đăng tánh, 
tánh ly sinh thật tế của các pháp. Vì sao? Bạch 
Thế Tôn, vì chân như và tánh chân như của các 
pháp là không. Bạch Thể Tôn, chân như này 
chăng phải là không của chân như, không của 
chân như này chắng phải chân như. Chân như 
chăng lìa không, không chăng lìa chân như. Chân 
như tức là không, không tức là chân như. Do 
nhân duyên này, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào chân như của 
các pháp, cho đến thật tế, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào tật 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tánh tất cả pháp môn Đà-la-ni là không. 

Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà-la-ni này 
chắng phải không của tất cả pháp môn Đả-la-ni, 
không của tất cả pháp môn Đà-la-ni này chăng 
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phải tât cả pháp môn Đà-la-ni. Tât cả pháp môn 
Đà-la-ni chắng lìa không, không chăng lìa tất cả 
pháp môn Đà-la-ni. Tất cả pháp môn Đà-la-ni tức 
là không, không tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni. 
Do nhân duyên này, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào tất cả 
pháp môn Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
nên biết, cũng như vậy. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát nào không có 
phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp ngã, ngã sở trói buộc quấy nhiễu, 
tâm liên trụ vào sắc, trụ vào thọ, tưởng, hành, 
thức. Do trụ vào các pháp này nên đối với sắc 
phát sinh sự gia tăng, đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức phát sinh sự gia tăng, do phát sinh sự gia 
tăng nên không thể lãnh thọ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, không thê tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, không thể viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo thi khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa bị chấp ngã, ngã sở trói buộc quây 
nhiễu, cho đên tâm liên trụ vào tật cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Do trụ 
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vào các pháp này nên đôi với tât cả pháp môn 
Đà-la-ni phát sinh sự gia tăng, đối với tât cả pháp 
môn Tam-ma-đla phát sinh sự gia tăng. Do phát 
sinh sự gia tăng nên không thể lãnh thọ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, không thê tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, không thể viên mãn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, không thê thành tựu trí Nhất 
thiết trí. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc không 
đáng lãnh thọ; thọ, tưởng, hành, thức không đáng 
lãnh thọ. Sắc không đáng lãnh thọ nên chắng 
phải sắc; thọ, tưởng, hành, thức không đáng lãnh 
thọ nên chăng phải thọ, tưởng, hành, thức. Vì 
sao? Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức bản tánh đều 
không. 

Bạch Thê Tôn, cho đến tất cả pháp môn Đà- 
la-ni không đáng lãnh thọ, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa không đáng lãnh thọ. Vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni không đáng lãnh thọ nên chăng phải tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa không đáng lãnh thọ nên chắng phải tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đà-la-ni bản 
tánh đều không. 

Bạch Thể Tôn, việc lãnh thọ, tu học, viên 
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mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ây cũng 

không đáng lãnh thọ. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa chăng đáng lãnh thọ nên chăng phải Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Vì sao? Vì bản tánh là 
không. Như vậy các Đại Bôồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên dùng bản tánh không mà 
quán tất cả pháp. Khi quán như vậy, tâm không 
có chỗ hoạt động. Đó gọi là Đại Bồ-tát không 
lãnh thọ Tam-ma-địa. Tam-ma-địa này vi điệu, 
thù thăng, rộng lớn vô lượng có thê tập hợp vô 
biên vô ngại tác dụng, không cùng với tất cả 
Thanh văn, Độc giác. Việc thành tựu trí Nhất 
thiết trí cũng không đáng lãnh thọ. Như vậy, vì 
trí Nhất thiết trí không đáng lãnh thọ nên chăng 
phải trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn 
chắng đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tât 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
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pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Bạch 
Thế Tôn, trí Nhất thiết trí này chăng chấp lấy 
tướng tu đặc. Vì sao? Vì các tướng chấp thủ là 
phiền não. Những tướng đó là gì? Đó là tướng 
sắc, tướng thọ, tưởng, hành, thức cho đến tướng 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tướng tât cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Đối với các tướng này mà chập 
trước thi gọi là phiên não. Vì thế không nên chập 
tướng tu đắc trí Nhất thiết trí. Nếu người châp 
tướng tu đặc trí Nhất thiết trí thì Phạm chí Thắng 
Quân, đôi với trí Nhất thiết trí không tin hiểu. 
Những øì gọi là tướng tin hiểu đó? Đó là đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa sinh lòng tin 
thanh tịnh. Do lực thắng giải suy lường quán sát 
trí Nhất thiết trí, không dùng tướng làm phương 
tiện, cũng không dùng chẳng phải tướng làm 
phương tiện, vì tướng và chăng phải tướng đều 
không thể nắm giữ. Phạm chí Thắng Quân này 
tuy do lực tín giải quy y Phật pháp gọi là tùy tín 
hành nhưng có thể do bản tánh không mà ngộ 
nhập trí Nhất thiết trí, đã ngộ nhập rồi nên không 
chấp giữ tướng sắc, không chấp giữ tướng thọ, 
tưởng, hành, thức cho đến không chấp giữ tướng 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tướng tât cả pháp môn 
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Tam-ma-địa. Vì sao? Vì tật cả pháp tự tướng 

đều là không, năng thủ, sở thủ đều chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì Phạm chí ấy không dùng 
hiện quán do nội đắc mà quán trí Nhất thiết trí, 
cũng không dùng hiện quán do ngoại đắc mà 
quán trí Nhất thiết trí, không dùng hiện quán do 
nội ngoại đắc mà quán trí Nhất thiết trí, không 
dùng hiện quán do vô trí đắc mà quán trí Nhất 
thiết trí, không dùng hiện quán do đặc những 
pháp khác mà quán trí Nhất thiết trí, cũng không 
dùng hiện quán do bất đắc mà quán trí Nhất thiết 
trí. Vì sao? Vì Phạm chí Thăng Quân này không 
thây sở quán là trí Nhất thiết trí, không thây năng 
quán là Bát-nhã, không thấy người quán, chỗ y 
cứ để quán và thời gian khởi quán. Phạm chí 
Thăng Quân này không phải đôi với sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức bên trong mà quán trí Nhất 
thiết trí, không phải đôi với sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức bên ngoài mà quán trí Nhất thiết trí, không 
phải đôi với sắc, thọ, tưởng, hành, thức cả trong 
ngoài mà quán trí Nhất thiết trí, cũng không phải 
la sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà quán trí Nhất 
thiết trí, cho đến không phải đối với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa bên 
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trong mà quán trí Nhật thiết trí, cũng không 
phải đối với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa bên ngoài mà quán trí Nhất 
thiết trí, chăng phải đối với tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa bên trong và 
ngoài mả quán trí Nhất thiết trí, cũng không phải 
lia tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa mà quán trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Vì hoặc là bên trong, hoặc là bên ngoài, hoặc cả 
trong ngoài, hoặc lìa bên trong, bên ngoài, tất cả 
đều không, chắng thể năm bắt được. Phạm chí 
Thăng Quân này do lìa các tướng môn như vậy 
nên đôi với trí Nhất thiết trí biểu hiện lòng tin 
hiểu thâm sâu. Do tin hiểu như vậy nên đối với 
tất cả pháp đêu không chấp trước. Vì thật tướng 
các pháp chăng thể năm bắt được. Như vậy Phạm 
chí nhờ môn lìa tướng, đôi với trí Nhất thiết trí 
tin hiểu rôi, đối với tất cả các pháp đều không 
chấp tướng, cũng không tư duy các pháp vô 
tướng, vì pháp tướng, vô tướng đều chăng thế 
năm bắt được. Như vậy, Phạm chí do lực thăng 
giải đôi với tất cả pháp không lây, không bỏ vi 
trong pháp thật tướng không có lây, bỏ. Bấy ĐIỜ 
Phạm chí đó với sự tin hiểu của mình cho đến 
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Niết-bàn cũng không chấp trước. Vì sao? Vì 
bản tánh tật cả pháp đều không, không thể năm 
gIỮ. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát chứng đắc Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng lại như vậy, đối với tất cả 
pháp không có sự chấp trước nên có thể từ bờ 
này đến bờ kia. Nêu đối với các pháp có chấp 
trước một chút nào thì chắng thể đến được bờ 
kia. Vì thê Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không nắm giữ tất cả săc, không nắm giữ 
tất cả thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì tất cả 
pháp không thể nắm giữ, cho đến không năm giữ 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, không nắm giữ tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Vì sao? Vì tất cả pháp 
không thê nắm giữ. Đại Bô-tát này tuy đối với tật 
cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho đến tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tật cả pháp môn Tam-ma-đỊa hoặc 
chung hoặc riêng đều không nắm giữ nhưng vì 
bản nguyện thực hành bốn Niệm trụ cho đến tám 
chi Thánh đạo chưa viên mãn và vì bản nguyện 
chứng đắc mười lực của Phật cho đến mười tắm 
pháp Phật bất cộng chưa thành tựu nên trong thời 
gian đó hoàn toàn không thể không nắm giữ tt 
cả tướng để vào Niếễt-bàn. Đại Bồ-tát này tuy có 
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thê viên mãn bôn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo và có thể thành tựu mười lực của Phật 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng nhưng 
không thấy bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo và không thấy mười lực của Phật cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ này tức chắng phải bôn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo tức chăng phải tám chỉ 
Thánh đạo và mười lực của Phật tức chắng phải 
mười lực của Phật, cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng tức chăng phải mười tám pháp Phật bât 
cộng. Vì tất cả pháp chắng phải pháp, chắng phải 
phi pháp. Đại Bô-tát này khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa tuy không chấp trước sắc, không chấp 
trước thọ, tưởng, hành, thức cho đến không chấp 
trước mười tám pháp Phật bất cộng mà có thê 
thành tựu tất cả sự nghiệp. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nên quán kỹ như vây: 
Cái gì là Bát-nhã ba-la-mật-đa? Vì sao gọi là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
a1? Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy dùng để làm 
gì? Đại Bô-tát này khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa quán sát kỹ pháp nào không sở hữu, 
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chăng thể năm bắt được thì đó là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Ở trong cái không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được, nên hỏi chỗ nào? 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

Trong đây pháp nào gọi là không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được? 

Thiện Hiện đáp: 

Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa là không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được, cho đến pháp Bồ thí ba- 
la-mật-đa là không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được, vì pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, pháp sắc là không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, pháp thọ, tưởng, 
hành, thức là không sở hữu, chắng thê năm bắt 
được; pháp không bên trong là không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được, pháp bốn Niệm trụ là không sở 
hữu, chẳng thê nắm bắt được cho đến pháp tám 
chi Thánh đạo là không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được; pháp mười lực của Phật là không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được. Pháp sáu phép thân 
thông là không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
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pháp chân như là không sở hữu, chắng thế năm 
bắt được, cho đến pháp thật tế là không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Pháp Dự lưu là không 
sở hữu, chắng thê nắm bắt được, pháp Nhất lai, 
pháp Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác là không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được; pháp Bồ-tát là 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Pháp chư 
Phật là không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 
Pháp trí Nhất thiết trí là không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được, bởi vì pháp không bên trong cho 
đến pháp không tánh tự tánh vậy. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể quán sát kỹ 
các pháp sở hữu đều không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được như vậy thì tâm không chìm đắm 
cũng không lo lăng, ăn năn, kinh hãi, sợ sệt, nên 
biết Đại Bô-tát này có thể đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thường không xa la. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Do đâu mà biết các Đại Bỗ-tát thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thường không xa lìa? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đại Bô-tát này khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa như thật biết sắc, lìa tự tánh sắc, biết 
thọ, tưởng, hành, thức, lia tự tánh thọ, tưởng, 
hành, thức; như thật biết Bồ thí ba-la-mật-đa; cho 
đến như thật biết mười tám pháp Phật bất cộng, 
lia tự tánh mười tám pháp Phật bất cộng, cho đến 
như thật biết thật tế, lìa tự tánh thật tế. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, do đó nên biết các 
Đại Bô-tát này thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có thể đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thường 
không xa la. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

“Cái gì là tự tánh của sắc? Cái gì là tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức cho đến cái øì là tự 
tánh thật tế? 

Thiện Hiện đáp: 

-Không tánh là tự tánh của sắc, không tánh là 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức, cho đến 
không tánh là tự tánh thật tế. 

Thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, do đó nên biết sắc 
lia tự tánh sắc; thọ, tưởng, hành, thức lìa tự tánh 
thọ, tưởng, hành, thức, cho đến thật tế lìa tự tánh 
thật tê. 

Thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, sắc cũng lìa tướng 
sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lia tướng thọ, 
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tưởng, hành, thức, cho đến thật tế cũng lìa 
tướng thật tế. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, tự tánh cũng lìa tự 
tánh, tướng cũng lia tướng, tự tánh cũng lìa 
tướng, tướng cũng lìa tự tánh. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử nói với Thiện Hiện: 

-Đại Bô-tát nào học điều này có thể mau 
thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Thiện Hiện bảo: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Hiền giả 
nói! Đại Bồ-tát nào học điều này có thể mau 
thành tựu trí Nhất thiết trí. Vì sao? Thưa Hiền giả 
Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát này biết tất cả pháp 
không sinh không thành. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Do đâu mà các pháp không sinh, không 
thành? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì săc là không nên sinh và thành đêu chăng 
thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức là 
không nên sinh và thành đêu chăng thể năm bắt 
được. Như vậy, cho đến vì thật tế không nên sinh 
và thành đều chăng thể năm bắt được. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát nào có 
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thê đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa học như vậy 
thì dần dân gân với trí Nhất thiết trí, chắc chắn 
gân kê trí Nhất thiết trí. Như vậy, được thân 
thanh tịnh, được ngữ thanh tịnh, được ý thanh 
tịnh, được tướng thanh tịnh. Chắc chắn được bỗn 
pháp thân, ngữ, ý, tướng thanh tịnh. Như vậy, thì 
không sinh tâm tham, sân, s1, mạn, dối gạt, xan 
tham tương ưng với tà kiến. 

Đại Bôồ-tát này do thường không sinh tâm 
tham... nên rốt ráo không đọa vào thai người nữ, 
thường được hóa sinh, xa la cảnh giới hiểm ác, 
trừ khi vì nhân duyên làm lợi lạc cho hữu tình, 
Đại Bồ-tát này từ cõi Phật này đến cõi Phật khác 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư 
Phật Thế Tôn, đem lại sự thành tựu đây đủ cho 
các hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật cho đến 
chứng đắc quả vị GIác ngộ cao tột đã mong cầu, 
thường không xa Phật. Thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, 
nêu Đại Bô-tát muốn được công đức thăng lợi 
như vậy thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
được tạm bỏ. 


M 
Phẩm 9: HÀNH TƯỚNG (1) 
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Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Đại Bồ-tát nào không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nếu hành sắc là hành theo cái tướng của 
nó; nêu hành thọ, tưởng, hành, thức tức là hành 
theo cái tướng của nó; nếu hành thường, vô 
thường của sắc là hành theo cái tướng của nó; 
nêu hành thường, vô thường của thọ, tưởng, 
hành, thức là hành theo cái tướng của nó. Nếu 
hành vui, khô của sắc là hành theo cái tướng của 
nó; nêu hành vui, khô của thọ, tưởng, hành, thức 
là hành theo cái tướng của nó. Nếu hành ngã, vô 
ngã của sắc là hành theo cái tướng của nó; nêu 
hành ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức là 
hành theo cái tướng của nó. Nếu hành tịnh, bắt 
tịnh của sắc là hành theo cái tướng của nó; nếu 
hành tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là 
hành theo cái tướng của nó. Nếu hành sự xa lìa, 
chăng xa lìa của sắc là hành theo cái tướng của 
nó; nêu hành sự xa lìa, chắng xa la của thọ, 
tưởng, hành, thức là hành theo cái tướng của nó. 
Nếu hành tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của sắc là 
hành theo cải tướng của nó; nêu hành tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức là hành 
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theo cái tướng của nó. Nếu hành bốn Niệm trụ 
là hành theo cái tướng của nó, cho đến nếu hành 
mười tám pháp Phật bất cộng là hành theo cái 
tướng của nó. Nếu suy nghĩ như vậy: “Ta hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa”, là có sở đặc tức là hành 
theo tướng của nó; hoặc suy nghĩ: “Ta là Bồ-tát” 
là có sở đắc tức là hành theo tướng của nó; hoặc 
suy nghĩ: ““Fa có khả năng tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy, đó là Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa” là có sở đắc tức là hành theo tướng 
của nó. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát nào khởi lên các 
loại phân biệt các pháp như vậy mà tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện thiện 
xảo thì chăng phải hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện nói với Xá-lợi Tử: 

-Nêu Đại Bồ-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với 
sắc, trụ tưởng thắng giải thì đôi với sắc phát sinh 
sự gia tăng hoặc đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
trụ tưởng thăng giải thì đối với thọ, tưởng, hành, 
thức phát sinh sự gia tăng. Do phát sinh sự gia 
tăng nên không thể giải thoát sinh, già, bệnh, 
chết, sâu bi khổ ưu não mãi đời sau. Nếu Đại Bồ- 
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tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đỗi với nhãn xứ cho đến ý 
xứ trụ tưởng thắng giải thì đôi với nhãn xứ cho 
đến ý xứ phát sinh sự gia tăng. Hoặc đối với sắc 
xứ cho đến pháp xứ trụ tưởng thăng giải thì đối 
với săc xứ cho đến pháp xứ phát sinh sự gia tăng. 
Do phát sinh sự gia tăng nên không thể giải thoát 
sinh, già, bệnh, chết, sầu bi khô ưu não mãi đời 
sau. Nếu Đại Bô-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đôi với 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra trụ tưởng thăng giải thì đôi với nhãn giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
phát sinh sự gia tăng, cho đến đối với ý giới và 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trụ 
tưởng thắng giải thì đối với ý giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra phát sinh sự gia 
tăng. Do phát sinh sự gia tăng nên không thê giải 
thoát sinh, già, bệnh, chết, sâu bi khổ ưu não mãi 
đời sau. Nêu Đại Bôồ-tát không có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa đối 
với bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo trụ 
tưởng thắng giải thì đối với bỗn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo phát sinh sự gia tăng, cho 
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đên đối với mười lực của Phật và cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng phát sinh sự gia tăng. Do 
phát sinh sự gia tăng nên không thể giải thoát 
sinh, già, bệnh, chết, sầu bi khô ưu não mãi đời 
sau. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có phương 
tiện thiện xảo thì địa vị Thanh văn, Độc giác còn 
không thể chứng được, huỗng là chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát làm 
như vậy khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thì nên 
biết đó gọi là không có phương tiện thiện xảo. 
Muốn thành tựu các việc mà không có phương 
tiện thiện xảo thì việc làm đêu không thê thành 
tựu. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Làm sao biết được các Đại Bô-tát có phương 
tiện thiện xảo tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa vì có phương tiện thiện xảo nên không 
hành sắc, không hành tướng sắc, không hành thọ, 
tưởng, hành, thức, không hành tướng của thọ, 
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tưởng, hành, thức; không hành thường, vô 
thường của sắc, không hành tướng thường, vô 
thường của sắc; không hành thường, vô thường 
của thọ, tưởng, hành, thức; không hành tướng 
thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức; 
không hành vui, khổ của sắc; không hành tướng 
vui, khô của sắc; không hành vuI, khổ của thọ, 
tưởng, hành, thức; không hành tướng vui, khổ 
của thọ, tưởng, hành, thức; không hành ngã, vô 
ngã của sắc; không hành tướng ngã, vô ngã của 
sắc; không hành ngã, vô ngã của thọ, tưởng, 
hành, thức; không hành tướng ngã, vô ngã của 
thọ, tưởng, hành, thức; không hành tịnh, bất tịnh 
của sắc; không hành tướng tịnh, bất tịnh của sắc; 
không hành tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, 
thức; không hành tướng tịnh, bất tịnh của thọ, 
tưởng, hành, thức; không hành không, bất không 
của sắc; không hành tướng không, bất không của 
sắc; không hành không, bất không của thọ, 
tưởng, hành, thức; không hành tướng không, bất 
không của thọ, tưởng, hành, thức; không hành 
hữu tướng, vô tướng của sắc; không hành tướng 
hữu tướng, vô tướng của sắc; không hành hữu 
tướng, vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức; 
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không hành tướng hữu tướng, vô tướng của 
thọ, tưởng, hành, thức; không hành hữu nguyện, 
vô nguyện của sắc; không hành tướng hữu 
nguyện, vô nguyện của sắc; không hành hữu 
nguyện, vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức; 
không hành tướng hữu nguyện, vô nguyện của 
thọ, tưởng, hành, thức; không hành tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của sắc; không hành tướng tịch 
tĩnh, chẵng tịch tĩnh của sắc; không hành tịch 
nh, chắng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức; 
không hành tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của 
thọ, tưởng, hành, thức; không hành xa lia, chăng 
xa lìa của sắc; không hành tướng xa lìa, chăng 
xa lìa, của sắc; không hành xa lìa, chăng xa lia 
của thọ, tưởng, hành, thức; không hành tướng xa 
la, chăng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức; 
không hành bốn Niệm trụ, không hành tướng 
bốn Niệm trụ, cho đến không hành mười tám 
pháp Phật bất cộng, không hành tướng mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, nên biết, như vậy là 
Đại Bồ-tát có phương tiện thiện xảo tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Thưa Hiền giả Xá-lợi 
Tử, vì sắc này chẳng phải là không của sắc, 
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không của săc này chăng phải là sắc, sắc chăng 
lia không, không chăng lìa sắc, sắc tức là không, 
không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng như 
vậy. Cho đến mười tám pháp Phật bất cộng này 
chăng phải là không của mười tám pháp Phật bất 
cộng. Không của mười tám pháp Phật bất cộng 
này chăng phải mười tám pháp Phật bất cộng. 
Mười tám pháp Phật bất cộng chắng lìa không, 
không chăng lìa mười tám pháp Phật bất cộng. 
Mười tám pháp Phật bất cộng tức là không, 
không tức là mười tám pháp Phật bất cộng. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo 
như thê nên có thể chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không chấp thủ hành, không chấp thủ 
không hành, không chấp thủ vừa hành vừa không 
hành, không chấp thủ chẳng phải hành, chắng 
phải không hành, đôi với không chấp thủ cũng 
không chấp thủ. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Do đâu mà Đại Bồ-tát này khi tu hành Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đều không chấp thủ? 

Thiện Hiện đáp: 

-Do tự tánh Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa lây không tánh làm tự 
tánh. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
Đại Bỗ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc chấp thủ hành, 
hoặc chấp thủ không hành, hoặc chấp thủ vừa 
hành vừa không hành, hoặc chấp thủ chăng phải, 
chắng phải không hành, hoặc chấp thủ không 
chấp thủ. Như vậy, tất cả pháp đều dùng không 
tánh làm tự tánh của nó, đêu không có sự năm 
giữ, không có sự chấp trước. Đó là Đại Bô-tát đôi 
với tất cả pháp không có sự chấp trước Tam-ma- 
địa. Tam-ma-địa này vi diệu, thù thăng, rộng lớn 
vô lượng, có thể tập hợp vô biên vô ngại tác 
dụng, không đồng với tất cả Thanh văn, Độc 
giác. 

Thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát có 
thể đối với Tam-ma-địa thù thắng như vậy 
thường trụ không xả bỏ thì mau chứng đắc quả vị 
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Các ngộ cao tỘt. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát chỉ vì đôi với Tam-ma-địa 
này thường trụ không xả mau chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tột hay còn có các Tam-ma-địa nào 
khác? 

Thiện Hiện đáp: 

-Chăng những đôi với một Tam-ma-địa này 
thường trụ không xả bỏ làm cho các Bồ-tát mau 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột mà còn có các 
Tam-ma-địa khác. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Các Tam-ma-địa khác là gì? 

Thiện Hiện đáp: 

-Các Đại Bô-tát có Tam-ma-địa Kiện hành, 
Tam-ma-địa Bảo Ấn, Tam-ma-địa Sư tử du hý, 
Tam-ma-địa Diệu nguyệt, Tam-ma-địa Nguyệt 
tràng tướng, Tam-ma-địa Nhất thiết pháp hải, 
Tam-ma-địa Quán đảnh, Tam-ma-địa Pháp giới 
quyết định, Tam-ma-địa Quyết định tràng tướng, 
Tam-ma-địa Kim cang dụ, Tam-ma-địa Nhập 
chư pháp ân, Tam-ma-địa Tam-ma-địa vương, 
Tam-ma-địa Thiện an trú, Tam-ma-địa Vương 
ân, Tam-ma-địa Tinh tấn lực, Tam-ma-địa Đắng 
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dũng, Tam-ma-địa Nhập từ định, Tam-ma-địa 

Nhập tăng ngữ, Tam-ma-địa Quán phương, Tam- 
ma-địa Đà-la-ni ấn, Tam-ma-địa Vô Song thất, 
Tam-ma-địa Chư pháp đắng thú hải ấn, Tam-ma- 
địa Biên phú hư không, Tam-ma-địa Kim cang 
luân, Tam-ma-địa Thắng tràng tướng, Tam-ma- 
địa ĐỀ tràng tướng, Tam-ma-địa Thuận minh 
tàng, Tam-ma-địa Sư tử phấn tân, Tam-ma-địa 
Thăng khai hiển, Tam-ma-địa Bảo tánh, Tam- 
ma-địa Biến chiếu, Tam-ma-địa Bất thuần, Tam- 
ma-địa Trụ vô tướng, Tam-ma-địa Quyết định, 
Tam-ma-địa Vô câu đăng, Tam-ma-địa Vô biên 
quang, Tam-ma-bậc Phát quang, Tam-ma-địa 
Phát minh, Tam-ma-địa Tịnh tòa, Tam-ma-địa 
Vô câu quang, Tam-ma-địa Phát ái lạc, Tam-ma- 
địa Điển đăng, Tam-ma-địa Vô tận, Tam-ma-địa 
Cụ oaIi quang, Tam-ma-địa Ly tận, Tam-ma-địa 
Hàng phục, Tam-ma-địa Trừ khiến, Tam-ma-địa 
Nhật đăng, Tam-ma-địa Nguyệt đăng, Tam-ma- 
địa Tịnh quang, Tam-ma-địa Minh tánh, Tam- 
ma-địa Diệu tánh, Tam-ma-địa Trí tướng, Tam- 
ma-địa Trụ tâm, Tam-ma-địa Phố minh, Tam- 
ma-địa Thiện trụ, Tam-ma-địa Bảo tích, Tam- 
ma-địa Diệu pháp ân, Tam-ma-địa Chư pháp 
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binh đăng, Tam-ma-địa Xả trân ái, Tam-ma-địa 
Nhập pháp đánh, Tam-ma-địa Phiêu tán, Tam- 
ma-địa Phần biệt pháp cú, Tam-ma-địa Tự bình 
đăng tướng, Tam-ma-địa Ly văn tự tướng, Tam- 
ma-địa Đoản sở duyên, Tam-ma-địa Vô biến dị, 
Tam-ma-địa Nhập danh định tướng, Tam-ma-đỊa 
Hành vô tướng, Tam-ma-địa Ly ế ám, Tam-ma- 
địa Cụ hành, Tam-ma-bậc Bất động, Tam-ma-đỊa 
Độ cảnh, Tam-ma-địa Tập chư công đức, Tam- 
ma-địa Quyết định trụ, Tam-ma-địa Tịnh điệu 
hoa, Tam-ma-địa Cụ giác chi, Tam-ma-địa Vô 
biên biện, Tam-ma-địa Võ đăng đăng, Tam-ma- 
địa Siêu nhất nhất, Tam-ma-địa Phát diệu quán, 
Tam-ma-địa Tán nghi hoặc, Tam-ma-địa Vô sở 
tụ, Tam-ma-địa Xả nhất tướng, Tam-ma-địa Dẫn 
hành phát tướng, Tam-ma-địa Nhất hành tướng, 
Tam-ma-địa Ly chư tướng, Tam-ma-địa Vô dư y 
ly nhất thiết hữu, Tam-ma-địa Nhập nhất thiết thi 
thiết ngữ ngôn, Tam-ma-địa Giải thoát âm Thanh 
văn tự, Tam-ma-địa Cự xí nhiên, Tam-ma-địa 
Tịnh nhãn, Tam-ma-địa Vô hình tướng, Tam-ma- 
địa Nhập nhất thiết tướng, Tam-ma-địa Bắt hý 
nhất thiết khổ lạc, Tam-ma-địa Vô tận hành 
tướng, Tam-ma-địa Cụ đà-la-n, Tam-ma-đla 
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địa Nhập nhất thiết ngôn từ tịnh mặc, Tam-ma- 
địa Ly v1 thuận, Tam-ma-địa Vô cầu minh, Tam- 
ma-địa Cụ kiên cỗ, Tam-ma-địa Mãn nguyện tịnh 
quang, Tam-ma-địa Đại trang nghiêm, Tam-ma- 
địa Phát nhất thiết quang minh, Tam-ma-địa 
Định bình đăng, Tam-ma-địa Vô trần hữu trần 
bình đăng lý thú, Tam-ma-địa Vô tranh hữu tranh 
bình đăng lý thú, Tam-ma-địa Vô sảo huyệt vô 
tiêu xÍ vô ái lạc, Tam-ma-địa Quyết định trụ chân 
như, Tam-ma-địa Hoại thân ác hành, Tam-ma- 
địa Hoại ngữ ác hành, Tam-ma-địa Hoại ý ác 
hành, Tam-ma-địa Như hư không, Tam-ma-đla 
Vô nhiễm trước như hư không. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát đối 
với các Tam-ma-địa như vậy thường trụ không 
xả thì mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tt. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, lại có vô lượng, vô 
số tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tât cả pháp môn 
Đà-la-ni khác, nêu Đại Bô-tát có thể ở trong đó 
thường khéo tu học thì cũng làm cho mau chứng 
đặc quả vị Giác ngộ cao tột đã mong câu. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại nói với Cụ thọ 
Xá-lợi Tử: 
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-Đại Bô-tát nào an trú các Tam-ma-địa như 
vậy, nên biết đã được chư Phật quá khứ thọ ký, 
cũng được mười phương chư Phật hiện tại thọ 
ký. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát này tuy 
trụ các Tam-ma-địa như vậy nhưng không thây 
các Tam-ma-địa này, cũng không chấp các Tam- 
ma-địa như vậy, cũng không nghĩ: “la đã nhập 
các Tam-ma-địa này, ta đang nhập các Tam-ma- 
địa này, ta sẽ nhập các Tam-ma-địa này. Chỉ có 
ta mới có thể nhập, người khác không có thê 
nhập được.” Vị ấy suy nghĩ như vậy nên không 
biểu hiện phân biệt gì cả. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Có chắc chăn là chỉ riêng các Đại Bồ-tát an 
trú các Tam-ma-địa như vậy đã được chư Phật 
quá khứ, hiện tại thọ ký không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, không phải. Vì 
sao? Thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không khác Tam-ma-địa, Tam-ma-địa 
không khác Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát 
không khác Bát-nhã ba-la-mật-đa và Tam-ma- 
địa, Bát-nhã ba-la-mật-đa và Tam-ma-địa không 
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khác Đại Bô-tát. Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là 
Tam-ma-địa, Tam-ma-địa tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đại Bồ-tát tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
và Tam-ma-địa, Bát-nhã ba-la-mật-đa và Tam- 
ma-địa tức là Đại Bồ-tát. Vì sao? Vì tánh tật cả 
pháp đều bình đắng. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 410 
Phẩm 9: HÀNH TƯỚNG (2) 

Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nếu Tam-ma-địa không khác Đại Bồ-tát, 
Đại Bồ-tát không khác Tam-ma-địa, Tam-ma-địa 
tức là Đại Bô-tát Đại Bô-tát tức là Tam-ma-địa, 
hoặc Tam-ma-địa, hoặc Đại Bô-tát đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng như vậy thì các Đại Bô-tát 
làm thế nào đôi với tật cả pháp như thật hiểu biết, 
nhập Tam-ma-đ1a? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nêu Đại Bồ-tát khi nhập các định không 
nghĩ: “Ta nương vào tánh bình đăng của tất cả 
pháp mả chứng nhập các đăng trì như vậy như 
vậy”, thì do nhân duyên này các Đại Bồ-tát tuy 
nương vào các tánh bình đăng của tất cả pháp mà 
chứng các đắng trì như vậy, như vậy, nhưng đối 
với tánh bình đắng của tất cả pháp và các đăng trì 
không biểu hiện tưởng hiểu biết. Vì sao? Thưa 
Hiện giả Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp và đẳng trì 
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hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đều không sở hữu, mà trong không sở hữu thì sự 
phân biệt, tưởng hiểu biết không thể phát sinh. 

Khi ấy, Thế Tôn khen Thiện Hiện: 

Lành thay, lành thay! Đúng như lời ông nói! 
Ta nói ông là người đứng đầu trụ định Vô tánh, 
trong chúng Thanh văn. Bởi vì điều này tương 
ưng với nghĩa ta nói, trong tánh bình đăng không 
có sự chồng trái nhau. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát muốn học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên học như vậy, muốn học 
Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa nên học như vậy; muốn học bốn Niệm 
trụ cho đến tám chi Thánh đạo nên học như vậy. 
Như vậy, cho đến muỗn học mười lực của Phật 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng nên học 
như vậy. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử liên bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát nào học như vậy 
chính là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến chính 
là học mười tám bất cộng của Phật phải không? 

Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nào học như vậy 
chính là học Bát-nhã ba-la-mật-đa vì lây vô sở 
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đặc làm phương tiện, cho đến chính là học 
mười tám pháp Phật bất cộng vì lây vô sở đắc 
làm phương tiện. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát nào khi học như 
vậy đêu dùng vô sở đắc làm phương tiện để học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến đều dùng vô sở 
đắc làm phương tiện để học mười tắm pháp Phật 
bất cộng chăng? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nào khi học như 
vậy, đều dùng vô sở đắc làm phương tiện để học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến đều dùng vô sở 
đắc làm phương tiện đề học mười tắm pháp Phật 
bất cộng. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Vô sở đắc là nói những gì 
chăng thể năm bắt được chăng? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, ngã chăng thể nắm bắt được 
cho đến cái thấy chăng thể năm bắt được vì rốt 
ráo thanh tịnh; uẫn, xứ, ĐIỚI chắng thể năm bắt 
được, vì rốt ráo thanh tịnh; vô minh chắng thê 
năm bắt được cho đến lão tử chăng thể năm bắt 
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được vì rốt ráo thanh tịnh; bốn Thánh đê chắng 
thể năm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh; cõi Dục, 
cõi Sắc, cõi Vô sắc chắng thể năm bắt được vì rốt 
ráo thanh tịnh; bốn Niệm trụ chăng thể năm bắt 
được cho đến tám chi Thánh đạo chắng thể năm 
bắt được vì rốt ráo thanh tịnh; mười lực của Phật 
chắng thể năm bắt được cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng chăng thể nắm bắt được, vì rốt ráo 
thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa chắng thể năm 
bắt được cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng thê 
năm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh; Dự lưu chắng 
thể nắm bắt được cho đến A-la-hán chăng thể 
nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh; Độc giác 
chắng thể năm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh; Bồ- 
tát chăng thể năm bắt được, Như Lai chăng thể 
năm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nghĩa rốt ráo thanh tịnh là 
như thế nào? 

Phật đáp: 

-Này Xá-lợi Tử, tức là tất cả pháp không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, 
không xuất hiện, không ấn mất, vô đắc, vô vi. 
Như vậy là nghĩa rốt ráo thanh tịnh. 
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Khi ây, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi học như 
vậy là học pháp gì? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát khi học như 
vậy thì đôi với tật cả pháp đều không học điều gì. 
Vì sao? Này Xá-lợi Tử, không thể nào trong tât 
cả pháp như vậy, mà có các hàng phàm phu ngu 
muội, chấp trước học ở trong đó. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, nêu vậy thì các pháp hiện 
hữu như thê nào? 

Phật dạy: 

Các pháp đúng như không sở hữu, như vậy 
mà hiện hữu. Nếu đối với pháp không sở hữu 
như vậy không thể hiểu rõ thì gọi là vô minh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, những pháp nào không sở 
hữu, không hiểu biết gọi là vô minh? 

Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử, sắc không sở hữu, thọ, 
tưởng, hành, thức không sở hữu, vì pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. Như vậy cho đến bỗn Niệm trụ không sở 
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hữu, cho đến mười tám pháp Phật bât cộng 
không sở hữu, vì pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 

Này Xá-lợi Tử, kẻ phàm phu ngu muội nêu 
đối với pháp không sở hữu như vậy không thê 
hiểu rõ thì gọi là vô minh. Do vô minh và thế lực 
của ái, người ấy phân biệt chấp trước hai bên 
đoạn, thường. Do đó, không biết, không thấy 
tánh các pháp không sở hữu, phân biệt các pháp. 
Do phân biệt nên chấp trước sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức cho đến chấp trước mười tám pháp 
Phật bất cộng. Do chấp trước, nên phân biệt tánh 
không sở hữu của các pháp. Do đó, đối với pháp 
không biết, không thây. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, đối với những pháp nào 
không biết, không thây? 

Phật dạy: 

-Đôi với sắc không biết, không thây; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức không biết, không thấy. 
Cho đến, đôi với mười tám pháp Phật bất cộng 
không biết, không thấy. Do đối với các pháp 
không biết, không thấy nên rơi vào hạng phảm 
phu ngu muội không thể ra khỏi. 
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Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, họ không thê ra khỏi nơi 
nào? 

Phật bảo: 

-Họ không thê ra khỏi Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới. Do không thể ra khỏi ba cõi nên đỗi với 
pháp Thanh văn không thể thành tựu, đối với 
pháp Độc giác không thể thành tựu, đối với pháp 
Bô-tát không thể thành tựu, đôi với pháp chư 
Phật không thể thành tựu. Do đôi với ba thừa 
không thể thành tựu nên đối với các pháp không 
thể tin nhận. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bạch Thê Tôn, đối với pháp nào họ không 
thể tin nhận? 

Phật dạy: 

-Đối với không của sắc không thể tin nhận, 
đối với không của thọ, tưởng, hành, thức không 
thể tin nhận, cho đến đối với không của mười 
tám pháp Phật bất cộng không thể tin nhận. Do 
không tin nhận nên không thể trụ. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bạch Thê Tôn, đôi với pháp nào họ không 
thê trụ? 
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Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể an trú, 
đối với địa vị không thoái chuyên cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng không thể an trú. Do đó 
nên gọi là phảm phu ngu muội vì đối với các 
pháp chấp trước có tánh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, đổi với pháp nào họ chấp 
trước có tánh? 

Phật dạy: 

-Đôi với sắc chấp trước có tánh, đối với thọ, 
tưởng, hành, thức chấp trước có tánh; đối với 
nhãn xứ chấp trước có tánh, cho đến đôi với ý xứ 
chấp trước có tánh; đối với sắc xứ châp trước có 
tánh, cho đến đôi với pháp xứ chấp trước có 
tánh; đối với nhãn ĐIỚI chấp trước có tánh, cho 
đến đối với ý ĐIỚI chấp trước có tánh; đôi với 
tham, sân, si chấp trước có tánh, đôi với các tà 
kiến chấp trước có tánh, đối với bốn Niệm trụ 
chấp trước có tánh, cho đến đối với mười tám 
pháp Phật bất cộng chấp trước có tánh. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, có Đại Bồ-tát nào chỉ học 
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như vậy, chắng học Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
không thê thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Có Đại Bồ-tát học như vậy, không học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể thành tựu trí Nhất 
thiết trí. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, điều này nghĩa là như thể 
nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát nào không có 
phương tiện thiện xảo, đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa phân biệt, chấp trước, đối với Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật- 
đa, phân biệt chấp trước; đối với bỗn Niệm trụ 
phân biệt chấp trước, cho đến đối với mười tám 
pháp Phật bất cộng phân biệt chấp trước. Do 
chấp trước những pháp này nên đôi với trí Nhất 
thiết trí, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng 
chấp trước. Do nhân duyên này có Đại Bồ-tát 
học như vậy, không học Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát này khi học như 
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vậy quyết định không học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì không thể thành tựu trí Nhất thiết trí 
chăng? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này khi học như 
vậy quyết định không học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì không thê thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Thể Tôn, tại sao Đại Bồ-tát tu học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Khi học như vậy có thê thành tựu trí Nhất thiết 
trí? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không thây Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho đến không thấy trí Nhất thiết tướng, Đại Bồ- 
tát tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy là học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Khi học như vậy thì có thể 
thành tựu trí Nhất thiết trí. Vì sao? Này Xá-lợi 
Tử, vì dùng vô sở đắc làm phương tiện. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bôồ-tát này dùng pháp vô 
sở đắc nào làm phương tiện? 

Phật dạy: 
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-Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này khi tu hành 
Bồ thí ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc của Bồ thí ba- 
la-mật-đa làm phương tiện, cho đến khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa lây vô sở đắc của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm phương tiện, cho đến khi cầu 
Bô-đê, lây VÔ SỞ đặc của Bô-đề làm phương tiện; 
cho đến khi câu trí Nhất thiết tướng lây vô sở đắc 
của trí Nhất thiết tướng làm phương tiện. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như vậy là học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Khi học như vậy có thê thành tựu trí Nhất thiết 
trí. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát này khi tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô sở đắc của những 
pháp nào làm phương tiện? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này khi tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô sở đắc của pháp 
không bên trong làm phương tiện cho đến dùng 
vô sở đắc của pháp không không tánh tự tánh 
làm phương tiện. Do nguyên nhân này mau có 
thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 


M 
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Phẩm 10: HUYẾN DỤ 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Ø1ả SỬ CÓ người hỏi: “Nếu có 
nhà ảo thuật có thể học Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
đến có thê học Bồ thí ba-la-mật-đa thì người ấy 
có thê thành tựu trí Nhất thiết trí không? Nếu có 
nhà ảo thuật có thể học bốn Niệm trụ cho đến có 
thể học mười tám pháp Phật bất cộng thì người 
ây có thể thành tựu trí Nhất thiết trí không? Nếu 
được hỏi như vậy, con sẽ trả lời như thế nào? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Ta hỏi lại ông, tùy theo ý ông mà đáp. Này 
Thiện Hiện, ý ông thê nào? Săc cùng với huyền 
có khác nhau không? Thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với huyền có khác nhau không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không khác. 

-Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Nhãn xứ 
cùng với huyễn có khác nhau không? Cho đến ý 
xứ cùng với huyễn có khác nhau không? Sắc xứ 
cùng với huyền có khác nhau không? Cho đến 
pháp xứ cùng với huyền có khác nhau không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Này Thiện Hiện, ý ông thê nào? Nhãn giới 
cùng với huyễn có khác nhau không? Cho đến ý 
giới cùng với huyễn có khác nhau không? Sắc 
giới cùng với huyễn có khác nhau không? Cho 
đến pháp giới cùng với huyễn có khác nhau 
không? Nhãn thức giới cùng với huyễn có khác 
nhau không? Cho đến ý thức giới cùng với huyễn 
có khác nhau không? Nhãn xúc cùng với huyễn 
có khác nhau không? Cho đến ý xúc cùng với 
huyễn có khác nhau không? Các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cùng với huyền có khác nhau 
không? Cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra cùng với huyền có khác nhau không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

“Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Bốn Niệm 
trụ cùng với huyền có khác nhau không? Cho đến 
tám chi Thánh đạo cùng với huyễn có khác nhau 
không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Pháp môn 
giải thoát Không cùng với huyễn có khác nhau 
không? Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
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nguyện cùng với huyền có khác nhau không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Bồ thí ba- 
la-mật-đa cùng với huyền có khác nhau không? 
Cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cùng với 
huyễn có khác nhau không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật cùng với huyền có khác 
nhau không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì săc không khác huyễn, huyền chắng khác 
sắc, sắc tức là huyền, huyễn tức là sắc. Như vậy 
cho đến quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
không khác huyễn, huyển không khác quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật, quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật tức là huyễn, huyễn tức là 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật. 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, ý ông thê nào? Huyễn có 
tạp nhiễm có thanh tịnh không? 
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Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Huyền có 
sinh, có diệt không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Này Thiện Hiện, ý ông thê nào? Nếu pháp 
nào không có tạp nhiễm, không có thanh tịnh, 
không sinh, không diệt thì pháp đó có thể học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, thành tựu trí Nhất thiết trí 
không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Ở trong 
năm uấn biểu hiện ra các tưởng, từ tưởng có ra 
lời nói giả gọi là Đại Bô-tát phải không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. 

-Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Ở trong 
năm uấn biểu hiện ra các tưởng, từ tưởng có ra 
lời nói, giả lập có sinh, có diệt, có tạp nhiễm, có 
thanh tịnh phải không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Này Thiện Hiện, ý ông thê nào? Nêu pháp 
không tưởng, hay không có cải như tưởng, không 
thiết lập, không lời nói, không giả danh, không 
thân, không nghiệp của thần, không ngữ, không 
nghiệp của ngữ, không ý, không nghiệp của ý, 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt thì pháp này có thê học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thành tựu trí Nhất thiết trí không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, tu học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như vậy thì có thể mau thành tựu trí 
Nhất thiết trí. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát nào muốn chứng 
quả vị GIác ngộ cao tột, nên như nhà ảo thuật 
thường học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Bạch 
Thê Tôn, nên biết nhà ảo thuật tức là năm uân. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Y ông thê nào? năm uân như huyền có thể 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa sẽ thành tựu được trí 
Nhất thiết trí không? 
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Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì năm uân như huyền dùng không tánh làm 
tự tánh, mà tự tánh là không tánh nên chăng thê 
nắm bắt được. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Y ông thế nào? năm uấn như mộng có thể 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa sẽ thành tựu được trí 
Nhất thiết trí không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì năm uẫn như mộng dùng không tánh làm 
tự tánh, mà tự tánh là không tánh nên chăng thê 
nắm bắt được. 

Phật bảo: 

Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? năm uấn 
như tiếng vang, như ảnh ảo, như bóng dáng, như 
sóng nắng, như hoa đốm trên không, như biến 
hóa, như thành Càn-thát-bà có thể học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, sẽ thành tựu được trí Nhất thiết trí 
không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì năm uẫn như tiếng vang cho đến như 
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thành Càn-thát-bà dùng không tánh làm tự tánh 
mà tự tánh là không tánh nên chắng thể nắm bắt 
được. 

Phật bảo: 

-Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? năm uân 
như huyễn... đều có tánh khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức như huyếễn... 
tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức như mộng, năm 
uấn như huyễn... tức là sáu căn như huyễn... Sáu 
căn như huyễn... tức là năm uân như huyễn... 
Như vậy, tất cả đều do pháp không bên trong nên 
chăng thể năm bắt được cho đến pháp không 
không tánh tự tánh nên chăng thể năm bắt được. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, các Đại Bỗ-tát mới hướng 
đến Đại thừa nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như vậy, tâm họ sẽ không kinh hãi, sợ sệt 
chăng? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bô-tát mới hướng đến Đại thừa khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nêu không có 
phương tiện thiện xảo và chắng được bạn lành hộ 
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trì mà nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậy thì tâm họ kinh hãi phải sợ sệt. 

Tôn giả Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện 
xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
vậy, tâm họ không kinh hãi sợ sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đem tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, 
quán tướng vô thường của sắc chăng thể nắm bắt 
được, quán tướng vô thường của thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chắng thể năm bắt được; quán 
tướng khổ của sắc chắng thê năm bắt được, quán 
tướng, khô của thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng 
thể năm bắt được; quán tướng vô ngã của sắc 
chắng thể năm bắt được, quán tướng vô ngã của 
thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng thể nắm bắt 
được; quán tướng bất tịnh của sắc chắng thể nắm 
bắt được, quán tướng bất tịnh của thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chắng thể năm bắt được; quán 
tướng không của sắc chăng thể nắm bắt được, 
quán tướng không của thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chăng thể nắm bắt được; quán tướng vô 
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tướng của sắc chăng thê năm băt được, quán 
tướng vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức cũng 
chắng thể nắm bắt được; quán tướng vô nguyện 
của sắc chăng thê nắm bắt được, quán tướng vô 
nguyện của thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng 
thể nắm bắt được; quán tướng tịch tĩnh của sắc 
chắng thể năm bắt được, quán tướng tịch tĩnh của 
thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng thê nắm bắt 
được; quán tướng xa lìa của sắc chăng thể năm 
bắt được, quán tướng xa lìa của thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chăng thê nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát này khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa vì có phương tiện thiện xảo 
nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
vậy, tâm họ không kinh hãi sợ sệt. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào quán 
như vậy rồi, lại nghĩ: “Ta sẽ dùng vô sở đặc làm 
phương tiện vì tất cả hữu tình nói tướng vô 
thường của năm uẫn như vậy cũng chăng thê 
nắm bắt được, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng 
bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô 
nguyện, tướng tịch tĩnh, tướng xa lia cũng chắng 
thể nắm bắt được.” Này Thiện Hiện, đó là Đại 
Bỏ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
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châp Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, xa lìa tác ý tương 
ưng với Thanh văn, Độc giác mà tư duy tướng vô 
thường của năm uân chắng thê năm bắt được, 
tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng 
không tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng 
tịch tĩnh, tướng xa lìa cũng chăng thể nắm bắt 
được, vì dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì này 
Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không chấp Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán pháp như vậy, tướng vô 
thường của các pháp như thê chăng thể năm bắt 
được, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, 
tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, 
tướng tịch tĩnh, tướng xa lìa cũng chắng thể năm 
bắt được, có thể ở trong đó an nhẫn vui thích, 
không kinh hãi sợ sệt, thì này Thiện Hiện, đó là 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không chấp trước An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng tâm tương ưng 
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với trí Nhật thiết trí thường quán tướng vô 
thường của năm uân chắng thê năm bắt được, 
tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng 
không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng 
tịch tĩnh, tướng xa lia cũng chắng thể năm bắt 
được, tuy dùng vô sở đắc làm phương tiện nhưng 
thường không bỏ tác ý tương ưng với trí Nhất 
thiết trí, thường tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì này 
Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không chấp trước Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không dùng tác ý 
tương ưng với Thanh văn, Độc giác mà tư duy 
tướng vô thường của năm uân chăng thể nắm bắt 
được, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, 
tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, 
tướng tịch tĩnh, tướng xa lìa cũng chăng thê năm 
bắt được, vì dùng vô sở đặc làm phương tiện, ở 
trong đó không biểu hiện tác ý tương ưng với 
Thanh văn, Độc giác và tâm tán loạn, bất thiện 
khác làm chướng ngại quả vị Giác ngộ cao tột thì 
này Thiện Hiện đó là Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không chấp trước Tĩnh lự ba-la- 
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mật-đa. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, như thật quán sát 
chăng phải không là sắc, nên sắc là không, sắc 
tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, 
thức cũng như vậy; chăng phải không là nhãn xứ 
nên nhãn xứ là không, nhãn xứ tức là không, 
không tức là nhãn xứ, cho đến ý xứ cũng như 
vậy; chắng phải không là sắc xứ, nên sắc Xứ là 
không, sắc xứ tức là không, không tức là sắc XỨ, 
cho đến pháp xứ cũng như vậy; chắng phải 
không là nhãn giới nên nhãn giới là không, nhãn 
giới tức là không, không tức là nhãn giới, cho 
đến ý ĐIỚI cũng vậy; chăng phải không là sắc 
giới nên sắc giới là không, sắc giới tức là không, 
không tức là sắc giới, cho đến pháp giới cũng 
như vậy; chắng phải không là nhãn thức giới, nên 
nhãn thức giới là không, nhãn thức giới tức là 
không, không tức là nhãn thức giới, cho đến ý 
thức giới cũng như vậy; chăng phải không là 
nhãn xúc, nên nhãn xúc là không, nhãn xúc tức là 
không, không tức là nhãn xúc, cho đến ý xúc 
cũng như vậy; chăng phải không là các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên các thọ do nhãn 
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xúc làm duyên sinh ra là không, các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra tức là không, không 
tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng như 
vậy; chăng phải không là bốn Niệm trụ nên bốn 
Niệm trụ là không, bốn Niệm trụ tức là không, 
không tức là bốn Niệm trụ. Như vậy cho đến, 
chắng phải không là mười tám pháp Phật bất 
cộng, nên mười tám pháp Phật bất cộng là không, 
mười tám pháp Phật bất cộng tức là không, 
không tức là mười tám pháp Phật bất cộng, này 
Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát không chấp trước 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, như vậy Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa vì có phương tiện 
thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như vậy, tâm không kinh hãi, không sợ sệt. 

Lúc bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa được các bạn lành hộ trì như 
thê nào nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậy mà tâm họ không kinh hãi, không sợ 
sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 
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-Các bạn lành của Đại Bô-tát hoặc có thê 
dùng vô sở đắc làm phương tiện nói tướng vô 
thường của sắc chăng thể nắm bắt được, nói 
tướng vô thường của thọ, tưởng, hành, thức cũng 
chắng thê nắm bắt được; nói tướng khổ của sắc 
chăng thể nắm bắt được, nói tướng khô của thọ, 
tưởng, hành, thức cũng chắng thể nắm bắt được; 
nói tướng vô ngã của sắc chăng thể nắm bắt 
được, nói tướng vô ngã của thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chăng thể nắm bắt được; nói tướng bất 
tịnh của sắc chắng thể năm bắt được, nói tướng 
bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng 
thể nắm bắt được; nói tướng không của sắc cũng 
chắng thể nắm bắt được, nói tướng không của 
thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng thể năm bắt 
được; nói tướng vô tướng của sắc cũng chắng thể 
nắm bắt được, nói tướng vô tướng của thọ, 
tưởng, hành, thức cũng chắng thê nắm bắt được; 
nói tướng vô nguyện của sắc chăng thể năm bắt 
được, nói tướng vô nguyện của thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chăng thể năm bắt được; nói tướng 
tịch tĩnh của sắc chắng thể năm bắt được, nói 
tướng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức cũng 
chăng thê nắm bắt được; nói tướng xa lìa của sắc 
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chăng thê năm bắt được, nói tướng xa lìa của 
thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng thể năm bắt 
được và khuyên nương vào đó siêng năng tu tập 
căn lành không để hồi hướng quả Thanh văn, 
Độc giác, chỉ đề câu đắc trí Nhất thiết trí. 

Này Thiện Hiện, đó là bạn lành của Đại Bô- 
tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bạn lành của các Đại 
Bôồ-tát hoặc có thể dùng vô sở đặc làm phương 
tiện nói tướng vô thường của nhãn xứ cho đến 
tướng vô thường của ý xứ chắng thể năm bắt 
được, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, 
tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, 
tướng tịch tĩnh, tướng xa lìa cũng chắng thể năm 
bắt được; nói tướng vô thường của sắc xứ cho 
đến pháp xứ cũng chăng thể nắm bắt được tướng 
khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, 
tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch 
tĩnh, tướng xa lìa cũng chẳng thể nắm bắt được 
và khuyên nương vào đó siêng năng tu tập căn 
lành, không để hồi hướng quả Thanh văn, Độc 
giác mà chỉ để cầu đắc trí Nhất thiết trí. 

Này Thiện Hiện, đó là bạn lành của Đại Bô- 
tát. 
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Lại nữa này Thiện Hiện, bạn lành của các 
Đại Bồ-tát hoặc có thể dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, nói tướng vô thường của nhãn giới 
cho đến tướng vô thường của ý giới chắng thể 
năm bắt được, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng 
bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô 
nguyện, tướng tịch tĩnh, tướng xa lỉa cũng chăng 
thể nắm bắt được; nói tướng vô thường của sắc 
giới cho đến pháp giới cũng chắng thê nắm bắt 
được, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, 
tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, 
tướng tịch tĩnh, tướng xa lìa cũng chăng thê năm 
bắt được; nói tướng vô thường của nhãn thức 
giới cho đến ý thức giới cũng chăng thể nắm bắt 
được, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, 
tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, 
tướng tịch tĩnh, tướng xa lìa cũng chăng thê năm 
bắt được; nói tướng vô thường của nhãn xúc cho 
đến ý xúc cũng chăng thể nắm bắt được, tướng 
khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, 
tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch 
tĩnh, tướng xa lìa cũng chăng thể nắm bắt được; 
nói tướng vô thường của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
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duyên sinh ra cũng chăng thể năm bắt được, 
tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng 
không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng 
tịch tĩnh, tướng xa lìa cũng chăng thể nắm bắt 
được và khuyên nương vào đó siêng năng tu tập 
căn lành không để hồi hướng quả Thanh văn, 
Độc giác mà chỉ để câu trí Nhất thiết trí. 

Này Thiện Hiện, đó là bạn lành của Đại Bô- 
tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bạn lành của các Đại 
Bồ-tát hoặc có thể dùng vô sở đặc làm phương 
tiện, tuy nói tu bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo chắng thể năm bắt được, tuy nói tu ba 
pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện chắng thể nắm bắt được, tuy nói tu mười 
lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng thê năm bắt được, tuy nói tu trí Nhất 
thiết cho đến quả vị Giác ngộ cao tột chắng thê 
năm bắt được nhưng khuyên nương vào đó siêng 
năng tu tập căn lành, không để cho hướng đến 
Thanh văn, Độc giác, chỉ để cầu được trí Nhất 
thiết trí. 

Này Thiện Hiện, đó là bạn lành của Đại Bô- 
tát. Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa được bạn lành này hộ trì thì nghe nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm không 
kinh hãi, không sợ sệt. 

Lúc bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có phương 
tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như vậy, tâm họ có kinh hãi, có sợ sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
dùng hữu sở đắc làm phương tiện, xa lìa tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí, tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, đôi với việc tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa có thủ đắc, có chỗ dựa. 

Vì dùng hữu sở đắc làm phương tiện nên xa 
lia tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, tu hành 
Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa đối với việc tu Tĩnh lự cho đến Bồ thí 
ba-la-mật-đa có thủ đắc, có chỗ dựa. 

Vì dùng sở hữu đắc làm phương tiện nên xa 
la các ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, quán 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
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pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, đối với việc quán không của sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, có thủ đắc, có chỗ dựa. 

Vì dùng hữu sở đặc làm phương tiện nên xa 
la tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, quán 
nhãn xứ cho đến ý xứ, pháp không bên trong cho 
đến pháp không tánh không tự tánh, đối với việc 
quán không của nhãn xứ cho đến ý xứ có thủ đắc 
vì có chỗ dựa. 

Vì dùng hữu sở đắc làm phương tiện nên xa 
la tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, quán 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh của sắc xứ cho đến pháp xứ, đối với 
việc quán không của sắc xứ cho đến pháp xứ có 
thủ đắc, có chỗ dựa. 

Vì dùng hữu sở đắc làm phương tiện nên xa 
la tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, quán 
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pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh của nhãn giới cho đến ý giới, 
đối với việc quán không của nhãn giới, cho đên ý 
giới có thủ đắc, có chỗ dựa. 

Vì dùng hữu sở đặc làm phương tiện nên xa 
la các ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, quán 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh của sắc giới cho đến pháp ĐIỚI, đối 
với việc quán không của sắc giới cho đến pháp 
giới có thủ đắc, có chỗ dựa. 

Vì dùng hữu sở đắc làm phương tiện nên xa 
lia tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, quán 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh của nhãn thức giới cho đến ý thức 
giới, đôi với việc quán không có nhãn thức giới 
cho đến ý thức giới có thủ đắc, có chỗ dựa. 

Vì dùng hữu sở đắc làm phương tiện nên xa 
lia tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, quán 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh của nhãn xúc cho đến ý xúc, đối với 
việc quán không của nhãn xúc cho đến ý xúc có 
thủ đắc, có chỗ dựa. 

Vì dùng hữu sở đắc làm phương tiện nên xa 
la tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, quán 
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pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đối với việc quán không của các 
thọ sinh do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thủ đắc, có 
chỗ dựa. 

Vì dùng hữu sở đặc làm phương tiện nên xa 
lia tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí; tu hành 
bốn Niệm trụ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng có thủ đắc, có chỗ dựa. 

Này Thiện Hiện, như vậy Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có phương 
tiện thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như vậy tâm họ có kinh hãi, có sợ sệt. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa bị các bạn ác tác động như thế 
nào nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậy, tâm họ bị kinh hãi, sợ sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các bạn ác của Đại Bô-tát hoặc bảo nhàm 
chán, xa ha Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc bảo 
nhàm chán, xa lìa Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, 
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Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa, nghĩa là nói như 
vây: “Than ôi, nam tử! Các ông không nên tu học 
điêu này.” Vì sao? Vì sáu pháp Ba-la-mật-đa như 
vậy không phải do Phật nói mả do những người 
viết văn hư dôi tạo ra. Vì vậy các ông không nên 
nghe nhận, tu tập, không nên thọ trì, không nên 
đọc tụng, không nên tư duy, không nên nghiên 
cứu, không nên giảng nói, khai thị cho người 
khác. 

Này Thiện Hiện, đó là bạn ác của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bạn ác của Đại Bồ- 
tát hoặc không nói việc ma, tội lỗi của ma cho 
người, nghĩa là không nói có ác ma giả làm hình 
tượng Phật đến bảo Bồ-tát nhàm chán xa lìa sáu 
pháp Ba-la-mật-đa răng: “Thiện nam tử, các ông 
cần øì tu sáu pháp Ba-la-mật-đa này!” 

Này Thiện Hiện, nêu không nói các việc như 
vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bạn ác của Đại Bồ- 
tát hoặc không nói việc ma, tội lỗi của ma cho 
người, nghĩa là không nói có ác ma giả làm hình 
tượng Phật đến giảng nói, khai bày pháp tương 
ưng với Thanh văn, Độc giác cho Bồ-tát, đó là 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 410 401 


khế kinh cho đến luận nghị, phân biệt, hiểu rõ 
làm cho chuyên tu học. 

Này Thiện Hiện, nêu không nói các việc như 
vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bạn ác của Đại Bồ- 
tát hoặc không nói việc ma, tội lỗi của ma cho 
người, nghĩa là không nói có ác ma giả làm hình 
tượng Phật đến chỗ Bồ-tát nói như vây: “Các ông 
chăng phải là Bô-tát, không có tâm Bô-đề, không 
thể an trú nơi quả không thoái chuyên, không thể 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột đã mong câu.” 

Này Thiện Hiện, nêu không nói các việc như 
vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bạn ác của Đại Bồ- 
tát hoặc không nói việc ma, tội lỗi của ma cho 
người, nghĩa là không nói có ác ma giả làm hình 
tượng Phật đến nói với Đại Bô-tát: “Các ông nên 
biết: sắc là không, không có ngã, ngã sở; thọ, 
tưởng, hành, thức là không, không có ngã, ngã 
sở; nhãn xứ là không, không có ngã, ngã sở, cho 
đến ý xứ là không, không có ngã, ngã SỞ; sắc Xứ 
là không, không có ngã, ngã sở, cho đến pháp xứ 
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là không, không có ngã, ngã sở; nhãn giới là 
không, không có ngã, ngã sở, cho đến ý giới là 
không, không có ngã, ngã sở; sắc giới là không, 
không có ngã, ngã sở, cho đến pháp giới là 
không, không có ngã, ngã sở; nhãn thức giới là 
không, không có ngã, ngã sở, cho đến ý thức giới 
là không, không có ngã, ngã sở; nhãn xúc là 
không, không có ngã, ngã sở; ý xúc là không, 
không có ngã, ngã sở; các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không, không có ngã, ngã sở, 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
không, không có ngã, ngã sở; bốn Niệm trụ là 
không, không có ngã, ngã sở, cho đến tám chỉ 
Thánh đạo là không, không có ngã, ngã sở; Bỗ 
thí ba-la-mật-đa là không, không có ngã, ngã sở, 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không, không có 
ngã, ngã sở; pháp môn giải thoát Không là 
không, không có ngã, ngã sở, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện, là không, không có 
ngã, ngã sở; mười lực của Phật là không, không 
có ngã, ngã sở, cho đên mười tám pháp Phật bất 
cộng là không, không có ngã, ngã sở thì cần gì 
quả vị GIác ngộ cao tột!” 
Này Thiện Hiện, nêu không nói các việc như 
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vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bạn ác của Đại Bồ- 
tát hoặc không nói việc ma, tội lỗi của ma cho 
người, nghĩa là không nói có ác ma giả làm hình 
tượng Thanh văn đến chỗ Bô-tát làm cho càng 
nhàm chán xa lìa các ý tương ưng với trí Nhất 
thiết trí lại làm cho rất ưa thích tác ý tương ưng 
với Thanh văn, Độc giác. 

Này Thiện Hiện, nêu không nói các việc như 
vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bạn ác của Đại Bồ- 
tát hoặc không nói việc ma, tội lỗi của ma cho 
người, nghĩa là không nói có ác ma hóa làm hình 
Thân giáo sư, Quỹ phạm sư đến chỗ Bô-tát làm 
cho nhàm chán xa la thăng hạnh Bô-tát, đó là Bồ 
thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa và 
làm cho nhàm chán xa lìa trí Nhất thiết trí, nghĩa 
là quả vị Giác ngộ cao tột, chỉ bảo tu tập ba pháp 
môn giải thoát mau chứng địa vị Thanh văn hoặc 
Độc giác, không hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Này Thiện Hiện, nêu không nói các việc như 
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vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bạn ác của Đại Bồ- 
tát hoặc không nói việc ma, tội lỗi của ma cho 
người, nghĩa là không nói có ác ma giả dạng cha 
mẹ đến chỗ Bồ-tát bảo: “Con ơi, con siêng năng 
cầu chứng các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán, đủ để được dứt hắn khổ lớn sinh tử, 
mau chứng Niết-bàn cứu cánh an lạc rồi, cần gì 
phải hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật xa xôi; mong cầu quả Bôỏ-đề cần phải trải 
qua vô lượng, vô số đại kiếp luân hôi sinh tử giáo 
hóa hữu tình, xả bỏ mạng sống, cắt đứt thân thê 
uống công khô nhọc ai mà biết đến ân con. Sự 
mong câu Bỏ-đề có khi chứng, có khi không 
chứng.” 

Này Thiện Hiện, nêu không nói các việc như 
vậy cho người biết rõ thì nên biết đó là bạn ác 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bạn ác của Đại Bồ- 
tát hoặc không nói việc ma, tội lỗi của ma cho 
người, nghĩa là không nói có ác ma giả dạng Bí- 
sô đến chỗ Bô-tát dùng hữu sở đắc làm phương 
tiện, nói tướng vô thường của sắc là thật có, có 
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thê đắc, nói tướng vô thường của thọ, tưởng, 

hành, thức là thật có, có thê đắc; nói tướng khổ 
của sắc, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng 
không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng 
tịch tĩnh, tướng xa la, là thật có, có thê đắc; nói 
tướng khổ của thọ, tưởng, hành, thức, tướng vô 
ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô 
tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tĩnh, tướng 
xa lìa là có, có thể đắc; dùng hữu sở đắc làm 
phương tiện, nói tướng vô thường của nhãn xứ 
cho đến ý xứ, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng 
bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô 
nguyện, tướng tịch tĩnh, tướng xa lia là thật có, 
có thê đắc; dùng hữu sở đắc làm phương tiện, nói 
tướng vô thường của sắc xứ cho đến pháp xứ, 
tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng 
không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng 
tịch tĩnh, tướng xa lia là thật có, có thê đắc; dùng 
hữu sở đắc làm phương tiện nói tướng vô thường 
của nhãn giới cho đến ý giới, tướng khô, tướng 
vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô 
tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tĩnh, tướng 
xa lìa là thật có, có thê đắc; dùng hữu sở đắc làm 
phương tiện, nói tướng vô thường của nhãn thức 
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giới cho đến ý thức giới, tướng khô, tướng vô 
ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô 
tướng, tướng vô nguyện, tướng tịch tĩnh, tướng 
xa lìa là thật có, có thê đắc; dùng hữu sở đắc làm 
phương tiện, nói tướng vô thường của nhãn xúc 
cho đến ý xúc, tướng khốổ, tướng vô ngã, tướng 
bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô 
nguyện, tướng tịch tĩnh, tướng xa lia là thật có, 
có thê đắc; dùng hữu sở đắc làm phương tiện, nói 
tướng vô thường của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng 
bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô 
nguyện, tướng tịch tĩnh, tướng xa lia là thật có, 
có thê đắc; dùng hữu sở đắc làm phương tiện, nói 
tướng bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo 
là thật có, có thể đắc, khiến cho tu học; dùng hữu 
sở đắc làm phương tiện, nói Bồ thí ba-la-mật-đa 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là thật có, có thể 
đắc, khiến cho tu học; dùng hữu sở đắc làm 
phương tiện, nói pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện là thật có, có thể đắc, khiến 
cho tu học; dùng hữu sở đắc làm phương tiện, 
nói tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
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Tam-ma-địa là thật có, có thê đặc, khiến cho tu 
học; dùng hữu sở đắc làm phương tiện, nói năm 
loại mắt, sáu phép thần thông là thật có, có thể 
đắc, khiến cho tu học; dùng hữu sở đắc làm 
phương tiện, nói mười lực của Phật cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng là thật có, có thê 
đắc, khiến cho tu học. 

Này Thiện Hiện, nêu không nói các việc như 
vậy cho người biết rõ thì nên biết, đó là bạn ác 
của Đại Bôồ-tát. Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa bị bạn ác này lung lạc thì nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm họ 
kinh hãi, sợ sệt. Vì thế, Đại Bôồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với các bạn ác nên 
quán sát kỹ tìm cách xa lìa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 411 


Phẩm 11: THÍ DỤ 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, ý nghĩa của từ Bồ-tát như thế 
nào? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Không có ý nghĩa của từ là ý nghĩa của từ 
Bỏ-tát. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì cả hai Bồ-đè, 
Tát-đỏa, đã là từ không sinh, nghĩa lý trong đó 
cũng chẳng có nên không có ý nghĩa của từ là ý 
nghĩa của từ Bồ-tát. Này Thiện Hiện, ông nên 
biết, ví như ý nghĩa của câu nói về dấu chân chim 
trong hư không thật không có, ý nghĩa của từ Bồ- 
tát cũng như vậy, thật không có. Ví như ý nghĩa 
của những từ vê cảnh trong mộng, việc huyễn, 
sóng nắng, ảnh ảo, trăng dưới nước, tiếng vang, 
hoa đôm trong hư không, sự biên hóa thật không 
có; ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng như vậy, thật 
không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
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chân như của tất cả pháp, thật không có; ý 
nghĩa của từ Bồ-tát cũng như vậy, thật không có. 
Như ý nghĩa của các từ tất cả pháp, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh không biến 
đối, pháp định, pháp trụ, thật tê là thật không có, 
ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng như vậy, thật không 
có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
sắc của nhà ảo thuật, thật không có, ý nghĩa của 
từ Bô-tát cũng như vậy, thật không có. Như ý 
nghĩa của từ thọ, tưởng, hành, thức của nhà ảo 
thuật, thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng 
như vậy, thật không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
nhãn xứ của nhà ảo thuật, thật không có, ý nghĩa 
từ Bô-tát cũng như vậy, thật không có. Như ý 
nghĩa từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ của nhà ảo 
thuật, thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng 
như vậy, thật không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
săc xứ của nhà ảo thuật, thật không có, ý nghĩa từ 
Bỏ-tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa 
từ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ của nhà ảo 
thuật, thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng 
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như vậy, thật không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
nhãn giới của nhà ảo thuật, thật không có, ý 
nghĩa từ Bôồ-tát cũng như vậy, thật không có. 
Như ý nghĩa từ nhĩ, ty, thiệt, thân, ý giới của nhà 
ảo thuật, thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát 
cũng như vậy, thật không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
sắc giới của nhà ảo thuật, thật không có, ý nghĩa 
từ Bô-tát cũng như vậy, thật không có. Như ý 
nghĩa từ thanh, hương, vị, xúc, pháp giới của nhà 
ảo thuật thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát 
cũng như vậy, thật không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
nhãn thức giới của nhà ảo thuật thật không có, ý 
nghĩa từ Bô-tát cũng như vậy, thật không có. 
Như ý nghĩa từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức giới 
của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa của từ 
Bồ-tát cũng như vậy, thật không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
nhãn xúc của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa 
từ Bôồ-tát cũng như vậy, thật không có. Như ý 
nghĩa từ nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xúc của nhà ảo 
thuật thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng 
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như vậy, thật không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra của nhà 
ảo thuật thật không có, ý nghĩa từ Bôồ-tát cũng 
như vậy, thật không có. Như ý nghĩa các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra của 
nhà ảo thuật, thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát 
cũng như vậy, thật không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
vô minh của nhà ảo thuật, thật không có, ý nghĩa 
từ Bôồ-tát cũng như vậy, thật không có. Như ý 
nghĩa từ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
á1, thủ, hữu, sinh, lão tử của nhà ảo thuật, thật 
không có, ý nghĩa của từ Bôồ-tát cũng như vậy, 
thật không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
hành pháp không bên trong của nhà ảo thuật, thật 
không có, ý nghĩa từ Bồ-tát cũng như vậy, thật 
không có. Như ý nghĩa từ hành pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn chăng đổi khác, pháp không bản 
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tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thê 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
của nhà ảo thuật, thật không có, ý nghĩa của từ 
Bồ-tát cũng như vậy, thật không có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như ý nghĩa từ 
hành bốn Niệm trụ của nhà ảo thuật, thật không 
có, ý nghĩa từ Bô-tát cũng như vậy, thật không 
có. Như ý nghĩa từ hành bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo của nhà ảo thuật thật không 
có, ý nghĩa từ Bôồ-tát cũng như vậy, thật không 
có. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, như cho đến ý 
nghĩa từ hành mười lực của Phật của nhà ảo 
thuật, thật không có, ý nghĩa từ Bô-tát cũng như 
vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ hành bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
của nhà ảo thuật, thật không có, ý nghĩa từ Bồ-tát 
cũng như vậy, thật không có. 

Lại nữa này Thiện Hiện, như ý nghĩa từ sắc 
của Phật thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát 
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cũng như vậy, thật không có; như ý nghĩa từ 

thọ, tưởng, hành, thức của Phật, thật không có, ý 
nghĩa của từ Bồ-tát cũng như vậy, thật không có. 
Như ý nghĩa từ nhãn xứ của Phật thật không có, 
ý nghĩa từ Bồ-tát cũng như vậy, thật không có; 
như ý nghĩa từ nhĩ, ty, thiệt, thân, ý của Phật thật 
không có, ý nghĩa của từ Bôồ-tát cũng như vậy, 
thật không có. Như ý nghĩa từ sắc xứ của Phật 
thật không có, ý nghĩa từ Bồ-tát cũng như vậy, 
thật không có; như ý nghĩa từ thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ của Phật thật không có, ý nghĩa của 
từ Bô-tát cũng vậy, thật không có. Như ý nghĩa 
từ nhãn giới của Phật thật không có, ý nghĩa của 
từ Bô-tát cũng như vậy, thật không có; như ý 
nghĩa từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới của Phật thật 
không có, ý nghĩa từ Bôồ-tát cũng vậy, thật không 
có. Như ý nghĩa từ sắc giới của Phật thật không 
có, ý nghĩa từ Bô-tát cũng như vậy, thật không 
có; như ý nghĩa từ thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới của Phật thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát 
cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ 
nhãn thức giới của Phật thật không có, ý nghĩa từ 
Bồ-tát cũng như vậy, thật không có; như ý nghĩa 
từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới của Phật thật 
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không có, ý nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, thật 
không có. Như ý nghĩa từ nhãn xúc của Phật thật 
không có, ý nghĩa của từ Bôồ-tát cũng như vậy, 
thật không có; như ý nghĩa từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc của Phật thật không có, ý nghĩa của từ Bồ- 
tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra của Phật 
thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng như 
vậy, thật không có; như ý nghĩa từ các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra của 
Phật thật không có, ý nghĩa của từ Bô-tát cũng 
vậy thật không có. Như ý nghĩa từ vô minh của 
Phật thật không có, ý nghĩa từ Bồ-tát cũng như 
vậy, thật không có; như ý nghĩa từ hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử của Phật thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát 
cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ 
hành pháp không bên trong của Phật thật không 
có, ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng như vậy, thật 
không có; như ý nghĩa từ hành pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
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không tản mạn chăng đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thể 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
của Phật thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát 
cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ 
hành bốn Niệm trụ của Phật thật không có, ý 
nghĩa của từ Bồ-tát cũng như vậy, thật không có; 
như ý nghĩa từ hành bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo của Phật thật không có, ý nghĩa từ 
Bồ-tát cũng như vậy, thật không có. Cho đến như 
ý nghĩa từ hành mười lực của Phật thật không có, 

ý nghĩa từ Bô-tát cũng như vậy, thật không có; 
hệ ý nghĩa từ hành bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng thật không có, 
ý nghĩa từ Bồ-tát cũng vậy, thật không có. 

Lại nữa này Thiện Hiện, như ý nghĩa của từ 
cảnh giới vô vị trong cảnh giới hữu vị thật không 
có, ý nghĩa của từ cảnh giới hữu vi trong cảnh 
giới vô vi cũng thật không có, ý nghĩa của từ Bồ- 
tát cũng như vậy, thật không có; như ý nghĩa của 
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từ không sinh, không diệt, không tạo tác, 
không hành động, không thành, không hoại, 
không được, không bỏ, không nhiễm, không tịnh, 
thật không có, ý nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, 
thật không có. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, như ý nghĩa từ không sinh, 
không diệt, không tạo tác, không hành động, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không nhiễm, không tịnh của pháp nào, thật 
không có mà ý nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, thật 
không có? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Như ý nghĩa từ không sinh, không diệt, 
không tạo tác, không hành động, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không 
nhiễm, không tịnh của sắc cho đến thức thật 
không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng vậy, thật 
không có. Như ý nghĩa từ không sinh, không 
diệt, không tạo tác, không hành động, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
nhiễm, không tịnh của nhãn xứ cho đến ý xứ thật 
không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng vậy, thật 
không có. Như ý nghĩa từ không sinh, không 
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diệt, không tạo tác, không hành động, không 

thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
nhiễm, không tịnh của sắc xứ cho đến pháp xứ 
thật không có, ý nghĩa từ Bô-tát cũng vậy, thật 
không có. Như ý nghĩa từ không sinh, không 
diệt, không tạo tác, không hành động, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
nhiễm, không tịnh của nhãn giới cho đến ý giới 
thật không có, ý nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, 
thật không có. Như ý nghĩa từ không sinh, không 
diệt, không tạo tác, không hành động, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
nhiễm, không tịnh của sắc giới cho đến pháp giới 
thật không có, ý nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, 
thật không có. Như ý nghĩa từ không sinh, không 
diệt, không tạo tác, không hành động, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
nhiễm, không tịnh của nhãn thức giới cho đến ý 
thức giới thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát 
cũng vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ không 
sinh, không diệt, không tạo tác, không hành 
động, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không nhiễm, không tịnh của nhãn xúc 
cho đến ý xúc thật không có, ý nghĩa của từ Bồ- 
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tát cũng vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ 
không sinh, không diệt, không tạo tác, không 
hành động, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không nhiễm, không tịnh của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thật không 
có, ý nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, thật không 
có. Như ý nghĩa từ không sinh, không diệt, 
không tạo tác, không hành động, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không 
nhiễm, không tịnh của vô minh cho đến lão tử 
thật không có, ý nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, 
thật không có. Như ý nghĩa từ không sinh, không 
diệt, không tạo tác, không hành động, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
nhiễm, không tịnh của bốn Niệm trụ cho đến tám 
chi Thánh đạo thật không có, ý nghĩa của từ Bồ- 
tát cũng vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ 
không sinh, không diệt, không tạo tác, không 
hành động, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không nhiễm, không tịnh của 
mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát 
cũng vậy, thật không có. 
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Lại nữa này Thiện Hiện, như ý nghĩa từ bôn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo rốt ráo 
thanh tịnh, thật không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát 
cũng vậy, thật không có. Như vậy, cho đến như ý 
nghĩa từ mười lực của Phật cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh, thật không 
có, ý nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, thật không 
có. Như ý nghĩa từ ngã cho đến cái thấy thật 
không có, vì không có nên ý nghĩa của từ Bô-tát 
cũng vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ tôi tăm 
khi mặt trời mọc, thật không có, ý nghĩa của từ 
Bồ-tát cũng vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ 
các hành thời kiếp tận, thật không có, ý nghĩa của 
từ Bô-tát cũng vậy, thật không có. Như ý nghĩa 
từ ác giới trong tịnh giới uấn của chư Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác thật không có, ý nghĩa 
của từ Bô-tát cũng vậy, thật không có. Như ý 
nghĩa từ loạn tâm trong định uân tịch tĩnh của 
chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thật không 
có, ý nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, thật không 
có. Như ý nghĩa từ ác tuệ trong minh tuệ uẫn của 
chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thật không 
có, ý nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, thật không 
có. Như ý nghĩa từ ràng buộc trong giải thoát uẫn 
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của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thật 
không có, ý nghĩa của từ Bồ-tát cũng vậy, thật 
không có. Như ý nghĩa từ chắng phải giải thoát 
tri kiên trong giải thoát tri kiến uấn của chư Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác thật không có, ý 
nghĩa của từ Bô-tát cũng vậy, thật không có. Như 
ý nghĩa từ bóng tối trong ánh sáng lớn của mặt 
trời, mặt trăng thật không có, ý nghĩa của từ Bồ- 
tát cũng vậy, thật không có. Như ý nghĩa từ ánh 
sáng của tất cả mặt trời, mặt trăng, sao, vật báu, 
thuốc súng và chư Thiên... trong ánh sáng của 
Phật thật không có, ý nghĩa của từ Bôồ-tát cũng 
vậy, thật không có. Vì sao? Này Thiện Hiện, ý 
nghĩa từ Bô-đề hoặc Tát-đỏa hoặc Bỏ-tát, tất cả 
đều chắng tương ưng, chắng phải không tương 
ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, một tướng gọi là 
không tướng. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát đôi với tất cả 
pháp không thật có, không chấp, không ngại, nên 
siêng năng tu học, nên hiểu biết đúng. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Các Đại Bồ-tát đối với tất cả các pháp 
không thật có nào, không chấp, không ngại, nên 
siêng năng tu học? Vì sao các Đại Bô-tát đối với 
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tât cả pháp nên hiêu đúng? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Tất cả pháp là pháp thiện, pháp chắng phải 
thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp thế gian, 
pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, 
pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp cộng, pháp bất 
cộng. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát đối với tánh 
tật cả pháp như vậy không chấp, không ngại, nên 
siêng năng tu học. Các Đại Bô-tát đối với tất cả 
pháp thật không sở hữu, nên hiểu biết đúng. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, những pháp nào gọi là pháp 
thiện của thế gian? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Pháp thiện của thê gian là hiếu thuận với cha 
mẹ, cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, cung kính 
phụng sự sư trưởng, làm việc phước bố thí, làm 
việc phước trì giới, làm việc phước tu tập, làm 
việc phước phục vụ, chăm sóc người bệnh, 
phương tiện thiện xảo, làm việc phước hoặc tu 
mười nẻo nghiệp thiện thế gian, hoặc tưởng sình 
trướng, tưởng mủ rã, tưởng xanh bằm, tưởng đỏ 
bằm, tưởng tan nát, tưởng mồ nuốt, tưởng tan rã, 
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tưởng hài cốt, tưởng đốt cháy; hoặc tu bôn 
Tĩnh lự thế Ø1an, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
hoặc tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm 
Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên, 
tùy niệm tịch tĩnh, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy 
niệm thân, tùy niệm tử. Này Thiện Hiện, những 
pháp này gọi là pháp thiện thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, những pháp nào gọi là pháp 
bất thiện? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Pháp bất thiện là giết hại mạng sông, lây của 
không cho, dục tà hạnh, nói dối gạt, nói chia rẽ, 
nói lời xấu xa, tham lam, sân giận, tà kiến và căm 
giận, che giâu tội lỗi, bực tức, dua nịnh, kiêu 
căng làm tôn hại hữu tình, ganh tỊ, tham lam, ngã 
mạn... 

Này Thiện Hiện, những pháp này gọi là pháp 
bất thiện. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, những pháp nào gọi là pháp 
hữu ký? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các pháp thiện và pháp bất thiện gọi là pháp 
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hữu ký. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, những pháp nào gọi là pháp 
vô ký? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là thân nghiệp vô ký, ngữ nghiệp vô ký, 
ý nghiệp vô ký, bốn đại chủng vô ký, năm căn vô 
ký, năm uấn vô ký, mười hai xứ vô ký, mười tám 
giới vô ký, pháp dị thục vô ký. Này Thiện Hiện, 
những pháp này gọi là pháp vô ký. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, những pháp nào gọi là pháp 
thế gian? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Pháp thế gian nghĩa là năm uân, mười hai 
xứ, mười tám gIới, mười nẻo nghiệp thiện, bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, mười 
hai chi duyên khởi. Này Thiện Hiện, những pháp 
này gọi là pháp thê gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, những pháp nào gọi là pháp 
xuất thế gian? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Pháp xuất thê gian bốn Niệm trụ, bỗn Chánh 
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đoạn, bỗôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy 
chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, pháp môn giải 
thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, vị tri đương 
tri căn, dĩ tri căn, Tam-ma-địa có tâm, có tứ, 
Tam-ma-địa không tầm chỉ có tứ, Tam-ma-địa 
không tâm, không tứ, hoặc minh hoặc giải thoát, 
hoặc niệm, hoặc chánh tri, hoặc tác ý như lý, 
hoặc tám Giải thoát, hoặc chín Định thứ đệ, hoặc 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, hoặc mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng. Này Thiện Hiện, những pháp này gọi là 
pháp xuất thê gian. 
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 
-Bạch Thê Tôn, những pháp nào gọi là pháp 
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hữu lậu? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là những pháp rơi vào ba cõi, hoặc là 
năm uấn, mười hai xứ, mười tám giới, hoặc bốn 
Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Này 
Thiện Hiện, những pháp này gọi là pháp hữu lậu. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những pháp nào gọi là pháp 
vô lậu? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là bốn Niệm trụ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng. Này Thiện Hiện, những pháp này 
øọ1 là pháp vô lậu. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những pháp nào gọi là pháp 
hữu vi? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là những pháp bị ràng buộc trong Ba cõi, 
hoặc là năm uẫn, hoặc bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, hoặc bốn Niệm trụ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng. Này Thiện 
Hiện, những pháp này gọi là pháp hữu vI. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những pháp nào gọi là pháp 
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VÔ V1? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đó là những pháp không sinh, không diệt, 
không trụ, không khác hoặc hết tham, hết sân, 
hết si, hoặc chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế. 
Này Thiện Hiện, những pháp này gọi là pháp vô 
VI. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, những pháp nảo gọi là pháp 
cộng? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đó là bốn Tĩnh lự thế gian, bỗn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, năm Thân thông. Này Thiện 
Hiện, những pháp này gọi là pháp cộng. Vì đông 
với phàm phu. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, những pháp nảo gọi là pháp 
bất cộng? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là bốn Niệm trụ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng. Này Thiện Hiện, những pháp này 
gọi là pháp bất cộng. Vì không đồng với phàm 
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phu. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với các pháp tự tướng 
là không như vậy không nên chấp trước vì tất cả 
pháp không phân biệt. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả pháp dùng 
không hai làm phương tiện nên hiểu biết đúng, vì 
tất cả pháp đều không động. 

Này Thiện Hiện, đối với tất cả pháp không 
hai, không động là ý nghĩa của từ Bô-tát; không 
phân biệt, không chấp trước là ý nghĩa của từ Bỗ- 
tát. Do đó, không có ý nghĩa danh từ là ý nghĩa 
danh từ Bô-tát. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, do đâu Bồ-tát còn được ĐỌI 
là Ma-ha-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Do Bô-tát này là bậc Thượng thủ trong 
chúng hữu tình lớn nên còn được gọi là Ma-ha- 
tát. 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, những vị nảo gọi là chúng 
hữu tình lớn mà Bồ-tát là bậc Thượng thủ ở trong 
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đó? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là những vị trụ chủng tánh Đệ bát, Dự 
lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác và từ 
mới phát tâm cho đến Đại Bỗ-tát ở địa vị không 
thoái chuyển. Như vậy đều gọi là chúng hữu tình 
lớn; Bô-tát nào là bậc Thượng thủ trong chúng 
hữu tình lớn này thì được gọi là Ma-ha- tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như vậy do đâu Bồ-tát có thể 
là bậc Thượng thủ trong chúng hữu tình lớn? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Do Bồ-tát này đã phát tâm Kim cang dụ 
vững chắc, quyết định không thoái chuyên. Vì 
vậy có thê làm bậc Thượng thủ trong chúng hữu 
tình lớn. 

Thiện Hiện lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, những gì là tâm Kim cang dụ 
của Bô-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát nào phát tâm như vây: “Nay tôi 
sẽ mặc áo giáp công đức lớn vào trong đông 
trồng lớn sinh tử vô biên vì các hữu tình phá hoại 
tật cả phiên não oán địch. Tôi sẽ vì khắp tất cả 
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hữu tình làm khô cạn biến lớn sinh tử vô biên. 
Tôi sẽ xả bỏ tật cả thân mạng, tài vật, làm lợi ích 
lớn cho các hữu tình. Với tâm bình đắng, tôi sẽ 
làm an lạc, lợi ích cho tất cả hữu tình. Tôi sẽ làm 
cho khắp các loài hữu tỉnh an trú đạo ba thừa, 
hướng đến Niễt-bàn, mặc dù đem ba thừa cứu độ 
cho tất cả hữu tình nhưng tôi hoàn toàn không 
thây có một hữu tỉnh nào được cứu độ. Tôi sẽ 
hiểu rõ tất cả pháp tánh không sinh, không diệt, 
không tịnh, không nhiễm. Tôi sẽ thuân dùng tác 
ý tương ưng với trí Nhất thiết trí tu hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa. Tôi sẽ tu học tất cả pháp 
thông đạt hoàn toản biến nhập diệu trí. Tôi sẽ 
thông đạt tất cả pháp môn đưa đến nhất lý pháp 
tướng. Tôi sẽ thông đạt tất cả pháp môn đưa đến 
nhị lý pháp tướng. Tôi sẽ thông đạt tất cả pháp 
môn đa lý pháp tướng. Tôi sẽ tu học các diệu trí 
đạt đến các pháp tánh đưa đến công đức thù 
thăng.” Này Thiện Hiện, đó là tâm như Kim cang 
dụ của Bô-tát. Đại Bô-tát nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện an trụ tâm này, quyết định sẽ là bậc 
Thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát phát 
tâm như vây: “Nếu có các loài hữu tình còn chịu 
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khô não trong tât cả địa ngục, bàng sinh, cõi 
quỷ và cõi người, trời thì tôi sẽ chịu thay cho họ 
và làm cho họ được an vui.” Các Đại Bồ-tát phát 
tâm như vây: “Vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình, 
tôi sẽ trải qua vô lượng trăm ngàn ức triệu kiếp, 
chịu các loại khổ lớn trong các địa ngục, dùng vô 
số phương tiện giáo hóa làm cho họ được Vô dư 
Niết-bàn. Như vậy, Bô-tát lần lượt làm lợi ích 
cho khắp tất cả hữu tình, vì họ trải qua vô lượng 
trăm ngàn ức triệu kiếp, chịu các loại khổ lớn 
trong các địa ngục, dùng vô số phương tiện giáo 
hóa làm cho họ được Vô dư Niếễt-bàn..” Làm như 
vậy rôi, tự mình gieo trồng căn lành, lại trải qua 
vô lượng trăm ngàn ức triệu kiếp, tu tập viên mãn 
tư tưởng Bô-đề, sau mới chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột đã mong câu. 

Này Thiện Hiện, thệ nguyện như vậy cũng 
øọ1 là tâm như Kim cang dụ của Bồ-tát. Đại Bồ- 
tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, an trụ 
tâm này thì quyết định sẽ là bậc Thượng thủ 
trong chúng hữu tình lớn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát phát 
tâm thù thăng, tâm rộng lớn. Do tâm này nên 
quyết định sẽ làm bậc Thượng thủ trong chúng 
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hữu tình lớn. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những gì là tâm thù thắng, 
tâm rộng lớn của Bô-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bôồ-tát phát tâm như vây: “Từ lúc 
mới phát tâm cho đến khi chứng đắc trí Nhất 
thiết trí, tôi quyết định sẽ không sinh lòng tham 
dục, sân giận, ngu s1, căm hờn, che dấu tội lỗi, 
bực tức, dua nịnh, ganh tỊ, xan tham, kiêu căng, 
làm tốn hại hữu tình, tà kiến, ngã mạn... cũng 
quyết định không phát tâm hướng đến, mong câu 
quả vị Thanh văn, Độc giác”, đó là tâm thù 
thăng, tâm rộng lớn của Bô-tát. Đại Bồ-tát nào 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này 
quyết định sẽ là bậc Thượng thủ trong chúng hữu 
tình lớn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát phát sinh 
tâm quyết định không lay động. Do tâm này nên 
quyết định sẽ làm bậc Thượng thủ trong chúng 
hữu tình lớn. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, những gì là tâm không lay 
động của Bô-tát? 
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Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bôồ-tát phát tâm như vây: “Tôi sẽ 
nương vào tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí 
để tu tập, phát sinh tất cả các sự nghiệp đã tu tập 
mà không kiêu mạn, buông lung.” 

Này Thiện Hiện, đó là tâm không lay động 
của Bô-tát. Đại Bô-tát nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, an trụ tâm này thì quyết định sẽ là 
bậc Thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát đối 
với khắp tất cả các loài hữu tình bình đăng phát 
sinh tâm chân thật lợi lạc. Do tâm này nên quyết 
định sẽ là bậc Thượng thủ trong chúng hữu tình 
lớn. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa: 

-Bạch Thê Tôn, những gì là tâm chân thật lợi 
lạc của Bôồ-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát phát tâm như vậy: “Tôi 
quyết định đến tận cùng đời vị lai sẽ làm lợi ích 
an lạc cho tất cả hữu tình, làm chỗ quay về 
nương tựa, làm hòn đảo, nhà cửa, thường không 
la bỏ.” 

Này Thiện Hiện, đó là tâm chân thật lợi lạc 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 411 433 


của Bô-tát. Đại Bô-tát nào dùng vô sở đặc làm 
phương tiện, an trụ tâm này thì quyết định sẽ là 
bậc Thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thường siêng năng 
tinh tấn ưa pháp, thích pháp, vui pháp, mừng 
pháp. Do nhân duyên này nên quyết định sẽ là 
bậc Thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những gì là pháp? Tại sao 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thường đối với pháp này ưa pháp, thích pháp, vui 
pháp, mừng pháp? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Cái mà gọi là pháp là sắc, chăng phải sắc 
đều không có tự tánh, đều chắng thê nắm được, 
không thê phá hoại, không thê phân biệt, thì đó 
gọi là pháp. Ưa pháp là. đối với pháp này sinh 
lòng ham muốn, mong câu. Thích pháp nghĩa là 
đối với pháp này khen ngợi công đức. Vui pháp 
nghĩa là đối với pháp này vui vẻ ghi nhận. Mừng 
pháp nghĩa là đôi với pháp này rất hâm mộ tu 
tập. thân cận, thích thú, tôn trọng. 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô sở đắc làm 
phương tiện thường hay ưa pháp, thích pháp, vui 
pháp, mừng pháp mà không kiêu mạn, quyết định 
sẽ làm bậc Thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô sở đắc làm 
phương tiện an trụ pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, tu bỗn Niệm trụ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thì Đại 
Bỏ-tát ây quyết định sẽ làm bậc Thượng thủ 
trong chúng hữu tình lớn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô sở đắc làm 
phương tiện an trụ Tam-ma-địa Kim cang dụ cho 
đến an trụ Tam-ma-địa vô trước, vô vi, vô nhiễm, 
giải thoát như hư không, Đại Bôồ-tát do nhân 
duyên này thì quyết định sẽ làm bậc Thượng thủ 
trong chúng hữu tình lớn. 

Này Thiện Hiện, do các nhân duyên như vậy, 
các Đại Bô-tát quyết định ở trong chúng hữu tình 
lớn làm bậc Thượng thủ. Vì vậy Bôồ-tát còn gọi là 
Ma-ha-tát. 


M 
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Phẩm 12: ĐOẠN CÁC KIÊN CHÁP 

Lúc bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con cũng thích dùng trí tuệ 
biện tài nói ý nghĩa mà do đó các Bô-tát được gọi 
là Ma-ha-tát. 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

— Tùy theo ý ông mà nói. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, vì các Bôồ-tát dùng phương 
tiện thiện xảo nên có thê giảng nói pháp yêu cho 
các hữu tình, làm cho họ đoạn trừ kiến chấp về 
ngã, kiến chan về hữu tình, kiến chấp về dòng 
sinh mạng, kiến chấp về sự sinh khởi, kiến chấp 
VỀ Sự dưỡng dục, kiến chấp VỀ Sự trưởng thành, 
kiến chấp vê chủ thể luân hôi, kiến chấp về ý 
sinh, kiến chập vệ nho đồng, kiến chấp vỆ sự tạo 
tác, kiến chấp vệ sự thọ nhận, kiến chấp về cái 
biết, kiến chấp về cái thây. Do nghĩa này nên gọi 
là Ma-ha-tát. 

-Bạch Thế Tôn, vì các Bôồ-tát dùng phương 
tiện thiện xảo nên có thê giảng nói pháp yêu cho 
các hữu tình, làm cho họ đoạn trừ kiến châp kiến 
chấp thường, kiến chấp đoạn, kiến chấp hữu, 
kiến chấp vô. Do nghĩa này nên gọi là Ma-ha-tát. 
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-Bạch Thê Tôn, vì các Bô-tát dùng phương 
tiện thiện xảo nên có thê giảng nói pháp yêu cho 
các hữu tình, làm cho họ đoạn trừ kiến chấp bốn 
Niệm trụ cho đến kiến chấp mười tám pháp Phật 
bất cộng. Do nghĩa này nên gọi là Ma-ha-tát. Vì 
các Bôồ-tát dùng phương tiện thiện xảo có thê 
giảng nói pháp yếu cho các hữu tình, làm cho họ 
đoạn trừ kiến chấp đem lại sự thành tựu cho hữu 
tình, kiến chấp làm nghiêm tịnh cõi Phật, kiến 
chấp Bồ-tát, kiên chấp Như Lai, kiến chấp Bồ- 
đề, kiên chấp Niết-bàn, kiến chấp Chuyển pháp 
luân. Do nghĩa này nên gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, vì các Bồ-tát dùng phương 
tiện thiện xảo nên có thể vì các hữu tình, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, giảng nói pháp đoạn hắn 
tật cả kiên chấp. Do nghĩa này nên gọi là Ma-ha- 
tát. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện hỏi Xá-lợi Tử: 

-Đại Bồ-tát nào có thể vì hữu tình dùng vô sở 
đặc làm phương tiện giảng nói pháp yêu đoạn 
hắn các kiến châp? Do nhân duyên nào có các 
Bồ-tát tự mình hữu sở đắc để làm phương tiện, 
khởi kiến chấp uấn, kiên chấp xứ, kiến chấp giới, 
kiến chấp để, kiến chấp duyên khởi, kiến chấp 
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bôn Niệm trụ cho đên kiến châp mười tắm 
pháp Phật bất cộng và kiến chấp về đem lại sự 
thành tựu đây đủ cho các hữu tình, kiến chấp về 
việc làm nghiêm tịnh cõi Phật, kiên chấp Bô-tát, 
kiến chấp Như Lai, kiến chấp Bồ-đê, kiến chấp 
Niết-bàn, kiên chấp Chuyên pháp luân? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, dùng 
hữu sở đắc làm phương tiện nên phát sinh kiến 
chấp uân cho đến kiến chấp Chuyên pháp luân, 
Đại Bô-tát ây vì không có phương tiện thiện xảo 
nên nhật định không thể dùng vô sở đắc làm 
phương tiện giảng nói pháp yêu đoạn hắn các 
kiến chấp cho các hữu tình. Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện 
xảo có thể vì các hữu tình dùng vô sở đắc làm 
phương tiện giảng nói pháp yêu đoạn hắn các 
kiến chấp, Đại Bồ-tát Ấy quyết định không phát 
sinh các kiến chấp như uấn... 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con cũng muốn đem trí tuệ 
biện tài nói ý nghĩa mà do đó các Bồ-tát được gọi 
là Ma-ha-tát. 
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Phật bảo Thiện Hiện: 

— Tùy theo ý ông mà nói. 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thể Tôn, các Bồ-tát vì muốn chứng 
đặc trí Nhất thiết trí nên phát tâm Bồ-đề, tâm 
không gì băng, tâm không đồng với Thanh văn, 
Độc giác... thì đối với tâm như vậy cũng không 
chấp trước. Do nghĩa này nên gọi là Ma-ha-tát. 
Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì tâm trí Nhất thiết trí là 
chân thật, vô lậu, không đọa trong ba cõi, mong 
cầu tâm trí Nhất thiết trí cũng là vô lậu, không 
đọa trong ba cõi thì đôi với tâm như vậy không 
nên chấp trước. Vì vậy, Bồ-tát øọ1 là Ma-ha-tát. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Tâm không gì băng của Đại Bồ-tát không 
đồng với tâm của Thanh văn, Độc giác... là như 
thế nào? 

Thiện Hiện đáp: 

-Các Đại Bô-tát từ khi mới phát tâm không 
thây có chút pháp nào có sinh, có diệt, có giảm, 
có tăng, có nhiễm, có tịnh. Thưa Hiển giả Xá-lợi 
Tử, nếu không thây có chút pháp nảo có sinh, có 
diệt, có giảm, có tăng, có nhiễm, có tịnh thì cũng 
không thây có tâm Thanh văn, tâm Độc giác, tâm 
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Bô-tát, tâm Như Lai. Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, 
đó gọi là tâm không gì băng của Đại Bô-tát, 
không đông với tâm của Thanh văn, Độc giác... 
Các Đại Bô-tát đôi với tâm như vậy cũng không 
chấp trước. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Đại Bô-tát nào đôi với tâm như vậy không 
chấp trước thì đối với tâm tật cả Thanh văn, Độc 
giác, phàm phu... cũng không nên chấp trước và 
đối với tâm sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho đến 
tâm mười tám pháp Phật bất cộng cũng không 
nên chấp trước. Vì sao? Vì các tâm như vậy 
không có tánh của tâm, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Hiền giả 
nói! 

Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nêu tất cả tâm không có tánh của tâm, do đó 
không nên chấp trước thì sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức cũng không có tánh sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức không nên chấp trước. Cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng không có tánh mười tắm 
pháp Phật bât cộng không nên chấp trước? 

Thiện Hiện đáp: 


440 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Hiên 
g1ả nói 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu tâm trí Nhất thiết trí là chân thật vô lậu, 
không rơi vào ba cõi thì tâm của tất cả phàm phu 
ngu muội, Thanh văn, Độc giác... cũng phải là 
chân thật vô lậu không sa vào ba cõi. Vì sao? Vì 
các tâm như vậy, bản tánh đều không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Hiền giả 
nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nêu tâm như vậy bản tánh là không là chân 
thật vô lậu, không đọa trong ba cõi thì sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng phải là chân thật vô lậu, không sa 
vào ba cõi. Vì sao? Vì các pháp như vậy bản tánh 
đều không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Hiền giả 
nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nêu các pháp tâm, sắc... không có tánh của 
tâm sắc... nên không nên chấp trước thì tất cả 
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pháp đêu phải bình đăng, hoàn toàn không sai 
biệt? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Hiền giả 
nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nêu tất cả pháp không sai khác thì tại sao 
Như Lai nói tâm, sắc có các loại khác nhau? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đây là Như Lai tùy theo thế tục mà nói chớ 
không phải tùy thắng nghĩa mà nói. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nêu các pháp tâm, sắc của phàm phu, Thanh 
văn, Độc giác, Bôồ-tát, Như Lai đêu là vô lậu, 
không rơi vào ba cõi thì các phàm phu và chư 
Thánh, Bỏ-tát, Như Lai cũng phải không sai 
khác? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Hiên giả 
nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nêu các phàm Thánh, Bồ-tát Như Lai 
không sai khác thì tại sao Phật nói phàm, Thánh, 
lớn nhỏ có các bậc khác nhau? 
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Thiện Hiện đáp: 

-Đây cũng là Như Lai dựa vào thế tục mà nói 
chứ không phải dựa vào thắng nghĩa mà nói. 
Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô sở đắc làm 
phương tiện nên đối với việc phát tâm Bồ-đề 
rộng lớn, tâm không gì băng, tâm không cùng với 
Thanh văn, Độc giác không dựa vào, không chấp 
trước thì đối với sắc, chăng phải sắc cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng không nắm giữ, 
không chấp trước. Do nghĩa này nên gọi là Ma- 
ha-tát. 


M 


Phẩm 13: SÁU PHÁP ĐÈN BỜ KIA (1) 

Bây giờ, Mãn Từ Tử bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, con cũng muôn đem trí tuệ 
biện tài nói ý nghĩa mà do đó các Đại Bô-tát 
được gọi là Ma-ha-tát. 

Phật bảo Mãn Từ Tử: 

— Tùy theo ý ông mà nói. 

Mãn Từ Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, các Bô-tát vì làm lợi cho 
khắp tất cả hữu tình nên mặc áo giáp công đức 
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lớn, phát tâm hướng đên Đại thừa. Vì nương 
vào Đại thừa nên gọi là Ma-ha-tát. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: 

-Thê nào là Đại Bô-tát vì làm lợi khắp tất cả 
hữu tình nên mặc áo giáp công đức lớn? 

Mãn Từ Tử đáp: 

-Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, không vì lợi lạc cho 
phần nhỏ chúng hữu tình mà tu hành, chỉ vì lợi 
lạc cho khắp tất cả hữu tình mà tu hành. Các Đại 
Bồ-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa không 
vì lợi lạc cho phân nhỏ chúng hữu tình mà tu 
hành, chỉ vì lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình mà tu 
hành. Các Đại Bô-tát khi tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa không vì lợi lạc cho phân nhỏ chúng hữu 
tình mà tu hành, chỉ vì lợi lạc cho khắp tất cả hữu 
tình mà tu hành. Các Đại Bồ-tát khi tu hành Tỉnh 
tân ba-la-mật-đa không vì lợi lạc cho phần nhỏ 
chúng hữu tình mà tu hành, chỉ vì lợi lạc cho 
khắp tất cả hữu tình mà tu hành. Các Đại Bồ-tát 
khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa không vì lợi lạc 
cho phân nhỏ chúng hữu tình mà tu hành, chỉ vì 
lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình mà tu hành. Các 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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không vì lợi lạc cho phân nhỏ chúng hữu tình 
mà tu hành, chỉ vì lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình 
tu hành. 

-Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát vì 
làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nên mặc áo 
giáp công đức lớn. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát mặc áo giáp công đức lớn làm lợi lạc cho các 
hữu tình không vì giới hạn, không nghĩ như vây: 
“Tôi sẽ cứu giúp chúng hữu tình ấy làm cho họ 
vào cõi Vô dư Niết-bàn, không làm cho chúng 
hữu tình kia vào được. Tôi sẽ cứu giúp chúng 
hữu tình này làm cho an trụ quả vị GIác ngộ cao 
tột, hoặc không làm cho chúng hữu tình kia an 
trụ được.” Nhưng các Đại Bô-tát cứu giúp khắp 
tất cả hữu tình làm cho họ vào cõi Vô dư Niết- 
bàn và an trụ quả vị GIác ngộ cao tột.” 

-Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát vì 
làm lợi lạc khắp tất cả hữu tình nên mặc áo giáp 
công đức lớn. 

Lại nữa thưa Hiền g1ả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát nghĩ như vây: “Tôi sẽ tự mình viên mãn Bồ 
thí ba-la-mật-đa, cũng làm cho tất cả hữu tình 
viên mãn Bồ thí ba-la-mật-đa. Tôi sẽ tự mình 
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viên mãn Tịnh giới ba-la-mật-đa, cũng làm cho 

tất cả hữu tình viên mãn Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Tôi sẽ tự mình viên mãn An nhẫn ba-la-mật-đa, 
cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Tôi sẽ tự mình viên mãn Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa, cũng làm cho tất cả hữu tình viên 
mãn Tỉnh tân ba-la-mật-đa. Tôi sẽ tự mình viên 
mãn Tĩnh lự ba-la-mật-đa, cũng làm cho tất cả 
hữu tình viên mãn Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Tôi sẽ 
tự mình viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng 
làm cho tất cả hữu tình viên mãn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa.” Các Đại Bồ-tát nghĩ như vây: “Tôi sẽ tự 
mình nương vào sáu pháp Ba-la-mật-đa như vậy, 
an trụ pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, tu hành bốn Niệm trụ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng, cũng làm cho 
tất cả hữu tình nương vào sáu pháp Ba-la-mật-đa 
này, an trụ pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, tu hành bỗn Niệm trụ 
cho đên mười tám pháp Phật bất cộng.” Các Đại 
Bồ-tát nghĩ như vây: “Tôi sẽ tự mình nương vào 
sáu pháp Ba-la-mật-đa như vậy mau chứng quả 
vị Giác ngộ cao tột, vào cõi Vô dư y Niết-bàn, 
cũng làm cho tất cả hữu tình nương vào sáu pháp 
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Ba-la-mật-đa mau chứng quả vị Giác ngộ cao 
tột vào cõi Vô dư y Niết-bàn. 
Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát vì 
làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nên mặc áo 
giáp công đức lớn. 


L] 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 412 447 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 412 


Phẩm 13: SÁU PHÁP ĐÈN BỜ KIA (2) 


Lại nữa này Xá-lợi Tử, các Đại Bôồ-tát khi tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa dùng tác ý tương ưng 
với trí Nhất thiết trí để tu hành Bồ thí ba-la-mật- 
đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, ban cho tất cả hữu tình cùng hồi 
hướng về trí Nhất thiết trí, khi bố thí hoàn toàn 
không có sự bỏn sẻn, thì thưa Hiển giả Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa mặc áo giáp công đức lớn Bồ thí ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Bồ thí ba-la- 
mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng hồi 
hướng về trí Nhất thiết trí, lúc bô thí, không sinh 
tác ý về Thanh văn, Độc giác, thì thưa Hiên giả 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu hành Bồ thí 
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ba-la-mật-đa mặc áo giáp công đức lớn Tịnh 

giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Bồ thí ba-la- 
mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng hồi 
hướng về trí Nhất thiết trí, lúc bô thí, tin, nhận, 
ưa muốn tu pháp Bồ thí, thì thưa Hiền giả Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa mặc áo giáp công đức lớn An nhãn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Bồ thí ba-la- 
mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, ban cho tất cả hữu tình cùng hồi 
hướng về trí Nhất thiết trí, lúc bố thí, tinh tấn, 
dũng mãnh, không bỏ việc thăng tiến, thì thưa 
Hiện giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu hành 
Bồ thí ba-la-mật-đa mặc áo giáp công đức lớn 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, dùng tác ý 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 412 449 


tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình cùng 
hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc bô thí, nhất 
tâm hướng đến trí Nhất thiết trí, hoàn toàn làm 
lợi lạc cho tất cả hữu tình, không xen lẫn tác ý về 
Thanh văn, Độc giác, thì thưa Hiền giả Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp công đức lớn Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Bồ thí ba-la- 
mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, ban cho tất cả hữu tình cùng hồi 
hướng về trí Nhất thiết trí, lúc bỗ thí, an trụ 
tưởng như huyễn, không chấp người thí, người 
nhận, vật thí, quả bồ thí, thì thưa Hiển giả Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa mặc áo giáp công đức lớn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
công đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 
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Thưa Hiện giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát nào 
đem tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí khi tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa, đôi với tướng sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, không thủ không đắc thì nên biết 
Đại Bồ-tát này mặc áo giáp công đức lớn. 

Lại nữa thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tịnh giới 
ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tịnh 
giới, đối với các vật sở hữu đều không bỏn sẻn, 
thì thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi 
tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa mặc áo giáp công 
đức lớn Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền g1ả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tịnh giới 
ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tịnh 
ĐIỚI, đôi với các địa vị Thanh văn, Độc giác còn 
không hướng đến, mong cầu huống là địa vị 
phàm phu, thì thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là Đại 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 412 451 


Bô-tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa mặc 
áo giáp công đức lớn Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tịnh giới 
ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tịnh 
giới, đối với pháp tịnh giới tin, nhận, ưa muốn, 
thì thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát khi 
tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa mặc áo giáp công 
đức lớn An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu hành Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình, 
cùng hôi hướng đến trí Nhất thiết trí, lúc tu tịnh 
giới, tinh tấn, dũng mãnh, không bỏ việc làm, thì 
thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa mặc áo giáp công 
đức lớn Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
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tương ưng với trí Nhật thiết trí để tu Tịnh giới 
ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tịnh 
giới, chỉ lây đại Bi làm đầu, tâm còn không xen 
lẫn nghĩ đến Nhị thừa huống là hàng phàm phu, 
thì thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi 
tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa mặc áo giáp công 
đức lớn Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tịnh giới 
ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tịnh 
BIỚI, đối với tất cả pháp an trụ tưởng như huyễn, 
đối với hành tịnh giới không ý lại, không chứng 
đặc, vì bản tánh là không, thi thưa Hiển giả Xá- 
lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu hành Tịnh gIớI ba- 
la-mật-đa mặc áo giáp công đức lớn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 
Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa mặc áo 
giáp công đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 
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Thưa Hiện giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát nào 
đem tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, khi tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, đôi với tướng sáu 
pháp Ba-la-mật-đa không thủ không đặc thì nên 
biết Đại Bô-tát này mặc áo giáp công đức lớn. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu an nhẫn, vì 
để thành tựu an nhẫn nên đôi với thân mạng 
không tham luyến, thì thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật- 
đa mặc áo giáp công đức lớn Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu an nhẫn, 
không xen lẫn tác ý hạ liệt Thanh văn, Độc 
giác..., thì thưa Hiện giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ- 
tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa mặc áo giáp 
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công đức lớn Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hôi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu an nhẫn, đối 
với pháp an nhẫn tin, nhận, ưa muốn, thì thưa 
Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu hành 
An nhãn ba-la-mật-đa mặc áo giáp công đức lớn 
An nhãn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu an nhẫn, 
tinh tấn, dũng mãnh, không bỏ việc thăng tiến, 
thì thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi 
tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa mặc áo giáp công 
đức lớn Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu hành An 
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nhãn ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu 
tình, cùng hôi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu 
an nhẫn, nhiếp tâm vào một cảnh, tuy Đặp các 
khô nhưng tâm không tán loạn, thì thưa Hiền giả 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu hành An nhẫn 
ba-la-mật-đa mặc áo giáp công đức lớn Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu hành An 
nhãn ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu an 
nhãn, an trụ tưởng như huyễn, tu tập Phật pháp, 
giáo hóa hữu tình, quán các pháp không, không 
chấp oán hại, thì thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bô-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa mặc 
áo giáp công đức lớn Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ- 
tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo 
giáp công đức lớn đây đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nào 
dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí khi tu 
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hành An nhẫn ba-la-mật-đa, đối với tướng sáu 

pháp Ba-la-mật-đa không thủ, không đắc thì nên 
biết Đại Bô-tát này mặc áo giáp công đức lớn. 

Lại nữa thưa Hiền g1ả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tinh tân ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tinh tân ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tinh tân, hay 
siêng năng tu học hạnh bô thí khó làm, thì thưa 
Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Tinh tấn ba-la-mật-đa mặc áo giáp công đức lớn 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tinh tân ba-la-mật-đa, dung tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tinh tân ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tỉnh tấn, 
siêng năng giữ gìn tịnh giới, hoàn toàn không 
hủy phạm, thì thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát khi tu hành Tĩnh tấn ba-la-mật-đa mặc áo 
giáp công đức lớn Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
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tát khi tu hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa, dùng tác 
ý tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tinh 
tân, hay siêng năng tu học hạnh nhẫn nhục khó 
làm, thì thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tinh tân ba-la-mật-đa mặc áo giáp 
công đức lớn An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tinh tân ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tinh tân ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hôi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tinh tân, hay 
siêng năng tu học khổ hạnh có lợi ích, thì thưa 
Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu hành 
Tinh tấn ba-la-mật-đa mặc áo giáp công đức lớn 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tinh tân ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu hành Tinh 
tân ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
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cùng hôi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tinh 
tân, hay siêng năng tu học tĩnh lự, đăng chĩ, thì 
thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu 
hành Tinh tấn ba-la-mật-đa mặc áo giáp công 
đức lớn Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tinh tân ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu hành Tinh 
tân ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, ban cho tật cả hữu tình, 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tỉnh 
tân, hay siêng năng tu học trí tuệ không châp 
trước, thì thưa Hiền ø1ả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tinh tân ba-la-mật-đa mặc áo giáp 
công đức lớn Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát khi tu 
hành Tinh tấn ba-la-mật-đa mặc áo giáp công 
đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nào 
dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, khi tu 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, đôi với tướng sáu pháp 
Ba-la-mật-đa không nắm giữ, không chấp trước 
thì nên biết Đại Bô-tát này mặc áo giáp công đức 
lớn. 
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Lại nữa thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, các Đại 
Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, dùng tác 
ý tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu hành Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, g1ữ gìn căn lành này, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tĩnh lự 
với tâm thanh tịnh, thực hành bố thí, không còn 
tâm tán loạn, bỏn sẻn nữa, thì thưa Hiển giả Xá- 
lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu hành Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa mặc áo giáp công đức lớn Bồ thí ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu hành Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
cùng hôi hướng đến trí Nhất thiết trí, lúc tu tĩnh 
lự tâm quyết định hộ trì giới làm cho các ác giới 
không còn nữa, thì thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa mặc 
áo giáp công đức lớn Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền g1ả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tĩnh lự ba- 


460 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


la-mật-đa, giữ gìn căn lành nảy, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hôi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tĩnh lự, an 
trụ định Từ bi mà tu an nhẫn, không làm não hại 
hữu tình thì, thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, thưa Hiển 
giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu hành Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa mặc áo giáp công đức lớn An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 
Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hôi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tĩnh lự, an 
trụ định thanh tịnh, siêng năng tu tập công đức, 
xa lìa các biếng nhác, thì thưa Hiền giả Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa mặc áo giáp công đức lớn Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 
Lại nữa thưa Hiền g1ả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
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hôi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tĩnh lự, 
nương vào các tĩnh lự, phát sinh định thù thăng, 
xa lìa tâm nhiễu loạn, thì thưa Hiển giả Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bô-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa mặc áo giáp công đức lớn Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hôi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu tĩnh lự 
nương vào các tĩnh lự, phát sinh tuệ thù thắng, xa 
lia tâm ác tuệ, thì thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa mặc 
áo giáp công đức lớn Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa mặc áo giáp 
công đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nào 
dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí khi tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, đôi với tướng sáu 
pháp ba-la-mật-đa không thủ, không đắc thì nên 
biết Đại Bô-tát này mặc áo giáp công đức lớn. 
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Lại nữa thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, các Đại 
Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng 
tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu Bát- 
nhã, tuy bô thí tật cả nhưng không thây bố thí, 
người nhận, vật thí, thì thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mặc áo giáp công đức lớn Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đặc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hôi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu Bát-nhã, tuy 
hộ trì tịnh giới nhưng đều không thấy trì, phạm 
sai khác, thì thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa mặc áo 
giáp công đức lớn Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô 
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sở đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu 
tình, cùng hôi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu 
Bát-nhã, nương vào tuệ thắng không mà tu an 
nhẫn, không thây các việc năng nhãn, sở nhãn, 
thì thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đda mặc áo giáp công 
đức lớn An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu Bát-nhã, tuy 
quán các pháp rốt ráo đều không nhưng vì đại Bi 
nên siêng năng tu thiện pháp, thì thưa Hiền giả 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mặc áo giáp công đức lớn Tinh tân 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, cùng 
hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu Bát-nhã, tuy 
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tu định thù thắng nhưng quán cảnh định rôt ráo 
đêu không, thì thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa mặc 
áo giáp công đức lớn Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí để tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, giữ gìn căn lành này, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, ban cho tất cả hữu tình, 
cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, lúc tu Bát- 
nhã, quán tất cả pháp, tất cả hữu tình và tất cả 
hành đều như huyễn nhưng tu các tuệ không chấp 
trước, thì thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bỗ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa mặc áo giáp 
công đức lớn Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
công đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nào 
dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đôi với tướng sáu 
pháp Ba-la-mật-đa không thủ, không đắc thì nên 
biết Đại Bô-tát này mặc áo giáp công đức lớn. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, như vậy gọi là các 
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Đại Bô-tát làm lợi lạc cho khắp tât cả hữu tình 
mặc áo giáp công đức lớn. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát an 
trụ mỗi một Ba-la-mật-đa, đều tu sáu pháp Ba-la- 
mật-đa làm cho được viên mãn. Vì vậy gọi là 
mặc áo giáp công đức lớn. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát tuy đắc tĩnh lự, vô lượng, vô sắc nhưng không 
đắm vị, cũng không theo thế lực đó mà thọ sinh, 
cũng không bị thế lực đó dẫn dắt. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi 
tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa mặc áo giáp công 
đức lớn phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát tuy đắc tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, an trụ kiến 
xa lìa, kiến tịch tĩnh, kiến không, vô tướng, vô 
nguyện nhưng không chứng thật tế, không vào 
địa vị Thanh văn và Độc giác, vượt lên trên tất cả 
Thanh văn, Độc giác. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát khi 
tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa mặc áo giáp công 
đức lớn phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 
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Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, do các Bô-tát làm 
lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình mặc áo giáp công 
đức lớn như vậy nên còn gọi là Ma-ha-tát. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát vì làm 
lợi lạc cho khắp hữu tình, mặc áo giáp công đức 
lớn như thế nên được tât cả Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác trong hăng hà sa số thế giới chư Phật 
khắp mười phương ở giữa đại chúng, hoan hỷ 
khen ngợi: “Trong thế giới ây, phương ây có Đại 
Bồ-tát tên ấy mặc áo giáp công đức lớn làm lợi 
lạc cho khắp tất cả hữu tình, đem lại sự thành 
tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, an 
trụ thần thông tự tại, làm những việc nên làm.” 
Tiếng khen như vậy dân dân vang khắp mười 
phương, trời, người... nghe đều rất vui mừng 
nói: “Đại Bồ-tát này không bao lâu sẽ chứng đắc 
như mong cầu là quả vị GIác ngộ cao tột, làm 
cho các hữu tình đều được lợi lạc.” 

Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: 

-Thê nào là Đại Bồ-tát làm lợi lạc cho khắp 
các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa? 

Mãn Từ Tử đáp: 

-Thưa Hiện giả Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát 
làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, mặc áo giáp 
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công đức lớn sáu pháp Ba-la-mật-đa rôi, lại 
làm lợi lạc cho các hữu tình nên xa lìa pháp dục 
ác, bất thiện, có tâm, có tứ, ly sinh hý lạc, nhập 
và an trụ hoàn toàn vào Sơ thiền, nói rộng cho 
đến đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, không có vui, 
buôn, hoàn toàn không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh, nhập và an trụ hoàn toàn vào tĩnh lự 
thứ tư. Lại nương vào tĩnh lự sinh tâm câu hữu 
với Từ, hành tướng rộng lớn, vô lượng, không 
hai, không oán, không hại, không hận, không não 
đây khắp, thiện tu khắp thăng giải, sung mãn 
khắp mười phương tận cùng pháp giới, hư 
không; an trụ đây đủ từ tâm thắng giải, rôi sinh 
tâm câu hữu với Bi, Hý, Xả, hành tướng thắng 
giải cũng như vậy, nương vào việc làm này lại 
gia tăng tât cả tưởng về sắc, diệt tưởng hữu đối, 
không tư duy các loại tưởng, nhập và an trụ hoàn 
toàn vào vô biên không, Không vô biên xứ, nói 
rộng cho đến vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ nhập 
và an trụ hoàn toàn vào Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây đem 
tính lự, vô lượng, vô sắc này, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, ban cho tất cả hữu tình cùng hồi 
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hướng về trí Nhật thiết trí. 

Thưa Hiện giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát 
làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm 
hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tỉnh, trước tự 
mình an trụ tĩnh lự, vô lượng, vô sắc như vậy, đôi 
với tướng trạng của các hành nhập, trụ, xuất phân 
biệt hiểu biết rõ. Được tự tại rôi, lại nghĩ: “Nay 
tôi sẽ dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, 
lây đại Bi làm đâu để đoạn trừ các phiên não cho 
tất cả hữu tình, thuyết các tĩnh lự, vô lượng, vô 
sắc, phân biệt chỉ bày làm cho hiểu rõ hoàn toàn 
về sự ưa thích định, vị ngọt của định, sự nguy 
hiểm của định, sự xuất ly của định và tướng trạng 
của các hành nhập trụ xuất. 

Thưa Hiện giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát 
nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình 
nên phát tâm hướng đến Đại thừa. Đại Bô-tát nào 
dùng tác ÿ tương ưng với trí Nhất thiết trí, lẫy đại 
Bi làm đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, 
không bị xen lẫn tâm Thanh văn, Độc giác, thì 
thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương 
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vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu hành Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, làm lợi lạc cho khắp hữu tình nên phát 
tâm hướng đến Đại thừa. 

Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lấy đại Bi làm đầu khi nói các tĩnh 
lự, vô lượng, vô sắc, đối với pháp như vậy tin, 
nhận, ưa muốn, thì thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, đó 
là Đại Bô-tát nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa, làm lợi lạc cho khắp 
các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Đại Bôồ-tát nào đem tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lây đại Bi làm đầu, khi tu các tĩnh 
lự, vô lượng, vô sắc, đem căn lành của mình cho 
các hữu tình hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột đã mong câu, đối với các căn lành, siêng năng 
tu tập, không dừng nghi, thì thưa Hiền giả Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát nương vào Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, tu hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa làm lợi lạc 
cho khắp hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại 
thừa. 

Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lây đại Bi làm đâu, nương vào các 
tính lự, vô lượng, vô sắc, phát sinh các định thù 
thăng đăng chí, đăng trì, giải thoát, thắng xứ, 
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biên xứ; đổi với việc nhập. trụ, xuât đều được 
tự tại, không rơi vào các địa vị Thanh văn, Độc 
giác, thì thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ- 
tát nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu hành Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa làm lợi lạc cho khắp các hữu tỉnh 
nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lây đại BI làm đâu, khi tu các tĩnh 
lự, vô lượng, vô sắc đối với các tĩnh lự, vô lượng, 
vô sắc và chi tĩnh lự, đem hành tướng vô thường, 
khổ, vô ngã và hành tướng không, vô tướng, vô 
nguyện như thất quán sát, không xả bỏ đại Bị, 
không rơi vào địa vị Thanh văn và Độc giác, thì 
thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương 
vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa làm lợi lạc cho khắp các hữu tỉnh nên 
phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát 
nào dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, 
lây đại Bi làm đâu, khi tu định Từ, nghĩ như vây: 
“Tôi sẽ giúp đỡ cho tất cả hữu tình làm cho đều 
được an lạc”; khi tu định Bi nghĩ như vây: “Tôi 
sẽ cứu giúp tất cả hữu tình làm cho họ xa lìa 
khổ”; lúc tu định Hỷ, nghĩ như vây: “Tôi sẽ 
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khuyên khích tất cả hữu tình làm cho họ đêu 
được giải thoát”; lúc tu định Xả, nghĩ như vây: 
“Tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả hữu tình một cách 
bình đăng làm cho họ đêu dứt hết các lậu.” Thưa 
Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát nương vào 
vô lượng mà tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, làm lợi 
lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng 
đến Đại thừa. 

Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lấy đại Bi làm đâu, khi nhập, trụ, 
xuất bốn Vô lượng hoàn toàn không hướng đến 
mong câu quả vị Thanh văn, Độc giác, chỉ mong 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột, thì thưa Hiền giả 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát nương vào vô lượng 
mà tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa làm lợi lạc 
cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến 
Đại thừa. 

Đại Bôồ-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lấy đại Bi làm đâu, khi nhập trụ, 
xuất bốn Vô lượng, không xen lân tác ý về Thanh 
văn, Độc giác, chỉ tin, nhận, ưa muỗn quả vị CIác 
ngộ cao tột, thi thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát nương vào vô lượng mà tu hành An 
nhẫn ba-la-mật-đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu 
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tình nên phát tâm hướng đên Đại thừa. 

Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lấy đại Bi làm đầu khi nhập, trụ, 
xuất bỗn Vô lượng siêng năng đoạn trừ các điều 
ác, siêng năng tu tập các điêu thiện, luôn mong 
cầu hướng đến Bô-đê, không lúc nào rời bỏ, thì 
thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương 
vào vô lượng tu mà hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa, 
làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm 
hướng đến Đại thừa. 

Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lấy đại Bi làm đầu khi nhập, trụ, 
xuất bỗn Vô lượng, phát sinh các đăng trì, đắng 
chí, có thể được đại tự tại ở trong đó, không bị 
định ấy dẫn dắt, cũng không theo thế lực ấy mà 
thọ sinh, thì thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát nương vào vô lượng mà tu hành Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình 
nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lấy đại Bi làm đâu khi nhập, trụ, 
xuất bốn Vô lượng, đem hành tướng vô thường, 
khổ, vô ngã và hành tướng không, vô tướng, vô 
nguyện như thật quán sát, không bỏ đại Bị, 
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không rơi vào địa vị Thanh văn và Độc giác, 
thì thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát 
nương vào vô lượng mà tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tỉnh nên 
phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát 
nương vào các phương tiện thiện xảo như vậy, tu 
tập sáu pháp Ba-la-mật-đa làm lợi lạc cho khắp 
các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát 
nào dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, 
lây đại Bi làm đầu tu tất cả các pháp bỗn Niệm 
trụ cho đến tám chi Thánh đạo, tu tất cả ba pháp 
môn giải thoát cho đến tu tất cả mười lực của 
Như Lai, cho đên mười tám pháp Phật bất cộng, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, ban cho tất cả 
hữu tình cùng hồi hướng về trí Nhất thiết trí, thì 
thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát làm lợi 
lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng 
đến Đại thừa. 

Lại nữa thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát 
nào dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, 
lây đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện phát sinh trí không bên trong cho đến phát 
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sinh trí không không tánh tự tánh, dùng vô sở 
đặc làm phương tiện ban cho tất cả hữu tình cùng 
hôi hướng về trí Nhất thiết trí, thì thưa Hiển giả 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát làm lợi lạc cho khắp 
các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 
Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lấy đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, đôi với tất cả pháp phát sinh 
diệu trí chăng phải loạn, chăng phải định, diệu trí 
chăng phải thường, chăng phải vô thường, diệu 
trí chắng phải lạc, chăng phải khổ, diệu trí chắng 
phải ngã, chắng phải vô ngã, diệu trí chăng phải 
tịnh, chắng phải bất tịnh, diệu trí chắng phải 
không, chăng phải bất không, diệu trí chắng phải 
hữu tướng, chăng phải vô tướng, diệu trí chắng 
phải hữu nguyện, chăng. phải vô nguyện, diệu trí 
chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch tĩnh, 
diệu trí chắng phải xa lìa, chắng phải chắng xa 
lia, dùng vô sở đắc làm phương tiện ban cho tất 
cả hữu tình cùng hôi hướng đến trí Nhất thiết trí, 
thì thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát làm 
lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng 
đến Đại thừa. 
Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
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Nhất thiết trí, lây đại Bi làm đâu, dùng vô sở 
đặc làm trí phương tiện, không hành quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nhưng chắng phải không biết pháp 
trí ba đời; không hành, Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới, nhưng chắng phải không biết pháp trí ba 
cõi; không hành thiện, bất thiện, vô ký, nhưng 
chắng phải không. biết pháp trí ba tánh; không 
hành thê g1an, xuất thế gian, nhưng chăng phải 
không biết pháp trí thê gian, xuất thê gian; không 
hành hữu vi, vô vi, nhưng chăng phải không biết 
pháp trí hữu vi, vô vi; không hành hữu lậu, vô 
lậu, nhưng chăng phải không biết pháp trí hữu 
lậu, vô lậu; dùng vô sở đắc làm phương tiện ban 
cho tất cả hữu tình cùng hồi hướng về trí Nhất 
thiết trí, thì thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bỏ-tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát 
tâm hướng đến Đại thừa. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát do 
dùng các phương tiện thiện xảo như vậy làm lợi 
lạc cho khắp hữu tình, phát tâm hướng đến Đại 
thừa nên còn gọi là Ma-ha-tát. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, vì làm lợi lạc cho 
khắp hữu tình, phát tâm hướng đến Đại thừa, như 
vậy nên Đại Bô-tát ở trong đại chúng được tất cả 
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Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác trong hăng hà 
sa số thế giới khắp mười phương hoan hỷ khen 
ngợi: “Trong thế ĐIỚI ây, phương â ây có Đại Bồ- 
tát tên ây làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, 
phát tâm hướng đến Đại thừa đem lại sự thành 
tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thần 
thông tự tại, làm những việc nên làm.” Tiếng 
khen như vậy dân dân vang khắp mười phương, 
người, trời... nghe được đều rất hoan hÿ nói: “Đại 
Bỏ-tát này không bao lâu sẽ chứng đắc quả vị 
Ciác ngộ cao tột như đã mong câu, làm cho các 
hữu tình đêu được lợi lạc.” 


M 
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Phẩm 14: THỪA ĐẠI THỪA 

Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: 

-Thê nào là Đại Bô-tát làm lợi lạc khắp các 
hữu tình nên nương vào Đại thừa? 

Mãn Từ Tử đáp: 

-Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết 
trí lấy đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tuy nương vào Bồ thí ba-la-mật-đa 
nhưng không chấp Bồ thí ba-la-mật-đa, không 
chấp người thí, người nhận, vật thí và pháp ngăn 
cản, tuy nương vào Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
không chấp người trì Giới, người phạm Giới và 
pháp ngăn cản; tuy nương vào An nhãn ba-la- 
mật-đa nhưng không chấp An nhẫn ba-la-mật-đa, 
không chấp chủ thể nhẫn, đối tượng để nhẫn và 
pháp ngăn cản; tuy nương vào Tỉnh tân ba-la- 
mật-đa nhưng không chấp Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
không chấp người tỉnh tấn, người giải đãi và 
pháp ngăn cản tuy nương vào Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa nhưng không chấp Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
không chấp người tu định và người tán loạn, 
không chấp cảnh định và pháp ngăn cản, tuy 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa nhưng không 
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châp Bát-nhã ba-la-mật-đa, không châp người 
tu tuệ và người ngu si, không chấp pháp thiện, 
bất thiện, vô ký, không chấp pháp thế gian, pháp 
xuất thế gian, không chấp pháp hữu vi, pháp vô 
vi, không chấp pháp hữu lậu, pháp vô lậu và 
pháp ngăn cản, thì thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát vì lợi lạc cho khắp các hữu tỉnh nên 
nương vào Đại thừa. 

Lại nữa thưa Hiển giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát 
nào dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, 
lây đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, vì hướng dẫn sự tu hành nên tu bốn Niệm 
trụ cho đến tám chi Thánh đạo, tu ba pháp môn 
giải thoát, như vậy, cho đến tu mười lực của Phật 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, thì thưa 
Hiển giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bôồ-tát làm lợi lạc 
cho khắp các hữu tình nên nương vào Đại thừa. 

Lại nữa thưa Hiện giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát 
nào dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, 
lây đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, như thật quán sát Đại Bồ-tát chỉ có giả danh, 
lập ra nói là Bồ-đề và Tát-đỏa đều không thể năm 
bắt được, sắc cho đến thức chỉ có giả danh, lập ra 
mà nói nên chắng thể năm bắt được; nhãn cho 
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đến ý chỉ có giả danh, lập ra mà nói nên chăng 
thể nắm bắt được, sắc cho đến pháp chỉ có giả 
danh, lập ra mà nói nên chắng thể năm bắt được; 
nhãn thức giới cho đến ý thức giới chỉ có giả 
danh, lập ra mà nói nên chắng thể năm bắt được; 
bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo chỉ có 
giả danh, lập ra mà nói nên chăng thể nắm bắt 
được; pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tảnh tự tánh chỉ có giả danh, lập ra mà nói 
nên chắng thể nắm bắt được; nói rộng cho đến 
mười lực của Như Lai cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng chỉ có giả danh, lập ra mà nói nên 
chăng thể năm bắt được; chân như, pháp giới, 
pháp tánh, pháp định, pháp trụ, thật tê chỉ có giả 
danh, lập ra mà nói nên chẳng thể năm bắt được; 
chủ thê giác, đối tượng giác chỉ có giả danh, lập 
ra mà nói nên chắng thể nắm bắt được; quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật chỉ có giả danh, 
lập ra mà nói nên chăng thể nắm bắt được, thì 
thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì lợi 
lạc cho khắp các hữu tình nên nương vào Đại 
thừa. 

Lại nữa thưa Hiện giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát 
nào dùng tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí, 
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lây đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, từ khi mới phát tâm cho đến chứng đắc trí 
Nhất thiết trí thường tu viên mãn thân thông bất 
thoái, đem lại sự thành tựu cho hữu tỉnh, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi 
Phật khác, cúng dường, cung kính, tôn trọng, 
ngợi khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ chư Phật lắng 
nghe, thọ trì diệu pháp tương ưng với Đại thừa; 
đã lắng nghe, thọ trì rôi, tư duy đúng lý, siêng 
năng tu học thi, thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát vì lợi lạc cho khắp các hữu tỉnh nên 
nương vào Đại thừa. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát nương 
vào Đại thừa ây, từ cõi Phật này đến cõi Phật 
khác, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen; ở chỗ chư Phật, lắng nghe, thọ trì diệu 
pháp, đem lại sự thành tựu cho hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật nhưng tâm đều không có 
tưởng đến các cõi Phật. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này an 
trụ địa vị chắng hai, quán các hữu tình nên dùng 
thân nào để độ được liền hiện ra thân như vậy. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này cho 
đến khi chứng đắc trí Nhất thiết trí, sinh ra ở nơi 
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nào cũng thường không xa lìa chánh pháp Đại 
thừa. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này 
không bao lâu sẽ chứng đắc trí Nhất thiết trí, vì 
trời, người... chuyển bánh xe chánh pháp. Pháp 
luân này hàng Thanh văn, Độc giác, Trời, Ma 
vương, Phạm vương không thê chuyên được. 

Thưa Hiên giả Xá-lợi Tử, do các Bô-tát vì lợi 
lạc cho khắp các hữu tình, nương vào Đại thừa 
nên còn gọi là Ma-ha-tát. 

Thưa Hiền giả Xá-lợi Tử, vì làm lợi lạc cho 
khắp các hữu tình nương vào Đại thừa, như vậy 
nên Đại Bồ-tát ở trong đại chúng, được tẤt cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác trong hăng hà sa 
thế giới chư Phật khắp mười phương hoan hỷ 
khen ngợi: “Ở thế giới ấy, phương â ây có Đại Bồ- 
tát tên như thế làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu 
tình, nương vào Đại thừa không bao lâu sẽ đắc trí 
Nhất thiết trí vì trời, người... chuyển bánh xe 
chê pháp, pháp luân ây thế gian các Thanh 

. đều không thể chuyền được.” Tiếng khen 
m thế dân dân vang khắp mười phương, người, 
trời... nghe được đêu rât hoan hỷ, nói: “Đại Bỏ- 
tát này không bao lâu sẽ chứng đắc trí Nhất thiết 
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trí, chuyên bánh xe diệu pháp độ vô lượng 
chúng sinh.” 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 413 


Phẩm 15: VÔ PHƯỢC GIẢI 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như nói Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp Đại thừa, vậy thê nào là Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp Đại thừa? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bô-tát nào có thể mặc áo giáp Bồ thí 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, đó là Đại Bồ-tát 
mặc áo giáp Đại thừa. Đại Bồ-tát nào có thể mặc 
áO Ø1áp bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo, 
đó là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. Đại Bồ- 
tát nào có thê mặc áo giáp pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh, đó là 
Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. Đại Bô-tát nào 
cho đến có thể mặc áo giáp mười lực của Như 
Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đó là 
Đại Bô-tát mặc áo giáp Đại thừa. Đại Bô-tát nào 
có thể mặc áo giáp trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, đó là Đại Bô-tát mặc áo giáp 
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Đại thừa. Đại Bô-tát nào có thê tự biên hóa 
thân như hình tượng Phật, phóng ánh sáng lớn 
chiếu khắp thê giới ba lần ngàn cho đến hằng hà 
sa thế giới chư Phật khắp mười phương, làm lợi 
ích cho các hữu tình, đó là Đại Bỗ-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào mặc 
áo giáp các công đức như vậy, phóng ánh sáng 
lớn chiếu khắp thế giới ba ngàn, cho đến hăng hà 
sa thê giới chư Phật khắp mười phương cũng làm 
cho các thê giới ba lần biến động sáu cách đó là 
động, động mạnh, động mạnh đều khắp,... làm 
lợi ích lớn cho các hữu tình, này Thiện Hiện, đó 
là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào có 
thể mặc áo giáp công đức lớn Bồ thí ba-la-mật- 
đa, biến hóa khắp thế giới ba lần ngàn như phệ- 
lưu-ly, cũng hóa thân mình làm Đại luân vương, 
bảy báu, quyến thuộc đều đây. đủ, các loài hữu 
tỉnh cân thức ăn cho thức ăn, cân nước uống cho 
nước uống, cần y phục cho y phục, cần xe cho 
xe, các thứ hương thoa, hương bột, hương đốt, 
tràng hoa, phòng nhà, đồ năm, thuốc thang, đèn 
đuốc, châu báu, vàng bạc và các loại đồ dùng quý 
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báu khác, tùy theo cân vật gì đêu cho đây đủ, 
bố thí như vậy tôi, lại giảng nói pháp tương ưng 
với sáu pháp Ba-la-mật-đa, làm cho họ nghe rồi 
đều không đọa lạc, cho đến khi chứng đắc quả vị 
Ciác ngộ cao tột, thường không xa lìa pháp 
tương ưng với sáu pháp đến bờ kia, này Thiện 
Hiện, đó là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Này Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử 
của người ây đứng trước đám đông ở ngã tư 
đường hóa làm các hữu tình nghẻo thiêu, tùy theo 
họ cần dùng vật gì đều biễn hóa cung cấp cho họ. 
Ý ông thê nào? Việc huyền như vậy là thật 
chăng? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát cũng như vậy, có thê mặc áo 
giáp công đức lớn Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc hóa 
thế giới như phệ-lưu-ly hoặc hóa thân mình làm 
Luân vương... tùy theo chúng hữu tỉnh cần vật gì 
mà bố thí cho họ và giảng nói pháp tương ưng 
với sáu pháp đến bờ kia. Như vậy, Bô-tát tuy có 
làm nhưng đều không thật. Vì sao? Vì tánh, 
tướng các pháp đêu như huyễn. 
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Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào tự 
mình mặc áo giáp công đức lớn Tịnh giới ba-la- 
mật-đa vì các hữu tỉnh nên sinh vào nhà Luân 
vương, nôi tiếp ngôi vị Luân vương, giàu sang tự 
tại, an lập vô lượng trăm ngàn vô số ức, triệu 
chúng vào mười nẻo nghiệp thiện hoặc bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc bỗn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo, hoặc pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, 
hoặc mười lực của Phật cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng, cũng giảng nói các pháp như vậy 
làm cho họ an trụ cho đến chứng đặc quả vị Giác 
ngộ cao tột, đôi với pháp như vậy thường không 
xả bỏ, này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 

Này Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử 
của người ây đứng trước đám đông ở ngã tư 
đường hóa làm vô lượng trăm ngàn hữu tình, làm 
cho họ an trụ mười nẻo nghiệp thiện cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng. Ý ông thê nào? 
Việc huyễn hóa như vậy có thật không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 
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-Các Đại Bô-tát cũng như vậy, vì hữu tình 
nên sinh vào nhà Luân vương, nối ngôi vị Luân 
vương, giàu sang tự tại, an lập vô lượng trăm 
ngàn câu ức triệu chúng vào mười nẻo nghiệp 
thiện cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Bồ- 
tát ấy tuy có làm như vậy nhưng đều không thật 
có. Vì sao? Vì tánh, tướng các pháp đều như 
huyễn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào tự 
mình mặc áo giáp công đức lớn An nhãn ba-la- 
mật-đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn ức 
triệu chúng mặc áo giáp công đức lớn An nhẫn 
ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, thể nào là Đại Bôồ-tát tự 
mình mặc áo giáp công đức lớn An nhẫn ba-la- 
mật-đa, thì cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn 
ức triệu chúng mặc áo giáp công đức lớn An 
nhẫn ba-la-mật-đa? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào từ lúc mới 
phát tâm cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột mặc áo giáp an nhẫn, thường suy nghĩ: “Giả 
sử tất cả các loài hữu tình đều cầm dao, gậy đến 
làm hại tôi, tôi hoàn toàn không sinh tâm sân 
giận dù trong khoảng một sát-na, mà khuyên bảo 
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các hữu tình cũng tu hạnh nhẫn, này Thiện 
Hiện, những điều suy nghĩ của Đại Bồ-tát đó đêu 
có thể thành tựu cho đến chứng đắc trí Nhất thiết 
trí, thường không xả bỏ hạnh an nhẫn như vậy, 
cũng làm cho hữu tình tu hạnh an nhẫn như vậy. 
Này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát mặc áo giáp 
Đại thừa. 

Này Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử 
của người ây đứng trước đám đông ở ngã tư 
đường hóa làm các loài hữu tình hoặc cầm dao, 
gậy làm hại nhau, hoặc khuyên bảo nhau tu hạnh 
an nhẫn. Ý ông thê nào? Việc huyền như vậy có 
thật không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát cũng như vậy, tự mình mặc 
áo giáp công đức lớn An nhẫn ba-la-mật-đa, cũng 
khuyên bảo vô lượng trăm ngàn ức triệu chúng 
mặc áo giáp công đức lớn An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Bồ-tát tuy có làm như vậy nhưng đều không thật. 
Vì sao? Vì tánh, tướng các pháp đều như huyễn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào tự 
mình mặc áo giáp công đức lớn Tinh tân ba-la- 
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mật-đa, thì cũng khuyên bảo vô lượng trăm 
ngàn ức triệu chúng mặc áo giáp công đức lớn 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, thể nào là Đại Bôồ-tát tự 
mình mặc áo giáp công đức lớn Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn ức 
triệu chúng mặc áo giáp công đức lớn Tinh tấn 
ba-la-mật-đa? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí, lẫy đại Bi làm 
đầu, thân tâm tinh tấn, đoạn trừ các pháp ác, tu 
các pháp thiện, cũng khuyên bảo vô lượng trăm 
ngàn ức triệu chúng tu tập thân tâm tinh tân như 
vậy cho đến chứng đặc trí Nhất thiết trí thường 
không xa lia chánh cần như vậy, thì này Thiện 
Hiện, đó là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Này Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử 
của người ây đứng trước đám đông ở ngã tư 
đường hóa làm các loài hữu tỉnh tự mình tu tính 
tân cũng khuyên bảo người khác tu. Ý ông thế 
nào? Việc huyền như vậy có thật không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 
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-Các Đại Bô-tát cũng như vậy, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí, lấy đại Bi làm 
đầu, tự mình tu tỉnh tấn, cũng khuyên bảo hữu 
tình tu tinh tân. Bồ-tát tuy có làm như thế nhưng 
đều không thật. Vì sao? Vì tánh, tướng các pháp 
đêu như huyền. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào tự 
mình mặc áo giáp công đức lớn Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, thì cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn 
ức triệu chúng mặc áo giáp công đức lớn Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, thể nào là Đại Bôồ-tát tự 
mình mặc áo giáp công đức lớn Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn ức 
triệu chúng mặc áo giáp công đức lớn Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào an trụ trong 
định tật cả pháp bình đắng, không thây các pháp 
có định, có loạn nhưng thường tu tập Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa như vậy, cũng khuyên bảo hữu tình tu 
tập tĩnh lự bình đăng như vậy, cho đến chứng đắc 
trí Nhất thiết trí thường không xả bỏ tĩnh lự như 
vậy, này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 
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Này Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ 
tử của người ấy đứng trước đám đông ở ngã tư 
đường hóa làm các loài hữu tình, làm cho họ tu 
tập các pháp tĩnh lự bình đăng cũng khuyên bảo 
nhau tu tĩnh lự như vậy. Ý ông thê nào? Việc 
huyễn như vậy có thật không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bỏ-tát cũng như vậy, an trụ trong 
định tất cả pháp bình đăng, cũng khuyên bảo hữu 
tình tu định như vậy. Bô-tát tuy có làm như thê 
nhưng không thật. Vì sao? Vì tánh, tướng các 
pháp đều như huyễn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào tự 
mình mặc áo giáp công đức lớn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, thì cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn 
ức triệu chúng mặc áo giáp công đức lớn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, thể nào là Đại Bôồ-tát tự 
mình mặc áo giáp công đức lớn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, cũng khuyên bảo vô lượng trăm ngàn ức 
triệu chúng mặc áo giáp công đức lớn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 
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Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào an trụ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa không hý luận, không 
chấp các pháp hoặc sinh, hoặc diệt, hoặc nhiễm, 
hoặc tịnh kia đây sai khác, cũng khuyên bảo vô 
lượng trăm ngàn ức triệu chúng an trụ tuệ không 
hý luận như vậy, thì này Thiện Hiện, đó là Đại 
Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Này Thiện Hiện, như nhà ảo thuật giỏi hoặc 
đệ tử của người ây đứng trước đám đông ở ngã tư 
đường biến hóa làm các loài hữu tình, tự mình an 
trụ tuệ không hý luận, cũng khuyên bảo người 
khác an trụ tuệ như vậy. Ý ông thể nào? Việc 
huyễn như vậy có thật không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát cũng như vậy, tự mình có thê 
an trụ tuệ không hý luận, cũng khuyên bảo hữu 
tình an trụ tuệ như vậy. Bô-tát tuy có làm như 
vậy nhưng đều không thật. Vì sao? Vì tánh, 
tướng các pháp đêu như huyễn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào mặc 
áo giáp các công đức lớn như trên đã nói, quán 
sát tất cả hữu tình trong hăng hà sa thế giới chư 
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Phật khắp mười phương, thây có các hữu tình 
thọ nhận tà pháp, thực hành các hạnh ác. Đại Bồ- 
tát này dùng sức thần thông tự biến hóa thân 
mình ở khắp thế giới chư Phật như vậy tùy theo 
sở thích của hữu tình kia mà thị hiện, tự mình 
hiện ra tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng khuyên 
bảo người khác thực hành Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
khuyên bảo các hữu tình thực hành hạnh này tôi, 
lại tùy theo âm thanh mỗi loài mà thuyết pháp 
tương ưng với sáu pháp Ba-la-mật-đa cho chúng, 
làm cho chúng nghe rồi cho đến chứng đắc trí 
Nhất thiết trí thường không xả bỏ diệu pháp như 
vậy, thì này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 

Này Thiện Hiện, như nhà ảo thuật giỏi hoặc 
đệ tử của người ây đứng trước đám đông ở giữa 
ngã tư đường biến hóa làm các loài hữu tình tự 
mình an trụ sáu pháp đến bờ kia, cũng khuyên 
bảo người khác an trụ pháp này. Ý ông thế nào? 
Việc huyễn như vậy có thật không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bô-tát cũng như vậy, tự hiện ra thân 
mình khắp hăng hà sa thế giới chư Phật trong 
mười phương tùy nghi an trụ sáu pháp đến bờ kia 
cũng khuyên bảo hữu tình làm cho họ an trụ hạnh 
này, thường không xả bỏ. Đại Bô-tát tuy có làm 
như thế nhưng không thật. Vì sao? Vì tánh, 
tướng các pháp đều như huyễn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào mặc 
áo giáp các công đức như trên đã nói, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí, lẫy đại Bi làm 
đâu, dùng vô sở đặc làm phương tiện, làm lợi ích 
an lạc cho tất cả hữu tình, không xen lẫn tác ý về 
Thanh văn, Độc giác. Đại Bô-tát này không nghĩ: 
'“ “lôi sẽ an lập hữu tình đó vào các Ba-la-mật-đa: 
Bồ thí..., còn số hữu tình kia không nên an lập” 
mà chỉ nghĩ: “Tôi sẽ hướng dẫn vô lượng, vô số, 
vô biên hữu tình vào các Ba-la-mật-đa: Bồ thí...”; 
không nghĩ: “Tôi sẽ hướng dẫn hữu tình này vào 
pháp không bên trong..., còn sô hữu tình kia 
không nên an lập” mà chỉ nghĩ: “Iôi sẽ hướng 
dẫn vô lượng, vô số, vô biên hữu tình vào pháp 
không bên trong... ”; không nghĩ: “Iôi sẽ hướng 
dẫn hữu tình đó vào bỗn Niệm trụ..., còn số hữu 
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tình kia không nên hướng dẫn mà chỉ nghĩ: 
“Tôi sẽ hướng dẫn vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình vào bỗn Niệm trụ...” không nghĩ: “Tôi sẽ an 
lập hữu tình này vào các pháp môn giải thoát 
Không...”, còn sô hữu tình kia không nên an lập” 
mà chỉ nghĩ: “lôi sẽ an lập vô lượng, vô sỐ, VÔ 
biên hữu tình vào các pháp môn giải thoát 
Không...”; không nghĩ: “Tôi sẽ an lập hữu tỉnh 
này vào mười lực của Phật... còn số hữu tình kia 
không nên an lập”, mà chỉ nghĩ: “Iôi sẽ an lập 
vô lượng, vô số, vô biên hữu tình vào mười lực 
của Phật... ˆ; không nghĩ: “Tôi sẽ an lập hữu tình 
này vào quả Dự lưu..., còn số hữu tình kia không 
nên an lập”, mà chỉ nghĩ: “Tôi sẽ an lập vô 
lượng, vô số, vô biên hữu tình vào quả Dự 
lưu... ; không nghĩ: “Tôi sẽ an lập hữu tình đó 
vào quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, còn số 
hữu tình kia không nên an lập”, mà chỉ nghĩ: 
“lôi sẽ an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình 
vào quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật”, thì 
này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát mặc áo giáp 
Đại thừa. 

Này Thiện Hiện, như nhà ảo thuật giỏi hoặc 
đệ tử của người ây đứng trước đám đông ở giữa 
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ngã tư đường biên hóa làm các loài hữu tình, số 
đó vô lượng, tùy theo căn cơ thích ứng, dùng 
phương tiện an lập họ an trụ bố thí cho đến an trụ 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật. \4 ông thế 
nào? Việc huyền như vậy có thật không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát cũng như vậy, dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí, lây đại Bi làm 
đâu, dùng vô SỞ đắc làm phương tiện, hướng dẫn 
vô lượng, vô số, vô biên các loài hữu tình, làm 
cho họ an trụ bố thí cho đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Bồ-tát tuy có làm nhưng đêu không thật. Vì 
sao? Vì tánh, tướng các pháp đều như huyễn. 

Lúc bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, theo như con hiểu nghĩa lời 
Phật dạy, thì các Đại Bôồ-tát không mặc áo giáp 
công đức, nên biết đó là mặc áo giáp Đại thừa. 
Vì sao? Vì tự tướng tất cả pháp là không. Vì sao? 
Bạch Thế Tôn, vì sắc cho đến thức và tướng sắc 
cho đến thức là không; nhãn xứ cho đến ý xứ, 
tướng nhãn xứ cho đến ý xứ là không; sắc xứ cho 
đến pháp xứ và tướng sắc xứ cho đến pháp xứ là 
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không: nhãn giới cho đến ý giới và tướng nhãn 
giới cho đến ý giới là không; sắc giới cho đến 
pháp giới và tướng sắc giới cho đến pháp giới là 
không; nhãn thức giới cho đến ý thức giới và 
tướng nhãn thức giới cho đến ý thức giới là 
không; nhãn xúc cho đến ý xúc và tướng nhãn 
xúc cho đến ý xúc là không; các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tướng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không: Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa và tướng Bồ thí ba-la- 
mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; 
bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo và 
tướng bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo 
là không: pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh và tướng của pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh là không. Như vậy, cho đến mười lực của 
Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng và 
tướng mười lực của Phật cho đên mười tám pháp 
Phật bất cộng là không; Đại Bồ-tát và tướng Đại 
Bỏ-tát là không, mặc áo giáp công đức lớn và 
tướng mặc áo giáp công đức lớn là không. 
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Bạch Thê Tôn, do nhân duyên này các Đại 
Bỏ-tát không mặc áo giáp công đức, nên biết đó 
là mặc áo giáp Đại thừa. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói! 
Này Thiện Hiện, ông nên biết trí Nhất thiết trí 
không tạo, không tác, tất cả hữu tình cũng không 
tạo, không tác, vì việc này nên các Đại Bồ-tát 
mặc áo giáp Đại thừa. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì trí Nhất 
thiết trí không tạo, không tác, tât cả hữu tình 
cũng không tạo, không tác, vì việc này nên các 
Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Do các người tạo tác chăng thể nắm bắt 
được nên trí Nhất thiết trí không tạo, không tác, 
tật cả hữu tình cũng không tạo, không tác. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì sắc chăng phải tạo cũng 
chăng phải không tạo, chăng phải tác cũng chắng 
phải không tác; thọ, tưởng, hành, thức chắng phải 
tạo cũng chắng phải không tạo, chăng phải tác 
cũng chăng phải không tác. Vì sao? Vì sắc cho 
đến thức hoàn toàn chăng thể năm bắt được. 
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Này Thiện Hiện, nhãn xứ chăng phải tạo 
cũng chắng phải không tạo, chăng phải tác cũng 
chắng phải không tác; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chăng phải tạo cũng chăng phải không tạo, chắng 
tác cũng chăng phải không tác. Vì sao? Vì nhãn 
xứ cho đến ý xứ hoản toàn chắng thể nắm bắt 
được. 

Này Thiện Hiện, sắc xứ chăng phải tạo cũng 
chăng phải không tạo, chăng phải tác cũng chắng 
phải không tác; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chắng phải tạo cũng chắng phải không tạo, chăng 
phải tác cũng chăng phải không tác. Vì sao? Vì 
sắc xứ cho đến pháp xứ hoản toàn chăng thể nắm 
bắt được. 

Này Thiện Hiện, nhãn giới chăng phải tạo 
cũng chắng phải không tạo, chăng phải tác cũng 
chắng phải không tác; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
chắng phải tạo cũng chăng phải không tạo, chắng 
phải tác cũng chăng phải không tác. Vì sao? Vì 
nhãn giới cho đến ý giới hoàn toàn chăng thể 
năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, sắc giới chăng phải tạo cũng 
chăng phải không tạo, chăng phải tác cũng chắng 
phải không tác; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
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chăng phải tạo cũng chăng phải không tạo, 
chăng phải tác cũng chăng phải không tác. Vì 
sao? Vì sắc giới cho đến pháp giới hoàn toàn 
chăng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, nhãn thức giới chăng phải 
tạo cũng chăng phải không tạo, chắng phải tác 
cũng chăng phải không tác; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới chăng phải tạo cũng chăng phải không 
tạo, chăng phải tác cũng chắng phải không tác. 
Vì sao? Vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới 
hoàn toàn chăng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, nhãn xúc chắng phải tạo 
cũng chắng phải không tạo, chăng phải tác cũng 
chắng phải không tác; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc 
chắng phải tạo cũng chăng phải không tạo, chắng 
phải tác cũng chăng phải không tác. Vì sao? Vì 
nhãn xúc cho đến ý xúc hoàn toàn chăng thể năm 
bắt được. 

Này Thiện Hiện, các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải tạo cũng chăng phải 
không tạo, chăng phải tác cũng chắng phải không 
tác; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải tạo cũng chăng phải 
không tạo, chăng phải tác cũng chắng phải không 
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tác. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra hoàn toàn chắng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, ngã chắng phải tạo cũng 
chăng phải không tạo, chăng phải tác cũng chắng 
phải không tác; hữu tình, dòng sinh mạng, sự 
sinh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ 
thể luân hỏi, ý sinh, nho đông, sự tạo tác, sự thọ 
nhận, cái biết, cái thấy chắng phải tạo cũng 
chăng phải không tạo, chắng phải tác cũng chăng 
phải không tác. Vì sao? Vì ngã cho đến cái thây 
hoàn toàn chăng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, cảnh trong mộng chắng phải 
tạo cũng. chắng phải không tạo, chắng phải tác 
cũng chăng phải không tác; tiếng vang bóng 
dáng, việc huyễn, ảnh ảo, quáng năng, hoa đôm 
trên không, thành Càn-thát-bà, các việc biến hóa 
chắng tạo cũng chăng không tạo, chăng tác cũng 
chăng không tác. Vì sao? Vì cảnh trong mộng 
cho đến việc biên hóa hoàn toàn chăng thê nắm 
bắt được. 

Này Thiện Hiện, pháp không bên trong chăng 
phải tạo cũng chăng phải không tạo, chăng phải 
tác cũng chăng phải không tác; pháp không bên 
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ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh chăng phải tạo cũng chắng 
phải không tạo, chắng phải tác cũng chăng phải 
không tác. Vì sao? Vì pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoàn toàn 
chăng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ chăng phải tạo 
cũng chắng phải không tạo, chăng phải tác cũng 
chắng phải không tác; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo chẳng phải tạo cũng chắng 
phải không tạo, chắng phải tác cũng chăng phải 
không tác. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ cho đến tám 
chi Thánh đạo hoàn toàn chắng thể năm bắt 
được. 

Này Thiện Hiện, như vậy, cho đến mười lực 
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của Như Lai chắng phải tạo cũng chăng phải 
không tạo, chăng phải tác cũng chắng phải không 
tác; bôn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng chẳng phải tạo cũng chăng 
phải không tạo, chắng phải tác cũng chăng phải 
không tác. Vì sao? Vì mười lực của Như Lai cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoàn toàn 
chăng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, chân như chắng phải tạo 
cũng chăng phải không tạo, chăng phải tác cũng 
chăng phải không tác; pháp giới, pháp tánh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế chăng phải tạo cũng chắng 
phải không tạo, chắng phải tác cũng chăng phải 
không tác... Vì sao? Vì chân như cho đến thật tê 
hoàn toàn chăng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát chắng phải tạo 
cũng chắng phải không tạo, chẳng phải tác cũng 
chắng phải không tác; Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác chắng phải tạo cũng chăng phải không tạo, 
chăng phải tác cũng chăng phải không tác. Vì 
sao? Vì Đại Bô-tát, Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác hoàn toàn chăng thể nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết chắng phải tạo 


504 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


cũng chắng phải không tạo, chắng phải tác 
cũng chăng phải không tác; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chăng tạo cũng chăng không 
tạo, chăng tác cũng chăng không tác. Vì sao? Vì 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hoàn toàn chăng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, do nhân duyên này trí Nhất 
thiết không tạo, không tác; tất cả hữu tình cũng 
không tạo, không tác. Vì việc này nên các Đại 
Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Này Thiện Hiện, do nghĩa này nên các Đại 
Bỏ-tát không mặc áo giáp công đức, nên biết đó 
là mặc áo giáp Đại thừa. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, theo như con hiểu nghĩa lời 
Phật dạy thì sắc không ràng buộc, không giải 
thoát; thọ, tưởng, hành, thức không ràng buộc, 
không giải thoát. 

Khi ấy, Mãn Từ Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Thưa Tôn giả, nói sắc không ràng buộc, 
không giải thoát; nói thọ, tưởng, hành, thức 
không ràng buộc, không giải thoát có phải 
không? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Đúng vậy, đúng vậy! Tôi nói sắc không 
ràng buộc, không giải thoát; thọ, tưởng, hành, 
thức không ràng buộc, không giải thoát. 

Mãn Từ Tử hỏi: 

-Những sắc nào không ràng buộc, không giải 
thoát; thọ, tưởng, hành, thức nào không ràng 
buộc, không giải thoát? 

Thiện Hiện đáp: 

-Săc như mộng không ràng buộc, không giải 
thoát; thọ, tưởng, hành, thức như mộng không 
ràng buộc, không giải thoát; sắc như tiếng vang, 
như bóng dáng, như ảnh ảo, như quáng năng, như 
việc huyễn, như hoa đốm trên không, như thành 
Càn-thát-bà, như việc biên hóa không ràng buộc, 
không giải thoát; thọ, tưởng, hành, thức như 
tiếng vang cho đến như việc biến hóa không ràng 
buộc, không giải thoát. Vì sao? Vì tất cả sắc cho 
đến thức như vậy đều không sở hữu, nên không 
ràng buộc, không giải thoát; vì xa lia nên không 
ràng buộc, không giải thoát; vì tịch tính nên 
không ràng buộc, không giải thoát; vì không sinh 
nên không ràng buộc, không giải thoát; vì không 
diệt nên không ràng buộc, không giải thoát; vì 
không nhiễm nên không ràng buộc, không giải 
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thoát; vì không tịnh nên không ràng buộc, 
không giải thoát. 

Lại nữa thưa Hiển giả Mãn Từ Tử, sắc quá 
khứ không ràng buộc, không giải thoát; thọ, 
tưởng, hành, thức quá khứ không ràng buộc, 
không giải thoát; sắc vị lai, hiện tại không ràng 
buộc, không giải thoát; thọ, tưởng, hành, thức vị 
lai, hiện tại không ràng buộc, không giải thoát. 
Vì sao? Vì tật cả sắc cho đến thức như vậy không 
sở hữu, nên không ràng buộc, không giải thoát; 
vì xa ha nên không ràng buộc, không giải thoát; 
vì tịch tĩnh nên không ràng buộc, không giải 
thoát; vì không sinh nên không ràng buộc, không 
giải thoát; vì không diệt nên không ràng buộc, 
không giải thoát; vì không nhiễm nên không ràng 
buộc, không giải thoát; vì không tịnh nên không 
ràng buộc, không giải thoát. 

Lại nữa thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, sắc thiện 
không ràng buộc, không giải thoát; thọ, tưởng, 
hành, thức thiện không ràng buộc, không giải 
thoát; sắc bất thiện, vô ký không ràng buộc, 
không giải thoát; thọ, tưởng, hành, thức bất thiện, 
vô ký không ràng buộc, không giải thoát, vì sao? 
Vì tật cả sắc cho đến thức như vậy không sở hữu, 
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nên không ràng buộc, không giải thoát; vì xa 
lia nên không ràng buộc, không giải thoát; vì tịch 
tính nên không ràng buộc, không giải thoát; vì 
không sinh nên không ràng buộc, không giải 
thoát, vì không diệt nên không ràng buộc, không 
giải thoát; vì không nhiễm nên không ràng buộc, 
không giải thoát; vì không tịnh nên không ràng 
buộc, không giải thoát. 

Lại nữa thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, sắc thế 
gian, không ràng buộc, không giải thoát; thọ, 
tưởng, hành, thức thế gian không ràng buộc, 
không giải thoát, sắc xuất thê gian không ràng 
buộc, không giải thoát; thọ, tưởng, hành, thức 
xuất thế gian không ràng buộc, không giải thoát. 
Vì sao? Vì tất cả sắc cho đến thức như vậy không 
sở hữu, nên không ràng buộc, không giải thoát; 
vì xa lia nên không ràng buộc, không giải thoát; 
vì tịch tĩnh nên không ràng buộc, không giải 
thoát; vì không sinh nên không ràng buộc, không 
giải thoát; vì không diệt nên không ràng buộc, 
không giải thoát; vì không nhiễm nên không ràng 
buộc, không giải thoát; vì không tịnh nên không 
ràng buộc, không giải thoát. 

Lại nữa thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, sắc hữu 
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lậu không ràng buộc, không giải thoát; thọ, 
tưởng, hành, thức hữu lậu không ràng buộc, 
không giải thoát; sắc vô lậu không ràng buộc, 
không giải thoát; thọ, tưởng, hành, thức vô lậu 
không ràng buộc, không giải thoát. Vì sao? Vì tật 
cả săc cho đến thức như vậy không sở hữu, nên 
không ràng buộc, không giải thoát; vì xa lìa nên 
không ràng buộc, không giải thoát; vì tịch tính 
nên không ràng buộc, không giải thoát; vì không 
sinh nên không ràng buộc, không giải thoát; vì 
không diệt nên không ràng buộc, không giải 
thoát; vì không nhiễm nên không ràng buộc, 
không giải thoát; vì không tịnh nên không ràng 
buộc, không giải thoát. 

Lại nữa thưa Hiên giả Mãn Từ Tử, tất cả pháp 
không ràng buộc, không giải thoát. Vì sao? Vì tất 
cả pháp không sở hữu. Vì xa la, vì tịch tính, vì 
không sinh, vì không diệt, vì không nhiễm, vì 
không tịnh nên không ràng buộc, không giải 
thoát. 

Lại nữa thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, Bồ thí ba- 
lamật-đa không ràng buộc, không giải thoát, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không ràng buộc, không giải thoát. 
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Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa... không sở hữu. 
Vì xa ha, vì tịch tính, vì không sinh, vì không 
diệt, vì không nhiễm, vì không tịnh nên không 
ràng buộc, không giải thoát. 

Lại nữa thưa Hiện giả Mãn Từ Tử, pháp 
không pháp không bên trong ràng buộc, không 
giải thoát; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn 
chắng đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tật 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh không ràng buộc, 
không giải thoát. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong... không sở hữu. Vì xa la, vì tịch tĩnh, vì 
không sinh, vì không diệt, vì không nhiễm, vì 
không tịnh nên không ràng buộc, không giải 
thoát. 

Lại nữa thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, bốn Niệm 
trụ không ràng buộc, không giải thoát; bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
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bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo không 
ràng buộc, không giải thoát. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ không sở hữu. Vì xa lìa, vì tịch tĩnh, vì 
không sinh, vì không diệt, vì không nhiễm, vì 
không tịnh nên không ràng buộc, không giải 
thoát. 

Lại nữa thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, như vậy 
cho đến mười lực của Như Lai không ràng buộc, 
không giải thoát; bôn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tắm pháp Phật bất cộng không ràng buộc, 
không giải thoát. Vì sao? Vì mười lực... không sở 
hữu. Vì xa la, vi tịch tĩnh, vì không sinh, vì 
không diệt, vì không nhiễm, vì không tịnh nên 
không ràng buộc, không giải thoát. 

Lại nữa này Mãn Từ Tử, tất cả hạnh của Đại 
Bồ-tát không ràng buộc, không giải thoát; quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật không ràng buộc, 
không giải thoát. Vì sao? Vì tật cả hạnh của Bồ- 

t... không sở hữu. Vì xa lia, tịch tính, không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên 
không ràng buộc, không giải thoát. 

Lại nữa thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, trí Nhất 
thiết không ràng buộc, không giải thoát; trí Đạo 
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tướng, trí Nhât thiết tướng, không ràng buộc, 
không giải thoát. Vì sao? Vì trí Nhất thiết... 
không sở hữu. Vì xa la, vì tịch tĩnh, vì không 
sinh, vì không diệt, vì không nhiễm, vì không 
tịnh nên không ràng buộc, không giải thoát. 

Lại nữa thưa Hiện giả Mãn Từ Tử, chân như 
không ràng buộc, không giải thoát; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế không ràng buộc, không giải 
thoát. Vì sao? Vì chân như... không sở hữu. Vì xa 
lia, vì tịch tĩnh, vì không sinh, vì không diệt, vì 
không nhiễm, vì không tịnh nên không ràng 
buộc, không giải thoát. 

Lại nữa thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, Đại Bồ-tát 
không ràng buộc, không giải thoát, Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác không ràng buộc, không giải 
thoát. Vì sao? Vì Đại Bôồ-tát, Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác không sở hữu. Vì xa lìa, vì tịch 
tnh, vì không sinh, vì không diệt, vì không 
nhiễm, vì không tịnh nên không ràng buộc, 
không giải thoát. 

Lại nữa thưa Hiên giả Mãn Từ Tử, tất cả pháp 
hữu vi không ràng buộc, không giải thoát; tất cả 
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pháp vô vi không ràng buộc, không giải thoát. 
Vì sao? Vì pháp hữu vI... không sở hữu. Vì xa 
lia, vì tịch tĩnh, vì không sinh, vì không diệt, vì 
không nhiễm, vì không tịnh nên không ràng 
buộc, không giải thoát. 

Thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, các Đại Bô-tát đối 
với pháp môn vi diệu không ràng buộc, không 
giải thoát như vậy, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện nên biết như thật. 

Thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, các Đại Bô-tát đối 
với các pháp Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, bỗn Niệm trụ cho đến trí Nhất 
thiết tướng không ràng buộc, không giải thoát 
như vậy, dùng vô sở đắc làm phương tiện nên 
siêng năng tu học. 

Thưa Hiển giả Mãn Từ Tử, các Đại Bô-tát, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện nên an trụ Bồ thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; bốn 
Niệm trụ cho đến trí Nhất thiết tướng không ràng 
buộc, không giải thoát như vậy. 

Thưa Hiển giả Mãn Từ Tử, các Đại Bô-tát, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện nên giáo hóa 
hữu tình không ràng buộc, không giải thoát; nên 
làm nghiêm tịnh cõi Phật không ràng buộc, 
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không giải thoát nên thân cận cúng dường chư 
Phật không ràng buộc, không giải thoát; nên lắng 
nghe, ghi nhận pháp môn không ràng buộc, 
không giải thoát. 

Thưa Hiện giả Mãn Từ Tử, Đại Bồ-tát này 
thường không xa lìa chư Phật không ràng buộc, 
không giải thoát; thường không xa lìa thân thông 
không ràng buộc, không giải thoát; thường không 
xa lìa năm loại mắt không ràng buộc, không giải 
thoát; thường không xa lia các Đà-la-ni không 
ràng buộc, không giải thoát; thường không xa lìa 
các Tam-ma-địa không ràng buộc, không giải 
thoát. 

Thưa Hiện giả Mãn Từ Tử, Đại Bô-tát này 
nên phát sinh trí Đạo tướng không ràng buộc, 
không giải thoát; nên chứng đắc trí Nhất thiết trí 
Nhất thiết tướng không ràng buộc, không giải 
thoát; nên chuyên pháp luân không ràng buộc, 
không giải thoát; thường đem pháp yếu ba thừa 
không ràng buộc, không giải thoát để an lập các 
loài hữu tình không ràng buộc, không giải thoát. 

Thưa Hiên giả Mãn Từ Tử, Đại Bô-tát nào tu 
hành sáu pháp Ba-la-mật-đa không ràng buộc, 
không giải thoát, có thể chứng tất cả pháp tánh 
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không ràng buộc, không giải thoát. Vì không 
sở hữu, vì xa lìa, vì tịch tĩnh, vì không sinh, vì 
không diệt, vì không nhiễm, vì không tịnh nên 
không ràng buộc, không giải thoát. 
Thưa Hiền giả Mãn Từ Tử, nên biết Đại Bồ- 
tát này gọi là mặc áo giáp Đại thừa không ràng 
buộc, không giải thoát. 


M 


Phẩm 16: TAM-MA-ĐỊA (1) 

Lúc bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là tướng Đại thừa 
của Đại Bồ-tát? Làm thê nào để biết được Đại 
Bôồ-tát phát khởi Đại thừa? Đại thừa như vậy từ 
nơi nào xuất hiện, đến trụ nơi nào? Đại thừa như 
vậy chỗ trụ thế nào? Ai nương vào Đại thừa này 
mà xuất ly? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nghi vân đâu tiên của ông là hỏi thế nào là 
tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát? Này Thiện Hiện, 
sáu pháp Ba-la-mật-đa là tướng Đại thừa của Đại 
Bồ-tát. Những gì là sáu? Nghĩa là Bồ thí ba-la- 
mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la- 
mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật- 
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đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, thế nào là Bồ thí ba-la-mật- 
đa? Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lấy đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, tự mình xả bỏ tất cả sở hữu 
trong thần và ngoài thân, cũng khuyên người 
khác xả bỏ sở hữu trong thân và ngoài thân, giữ 
gìn căn lành này, đem cho tất cả hữu tình cùng 
nhau hướng trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, 
đó là Bồ thí ba-la-mật-đa của Đại Bôồ-tát. 

Này Thiện Hiện, thê nào là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa? Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với 
trí Nhất thiết trí, lây đại Bi làm đâu, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, tự mình thọ trì mười nẻo 
nghiệp thiện, cũng khuyên người khác thọ trì 
mười nẻo nghiệp thiện giữ gìn căn lành này, ban 
cho tất cả hữu tình cùng hồi hướng về trí Nhất 
thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 

Này Thiện Hiện, thê nào là An nhẫn ba-la- 
mật-đa? Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với 
trí Nhất thiết trí, lây đại Bi làm đâu, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, tự mình đầy đủ an nhẫn 
tăng thượng, cũng khuyên bảo người đầy đủ an 
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nhẫn tăng thượng giữ gìn căn lành này, đem 
cho tất cả hữu tình cùng hôi hướng đến trí Nhật 
thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó là An nhẫn ba-la- 
mật-đa của Đại Bô-tát. 

Này Thiện Hiện, thế nào là Tinh tấn ba-la- 
mật-đa? Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với 
trí Nhất thiết trí, lây đại Bi làm đâu, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, tự mình siêng năng tu tập 
năm pháp Ba-la-mật-đa không bỏ, cũng khuyên 
bảo người siêng năng tu tập năm pháp Ba-la-mật- 
đa không bỏ, giữ gìn căn lành này đem cho tất cả 
hữu tình cùng hồi hướng đến trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó là Tinh tân ba-la-mật-đa của 
Đại Bồ-tát. 

Này Thiện Hiện, thế nào là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa? Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lấy đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, tự mình dùng phương tiện thiện 
xảo nhập các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, hoàn toàn 
không theo thế lực đó mà thọ sinh, cũng hay 
khuyên bảo người khác dùng phương tiện thiện 
xảo nhập các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc không 
theo thế lực của định ấy mà thọ sinh, giữ gìn căn 
lành này, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau 
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hướng đến trí Nhật thiết trí, thì này Thiện Hiện, 
đó là Tĩnh lự ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. 

Này Thiện Hiện, thê nào là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? Đại Bô-tát nào dùng tác ý tương ưng với 
trí Nhất thiết trí lây đại Bi làm đầu, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, tự mình như thật quán sát 
tánh tất cả pháp, đối với tánh các pháp không 
năm giữ, không chấp trước, cũng khuyên bảo 
người khác như thật quán sát tánh tất cả pháp, 
đối với tánh các pháp không năm giữ, không 
chấp trước, giữ gìn căn lành này, đem cho tất cả 
hữu tình cùng hồi hướng đến trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
Đại Bồ-tát. 

Này Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là pháp không bên trong, pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn chăng đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
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không nơi tât cả pháp, pháp không chăng thể 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 

Thế nào là không bên trong? Bên trong nghĩa 
là pháp bên trong tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý. Nên biết nhãn ở đây do nhãn không, chăng 
thường, chắng hoại, cho đến ý do ý không, chắng 
thường, chăng hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy, 
thì này Thiện Hiện, đó là không bên trong. 

Thế nào là không bên ngoài? Bên ngoài nghĩa 
là pháp bên ngoài, tức là sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp. Nên biết sắc ở đây do sắc không, 
chắng thường, chắng hoại cho đến pháp do pháp 
không, chăng thường, chăng hoại. Vì sao? Vì bản 
tánh như vậy, này Thiện Hiện, đó là không bên 
ngoài. 

Thế nào là không cả trong ngoài? Trong 
ngoài nghĩa là pháp bên trong, bên ngoài tức là 
sáu xứ bên trong và sáu xứ bên ngoài. Nên biết 
pháp bên trong ở đây do pháp bên ngoài không, 
chăng thường, chăng hoại; pháp bên ngoài do 
pháp bên trong không, chắng thường, chắng hoại. 
Vì sao? Vì bản tánh như vậy, này Thiện Hiện, đó 
là không cả trong ngoài. 
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Thế nào là không không? Không nghĩa là 
tất cả pháp không. Không này lại do không 
không, chăng thường, chăng hoại. Vì sao? Vì bản 
tánh như vậy, này Thiện Hiện, đó là không 
không. 

Thế nào là không lớn? Lớn ở đây là mười 
phương tức là Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn Sóc, 
trên, dưới. Nên biết phương Đông ở đây có do 
phương Đông không, chăng thường, chăng hoại, 
cho đến phương Dưới do phương Dưới không, 
chắng thường, chăng hoại. Vì sao? Vì bản tánh 
như vậy, này Thiện Hiện, đó là không lớn. 

Thế nào là không thăng nghĩa? Thắng nghĩa 
có nghĩa là Niết-bàn. Nên biết Niết-bàn ở đây do 
Niết-bàn không, chăng thường, chăng hoại. Vì 
sao? Vì bản tánh như vậy, này Thiện Hiện, đó là 
thăng nghĩa. 

Thế nào là không hữu vi? Hữu vi nghĩa là 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nên biết Dục 
giới trong đây do Dục giới không, chăng thường, 
chắng hoại; Sắc, Vô sắc giới ở đây do Sắc, Vô 
sắc giới không, chăng thường, chăng hoại. Vì 
sao? Vì bản tánh như vậy, này Thiện Hiện, đó là 
không hữu vI. 
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Thể nào là không vô vi? Vô vi nghĩa là 
không sinh, không diệt, không trụ, không thay 
đối. Nên biết vô vi trong đây do vô vi không, 
chăng thường, chăng hoại. Vì sao? Vì bản tánh 
như vậy, này Thiện Hiện, đó là không vô vI. 

Thế nào là không rốt ráo? Rốt ráo nghĩa là 
pháp nào hoàn toàn không thể nắm bắt được. 
Nên biết rốt ráo trong đây do rốt ráo không, 
chăng thường, chăng hoại. Vì sao? Vì bản tánh 
như vậy, này Thiện Hiện, đó là cái không rốt ráo. 

Thế nào là không không biên giới? Không 
biên giới nghĩa là không có giới hạn đâu, cuối có 
thể được. Nên biết không biên giới trong đây do 
không biên giới không, chắng thường, chăng 
hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy, này Thiện 
Hiện, đó là không không biên giới. 

Thế nào là không tản mạn chăng đôi khác? 
Tản mạn nghĩa là có buông, có bỏ có xả có thê 
được, không tản mạn chăng đổi khác nghĩa là 
không buông, không bỏ, không xả có thể được. 
Nên biết tản mạn chắng đối khác trong đây do 
tản mạn chắng đối khác không, chăng thường, 
chắng hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy, này 
Thiện Hiện, đó là không tản mạn chắng đôi khác. 
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Thế nào là không bản tánh? Bản tánh nghĩa 
là hoặc pháp tánh hữu vị hoặc pháp tánh vô vị, 
tất cả như thế đều chẳng phải do Thanh văn, Độc 
giác, Bô-tát, Như Lai làm cũng chăng phải do 
người khác làm nên gọi là bản tánh. Nên biết 
trong bản tánh này do bản tánh không, chắng 
thường, chắng hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy, 
này Thiện Hiện, đó là không bản tánh. 

Thế nào là không tự tướng cộng tướng? Tự 
tướng nghĩa là tướng riêng của tất cả pháp, như 
làm cho vướng vít là tự tướng của sắc, lãnh nạp 
là tự tướng của thọ, nắm bắt hình bóng là tự 
tướng của tưởng, tạo tác là tự tướng của hành, 
phân biệt rõ là tự tướng của thức. Các pháp như 
vậy hoặc tự tướng pháp hữu vi hoặc tự tướng 
pháp vô vi, đó là tự tướng. Cộng tướng nghĩa là 
tướng chung của tất cả pháp. Như khổ là cộng 
tướng pháp hữu lậu, vô thường là cộng tướng 
pháp hữu vi, không, vô ngã là cộng tướng tất cả 
pháp. Các pháp như vậy có vô lượng cộng tướng. 
Nên biết tự tướng cộng tướng trong đây do tự 
tướng cộng tướng không, chắng thường, chắng 
hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy, này Thiện 
Hiện, đó là không tự tướng cộng tướng. 
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Thê nào là không nơi tật cả pháp? Tât cả 
pháp nghĩa là nắm uân, mười hai xứ, mười tắm 
giới, hữu sắc, vô sắc, hữu kiến, vô kiến, hữu đối, 
vô đôi, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, đó là tất cả 
pháp. Nên biết tất cả pháp trong đây do tất cả 
pháp không, chăng thường, chắng hoại. Vì sao? 
Vì bản tánh như vậy, này Thiện Hiện, đó là 
không nơi tất cả pháp. 

Thế nào là không chăng thê nắm bắt được? 
Chăng thể năm bắt được nghĩa là trong đây mong 
cầu các pháp chăng thể năm bắt được. Nên biết 
chắng thể nắm bắt được trong đây do chắng thê 
năm bắt được không, chăng thường, chẳng hoại. 
Vì sao? Vì bản tánh như vậy, này Thiện Hiện, đó 
là không chăng thê nắm bắt được. 

Thế nảo là không không tánh? Không tánh 
nghĩa là trong đây chắng có tánh nào có thê năm 
bắt được. Nên biết không tánh trong đây do 
không tánh không, chăng thường, chăng hoại. Vì 
sao? Vì bản tánh như vậy, này Thiện Hiện, đó là 
không không tánh. 

Thê nào là không tự tánh? Tự tánh nghĩa là tự 
tánh các pháp có thê hòa hợp. Nên biết tự tánh 
trong đây do tự tánh không, chắng thường, chắng 
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hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy, này Thiện 
Hiện, đó là không tự tánh. 

Thế nào là không không tánh tự tánh? Không 
tánh tự tánh nghĩa là tánh các pháp không thê hòa 
hợp, có tự tánh hòa hợp. Nên biết không tánh tự 
tánh trong đây do không tánh tự tánh là không, 
chắng thường, chăng hoại. Vì sao? Vì bản tánh 
như vậy, này Thiện Hiện, đó là không không 
tánh tự tánh. 

Lại nữa này Thiện Hiện, có tánh do có tánh 
không, không tánh do không tánh không, tự tánh 
do tự tánh không, tha tánh do tha tánh không. 

Thế nào là có tánh do có tánh không? Có tánh 
nghĩa là pháp hữu vị. Có tánh này do có tánh 
không. 

Thế nào là không tánh do không tánh không? 
Không tánh nghĩa là pháp vô vi. Không tánh này 
do không tánh không. 

Thê nào là tự tánh do tự tánh không? Nghĩa là 
tự tánh tất cả pháp đều không. Không này chăng 
do trí tạo ra, chăng do thây tạo ra cũng chắng do 
pháp khác tạo ra, đó là tự tánh do tự tánh không. 

Thế nào là tha tánh do tha tánh không? Nghĩa 
là tật cả pháp, hoặc Phật ra đời hoặc không ra 
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đời, pháp trụ, pháp định, pháp tánh, pháp giới, 
tánh binh đăng, tánh ly sinh, tánh chân như, tánh 
không hư vọng tánh, tánh không đối khác, thật tế 
đều do tha tánh nên không, đó là tha tánh do tha 
tánh nên không. 
Này Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 414 


Phẩm 16: TAM-MA-ĐỊA (2) 


Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát là vô lượng trăm ngàn các Tam-ma- 
địa vô thượng vi diệu như là: Tam-ma-địa Kiền 
hành, Tam-ma-địa Bảo ân, Tam-ma-địa Sư tử du 
hý, Tam-ma-địa Diệu nguyệt, Tam-ma-địa 
Nguyệt tràng tướng, Tam-ma-địa Nhất thiết pháp 
dũng, Tam-ma-địa Quán đánh, Tam-ma-địa Pháp 
giới quyết định, Tam-ma-địa Quyết định tràng 
tướng, Tam-ma-địa Kim cang dụ, Tam-ma-địa 
Nhập pháp ấn, Tam-ma-địa Phóng quang vô 
VOng thất, Tam-ma-địa Thiện lập định vương, 
Tam-ma-địa Phóng quang, Tam-ma-địa Tinh tân 
lực, Tam-ma-địa Đắng dũng, Tam-ma-địa Nhập 
nhất thiết ngôn từ quyết định, Tam-ma-địa Đăng 
nhập tăng ngữ, Tam-ma-địa Quán phương, Tam- 
ma-địa Tổng trì ân, Tam-ma-địa Vô VOng thất, 
Tam-ma-địa Chư pháp đắng thú hải ấn, Tam-ma- 
địa Biên phú hư không, Tam-ma-địa Kim cang 
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luân, Tam-ma-địa Ly trần, Tam-ma-địa Biên 
chiêu, Tam-ma-địa Bất thuần, Tam-ma-địa Vô 
tướng trụ, Tam-ma-địa Bất tư duy, Tam-ma-địa 
Vô câu đăng, Tam-ma-địa Vô biên quang, Tam- 
ma-bậc Phát quang, Tam-ma-địa Phố chiếu, 
Tam-ma-địa Tịnh kiên định, Tam-ma-địa Vô câu 
quang, Tam-ma-địa Phát diệu lạc, Tam-ma-địa 
Điền đăng, Tam-ma-địa Vô tận, Tam-ma-địa Cụ 
oal quang, Tam-ma-địa Ly tận, Tam-ma-địa Vô 
động, Tam-ma-địa Võ hà khích, Tam-ma-địa 
Nhật đăng, Tam-ma-địa Tịnh nguyệt, Tam-ma- 
địa Tịnh quang, Tam-ma-địa Phát minh, Tam- 
ma-địa Tác sở ưng tác, Tam-ma-địa Trí tràng 
tướng, Tam-ma-địa Kim cang man, Tam-ma-địa 
Trụ tâm, Tam-ma-địa Phổ minh, Tam-ma-địa 
Thiện trụ, Tam-ma-địa Bảo tích, Tam-ma-địa 
Diệu pháp ấn, Tam-ma-địa Nhất thiết pháp bình 
đăng tánh, Tam-ma-địa Xả ái lạc, Tam-ma-địa 
Nhập pháp đánh, Tam-ma-địa Phiêu tán, Tam- 
ma-địa Phân biệt pháp cú, Tam-ma-địa Bình 
đăng tự tướng, Tam-ma-địa Ly văn tự tướng, 
Tam-ma-địa Đoạn sở duyên, Tam-ma-địa Vô 
biến dị, Tam-ma-địa Vô phẩm loại, Tam-ma-địa 
Vô tướng hành, Tam-ma-địa Ly ế ám, Tam-ma- 
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địa Cụ hành, Tam-ma-địa Bất biến động, Tam- 

ma-địa Độ cảnh giới, Tam-ma-địa Tập nhất thiết 
công đức, Tam-ma-địa Quyết định trụ, Tam-ma- 
địa Vô tâm trụ, Tam-ma-địa Tịnh diệu hoa, Tam- 
ma-địa Cụ giác chị, Tam-ma-địa Võ biên đăng, 
Tam-ma-địa Vô biên biện, Tam-ma-địa Vô đắng 
đăng, Tam-ma-địa Siêu nhất thiết pháp, Tam-ma- 
địa Quyết phán chư pháp, Tam-ma-địa Tán nghi 
võng, Tam-ma-địa Vô sở trụ, Tam-ma-địa Nhất 
tướng trang nghiêm, Tam-ma-địa Dẫn phát hành 
tướng, Tam-ma-địa Nhất hành tướng, Tam-ma- 
địa Ly hành tướng, Tam-ma-địa Diệu hành 
tướng, Tam-ma-địa Đạt chư hữu để tán hoại, 
Tam-ma-địa Nhập thi thiết ngữ ngôn, Tam-ma- 
địa G1ải thoát âm Thanh văn tự, Tam-ma-địa Cự 
xí nhiên, Tam-ma-địa Nghiêm tịnh tướng, Tam- 
ma-địa Vô tiêu xí, Tam-ma-địa Cụ nhất thiết diệu 
tướng, Tam-ma-địa Bất hỷ nhất thiết khô lạc, 
Tam-ma-địa Vô tận hành tướng, Tam-ma-địa Cụ 
đà-la-ni, Tam-ma-địa Nhiếp phục nhất thiết 
chánh tánh, tà tánh, Tam-ma-địa Tịnh tức nhất 
thiết vi thuận, Tam-ma-địa Ly tắng ái, Tam-ma- 
địa Vô câu minh, Tam-ma-địa Cụ kiên cố, Tam- 
ma-địa Mãn nguyệt tịnh quang, Tam-ma-địa Đại 
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trang nghiêm, Tam-ma-địa Chiêu nhất thiết thể 
gian, Tam-ma-địa Định bình đăng tánh, Tam-ma- 
địa Hữu tránh vô tránh bình đăng lý thú, Tam- 
ma-địa Vô sào huyệt vô tiêu xí vô ái lạc, Tam- 
ma-địa Quyết định an trụ chân như, Tam-ma-địa 
Ly thân uê ác, Tam-ma-địa Ly ngữ uế ác, Tam- 
ma-địa Ly Ý uê ác, Tam-ma-địa Như hư không, 
Tam-ma-địa Vô nhiễm trước như hư không. Các 
Tam-ma-địa như vậy có vô lượng trăm ngàn, đó 
là tướng Đại thừa của Đại Bô-tát. 

Này Thiện Hiện, thế nào là Tam-ma-địa Kiện 
hành? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này 
có thê nạp thọ tất cả cảnh Tam-ma-địa, có thê 
mạnh mẽ làm xong vô biên việc thù thăng, có thể 
dẫn đầu tật cả đăng trì, vì thế øọI là Tam-ma-địa 
Kiện hành. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Bảo ấn? Nghĩa là 
Tam-ma-địa này có thể ân chứng tất cả định, vì 
thế gọi là Tam-ma-địa Bảo ấn. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Sư tử du hý? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
các định thù thăng đều xuất nhập tự tại. Vì thế 
øọ1 là Tam-ma-địa Sư tử du hý. 

Thể nào gọi là Tam-ma-địa Diệu nguyệt? 
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Nghĩa là khi nào trụ Tam-ma-địa này như mặt 
trăng tròn trong sáng chiếu khắp các định, vì thế 
øọI1 là Tam-ma-địa Diệu nguyệt. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Nguyệt tràng 
tướng? Nghĩa là khi nào trụ Tam-ma-địa này có 
thể giữ gìn khắp các tướng thù thăng của các 
định. Vì thể gọi là Tam-ma-địa Nguyệt tràng 
tướng. 

Thế nảo gọi là Tam-ma-địa Nhất thiết pháp 
dũng? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này 
có thê phát ra khắp tất cả định thù thắng. Vì thế 
gọi là Tam-ma-địa Nhất thiết pháp dũng. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Quán đánh? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, có thể 
quán sát khắp tất cả đảnh định. Vì thể gọi là 
Tam-ma-địa Quán đảnh. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Pháp giới quyết 
định? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
có thể đối với pháp giới quyết định chiếu ro. Vì 
thê gọi là Tam-ma-địa Pháp giới quyết định. 

Thế nảo gọi là Tam-ma-địa Quyết định tràng 
tướng? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này 
có thể quyết định giữ gìn các tràng tướng của 
định. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Quyết định tràng 


530 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


tướng. 

Thê nảo øọI là Tam-ma-địa Kim cang dụ? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này có thể 
phá được các định mà những pháp khác không 
nhiếp phục được. Vì thê gọi là Tam-ma-địa Kim 
cang dụ. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Nhập pháp ấn? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này có thể 
chứng nhập khắp tất cả pháp ấn. Vì thê gọi là 
Tam-ma-địa Nhập pháp ấn. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Phóng quang vô 
vong thất? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa 
này, phóng ánh sáng định thù thăng chiêu đến 
các loài hữu tình làm cho họ nhớ nghĩ đến giáo 
pháp đã từng lãnh thọ. Vì thế gọi là Tam-ma-địa 
Phóng quang vô vong thất. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Thiện lập định 
vương? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-đỊa này, 
đối với các định vương có thê khéo kiến lập. Vì 
thế gọi là Tam-ma-địa Thiện lập định vương. 

Thế nảo gọi là Tam-ma-địa Phóng quang? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, có thể 
phát ra ánh sáng của các định. Vì thế gọi là Tam- 
ma-địa Phóng quang. 
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Thê nảo gọi là Tam-ma-địa Tình tân lực? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, có thể 
phát ra sức mạnh tinh tân của các định. Vì thế ĐỌI 
là Tam-ma-địa Tĩnh tân lực. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Đăng dũng? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho 
các đắng trì đêu cùng hiện lên. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Đăng dũng. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Nhập nhất thiết 
ngôn từ quyết định? Nghĩa là khi nào an trụ Tam- 
ma-địa này, đối với các ngôn từ quyết định hiểu 
rõ. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Nhập nhất thiết 
ngôn từ quyết định. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Đắng nhập tăng 
ngữ? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
đối với các tên của định có thể hiểu rõ hoàn toản, 
giải thích nghĩa lý. Vì thế gọi là Tam-ma-địa 
Đắng nhập tăng ngữ. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Quán phương? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
các phương của định có thể quán chiêu khắp. Vì 
thế gọi là Tam-ma-địa Quán phương. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Tổng trì ấn? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, có thể 


532 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


giữ gìn tông quát các diệu ân của định. Vì thê 
øọ1 là Tam-ma-địa Tổng trì ân. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô vong thất? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
các tướng của định đều không quên mất. Vì thế 
gọi là Tam-ma-địa Vô vong thất. 

Thế nảo gọi là Tam-ma-địa Chư pháp đắng 
thú hải ân? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa 
này làm cho các định thù thăng đều hướng vào 
như biến cả tóm thâu các dòng nước. Vì thế gọi 
là Tam-ma-địa Chư pháp đắng thú hải ân. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Biến phú hư 
không? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
có thê che khắp các đắng trì, hộ trì không phân 
biệt như hư không mênh mông. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Biến phú hư không. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Kim cang luân? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này có thể 
giữ gìn khắp tất cả định thù thắng, làm cho 
không tan hoại như bánh xe Kim cang. Vì thế gọi 
là Tam-ma-địa Kim cang luân. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Ly trần? Nghĩa là 
khi nào an trụ Tam-ma-địa này, có thê diệt trừ tất 
cả phiền não câu uế ràng buộc. Vì thể gọi là 
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Tam-ma-địa Ly trân. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Biển chiếu? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-đla này, chiếu 
khắp các định làm cho rất sáng rỡ. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Biến chiếu. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Bất thuân? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, không mong 
cầu định hay pháp nảo khác. Vì thế gọi là Tam- 
ma-địa Bất thuần. 

Thê nảo gọI là Tam-ma-địa Vô tướng trụ? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, không 
thây trong các định có chút pháp nào có thê trụ. 
Vì thê øọI là Tam-ma-địa Vô tướng trụ. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Bất tư duy? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, không 
bị pháp tâm, tâm sở hạ liệt làm lay chuyên. VỊ 
thê gọi là Tam-ma-địa Bắt tư duy? 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô cấu đăng? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa nảy, như 
câm đèn sáng chiếu rõ các định. Vì thể gọi là 
Tam-ma-địa Vô câu đăng. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô biên quang? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, có thể 
phóng ra ánh sáng lớn chiêu khắp vô biên cõi. Vì 
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thê gọi là Tam-ma-địa Vô biên quang. 

Thế nào gọi là Tam-ma-bậc Phát quang? 
Nghĩa là khi nào an trụ đẳng trì vô gián này, có 
thể phát ra tất cả ánh sáng định thù thắng. Vì thế 
gọ1 là Tam-ma-bậc Phát quang. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Phố chiếu? Nghĩa 
là khi nào an trụ đẳng trì vô gián này có thể chiếu 
khắp các môn định thù thắng. Vì thế gọi là Tam- 
ma-địa Phố chiếu. 

Thê nào gọI là Tam-ma-địa Tịnh kiên định? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, được 
tánh bình đắng thanh tịnh của các đăng trì. Vì thế 
øọ1 là Tam-ma-địa Tịnh kiên định. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô câu quang? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, có thể 
tây trừ hết tất cả câu uế của định. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Vô câu quang. 

Thê nảo øọI là Tam-ma-địa Phát diệu lạc? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-đỊa này, lãnh thọ 
tất cả sự điệu lạc của đắng trì. Vì thế øọI là Tam- 
ma-địa Phát diệu lạc. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Điển đăng? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-đỊa này, chiếu soi các 
đăng trì như điện chớp sáng. Vì thê gọi là Tam- 
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ma-địa Điện đăng. 

Thê nào gọI là Tam-ma-địa Vô tận? Nghĩa là 
khi nào an trụ Tam-ma-địa này, dẫn đến vô tận 
công đức các đắng trì mà không thấy tướng tận 
hay không tận của nó. Vì thế gọi là Tam-ma-địa 
Võ tận. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Cụ oai quang? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
các đăng trì oai quang đây đủ. Vì thế gọi là Tam- 
ma-địa Cụ oa1 quang. 

Thế nảo gọi là Tam-ma-địa Ly tận? Nghĩa là 
khi nào an trụ Tam-ma-địa này, thấy tất cả các 
đăng trì vô tận mà không thấy tướng có tận hay 
không tận. Vì thê øọI1 là Tam-ma-địa Ly tận. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô động? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho các 
đăng trì không động, không trạo cử, cũng không 
hý luận. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Vô động. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô hà khích? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho 
các đăng trì không thây có tỳ vết. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Vô hà khích. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Nhật đăng? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho các 
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môn định phát ánh sáng chiêu khắp. Vì thê gọi 
là Tam-ma-địa Nhật đăng. 

Thể nảo gọi là Tam-ma-địa Tịnh nguyệt? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho 
các đắng trì đây lùi bóng tôi như ánh trăng. Vì 
thế gọi là Tam-ma-địa Tịnh nguyệt. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Tịnh quang? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
tất cả đăng trì được bốn sự hiểu biết thông suốt. 
Vì thế gọI là Tam-ma-địa Tịnh quang. 

Thể nào øọI là Tam-ma-địa Phát minh? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho các 
môn định phát ánh sáng chiêu khắp. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Phát minh. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Tác sở ưng tác? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm 
xong các việc nên làm của các đắng trì, lại hoàn 
thành các việc làm của định. Vì thê øọI là Tam- 
ma-địa Tác sở ưng tác. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Trí tràng tướng? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, thấy 
tràng tướng diệu trí của các đăng trì. Vì thê gọi là 
Tam-ma-đIa Trí tràng tướng. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Kim cang man? 
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Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-đỊa này, tuy có 
thể thông đạt tật cả pháp nhưng không thây có 
tướng thông đạt. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Kim 
cang man. 

Thế nảo gọi là Tam-ma-địa Trụ tâm? Nghĩa là 
khi nào an trụ Tam-ma-địa này, tâm không lay 
động, không xoay chuyền, không chiếu soi cũng 
không tốn giảm không nghĩ có tâm. Vì thê gọi là 
Tam-ma-địa Trụ tâm. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Phố minh? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, có thể quán 
chiếu rõ khắp các định. Vì thê øọ1 là Tam-ma-địa 
Phổ minh. 

Thê nào øọI là Tam-ma-địa Thiện trụ? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này có thể khéo an 
trụ các đẳng trì. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Thiện 
trụ. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Bảo tích? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, quán các đắng 
trì đều như châu báu nhóm lại. Vì thế øọI1 là Tam- 
ma-địa Bảo tích. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Diệu pháp ân? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, có thể 
ân chứng các đắng trì vì dùng không ân mà ấn 


538 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


chứng. Vì thê gọi là Tam-ma-địa Diệu pháp ân. 

Thế nảo gọi là Tam-ma-địa Nhất thiết pháp 
bình đăng tánh? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma- 
địa này, không thấy có pháp nào lìa tánh bình 
đăng. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Nhất thiết pháp 
bình đăng tánh. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Xả ái lạc? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này đối với tất cả 
pháp xả bỏ các ưa thích. Vì thế gọi là Tam-ma- 
địa Xả ái lạc. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Nhập pháp đảnh? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đối với 
tật cả pháp có thể đoạn trừ các chướng ngại mê 
mờ, cũng hay đứng đầu trong các định. Vì thế 
øọ1 là Tam-ma-địa Nhập pháp đảnh. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Phiêu tán? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, thôi tan tât cả 
chấp định, chấp pháp. Vì thế gọi là Tam-ma-địa 
Phiêu tán. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Phân biệt pháp 
cú? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-đ1a này, hay 
khéo phân biệt nghĩa lý các pháp định. Vì thế gọi 
là Tam-ma-địa Phân biệt pháp cú. 

Thể nào gọi là Tam-ma-địa Bình đăng tự 
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tướng? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa 
này, đắc tự tướng bình đăng của các đăng trì. Vì 
thế gọi là Tam-ma-địa Bình đăng tự tướng. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Ly văn tự tướng? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
các đăng trì không thủ đắc một chữ. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Ly văn tự tướng. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Đoạn sở duyên? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đoạn 
tuyệt cảnh tướng sở duyên của các đăng trì. Vì 
thế gọi là Tam-ma-địa Đoạn sở duyên. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô biến dị? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, không 
chấp tướng đối khác của các pháp. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Vô biên dị. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Vô phẩm loại? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, không 
thây tướng sai biệt về phẩm loại của các pháp. Vì 
thế gọI là Tam-ma-địa Vô phẩm loại. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô tướng hành? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
tướng các định đêu vô sở đặc. Vì thê gọi là Tam- 
ma-địa Vô tướng hành. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Ly ê ám? Nghĩa 
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là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, diệt trừ hết 
bóng tối các định. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Ly ế 
ám. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Cụ hạnh? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-đỊa này, đôi với hạnh 
các định đều không có kiến chấp. Vì thê gọi là 
Tam-ma-địa Cụ hạnh. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Bắt biến động? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
các đăng trì không thấy biến động. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Bất biến động. 

Thê nảo øọI là Tam-ma-địa Độ cảnh giới? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, vượt 
qua cảnh giới sở duyên của các đắng trì. Vì thế 
øọI1 là Tam-ma-địa Độ cảnh giới. 

Thể nảo gọi là Tam-ma-địa Tập nhất thiết 
công đức? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa 
này, có thể nhóm hợp các công đức của định, đối 
với tất cả pháp đều không có tưởng tập hợp. Vì 
thế gọi là Tam-ma-địa Tập nhất thiết công đức. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Quyết định trụ? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
các định tâm tuy quyết định trụ nhưng biết rõ 
tướng của nó chăng thê năm bắt được. Vì thê gọi 
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là Tam-ma-địa Quyết định trụ. 

Thể nào øọI là Tam-ma-địa Võ tâm trụ? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
các định, tâm không lay chuyên, không biếng 
lười. Vì thê gọi là Tam-ma-địa Vô tâm trụ. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Tịnh diệu hoa? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho 
các đắng trì đều được thanh tịnh, ánh sáng rực rỡ 
trang nghiêm như hoa đẹp. Vì thê gọi là Tam- 
ma-địa Tịnh diệu hoa. 

Thể nảo øọI là Tam-ma-địa Cụ giác chỉ? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho 
việc tu tập bảy chi Đăng giác của tất cả định mau 
được viên mãn. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Cụ 
giác chI. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô biên đăng? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
tật cả pháp đêu có thể chiếu rõ giống như đèn 
sáng. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Vô biên đăng. 

Thê nảo øọI là Tam-ma-địa Vô biên biện? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
tất cả pháp được vô biên biện tài. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Vô biên biện. 

Thế nảo gọi là Tam-ma-địa Vô đăng đăng? 
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Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi 
với các đăng trì được tánh bình đăng, cũng làm 
cho các định không gì sánh băng. Vì thê gọi là 
Tam-ma-địa Vô đăng đăng. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Siêu nhất thiết 
pháp? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
có thể vượt qua các pháp khắp ba cõi. Vì thể gọi 
là Tam-ma-địa Siêu nhật thiết pháp. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Quyết phán chư 
pháp? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
đối với các định thù thắng và tất cả pháp, hay vì 
hữu tình phán quyết như thật. Vì thê gọi là Tam- 
ma-địa Quyết phán chư pháp. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Tán nghi võng? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
các đăng trì và tất cả pháp, mọi nghi ngờ đều 
được tiêu trừ. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Tán nghi 
VỐN. 

Thê nào gọI là Tam-ma-địa Vô sở trụ? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, không thấy 
các pháp có chỗ trụ. Vì thế gọi là Tam-ma-địa 
Võ sở trụ. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Nhất tướng trang 
nghiêm? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-đla 
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này, không thấy các pháp có hai tướng có thể 
chấp thủ. Vì thê gọi là Tam-ma-địa Nhất tướng 
trang nghiêm. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Dẫn phát hành 
tướng? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
đối với các đắng trì và tất cả pháp, tuy có thể 
phát sinh các hành tướng nhưng đều không thây 
sự phát sinh. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Dẫn phát 
hành tướng. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Nhất hành tướng? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, thấy các 
đăng trì không có hai hành tướng. Vì thê gọi là 
Tam-ma-địa Nhất hành tướng. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Ly hành tướng? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, thấy các 
đăng trì đều không có hành tướng. Vì thê gọi là 
Tam-ma-đIa Ly hành tướng. 

Thê nào øọI là Tam-ma-địa Diệu hành tướng? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho 
các đắng trì phát sinh hành tướng vi diệu. Vì thế 
øọI1 là Tam-ma-địa Diệu hành tướng. 

Thê nào gọI là Tam-ma-địa Đạt chư hữu đề 
tán hoại? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-đla 
này, đối với các đăng trì và tất cả pháp, đắc trí 
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thông đạt ngộ nhập như thật, đã ngộ nhập rôi, 
đối với các pháp hữu phá tan hoàn toàn, không 
còn để sót. Vì thế øọI là Tam-ma-địa Đạt chư 
hữu để tán hoại. 

Thế nảo gọi là Tam-ma-địa Nhập thi thiết ngữ 
ngôn? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
ngộ nhập tất cả pháp Tam-ma-địa, trình bảy lời 
nói không vướng mặc, không chướng ngại. Vì 
thê gọi là Tam-ma-địa Nhập thi thiết ngữ ngôn. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Giải thoát âm 
Thanh văn tự? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma- 
địa này, thây tất cả các tướng âm Thanh văn tự 
của các đăng trì giải thoát tịch diệt. Vì thê gọi là 
Tam-ma-địa Giải thoát âm Thanh văn tự. 

Thê nào gọI là Tam-ma-địa Cự xí nhiên? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với 
các đăng trì, oai quang chiêu sáng rực rỡ. Vì thế 
øọI1 là Tam-ma-địa Cự xí nhiên. 

Thể nảo gọi là Tam-ma-địa Nghiêm tịnh 
tướng? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
hay làm nghiêm tịnh tướng các đăng trì, nghĩa là 
đối với các tướng đều có thể diệt trừ. Vì thế gọi 
là Tam-ma-địa Nghiêm tịnh tướng. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô tiêu xí? Nghĩa 
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là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đôi với các 
đăng trì không thấy biểu hiện. Vì thế gọi là Tam- 
ma-địa Vô tiêu xí. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Cụ nhất thiết diệu 
tướng? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
đây đủ diệu tướng của các định. Vì thê gọi là 
Tam-ma-địa Cụ nhất thiết diệu tướng. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Bất hý nhất thiết 
khổ lạc? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa 
này, đôi với các tướng khổ, vui của đăng trì 
không ưa quán sát. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Bất 
hý nhất thiết khô lạc. 

Thể nào gọi là Tam-ma-địa Vô tận hành 
tướng? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
không thây các hành tướng của định có cùng tận. 
Vì thê øọI là Tam-ma-địa Vô tận hành tướng. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Cụ đà-la-ni? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, có thê 
đảm nhiệm hết các việc thù thăng của định. Vì 
thế gọI là Tam-ma-địa Cụ đà-la-n1. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Nhiếp phục nhất 
thiết chánh tánh tà tánh? Nghĩa là khi nào an trụ 
Tam-ma-địa này, đôi với các kiến chấp về chánh 
tánh, tà tánh của các đắng trì đêu nhiếp phục, làm 
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cho không phát sinh. Vì thê gọi là Tam-ma-địa 
Nhiếp phục nhất thiết chánh tánh tà tánh. 

Thê nào øọI là Tam-ma-địa Tịnh tức nhất 
thiết vi thuận? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma- 
địa này, đối với các đắng trì và tất cả pháp đều 
không thây có tướng nghịch, thuận. Vì thế gọI là 
Tam-ma-địa Tịnh tức nhất thiết vi thuận. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Ly tắng ái? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, đối với các 
đăng trì và tất cả pháp đều không thấy có tướng 
thương ghét. Vì thê gọi là Tam-ma-địa Ly tăng 
ái. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô câu minh? 
Nghĩa là khi nảo an trụ Tam-ma-địa nảy đối với 
các đăng trì đêu không thây có tướng trong sạch, 
tướng câu uê. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Vô câu 
minh. 

Thể nào gọI là Tam-ma-địa Cụ kiên cỗ? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này làm cho 
các đăng trì đều được kiên có. Vì thê gọi là Tam- 
ma-địa Cụ kiên cô. 

Thê nào gọI là Tam-ma-địa Mãn nguyệt tịnh 
quang? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-đJa này, 
làm cho các đăng trì tăng thêm công đức như mặt 
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trăng tròn, sáng thì nước biên dâng lên. Vì thế 
øọ1 là Tam-ma-địa Mãn nguyệt tịnh quang. 

Thể nào øọ! là Tam-ma-địa Đại trang 
nghiêm? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-đla 
này, làm cho các đăng trì thành tựu các việc đại 
trang nghiêm, hy hữu, vi diệu. Vì thế gọi là Tam- 
ma-địa Đại trang nghiêm. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Chiếu nhất thiết 
thê gian? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa 
này, chiêu soi các đẳng trì và tất cả pháp, làm 
cho các loài hữu tình đều được khai sáng, hiểu 
rõ. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Chiếu nhất thiết thê 
ø1an. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Định bình đắng 
tảnh? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, 
không thấy đăng trì định tán loạn sai khác. Vì thế 
øọ1 là Tam-ma-địa Định bình đăng tánh. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Hữu tránh vô 
tránh bình đăng lý thú? Nghĩa là khi nào an trụ 
Tam-ma-địa này, không thấy các pháp và tất cả 
định có tranh, không tranh, tánh tướng sal khác. 
Vì thế gọi là Tam-ma-địa hữu tránh vô tránh bình 
đăng lý thú. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Vô sào huyệt, vô 
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tiêu xí, vô ái lạc? Nghĩa là khi nào an trụ Tam- 
ma-địa này, phá trừ các chỗ ân khuất, xả bỏ các 
sự phô trương, đoạn trừ các ưa thích mà không 
chấp trước. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Vô sào 
huyệt, vô tiêu xí, vô ái lạc. 

Thê nào gọi là Tam-ma-địa Quyết định an trụ 
chân như? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa 
này, đối với thật tướng chân như của các đăng trì 
và tất cả pháp thường không xả bỏ. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Quyết định an trụ chân như. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Ly thân uế ô? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho 
các đăng trì phá hoại thân kiến. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Ly thân uề ô. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Ly ngữ uê 6? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho 
các đăng trì diệt trừ nghiệp ác về lời nói. Vì thế 
gọi là Tam-ma-địa Ly ngữ uề ô. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Ly ý uế ô? Nghĩa 
là khi nào an trụ Tam-ma-địa này, làm cho các 
đăng trì diệt trừ nghiệp ác về ý. Vì thế gọi là 
Tam-ma-địa Ly ý uê ô. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Như hư không? 
Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma-địa này làm lợi 
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hư không rộng lớn. Vì thế gọi là Tam-ma-địa 
Như hư không. 

Thế nào gọi là Tam-ma-địa Vô nhiễm trước 
như hư không? Nghĩa là khi nào an trụ Tam-ma- 
địa này, quán tất cả pháp đều không sở hữu như 
hư không trong sạch, không ô nhiễm, không 
vướng mặc. Vì thế gọi là Tam-ma-địa Vô nhiễm 
trước như hư không. 

Này Thiện Hiện, có vô lượng trăm ngàn các 
Tam-ma-địa thù thắng, hy hữu vi diệu như vậy. 
Nên biết đó là tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

M 
Phẩm 17: NIỆM TRỤ... (1) 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là bốn Niệm trụ. Những øì là bỗn? 

1. Thần niệm trụ. 

2. Thọ niệm trụ. 

3. Tâm niệm trụ. 

4. Pháp niệm trụ. 

Thân niệm trụ nghĩa là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bátnhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tuy trụ ở bên trong thân quán theo 
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thân, hoặc trụ ở bên ngoài thân quán theo thân 
hoặc trụ ở cả trong ngoài thân quán theo thân 
nhưng vĩnh viễn không phát sinh tầm tứ theo 
thân, nỗ lực tinh tân chánh niệm tỉnh giác, điều 
phục tham ái. 

Thọ niệm trụ nghĩa là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tuy trụ ở bên trong thọ, quán theo 
thọ, hoặc trụ ở bên ngoài thọ, quán theo thọ, hoặc 
trụ ở cả trong ngoài thọ, quán theo thọ nhưng 
vĩnh viễn không phát sinh tâm tứ theo thọ, nỗ lực 
tinh tân, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham 
ưu. 

Tâm niệm trụ nghĩa là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bátnhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tuy trụ ở bên trong tâm, quán theo 
tâm, hoặc trụ ở bên ngoài tâm, quán theo tâm, 
hoặc trụ ở cả trong ngoài tâm, quán theo tâm 
nhưng vĩnh viễn không phát sinh tầm tứ theo 
tâm, nỗ lực tỉnh tấn, chánh niệm tỉnh giác, điều 
phục tham ưu. 

Pháp niệm trụ nghĩa là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bátnhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tuy trụ ở bên trong pháp, quán theo 
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pháp, hoặc trụ ở bên ngoài pháp, quán theo 
pháp, hoặc trụ ở cả trong ngoài pháp, quán theo 
pháp nhưng vĩnh viễn không phát sinh tâm tứ 
theo pháp, nỗ lực tính tấn, chánh niệm tỉnh giác, 
điều phục tham ái. 

Thế nào là Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, dùng vô sở đắc để làm phương tiện, 
trụ ở bên trong thân quán theo thân, nỗ lực tinh 
tân, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát kỹ thân mình khi đi biết đi, 
khi đứng biết đứng, khi ngôi biết ngôi, khi năm 
biết nằm, đúng như sự sai biệt của từng oa1 nghi 
thân mình như vậy, như vậy nỗ lực tính tấn, 
chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu thì đó là 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ ở bên trong 
thân quán theo thân, nỗ lực tinh tân, chánh niệm 
tỉnh giác, điều phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán kỹ thân mình chánh niệm ởi 
lại, chánh niệm nhìn tới, nhìn lui, chánh niệm cúi 
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xuông ngước lên chánh niệm co duỗi, mặc 
Tăng-già-lê, đắp y, cầm bát, hoặc ăn hoặc uống, 
nghỉ ngơi, kinh hành, ngồi dậy, đón rước, thức 
ngủ, nói năng, 1m lặng, nhập xuất các định đều 
chánh niệm tỉnh giác, đó là Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện có trụ bên trong thân, quán theo 
thân, nỗ lực tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, điều 
phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán kỹ thân mình, lúc thở vào biết 
thở vào, khi thở ra biết thở ra, khi thở hơi dài biết 
thở hơi dài, khi thở hơi ngăn biết thở hơi ngăn, 
như người phu xe hoặc đệ tử người ấy, khi trớn 
bánh xe còn dài biết trớn bánh xe dài, khi trớn 
bánh xe còn ngắn biết trớn bánh xe còn ngắn, Đại 
Bỏ-tát này cũng như vậy biết rõ các hơi thở khi 
vào hoặc ra dài ngắn khác nhau, đó là Đại Bô-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, trụ ở bên trong thân, quán theo 
thân, nỗ lực tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, điều 
phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát kỹ sự sai khác các g1ới của 
thân mình, đó là địa giới, thủy, hỏa, phong giới, 
như người đô tế khéo léo hoặc học trò người ây 
giết chết bò rồi, lại dùng dao bén, phân chia thân 
bò ra làm bốn phân hoặc ngồi hoặc đứng quán 
biết như thật, Đại Bô-tát này cũng như vậy quán 
sát sự sai khác của bốn giới địa, thủy, hỏa, nơi 
thân mình, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
trụ ở bên trong thân, quán theo thân, nỗ lực tinh 
tân, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát kỹ thân mình, từ chân đến 
đâu có các thứ bất tịnh đây dẫy, bên ngoài được 
lớp da mỏng bao bọc, gọi là thần này chỉ có các 
thứ: Tóc, lông, móng, răng, da dây, da mỏng, 
máu thịt, gân, mạch, xương, tủy, tim, gan, phối, 
thận, mật, lá lách, dạ dày, ruột giả, ruột non, 
phần, nước tiểu, nước dãi, nước mắt, mô hôi, đất 
bản, đàm, mủ, mỡ lá, óc, màng ghẻèn, cứt ráy, 
những thứ bất tịnh như thế đây dãy trong thân, 
như trong kho của người nông phu hoặc các 
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trưởng giả có chứa đây các loại ngũ côc như là: 
Nếp, mè, lúa, đậu, bắp... Có người mắt sảng mở 
kho đó ra xem có thể biết như thật trong đó chỉ 
có các loại ngũ cốc như nếp, mè, lúa... Đại Bồ-tát 
này cũng như vậy, quán sát kỹ thân mình từ chân 
đến đâu đây dẫy bất tịnh không thê ưa thích, đó 
là Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ ở bên trong 
thân, quán theo thân, nỗ lực tinh tần, chánh niệm 
tỉnh giác, điều phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, đến bãi tha ma, quán tử thi quãng 
bỏ đã qua một ngày hoặc hai ngày cho đến bảy 
ngày, thi thể ấy sình trướng, chuyên sang màu 
xanh bằm, hôi thôi, da nứt, máu mủ chảy ra, thấy 
việc này rôi, tự nghĩ thần ta có tánh như vậy, đủ 
pháp như vậy, chưa được giải thoát cuối cùng 
cũng lại như thế, đó là Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, trụ ở bên trong thân, quán theo thân, 
nỗ lực tỉnh tân, chánh niệm tỉnh giác, điều phục 
tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện đến bãi tha ma, quán sát tử thi quăng 
bỏ đã qua một ngày hoặc hai ngày cho đến bảy, 
ngày bị các loại cầm thú như bồ cắt, quạ khách, 
cú mèo, thổ niếu, cọp beo, chôn, sói, chó, dã 
can... hoặc mỗ, hoặc xé làm cho xương thỊt rơi 
rớt ngôn ngang tôi tranh giành ăn nuốt; thấy việc 
này rôi tự nghĩ thân mình có tánh như vậy, đủ 
pháp như vậy, chưa được giải thoát cuối cùng 
cũng lại như thế, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, trụ ở bên trong thân, quán theo thân, 
nỗ lực tỉnh tân, chánh niệm tỉnh giác, điều phục 
tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, đến chỗ bãi tha ma quán sát tử thi bị 
cầm thú ăn rôi, nhơ nhớp, bây nát, máu mủ chảy 
ra, có vô lượng loài trùng, giòi sinh ra, mùi hôi 
thối còn hơn chó chết; thây việc này rồi, tự nghĩ 
thân mình có tánh như vậy, đủ pháp như vậy, 
chưa được giải thoát, cuỗi cùng cũng lại như thế, 
đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, dùng vô sở đặc làm phương tiện, trụ ở bên 
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trong thân, quán theo thân, nỗ lực tỉnh tân, 
chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, đến bãi tha ma, quán sát tử thi 
quăng bỏ, bị trùng, giòi ăn rôi, thịt lìa, xương ló 
ra, đốt chân tay liên nhau, vi, gân máu dính hãy 
còn thịt bây; thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta có 
táảnh như vậy, đủ pháp như vậy, chưa được giải 
thoát cuối cùng cũng lại như thế, đó là Đại Bồ-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, trụ ở bên trong thân, quán theo 
thân, nỗ lực tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, điều 
phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, đến bãi tha ma, quán sát tử thị 
quăng bỏ đã thành xương trắng, không còn máu 
thịt chỉ còn gân liên nhau; thây việc nảy rôi, tự 
nghĩ thân ta có tánh như vậy, đủ pháp như vậy, 
chưa được giải thoát cuối cùng cũng lại như thê, 
đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ ở bên 
trong thân, quán theo thân, nỗ lực tinh tấn, chánh 
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niệm tỉnh giác, điêu phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, đến bãi tha ma, quán sát tử thị 
quăng bỏ chỉ còn các xương, xương ây trắng 
trong, màu như ngọc kha, các gân nát bấy, các 
đốt chân tay rời ra, thấy việc này rôi, tự nghĩ thân 
ta có tánh như vậy, đủ pháp như vậy, chưa được 
giải thoát, cuối cùng cũng lại như thế, đó là Đại 
Bỏ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, trụ ở bên trong thân, 
quán theo thân, nỗ lực tính tân, chánh niệm tỉnh 
giác, điêu phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, đến bãi tha ma, quán sát thây chết 
quãng bỏ đã thành xương trắng, các đột tay chân 
phân tán rời rạc khắp nơi; thấy việc này tôi, tự 
nghĩ, thân ta có tánh như vậy, đủ pháp như vậy, 
chưa được giải thoát, cuỗi cùng cũng lại như thế, 
đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ ở bên 
trong thân, quán theo thân, nỗ lực tinh tần, chánh 
niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu. 
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Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, đến bãi tha ma, quán sát tử thi 
quãng bỏ, các xương vung vải mỗi cái mỗi nơi, 
xương chân một nơi, xương ống một nơi, xương 
đâu gôi một nơi, xương đùi một nơi, Xương vệ 
một nơi, xương sườn một nơi, xương sông một 
nƠơI, XƯƠơng ngực một nơi, Xương vai mỘt nơi, 
xương tay một nơi, xương ngón một nơi, xương 
cô một nơi, xương căm một nơi, xương má một 
nơi, xương đâu cũng ở nơi khác; thấy việc này 
rôi, tự nghĩ thân ta có tánh như vậy, đủ pháp như 
vậy, chưa được giải thoát cuối cùng cũng lại như 
thế, đó là Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ ở 
bên trong thân, quán theo thân, nỗ lực tính tân, 
chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, đến bãi tha ma, quán sát tử thị 
quãng bỏ, xương cốt ngôn ngang, gió thối, năng 
đốt, mưa chang, sương phủ, trải qua nhiêu năm, 
màu sắc như ngọc kha, thấy việc này rôi, tự nghĩ 
thân ta có tánh như vậy, đủ pháp như vậy, chưa 
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được giải thoát cuỗi cùng cũng lại như thê, đó 
là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
dùng vô sở đặc làm phương tiện, trụ ở bên trong 
thân, quán theo thân, nỗ lực tinh tấn, chánh niệm 
tỉnh giác, điều phục tham ưu. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, đến bãi tha ma, quán sát tử thi 
quăng bỏ, xương còn lại tan lộn trong đất, trải 
qua nhiêu trăm năm hoặc nhiêu ngàn năm, tướng 
trạng biến ra màu xanh giỗng như chim cáp (bô 
câu), hoặc mục nát như bụi hòa chung với đất 
khó có thể phân biệt được, thây việc này tôi, tự 
nghĩ thân ta có tánh như vậy, đủ pháp như vậy, 
chưa được giải thoát cuỗi cùng cũng lại như thê, 
đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ ở bên 
trong thân, quán theo thân, nỗ lực tinh tấn, chánh 
niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, như trụ ở bên trong thân, quán theo 
thân sai khác như vậy, nỗ lực tính tấn, chánh 
niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu, trụ ở bên 
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ngoài thân, quán theo thân, trụ ở cả trong ngoài 
thân, quán theo thân, nỗ lực tinh tần, chánh niệm 
tỉnh giác, điều phục tham ưu, tùy theo chỗ thích 
hợp cũng như vậy. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, trụ vào bên trong, bên ngoài của cả 
thọ, tâm, pháp, quán theo thọ, tâm, pháp, nỗ lực 
tinh tân, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham 
ưu, tùy chỗ thích hợp đều nên giảng rộng. 

Này Thiện Hiện, như vậy, Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, khi trụ vào bên trong, bên ngoài của 
cả thân, thọ, tâm, pháp, quán theo thân, thọ, tâm, 
pháp, tuy quán như vậy nhưng vô sở đắc. 

Này Thiện Hiện, nên biết đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là bốn Chánh đoạn. Những øì là bốn? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, đối với các pháp ác, bất thiện chưa 
sinh, vì muốn làm cho không sinh thì nên sinh 
tâm muốn, cô gắng khuyến khích phát khởi tâm 
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siêng năng, tâm gìn giữ, đó là một. 

Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với các 
pháp ác bất thiện đã sinh, vì muốn đoạn trừ hăn 
nên sinh tâm muôn khuyến khích phát khởi tâm 
siêng năng, tâm gìn giữ, đó là haI. 

Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, dùng vô sở đặc làm phương tiện, pháp thiện 
chưa sinh vì làm cho phát sinh thì nên sinh tâm 
muốn khuyến khích phát khởi tâm siêng năng, 
tâm gìn giữ, đó là ba. 

Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, pháp thiện 
đã sinh vỉ làm cho an trụ, không quên, càng thêm 
rộng lớn "gấp bội làm cho viên mãn, thì nên sinh 
tâm muốn khuyên khích phát khởi tâm siêng 
năng, tâm gìn giữ, đó là bốn. 

Này Thiện Hiện, nên biết đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 


L] 
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QUYÊN 415 


Phẩm 17: NIỆM TRỤ... (2) 


Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là bốn Thần túc. Những gì là bốn? 

Này Thiện Hiện, một là, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tu Dục tam-ma-địa, đoạn hành 
thành tựu thân túc, nương vào sự xa lìa, nương 
vào không nhiễm, nương vào diệt hôi hướng xả; 
hai là, Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu Cần 
tam-ma-địa, đoạn hành, thành tựu thần túc, 
nương vào xa lìa, nương vào không nhiễm, 
nương vào diệt hồi hướng xả; ba là, Đại Bồ-tát 
nào khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, tu Tâm tam-ma-địa đoạn 
hành thành tựu thân túc, nương vào sự xa lìa, 
nương vào không nhiễm, nương vào diệt hồi 
hướng xả và bốn là, Đại Bô-tát nào khi tu hành 
Bátnhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
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phương tiện tu Quán tam-ma-địa đoạn hành 
thành tựu thân túc, nương vào sự xa lìa, nương 
vào không nhiễm, nương vảo diệt hôi hướng xả, 
thì này Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là năm Căn. Những gì là năm? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu tập Tín căn, Tinh tấn căn, Niệm 
căn, Định căn, Tuệ căn, thì này Thiện Hiện nên 
biết, đó là tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là năm Lực. Những gì là năm? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Tín lực, Tình tần lực, Niệm 
lực, Định lực, Tuệ lực, thì này Thiện Hiện nên 
biết, đó là tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bôồ-tát là bảy chi Đắng giác. Những øì là 
bảy? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
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phương tiện, tu tập Niệm đăng giác chi, Trạch 
pháp đắng giác chi, Tinh tấn đăng giác chi, Hỷ 
đăng giác chi, Khinh an đẳng giác chi, Định đắng 
giác chi, Xả đăng giác chi, nương vào sự xa lìa, 
nương vào không nhiễm, nương vào diệt hồi 
hướng xả, thì này Thiện Hiện nên biết, đó là 
tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát là tám chi Thánh đạo. Những gì là 
tám? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào khi tu hành 
Bátnhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Chánh kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tân, Chánh niệm, Chánh định, nương vảo sự 
xa lìa, nương vào không nhiễm, nương vào diệt 
hồi hướng xả, thì này Thiện Hiện, nên biết đó là 
tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là Ba Tam-ma-địa. Những øì là ba? 

Này Thiện Hiện, một là, Đại Bỗô-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán tự tướng tất cả pháp đều 
không, tâm an trụ gọi là pháp môn giải thoát 
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Không, cũng gọi là Tam-ma-địa Không; hai là, 
Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán tự tướng 
tất cả pháp là không nên đều không có tướng, 
tâm an trụ gọi là pháp môn giải thoát Vô tướng, 
cũng gọi là Tam-ma-địa Vô tướng; ba là, Đại Bồ- 
tát nào khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, quán tự tướng tất cả 
pháp là không nên đều không nguyện, tâm an trụ, 
gọI là môn giải thoát Vô nguyện, cũng gọi là 
Tam-ma-địa Vô nguyện, thì này Thiện Hiện nên 
biết, đó là tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát là mười một trí. Những gì là mười 
một? Đó là Pháp trí, Loại trí, Tha tâm trí, Thế tục 
trí, Khô trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo trí, Tận trí, Vô 
sinh trí, Như thuyết trí. 

Thế nào là Pháp trí? 

Này Thiện Hiện, trí nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, biết tướng năm uấn sai khác, đó là 
Pháp trí. 

Thế nào là Loại trí? 

Này Thiện Hiện, trí nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, biết nhãn cho đến ý, sắc cho đến 
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pháp đều là vô thường, đó là Loại trí. 

Thể nào là Tha tâm trí? 

Này Thiện Hiện, trí nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, biết rõ pháp tâm, tâm sở của hữu 
tình khác không còn trở ngại, đó là Tha tâm trí. 

Thể nào là Thể tục trí? 

Này Thiện Hiện, trí nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, biết các hữu tình tu hành sai khác, 
đó là Thế tục trí. 

Thể nào là Khô trí? 

Này Thiện Hiện, trí nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, biết Khô nên không sinh, đó là Khổ 
trí. 

Thế nào là tập trí? 

Này Thiện Hiện, trí nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, biết Tập nên đoạn trừ hắn, đó là 
Tập trí. 

Thê nào là Diệt trí? 

Này Thiện Hiện, trí nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, biết Diệt nên chứng đặc, đó là Diệt 
trí. 

Thể nào là Đạo trí? 

Này Thiện Hiện, trí nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, biết Đạo nên tu tập. đó là Đạo trí. 
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Thê nào là tận trí? 

Này Thiện Hiện, trí nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, biết tham, sân, si đã hết, đó là Tận 
trí. 

Thể nào là Vô sinh trí? 

Này Thiện Hiện, trí nào dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, biết các cõi, vĩnh viễn không trở lại 
nữa, đó là Vô sinh trí. 

Những gì Như thuyết trí? 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết tướng của Như 
Lai là Như thuyết trí. 

Này Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát là ba căn: 

1. VỊ tri đương tr1 căn. 

2. Dĩ tri căn. 

3. Cụ tr1 căn. 

Thế nào là VỊ tri đương tri căn? 

Này Thiện Hiện, các vị hữu học nào đôi với 
các Thánh để chưa hiện quán, có Tín căn, Tĩnh 
tân căn, Niệm căn, Định căn, Tuệ căn, đó là Vị 
tri đương tr1 căn. 

Thê nảo là Dĩ tri căn? 
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Này Thiện Hiện, các vị hữu học nào, đôi 
với các Thánh để đã được hiện quán, có Tín căn, 
Tinh tân căn, Niệm căn, Định căn, Tuệ căn, đó là 
Dĩ tri căn. 

Thể nào là Cụ tri căn? 

Này Thiện Hiện, các vị vô học hoặc A-la-hán, 
hoặc Độc giác, hoặc Đại Bồ-tát đã trụ mười địa 
hoặc chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác có Tín 
căn, Tinh tân căn, Niệm căn, Định căn, Tuệ căn 
là Cụ tr1 căn. 

Này Thiện Hiện, nếu ba căn này dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, nên biết đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát là ba Tam-ma-địa. Những øì là ba? 
Một là, Tam-ma-địa có tâm, có tứ; hai là, Tam- 
ma-địa không có tầm, chỉ có tứ; ba là, Tam-ma- 
địa không có tầm, không có tứ. 

Thê nào là Tam-ma-địa có tầm, có tứ? 

Này Thiện Hiện, nếu xa lìa pháp dục ác, bất 
thiện, có tâm, có tứ la dục sinh hỷ lạc, nhập và 
an trú hoàn toàn vảo tĩnh lự thứ nhất, đó là Tam- 
ma-địa có tầm, có tứ. 

Thê nào là Tam-ma-địa không có tầm, chỉ có 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 415 569 


tứ? 

Này Thiện Hiện, định trung gian tĩnh lự thứ 
nhất và tĩnh lự thứ hai là Tam-ma-địa không có 
tâm, chỉ có tứ. 

Thế nào là Tam-ma-địa không có tâm, không 
có tứ? 

Này Thiện Hiện, từ tĩnh lự thứ hai cho đến 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là Tam-ma- 
địa không có tâm, không có tứ. 

Này Thiện Hiện, nêu ba pháp này dùng vô sở 
đặc làm phương tiện thì nên biết, đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là mười tùy niệm. Những gì là mười? 
Đó là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm 
Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên, 
tùy niệm tịch tĩnh, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy 
niệm thân, tùy niệm tử. 

Này Thiện Hiện, nêu mười pháp này dùng vô 
sở đặc làm phương tiện, nên biết đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là các thiện pháp: Bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, tám Giải thoát, chín 
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Định thứ đệ, nêu dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, nên biết đó là tướng Đại thừa của Đại Bồ- 
tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là mười lực của Như Lai. Những gì là 
mười? 

Này Thiện Hiện, một là, nếu dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, như thật biết rð các pháp nhân 
quả... tướng xứ phi xứ; hai là nêu dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, như thật biết rõ nghiệp báo, 
nhân quả của các loài hữu tình trong quá khứ, vị 
lai, hiện tại khác nhau; ba là dùng vô sở đắc làm 
phương tiện như thật biết rõ thê gian chăng phải 
là một cảnh giới mà là đủ loại tướng cảnh giới; 
bốn là nêu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như 
thật biết rõ các loài hữu tình chăng phải một 
thăng giải, mà nhiêu loại thắng giải; năm là nêu 
dùng vô sở đặc làm phương tiện như thật biết rõ 
các căn thăng liệt của các loài hữu tỉnh, sáu là, 
nêu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật 
biết rõ hành tướng biến hành; bảy là nêu dùng vô 
sở đặc làm phương tiện, như thật biết rõ căn, lực, 
giác chị, giải thoát, tĩnh lự, đăng trì, đắng trí của 
các loài hữu tình, nhiễm, tịnh sai khác; tám là 
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dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết 
rõ các loài hữu tình có vô lượng túc mạng sai 
khác; chín là, nếu dùng vô sở đắc làm phương 
tiện như thật biết rõ các loài hữu tình có vô lượng 
cách sinh tử sai khác; mười là, nếu dùng vô sở 
đắc làm phương tiện như thật biết rõ các lậu 
được đoạn hắn, được tâm vô lậu giải thoát, được 
tuệ vô lậu giải thoát, ở trong hiện pháp tự mình 
chứng đắc và an trụ hoàn toàn, có thể biết rõ như 
thật, mình nay sự sinh đã hết, phạm hạnh đã lập, 
việc làm đã làm xong, không còn thọ thân sau, 
thì này Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại thừa 
của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát là bôn điều không sợ. Những øgì là 
bốn? 

Này Thiện Hiện, Bồ-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tự xưng ta là Chánh đăng giác. Nêu 
có Sa-môn hoặc Bà-lamôn hoặc Thiên, Ma, 
Phạm, hoặc người khác trong thế gian nương vào 
giáo pháp, đặt ra nghi vấn, làm cho ta nghĩ: 
“Pháp này chắng phải Chánh đăng giác” thì đối 
VỚI nghĩ vân ây, ta thây rõ là không có căn cứ, vì 
thây nghi vẫn ây không có căn cứ nên được an 
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ồn, an trụ vào chỗ không lo, không sợ, tự xưng 
ta ở ngôi vị của bậc Đại tiên, ở giữa đại chúng 
rông tiếng rồng sư tử, chuyển bánh xe diệu pháp, 
pháp luân ấy thanh tịnh, chánh chân, vô thượng 
mà tất cả Sa-môn hoặc Bà-la-môn hoặc Thiên, 
Ma, Phạm hoặc người khác trong thế gian đều 
không có thê chuyên được. Đó là thứ nhất. 

Này Thiện Hiện, Bô-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tự xưng ta đã đoạn hắn các lậu. Nếu 
có Sa-môn hoặc Bà-lamôn hoặc Thiên, Ma, 
Phạm hoặc người khác trong thế gian, nương vào 
giáo pháp đặt ra nghi vân làm cho ta nghĩ: “Các 
lậu như vậy chưa được đoạn hắn” thì đối với 
nghĩ vân âầy, ta thấy. rõ là không có căn cứ, vì 
thây răng nghi vân ây là không có căn cứ nên 
được an ôn an trụ vào chỗ không lo, không sợ, tự 
xưng ta ở ngôi vị của bậc Đại tiên, ở trong đại 
chúng rồng tiếng rông sư tử, chuyển bánh xe diệu 
pháp, pháp luân ây thanh tịnh, chánh chân, vô 
thượng mà tất cả Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc 
Thiên, Ma, Phạm hoặc người khác ở thể gian đều 
không có thê chuyên được. Đó là thứ hai. 

Này Thiện Hiện, Bồ-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, nói pháp chướng đạo cho các đệ tử. 
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Nêu có Sa-môn hoặc Bà-la-môn hoặc Thiên, 
Ma, Phạm hoặc người khác trong thế gian, nương 
vào giáo pháp và đặt ra nghi vẫn làm cho ta nghĩ: 
“Tu tập pháp này không thể chướng đạo”, thì đối 
với nghi vân ây ta thây rõ không có căn cứ, vì 
thấy răng nghi vẫn ây không có căn cứ nên được 
an ôn an trụ vào chỗ không lo, không sợ, tự xưng 
ta ở ngôi vị của bậc Đại tiên, ở trong đại chúng 
rông tiếng rông sư tử, chuyên bánh xe diệu pháp. 
Pháp luân ây thanh tịnh, chánh chân, vô thượng 
mà tất cả Sa-môn, hoặc Bà-la-môn hoặc Thiên, 
Ma, Phạm, hoặc người khác trong thế gian đều 
không có thê chuyên được. Đó là thứ ba. 

Này Thiện Hiện, Bô-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện thuyết pháp dứt trừ khổ cho các đệ 
tử. Nêu có Sa-môn hoặc Bà-la-môn hoặc Thiên, 
Ma, Phạm hoặc người khác trong thế gian, nương 
vào giáo pháp đặt ra nghĩ vân làm cho ta nghĩ: 
“Tu đạo này không thể hết khổ” thì đối với nghĩ 
vân ây, ta thấy rõ là không có căn cứ, vì thây 
rằng nghi vân ây không có căn cứ nên được an 
ôn an trụ vào chỗ không lo, không sợ, tự xưng ta 
ở ngôi vị của bậc Đại tiên, ở trong đại chúng 
rông tiếng rồng sư tử, chuyền bánh xe diệu pháp. 
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Pháp luân ây thanh tịnh, chánh chân, vô thượng 
mà tất cả Sa-môn hoặc Bà-la-môn hoặc Thiên, 
Ma, Phạm hoặc người khác trong thế Ø1an đều 
không có thê chuyên được. Đó là thứ tư. 

Này Thiện Hiện nên biết, đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là bôn sự hiểu biết thông suốt. Những 
øì là bốn? Một là, Nghĩa vô ngại giải; hai là, 
Pháp vô ngại giải; ba là, Từ vô ngại giải; bốn là, 
Biện vô ngại giảI. 

Này Thiện Hiện, bỗn sự hiểu biết thông suốt 
như vậy nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
nên biết đó là tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bồ-tát là mười tám pháp Phật bất cộng. 
Những øì là mười tám? 

Này Thiện Hiện, nghĩa là các Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác luôn không sai lầm, không vội 
vã; tiếng không tạp loạn, niệm không nhiều thứ, 
tưởng không bất định, tâm không chọn bỏ, chí 
muốn không thoái, tinh tân không thoái, niệm 
không thoái, tuệ không thoái, giải thoát không 
thoái, giải thoát tri kiến không thoái. Tất cả thân 
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nghiệp, trí là dẫn đâu, tùy theo trí mà chuyến; 
tật cả ngữ nghiệp, trí là dẫn đâu, tùy theo trí mà 
chuyên; tất cả ý nghiệp, trí là dẫn đâu, tùy theo 
trí mà chuyến; đối với tri kiến phát sinh ở đời 
quá khứ không chấp trước, không chướng ngại, 
đối với tri kiên, phát sinh ở đời vị lai không chấp 
trước, không chướng ngại, đôi với tri kiến phát 
sinh ở đời hiện tại không chấp trước, không 
chướng ngại. 

Này Thiện Hiện, mười tám pháp Phật bất 
cộng như vậy không có pháp nào không lây vô 
sở đặc làm phương tiện, nên biết đó là tướng Đại 
thừa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, tướng Đại thừa của 
Đại Bô-tát là tất cả pháp môn Đà-la-ni. Những gì 
là tất cả pháp môn Đà-la-ni? Nghĩa là tánh bình 
đăng của chữ, tánh bình đăng của ngôn ngữ, vào 
môn các chữ. Thế nảo là tánh bình đăng của chữ, 
tánh bình đẳng của ngôn ngữ, vào môn các chữ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vào môn chữ oa, ngộ tất cả pháp 
vốn không sinh; vào môn chữ lạc, ngộ tất cả 
pháp xa lìa trần cầu; vào môn chữ bả, ngộ giáo lý 
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thăng nghĩa của tât cả pháp; vào môn chữ giả, 
ngộ tật cả pháp không có tử sinh; vào môn chữ 
na, ngộ tất cả pháp, xa lìa danh tướng, không có 
được mất; vào môn chữ lã, ngộ tất cả pháp xuất 
thê gian, hễ ưa thích duyên cành nhánh nên vĩnh 
viễn bị hại; vào môn chữ đà, ngộ tất cả pháp điều 
phục tịch tĩnh, chân như, bình đăng, không phân 
biệt; vào môn chữ bà, ngộ tất cả pháp, xa lìa rằng 
buộc, giải thoát; vào môn chữ trà, ngộ tất cả 
pháp xa lìa nóng nảy, kiêu mạn, ô uế, được thanh 
tịnh; vào môn chữ sa, ngộ tất cả pháp không 
chướng ngại; vào môn chữ phược, ngộ tất cả 
pháp dứt đường ngôn ngữ; vào môn chữ phả, 
ngộ tât cả pháp chân như bất động: vào môn chữ 
đã, ngộ tất cả pháp như thật không sinh; vào môn 
chữ sắt tra, ngộ. tật cả pháp chế phục tướng giữ 
gìn chắng thể năm bắt được; vào môn chữ ca, 
ngộ tất cả pháp, tác giả chăng thê nắm bắt được; 
vào môn chữ bà, ngộ tất cả pháp, tánh thời gian 
bình đăng chắng thể năm bắt được; vào môn chữ 
ma, ngộ tất cả pháp tánh chấp ngã sở chăng thê 
năm bắt được; vào môn chữ già, ngộ tất cả pháp 
tánh chấp hành động chăng thê nắm bắt được; 
vào môn chữ tha, ngộ tất cả pháp tánh chỗ 
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nương tựa chắng thê năm bắt được; vào môn 

chữ xa, ngộ tất cả pháp năng sở sinh khởi chắng 
thể nắm bắt được; vào môn chữ thấp phạ, ngộ 
tất cả pháp tánh an ôn chăng thể năm bắt được; 
vào môn chữ đạt, ngộ tất cả pháp tánh hay chấp 
Các CÕI chắng thể năm bắt được; vào môn chữ xả, 
ngộ tất cả pháp tánh tịch tĩnh chắng thể nắm bắt 
được; vào môn chữ khê, ngộ tất cả pháp tánh 
như hư không chắng thể nắm bắt được; vào môn 
chữ săn, ngộ tất cả pháp tánh cùng tận chăng thể 
năm bắt được; vào môn chữ tát phả, ngộ tất cả 
pháp nhậm trì xứ, phi xứ làm cho tánh không 
động chuyển chắng thể nắm bắt được; vào môn 
chữ nhã, ngộ tất cả pháp tánh biết rõ chắng thê 
nắm bắt được; vào môn chữ lạt tha, ngộ tất cả 
pháp tánh chập trước nghĩa chắng thể năm bắt 
được; vào môn chữ a, ngộ tất cả pháp tánh hay 
làm nhân chắng thể năm bắt được; vào môn chữ 
bạt, ngộ tất cả pháp tánh có thể phá hoại chắng 
thể nắm bắt được; vào môn chữ xước, ngộ tất cả 
pháp tánh ưa muôn che đậy chăng thể nắm bắt 
được; vào môn chữ táp ma, ngộ tất cả pháp tánh 
có thể nhớ nghĩ chắng thê năm bắt được; vào 
môn chữ hạp phạ, ngộ tất cả pháp tánh có thể 
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gọi tên chăng thê năm bắt được; vào môn chữ 
tha, ngộ tất cả pháp tánh mạnh mẽ chăng thê 
năm bắt được; vào môn chữ trì, ngộ tật cả pháp 
tánh rất bình đăng chắng thể năm bắt được; vào 
môn chữ noa, ngộ tất cả pháp tánh chứa nhóm 
chắng thể năm bắt được; vào môn chữ nã, ngộ tất 
cả pháp xa lìa tranh cãi, huyên náo không đến, 
không lại, đi, đứng, ngôi, năm chắng thể năm bắt 
được; vào môn chữ phả, ngộ tất cả pháp quả báo 
đây khắp chăng thê năm bắt được; vào môn chữ 
tắc ca, ngộ tật cả pháp tánh tích tụ chứa nhóm 
chắng thê năm bắt được; vào môn chữ dật ta, 
ngộ tất cả pháp tánh tướng già yếu chắng thê 
nắm bắt được; vào môn chữ chước, ngộ tất cả 
pháp chứa nhóm dâu vết chắng thể nắm bắt 
được; vào môn chữ tra, ngộ tất cả pháp tánh xô 
đuôi nhau chắng thê năm bắt được; vào môn chữ 
trạch, ngộ tất cả pháp xứ sở rốt ráo chăng thê 
nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, môn chữ trạch này có thể 
ngộ nhập tận cùng pháp không, ngoài các chữ 
này ra, biểu thị các pháp không, lại chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì nghĩa các chữ này 
không thể giảng nói không thê chỉ rõ, không thê 
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biên chép, thọ trì, không thể năm lây, không 
thể quán sát, vì xa lìa các tướng. 

Này Thiện Hiện, ví như hư không là nơi tật cả 
sự vật nương tựa, môn các chữ này cũng vậy, 
nghĩa không của các pháp đều dựa vào môn này 
mới được hiển rõ. 

Này Thiện Hiện, vào chữ “oa” này... gọi là 
vào môn các chữ. 

Này Thiện Hiện, nếu các Đại Bô-tát đôi với 
việc vào môn các chữ này được trí thiện xảo thì 
đối với các ngôn ngữ âm thanh nói ra, nêu ra đều 
không chướng ngại, đôi với “tánh không” bình 
đăng của tật cả pháp đều có thể chứng đắc, đối 
với các ngôn ngữ âm thanh đều được khéo léo. 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào có thể nghe, 
hiểu tướng, nghĩa của môn các chữ như vậy, 
nghe tôi thọ trì, đọc tụng thông suốt, giải nói cho 
người khác mà không mong cầu danh dự, lợi 
dưỡng, sự cung kính, do đó được hai mươi công 
đức thù thăng. Những gì là hai mươi? 

Đó là: Được sự ghi nhớ tốt, được sự hỗ thẹn 
cao quý, được sức bên bỉ, được pháp hướng đến, 
được sự giác ngộ tăng thượng, được trí tuệ thù 
thăng, được biện tài vô ngại, được pháp môn 
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tổng trì, được không có nghi hoặc, được không 
sinh ghét ưa đôi với ngôn ngữ trái, thuận, được 
trụ bình đắng không có cao thập, được nói lời 
khéo léo đôi với hữu tình, được uẫn thiện xảo, 
giới thiện xảo, xứ thiện xảo, để thiện xảo, được 
duyên khởi thiện xảo, nhân thiện xảo, duyên 
thiện xảo, pháp thiện xảo, được trí căn thăng liệt 
thiện xảo, trí biết tâm người khác thiện xảo, được 
trí xem sao lịch thiện xảo, được trí Thiên nhĩ 
thiện xảo, được trí nhớ nghĩ việc đời trước thiện 
xảo, được trí thần thông thiện xảo, trí sinh tử 
thiện xảo, được trí lậu tận thiện xảo, được trí 
thuyết xứ phi xứ thiện xảo, được trí vãng lai 
thiện xảo, phép oa1 nghi thiện xảo. 

Này Thiện Hiện, đó là hai mươi công đức thù 
thăng. 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở đặc làm phương 
tiện, được các môn Đà-la-n1 như vậy. Nên biết đó 
là tướng Đại thừa của Đại Bồ-tát. 


M 
Phẩm 18: TU SỬA CÁC ĐỊA (1) 


Lại nữa này Thiện Hiện, ông hỏi làm thê nào 
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biết được Đại Bô-tát phát tâm hướng đến Đại 
thừa. Đại Bồ-tát nào khi tu hành sáu pháp Ba-la- 
mật-đa từ địa này đến địa khác, thì băng cách này 
sẽ biết Đại Bồ-tát phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Thể nào là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa từ địa này đến địa khác? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát biết tật cả pháp 
không từ đâu đến, cũng không đến đâu. Vì sao? 
Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp không đi, không 
đến, không có nơi xuất phát, không có nơi hướng 
đến, vì các pháp đó không có biến hoại. 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào đối với nơi 
xuất phát, hướng đến không ý lại, không tư duy, 
tuy tu sửa nghiệp các địa nhưng không thấy địa 
ây, đó là Đại Bô-tát khi tu hành sáu pháp Ba-la- 
mật-đa từ địa này đến địa khác. 

Thế nào là Đại Bô-tát tu sửa nghiệp các địa? 

Này Thiện Hiện, các Đại Bôồ-tát khi trụ Sơ địa 
nên khéo tu sửa mười thăng nghiệp. Những gì là 
mười? 

I.Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
nghiệp tăng thêm ý vui thích, vì sự tướng lợi ích 
chăng thể năm bắt được. 

2.Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
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nghiệp tâm bình đắng với tât cả hữu tình, tất cả 
hữu tình chăng thể năm bắt được. 

3. Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
nghiệp. bồ thí, vì người cho, người nhận và vật 
cho chăng thê nắm bắt được. 

4.Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
nghiệp thân cận bạn lành, vì đối với các bạn lành 
không chấp trước. 

5.Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
nghiệp cầu pháp, vì các pháp mong câu chăng thê 
năm bắt được. 

6.Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
nghiệp thường muốn xuất gia, vì xả bỏ gia đình 
chăng thể năm bắt được. 

7.Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
nghiệp ưa thích thân Phật, vì nhân tốt theo nhau 
chăng thể năm bắt được. 

§.Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
nghiệp xiến dương giáo pháp, vì pháp phân biệt 
chăng thể năm bắt được. 

9.Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
nghiệp phá kiêu mạn, vì các pháp hưng thạnh 
chăng thể năm bắt được. 

10.Dùng vô sở đặc làm phương tiện tu sửa 
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nghiệp lời nói chân thật, vì tât cả ngôn ngữ 
chăng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi an trụ Sơ 
địa, nên khéo tu sửa mười thắng nghiệp này. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi 
an trụ địa Thứ hai, nên đối với tám pháp tư duy, 
tu tập làm cho mau được viên mãn. Những gì là 
tám? 

1. Giới thanh tịnh. 

2. Tri ân báo ân. 

3. An trụ lực nhẫn nhục. 

4. Thọ nhận nhiều hoan hỷ. 

5. Không bỏ hữu tình. 

6. Thường sinh lòng đại BI. 

7.Đối với các bậc Sư trưởng đem tâm tin 
tưởng, cung kính, phụng sự, cúng dường như 
phụng sự chư Phật. 

8. Siêng năng mong câu, tu tập pháp Ba-la- 
mật-đa. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi an trụ địa 
Thứ hai, đối với tám pháp này nên tư duy, học 
tập làm cho mau được viên mãn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi 
an trụ địa Thứ ba nên an trụ năm pháp. Những gì 
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là năm? 

I.Siêng năng mong câu nghe nhiêu thường 
không nhàm chán, đôi với pháp được nghe không 
chấp văn tự. 

2.Đem tâm không nhiễm thường hành pháp 
thí, tuy giáo hóa nhiều nhưng không tự cao. 

3.Làm trang nghiêm cõi tịnh độ, gieo trồng 
các căn lành, tuy dùng để hồi hướng nhưng 
không tự cao. 

4. Vì giáo hóa hữu tình, tuy không nhàm chán 
vô biên sinh tử nhưng không kiêu mạn, buông 
lung. 

5.Tuy an trụ tàm quý nhưng không chấp 
trước. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ ba, nên luôn luôn an trụ năm pháp như vậy. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi 
an trụ địa Thứ tư, nên đối với mười pháp thọ trì 
không bỏ. Những gì là mười? 

1. Sông văng lặng thường không lia bỏ. 

2. Thường ưa thiểu dục. 

3. Thường ưa biết đủ. 

4. Thường lìa bỏ công đức Đỗ-đa. 

5. Đối với các học xứ thường không xả bỏ. 
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6. Đôi với các dục lạc sinh lòng rât nhàm 

chán. 

7. Thường ưa phát sinh tâm tương ưng với 

tịch diệt. 

8. Xả bỏ tất cả vật. 

9. Tâm không trầm trệ. 

10.Đôi với tất cả vật thường không luyên 

tiếc. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ tư, đối với mười pháp như vậy nên thọ trì, 
không xả bỏ. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi 
an trụ địa Thứ năm, nên xa lia mười pháp. Những 
øì là mười? 

1. Nên xa lìa nhà ở. 

2.Nên xa ha Bí-sô-n1. 

3. Nên xa lia nhà keo kiệt. 

4. Nên xa lia chúng hội tranh cãi, giận dữ. 

5. Nên xa lìa việc khen mình chê người. 

6. Nên xa lìa mười nghiệp bất thiện. 

7. Nên xa lìa tăng thượng ngạo mạn. 

8. Nên xa lìa điên đảo. 

0. Nên xa lia do dự. 

10. Nền xa ha tham, sân, s1. 
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Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi an trụ 
địa Thứ năm, nên luôn luôn xa lìa mười pháp 
như vậy. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi 
an trụ địa Thứ sáu, nên viên mãn sáu pháp. 
Những øì là sáu? Đó là sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
tức là Bồ thí cho đến Bát-nhã. Lại nên xa lìa sáu 
pháp. Những øì là sáu? 

1. Tâm Thanh văn. 

2. Tâm Độc giác. 

3. Tâm nóng nảy. 

4.Tâm không vui buôn bực khi thấy người 
hành khât đến. 

5.Tâm ưu buôn, luyến tiếc khi xả bỏ vật sở 
hữu. 

6.Tâm đối với người đến xin, tìm cách dỗi 
gạt. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ sáu, luôn luôn nên viên mãn sáu pháp nói 
trước và nên xa lia sáu pháp nói sau. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi 
an trụ địa Thứ bảy, nên xa lia hai mươi pháp. 
Những øi là hai mươi? 

1. Nên xa lìa chập ngã cho đến chấp cái thây. 
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2. Nên xa lìa châp đoạn. 

3. Nên xa lìa chấp thường. 

4. Nên xa lìa chấp tướng. 

5. Nên xa lìa chấp kiến. 

6. Nên xa lìa chấp danh sắc. 

7. Nên xa lìa chập uấn. 

8. Nên xa lìa chấp xứ. 

9. Nên xa lìa chấp giới. 

10. Nên xa lìa chấp đề. 

11. Nên xa lìa chấp duyên khởi. 

12. Nên xa lìa chấp đăm trước trong ba cõi. 

13. Nên xa lìa chấp tật cả pháp. 

14.Nên xa lìa chấp tất cả pháp như lý, bất 
như lý. 

15. Nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc Phật. 

16. Nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc pháp. 

17. Nên xa lìa kiên chấp lệ thuộc Tăng. 

18. Nên xa lìa kiên chấp lệ thuộc giới. 

19. Nên xa lìa kiên chấp lệ thuộc không. 

20. Nên xa lìa nhàm chán, lo sợ tánh không. 

Lại nên viên mãn hai mươi pháp. Những gì là 
hai mươi? 

1. Nên viên mãn việc thông đạt Không. 

2. Nên viên mãn việc chứng Vô tướng. 
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3. Nên viên mãn việc biết Vô nguyện. 

4. Nên viên mãn ba luân thanh tịnh. 

5.Nên viên mãn việc thương xót hữu tình và 
đối với hữu tình không chấp trước. 

6.Nên viên mãn việc thây tất cả pháp bình 
đăng và đối với điều này không chấp trước. 

7.Nên viên mãn thấy tất cả hữu tình bình 
đăng và đối với điều này không chấp trước. 

S.Nên viên mãn sự thông đạt nghĩa lý chân 
thật và ở trong đó không chấp trước. 

9. Nên viên mãn trí Vô sinh nhẫn. 

10.Nên viên mãn việc thuyết tất cả pháp 
nghĩa lý nhất tướng. 

1T. Nên viên mãn việc diệt trừ phân biệt. 

12. Nên viên mãn việc xa la các tưởng. 

13. Nên viên mãn việc xa lìa các kiến. 

14. Nên viên mãn việc xa lìa phiền não. 

15. Nên viên mãn địa chỉ quán. 

16. Nên viên mãn việc điều phục tâm tánh. 

17. Nên viên mãn tịch tĩnh tâm tánh. 

18. Nên viên mãn trí tánh vô ngại. 

19. Nên viên mãn việc không có ái nhiễm. 

20. Nên viên mãn việc tùy theo ý muốn đến 
các cõi Phật, ở trong chúng hội Phật tự hiện thần 
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Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ bảy, luôn luôn nên xa la hai mươi pháp nói 
trước và nên viên mãn hai mươi pháp nói sau. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi 
an trụ địa Thứ tám, nên viên mãn bốn pháp. 
Những øì là bốn? 

I.Nên viên mãn hiểu rõ tâm hành của tất cả 
hữu tình. 

2. Nên viên mãn các thân thông tự tại. 

3. Nên viên mãn việc thấy các cõi Phật và như 
cái thây của mình mà tự trang nghiêm các cõi 
Phật. 

4.Nên viên mãn việc phụng sự, cúng dường 
chư Phật Thế Tôn, đôi với thân Như Lai, quán sát 
như thật. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ tám, đối với bốn pháp này nên cô găng viên 
mãn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi 
an trụ địa Thứ chín, nên viên mãn bốn pháp. 
Những gì là bốn? 

1. Nên viên mãn trí căn thắng liệt. 

2. Nên viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật. 
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3. Nên viên mãn đăng trì như huyền, thường 
nhập các định. 

4.Nên viên mãn việc tùy theo căn lành của 
các hữu tình đã thuân thục nên vào các cõi tự hiện 
thân hóa sinh. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ chín, đối với bỗn pháp này nên có găng viên 
mãn. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi 
an trụ địa Thứ mười, nên viên mãn mười hai 
pháp. Những gì là mười hai? 

1.Nên viên mãn việc nhiếp thọ đại nguyện ở 
vô biên xứ sở, đại nguyện tùy theo sở nguyện 
đều làm cho chứng đắc. 

2. Nên viên mãn trí tuệ âm thanh tùy theo các 
chúng Trời, Rồng và Dược-xoa khác nhau... 

3. Nên viên mãn việc biện thuyết vô ngại. 

4. Nên viên mãn việc vào thai đầy đủ. 

5. Nên viên mãn việc ra đời đây đủ. 

6. Nên viên mãn gia tộc đây đủ. 

7. Nên viên mãn dòng họ đây đủ. 

8. Nên viên mãn quyền thuộc đây đủ. 

9. Nên viên mãn sinh thân đây đủ. 

10. Nên viên mãn xuất gia đầy đủ. 
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11.Nên viên mãn trang nghiêm cội Bô-đê 
đây đủ. 

12.Nên viên mãn tất cả công đức thành tựu 
đây đủ. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ mười nên cô găng viên mãn mười hai pháp 
này. 

Này Thiện Hiện, ông nên biết, Đại Bồ-tát nào 
an trụ địa Thứ mười rỗi, nên nói không khác chư 
Như Lai. 

Thế nào là Đại Bô-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp tăng thêm ý vui thích? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí, tu tập tất cả căn 
lành thù thăng. Đó là Đại Bô-tát dùng vô sở đắc 
làm phương tiện tu sửa nghiệp tăng thêm ý vul 
thích. 

Thế nào là Đại Bôồ-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp tâm bình đăng đối với 
tất cả hữu tình? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào dùng tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí phát khởi bốn Vô 
lượng tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả, đó là Đại Bô-tát dùng 
vô sở đắc làm phương tiện tu sửa nghiệp tâm 
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bình đăng với tât cả hữu tình. 

Thế nào là Đại Bô-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp bồ thí? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào đôi với tất cả 
hữu tình thực hành bồ thí không phân biệt, đó là 
Đại Bồ-tát dùng vô sở đắc làm phương tiện tu 
sửa nghiệp bồ thí. 

Thế nào là Đại Bô-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp thân cận bạn lành? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thấy các bạn 
lành khuyến hóa hữu tình làm cho họ tu tập trí 
Nhất thiết trí, lại thân cận, cung kính, cúng 
dường, tôn trọng, tán thán, thưa hỏi, lãnh thọ 
chánh pháp ngày đêm phụng sự tâm không mệt 
mỏi biếng nhác, đó là Đại Bồ-tát dùng vô sở đắc 
làm phương tiện tu sửa nghiệp thân cận bạn lành. 

Thế nào là Đại Bô-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp câu pháp? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đem tác ý 
tương ưng với trí Nhất thiết trí, siêng năng mong 
cầu Chánh pháp vô thượng của Như Lai, không 
rơi vào địa vị Thanh văn, Độc giác..., đó là Đại 
Bỏ-tát dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
nghiệp câu pháp. 
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Thê nào Đại Bô-tát dùng vô sở đặc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp thường ưa xuất gia? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào đôi với tất cả 
nơi ở thường nhàm chán nhà ở ôn ào, phức tạp, 
khó chịu giống như lao ngục, thường thích Phật 
pháp thanh tịnh, xuất gia tịch tĩnh vô vi như hư 
không, không chướng ngại, đó là Đại Bồ-tát 
dùng vô sở đặc làm phương tiện tu sửa nghiệp 
thường ưa xuất gia. 

Thế nào là Đại Bô-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp ưa thích thân Phật? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào một khi 
trông thấy hình tướng Phật rồi cho đến chứng đắc 
trí Nhất thiết trí hoàn toàn không bỏ tác ý niệm 
Phật, đó là Đại Bồ-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp ưa thích thân Phật. 

Thế nào là Đại Bô-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp xiên dương giáo pháp? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi Phật còn 
tại thế và sau khi Niết-bàn vì các hữu tình, xiển 
dương giáo pháp đâu, giữa, sau đều thiện, văn 
nghĩa xảo diệu, thuần nhất, viên mãn, thanh 
bạch, phạm hạnh, nghĩa là từ Khế kinh cho đến 
Luận nghị, đó là Đại Bô-tát dùng vô sở đặc làm 
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phương tiện tu sửa nghiệp xiễn dương giáo 
pháp. 

Thế nào là Đại Bô-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp phá bỏ kiêu mạn? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thường ôm 
lòng kính nhường, điều phục tâm kiêu mạn, do 
đó không sinh vào dòng họ thấp hèn, đó là Đại 
Bỏ-tát dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sửa 
nghiệp phá bỏ kiêu mạn. 

Thế nào là Đại Bồ-tát dùng vô sở đắc làm 
phương tiện tu sửa nghiệp nói lời chân thật? 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu Đại 
Bồ-tát nào nói đúng theo hiểu biết của mình, lời 
nói, hành động hợp nhau, đó là Đại Bồ-tát dùng 
vô sở đặc làm phương tiện tu sửa nghiệp nói lời 
chân thật. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi an trụ Sơ 
địa nên khéo tu sửa mười thăng nghiệp này. 

Thế nảo là Đại Bôồ-tát giới thanh tịnh? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào không phát 
sinh tác ý Thanh văn, Độc giác và các điều phá 
giới khác làm chướng ngại pháp Bôồ-đê, đó là Đại 
Bồ-tát giới thanh tịnh. 

Thể nào là Đại Bô-tát tri ân báo ân? 
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Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào khi thực 
hành hạnh thù thăng của Bồ-tát, chịu ân nhỏ của 
người còn phải báo đáp nhiều, huống chi là ân 
lớn mà không báo đáp, đó là Đại Bô-tát tri ân báo 
ân. 

Thê nào là Đại Bồ-tát an trụ sức nhẫn nhục? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào giả sử tật cả 
hữu tình đêu làm hại mà có thê đôi với họ không 
có tâm giận dữ làm hại, đó là Đại Bồ-tát an trụ 
lực nhẫn nhục. 

Thê nào là Đại Bồ-tát được sự rất hoan hỷ thù 
thăng? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thấy các hữu 
tình thực hành ba thừa, được thành tựu rồi, tâm 
rât vui mừng, đó là Đại Bồ-tát được sự rất hoan 
hỷ thù thắng. 

Thế nào là Đại Bô-tát không xả bỏ hữu tình? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào muốn cứu 
giúp khắp tât cả hữu tình, đó là Đại Bô-tát không 
bỏ hữu tỉnh. 

Thế nào là Đại Bô-tát phát lòng đại Bi? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào khi thực 
hành các hạnh thù thăng của Bô-tát thường nghĩ 
như vầy: “Ta làm lợi ích cho tất cả hữu tình, giả 
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sử trải qua vô lượng, vô sô kiếp như hăng hà sa 
ở trong địa ngục lớn chịu các khổ nặng, hoặc bị 
đốt, hoặc bị nâu, hoặc bị mồ, hoặc bị xẻ, hoặc bị 
đâm, hoặc bị treo, hoặc bị xay, hoặc bị giã chỊu 
vô lượng các khổ như vậy, cho đến làm cho các 
loài hữu tình kia nương vào Phật thừa mà viên 
tịch; tật cả cõi hữu tình như vậy cùng tận nhưng 
tâm đại BI của Ta cũng không lười bỏ”, đó là Đại 
Bồ-tát thường phát lòng đại Bi. 

Thể nào là Đại Bồ-tát đối với các bậc Sư 
trưởng đem lòng tin tưởng cung kính thăm hỏi 
phụng sự cúng dường như là phụng sự chư Phật? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào vì mong cầu 
quả vị Giác ngộ cao tột nên cung kính hiểu thuận 
với Sư trưởng không luyến tiếc, đó là Đại Bô-tát 
đối với các bậc Sư trưởng đem lòng tin tưởng 
cung kính thăm hỏi phụng sự cúng dường như 
phụng sự chư Phật. 

Thế nào là Đại Bô-tát siêng năng mong câu tu 
tập pháp Ba-la-mật-đa? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đối với tất cả 
Ba-la-mật-đa chuyên tâm cầu học, không nghĩ 
đến các việc khác, đó là Đại Bô-tát siêng năng 
mong câu tu tập pháp Ba-la-mật-đa. 
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Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi an trụ 
địa Thứ hai, đối với tám pháp này nên suy nghĩ, 
học tập làm cho mau viên mãn. 

Thế nào là Đại Bồ-tát siêng năng mong câu 
nghe nhiêu, thường không nhàm chán đối với 
pháp đã nghe không chấp văn tự? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào nỗ lực tỉnh 
tân suy nghĩ như vây: “Hoặc ở cõi Phật này hoặc 
ở mười phương thế ĐIỚI, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác thuyết giảng chánh pháp, ta 
nên lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tu học vì rốt ráo 
làm cho không thiếu sót mà ở trong chánh pháp 
đó không chấp văn tự”, đó là Đại Bồ-tát siêng 
năng, mong cầu nghe nhiều? thường không nhàm 
chán, đối với pháp đã nghe, không chấp văn tự. 

Thế nào là Đại Bồ-tát đem tâm không nhiễm 
thường hành pháp thí, tuy giáo hóa nhiều nhưng 
không tự cao? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào giảng thuyết 
chánh pháp cho các hữu tình mà còn không đem 
căn lành này hồi hướng quả Bôồ-đề cho mình, 
huống là mong câu việc khác, tuy giáo hóa nhiều 
nhưng không tự thị, đó là Đại Bồ-tát đem tâm 
không nhiễm thường hành pháp thí, tuy giáo hóa 
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nhiêu nhưng không tự cao. 

Thế nào là Đại Bồ-tát làm trang nghiêm cõi 
tịnh độ, gieo trồng các căn lành, tuy có hồi 
hướng nhưng không tự cao? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào dũng mãnh 
tinh tấn tu tập các căn lành, vì muốn làm trang 
nghiêm các cõi Phật và làm thanh tịnh tâm mình 
và người, tuy làm việc này nhưng không tự cao, 
đó là Đại Bồ-tát làm trang nghiêm cõi tịnh độ, 
gieo trông các căn lành, tuy có hồi hướng nhưng 
không tự cao. 

Thế nào là Đại Bôồ-tát giáo hóa hữu tình, tuy 
không nhàm chán, vô biên sinh tử nhưng không 
kiêu mạn, buông lung? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào vì muốn giáo 
hóa tất cả hữu tình, gieo trồng các căn lành, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật cho đến chưa viên mãn trí 
Nhất thiết trí, tuy chịu vô biên khổ nhọc sinh tử, 
nhưng không nhàm chán, cũng không tự cao, đó 
là Đại Bồ-tát giáo hóa hữu tình, tuy không nhàm 
chán vô biên sinh tử nhưng không kiêu mạn, 
buông lung. 

Thế nảo là Đại Bô-tát tuy an trụ tàm quý mà 
không chấp trước? 
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Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào chuyên 
mong câu quả Vô thượng Bồ-đẻ, vì có tàm quý 
nên hoàn toàn không bao giờ phát sinh tác ý về 
Thanh văn, Độc giác, mà ở trong đó cũng không 
chấp trước, đó là Đại Bồ-tát tuy an trụ tảm quý 
mà không chấp trước. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ ba nên thường an trụ năm pháp như vậy. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 416 


Phẩm 18: TU SỬA CÁC ĐỊA (2) 


Thế nào là Đại Bồ-tát thường sống và không 
xa lìa nơi vắng vẻ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào siêng năng 
mong câu Vô thượng Chánh giác, vượt qua các 
quả vị Thanh văn, Độc giác, đó là Đại Bô-tát 
thường sông và không xa lỉa nơi văng vẻ. 

Thế nào là Đại Bô-tát thường ưa thiêu dục? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào mà quả Bồ- 
để còn không mong câu cho mình huôồng là mong 
cầu việc thế gian và Nhị thừa, đó là Đại Bồ-tát 
thường ưa thiểu dục. 

Thế nào là Đại Bô-tát thường ưa vui biết đủ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào chỉ vì chứng 
đặc trí Nhất thiết trí nên đối với việc khác không 
có chấp trước, đó là Đại Bô-tát thường ưa vui 
biết đủ. 

Thế nào là Đại Bô-tát thường không xa lìa 
công đức Đã-đa? 
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Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào thường đôi 
với giáo pháp thâm sâu phát lòng nhẫn nại quán 
sát kỹ, đó là Đại Bô-tát thường không xa lìa công 
đức Đỗ-đa. 

Thể nào là Đại Bồ-tát đối với các học xứ 
thường không xả bỏ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đối với các 
học xứ giữ gìn vững chắc không rời bỏ, đó là Đại 
Bồ-tát đối với các học xứ thường không xả bỏ. 

Thể nào là Đại Bô-tát đối với các dục lạc sinh 
lòng nhàm chán xa ha? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đối với các 
dục lạc ngon ngọt không sinh tâm ham muốn, đó 
là Đại Bôồ-tát đối với các dục lạc sinh lòng nhàm 
chán xa lha. 

Thế nào là Đại Bô-tát thường ưa phát sinh 
tâm tương ưng với tịch điệt? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào biết tất cả 
pháp không hề phát sinh, đó là Đại Bồ-tát 
thường ưa phát sinh tâm tương ưng với tịch diệt. 

Thê nào là Đại Bồ-tát xả bỏ tật cả vật? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đối với các 
pháp trong, ngoài đều không lãnh thọ, đó là Đại 
Bồ-tát xả bỏ tất cả vật. 
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Thê nào là Đại Bô-tát tâm không trầm trệ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đối với các 
cảnh được duyên không sinh tâm, đó là Đại Bồ- 
tát tâm không trầm trệ. 

Thể nào là Đại Bồ-tát đối với tật cả vật 
thường không luyến tiếc? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào đôi với tất cả 
VIỆC đêu không nghĩ tưởng, đó là Đại Bô-tát đối 
với tất cả vật thường không luyễn tiếc. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ tư, đôi với mười pháp như vậy nên thọ trì 
không xả bỏ. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên xa lìa nhà ở? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào ở các cõi 
Phật sinh nơi nào cũng thường ưa xuất gia, cạo 
bỏ râu tóc, thọ trì pháp phục, làm Sa-môn, đó là 
Đại Bô-tát xa lìa nhà ở? 

Thê nảo là Đại Bồ-tát nên xa lìa Bí-sô-ni? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào thường nên 
xa ha các Bí-sô-n không ở chung dù trong 
khoảnh khăc, đối với họ cũng không sinh tâm 
khác, đó là Đại Bô-tát nên xa lìa Bí-sô-ni. 

Thê nào là Đại Bồ-tát nên xa lìa nhà bỏn sẻn? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào suy nghĩ như 
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vậy: “Fa nên thường làm lợi ích an lạc lâu dài 
cho tất cả hữu tình. Nay hữu tình này nhờ phước 
lực của mình cảm hóa được nhà thí chủ hảo tâm 
như vậy nên ta ở trong đó không nên bỏn sẻn, 
ganh tị.” Suy nghĩ rồi, xa lìa nhà bỏn sẻn, đó là 
Đại Bồ-tát nên xa lìa nhà bỏn sẻn. 

Thê nào là Đại Bô-tát nên xa lìa chúng hội, 
tranh cãi giận dữ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào suy nghĩ như 
vây: “Nếu ở chúng hội, trong đó nếu có Thanh 
văn, Độc giác hoặc nói pháp yếu tương ưng với 
Nhị thừa sẽ làm cho ta thoái tâm đại Bô-đẻ. Vì 
thê quyết định nên xa lìa chúng hội.” Lại suy 
nghĩ như vây: “Những kẻ tranh cãi giận dữ có thê 
làm cho các hữu tình sinh lòng sân giận làm hại, 
tạo các nghiệp ác bất thiện, như thế còn trái với 
đường thiện huống là đại Bồ-đề.” Vì thê quyết 
định nên xa lìa tranh cãi giận dữ, đó là Đại Bồ-tát 
nên xa lìa chúng hội tranh cãi, giận dữ. 

Thế nảo là Đại Bồ-tát nên xa lìa việc khen 
mình, chê người? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào vì không 
thây có các pháp trong, ngoài nên xa lìa việc 
khen mình, chê người, đó là Đại Bồ-tát nên xa lìa 
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khen mình, chê người. 

Thê nào là Đại Bôồ-tát nên xa lìa mười nẻo 
nghiệp bất thiện? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào suy nghĩ như 
Vậy: “Mười nẻo nghiệp bắt thiện như vậy còn có 
thể chướng ngại con đường thiện trời, người, 
huống là đối với Thánh đạo và đại Bồ-đề mà 
không làm chướng ngại. Vì thế đối với điều đó, 
ta quyết định phải xa lìa.” Đó là Đại Bồ-tát nên 
xa lìa mười nẻo nghiệp bất thiện. 

Thê nào là Đại Bô-tát nên xa lìa ngạo mạn 
tăng thượng? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào không thây 
có pháp nào có thể phát sinh ngạo mạn này nên 
xa lìa, đó là Đại Bôồ-tát nên xa lìa ngạo mạn tăng 
thượng. 

Thể nào là Đại Bô-tát nên xa lìa điên đảo? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào quán các 
việc điên đảo đều chắng thê năm bắt được, vì thế 
quyết định xa lìa điên đảo, đó là Đại Bô-tát nên 
xa lìa điên đảo. 

Thể nào là Đại Bỗ-tát nên xa lìa do dự? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào quán các 
việc do dự đều chắng thể nắm bắt được, vì thế 
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quyêt định xa lìa đo dự, đó là Đại Bô-tát nên xa 
lia do dự. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên xa lìa tham, sân, 
s1? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào hoàn toàn 
không thây có việc tham, sân, si phải xa lìa ba 
pháp như vậy, đó là Đại Bô-tát nên xa lìa tham, 
sân, SI. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ năm, nên thường xa lìa mười pháp như vậy. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên viên mãn sáu pháp 
Ba-la-mật-đa? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào viên mãn sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, thì vượt qua các địa Thanh 
văn, Độc giác. Lại an trụ sáu pháp Ba-la-mật-đa 
này mà Phật và Nhị thừa có thể vượt qua bờ kia, 
biết năm pháp. Những øì là năm? 

1. Quá khứ. 

2. VỊ la1. 

3. Hiện tại. 

4. Bất khả thuyết. 

5. Vô vI. 

Đó là Đại Bô-tát nên viên mãn sáu pháp Ba- 
la-mật-đa. 
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Thê nào là Đại Bô-tát nên xa lìa tâm Thanh 
văn? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào nghĩ như 
vây: “Tâm các Thanh văn chăng chứng đạo Vô 
thượng Bôồ-đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì nhàm 
chán sinh tử.” Đó là Đại Bồ-tát nên xa lìa tâm 
Thanh văn. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên xa la tâm Độc 
giác? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào nghĩ như 
vây: “Tâm các Độc giác chắng chứng đạo Vô 
thượng Bồ-đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì ưa 
Niễt-bàn.” Đó là Đại Bồ-tát nên xa lìa tâm Độc 
giác. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa tâm nóng 
nảy? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào nghĩ như 
vây: “Tâm nóng nảy nảy chắng chứng đạo Vô 
thượng Bô-đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì sợ sinh 
tử.” Đó là Đại Bồ-tát nên xa lìa tâm nóng nảy. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa tâm sâu lo 
không vui khi thây người đến xin? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào nghĩ như 
vây: “Tâm sâu lo này chẳng chứng đạo Vô 
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thượng Bô-đê nên phải xa lìa. Vì sao? Vì trái 
với từ bi.” Đó là Đại Bô-tát nên xa lìa tâm sâu lo 
không vui khi thây người đến xin. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa tâm ưu sâu, 
hồi tiếc khi xả bỏ vật sở hữu? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào nghĩ như 
vây: “Tâm hối tiếc này chăng chứng đạo Vô 
thượng Bồ-đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì trái với 
bản nguyện, nghĩa là khi mới phát tâm Bô-đê, ta 
nguyện răng: “Các vật sở hữu của ta bố thí cho 
người đến xin đây đủ theo ý muốn của họ. Như 
vậy sao hôm nay bồ thí rôi lại hối tiếc.” Đó là 
Đại Bô-tát nên xa lìa tâm ưu buôn, hối tiếc khi xả 
bỏ vật sở hữu. 

Thể nào là Đại Bôồ-tát nên xa lìa tâm tìm cách 
dối gạt khi người đến xin? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào nghĩ như 
vây: “Tâm dối gạt này chẳng chứng đạo Vô 
thượng Bồ-đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì trái với 
thệ nguyện của mình. Nghĩa là khi mới phát tâm 
Bỏ-đề ta thệ nguyện như vây: “Phàm những vật 
sở hữu của ta bố thí cho người đến xin đây đủ 
theo ý muôn của họ. Như vậy sao hôm nay lại 
dôi gạt họ.” Đó là Đại Bồ-tát nên xa lìa tâm tìm 
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cách dôi gạt khi người đến xin. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ sáu thường phải viên mãn sáu pháp nói 
trước và phải xa lìa sáu pháp nói sau. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp ngã cho 
đến chấp cái thây? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào quán ngã cho 
đến cái thây rốt ráo chăng có chắng thể năm bắt 
được, đó là Đại Bồ-tát nên xa lìa chấp ngã cho 
đến chấp cái thây. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên xa lìa chấp đoạn? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào quán nghĩa 
tất cả pháp rốt ráo không sinh, không đoạn diệt, 
đó là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp đoạn. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên xa lìa chấp thường? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào quán tánh tất 
cả pháp đã không sinh, là ý nghĩa vô thường, đó 
là Đại Bồ-tát nên xa lìa chấp thường. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa tướng tưởng? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào quán các 
hoặc như tham... đều không sở hữu, đó là Đại 
Bỏ-tát nên xa lìa tướng tưởng. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa kiến chấp? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào không thây 
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có tánh các kiên chấp, đó là Đại Bô-tát nên xa 
lia kiến chấp. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lia chấp danh 
sắc? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào quán tánh 
danh sắc đêu không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được, đó là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp danh sắc. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp uân? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào quán tánh 
các uân đêu không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được, đó là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp uân. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp xứ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào quán tánh 
các xứ đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được, đó là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp Xứ. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp giới? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào quán tánh 
các giới đêu không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được, đó là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp giới. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp đề? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào quán tánh 
các đế đêu không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được, đó là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp đê. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lia chấp duyên 
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khởi? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào quán tánh 
duyên khởi đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được, đó là Đại Bồ-tát nên xa lìa chấp duyên 
khởi. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên xa lìa chấp vướng 
mắc vào ba cõi? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào quán tánh ba 
cõi đều không sở hữu, chăng thể năm bắt được, 
đó là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp vướng mắc vào 
ba cối. 

Thế nào là Đại Bôồ-tát nên xa lìa chấp tất cả 
pháp? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào quán tánh 
các pháp đêu như hư không chắng thể năm bắt 
được, đó là Đại Bồ-tát nên xa lìa chấp tất cả 
pháp. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên xa lìa chấp tất cả 
pháp như lý bất như lý? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào quán tánh 
các pháp đều chăng thê nắm bắt được, không có 
như lý, bất như lý, đó là Đại Bồ-tát nên xa lìa 
chấp tất cả pháp như lý bất như lý. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên xa lìa kiên chấp lệ 
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thuộc vào Phật? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào biết kiến 
chấp lệ thuộc vào Phật không được thây Phật, đó 
là Đại Bô-tát nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc vào 
Phật. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên xa lìa kiên chấp lệ 
thuộc vào Pháp? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào biết pháp 
tánh chân thật không thể thây, đó là Đại Bồ-tát 
nên xa lìa kiên chấp lệ thuộc vào Pháp. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên xa lìa kiến chấp lệ 
thuộc vào Tăng? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào biết chúng 
hòa hợp là vô tướng, vô vi không thể thấy, đó là 
Đại Bồ-tát nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc vào 
Tăng. 

Thế nào là Đại Bôồ-tát nên xa lìa kiên chấp lệ 
thuộc giới? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào biết tánh tội 
phước đêu chắng có, đó là Đại Bôồ-tát nên xa lìa 
kiến chấp lệ thuộc giới. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên xa lìa kiên chấp lệ 
thuộc không? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào quán các 
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pháp không đêu không sở hữu không thê thây, 
đó là Đại Bô-tát nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc 
không. 

Thê nào là Đại Bô-tát nên xa lìa việc chán sợ 
tánh không? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào quán tự tánh 
tật cả pháp đêu không chăng phải không cùng với 
không có sự chống trái nhau và hại nhau nên việc 
chán sợ, đều chắng thê nắm bắt được. Do pháp 
không này không nên chán sợ, đó là Đại Bồ-tát 
nên xa lìa chán sợ tánh không. 

Thể nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc 
thông đạt Không? 

Này Thiện Hiện, các Bồ-tát nào biết tự tướng 
tất cả pháp đều không, đó là Đại Bồ-tát nên viên 
mãn việc thông đạt Không. 

Thể nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc 
chứng Vô tướng? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào không tư duy 
tất cả tướng, đó là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc 
chứng Vô tướng. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc biết 
Vô nguyện? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đôi với pháp 
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trí ba cõi đều không sinh, đó là Đại Bô-tát nên 
viên mãn việc biết Vô nguyện. 

Thê nào là Đại Bỗ-tát nên viên mãn ba luân 
thanh tịnh? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào đây đủ mười 
nẻo nghiệp thiện thanh tịnh, đó là Đại Bồ-tát nên 
viên mãn ba luân thanh tịnh. 

Thế nào là Đại Bôồ-tát nên viên mãn lòng 
thương xót hữu tình và đôi với hữu tình không có 
chấp trước? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào đã có lòng 
đại Bi và làm trang nghiêm cõi tịnh độ đều không 
chấp trước, đó là Đại Bồ-tát nên viên mãn lòng 
thương xót hữu tình và đôi với hữu tình không có 
chấp trước. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc thấy 
tất cả pháp bình đẳng và ở trong đó không có 
chấp trước? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đối với tất cả 
pháp không tăng, không giảm mà không chấp 
trước, đó là Đại Bô-tát viên mãn việc thây tất cả 
pháp bình đắng. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc thấy 
tất cả hữu tình bình đăng và ở trong đó không có 
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châp trước? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đối với các 
hữu tỉnh không táng, không giảm đêu không 
chấp trước, đó là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc 
thây tất cả hữu tình bình đắng và ở trong đó 
không có chấp trước. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên viên mãn thông đạt 
nghĩa lý chân thật và ở trong đó không có chấp 
trước? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đối với nghĩa 
lý chân thật của tất cả pháp, tuy như thật thông 
đạt nhưng không có gì thông đạt, hoàn toàn 
không chấp trước, đó là Đại Bồ-tát nên viên mãn 
thông đạt nghĩa lý chân thật và ở trong đó không 
có chấp trước. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn trí Vô 
sinh nhẫn? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào nhẫn tất cả 
pháp, không sinh, không diệt, không tạo tác và 
biết danh sắc rốt ráo không sinh, đó là Đại Bồ-tát 
nên viên mãn trí Vô sinh nhẫn. 

Thê nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc 
thuyết nghĩa lý một tướng của tất cả pháp? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đôi với tật cả 
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pháp thực hành tướng không hai, đó là Đại Bô- 
tát nên viên mãn việc thuyết nghĩa lý một tướng 
của tất cả pháp. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc diệt 
trừ phân biệt? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào đối với tất cả 
pháp không sinh phân biệt, đó là Đại Bôồ-tát nên 
viên mãn việc diệt trừ phân biệt. 

Thê nào là Đại Bôồ-tát nên viên mãn việc xa 
lia các tưởng? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào xa lìa tưởng 
lớn nhỏ và vô lượng, đó là Đại Bồ-tát nên viên 
mãn việc xa lìa các tưởng. 

Thê nào là Đại Bôồ-tát nên viên mãn việc xa 
lia các kiến? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào xa lìa kiến 
chấp vê địa vị Thanh văn, Độc giác, đó là Đại 
Bồ-tát nên viên mãn việc xa lìa các kiến. 

Thê nào là Đại Bôồ-tát nên viên mãn việc xa 
lia phiền não? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào xả bỏ tất cả 
tập khí phiên não hữu lậu tương tục, đó là Đại 
Bồ-tát nên viên mãn việc xa lìa phiền não. 

Thế nào là Đại Bỗ-tát nên viên mãn địa chỉ 
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quán? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào tu trí Nhất 
thiết, trí Nhât thiết tướng, đó là Đại Bồ-tát nên 
viên mãn địa chỉ quán. 

Thể nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc điều 
phục tâm tánh? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào không chấp 
trước ba cõi, đó là Đại Bô-tát nên viên mãn việc 
điều phục tâm tánh. 

Thê nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn tâm tánh 
tịch tĩnh? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khéo thu 
nhiếp sáu căn, đó là Đại Bô-tát nên viên mãn tâm 
tánh tịch tĩnh. 

Thê nào là Đại Bô-tát nên viên mãn tánh trí 
vô ngại? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào tu đắc Phật 
nhãn, đó là Đại Bô-tát nên viên mãn tánh trí vô 
ngại. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc 
không có ái nhiễm? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào xả bỏ sáu xứ, 
đó là Đại Bôồ-tát nên viên mãn không có ái 
nhiễm. 
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Thê nảo là Đại Bô-tát nên viên mãn việc 
tùy theo ý muốn đến các cõi Phật, ở trong chúng 
hội của Phật, tự hiện thân mình? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào tu các thân 
thông thù thăng đến các cõi Phật, phụng sự, cúng 
dường chư Phật Thế Tôn, thỉnh chuyên pháp luân 
độ các loài hữu tình, đó là Đại Bồ-tát nên viên 
mãn việc tùy theo ý muốn đến các cõi Phật, ở 
trong chúng hội Phật tự hiện thần mình. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ bảy thường phải xa la hai mươi pháp trước 
và phải viên mãn hai mươi pháp sau. 

Thể nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc hiểu 
rõ tâm hạnh của tất cả hữu tình? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào dùng trí nhất 
tâm như thật biết khắp tất cả tâm và tâm sở của 
hữu tình, đó là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc hiểu 
rõ tâm hạnh của tất cả hữu tình. 

Thê nào là Đại Bỗ-tát nên viên mãn các thần 
thông du hóa tự tại? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào dùng các loại 
thần thông du hóa tự tại vì muốn thân cận cúng 
dường Phật, nên từ cõi Phật này đến cõi Phật kia 
mà có thể không sinh tưởng đến cõi Phật, thì này 
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Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát nên viên mãn các 
thần thông du hóa tự tại. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc thấy 
các cõi Phật rồi như chỗ thây của mình mà tự làm 
nghiêm tịnh các cõi Phật? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào an trụ một 
cõi Phật mà có thể thấy vô biên cõi Phật trong 
mười phương, cũng có thể thị hiện ở cõi Phật đó 
mà không khi nào sinh tưởng các cõi Phật, lại vì 
giáo hóa các hữu tình, nên hiện ở khắp thê giới 
ba lần ngàn làm Chuyên luân vương để tự trang 
nghiêm, cũng có thể xả bỏ mà không chấp trước, 
đó là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc thây Các CỐI 
Phật như chỗ thây của mình mà tự làm nghiêm 
tịnh các cõi Phật. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc cúng 
dường phụng sự chư Phật Thế Tôn, đối với thân 
Như Lai như thật quán sát? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào vì muốn làm 
lợi ích cho các hữu tình đối với nghĩa lý giáo 
pháp như thật phân biệt, như vậy gọi là đem pháp 
cúng dường, phụng sự chư Phật, lại quán sát kỹ 
pháp thân chư Phật, đó là Đại Bô-tát nên viên 
mãn việc cúng dường phụng sự chư Phật Thế 
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Tôn, đôi với thân Như Lai như thật quán sát. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi an trụ địa 
Thứ tám, đối với bôn pháp này nên siêng năng 
viên mãn. 

Thế nào là Đại Bôồ-tát nên viên mãn trí căn 
thăng liệt? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào an trụ mười 
lực của Phật, như thật biết rõ các căn thăng, liệt 
của tất cả hữu tình, đó là Đại Bô-tát nên viên 
mãn trí căn thăng liệt. 

Thể nào là Đại Bô-tát nên viên mãn việc làm 
nghiêm tịnh cõi Phật? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào dùng vô sở 
đắc làm phương tiện để nghiêm tịnh tâm hạnh 
của tất cả hữu tình, đó là Đại Bô-tát nên viên 
mãn việc làm nghiêm tịnh cõi Phật. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn các đắng 
trì như huyền thường nhập các định? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào an trụ đăng 
trì này, tuy có thể thành tựu tất cả sự nghiệp 
nhưng tâm đối với pháp hoàn toàn không lay 
chuyên, lại tu tập đăng trì rât thành thục nên 
không tác động thêm lại thường hiện tiên, đó là 
Đại Bô-tát nên viên mãn các đẳng trì như huyễn 
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thường nhập các định. 

Thế nào là Đại Bôồ-tát nên viên mãn việc tùy 
theo căn lành đã thành thục của các hữu tỉnh tự 
hóa sinh vào các cõi? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào vì muôn giáo 
hóa các loài hữu tình, tùy theo căn lành thù thắng 
mà vào các cõi tự hiện thọ sinh, đó là Đại Bồ-tát 
nên viên mãn việc tùy theo căn lành đã thành 
thục của các hữu tình tự hóa sinh vào các cõi. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ chín, đối với bỗn pháp này nên siêng năng 
viên mãn. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc 
nhiếp thọ đại nguyện của vô biên xứ sở và tùy 
lòng nguyện câu đều làm cho chứng đắc? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào đã tu đây đủ 
sáu pháp Ba-la-mật-đa cực kỳ viên mãn rôi, hoặc 
làm nghiêm tịnh các cõi Phật, hoặc giáo hóa các 
loài hữu tình, tùy lòng nguyện câu đều có thê 
chứng đắc, đó là Đại Bô-tát nên viên mãn nhiếp 
thọ đại nguyện của vô biên xứ sở, tùy lòng 
nguyện câu đêu làm cho chứng đắc. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên viên mãn trí tuệ âm 
thanh theo các loài khác nhau: Trời, Rông, Dược- 
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xoa... ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào tu tập Từ vô 
ngại giải thù thăng có thê hiểu biết rõ ngôn ngữ 
âm thanh khác nhau của Trời, Rồng, Dược-xoa, 
Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-đô, Khẩn-nại- 
lạc, Mạc-hô-lạc-pià, Nhân phi nhân..., đó là Đại 
Bồ-tát nên viên mãn trí tuệ âm thanh theo các 
loài khác nhau như Trời, Rông, Dược-xoa... 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn Biện 
thuyết vô ngại? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nảo tu tập Biện 
vô ngại giải thù thăng có thể giảng thuyết vô tận 
cho các hữu tình, đó là Đại Bồ-tát nên viên mãn 
Biện thuyết vô ngại. 

Thể nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn việc nhập 
thai đây đủ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào tuy đôi với 
tật cả nơi sinh thật ra thường hóa sinh nhưng vì 
làm lợi ích cho hữu tình nên hiện vào trong thai 
tạng đây đủ vô biên các việc thù thắng, đó là Đại 
Bồ-tát nên viên mãn vảo thai đầy đủ. 

Thể nào là Đại Bô-tát nên viên mãn việc sinh 
ra đầy đủ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào khi ra khỏi 
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bào thai thị hiện đủ các việc hy hữu, thù thắng, 
làm cho các hữu tình trông thấy đều vui vẻ, được 
lợi ích, an lạc lớn, đó là Đại Bô-tát nên viên mãn 
việc sinh ra đầy đủ. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn gia tộc 
đây đủ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào hoặc sinh 
trong gia tộc lớn dòng Sát-đê-lợi, hoặc sinh trong 
ø1a tộc lớn dòng Bà-la-môn, cha mẹ chân tịnh, đó 
là Đại Bồ-tát nên viên mãn gia tộc viên mãn. 

Thế nào là Đại Bô-tát nên viên mãn chủng 
tánh đây đủ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào ở đời quá 
khứ thường sinh trong dòng họ các Đại Bô-tát, 
đó là Đại Bôồ-tát nên viên mãn chủng tánh đây 
đủ. 

Thế nào là Đại Bôồ-tát nên viên mãn quyến 
thuộc đây đủ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thường dùng 
vô lượng, vô số chúng Đại Bồ-tát để làm quyên 
thuộc, đó là Đại Bôồ-tát nên viên mãn quyến 
thuộc đây đủ. 

Thê nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn sinh thân 
đây đủ? 
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Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào khi mới 
sinh ra, thân mình đây đủ tt cả tướng hảo, phóng 
ánh sáng lớn chiêu khắp vô biên thế giới chư 
Phật, cũng làm cho các thê giới ây biến động sáu 
cách, hữu tình nào gặp được đều có lợi ích, đó là 
Đại Bồ-tát nên viên mãn sinh thân đầy đủ. 

Thế nào là Đại Bôồ-tát nên viên mãn xuất gia 
đây đủ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi xuất 1a, 
vô lượng, vô số trăm ngàn ức triệu chúng vây 
quanh, tôn trọng, khen ngợi, đi đến đạo tràng, cắt 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, thọ trì ứng khí, hướng 
dẫn vô lượng, vô biên hữu tình làm cho họ nương 
vào ba thừa để hướng đến viên tịch, đó là Đại 
Bỏ-tát nên viên mãn xuất gia đầy đủ. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn trang 
nghiêm cội Bô-đề đây đủ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào mà căn lành 
thù thăng, nguyện lực rộng lớn nên cảm ứng 
được cội Bồ- đê lớn như vây: cộng làm băng ngọc 
phệ-lưu-ly, gốc băng vàng ròng, nhánh, lá, hoa, 
quả đêu làm băng bảy báu tuyệt đẹp, cây ây cao 
rộng lớn trùm khắp ba ngàn đại thiên cõi Phật, 
ánh sáng chiêu soi khắp hăng hà sa số thê giới 
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chư Phật trong mười phương, đó là Đại Bô-tát 
nên viên mãn trang nghiêm cội Bồ-đề đây đủ. 

Thế nào là Đại Bồ-tát nên viên mãn tất cả 
công đức thành tựu đây đủ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đây đủ 
phước tuệ, tư lương thù thăng, đem lại sự thành 
tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, đó là 
Đại Bô-tát nên viên mãn tất cả công đức, thành 
tựu đây đủ. 

Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi an trụ địa 
Thứ mười, nên siêng năng viên mãn mười hai 
pháp này. 

Thê nào là Đại Bô-tát an trụ địa Thứ mười rồi 
nói không khác với chư Như Lai? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này đã viên mãn 
sáu pháp Ba-la-mật-đa cho đến đã viên mãn 
mười tám pháp Phật bất cộng đây đủ trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết tướng, hoặc đoạn hắn tất cả 
tập khí phiền não tương tục của phiên não rôi an 
trụ Phật địa. Do đó nên nói: “Đại Bỗ-tát nào đã 
an trụ địa Thứ mười, thì nói không khác với chư 
Như Lai.” 

Này Thiện Hiện, thế nào là Đại Bôồ-tát an trụ 
địa Thứ mười, hướng đến địa Như Lai? 
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Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát này với phương 
tiện thiện xảo, thực hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
bốn Niệm trụ cho đến mười tắm pháp Phật bất 
cộng, vượt qua bậc Tịnh quán, bậc Chủng tánh, 
bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, 
bậc Dĩ biện, bậc Độc giác và bậc Bồ-tát. Lại có 
thể đoạn hăn tất cả tập khí phiền não tương tục, 
thành tựu bậc Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
an trụ địa Như Lai. 

Này Thiện Hiện, như vậy là Đại Bồ-tát an trụ 
địa Thứ mười, hướng đến địa Như Lai. 

Này Thiện Hiện nên biết, như thê là Đại Bôồ- 
tát phát tâm hướng đến Đại thừa. 


M 


Phẩm 19: XUẤT TRỤ (1) 

Lại nữa này Thiện Hiện, ông hỏi, Đại thừa 
như vậy từ nơi nào ra, đến trụ nơi nào? 

Này Thiện Hiện, Đại thừa như vậy từ trong 
ba cõi xuất, đến an trụ trong trí Nhất thiết trí, 
nhưng lấy không hai làm phương tiện nên không 
xuất, không trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì hai 
pháp như vậy hoặc Đại thừa hoặc trí Nhất thiết 
trí chắng phải tương ưng, chắng phải chăng 
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tương ưng, vô săc, vô kiên, vô đôi, một tướng 
gọi là không tướng. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì 
pháp không tướng chắng phải đã xuất, trụ, chắng 
phải sẽ xuất, trụ, chăng phải đang xuất, trụ. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì các cõi muốn làm cho 
pháp không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm 
cho không của pháp giới có xuất, trụ, nhưng 
không của pháp giới không thể từ trong ba cõi 
xuất, cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết 
trí. Vì sao? Vì không của pháp giới và tự tánh 
không của pháp giới là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất trụ thì cũng muốn làm cho 
không của chân như, không của thật tế, không 
của cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, không của 
cảnh giới an ốn, không của cảnh giới tịch tĩnh, 
không của cảnh giới đoạn, không của cảnh giới 
ly, không của cảnh giới diệt có xuất, trụ, nhưng 
không của chân như cho đến không của cảnh giới 
diệt không thê từ trong ba cõi xuất, cũng không 
thể đến an trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì 
không của chân như và tự tánh không của chân 
như là không, cho đến không của cảnh giới diệt 
và tự tánh không của cảnh giới diệt là không. 
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Này Thiện Hiện, các cõi muôn làm cho 
pháp không tướng có xuất trụ thì cũng muốn làm 
cho không của sắc có xuất, trụ, nhưng không của 
sắc không thê từ trong ba cõi xuất, cũng không 
thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì 
không của sắc và tự tánh không của sắc là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của thọ, tưởng, hành, thức có xuất, trụ, 
nhưng không của thọ, tưởng, hành, thức không 
thể từ trong ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì không của thọ, 
tưởng, hành, thức và tự tánh không của thọ, 
tưởng, hành, thức là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của nhãn xứ có xuất, trụ, nhưng không của 
nhãn xứ không thể từ trong ba cõi xuất, cũng 
không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Vì không của nhãn xứ và tự táảnh không của nhãn 
xứ là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất trụ thì cũng muốn làm cho 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có xuất, trụ, 
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nhưng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
không thê từ trong ba cõi xuất cũng không thể 
đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì không 
của nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh không của 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất trụ thì cũng muốn làm cho 
không của sắc xứ có xuất, trụ, nhưng không của 
sắc xứ không thể từ trong ba cõi xuất, cũng 
không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Vì không của sắc xứ và tự tánh không của sắc xứ 
là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng, có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có 
xuất, trụ, nhưng không của thanh, hương, VỊ, XÚC, 
pháp xứ không thể từ trong ba cõi xuất, cũng 
không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Vì không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất trụ thì cũng muốn làm cho 
không của nhãn giới có xuất, trụ, nhưng không 
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của nhãn giới không thể từ trong ba cõi xuất, 
cũng không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì 
sao? Vì không của nhãn giới và tự tánh không 
của nhãn giới là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất trụ thì cũng muốn làm cho 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có xuất, trụ, 
nhưng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý giới không 
thể từ trong ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì không của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới và tự tánh không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý giới là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muôn làm cho 
không của sắc giới có xuất, trụ, nhưng không của 
sắc giới không thể từ trong ba cõi xuất, cũng 
không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Vì không của sắc giới và tự tánh không của sắc 
giới là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ, thì cũng muốn làm cho 
không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có 
xuất, trụ, nhưng không của thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp giới không thê từ trong ba cõi xuất, cũng 
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không thê đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì 
sao? Vì không của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới và tự tánh không của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muôn làm cho 
không của nhãn thức giới có xuất, trụ, nhưng 
không của nhãn thức giới không thể từ trong ba 
cõi xuất, cũng không thể đến trụ trong trí Nhất 
thiết trí. Vì sao? Vì không của nhãn thức giới và 
tự tánh không của nhãn thức giới là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có xuất, 
trụ, nhưng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới không thể từ trong ba cõi xuất, cũng không 
thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới và tự 
tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý thức giới là 
không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của nhãn xúc có xuất, trụ, nhưng không 
của nhãn xúc không thể từ trong ba cõi xuất, 
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cũng không thê đến trụ trong trí Nhất thiết trí. 
Vì sao? Vì không của nhãn xúc và tự tánh không 
của nhãn xúc là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có xuất, trụ, 
nhưng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc không 
thể từ trong ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì không của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thần, ý xúc và tự tánh không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
có xuất, trụ, nhưng không của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra không thê từ trong ba cõi 
xuất, cũng không thể đến trụ trong trí Nhất thiết 
trí. Vì sao? Vì không của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh không của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra có xuất, trụ, nhưng không của 
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các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra không thể từ trong ba cõi xuất, cũng 
không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Vì không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh không của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra là 
không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muôn làm cho 
không của cảnh trong mộng có xuất, trụ, nhưng 
không của cảnh trong mộng không thể từ trong 
ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ trong trí Nhât 
thiết trí. Vì sao? Vì không của cảnh trong mộng 
và tự tánh không của cảnh trong mộng là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muôn làm cho 
không của việc huyến, quảng năng, tiếng vang, 
bóng dáng, ảnh ảo, hoa đôm trên hư không, việc 
biến hóa có xuất, trụ, nhưng không của việc 
huyễn cho đến không của việc biến hóa không 
thể từ trong ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì không của việc 
huyễn và tự tánh không của việc huyễn là không, 
cho đến không của việc biến hóa và tự tánh 
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không của việc biên hóa là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của Bồ thí ba-lamật-đa có xuất, trụ, 
nhưng không của Bồ thí ba-la-mật-đa không thể 
từ trong ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì không của Bồ 
thí ba-la-mật-đa và tự tánh không của Bồ thí ba- 
la-mật-đa là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có xuất, trụ, nhưng không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không thể từ trong ba cõi xuất, 
cũng không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì 
sao? Vì không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của pháp không bên trong có xuất, trụ, 
nhưng không của pháp không bên trong thể từ 
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trong ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ trong 
trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì không của pháp 
không bên trong và tự tánh không của pháp 
không bên trong là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn 
chắng đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tật 
cả pháp, pháp không chắng thể năm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh có xuất, trụ, 
nhưng không của pháp không bên ngoài cho đến 
không của pháp không không tánh tự tánh không 
thể từ trong ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì không của 
pháp không bên ngoài và tự tánh không của pháp 
không bên ngoài là không, cho đến không của 
pháp không không tánh tự tánh và tự tánh không 
của pháp không không tánh tự tánh là không. 
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Này Thiện Hiện, các cõi muôn làm cho 
pháp không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm 
cho không của bốn Niệm trụ có xuất, trụ, nhưng 
không của bôn Niệm trụ không thể từ trong ba 
cõi xuất, cũng không thể đến trụ trong trí Nhất 
thiết trí. Vì sao? Vì không của bốn Niệm trụ và 
tự tánh không của bốn Niệm trụ là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo có xuất, trụ, nhưng không của bốn Chánh 
đoạn cho đến không của tám chi Thánh đạo 
không thể từ trong ba cõi xuất, cũng không thê 
đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì không 
của bốn Chánh đoạn và tự tánh không của bốn 
Chánh đoạn là không, cho đến không của tám ch 
Thánh đạo và tự tánh không của tám chi Thánh 
đạo là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của mười lực của Phật có xuất, trụ, nhưng 
không của mười lực của Phật không thê từ trong 
ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ trong trí Nhât 
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thiết trí. Vì sao? Vì không của mười lực của 
Phật và tự tánh không của mười lực của Phật là 
không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muôn làm cho 
không của bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷÿ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng có xuất, trụ, nhưng 
không của bốn điều không sợ cho đến không của 
mười tám pháp Phật bất cộng không thể từ trong 
ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ trong trí Nhât 
thiết trí. Vì sao? Vì không của bốn điều không sợ 
và tự tánh không của bốn điều không sợ là 
không, cho đến không của mười tám pháp Phật 
bất cộng và tự tánh không của mười tám pháp 
Phật bất cộng là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
các bậc Dự lưu có sinh đường ác, các bậc Nhất 
lai có sinh trở lại nhiều lần, các bậc Bất hoàn có 
sinh cõi Dục, các Đại Bồ-tát có đời sông tự lợi, 
các A-la-hán, Độc giác, Như Lai có sinh đời sau, 
nhưng không có việc này. Vì sao? Vì các bậc Dự 
lưu..., sinh đường ác... chăng thê nắm bắt được. 
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Này Thiện Hiện, các cõi muôn làm cho 
pháp không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm 
cho không của Dự lưu có xuất, trụ, nhưng không 
của Dự lưu không thể từ trong ba cõi xuất, cũng 
không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Vì không của Dự lưu và tự tánh không của Dự 
lưu là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc 
giác, Bồ-tát, Như Lai có xuất, trụ, nhưng không 
của Nhất lai cho đến không của Như Lai không 
thể từ trong ba cõi xuất, cũng không thể đến trụ 
trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? Vì không của 
Nhất lai và tự tánh không của Nhất lai là không, 
cho đến không của Như Lai và tự tánh không của 
Như Lai là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của danh tự giả tưởng, lời nói giả thiết có 
xuất, trụ, nhưng không của danh tự giả tưởng, lời 
nói giả thiết không thể từ trong ba cõi xuất, cũng 
không thể đến trụ trong trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Vì không của danh tự giả tưởng, lời nói giả thiết 
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và tự tánh không của danh tự giả tưởng, lời nói 
giả thiết là không. 

Này Thiện Hiện, các cõi muốn làm cho pháp 
không tướng có xuất, trụ thì cũng muốn làm cho 
không của không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh, vô tướng, vô vi có xuất, trụ, nhưng 
không của không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh, vô tướng, vô vi không thể từ trong ba 
cõi xuất, cũng không thể đến trụ trong trí Nhất 
thiết trí. Vì sao? Vì không của không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vị, 
tự tánh không của không sinh, không diệt, không 
nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vi là không. 

Này Thiện Hiện, do nhân duyên này Đại thừa 
như vậy, từ trong ba cõi xuất, đến trụ trong trí 
Nhất thiết trí, nhưng lẫy không hai làm phương 
tiện nên không xuất, không trụ. Vì sao? Vì pháp 
vô tướng không lay chuyền. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 417 
Phẩm 19: XUẤT TRỤ (2) 

Lại nữa này Thiện Hiện, ông hỏi là Đại thừa 
như vậy trụ ở nơi nào? 

Này Thiện Hiện, Đại thừa đó hoàn toàn 
không có chỗ trụ. Vì sao? Vì tất cả pháp đều 
không có chỗ trụ. Vì chỗ trụ các pháp là chắng 
thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, Đại thừa như vậy dùng vô 
sở đắc làm phương tiện trụ vào không chốn trụ. 

Này Thiện Hiện, như pháp giới chắng phải 
trụ, chắng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tự tánh 
pháp giới không trụ, không phải không trụ. Vì 
sao? Vì tự tánh pháp giới, tự tánh không của 
pháp giới, Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, 
chắng phải chăng trụ. 

Này Thiện Hiện, như chân như, thật tế, cảnh 
giới chắng thê nghĩ bàn, cảnh giới an ôn, cảnh 
giới tịch tĩnh, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh 
giới diệt, chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. 
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Vì sao? Vì tự tánh chân như, cho đến tự tánh 
của cảnh giới diệt không trụ, không phải không 
trụ. Vì sao? Vì tự tánh chân như, tự tánh không 
của chân như, cho đến tự tánh cảnh giới điệt và 
tự tánh không của cảnh giới diệt và Đại thừa 
cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như sắc chăng phải trụ, 
chăng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tự tánh của sắc 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự 
tánh của sắc, tự tánh không của sắc và Đại thừa 
cũng như vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng 
trụ. 

Này Thiện Hiện, như thọ, tưởng, hành, thức 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
tự tánh thọ, tưởng, hành, thức, không trụ, chắng 
phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh thọ, tưởng, 
hành, thức, tự tánh không của thọ, tưởng, hành, 
thức và Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, chăng 
phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như nhãn xứ chắng phải trụ, 
chắng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhãn xứ 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự 
tánh nhãn xứ, tự tánh không của nhãn xứ và Đại 
thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng 
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trụ. 

Này Thiện Hiện, như nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
tự tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ không trụ, không 
phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, tự tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ và Đại thừa cũng vậy chắng phải trụ, chắng 
phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như sắc xứ chăng phải trụ, 
chăng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tự tánh của sắc 
xứ không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì 
tự tánh của sắc xứ, tự tánh không của sắc xứ và 
Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì 
sao? Vì tự tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự 
tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; tự tánh 
không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và Đại 
thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng 
trụ. 

Này Thiện Hiện, như nhãn giới chắng phải 
trụ, chắng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tự tánh 
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nhãn giới không trụ, không phải không trụ. Vì 
sao? Vì tự tánh nhãn giới, tự tánh không của 
nhãn giới và Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, 
chăng phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì 
sao? Vì tự tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không 
trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới, tự tánh không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới và Đại thừa cũng vậy, chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. 

Này Thiện Hiện, như sắc giới chắng phải trụ, 
chắng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tự tánh sắc giới 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? VÌ tự 
tánh sắc giới, tự tánh không của sắc giới và Đại 
thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng 
trụ. 

Này Thiện Hiện, như thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới chăng phải trụ, chăng phải chắng trụ. 
Vì sao? Vì tự tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì 
tự tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, tự tánh 
không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới và 
Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, chăng phải 
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chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như nhãn thức giới chăng 
phải trụ, chẳng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tự tánh 
nhãn thức giới không trụ, không phải không trụ. 
Vì sao? Vì tự tánh nhãn thức giới, tự tánh không 
của nhãn thức giới và Đại thừa cũng vậy, chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. 

Này Thiện Hiện, như nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. 
Vì sao? Vì tự tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự 
tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, tự tánh 
không của nhĩ, ty, thiệt, thân, ý thức giới và Đại 
thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng 
trụ. 

Này Thiện Hiện, như nhãn xúc chăng phải 
trụ, chắng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tự tánh 
nhãn xúc không trụ, không phải không trụ. Vì 
sao? Vì tự tánh nhãn xúc, tự tánh không của nhãn 
xúc và Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, chắng 
phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? 
Vì tự tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc không trụ, 


644 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc, tự tánh không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc và Đại thừa cũng vậy, chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. 

Này Thiện Hiện, như các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải trụ, chăng phải chắng 
trụ. Vì sao? Vì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không trụ, chắng phải không trụ. 
VỊ sao? Vì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, tự tánh không của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và Đại thừa cũng vậy, 
chắng phải trụ, chắng phải chăng trụ. 

Này Thiện Hiện, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải trụ, 
chắng phải chắng trụ. V1 sao? VI tự tánh các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự 
tánh các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra, tự tánh không của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra và Đại 
thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chăng phải chắng 
trụ. 

Này Thiện Hiện, như cảnh trong mộng chắng 
phải trụ, chắng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tự tánh 
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cảnh trong mộng không trụ, không phải không 
trụ. Vì sao? Vì tự tánh cảnh trong mộng, tự tánh 
không của cảnh trong mộng và Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. 

Này Thiện Hiện, như việc huyễn, quảng năng, 
tiếng vang, bóng dáng, ảnh ảo, hoa đốm trên 
không, biến hóa chăng phải trụ, chắng phải chắng 
trụ. Vì sao? Vì tự tánh việc huyễn cho đến biến 
hóa không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì 
tự tánh việc huyễn cho đến việc biến hóa, tự tánh 
không của việc huyễn cho đến việc biên hóa và 
Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như Bố thí ba-la-mật-đa 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
tự tánh Bồ thí ba-la-mật-đa không trụ, không 
phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh Bồ thí ba-la- 
mật-đa, tự tánh không của Bồ thí ba-la-mật-đa và 
Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tự tánh 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa không trụ, không phải không trụ. 
Vì sao? Vì tự tánh Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, tự tánh không của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và Đại thừa cũng vậy, chẳng phải 
trụ, chăng phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như pháp không bên trong 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
tự tánh pháp không bên trong không trụ, không 
phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh pháp không 
bên trong, tự tánh không của pháp không bên 
trong và Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, 
chăng phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn chẳng đối khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tât 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh chắng phải trụ, 
chắng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tự tánh pháp 
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không bên ngoài cho đên tự tánh pháp không 
không tánh tự tánh không trụ, không phải không 
trụ. Vì sao? Vì tự tánh pháp không bên ngoài cho 
đến tự tánh pháp không không tánh tự tánh; tự 
tánh không của pháp không bên ngoài cho đến tự 
tánh không của pháp không không tánh tự tánh 
và Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như bốn Niệm trụ chắng 
phải trụ, chắng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tự tánh 
bốn Niệm trụ không trụ, không phải không trụ. 
Vì sao? Vì tự tánh bôn Niệm trụ, tự tánh không 
của bốn Niệm trụ và Đại thừa cũng vậy, chắng 
phải trụ, chăng phải chăng trụ. 

Này Thiện Hiện, như bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo chăng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. Vì sao? Vì tự tánh bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo không trụ, không 
phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, tự tánh không 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
và Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. 
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Này Thiện Hiện, cho đên như mười lực của 
Phật chẳng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì 
sao? Vì tự tánh mười lực của Phật không trụ, 
không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh mười 
lực của Phật, tự tánh không của mười lực của 
Phật và Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, chắng 
phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chắng phải 
trụ, chắng phải chăng, trụ. Vì sao? Vì tự tánh bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng không trụ, không phải không trụ. Vì sao? 
Vì tự tánh bỗn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng, tự tánh không của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
và Đại thừa cũng vậy, chắng phải trụ, chăng phải 
chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như bậc Dự lưu sinh đường 
ác chăng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? 
Vì tự tánh bậc Dự lưu sinh đường ác không trụ, 
không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh bậc Dự 
lưu sinh đường ác, tự tảnh không của bậc Dự lưu 
sinh đường ác và Đại thừa cũng vậy, chăng phải 
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trụ, chăng phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như đời sống còn trở lại 
nhiều lần của bậc Nhất lai, đời sống cõi Dục của 
bậc Bất hoàn, đời sông tự lợi của bậc Bồ-tát, đời 
sông hậu hữu của A-la-hán, Độc giác, Như Lai 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ. Vì sao? Vì 
tự tánh đời sông còn trở lại nhiều lần của bậc 
Nhất lai cho đến đời sông hậu hữu của A-la-hán, 
Độc giác, Như Lai không trụ, không phải không 
trụ. Vì sao? Vì tự tánh đời sông còn trở lại nhiêu 
lần của bậc Nhất lai cho đến đời sống hậu hữu 
của A-la-hán, Độc giác, Như LaI, tự tánh không 
của đời sống còn trở lại nhiều lần của bậc Nhất 
lai cho đến đời sống hậu hữu của A-la-hán, Độc 
giác, Như Lai và Đại thừa cũng vậy, chăng phải 
trụ, chăng phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như quả Dự lưu chắng phải 
trụ, chắng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tự tánh quả 
Dự lưu không trụ, không phải không trụ. Vì sao? 
Vì tự tánh quả Dự lưu, tự tánh không của quả Dự 
lưu và Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chắng 
phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai chắng 
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phải trụ, chắng phải chắng trụ. Vì sao? Vì tự 
tánh quả Nhất lai cho đến Như Lai không trụ, 
không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh quả 
Nhất lai cho đến Như Lai, tự tánh không của quả 
Nhất lai cho đến Như Lai và Đại thừa cũng vậy, 
chắng phải trụ, chắng phải chăng trụ. 

Này Thiện Hiện, như danh tự giả tưởng, lời 
nói giả thiết chăng phải trụ, chắng phải chắng trụ. 
Vì sao? Vì tự tánh danh tự giả tưởng, lời nói giả 
thiết không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì 
tự tánh danh tự giả tưởng, lời nói giả thiết, tự 
tánh không của danh tự, giả tưởng, lời nói giả 
thiết và Đại thừa cũng vậy, chăng phải trụ, chắng 
phải chắng trụ. 

Này Thiện Hiện, như không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vi chắng 
phải trụ, chắng phải chăng trụ. Vì sao? Vì tự tánh 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh, vô tướng, vô vi không trụ, không phải 
không trụ. Vì sao? Vì tự tánh không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vị, 
tự tánh không của không sinh, không diệt, không 
nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vi và Đại thừa 
cũng vậy, chắng phải trụ, chắng phải chăng trụ. 
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Này Thiện Hiện, do nhân duyên này, Đại 
thừa như vậy tuy không chỗ trụ nhưng lây không 
hai làm phương tiện nên trụ chỗ không trụ. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ông hỏi a1 là người 
nương Đại thừa này mà xuất? 

Này Thiện Hiện, tất cả đều không nương Đại 
thừa này mà xuât. Vì sao? Này Thiện Hiện, hoặc 
thừa để nương vào, hoặc người nương vào, hoặc 
thời gian hoặc nơi chốn, như vậy tật cả đều 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì tất cả pháp đều không sở hữu, đều chăng thê 
năm bắt được, như thê thì sao có thê nói có thừa 
để nương vào, có người nương vảo, thời gian 
nương vào, nơi chôn nương vảo; cho nên không 
thể nói thật có cái thừa là Đại thừa để mà xuất. 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Như vậy, hữu tình cho đến cái thấy 
cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, 
người nương Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, pháp giới không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, người nương Đại thừa 
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cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì rốt 
ráo thanh tịnh. Chân như, thật tế, cảnh ĐIỚI chắng 
thể nghĩ bàn, cảnh giới an ốn cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, sắc không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được, người nương Đại thừa cũng chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. 
Thọ, tưởng, hành, thức cũng không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, nhãn xứ không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được, người nương 
Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, sắc xứ không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, người nương Đại thừa cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh 
tịnh. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng không 
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sở hữu, chăng thê nắm bắt được, người nương 
Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, nhãn giới không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới cũng không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được, người nương 
Đại thừa cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, sắc giới không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cũng 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, người 
nương Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, nhãn thức giới không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, người nương Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rôt ráo thanh tịnh. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, 
người nương Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. 


654 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


Này Thiện Hiện, nhãn xúc không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được, người nương 
Đại thừa cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được, người nương Đại thừa cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, 
người nương Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, Bồ thí ba-la-mật-đa không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được, người nương 
Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, người nương Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, pháp không bên trong không 
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sở hữu, chăng thê nắm băt được, người nương 
Đại thừa cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. Pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn chẳng đối khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tât 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh cũng không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, người nương Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, 
người nương Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, cho đến mười lực của Phật 
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không sở hữu, chăng thê nắm bắt được, người 
nương Đại thừa cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, 
người nương Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, bậc Dự lưu không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Các bậc Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác, Bồ-tát, Như Lai cũng không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, quả Dự lưu không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác, Bỏ-đề, tất cả Đại Bồ-tát thực hành quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật cũng không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, người nương Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
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rôt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được, người nương Đại thừa 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo 
thanh tịnh. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, 
người nương Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vi, không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được, người nương 
Đại thừa chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì rốt 
ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, đời quả khứ, vị lai, hiện tại 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, người 
nương Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, hoặc qua hoặc lại không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, người nương Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, hoặc đi hoặc đứng không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, người nương Đại 
thừa cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
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rột ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, hoặc chết đi, hoặc sinh ra 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, người 
nương Đại thừa cũng chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, hoặc tăng hoặc giảm không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được, người nương 
Đại thừa cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì rốt ráo thanh tịnh. 

Lại nữa này Thiện Hiện, trong đây pháp nào 
chắng thể năm bắt được, nên nói chắng thể năm 
bắt được? 

Này Thiện Hiện, trong đây pháp giới chắng 
thể nắm bắt được nên nói chắng thể nắm bắt 
được. Chân như, thật tế, cảnh ĐIỚI chăng thê nghĩ 
bàn, cảnh giới an ốn... cũng chăng thể năm bắt 
được nên nói chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
pháp giới... chắng phải đã có thể nắm bắt, chắng 
phải sẽ có thể nắm bắt, chăng phải đang có thể 
năm bắt, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, Bồ thí ba-la-mật-đa chắng 
thể nắm bắt được nên nói chắng thể năm bắt 
được. Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng thể nắm bắt được nên nói chắng thê 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 417 659 


năm bắt được. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa... 
chăng phải đã có thể năm bắt, chăng phải sẽ có 
thể năm bắt, chắng phải đang có thê nắm bắt, vì 
rột ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, pháp không bên trong chăng 
thể nắm bắt được nên nói chắng thể năm bắt 
được. Pháp không bên ngoài cho đến tự tánh 
pháp không không tánh tự tánh cũng chắng thể 
năm bắt được nên nói chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì pháp không bên trong... chăng phải 
đã có thể nắm bắt, chắng phải sẽ có thê nắm bắt, 
chắng phải đang có thể nắm bắt, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ chắng thể nắm 
bắt được nên nói chắng thể năm bắt được. Bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
chăng thể nắm bắt được nên nói chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ... chăng phải 
đã có thể nắm bắt, chắng phải sẽ có thể nắm bắt, 
chắng phải đang có thể nắm bắt, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Này Thiện Hiện, cho đến mười lực của Phật 
chăng thế nắm bắt được nên nói chăng thê năm 
bắt được. Bốn điều không sợ cho đến mười tám 
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pháp Phật bât cộng cũng chăng thể năm bắt 
được nên nói chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật... chăng phải đã có thể năm 
bắt, chăng phải sẽ có thể năm bắt, chắng phải 
đang có thể năm bắt, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, bậc Dự lưu chắng thể nắm 
bắt được nên nói chẳng thể nắm bắt được. Bậc 
Nhất lai cho đến Như Lai cũng chắng thể nắm 
bắt được nên nói chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì bậc Dự lưu... chắng phải đã có thê nắm 
bắt, chăng phải sẽ có thể năm bắt, chắng phải 
đang có thể năm bắt, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, quả Dự lưu chắng thể năm 
bắt được nên nói chắng thể nắm bắt được. Quả 
Nhất lai cho đến quả vị CGIác ngộ cao tột của chư 
Phật cũng chăng thể nắm bắt được nên nói chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì quả Dự lưu... chắng 
phải đã có thể nắm bắt, chăng phải sẽ có thể năm 
bắt, chắng phải đang có thể nắm bắt, vì rốt ráo 
thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh, vô tướng, vô vi chắng 
thể nắm bắt được nên nói chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì không sinh... chăng phải đã có 
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thể năm bắt, chăng phải sẽ có thể năm bắt, 
chắng phải đang có thể nắm bắt, vì rốt ráo thanh 
tịnh. 

Này Thiện Hiện, địa Thứ nhất chắng thê nắm 
bắt được nên nói chắng thể năm bắt được; cho 
đến địa Thứ mười cũng chăng thê nắm bắt được 
nên nói chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì địa 
Thứ nhất... chăng phải đã có thể nắm bắt, chăng 
phải sẽ có thể nắm bắt, chăng phải đang có thể 
năm bắt, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, ở đây, những gì là mười 
địa? Bậc Tịnh quán, bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, 
bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, 
bậc Độc giác, bậc Bỏ-tát, bậc Như Lai, đó là 
mười địa. 

Này Thiện Hiện, địa Thứ nhất trong pháp 
không bên trong chắng thể năm bắt được nên nói 
chắng thể năm bắt được, cho đến địa thứ nhất 
trong pháp không không tánh tự tánh chăng thê 
năm bắt được nên nói chắng thể năm bắt được. 
Địa Thứ hai đến địa Thứ mười trong pháp không 
bên trong chắng thể nắm bắt được nên nói chăng 
thể năm bắt được, cho đến địa Thứ hai đến địa 
Thứ mười trong pháp không không tánh tự tánh 
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chăng thê năm bắt được nên nói chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì ở trong đây, địa Thứ nhất... 
chăng phải đã có thể năm bắt, chắng phải sẽ có 
thể năm bắt, chắng phải đang có thê nắm bắt, vì 
rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, trong pháp không bên trong, 
sự giáo hóa hữu tình chăng thể năm bắt được nên 
nói chăng thê năm bắt được, cho đến trong pháp 
không không tánh tự tánh sự giáo hóa hữu tình 
chăng thể nắm bắt được nên nói chăng thê năm 
bắt được. Vì sao? Vì ở đây, sự giáo hóa hữu 
tình... chăng phải đã có thể năm bắt, chăng phải 
sẽ có thể nắm bắt, chăng phải đang có thể nắm 
bắt, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, trong pháp không bên trong 
việc nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nắm bắt 
được nên nói chắng thể năm bắt được, cho đến 
trong pháp không không tánh tự tánh, việc làm 
nghiêm tịnh cõi Phật chắng thể năm bắt được nên 
nói chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì ở đây, 
việc làm nghiêm tịnh cõi Phật chắng phải đã có 
thể nắm bắt, chăng phải sẽ có thể năm bắt, chắng 
phải đang có thể nắm bắt, vì rốt ráo thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, trong pháp không bên trong, 
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năm loại mắt chăng thể năm bắt được nên nói 
chăng thể nắm bắt được, cho đến trong pháp 
không không tánh tự tánh, năm loại mắt cũng 
chăng thể nắm bắt được nên nói chăng thê năm 
bắt được. Vì sao? Vì ở đây, năm loại mắt chắng 
phải đã có thể nắm bắt, chăng phải sẽ có thể năm 
bắt, chắng phải đang có thể năm bắt, vì rốt ráo 
thanh tịnh. 

Như vậy này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, tuy quán các pháp 
đều không sở hữu, chăng thê nắm bắt được vì rột 
ráo thanh tịnh, không nương Đại thừa mà xuất 
trụ, nhưng dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
nương vào Đại thừa ở trong sinh tử ba cõi mà 
xuất, đến trụ trong trí Nhất thiết trí, đến tận đời 
VỊ lai làm lợi lạc cho chúng hữu tỉnh. 


M 


Phẩm 20: SIÊU THÁNG (1) 
Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
-Bạch Thế Tôn, nói Đại thừa, thì Đại thừa là 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... là tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu trong thế Ø1an. 
Bạch Thế Tôn, Đại thừa như vậy băng với hư 
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không; cũng như hư không có thể dung nạp 
khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, Đại thừa 
cũng vậy, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, 
vô biên hữu tình. 

Bạch Thế Tôn, do nhân duyên này nên Đại 
thừa của Đại Bô-tát tức là thừa trí Nhất thiết trí. 

Bạch Thế Tôn, lại như hư không không đến, 
không đi, không trụ có thê thấy và Đại thừa cũng 
vậy, không đến, không đi, không trụ có thê thấy, 
không động, không trụ nên gọi là Đại thừa. 

Bạch Thể Tôn, lại như hư không, khoảng 
trước, khoảng sau, khoảng giữa đều chắng thê 
năm bắt được, Đại thừa cũng vậy khoảng trước, 
khoảng sau, khoảng giữa đêu chẳng thể năm bắt 
được; ba đời bình đăng vượt ra khỏi ba đời nên 
øọI1 là Đại thừa. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói! 
Này Thiện Hiện, Đại thừa của các Đại Bồ-tát la 
sáu pháp Ba-la-mật-đa tức là Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại thừa của các Đại 
Bỏ-tát nghĩa là pháp không bên trong cho đến 
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pháp không không tánh tự tánh. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại thừa của các Đại 
Bỏ-tát là tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa và các Tam-ma-địa đó là Tam- 
ma-địa Kiền thành cho đến Tam-ma-địa Vô 
nhiễm trước như hư không. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Đại thừa của các Đại 
Bỏ-tát là bốn Niệm trụ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng. 

Này Thiện Hiện, vô lượng, vô số, vô biên các 
công đức như vậy, nên biết đều là Đại thừa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ông nói Đại thừa 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong thế 
gian, là tôi tôn, tôi thắng, tối thượng, tôi diệu. 
Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói! 

Này Thiện Hiện, trong đó, những gì gọi là tật 
cả thê gian Trời, Người, A- tố-lạc...? Đó là Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc BIỚI. 

Này Thiện Hiện, nêu Dục giới là chân như, 
chăng hư vọng, không biến đổi, không điên đảo, 
là chân thật, là chăắc chắn như tánh sở hữu tất cả 
là thường hăng, không biến chuyên, không thay 
đối, có thật tánh thì Đại thừa này chắng phải tôn, 
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chăng phải thăng, chăng phải thượng, chăng 
phải diệu, chăng thể vượt hơn hắn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì Dục giới là suy lường, là 
giả hợp, có dời đổi, di động cho đến tất cả đều 
không thường, không hăng, có biến chuyên, có 
thay đối, đều không có thật tánh nên Đại thừa 
này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn 
tật cả Trời, Người, A- tố- lạc... trong thê gian. 

Này Thiện Hiện, nếu cõi Sắc, Vô sắc là chân 
như, chắng hư vọng, không biến đối, không điên 
đảo, là chân thật, là chắc chắn, như tánh sở hữu 
tật cả thường hăng, không biến chuyển, không 
thay đối, có thật tánh thì Đại thừa này chăng phải 
tôn, chăng phải thắng, chăng phải thượng, chắng 
phải diệu, không thê vượt hơn tất cả Trời, Người, 
A-tô-lạc... trong thê gian. 

Này Thiện Hiện, vì cõi Sắc, Vô sắc là suy 
lường, là giả hợp, có di động, cho đến tất cả đều 
không thường, không hăng, có biến chuyên, có 
thay đối, đều không có thật tánh nên Đại thừa 
này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu sắc là chân như, 
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chăng hư vọng, không biến đối, không điên 
đảo, là chân thật, là chắc chắn, như tánh sở hữu 
tất cả thường hằng, không biên chuyền, không 
thay đối, có thật tánh thì Đại thừa này chăng phải 
tôn, chăng phải thắng, chăng phải thượng, chắng 
phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, 
A-tô-lạc... trong thê gian. 

Này Thiện Hiện, vì sắc là suy lường, là giả 
hợp, có di động cho đến tất cả đều không thường, 
không hăng, có biến chuyến, có thay đối, đều 
không có thật tánh nên Đại thừa này là tôn, là 
thăng, là thượng, là diệu vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, nếu thọ, tưởng, hành, thức là 
chân như, chăng hư vọng, không biến đôi, không 
điên đảo, là chân thật, là chăc chắn, như tánh sở 
hữu tất cả thường hăng, không biến chuyến, 
không thay đổi, có thật tánh thì Đại thừa này 
chắng phải tôn, chăng phải thắng, chắng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thể vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì thọ, tưởng, hành, thức là 
suy lường, là giả hợp, có di động cho đến tât cả 
đều không thường, không hăng, có biến chuyển, 
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có thay đôi, đều không có thật tánh nên Đại 
thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu vượt 
hơn tât cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu nhãn xứ là chân 
như, chắng hư vọng, không biến đối, không điên 
đảo, là chân thật, là chắc chắn, như tánh sở hữu 
tật cả thường hăng, không biến chuyên, không 
thay đổi, có thật tánh thì Đại thừa này chăng phải 
tôn, chăng phải thắng, chắng phải thượng, chắng 
phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, 
A-tô-lạc... trong thê gian. 

Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ là suy lường, là 
giả hợp, có di động cho đến tất cả đều không 
thường, không hăng, có biễn chuyên, có thay đối, 
đều không có thật tánh nên Đại thừa này là tôn, 
là thắng, là thượng, là diệu vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là chân như, chắng hư vọng, không biến đối, 
không điên đảo, là chân thật, là chăc chắn, như 
tánh sở hữu tất cả thường hăng, không biến 
chuyền, không thay đôi, có thật tánh thì Đại thừa 
này chắng phải tôn, chắng phải thắng, chắng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thê vượt hơn tất 
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cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thể Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
suy lường, là giả hợp, có di động cho đến tât cả 
đêu không thường, không hăng, có biến chuyền, 
có thay đối, đều không có thật tánh nên Đại thừa 
này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu sắc xứ là chân 
như, chắng hư vọng, không biến đối, không điên 
đảo, là chân thật, là chắc chắn, như tánh sở hữu 
tật cả thường hăng, không biến chuyển, không 
thay đối, có thật tánh, thì Đại thừa này chắng 
phải tôn, chắng phải thăng, chắng phải thượng, 
chắng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì sắc xứ là suy lường, là giả 
hợp, có di động cho đến tất cả đêu không thường, 
không hăng, có biến chuyến, có thay đối, đều 
không có thật tánh nên Đại thừa này là tôn, là 
thăng, là thượng, là diệu vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, nêu thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là chân như, chắng hư vọng, không biến 
đối, không điên đảo, là chân thật, là chắc chăn, 
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như tánh sở hữu tât cả thường hăng, không 
biến chuyền, không thay đối, có thật tánh thì Đại 
thừa này chăng phải tôn, chăng phải thắng, chăng 
phải thượng, chăng phải diệu, không thể vượt 
hơn tât cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là suy lường, là giả hợp, có di động cho 
đến tất cả đều không thường, không hăng, có 
biến chuyên, có thay đổi, đều không có thật tánh 
nên Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là 
diệu vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tố-lạc... 
trong thê gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu nhãn giới là 
chân như, chăng hư vọng, không biến đôi, không 
điên đảo, là chân thật, là chăc chắn, như tánh sở 
hữu tất cả thường hằng, không biến chuyến, 
không thay đổi, có thật tánh thì Đại thừa này 
chăng phải tôn, chăng phải thắng, chắng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thể vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì nhãn giới là suy lường, là 
giả hợp, có di động cho đến tất cả đều không 
thường, không hăng, có biễn chuyên, có thay đối, 
đều không có thật tánh nên Đại thừa này là tôn, 
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là thăng, là thượng, là diệu vượt hơn tât cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, nêu nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
giới là chân như, chắng hư vọng, không biến đồi, 
không điên đảo, là chân thật, là chắc chắn, như 
tánh sở hữu tất cả thường hăng, không biến 
chuyền, không thay đối, có thật tánh thì Đại thừa 
này chắng phải tôn, chắng phải thắng, chắng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thể vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế Øian. 

Này Thiện Hiện, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý giới 
là suy lường, là giả hợp, có di động cho đến tất 
cả đều không thường, không hăng, có biến 
chuyên, có thay đối, đều không có thật tánh nên 
Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu sắc giới là chân 
như, chắng hư vọng, không biến đối, không điên 
đảo, là chân thật, là chắc chắn, như tánh sở hữu 
tật cả là thường hằng, không biến chuyền, không 
thay đối, có thật tánh thì Đại thừa này chăng phải 
tôn, chăng phải thắng, chăng phải thượng, chắng 
phải diệu, không thê vượt hơn tất cả Trời, Người, 
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A-tô-lạc... trong thê gian. 

Này Thiện Hiện, vì sắc giới là suy lường, là 
giả hợp, có di động cho đến tất cả đều không 
thường, không hăng, có biễn chuyên, có thay đối, 
đều không có thật tánh nên Đại thừa này là tôn, 
là thắng, là thượng, là diệu vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, nếu thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là chân như, chắng hư vọng, không 
biến đổi, không điên đảo, là chân thật, là chắc 
chắn, như tánh sở hữu tất cả thường hăng, không 
biên chuyển, không thay đôi, có thật tánh thì Đại 
thừa này chăng phải tôn, chắng phải thắng, chắng 
phải thượng, chăng phải diệu, không thể vượt 
hơn tật cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là suy lường, là giả hợp, có di động cho 
đến tất cả đêu không thường, không hăng, có 
biên chuyển, có thay đồi, đều không có thật tánh 
nên Đại thừa này là tôn, là thăng, là thượng, là 
diệu vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu nhãn thức ĐIỚI 
là chân như, chắng hư vọng, không biến đối, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 417 673 


không điên đảo, là chân thật, là chăc chăn, như 
tánh sở hữu tất cả thường hăng, không biến 
chuyền, không thay đối, có thật tánh thì Đại thừa 
này chắng phải tôn, chắng phải thắng, chăng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thể vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì nhãn thức giới là suy 
lường, là giả hợp, có di động cho đến tất cả đêu 
không thường, không hăng, có biến chuyên, có 
thay đôi, đều không có thật tánh nên Đại thừa 
này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, nêu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là chân như, chăng hư vọng, không 
biến đổi, không điên đảo, là chân thật, là chắc 
chắn, như tánh sở hữu, tât cả thường hăng, không 
biên chuyền, không thay đôi, có thật tánh thì Đại 
thừa này chăng phải tôn, chăng phải thắng, chắng 
phải thượng, chăng phải diệu, không thể vượt 
hơn tật cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là suy lường, là giả hợp, có di động cho đến 
tật cả đều không thường, không hăng, có biến 
chuyên, có thay đôi, đều không có thật tánh nên 
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Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong thế 
ø1an. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu nhãn xúc là chân 
như, chắng hư vọng, không biến đối, không điên 
đảo, là chân thật, là chắc chắn, như tánh sở hữu 
tật cả thường hăng, không biến chuyển, không 
thay đổi, có thật tánh thì Đại thừa này chăng phải 
tôn, chăng phải thắng, chắng phải thượng, chắng 
phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, 
A-tô-lạc... trong thê gian. 

Này Thiện Hiện, vì nhãn xúc là suy lường, là 
giả hợp, có di động cho đến tất cả đều không 
thường, không hăng, có biễn chuyên, có thay đối, 
đêu không có thật tánh nên Đại thừa này là tôn, 
là thắng, là thượng, là diệu vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
là chân như, chắng hư vọng, không biến đối, 
không điên đảo, là chân thật, là chặc chắn, như 
tánh sở hữu tất cả là thường hăng, không biến 
chuyền, không thay đối, có thật tánh thì Đại thừa 
này chắng phải tôn, chắng phải thắng, chắng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thể vượt hơn tất 
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cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thể Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
là suy lường, là giả hợp, có di động cho đến tất 
cả đều không thường, không hăng, có biến 
chuyên, có thay đổi, đều không có thật tánh nên 
Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu 
vượt hơn tât cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong thế 
ø1an. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là chân như, chăng hư 
vọng, không biến đổi, không điên đảo, là chân 
thật, là chắc chăn, như tánh sở hữu tất cả là 
thường hăng, không biến chuyến, không thay 
đối, có thật tánh thì Đại thừa này chắng phải tôn, 
chăng phải thắng, chắng phải thượng, chắng phải 
diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là suy lường, là giả hợp, có di động 
cho đến tât cả đều không thường, không hăng, có 
biên chuyển, có thay đồi, đều không có thật tánh 
nên Đại thừa này là tôn, là thăng, là thượng, là 
diệu vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. 
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Này Thiện Hiện, nêu các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là chân như, 
chăng hư vọng, không biến đổi, không điên đảo, 
là chân thật, là chăc chắn, như tánh sở hữu tất cả 
là thường hăng, không biến chuyên, không thay 
đối, có thật tánh thì Đại thừa này chăng phải tôn, 
chăng phải thắng, chắng phải thượng, chắng phải 
diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là suy lường, là giả 
hợp, có di động cho đến tất cả đều không thường, 
không hăng, có biến chuyến, có thay đối, đều 
không có thật tánh nên Đại thừa này là tôn, là 
thăng, là thượng, là diệu vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu pháp giới là thật 
có, chăng phải không có thì Đại thừa nảy chắng 
phải tôn, chắng phải thăng, chăng phải thượng, 
chắng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì pháp giới không thật có, 
là chắng có tánh nên Đại thừa này là tôn, là 
thăng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
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Người, A-tô-lạc... trong thê gian. 

Này Thiện Hiện, nếu chân như, thật tế, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an Ôn... là thật 
có, chăng phải không có thì Đại thừa nảy chắng 
phải tôn, chắng phải thăng, chắng phải thượng, 
chắng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì chân như, thật tê, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an Ôn... chắng 
thật có, là chăng có tánh nên Đại thừa này là tôn, 
là thắng, là thượng, là diệu, vượt lên trên tật cả 
Trời, Người, A- tố-lạc... trong thê Ø1an. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu Bồ thí ba-la- 
mật-đa là thật có, chăng phải không có thì Đại 
thừa này chăng phải tôn, chăng phải thắng, chắng 
phải thượng, chăng phải diệu, không thể vượt 
hơn tật cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì Bồ thí ba-la-mật-đa chắng 
thật có. là chắng có tánh nên Đại thừa này là tôn, 
là thắng, là thượng, là diệu, vượt lên trên tât cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê Ø1an. 

Này Thiện Hiện, nếu Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là thật 
có, chăng phải không có thì Đại thừa nảy chắng 
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phải tôn, chăng phải thắng, chăng phải thượng, 
chắng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng thật có, 
là chắng có tánh nên Đại thừa này là tôn, là 
thăng, là thượng, là diệu, vượt lên trên tất cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu pháp không bên 
trong là thật có, chăng phải không có thì Đại thừa 
này chăng phải tôn, chăng phải thắng, chăng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thể vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong 
chắng thật có, là chăng có tánh nên Đại thừa này 
là tôn, là thăng, là thượng, là diệu, vượt lên trên 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, nếu pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn chẳng đối khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tât 
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cả pháp, pháp không chăng thê năm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh là thật có, chăng 
phải không có thì Đại thừa này chắng phải tôn, 
chăng phải thắng, chắng phải thượng, chắng phải 
diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh chắng 
thật có, là chăng có tánh nên Đại thừa này là tôn, 
là thắng, là thượng, là diệu, vượt lên trên tật cả 
Trời, Người, A- tố-lạc... trong thê Ø1an. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu bôn Niệm trụ là 
thật có, chắng phải không có thì Đại thừa này 
chăng phải tôn, chăng phải thắng, chăng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thể vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ chắng thật 
có, là chắng có tánh nên Đại thừa này là tôn, là 
thăng, là thượng, là diệu, vượt lên trên tất cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê Ø1an. 

Này Thiện Hiện, nêu bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo là thật có, chắng phải không 
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có thì Đại thừa này chăng phải tôn, chắng phải 
thăng, chăng phải thượng, chắng phải diệu, 
không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thê gian. 

Này Thiện Hiện, vì bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo chắng thật có, là chắng có 
tánh nên Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, 
là diệu, vượt lên trên tất cả Trời, Người, A-tố- 
lạc... trong thê gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, cho đến nêu mười 
lực của Phật là thật có, chắng phải không có thì 
Đại thừa này chắng phải tôn, chắng phải thắng, 
chăng phải thượng, chăng phải diệu, không thể 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế 
ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật chăng 
thật có. là chắng có tánh nên Đại thừa này là tôn, 
là thắng, là thượng, là diệu, vượt lên trên tât cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê Ø1an. 

Này Thiện Hiện, nêu bốn điêu không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là thật có, 
chăng phải không có thì Đại thừa này chắng phải 
tôn, chăng phải thắng, chăng phải thượng, chắng 
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phải diệu, không thể vượt hơn tât cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng chăng thật có, 
là chắng có tánh nên Đại thừa này là tôn, là 
thăng, là thượng, là diệu, vượt lên trên tẤt cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian.. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 418 


Phẩm 20: SIÊU THẮNG (2) 


Lại nữa này Thiện Hiện, nếu pháp Chủng 
tánh là thật có, chắng phải không có thì Đại thừa 
này chăng phải tôn, chăng phải thắng, chăng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thể vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì pháp Chủng tánh chăng 
thật có. là chắng có tánh nên Đại thừa này là tôn, 
là thăng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, nêu pháp Đệ bát, pháp Dự 
lưu, pháp Nhất lai, pháp Bất hoàn, pháp A-la- 
hán, pháp Độc giác, pháp Bô-tát, pháp Như Lai 
là thật có, chắng phải không có thì Đại thừa này 
chắng phải tôn, chăng phải thắng, chắng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thể vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thê gian. 

Này Thiện Hiện, vì pháp Đệ bát cho đến pháp 
Như Lai chắng thật có, là chắng có tánh nên Đại 
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thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, 
vượt lên trên tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong 
thế gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu Chủng tánh của 
Bồ-đặc-già-la là thật có, chăng phải không có thi 
Đại thừa này chắng phải tôn, chắng phải thắng, 
chăng phải thượng, chăng phải diệu, không thể 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế 
ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì Chủng tánh của Bồ-đặc- 
già-la chăng thật có, là chăng có tánh nên Đại 
thừa nảy là tôn, là thăng, là thượng, là diệu, vượt 
lên trên tất cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thế 
ø1an. 

Này Thiện Hiện, nếu Bồ-đặc-già-la của Đệ 
bát, Dự lưu, Nhật lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc 
giác, Bôồ-tát, Như Lai là thật có, chắng phải 
không có thì Đại thừa này chắng phải tôn, chắng 
phải thắng, chăng phải thượng, chăng phải diệu, 
không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A- tố- 
lạc... trong thê gian. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la của Đệ bát 
cho đến Như Lai chăng thật có, là chắng có tánh 
nên Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là 
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diệu, vượt lên trên tất cả Trời, Người, A-tô- 
lạc... trong thê gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu tật cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian là thật có, chăng 
phải không có thì Đại thừa này chăng phải tôn, 
chăng phải thắng, chắng phải thượng, chắng phải 
diệu, không thể vượt hơn tất cả Trời, Người, A- 
tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì tất cả Trời, Người, A-tô- 
lạc... trong thế gian chăng thật có, là chắng có 
tánh nên Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, 
là diệu, vượt lên trên tất cả Trời, Người, A-tỗ- 
lạc... trong thê gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát từ lúc 
mới phát tâm cho đến khi an tọa nơi tòa Bô-đề vi 
điệu, trung gian đã phát sinh vô lượng các loại 
tâm là thật có, chắng phải không có thì Đại thừa 
này chắng phải tôn, chắng phải thắng, chắng phải 
thượng, chăng phải diệu, không thể vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát từ lúc mới 
phát tâm cho đến khi an tọa nơi tòa Bồ-đề vi 
điệu, trung gian đã phát sinh vô lượng các loại 
tâm chắng thật có, là chắng có tánh nên Đại thừa 
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này là tôn, là thăng, là thượng, là diệu, vượt lên 
trên tật cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu trí như kim cang 
của Đại Bô-tát là thật có, chắng phải không có thì 
Đại thừa này chắng phải tôn, chắng phải thắng, 
chăng phải thượng, chăng phải diệu, không thể 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A- tố-lạc... trong thế 
ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì trí như kim cang của Đại 
Bồ-tát chăng thật có, là chăng có tánh nên Đại 
thừa nảy là tôn, là thăng, là thượng, là diệu, vượt 
lên trên tất cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thế 
ø1an. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu trí như kim cang 
của Đại Bô-tát là thật có, chăng phải không có thì 
Đại Bô-tát không nên dùng trí như kim cang này 
đạt tự tánh tất cả pháp đều không, đoạn hắn tất cả 
tập khí và tương tục của phiên não, chứng đắc trí 
Nhất thiết trí, cũng không thể vượt hơn tất cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thê Ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì trí như kim cang của Đại 
Bỏ-tát chắng thật có, là chăng có tánh nên các 
Đại Bồ-tát dùng trí như kim cang này đạt tự tánh 
tất cả pháp đều không, đoạn hắn tất cả tập khí và 
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tương tục của phiên não, chứng đặc trí Nhật 
thiết trí, cũng có thể vượt hơn tất cả Trời, Người, 
A-tô-lạc... trong thê gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu ba mươi hai 
tướng bậc Đại sĩ, tắm mươi vẻ đẹp trang nghiêm 
của các Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác là thật 
có, chăng phải không có thì oai đức vi diệu của 
các Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác không thê 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế 
ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì ba mươi hai tướng bậc 
Đại sĩ, tắm mươi vẻ đẹp trang nghiêm của chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác là chăng thật có, 
là chăng có tánh nên oai đức vi diệu của chư Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu ánh hào quang 
của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác phóng 
ra là thật có, chăng phải không có thì ánh hào 
quang của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
phóng ra không thê chiếu khắp hăng hà sa số thế 
giới trong mười phương, cũng không thê vượt 
hơn tât cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì ánh hào quang của Như 
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Lai Ứng Chánh Đắng Giác phóng ra chắng thật 
có, là chắng có tánh nên ánh hào quang của chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác phóng ra đều có 
thể chiêu khắp hăng hà sa thế giới trong mười 
phương, cũng có thể vượt hơn tất cả Trời, Người, 
A-tô-lạc... trong thế gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu âm thanh đủ sáu 
mươi tính chất vi diệu của chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác là thật có, chăng phải không có 
thì âm thanh đủ sáu mươi tính chất vi diệu của 
chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác không thê 
chỉ bày giáo hóa hữu tình trong vô lượng, vô số 
thê giới khắp mười phương, cũng không thê vượt 
hơn tât cả Trời, Người, A -tố-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì âm thanh đủ sáu mươi 
tính chất vi diệu của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác là chắng thật có, là chắng có tánh nên 
âm thanh đủ sáu mươi tính chất vi diệu của chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đều có thê chỉ 
bày, giáo hóa hữu tỉnh trong vô lượng, vô SỐ thê 
giới khắp mười phương, cũng có thể vượt hơn tất 
cả Trời, Người, A-tố-lạc... trong thê gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nêu sự chuyên pháp 
luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác là 
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thật có, chăng phải không có thì sự chuyến 
pháp luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác chăng rất thanh tịnh cũng chắng phải tất cả 
Sa-môn, Bà-la-môn... trong thế gian không thể 
chuyên được, cũng không thể vượt hơn tất cả 
Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện, vì sự chuyên pháp luân của 
chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác là chăng thật 
có, là không có tánh nên sự chuyền pháp luân 
của chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác rất 
thanh tịnh, đó là việc làm mà tất cả Sa-môn, Bà- 
la-môn... trong thế gian không ai có thể làm 
được, cũng có thê vượt hơn tất cả Trời, Người, 
A-tô-lạc... trong thê gian. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu việc giáo hóa 
hữu tình của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
là thật có, chăng phải không có thì việc chuyển 
pháp luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác không thê làm cho các loài hữu tình ấy nhập 
vào cõi Vô dư y Niết-bản vi diệu, cũng không thể 
vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... trong thế 
ø1an. 

Này Thiện Hiện, vì việc giáo hóa hữu tình 
của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác là chắng 
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thật có, là chăng có tánh nên việc chuyên pháp 
luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều 
có thể làm cho các loài hữu tình ấy nhập vào cõi 
Vô dư y Niết-bàn, vi diệu, cũng có thể vượt hơn 
tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế Ø1an. 

Này Thiện Hiện, do các nhần duyên như vậy 
nên nói Đại thừa là tôn, là thắng, là thượng, là 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thê gian. 


M 


Phẩm 21: KHÔNG SỞ HỮU (1) 

Lại nữa này Thiện Hiện, ông nói Đại thừa 
băng với hư không? Đúng vậy, đúng vậy, đúng 
như lời ông nói! Vì sao? Này Thiện Hiện, thí như 
hư không, tật cả phương hướng Đông, Tây, Nam, 
Bắc bốn góc, trên dưới đều chăng thể nắm bắt 
được và Đại thừa cũng vậy, tất cả phương hướng 
Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn sóc, trên dưới đều 
chăng thể nắm bắt được nên nói Đại thừa băng 
với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như tất cả hình sắc dài, 
ngăn, cao, thấp, VuÔông, tròn, cong, thăng trong 
hư không đêu chẳng thể nắm bắt được và Đại 
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thừa cũng vậy, tật cả hình sắc dài, ngắn, cao, 
thấp, vuông, tròn, cong, thăng đều chắng thể nắm 
bắt được nên nói Đại thừa băng với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như các màu sắc xanh, 
vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, biếc, lục, trăng xanh... 
trong hư không đều chắng thể năm bắt được và 
Đại thừa cũng vậy, các màu sắc xanh, vàng, đỏ, 
trăng, hông, tía, bích, lục, trăng xanh đều chắng 
thể năm bắt được nên nói Đại thừa băng với hư 
không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng phải 
quá khứ, chăng phải vị lai, chắng phải hiện tại, 
Đại thừa cũng vậy, chắng phải quá khứ, chắng 
phải vị lai, chắng phải hiện tại nên nói Đại thừa 
băng với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chẳng 
tăng, chắng giảm, chắng tiến, chăng lùi, Đại thừa 
cũng vậy, chắng tăng, chắng giảm, chăng tiến, 
chăng lùi nên nói Đại thừa bằng với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng 
nhiễm, chắng tịnh, Đại thừa cũng vậy, chắng 
nhiễm, chắng tịnh nên nói Đại thừa bằng với hư 
không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không không 
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sinh, không diệt, không trụ, không đối. Đại 
thừa cũng vậy, không sinh, không diệt, không 
trụ, không đổi nên nói Đại thừa băng với hư 
không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng phải 
thiện, chăng phải không thiện, chăng phải hữu 
ký, chăng phải vô ký, Đại thừa cũng vậy, chắng 
phải thiện, chăng phải không thiện, chắng phải 
hữu ký, chắng phải vô ký nên nói Đại thừa bằng 
với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không không 
thấy, không nghe, không hiểu, không biết, Đại 
thừa cũng vậy, không thây, không nghe, không 
hiểu, không biết nên nói Đại thừa băng với hư 
không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng phải 
đối tượng để hiểu biết, chăng phải đối tượng để 
thông đạt, chăng phải biết khắp, chăng phải đoạn 
hắn, chăng phải chứng đắc, chắng phải tu tập và 
Đại thừa cũng vậy, chắng phải đôi tượng hiểu 
biết, chắng phải đối tượng thông đạt, chắng phải 
biết khắp, chắng phải đoạn hăn, chăng phải 
chứng đặc, chẳng phải tu tập nên nói Đại thừa 
băng với hư không. 
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Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng có 
quả, chăng có pháp quả, chắng có dị thục, chắng 
có pháp dị thục, Đại thừa cũng vậy, chắng có 
quả, chăng có pháp quả, chắng có dị thục, chắng 
có pháp dị thục nên nói Đại thừa bằng với hư 
không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chắng có 
pháp tham, chăng lìa pháp tham, chăng có pháp 
sân, chăng lìa pháp sân, chăng có pháp si, chắng 
lia pháp s1, Đại thừa cũng vậy, chắng có pháp 
tham, chăng lìa pháp tham, chăng có pháp sân, 
chăng lìa pháp sân, chăng có pháp si, chăng lìa 
pháp si nên nói Đại thừa băng với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng có 
phát tâm ban đâu có thể năm băt được cho đến 
chăng có phát tâm thứ mười có thể nắm bắt được, 
Đại thừa cũng vậy, chăng có phát tâm ban đầu có 
thể nắm bắt được cho đến chắng có phát tâm thứ 
mười có thể nắm bắt được nên nói Đại thừa bằng 
với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng có 
bậc Tịnh quán, bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc 
Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc 
Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai, có thể được, 
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Đại thừa cũng vậy, chăng có bậc Tịnh quán cho 
đến bậc Như Lai có thể nắm bắt được nên nói 
Đại thừa băng với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng rơi 
vào cõi Dục, chắng rơi vào cõi Sắc, chăng rơi 
vào cõi Vô sắc, Đại thừa cũng vậy, chắng rơi vào 
cõi Dục, chắng rơi vào cõi Sắc, chăng rơi vào cõi 
Vô sắc nên nói Đại thừa băng với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng có 
hướng Dự lưu, quả Dự lưu, hướng Nhất lai, quả 
Nhất lai, hướng Bất hoàn, quả Bất hoàn, hướng 
A-la-hán, quả A-la-hán, hướng Độc giác, quả 
Độc giác, Bồ-tát, Như Lai có thể năm bắt được, 
Đại thừa cũng vậy, chăng có hướng Dự lưu cho 
đến Như Lai có thể năm bắt được nên nói Đại 
thừa bằng với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng có 
các địa Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai có 
thể năm bắt được và Đại thừa cũng vậy, chắng có 
các địa Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai có 
thể năm bắt được nên nói Đại thừa bằng với hư 
không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chắng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
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chăng phải vô kiên, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, chắng phải tương ưng, chắng phải 
không tương ưng, Đại thừa cũng vậy, chăng phải 
hữu sắc, chăng phải vô sắc, chăng phải hữu kiến, 
chăng phải vô kiến, chắng phải hữu đôi, chắng 
phải vô đối, chắng phải tương ưng, chăng phải 
không tương ưng nên nói Đại thừa bằng với hư 
không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chắng phải 
thường, chắng phải vô thường, chăng phải lạc, 
chăng phải khô, chăng phải ngã, chăng phải vô 
ngã, chắng phải tịnh, chắng phải bất tịnh, Đại 
thừa cũng vậy, chắng phải thường, chắng phải vô 
thường, chăng phải lạc, chăng phải khổ, chắng 
phải ngã, chắng phải vô ngã, chăng phải tịnh, 
chăng phải bất tịnh nên nói Đại thừa băng với hư 
không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng phải 
không, chắng phải bất không, chăng phải hữu 
tướng, chắng phải vô tướng, chăng phải hữu 
nguyện, chăng phải vô nguyện, Đại thừa cũng 
vậy, chắng phải không, chắng phải bất không, 
chắng phải hữu tướng, chắng phải vô tướng, 
chăng phải hữu nguyện, chăng phải vô nguyện 
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nên nói Đại thừa băng với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng phải 
tịch tĩnh, chắng phải chăng tịch tĩnh, chăng phải 
xa la, chắng phải chăng xa lìa, Đại thừa cũng 
vậy, chăng phải tịch tĩnh, chăng phải chắng tịch 
tĩnh, chắng phải xa lìa, chắng phải chăng xa lìa 
nên nói Đại thừa băng với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chắng phải 
tối, chăng phải sáng, Đại thừa cũng vậy, chăng 
phải tôi, chăng phải sáng nên nói Đại thừa băng 
với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chắng phải 
có thê nắm bắt, chăng phải chăng thể năm bắt 
được, Đại thừa cũng vậy, chắng phải có thể nắm 
bắt, chăng phải chăng thể nắm bắt được nên nói 
Đại thừa băng với hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng phải 
uấn, giới, xứ chăng phải lia uân, giới, xứ, Đại 
thừa cũng vậy, chắng phải uân, giới, xứ, chăng 
phải lìa uấn, giới, xứ nên nói Đại thừa băng với 
hư không. 

Này Thiện Hiện, lại như hư không chăng phải 
có thể nói, chắng phải không. thể nói, Đại thừa 
cũng vậy, chăng phải có thể nói, chắng phải 
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không thể nói nên nói Đại thừa băng với hư 
không. 

Này Thiện Hiện, do các nhần duyên như vậy 
nên nói Đại thừa băng với hư không. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ông nói giống như 
hư không có khả năng dung nạp khắp vô lượng, 
vô số, vô biên hữu tình, Đại thừa cũng vậy, có 
khả năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên 
hữu tình? 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói! 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì hữu tình không sở 
hữu, nên biết hư không cũng không sở hữu, hư 
không không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng 
không sở hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại 
thừa có khả năng dung chứa khắp vô lượng, vô 
số, vô biên hữu tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì 
hữu tình, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, tất cả 
như vậy đều không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, hữu tình vô lượng, 
vô SỐ, vô biên, nên biết hư không cũng vô lượng, 
vô số, vô biên; hư không vô lượng, vô SỐ, VÔ 
biên, nên biết Đại thừa cũng vô lượng, vô sỐ, VÔ 
biên. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
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năng dung nạp khắp vô lượng, vô sô, vô biên 
hữu tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì hữu tình vô 
lượng, vô số, vô biên, hoặc hư không vô lượng, 
vô sô, vô biên, hoặc Đại thừa vô lượng, vô SỐ, VÔ 
biên, tật cả như vậy đều không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, hữu tình không sở 
hữu, nên biết hư không cũng không sở hữu; hư 
không không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng 
không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết 
vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng không sở 
hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; vô số 
không sở hữu, nên biết vô biên cũng không sở 
hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tất cả pháp 
cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên nói 
Đại thừa có khả năng dung chứa khắp vô lượng, 
vô sô, vô biên hữu tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, 
vì hữu tình, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, hoặc 
vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tât cả 
pháp, tật cả như vậy đều không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã không sở hữu, 
nên biết hữu tình cũng không sở hữu; hữu tình 
không sở hữu, nên biết dòng sinh mạng cũng 
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không sở hữu; dòng sinh mạng không sở hữu, 
nên biết sự sinh khởi cũng không sở hữu; sự sinh 
khởi không sở hữu, nên biết sự dưỡng dục cũng 
không sở hữu; sự dưỡng dục không sở hữu, nên 
biết sự trưởng thành cũng không sở hữu; sự 
trưởng thành không sở hữu, nên biết chủ thê luân 
hôi cũng không sở hữu; chủ thể luân hồi không 
sở hữu, nên biết ý sinh cũng không sở hữu; ý 
sinh không sở hữu, nên biết nho đồng cũng 
không sở hữu; nho đông không sở hữu, nên biết 
sự tạo tác cũng không sở hữu; sự tạo tác không 
sở hữu, nên biết sự thọ nhận cũng không sở hữu; 
sự thọ nhận không sở hữu, nên biết cái biết cũng 
không sở hữu; cái biết không sở hữu, nên biết cái 
thây cũng không sở hữu; cái thây không sở hữu, 
nên biết hư không cũng không sở hữu; hư không 
không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở 
hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết vô lượng 
cũng không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên 
biết vô số cũng không sở hữu; vô số không sở 
hữu, nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung chứa khắp vô lượng, vô số, vô biên 
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hữu tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho 
đến cái thây, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, hoặc 
vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên hoặc tất cả 
pháp, tất cả như thê đêu không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết pháp giới cũng không sở 
hữu; pháp giới không sở hữu, nên biết hư không 
cũng không sở hữu; hư không không sở hữu, nên 
biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không 
sở hữu, nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô 
lượng không sở hữu, nên biết vô số cũng không 
sở hữu; vô số không sở hữu, nên biết vô biên 
cũng không sở hữu; vô biên không sở hữu, nên 
biết tất cả pháp cũng không sở hữu. Do nhân 
duyên này nên nói Đại thừa có khả năng dung 
nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, 
hoặc pháp giới, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, 
hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất 
cả pháp, tất cả như thế đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết chân như, thật tế, cảnh 
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giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an Ốn... lân 
lượt cũng không sở hữu. Chân như, thật tế, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an ồn... không 
sở hữu, nên biết hư không cũng không sở hữu; 
hư không không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng 
không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết 
vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng không sở 
hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; vô sỐ 
không sở hữu, nên biết vô biên cũng không sở 
hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tất cả pháp 
cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên nói 
Đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng, 
vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, 
vì ngã cho đến cái thây, hoặc chân như, thật tế, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an Ốn.. 
hoặc hư không, hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, 
hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, tật cả 
như thể đều không sở hữu, chẳng thể năm bắt 
được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết sắc cũng không sở hữu. 
Sắc không sở hữu, nên biết hư không cũng không 
sở hữu; hư không không sở hữu, nên biết Đại 
thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, 
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nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng 
không sở hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; 
vô sô không sở hữu, nên biết vô biên cũng không 
sở hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tất cả 
pháp cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên 
nói Đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô 
lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, hoặc sắc, 
hoặc hư không, hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, 
hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp. tất cả 
như thế đêu không sở hữu, chẳng thể năm bắt 
được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết thọ, tưởng, hành, thức lần 
lượt cũng không sở hữu; thọ, tưởng, hành, thức 
không sở hữu, nên biết hư không cũng không sở 
hữu; hư không không sở hữu, nên biết Đại thừa 
cũng không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, nên 
biết vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng 
không sở hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; 
vô sô không sở hữu, nên biết vô biên cũng không 
sở hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tật cả 
pháp cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên 
nói Đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô 
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lượng, vô sô, vô biên hữu tình. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thấy, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc hư không, hoặc Đại thừa, 
hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất 
cả pháp, tất cả như thế đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết nhãn xứ cũng không sở 
hữu; nhãn xứ không sở hữu, nên biết hư không 
cũng không sở hữu; hư không không sở hữu, nên 
biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không 
sở hữu, nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô 
lượng không sở hữu, nên biết vô số cũng không 
sở hữu; vô số không sở hữu, nên biết vô biên 
cũng không sở hữu; vô biên không sở hữu, nên 
biết tất cả pháp cũng không sở hữu. Do nhân 
duyên này nên nói Đại thừa có khả năng dung 
nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thấy, 
hoặc nhãn xứ, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, 
hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất 
cả pháp, tất cả như thế đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
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không sở hữu, nên biết nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
lần lượt cũng không sở hữu; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ không sở hữu, nên biết hư không cũng không 
sở hữu; hư không không sở hữu, nên biết Đại 
thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, 
nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng 
không sở hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; 
vô sô không sở hữu, nên biết vô biên cũng không 
sở hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tật cả 
pháp cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên 
nói Đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô 
lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thấy, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, 
hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất 
cả pháp, tất cả như thế đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết sắc xứ cũng không sở 
hữu; sắc xứ không sở hữu, nên biết hư không 
cũng không sở hữu; hư không không sở hữu, nên 
biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không 
sở hữu, nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô 
lượng không sở hữu, nên biết vô số cũng không 
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sở hữu; vô sô không sở hữu, nên biết vô biên 
cũng không sở hữu; vô biên không sở hữu, nên 
biết tất cả pháp cũng không sở hữu. Do nhân 
duyên này nên nói Đại thừa có khả năng dung 
nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, 
hoặc sắc xứ, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, hoặc 
vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tât cả 
pháp, tât cả như thế đều không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ lần lượt cũng không sở hữu; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không sở hữu, nên biết 
hư không cũng không sở hữu; hư không không 
sở hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở hữu; 
Đại thừa không sở hữu, nên biết vô lượng cũng 
không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên biết 
vô số cũng không sở hữu; vô số không sở hữu, 
nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
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thây, hoặc thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ, hoặc 
hư không, hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô 
số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp. tất cả như thể 
đều không sở hữu, chăng thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết nhãn giới cũng không sở 
hữu; nhãn giới không sở hữu, nên biết hư không 
cũng không sở hữu; hư không không sở hữu, nên 
biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không 
sở hữu, nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô 
lượng không sở hữu, nên biết vô số cũng không 
sở hữu; vô số không sở hữu, nên biết vô biên 
cũng không sở hữu; vô biên không sở hữu, nên 
biết tất cả pháp cũng không sở hữu. Do nhân 
duyên này nên nói Đại thừa có khả năng dung 
nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, 
hoặc nhãn giới, hoặc hư không hoặc Đại thừa, 
hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất 
cả pháp, tất cả như thế đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
lần lượt cũng không sở hữu; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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giới không sở hữu, nên biết hư không cũng 
không sở hữu hư không không sở hữu, nên biết 
Đại thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không sở 
hữu, nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô 
lượng không sở hữu, nên biết vô sô cũng không 
sở hữu; vô số không sở hữu, nên biết vô biên 
cũng không sở hữu; vô biên không sở hữu, nên 
biết tất cả pháp cũng không sở hữu. Do nhân 
duyên này nên nói Đại thừa có khả năng dung 
nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc hư không, 
hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc 
vô biên, hoặc tất cả pháp. tất cả như thế đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết sắc giới cũng không sở 
hữu; sắc giới không sở hữu, nên biết hư không 
cũng không sở hữu hư không không sở hữu, nên 
biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không 
sở hữu, nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô 
lượng không sở hữu, nên biết vô số cũng không 
sở hữu; vô số không sở hữu, nên biết vô biên 
cũng không sở hữu; vô biên không sở hữu, nên 
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biết tật cả pháp cũng không sở hữu. Do nhân 
duyên này nên nói Đại thừa có khả năng dung 
nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, 
hoặc sắc giới, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, 
hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất 
cả pháp, tất cả như thế đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới lần lượt cũng không sở hữu; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới không sở hữu, nên biết 
không cũng không sở hữu; hư không không sở 
hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại 
thừa không sở hữu, nên biết vô lượng cũng 
không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên biết 
vô số cũng không sở hữu; vô số không sở hữu, 
nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
thây, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc 
hư không, hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô 
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sô, hoặc vô biên, hoặc tât cả pháp. tật cả như 
thế đều không sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thấy 
không sở hữu, nên biết nhãn thức giới cũng 
không sở hữu; nhãn thức giới không sở hữu, nên 
biết hư không cũng không sở hữu hư không 
không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở 
hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết vô lượng 
cũng không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên 
biết vô số cũng không sở hữu; vô số không sở 
hữu, nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
thây, hoặc nhãn thức giới hoặc hư không hoặc 
Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô 
biên, hoặc tất cả pháp. tất cả như thế đều không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
ĐIỚI lần lượt cũng không sở hữu; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới không sở hữu, nên biết hư 
không cũng không sở hữu; hư không không sở 
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hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại 
thừa không sở hữu, nên biết vô lượng cũng 
không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên biết 
vô số cũng không sở hữu; vô số không sở hữu, 
nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
thây, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc 
hư không, hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô 
số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp. tất cả như thế 
đều không sở hữu, chăng thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết nhãn xúc cũng không sở 
hữu; nhãn xúc không sở hữu, nên biết hư không 
cũng không sở hữu; hư không không sở hữu, nên 
biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không 
sở hữu, nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô 
lượng không sở hữu, nên biết vô số cũng không 
sở hữu; vô số không sở hữu, nên biết vô biên 
cũng không sở hữu; vô biên không sở hữu, nên 
biết tất cả pháp cũng không sở hữu. Do nhân 
duyên này nên nói Đại thừa có khả năng dung 
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nạp khắp vô lượng, vô sô, vô biên hữu tình. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, 
hoặc nhãn xúc hoặc hư không, hoặc Đại thừa, 
hoặc vô lượng, hoặc vô so, hoặc vô biên, hoặc 
tất cả pháp, tất cả như thế đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc 
lần lượt cũng không sở hữu; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc không sở hữu, nên biết hư không cũng không 
sở hữu; hư không không sở hữu, nên biết Đại 
thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, 
nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng 
không sở hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; 
vô sô không sở hữu, nên biết vô biên cũng không 
sở hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tật cả 
pháp cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên 
nói Đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô 
lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thấy, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, 
hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất 
cả pháp, tất cả như thế đều không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 
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Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái 
thây không sở hữu, nên biết các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cũng không sở hữu; các thọ 
sinh ra nhãn xúc làm duyên sinh ra không sở 
hữu, nên biết hư không cũng không sở hữu; hư 
không không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng 
không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết 
vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng không sở 
hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; vô số 
không sở hữu, nên biết vô biên cũng không sở 
hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tất cả pháp 
cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên nói 
Đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng, 
vô sô, vô biên hữu tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, 
vì ngã cho đến cái thây, hoặc các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc hư không, hoặc Đại 
thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, 
hoặc tất cả pháp, tất cả như thế đêu không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra lần lượt cũng 
không sở hữu; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, nên biết hư 
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không cũng không sở hữu; hư không không sở 
hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại 
thừa không sở hữu, nên biết vô lượng cũng 
không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên biết 
vô số cũng không sở hữu; vô số không sở hữu, 
nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
thây, hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc hư không, hoặc Đại 
thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, 
hoặc tất cả pháp, tất cả như thế đều không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết Bồ thí ba-la-mật-đa cũng 
không sở hữu; Bồ thí ba-la-mật-đa không sở hữu, 
nên biết hư không cũng không sở hữu; hư không 
không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở 
hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết vô lượng 
cũng không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên 
biết vô sô cũng không sở hữu; vô số không sở 
hữu, nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
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không sở hữu, nên biết tât cả pháp cũng không 
sở hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có 
khả năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên 
hữu tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho 
đến cái thây, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc hư 
không, hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô SỐ, 
hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp. tất cả như thế đêu 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa lần lượt cũng 
không sở hữu; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không sở hữu, nên biết 
hư không cũng không sở hữu; hư không không 
sở hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở hữu; 
Đại thừa không sở hữu, nên biết vô lượng cũng 
không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên biết 
vô số cũng không sở hữu; vô số không sở hữu, 
nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
thây, hoặc Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc hư không, hoặc Đại 
thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, 
hoặc tất cả pháp, tất cả như thế đều không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết pháp không bên trong 
cũng không sở hữu; pháp không bên trong không 
sở hữu, nên biết hư không cũng không sở hữu; 
hư không không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng 
không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết 
vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng không sở 
hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; vô sỐ 
không sở hữu, nên biết vô biên cũng không sở 
hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tất cả pháp 
cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên nói 
Đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng, 
vô sô, vô biên hữu tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, 
vì ngã cho đến cái thấy, hoặc pháp không bên 
trong, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, hoặc vô 
lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả 
pháp, tất cả như thế đều không sở hữu, chăng thế 
năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 

pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn chắng đối khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tật 
cả pháp, pháp không chắng thể năm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh lần lượt cũng 
không sở hữu; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh không sở hữu, 
nên biết hư không cũng không sở hữu; hư không 
không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở 
hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết vô lượng 
cũng không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên 
biết vô số cũng không sở hữu; vô số không sở 
hữu, nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
thây, hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, hoặc hư không, hoặc 
Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô 
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biên, hoặc tất cả pháp. tât cả như thê đều không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết bốn Niệm trụ cũng không 
sở hữu; bốn Niệm trụ không sở hữu, nên biết hư 
không cũng không sở hữu; hư không không sở 
hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại 
thừa không sở hữu, nên biết vô lượng cũng 
không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên biết 
vô số cũng không sở hữu; vô số không sở hữu, 
nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
thây, hoặc bốn Niệm trụ, hoặc hư không hoặc 
Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô 
biên, hoặc tất cả pháp. tất cả như thế đều không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo lần lượt cũng không sở hữu; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
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không sở hữu, nên biết hư không cũng không 
sở hữu; hư không không sở hữu, nên biết Đại 
thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, 
nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng 
không sở hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; 
vô sô không sở hữu, nên biết vô biên cũng không 
sở hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tất cả 
pháp cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên 
nói Đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô 
lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc hư 
không hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô SỐ, 
hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp. tất cả như thế đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 419 


Phẩm 21: KHÔNG SỞ HỮU (2) 


Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết cho đến mười lực của 
Phật cũng không sở hữu; mười lực của Phật 
không sở hữu, nên biết hư không cũng không sở 
hữu; hư không không sở hữu, nên biết Đại thừa 
cũng không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, nên 
biết vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng 
không sở hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; 
vô sô không sở hữu, nên biết vô biên cũng không 
sở hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tất cả 
pháp cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên 
nói Đại thừa có khả Năng dung nạp khắp vô 
lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, hoặc mười 
lực của Phật, hoặc hư không, hoặc Đại thừa, hoặc 
vô lượng, hoặc vô sô, hoặc vô biên hoặc tất cả 
pháp, tất cả như thế đều không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. 
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Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái 
thây không sở hữu, nên biết bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng lần 
lượt cũng không sở hữu; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng không sở hữu, 
nên biết hư không cũng không sở hữu; hư không 
không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở 
hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết vô lượng 
cũng không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên 
biết vô số cũng không sở hữu; vô sô không sở 
hữu, nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
thây, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng, hoặc hư không, hoặc Đại 
thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, 
hoặc tất cả pháp, tất cả như thế đều không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết pháp Chủng tánh cũng 
không sở hữu; pháp Chủng tánh không sở hữu, 
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nên biết hư không cũng không sở hữu; hư 
không không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng 
không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết 
vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng không sở 
hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; vô SỐ 
không sở hữu, nên biết vô biên cũng không sở 
hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tất cả pháp 
cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên nói 
Đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng, 
vô sô, vô biên hữu tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, 
vì ngã cho đến cái thấy, hoặc pháp Chủng tánh, 
hoặc hư không, hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, 
hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, tật cả 
như thế đều không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết pháp Đệ bát, pháp Dự 
lưu, pháp Nhất lai, pháp Bất hoàn, pháp A-la- 
hán, pháp Độc giác, pháp Bô-tát, pháp Như Lai 
lần lượt cũng không sở hữu; pháp Đệ bát cho đến 
pháp Như Lai không sở hữu, nên biết hư không 
cũng không sở hữu; hư không không sở hữu, nên 
biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không 
sở hữu, nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 419 721 


lượng không sở hữu, nên biết vô sô cũng không 
sở hữu; vô số không sở hữu, nên biết vô biên 
cũng không sở hữu; vô biên không sở hữu, nên 
biết tất cả pháp cũng không sở hữu. Do nhân 
duyên này nên nói Đại thừa có khả năng dung 
nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, 
hoặc pháp Đệ bát cho đến pháp Như Lai, hoặc hư 
không, hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô SỐ, 
hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp. tất cả như thế đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
không sở hữu, nên biết quả Dự lưu cũng không 
sở hữu; quả Dự lưu không sở hữu, nên biết hư 
không cũng không sở hữu; hư không không sở 
hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở hữu; Đại 
thừa không sở hữu, nên biết vô lượng cũng 
không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên biết 
vô số cũng không sở hữu; vô số không sở hữu, 
nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
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thây, hoặc quả Dự lưu, hoặc hư không, hoặc 
Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô 
biên, hoặc tất cả pháp. tất cả như thế đều không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thấy 
không sở hữu, nên biết các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc giác, Bô-tát, Như Lai cũng 
không sở hữu; các quả vị Nhất lai cho đến Như 
Lai không sở hữu, nên biết hư không cũng không 
sở hữu; hư không không sở hữu, nên biết Đại 
thừa cũng không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, 
nên biết vô lượng cũng không sở hữu; vô lượng 
không sở hữu, nên biết vô số cũng không sở hữu; 
vô sô không sở hữu, nên biết vô biên cũng không 
sở hữu; vô biên không sở hữu, nên biết tật cả 
pháp cũng không sở hữu. Do nhân duyên này nên 
nói Đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô 
lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái thây, hoặc các 
quả vị Nhất lai cho đến Như Lai, hoặc hư không, 
hoặc Đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc 
vô biên, hoặc tất cả pháp. tất cả như thế đều 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ngã cho đến cái thây 
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không sở hữu, nên biết Thanh văn cũng không 

sở hữu; Thanh văn không sở hữu, nên biết Độc 
giác cũng không sở hữu, Độc giác không sở hữu, 
nên biết Chánh đăng giác cũng không sở hữu, 
Chánh đắng giác không sở hữu, nên biết Đại thừa 
cũng không sở hữu; Đại thừa không sở hữu, nên 
biết Độc giác thừa cũng không sở hữu, Độc giác 
thừa không sở hữu, nên biết Thanh văn thừa cũng 
không sở hữu, Thanh văn thừa không sở hữu, nên 
biết Như Lai cũng không sở hữu, Như Lai không 
sở hữu, nên biết trí Nhất thiết tướng cũng không 
sở hữu, trí Nhất thiết tướng không sở hữu, nên 
biết hư không cũng không sở hữu; hư không 
không sở hữu, nên biết Đại thừa cũng không sở 
hữu; Đại thừa không sở hữu, nên biết vô lượng 
cũng không sở hữu; vô lượng không sở hữu, nên 
biết vô số cũng không sở hữu; vô sô không sở 
hữu, nên biết vô biên cũng không sở hữu; vô biên 
không sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng không sở 
hữu. Do nhân duyên này nên nói Đại thừa có khả 
năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngã cho đến cái 
thây, hoặc Thanh văn, hoặc Độc giác, hoặc 
Chánh đắng giác, hoặc Đại thừa, hoặc Độc giác 
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thừa, hoặc Thanh văn thừa, hoặc Như Lai, hoặc 
trí Nhất thiết tướng, hoặc hư không, hoặc Đại 
thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, 
hoặc tất cả pháp, tất cả như thế đều không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, như cõi Niết-bàn có 
khả năng dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên 
hữu tình, Đại thừa cũng vậy, có khả năng dung 
nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Do 
nhân duyên này nên nói như vậy. Chỉ như hư 
không có khả năng dung nạp khắp vô lượng, vô 
số, vô biên hữu tình, Đại thừa cũng vậy có khả 
năng dung nạp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ông nói còn như hư 
không không đến, không đi, không trụ để có thê 
thây, Đại thừa cũng vậy không đến, không đi, 
không trụ đề có thể thây. 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói! 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì tật cả pháp không 
đến, không đi cũng không trụ. Vì sao? Này Thiện 
Hiện, vì tất cả pháp hoặc động, hoặc đứng yên, 
chăng thể năm bắt được. Do nhân duyên này, Đại 
thừa cũng không có chỗ đến, chỗ đi, chỗ trụ có 
thể được. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì sắc không 
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từ đâu đên, không đi vê đâu, cũng không có 
chỗ trụ. Thọ, tưởng, hành, thức không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Này Thiện Hiện, bản tánh của sắc không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Bản tánh của thọ, tưởng, hành, thức không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Này Thiện Hiện, chân như của sắc không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Chân như của thọ, tưởng, hành, thức không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Này Thiện Hiện, tự tánh của sắc không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Này Thiện Hiện, tự tướng của sắc không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Tự tướng của thọ, tưởng, hành, thức không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bản tánh, chân như, 
tự tánh, tự tướng của sắc cho đến thức hoặc 
động, hoặc đứng vên, chắng thê năm bắt được. 
Lại nữa này Thiện Hiện, nhãn xứ không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
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Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không từ đâu đến, 
không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của nhãn xứ không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Bản tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của nhãn xứ không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Chân như của nhị, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh nhãn xứ không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Tự tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng nhãn xứ không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Tự tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ không từ đầu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, bản tánh, chân như, tự 
tánh, tự tướng của nhãn xứ cho đến ý xứ hoặc 
động, hoặc đứng vên, chắng thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, sắc xứ không từ đâu 
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đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của sắc xứ không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Bản tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của sắc XỨ không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của sắc xứ không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng của sắc xứ không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Tự tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì bản tánh, 
chân như, tự tánh, tự tướng của sắc xứ cho đến 
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pháp xứ hoặc động, hoặc đứng yên, chăng thể 
nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nhãn giới không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không từ đâu đến, 
không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của nhãn giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Bản tánh của nhị, tý, thiệt, thân, ý giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của nhãn giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của nhãn giới không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng của nhãn giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Tự tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì 
bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của nhãn 
giới cho đến ý giới hoặc động, hoặc đứng yên, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, sắc giới không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của sắc giới không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Bản tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp g1ới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của sắc giới không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của sắc giới không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
không từ đầu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 
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Này Thiện Hiện, tự tướng của sắc giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Tự tướng của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới không từ đâu đến, không đi về đâu, 
cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, 
vì bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của sắc 
giới cho đến pháp giới hoặc động, hoặc đứng 
yên, chăng thê nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nhãn thức giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của nhãn thức giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Bản tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, 
cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của nhãn thức giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Chân như của nhị, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, 
cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của nhãn thức giới 
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không từ đâu đến, không đi vê đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Tự tánh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý thức 
giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng của nhãn thức giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Tự tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới không từ đâu đến, không đi về đâu, 
cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, 
vì bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của nhãn 
thức giới cho đến ý thức giới hoặc động, hoặc 
đứng yên, chắng thê nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nhãn xúc không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc không từ đâu đến, 
Không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của nhãn xúc 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Bản tánh của nhị, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của nhãn xúc 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của nhãn xúc không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng của nhãn xúc 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Tự tướng của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xúc không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì 
bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của nhãn 
xúc cho đến ý xúc hoặc động, hoặc đứng yên, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không có chỗ trụ. Các thọ do nhị, tý, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không từ đâu đến, 
không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Bản 
tánh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
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duyên sinh ra không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không từ đâu đến, 
không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Chân 
như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra không từ đâu đến, không đi về đâu, 
cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự tánh của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không từ đâu đến, 
không ởi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Tự 
tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện 
Hiện, vì bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng 
của nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc động, hoặc 
đứng yên, chắng thê nắm bắt được. 
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Lại nữa này Thiện Hiện, Địa giới không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Thủy, hỏa, phong, không, thức giới không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của địa giới không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Bản tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của địa giới không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của địa giới không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng của địa giới không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Tự tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì 
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bản tánh, chân như, tự tánh, tự tướng của địa 
giới cho đến thức giới hoặc động, hoặc đứng yên, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, pháp giới không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Chân như, thật tế, cảnh giới chăng thể nghĩ bản, 
cảnh giới an ôn... không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của pháp giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Bản tánh của chân như, thật tế, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an ồn... không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của pháp giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Chân như của chân như, thật tế, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an ồn... không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của pháp giới không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Tự tánh của chân như, thật tế, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an ôn... không từ 
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đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng của pháp giới 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Tự tướng của chân như, thật tế, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an Ôn... không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bản tánh, chân 
như, tự tánh, tự tướng của pháp giới cho đến 
cảnh giới an ồn... hoặc động, hoặc đứng vên, 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Bồ thí ba-la-mật-đa 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không từ đâu đến, không đi 
về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Bản tánh của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của Bồ thí ba-la- 
mật-đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
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không có chỗ trụ. Chân như của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Tự tánh của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng của Bồ thí ba-la- 
mật-đa không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Tự tướng của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì bản tánh, 
chân như, tự tánh, tự tướng của Bồ thí ba-la-mật- 
đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc động, hoặc 
đứng yên, chắng thê nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi ngộ, tắm chị Thánh đạo không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
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trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của bốn Niệm trụ 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Bản tánh của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của bốn Niệm trụ 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Chân như của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của bốn Niệm trụ 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo không từ đâu đến, không đi 
về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng của bốn Niệm trụ 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Tự tướng của bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo không từ đâu đến, không 
đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì bản tánh, chân như, tự tánh, tự 
tướng của bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo hoặc động, hoặc đứng yên, chắng thể năm 
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bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, như vậy cho đến 
mười lực của Phật không từ đâu đến, không đi về 
đâu, cũng không có chỗ trụ. Bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh mười lực của Phật 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Bản tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng không từ đâu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của mười lực của 
Phật không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Chân như của bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của mười lực của 
Phật không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Tự tánh của bỗn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
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Này Thiện Hiện, tự tướng của mười lực của 
Phật không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Tự tướng của bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì bản tánh, chân 
như, tự tánh, tự tướng của mười lực của Phật cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc động, 
hoặc đứng yên, chắng thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Bỏ-đề không từ đầu 
đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Phật-đà không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của Bô-đề không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Bản tánh của Phật-đà không từ đâu đến, 
không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của Bồ-đề không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Chân như của Phật-đà không từ đâu đến, 
không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của Bô-đề không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Tự tánh của Phật-đà không từ đâu đến, không đi 
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về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng của Bồ-đề không 
từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ 
trụ. Tự tướng của Phật-đà không từ đầu đến, 
không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. Vì sao? 
Này Thiện Hiện, vì bản tánh, chân như, tự tánh, 
tự tướng của Bồ-đề, Phật-đà hoặc động, hoặc 
đứng yên, chắng thê nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, cảnh giới hữu vi 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Cảnh giới vô vi không từ đâu đến, 
không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, bản tánh của cảnh giới hữu 
vi không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Bản tánh của cảnh giới vô vi 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, chân như của cảnh giới hữu 
vi không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng 
không có chỗ trụ. Chân như của cảnh giới vô vi 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tánh cảnh giới hữu vi 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
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có chỗ trụ. Tự tánh cảnh giới vô vi không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 

Này Thiện Hiện, tự tướng cảnh giới hữu vi 
không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không 
có chỗ trụ. Tự tướng cảnh giới vô vi không từ 
đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ. 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì bản tánh, chân như, 
tự tánh, tự tướng của cảnh giới hữu vi, cảnh giới 
vô vi hoặc động, hoặc đứng yên, chăng thể năm 
bắt được. 

Này Thiện Hiện, do nhân duyên này nên nói 
Đại thừa không đến, không đi, không trụ để có 
thể thấy, giống như hư không. 

Lại nữa này Thiện Hiện, ông nói còn như hư 
không đời quá khứ, vị lai, hiện tại đều chăng thê 
năm bắt được và Đại thừa cũng vậy, đời quả khứ, 
vị lai, hiện tại đều chắng thể năm bắt được. Ba 
đời bình đăng, vượt qua ba đời nên gọi là Đại 
thừa. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói! 
Vì sao? Này Thiện Hiện, nói đời quá khứ thì đời 
quá khứ là không: nói đời vị lai thì đời vị lai là 
không; nói đời hiện tại thì đời hiện tại là không: 
nói ba đời bình đăng thì ba đời bình đắng là 
không; nói vượt qua ba đời thì sự vượt qua ba đời 
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là không; nói Đại thừa thì Đại thừa là không: 
nói Bô-tát thì Bô-tát là không. Vì sao? Này Thiện 
Hiện, vì không không có tướng sai khác một, haI, 
ba, bốn, năm... Vì thể Đại thừa, ba đời bình 
đăng, vượt qua ba đời. 

Này Thiện Hiện, trong Đại thừa này, tướng 
bình đăng, không bình đắng đều chắng thể nắm 
bắt được; tướng tham, lìa tham đều chắng thể 
nắm bắt được; tướng sân, lìa sân đều chắng thê 
nắm bắt được; tướng si, lìa sĩ đều chắng thê nắm 
bắt được; tướng kiêu mạn, lia kiêu mạn đều 
chắng thể nắm bắt được. Như vậy cho đến tướng 
thiện, chắng phải thiện đều chăng thể nắm bắt 
được; tướng hữu ký, vô ký đều chẳng thể nắm 
bắt được; tướng thường, vô thường đều chăng thể 
năm bắt được; tướng vui và khố đêu chăng thê 
năm bắt được; tướng ngã, vô ngã đêu chăng thê 
nắm bắt được; tướng tịnh, bất tịnh đều chắng thê 
nắm bắt được; tướng Dục giới, ra khỏi Dục giới 
đều chăng thể năm bắt được; tướng Sắc giới, ra 
khỏi Sắc giới đêu chăng thể nắm bắt được; tướng 
Vô sắc giới, ra khỏi Vô sắc giới đều chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong 
Đại thừa này, tự tánh các pháp chắng thê năm bắt 
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được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nói sắc quá khứ thì 
sắc quá khứ là không: nói sắc vị lai, hiện tại thì 
sắc vị lai, hiện tại là không; nói thọ, tưởng, hành, 
thức quá khứ thì thọ, tưởng, hành, thức là không: 
nói thọ, tưởng, hành, thức vị lai, hiện tại thì thọ, 
tưởng, hành, thức vị lai, hiện tại là không. 

Này Thiện Hiện, trong không, sác quá khứ 
chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì săc quá khứ 
tức là không, tánh không cũng không. Trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống là trong không, có sắc quá khứ chăng thể 
nắm bắt được! 

Này Thiện Hiện, trong không, sắc vị lai, hiện 
tại chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì sắc vị lai, 
hiện tại tức là không; tảnh không cũng không. 
Trong không, không còn chăng thể nắm bắt 
được, huông là trong không có sắc vị lai, hiện tại 
có thê năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, thọ, tưởng, 
hành, thức quá khứ chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức quá khứ tức là 
không; tánh không cũng không. Trong không, 
không còn chắng thể nắm bắt được, huống là 
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trong không có thọ, tưởng, hành, thức quá khứ 
có thể nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không thọ, tưởng, 
hành, thức vị lai, hiện tại chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức vị lai, 
hiện tại tức là không, tánh không cũng không. 
Trong không, không còn chăng thể nắm bắt 
được, huống là trong không có thọ, tưởng, hành, 
thức vị lai, hiện tại có thê nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nói nhãn xứ quá 
khứ, thì quá khứ là không; nói nhãn xứ vị lai, 
hiện tại thì nhãn xứ vị lai, hiện tại là không: nói 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ, thì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ quá khứ là không; nói nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ vị lai, hiện tại thì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ vị lai, hiện tại là không. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhãn xứ quá 
khứ chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ 
quá khứ tức là không, tánh không cũng không. 
Trong không, không còn chắng thể nắm bắt 
được, huông là trong không có nhãn xứ quả khứ 
có thể nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhẫn xứ vị lai, 
hiện tại chẳng thể năm bắt được. Vì sao? Vì nhãn 
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xứ vị lai, hiện tại tức là không, tánh không 
cũng không. Trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huống là trong không có nhãn xứ 
vị lai, hiện tại có thê năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ quá khứ chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ quá khứ tức là 
không, tánh không cũng không. Trong không, 
không còn chẳng thể nắm bắt được, huỗng là 
trong không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ 
có thê năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ vị lai, hiện tại chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ vị lai, hiện tại 
tức là không, tánh không cũng không. Trong 
không, không còn chẳng thể nắm bắt được, 
huống là có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vị lai, hiện 
tại có thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nói sắc xứ quá khứ, 
thì sắc xứ quá khứ là không: nói sắc xứ vị lai, 
hiện tại thì sắc xứ vị lai, hiện tại là không; nói 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ thì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ là không; nói 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vị lai, hiện tại, thì 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vỊ lai, hiện tại là 
không. 

Này Thiện Hiện, trong không, sắc xứ quá khứ 
chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ quá 
khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong 
không, không còn chăng. thể năm bắt được, 
huông là trong không có sắc xứ quá khứ có thể 
nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, sắc xứ vị lai, 
hiện tại chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc 
xứ vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống là trong không có sắc xứ vị lai, 
hiện tại có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ quá khứ chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
quá khứ tức là không, tánh không cũng không. 
Trong không, không còn chăng thể nắm bắt 
được, huống là trong không có thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ quá khứ có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ vỊ lai, hiện tại chẳng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống là trong không có thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ vị lai, hiện tại có thể năm bắt 
được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nói nhãn giới quá 
khứ thì nhãn giới quá khứ là không; nói nhãn 
giới VỊ laI, hiện tại thì nhãn giới vị lai, hiện tại là 
không; nói nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý giới quá khứ thì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới quá khứ là không; nói 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới vị lai, hiện tại thì nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới vỊ lai, hiện tại là không. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhãn giới quá 
khứ chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì nhãn 
giới quá khứ tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông là trong không có nhãn giới quá 
khứ có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhãn giới vị 
lai, hiện tại chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
nhãn giới vỊ lai, hiện tại tức là không, tánh không 
cũng không. Trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huống là trong không có nhãn giới 
vị lai, hiện tại có thể năm bắt được. 
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Này Thiện Hiện, trong không, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới quá khứ chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý giới quá khứ tức là 
không, tánh không cũng không. Trong không, 
không còn chẳng thể nắm bắt được, huỗng là 
trong không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới quá khứ 
có thê năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới vị lai, hiện tại chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới vị lai, 
hiện tại tức là không, tánh không cũng không. 
Trong không, không còn chăng thể nắm bắt 
được, huống là trong không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới vị lai, hiện tại có thê nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nói sắc g1ới quá khứ, 
thì sắc giới quá khứ là không; nói sắc giới vị lai, 
hiện tại, thì sắc giới VỊ lai, hiện tại là không; nói 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới quá khứ thì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới quá khứ là 
không; nói thanh, hương, vị, xúc, pháp gIới VỊ 
lai, hiện tại, thì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
VỊ lai, hiện tại là không. 

Này Thiện Hiện, trong không, sắc giới quá 
khứ chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc giới 
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quá khứ tức là không, tánh không cũng không. 
Trong không, không còn chắng thể năm bắt 
được, huống là trong không có sắc giới quá khứ 
có thể nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, sắc giới vị lai, 
hiện tại chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc 
giới vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông là trong không có sắc giới vị lai, 
hiện tại có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới quá khứ chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
quá khứ tức là không, tánh không cũng không. 
Trong không, không còn chăng thể nắm bắt 
được, huống là trong không có thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới quá khứ có thê nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới vị lai, hiện tại chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới VỊ lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống là trong không có thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới vị lai, hiện tại có thể năm bắt 
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được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nói nhãn thức giới 
quá khứ, thì nhãn thức giới quá khứ là không; nói 
nhãn thức giới vị lai, hiện tại, thì nhăn thức giới 
vị lai, hiện tại là không; nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới quá khứ, thì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới quá khứ là không; nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới vị lai, hiện tại thì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới vị lai, hiện tại là không. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhãn thức giới 
quá khứ chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
nhãn thức giới quá khứ tức là không, tảnh không 
cũng không. Trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huống là trong không có nhãn 
thức giới quá khứ có thể nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhãn thức giới 
vỊ lai, hiện tại chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì nhãn thức giới vị lai, hiện tại tức là không, 
táảnh không cũng không. Trong không, không còn 
chăng thể năm băt được, huống là trong không có 
nhãn thức giới vị lai, hiện tại có thể năm bắt 
được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới quá khứ chăng thể năm bắt 
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được. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý thức giới 
quá khứ tức là không, tánh không cũng không. 
Trong không, không còn chắng thể nắm bắt 
được, huống là trong không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới quá khứ có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới vị lai, hiện tại chăng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống là trong không có nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới vị lai, hiện tại có thê năm bắt 
được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nói nhãn xúc quá 
khứ thì nhãn xúc quá khứ là không; nói nhãn xúc 
vị lai, hiện tại thì nhãn xúc vị lai, hiện tại là 
không; nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc quá khứ thì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc quá khứ là không; nói 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc vị lai, hiện tại thì nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc vị lai, hiện tại là không. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhăn xúc quá 
khứ chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì nhãn 
xúc quá khứ tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
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bắt được, huông là trong không có nhãn xúc 
quá khứ có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhãn xúc vỊ laI, 
hiện tại chẳng thể năm bắt được. Vì sao? Vì nhãn 
xúc vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông là trong không có nhãn xúc vị 
lai, hiện tại có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc quá khứ chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc quá khứ tức là 
không, tánh không cũng không. Trong không, 
không còn chắng thể nắm bắt được, huỗng là 
trong không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc quá khứ 
có thê năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc vị lai, hiện tại chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc vị lai, 
hiện tại tức là không, tánh không cũng không. 
Trong không, không còn chăng thể nắm bắt 
được, huống là trong không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc vị lai, hiện tại có thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nói các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra ở quá khứ, thi các thọ do 
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nhãn xúc làm duyên sinh ra ở quá khứ là 
không; nói các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra ở VỊ lai, hiện tại, thì các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra ở vị lai, hiện tại là không; nói các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra ở quá khứ, thì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra ở quá khứ là không; nói 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra ở vị lai, hiện tại, thì các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra ở vị lai, hiện 
tại là không. 

Này Thiện Hiện, trong không, các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra ở quá khứ chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra ở quá khứ tức là không, tánh 
không cũng không. Trong không, không còn 
chắng thê nắm bắt được, huống là trong không có 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ở quá khứ 
có thể nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra ở vị lai, hiện tại 
chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra ở vị lai, hiện tại tức 
là không, tánh không cũng không. Trong không, 
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không còn chắng thể năm bắt được, huông là 
trong không có các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra ở quá khứ 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra ở quá 
khứ tức là không, tánh không cũng không. Trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống là trong không có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra ở quá khứ có thê 
nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra ở vị lai, 
hiện tại chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra ở vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huông là trong không có các thọ do 
nhĩ, ty, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra ở vị 
lai, hiện tại có thể nắm bắt được. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 420 


Phẩm 21: KHÔNG SỞ HỮU (3) 


Lại nữa này Thiện Hiện, nói Bồ thí ba-la-mật- 
đa quá khứ, thì Bố thí ba-la-mật-đa quá khứ là 
không: nói Bồ thí ba-la-mật-đa vị lai, hiện tại, thì 
Bồ thí ba-la-mật-đa vị lai, hiện tại là không; nói 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa quá khứ, thì Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa quá khứ 
là không: nói Tịnh giới, An nhẫn, Tính tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vị lai, hiện tại, thì Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa vỊ lai, hiện tại là không. 

Này Thiện Hiện, trong không, Bồ thí ba-la- 
mật-đa quá khứ chăng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì Bồ thí ba-la-mật-đa quá khứ tức là không, 
táảnh không cũng không. Trong không, không còn 
chăng thể năm băt được, huống là trong không có 
Bồ thí ba-la-mật-đa quá khứ có thể nắm bắt 
được. 
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Này Thiện Hiện, trong không, Bô thí ba-la- 
mật-đa vị lai, hiện tại chắng thê năm bắt được. Vì 
sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa vị lai, hiện tại tức là 
không, tánh không cũng không. Trong không, 
không còn chắng thể nắm bắt được, huỗng là 
trong không có Bồ thí ba-la-mật-đa vị lai, hiện 
tại có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quá khứ chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa quá khứ tức là không, tánh không 
cũng không. Trong không, không còn chăng thê 
năm bắt được, huống là trong không có Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa quá khứ có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vị 
lai, hiện tại chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vị lai, hiện tại tức là không, tánh 
không cũng không. Trong không, không còn 
chắng thê nắm bắt được, huống là trong không có 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa vị lai, hiện tại có thể nắm bắt 
được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nói bốn Niệm trụ 
quá khứ, thì bốn Niệm trụ quá khứ là không; nói 
bôn Niệm trụ vị lai, hiện tại, thì bổn Niệm trụ vị 
lai, hiện tại là không; nói bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo quá khứ, thì bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo quá khứ là không: nói 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo vị 
lai, hiện tại, thì bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo vỊ lai, hiện tại là không. 

Này Thiện Hiện, trong không, bốn Niệm trụ 
quá khứ chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ quá khứ tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống là trong không có bốn Niệm trụ 
quá khứ có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, bốn Niệm trụ 
vỊ lai, hiện tại chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì bốn Niệm trụ vị lai, hiện tại tức là không, tánh 
không cũng không. Trong không, không còn 
chắng thê nắm bắt được, huống là trong không có 
bốn Niệm trụ vị lai, hiện tại có thê nắm bắt được. 
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Này Thiện Hiện, trong không, bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo quá khứ chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo quá khứ tức là không, 
tánh không cũng không. Trong không, không còn 
chắng thể năm bắt được, huống là trong không có 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo quá 
khứ có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo vị lai, hiện tại 
chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo vị lai, hiện tại 
tức là không, tánh không cũng không. Trong 
không, không còn chắng thể nắm bắt được, 
huống là trong không có bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo vị lai, hiện tại có thể năm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, như vậy cho đến nói 
mười lực của Phật quá khứ, thì mười lực của 
Phật quá khứ là không: nói mười lực của Phật vị 
lai, hiện tại thì mười lực của Phật vị lai, hiện tại 
là không: nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng quá khứ, thì bốn điều 
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không sợ cho đên mười tám pháp Phật bât cộng 
quá khứ là không; nói bôn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng vị lai, hiện tại, thì 
bốn điều không sợ cho đến mười tắm pháp Phật 
bất cộng vị lai, hiện tại là không. 

Này Thiện Hiện, trong không, mười lực của 
Phật quá khứ chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật quá khứ tức là không, tánh 
không cũng không. Trong không, không còn 
chăng thể năm bắt được, huống là trong không có 
mười lực của Phật quá khứ có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, mười lực của 
Phật vị lai, hiện tại chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vị mười lực của Phật vị lai, hiện tại tức là 
không, tánh không cũng không. Trong không, 
không còn chắng thể nắm bắt được, huỗng là 
trong không có mười lực của Phật vị lai, hiện tại 
có thê năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
quá khứ chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng quá khứ tức là không, tánh không cũng 
không. Trong không, không còn chăng thể năm 
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bắt được, huông là trong không có bốn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
quá khứ có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không bốn điêu không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vị lai, 
hiện tại chắng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì bỗn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng vị lai, hiện tại tức là không, tánh không 
cũng không. Trong không, không còn chắng thể 
năm bắt được, huông là trong không có bốn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
vị lai, hiện tại có thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nói phàm phu quá 
khứ, thì phàm phu quá khứ là không; nói phảm 
phu vị lai, hiện tại, thì phàm phu vị lai, hiện tại là 
không: nói Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, Như Lai 
quá khứ thì Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, Như 
Lai quá khứ là không; nói Thanh văn, Độc giác, 
Bồ-tát, Như Lai vị lai, hiện tại thì Thanh văn, 
Độc giác, Bôồ-tát, Như Lai vị lai, hiện tại là 
không. 

Này Thiện Hiện, trong không, phàm phu quá 
khứ chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì phàm 
phu quá khứ tức là không, tảnh không cũng 
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không. Trong không, không còn chăng thể năm 
bắt được, huống là trong không có phàm phu quá 
khứ có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, phàm phu vị lai, hiện tại 
chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì phàm phu vị 
lai, hiện tại tức là không, tảnh không cũng không. 
Trong không, không còn chắng thể nắm bắt 
được, huống là trong không có phàm phu vị lai, 
hiện tại có thể năm bắt được! Vì ngã, hữu tình 
cho đến cái biết, cái thấy đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được! 

Này Thiện Hiện, trong không, Thanh văn, 
Độc giác, Bô-tát, Như Lai quá khứ chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì Thanh văn, Độc giác, 
Bỏ-tát, Như Lai quá khứ tức là không, tánh 
không cũng không. Trong không, không còn 
chắng thê nắm bắt được, huống là trong không có 
Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai quá khứ có 
thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, trong không, Thanh văn, 
Độc giác, Bô-tát, Như Lai vị lai, hiện tại chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì Thanh văn, Độc 
giác, Bô-tát, Như Lai vị lai, hiện tại tức là không, 
táảnh không cũng không. Trong không, không còn 
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chăng thê năm bắt được, huông là trong không 
có Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai vị lai, 
hiện tại có thể năm bắt được! Vì ngã, hữu tình 
cho đến cái biết, cái thấy đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được! 

Lại nữa này Thiện Hiện, sắc quá khứ chắng 
thể nắm bắt được, sắc vị lai, hiện tại chăng thê 
nắm bắt được; trong sự bình đắng của ba đời, sắc 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Này Thiện 
Hiện, vì trong bình đăng, sắc quá khứ, vị lai, hiện 
tại đều chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
bình đăng, tánh bình đăng còn chắng thê nắm bắt 
được, huông là trong bình đắng có sắc quá khứ, 
vị lai, hiện tại có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, thọ, tưởng, hành, thức quá 
khứ chăng thể năm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức vị lai, hiện tại chắng thể năm bắt được; 
trong sự bình đăng của ba đời, thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chăng thê nắm băt được. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì trong sự bình đăng, thọ, tưởng, 
hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại đều chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong sự bình đăng, 
tánh bình đắng còn chắng thể năm bắt được, 
huống là trong sự bình đăng có thọ, tưởng, hành, 
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thức quá khứ, vị lai, hiện tại có thể năm bắt 
được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nhãn xứ quá khứ 
chắng thể năm bắt được; nhãn xứ vị lai, hiện tại 
chắng thê năm bắt được; trong sự bình đăng của 
ba đời, nhãn xứ cũng chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình đắng, nhãn 
xứ quá khứ, vị lai, hiện tại đều chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong bình đăng, tánh bình đăng 
còn chắng thê năm bắt được, huồng là trong bình 
đăng có nhãn xứ quá khứ, vị lai, hiện tại có thê 
nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá 
khứ chắng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ vị lai, hiện tại chắng thể năm bắt được; 
trong sự bình đăng ba đời của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ, cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì trong bình đăng, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại đều chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong bình đắng, tánh 
bình đẳng còn chăng thê nắm bắt được, huống là 
trong bình đẳng có nhị, tý, thiệt, thần, ý xứ quá 
khứ, vị lai, hiện tại có thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, sắc Xứ quá khứ 
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chắng thê năm bắt được; sắc xứ vị lai, hiện tại 
chắng thê năm bắt được; trong sự bình đăng của 
ba đời, sắc xứ cũng chăng thê nắm bắt được. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình đăng, sắc xứ 
quá khứ, vị lai, hiện tại đều chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong bình đăng, tánh bình đắng 
còn chắng thê năm bắt được, huồng là trong bình 
đăng cÓ sắc Xứ quá khứ, vị lai, hiện tại có thể 
nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ quá khứ chăng thể năm bắt được; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ vị lai, hiện tại chắng thê 
năm bắt được; trong sự bình đăng của ba đời, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng thê 
năm bắt được. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong 
bình đắng, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá 
khứ, vị lai, hiện tại trong bình đăng đều chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong bình đắng, 
tánh bình đắng còn chắng thế năm bắt được, 
huống là trong bình đăng có thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nhãn giới quá khứ 
chăng thể nắm bắt được; nhãn giới vị lai, hiện tại 
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chăng thê năm bắt được; trong sự bình đắng 
của ba đời, nhãn giới cũng chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình 
đăng, nhãn giới quá khứ, vị lai, hiện tại đều 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong bình 
đăng, tánh bình đăng còn chắng thể năm bắt 
được, huống là trong bình đăng có nhãn giới quá 
khứ, vị lai, hiện tại có thê nắm bắt được. 

Này Thiện Hiện, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
quá khứ chắng thể năm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới vị lai, hiện tại chắng thế nắm bắt 
được; trong sự bình đăng của ba đời, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới cũng chắng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình đăng, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại đều 
chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong binh 
đăng, tánh bình đăng còn chăng thể nắm bắt 
được, huống là trong bình đắng có nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại có thể năm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, sắc giới quá khứ 
chắng thể năm bắt được; sắc giới vị lai, hiện tại 
chắng thê năm bắt được; trong sự bình đăng của 
ba đời, sắc giới cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
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sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình đăng, sắc 
giới quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong bình đắng, tánh bình 
đăng còn chăng thể năm bắt được, huống là trong 
bình đẳng. có sắc giới quá khứ, vị lai, hiện tại có 
thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới quá khứ chắng thể năm bắt được; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới vị lai, hiện tại chắng 
thể nắm bắt được; trong sự bình đăng của ba đời, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cũng chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong 
bình đăng, thanh, hương, vị, xúc, pháp giới quá 
khứ, vị lai, hiện tại đều chắng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đắng còn 
chăng thể năm bắt được, huống là trong bình 
đăng có thanh, hương, vị, xúc, pháp giới quá 
khứ, vị lai, hiện tại có thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nhãn thức giới quá 
khứ chắng thể nắm bắt được; nhãn thức ĐIỚI VỊ 
lai, hiện tại chắng thể năm bắt được; trong sự 
bình đăng của ba đời, nhãn thức giới cũng chăng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì 
trong bình đăng, nhãn thức giới quá khứ, vị lai, 
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hiện tại đều chắng thê năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong bình đăng, tánh bình đắng còn chăng thê 
năm bắt được, huống là trong bình đẳng có nhãn 
thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại có thể năm bắt 
được. 

Này Thiện Hiện, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới quá khứ chăng thể nắm bắt được; nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý thức giới vị lai, hiện tại chăng thể 
năm bắt được; trong sự bình đăng của ba đời, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong 
bình đẳng, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới quá 
khứ, vị lai, hiện tại đều chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đắng còn 
chăng thể năm bắt được, huống là trong bình 
đăng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới quá khứ, 
vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nhãn xúc quá khứ 
chắng thể nắm bắt được; nhãn xúc vị lai, hiện tại 
chắng thê năm bắt được; trong sự bình đăng của 
ba đời, nhãn xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình đăng, 
nhãn xúc quá khứ, vị lai, hiện tại đều chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong bình đắng, tánh 
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bình đăng còn chăng thê nắm bắt được, huông 
là trong bình đăng có nhãn xúc quá khứ, vị lai, 
hiện tại có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc quá 
khứ chắng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc vị lai, hiện tại chắng thể năm bắt được; 
trong sự bình đắng của ba đời, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì trong bình đăng, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc quá khứ, vị lai, hiện tại đều chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong bình đắng, tánh 
bình đẳng còn chăng thể năm bắt được, huỗng là 
trong bình đăng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc quá 
khứ, vị lai, hiện tại có thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra quá khứ chắng thể năm bắt 
được; các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vị 
lai, hiện tại chắng thể năm bắt được; trong sự 
bình đắng của ba đời, các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình đăng, các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra quá khứ, vị lai, 
hiện tại đều chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong bình đắng, tánh bình đăng còn chăng thê 
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năm bắt được, huông là trong bình đăng có các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra quá khứ, vị 
lai, hiện tại có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra ở quá khứ chắng 
thể năm bắt được; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra vị lai, hiện tại chắng thê 
năm bắt được; trong sự bình đăng của ba đời, các 
thọ do nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì trong bình đăng, các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra quá khứ, 
vị lai, hiện tại đều chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong bình đắng, tánh bình đăng còn 
chăng thể năm bắt được, huống là trong bình 
đăng có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra quá khứ, vị lai, hiện tại có thể năm 
bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, Bồ thí ba-la-mật-đa 
quá khứ chắng thể nắm bắt được; Bồ thí ba-la- 
mật-đa vị lai, hiện tại chắng thể năm bắt được; 
trong sự bình đăng của ba đời, Bồ thí ba-la-mật- 
đa cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Này 
Thiện Hiện, vì trong bình đăng, Bồ thí ba-la-mật- 
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đa quá khứ, vị lai, hiện tại đêu chắng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong bình đắng, tánh bình 
đăng còn chắng thê nắm bắt được, huồng là trong 
bình đăng có Bồ thí ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, 
hiện tại có thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa quá khứ chắng 
thể nắm bắt được; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vị lai, hiện tại 
chắng thê năm bắt được; trong sự bình đăng của 
ba đời, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình 
đăng, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại đều 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong bình 
đăng, tánh bình đăng còn chắng thể năm bắt 
được, huông là trong bình đắng có Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quá khứ, vị lai, hiện tại có thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ quá 
khứ chắng thể năm bắt được; bỗn Niệm trụ vị lai, 
hiện tại chắng thê nắm bắt được; trong sự bình 
đăng của ba đời, bôn Niệm trụ cũng chăng thê 
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năm bắt được. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì 
trong bình đăng, bốn Niệm trụ quá khứ, vị lai, 
hiện tại đều chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong bình đắng, tánh bình đăng còn chắng thể 
năm bắt được, huông là trong bình đăng có bốn 
Niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt 
được. 

Này Thiện Hiện, bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám 
chi Thánh đạo quá khứ chắng thể năm bắt được; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo vị 
lai, hiện tại chắng thể năm bắt được; trong sự 
bình đăng của ba đời, bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình đắng, bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo quá khứ, 
vị lai, hiện tại đều chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong bình đắng, tánh bình đăng còn 
chăng thể năm bắt được, huống là trong bình 
đăng có bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo quá khứ, vị lai, hiện tại có thể năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, như vậy cho đến 
mười lực của Phật quá khứ chăng thể nắm bắt 
được; mười lực của Phật vị lai, hiện tại chăng thê 
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năm bắt được; trong sự bình đăng của ba đời, 
mười lực của Phật cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình đắng, 
mười lực của Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong bình 
đăng, tánh bình đăng còn chắng thể năm bắt 
được, huống là trong bình đăng có mười lực của 
Phật quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt 
được. 

Này Thiện Hiện, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng quá khứ chăng 
thể năm bắt được; bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng vị lai, hiện tại 
chắng thê năm bắt được; trong sự bình đăng của 
ba đời, bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình 
đăng, bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng quá khứ, vị lai, hiện tại đều chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong bình đắng, 
tánh bình đắng còn chắng thể năm bắt được, 
huống là trong bình đăng có bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng quá khứ, 
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vị lai, hiện tại có thê năm bắt được. 

Lại nữa này Thiện Hiện, phàm phu quá khứ 
chắng thê nắm bắt được; phàm phu vị lai, hiện tại 
chắng thê năm bắt được; trong sự bình đăng của 
ba đời, phàm phu cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong bình đăng, 
phàm phu quá khứ, vị lai, hiện tại đều chăng thế 
năm bắt được. Vì sao? Vì {rong bình đăng, tảnh 
bình đẳng còn chăng thể năm bắt được, huỗng là 
trong bình đẳng có phàm phu quá khứ, vị lai, 
hiện tại có thể năm bắt được. Vì ngã, hữu tình 
cho đến cái biết, cái thấy đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, Thanh văn, Độc giác, Bồ- 
tát, Như Lai quá khứ chắng thể năm bắt được; 
Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai vị lai, hiện 
tại chắng thể năm bắt được; trong sự bình đắng 
của ba đời, Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Này Thiện 
Hiện, vì trong bình đăng, Thanh văn, Độc giác, 
Bỏ-tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại đều 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong bình 
đăng, tánh bình đăng còn chẳng thể năm bắt 
được, huống là trong bình đắng có Thanh văn, 
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Độc giác, Bô-tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện 
tại có thể năm bắt được. Vì ngã, hữu tình cho đến 
cái biết, cái thây đều không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được. 

Như vậy này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa an trụ trong tảnh 
bình đăng của ba đời này, siêng năng tu học trí 
Nhất thiết tướng vì không chấp trước nên mau 
được viên mãn. 

Này Thiện Hiện, đó gọi là Đại thừa ba đời 
bình đăng của Đại Bồ-tát. Đại Bô-tát nào an trụ 
trong Đại thừa như vậy vượt hơn tất cả Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong thể gian, có thể mau 
chứng đắc trí Nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc 
cho tất cả hữu tình. 

Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, lành thay, lành thay! Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác khéo thuyết giảng 
pháp Đại thừa của Đại Bô-tát. 

Bạch Thế Tôn, Đại thừa như vậy là tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tôi diệu. Các Đại Bô-tát đời 
quá khứ đã học pháp này, đã có khả năng chứng 
đắc trí Nhất thiết tướng, làm lợi ích, an lạc cho 
tất cả hữu tình. Các Đại Bồ-tát đời vị lai sẽ học 
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pháp này, có khả năng chứng đắc trí Nhất thiết 

tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Các 
Đại Bồ-tát trong vô lượng, vô số, vô biên thế giới 
khắp mười phương ở hiện tại đang học pháp này, 
có khả năng chứng, đặc trí Nhất thiết tướng, làm 
lợi ích, an lạc cho tật cả hữu tình. Vì thế Đại thừa 
là tôi tôn, tối thắng, tối thượng, tôi diệu, có thế 
làm chỗ nương tựa tôi thăng cho tất cả Đại Bồ-tát 
và làm cho Đại Bô-tát có thể mau chứng đắc trí 
Nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu 
tình. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói! 

Này Thiện Hiện, các Đại Bôồ-tát đời quá khứ, 
vị lai, hiện tại đều nương vào Đại thừa, siêng 
năng tu học, mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột, làm lợi ích an lạc cho các loài hữu tình. Vì 
thê Đại thừa là tối tôn, tôi thắng, tôi thượng, tối 
diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A-tô-lạc... 
trong thê gian. 


M 


Phẩm 22: TÙY THUẬN 
Bây ø1ờ, Cụ thọ Mãn Từ Tử bạch Phật: 
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-Bạch Thể Tôn, trước đây Như Lai bảo Tôn 
giả Thiện Hiện thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Đại Bô-tát mà hôm nay sao lại giảng 
Đại thừa? 

Cụ thọ Thiện Hiện liền bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, trên đây con đã nói các ngh1a 
của Đại thừa nhưng không trái với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đã nói. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

— Trên đây ông đã nói các nghĩa của Đại thừa, 
tất cả đều tùy thuận, không trái vượt với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì tất cả 
pháp thiện, pháp Bôồ-đề phân, hoặc pháp Thanh 
văn, hoặc pháp Độc giác, hoặc pháp Bồ-tát, hoặc 
pháp Như Lai, tật cả như thế không có pháp nào 
là không bao gôm trong Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa. 

Bây giờ, Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, tại sao tất cả pháp thiện, 
pháp Bô-đề phần, hoặc pháp Thanh văn, hoặc 
pháp Độc giác, hoặc pháp Bô-tát, hoặc pháp Như 
Lai đều bao gồm trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa? 

Phật bảo Thiện Hiện: 
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-Hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc bốn Niệm trụ, hoặc bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo; hoặc pháp môn giải 
thoát Không, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện; hoặc mười lực của Phật, hoặc 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng; hoặc trí Nhất thiết, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng: hoặc pháp không 
quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả; này Thiện 
Hiện, tất cả các thiện pháp như vậy và pháp Bỏ- 
đề phân, hoặc pháp Thanh văn hoặc pháp Độc 
giác, hoặc pháp Bô-tát, hoặc pháp Như Lai, đều 
bao gồm trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 

Lại nữa này Thiện Hiện, hoặc Đại thừa, hoặc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc Tĩnh lự, Tinh tân, An 
nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc săc, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức; hoặc nhãn xứ, hoặc 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc sắc xứ, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc nhãn giới, hoặc 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; hoặc sắc giới, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; hoặc nhãn thức 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 420 779 


giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; hoặc 

nhãn xúc, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc; hoặc 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra; hoặc bốn Tĩnh lự, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; hoặc tắm Giải thoát, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo, hoặc pháp môn giải thoát Không, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; 
hoặc pháp thiện, hoặc pháp chắng thiện; hoặc 
pháp hữu ký, hoặc pháp vô ký; hoặc pháp hữu 
lậu, hoặc pháp vô lậu; hoặc pháp hữu vi, hoặc 
pháp vô vi; hoặc pháp thế gian, hoặc pháp: xuất 
thế gian; hoặc Thánh để khố, hoặc Thánh để tập, 
diệt, đạo; hoặc cõi Dục, hoặc cõi Sắc, cõi Vô sắc; 
hoặc pháp không bên trong, hoặc pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn chăng đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
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không nơi tât cả pháp, pháp không chắng thể 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; 
hoặc pháp giới, hoặc chân như, thật tế, cảnh ĐIỚI 
chăng thể nghĩ bàn, cảnh ĐIỚI an ồn; hoặc tất cả 
pháp môn Đả-la-ni, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa; hoặc mười lực của Phật, hoặc bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
hoặc chư Như Lai, hoặc Pháp luật của Phật giác 
ngộ thuyết ra, hoặc Bồ-đề, hoặc Niết-bàn, tất cả 
pháp như vậy đều chăng phải tương ưng, chẳng 
phải không tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, 
một tướng, nghĩa là không tướng. 

Này Thiện Hiện, do nhân duyên này mà trên 
đây ông đã nói các nghĩa của Đại thừa tât cả đều 
tùy thuận, không trái với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại thừa không khác 
Bátnhã ba-lamật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không khác Đại thừa, Đại thừa không khác Tĩnh 
lự, Tinh tấn, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa; Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh ĐIỚI, 
Bồ thí ba-la-mật-đa không khác Đại thừa. Vì 
sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa, hoặc Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh ĐIỚI, 
Bồ thí ba-la-mật-đa, tánh các pháp đó không hai, 
không hai phân. 

Này Thiện Hiện, Đại thừa không khác bốn 
Niệm trụ, bốn Niệm trụ không khác Đại thừa, 
Đại thừa không khác bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo; bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo không khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc 
Đại thừa, hoặc bốn Niệm trụ, hoặc bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, tánh các pháp 
đó không hai, không hai phân. 

Này Thiện Hiện, Đại thừa cho đến không 
khác mười lực của Phật, mười lực của Phật 
không khác Đại thừa; Đại thừa không khác bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng; bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng không khác Đại thừa. Vì sao? 
VỊ hoặc Đại thừa, hoặc mười lực của Phật, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng, tánh các pháp đó không hai, không hai 
phân. 

Này Thiện Hiện, do nhân duyên này, trên đây 
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ông đã nói các nghĩa của Đại thừa, tật cả đều 
tùy thuận, không trái với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu nói Đại thừa tức là nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, nêu nói Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là nói Đại 
thừa, vì nghĩa hai danh từ này không khác nhau. 


M 
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Phẩm 23: KHÔNG GIỚI HẠN (1) 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
đều không sở hữu, chắng thể năm bắt được; các 
Đại Bô-tát đời vị lai đều không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được; các Đại Bồ-tát đời hiện tại đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, sắc không giới hạn, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng không giới hạn; thọ, tưởng, 
hành, thức không giới hạn, nên biết Đại Bồ-tát 
cũng không giới hạn. 

Bạch Thế Tôn, nhãn xứ không giới hạn, nên 
biết Đại Bồ-tát cũng không giới hạn; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ không giới hạn, nên biết Đại Bồ- 
tát cũng không giới hạn. 

Bạch Thế Tôn, sắc xứ không giới hạn, nên 
biết Đại Bô-tát cũng không giới hạn; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không giới hạn, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng không giới hạn. 

Bạch Thê Tôn, nhãn giới không giới hạn, nên 
biết Đại Bồ-tát cũng không giới hạn; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới không giới hạn, nên biết Đại 
Bồ-tát cũng không giới hạn. 

Bạch Thế Tôn, sắc giới không giới hạn, nên 
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biết Đại Bô-tát cũng không giới hạn; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới không giới hạn, nên 
biết Đại Bồ-tát cũng không giới hạn. 

Bạch Thế Tôn, nhãn thức giới không giới 
hạn, nên biết Đại Bồ-tát cũng không giới hạn; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý thức giới không giới hạn, 
nên biết Đại Bô-tát cũng không giới hạn. 

Bạch Thế Tôn, nhãn xúc không giới hạn, nên 
biết Đại Bồ-tát cũng không giới hạn; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc không giới hạn, nên biết Đại 
Bồ-tát cũng không giới hạn. 

Bạch Thế Tôn, các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không giới hạn, nên biết Đại Bồ-tát 
cũng không giới hạn; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra không giới hạn, 
nên biết Đại Bô-tát cũng không giới hạn. 

Bạch Thế Tôn, Bồ thí ba-la-mật-đa không 
giới hạn, nên biết Đại Bôồ-tát cũng không giới 
hạn; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không giới hạn, nên biết Đại 
Bồ-tát cũng không giới hạn. 

Bạch Thê Tôn, bốn Niệm trụ không giới hạn, 
nên biết Đại Bồ-tát cũng không giới hạn; bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
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bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo không 
giới hạn, nên biết Đại Bôồ-tát cũng không giới 
hạn. 

Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát Không 
không giới hạn, nên biết Đại Bồ-tát cũng không 
giới hạn; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện không giới hạn, nên biết Đại Bồ-tát cũng 
không giới hạn. 

Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật không giới 
hạn, nên biết Đại Bôồ-tát cũng không giới hạn; 
bốn điều không sợ, bốn sự hiệu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng không giới hạn, nên biết Đại Bồ-tát 
cũng không giới hạn. 

Bạch Thế Tôn, pháp không bên trong không 
giới hạn, nên biết Đại Bôồ-tát cũng không giới 
hạn; pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn chắng đôi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng 
cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chắng thể năm bắt được, pháp không 
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không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh không giới hạn, nên biết Đại 
Bồ-tát cũng không giới hạn. 

Bạch Thê Tôn, pháp giới không giới hạn, nên 
biết Đại Bồ-tát cũng không giới hạn; chân như, 
thật tế, cảnh giới chắng thê nghĩ bản, cảnh giới 
an ôn... không giới hạn, nên biết Đại Bô-tát cũng 
không giới hạn. 

Bạch Thế Tôn, Thanh văn thừa không giới 
hạn, nên biết Đại Bôồ-tát cũng không giới hạn; 
Độc giác thừa, Đại thừa không giới hạn, nên biết 
Đại Bồ-tát cũng không giới hạn. 

Bạch Thể Tôn, ngay nơi sắc, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được, lìa sắc, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; ngay nơi thọ, tưởng, hành, thức, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được, lìa thọ, 
tưởng, hành, thức, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, ngay nơi nhãn xứ, Đại Bô-tát 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, lìa nhãn 
xứ, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; ngay nơi nÌhT, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, lìa 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, Đại Bô-tát không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Bạch Thê Tôn, ngay nơi sắc xứ, Đại Bô-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được, lìa sắc 
xứ, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; ngay nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được, lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, Đại Bỏ- 
tát không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Bạch Thê Tôn, ngay nơi nhãn giới Đại Bô-tát 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, lìa nhãn 
giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; ngay nơi nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, lìa 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, ngay nơi sắc giới, Đại Bô-tát 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, lìa sắc 
giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; ngay nơi thanh, hương, vỊ, xúc, pháp giới, 
Đại Bôồ-tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được, lia thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, ngay nơi nhãn thức giới, Đại 


788 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


Bô-tát không sở hữu, chắng thê năm bắt được, 
lia nhãn thức giới, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; ngay nơi nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới Đại Bô-tát không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được, lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. 

Bạch Thế Tôn, ngay nơi nhãn xúc, Đại Bô-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được, lìa nhãn 
xúc, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được; ngay nơi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, lìa 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. 

Bạch Thê Tôn, ngay nơi các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được, lìa các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; ngay nơi các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chắng thê năm bắt được, lìa các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. 
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Bạch Thê Tôn, ngay nơi Bồ thí ba-la-mật- 
đa, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được, lìa Bồ thí ba-la-mật-đa, Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; ngay nơi Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, Đại Bỗ-tát không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được, lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, ngay nơi bốn Niệm trụ, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, lìa 
bốn Niệm trụ, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; ngay nơi bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, lìa bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, ngay nơi pháp môn giải thoát 
Không, Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được, lìa pháp môn giải thoát Không, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được; ngay 
nơi pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
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được, lìa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. 

Bạch Thế Tôn, ngay nơi mười lực của Phật, 
Đại Bôồ-tát không sở hữu, chăng. thể nắm bắt 
được, lìa mười lực của Phật, Đại Bô-tát không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; ngay nơi bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được, lìa bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Bạch Thể Tôn, ngay nơi pháp không bên 
trong, Đại Bồ-tát không sở hữu, chẳng thê năm 
bắt được, lìa pháp không bên trong, Đại Bôồ-tát 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; ngay nơi 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn chắng đôi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng 
cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
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không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, lìa pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. 

Bạch Thế Tôn, ngay nơi pháp giới, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, lìa pháp 
giới, Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; ngay nơi chân như, thật tế, cảnh ĐIỚI chăng 
thể nghĩ bàn, cảnh ĐIỚI an ồn..., Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được, lia chân như, 
thật tế, cảnh gIỚI chăng thể nghĩ bàn, cảnh gIỚI 
an ồn..., Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thê năm 
bắt đu 0, 

Bạch Thế Tôn, ngay nơi Thanh văn thừa, Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, lìa 
Thanh văn thừa, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; ngay nơi Độc giác thừa, Đại 
thừa, Đại Bô-tát không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, lìa Độc giác thừa, Đại thừa, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, đỗi với tất cả pháp như vậy, 
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con dùng tật cả mọi thứ mọi nơi, mọi lúc, 
mong câu các Đại Bồ-tát mà còn hoàn toàn 
không thể thây, hoàn toàn không thể được thì 
làm sao bảo con dùng Bát-nhã ba-la-mật-đa dạy 
bảo, trao truyền cho các Đại Bồ-tát được? 

Bạch Thế Tôn, nói các Đại Bô-tát thì các Đại 
Bỏ-tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự 
tánh, như nói ngã... rốt ráo không sinh, chỉ có giả 
danh, hoàn toàn không có tự tánh. Các pháp cũng 
vậy vì rốt ráo không sinh, chỉ có giả danh, hoàn 
toàn không có tự tánh. 

Bạch Thể Tôn, thế nào là sắc rốt ráo không 
sinh? Thế nào là thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo 
không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên là sắc, cũng không có tên là thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Bạch Thể Tôn, thể nào là nhãn xứ rốt ráo 
không sinh? Thế nảo là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
rột ráo không sinh? 

Bạch Thể Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên nhãn xứ cũng không có tên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. 

Bạch Thể Tôn, thế nào là sắc xứ rốt ráo 
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không sinh? Thê nào là thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp xứ rốt ráo không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên sắc xứ, cũng không có tên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là nhãn ĐIỚI rỗt ráo 
không sinh? Thế nào là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
rôt ráo không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên nhãn giới, cũng không có tên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý Ø1ớI. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là sắc ĐIỚI rôt ráo 
không sinh? Thể nào là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới rốt ráo không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên sắc giới, cũng không có tên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp gIới. 

Bạch Thê Tôn, thế nào là nhãn thức giới rốt 
ráo không sinh? Thể nào là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới rốt ráo không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên nhãn thức giới, cũng không có tên 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Bạch Thế Tôn, thể nào là nhãn xúc rốt ráo 
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không sinh? Thê nào là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc rốt ráo không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì có 
tên nhãn xúc, cũng không có tên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra rốt ráo không sinh? Thế nào là 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra rốt ráo không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, cũng không có tên các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ thí ba-la-mật-đa 
rột ráo không sinh? Thế nào là Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt 
ráo không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên Bồ thí ba-la-mật-đa, cũng không có 
tên Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là bốn Niệm trụ rốt 
ráo không sinh? Thế nảo là bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo rốt ráo không sinh? 
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Bạch Thê Tôn, nêu rốt ráo không sinh thì 
không có tên bốn Niệm trụ, cũng không có tên 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Bạch Thê Tôn, thế nào là pháp môn giải thoát 
Không rốt ráo không sinh? Thê nào là pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo không 
sinh? 

Bạch Thể Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên pháp môn giải thoát Không, cũng 
không có tên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là mười lực của Phật 
rột ráo không sinh? Thế nào là bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo 
không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên mười lực của Phật, cũng không có 
tên bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn, thế nảo là pháp không bên 
trong rốt ráo không sinh? Thế nào là pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh rốt ráo không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
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không có tên pháp không bên trong, cũng 
không có tên pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn, thê nào là pháp giới rôt ráo 
không sinh? Thế nào là chân như, thật tế, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an Ổn... rỗt ráo 
không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nêu rốt ráo không sinh thì 
không có tên pháp giới, cũng không có tên chân 
như, thật tế, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, cảnh 
giới an Ồn.. 

Bạch Thế Tôn, thể nào là Thanh văn thừa rốt 
ráo không sinh? Thê nào là Độc giác thừa, Đại 
thừa rốt ráo không sinh? 

Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sinh thì 
không có tên Thanh văn thừa, cũng không có tên 
Độc giác thừa, Đại thừa. 

Bạch Thế Tôn, con đâu có thể đem Bát-nhã 
ba-la-mật-đa rốt ráo không sinh dạy bảo, trao 
truyền cho các Đại Bô-tát rốt ráo không sinh. 

Bạch Thế Tôn, nếu xa lìa rốt ráo không sinh 
thì không có Đại Bô-tát nào có thể hành quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát nào nghe nói như 
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hối hận, không kinh hãi, sợ sệt, thì nên biết Đại 
Bồ-tát này có thể hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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Phẩm 23: KHÔNG GIỚI HẠN (2) 

Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Do duyên nào mà nói các Đại Bồ-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt được? Các 
Đại Bồ-tát đời vị lai không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được? Các Đại Bồ-tát đời hiện tại không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được? Do duyên nào 
mà nói, sắc không giới hạn nên biết Đại Bô-tát 
cũng không giới hạn; thọ, tưởng, hành, không 
giới hạn, nên biết Đại Bôồ-tát cũng không giới 
hạn, cho đên Thanh văn thừa không giới hạn, nên 
biết Đại Bồ-tát cũng không giới hạn; Độc giác 
thừa, Đại thừa không giới hạn, nên biết Đại Bồ- 
tát cũng không giới hạn? 

Do duyên nào nên nói, ngay nơi sắc, Đại Bồ- 
tát không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; lìa 
sắc, Đại Bồ-tát không sở hữu, chẳng thê nắm bắt 
được; ngay nơi thọ, tưởng, hành, thức, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; lìa thọ, 
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tưởng, hành, thức, Đại Bô-tát không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được; cho đến ngay nơi Thanh 
văn thừa, Đại Bôồ-tát không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; lìa Thanh văn thừa, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; ngay nơi 
Độc giác thừa, Đại thừa, Đại Bô-tát không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; lìa Độc giác thừa, 
Đại thừa, Đại Bô-tát không sở hữu, chẳng thể 
năm bắt được? 

Do duyên nảo mà nói, đối với tât cả pháp như 
thế, dùng tất cả chủng loại, tật cả nơi chốn, tật cả 
thời gian để mong câu các Đại Bô-tát, tôi hoàn 
toàn không thể thấy, không thể năm bắt được thì 
làm sao bảo tôi đem Bát-nhã ba-la-mật-đa dạy 
bảo, trao truyền cho các Đại Bồ-tát được? 

Do duyên nào nên nói, các Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh? 

Do duyên nào nên nói, như nói ngã rốt ráo 
không sinh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự 
tánh? 

Do duyên nào nên nói, các pháp cũng vậy rốt 
ráo không sinh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
tự tánh? 

Do duyên nảo nên nói, những sắc nào rốt ráo 
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không sinh, những thọ, tưởng, hành, thức nào 
rột ráo không sinh cho đến những Thanh văn 
thừa nào rốt ráo không sinh, những Độc giác 
thừa, Đại thừa nảo rốt ráo không sinh? 

Do duyên nào nên nói, nếu rốt ráo không sinh 
thì không có tên sắc, cũng không tên thọ, tưởng, 
hành, thức, cho đến nêu rốt ráo không sinh thì 
không có tên Thanh văn thừa, cũng không có tên 
Độc giác thừa, Đại thừa? 

Do duyên nào nên nói, tôi đâu có thể dùng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo không sinh truyền 
trao, dạy bảo cho các Đại Bồ-tát rốt ráo không 
sinh? 

Do duyên nào nên nói, lìa rốt ráo không sinh 
cũng không có Đại Bô-tát nào có thê thực hành 
quả vị GIác ngộ cao tột? 

Do duyên nào nên nói, Đại Bồ-tát nào nghe 
nói như vậy, tâm không hoang mang, không lo 
buôn, hồi hận, tâm họ không kinh hãi, sợ sệt, nên 
biết Đại Bồ-tát này có khả năng thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa? Tôn giả, xin giảng rõ cho tôi 
hiểu! 

Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện nói với Xá- 
lợi Tử: 
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—Thưa Tôn giả, ngài đã hỏi: “Do duyên nào 
nên nói, các Đại Bồ-tát quá khứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; các Đại Bô-tát đời vị lai 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được; các Đại 
Bô-tát đời hiện tại không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được?” 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, hữu tình không sở 
hữu, nên các Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Hữu tình không, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Hữu tình xa lìa, nên các 
Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Hữu tình không có tự tánh, nên 
các Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chắng 
thê năm bắt được. Các Đại Bô-tát đời vị lai, hiện 
tại không sở hữu, chắng thể năm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc không sở hữu, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Thọ, tưởng, hành, thức 
không sở hữu, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Sắc 
không, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Thọ, tưởng, hành, 
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thức không, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Sắc xa 
la, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Thọ, tưởng, hành, 
thức xa lìa, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Sắc 
không có tự tánh, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Thọ, 
tưởng, hành, thức không có tự tánh, nên các Đại 
Bỏ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Các Đại Bồ-tát đời vị lai, đời hiện tại 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được cũng như 
vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn xứ không sở 
hữu, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ không sở hữu, nên các Đại Bô-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Nhãn xứ không, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ không, nên các Đại Bô-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 
Nhãn xứ xa lìa, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý xứ xa lìa, nên các Đại Bô-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Nhãn xứ không có tự tánh, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không có tự tánh, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Các Đại Bồ-tát đời vị 
lai, hiện tại không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc xứ không sở 
hữu, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ không sở hữu, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Sắc xứ không, nên các Đại Bồ-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không, nên các 
Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được. Sắc xứ xa lìa, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ xa lia, nên 
các Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Sắc xứ không có tự tánh, nên 
các Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chắng 
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thê năm bắt được. Thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ không có tự tánh, nên các Đại Bô-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chắng thê năm bắt được. Các 
Đại Bôồ-tát đời vị lai, hiện tại không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn giới không sở 
hữu, nên các Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới không sở hữu, nên các Đại Bô-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Nhãn giới không, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới không, nên các Đại Bô-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 
Nhãn giới xa lìa, nên các Đại Bôồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới xa lìa, nên các Đại Bô-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 
Nhãn giới không có tự tánh, nên các Đại Bô-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt 
được. Nhị, tỷ, thiệt, thần, ý giới không có tự tánh, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Các Đại Bồ-tát đời vị 
lai, hiện tại không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
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được, cũng như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc giới không sở 
hữu, nên các Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới không sở hữu, nên các Đại Bô-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Sắc giới không, nên các Đại Bồ-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không, nên các 
Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được. Sắc giới xa lìa, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt 
được. Thanh, hương, vị, xúc, pháp giới xa la, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Sắc giới không có tự 
tánh, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới không có tự tánh, nên các Đại Bỗ- 
tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Các Đại Bô-tát đời vị lai, hiện tại không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn thức giới 
không sở hữu, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý thức giới không sở hữu, nên các 
Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Nhãn thức giới không, nên các 
Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Nhĩ, tý, thiệt, thân, ý thức giới 
không, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Nhãn thức ØIỚI Xa 
la, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới xa lìa, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Nhãn 
thức giới không có tự tánh, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý thức giới không có tự 
tánh, nên các Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được. Các Đại Bồ-tát đời 
vị lai, hiện tại không sở hữu, chăng thê năm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn xúc không sở 
hữu, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc không sở hữu, nên các Đại Bô-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Nhãn xúc không, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
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không sở hữu, chắng thê năm băt được. Nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc không, nên các Đại Bồ-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Nhãn xúc xa lìa, nên các Đại Bỗ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc xa lìa, nên các Đại Bồ-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thê năm bắt được. 
Nhãn xúc không có tự tánh, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc không có tự tánh, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Các Đại Bồ-tát đời vị 
lai, hiện tại không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra không sở hữu, nên các Đại Bồ- 
tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Các thọ do nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra không sở hữu, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được. Các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra không, nên 
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các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được. Các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra xa lìa, nên các Đại Bô-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 
Các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên 
sinh ra xa lìa, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Các thọ đo nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Các Đại Bồ-tát đời vị 
lai, hiện tại không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa 
không sở hữu, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không sở hữu, nên các Đại Bồ-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Bồ 
thí ba-la-mật-đa không, nên các Đại Bồ-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa không, nên các Đại Bô-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Bồ 
thí ba-la-mật-đa xa lìa, nên các Đại Bồ-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa xa lìa, nên các Đại Bồ-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Bồ 
thí ba-la-mật-đa không có tự tánh, nên các Đại 
Bỏ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không có tự tánh, nên các 
Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được. Các Đại Bồ-tát đời vị lai, hiện tại 
không sở hữu, chăng năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, pháp không bên 
trong không sở hữu, nên các Đại Bôồ-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn chăng đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng cộng 
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tướng, pháp không nơi tât cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh không sở hữu, nên các Đại Bô-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Pháp 
không bên trong là không, nên các Đại Bô-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Pháp không bên trong xa lia, nên các Đại 
Bỏ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh xa lìa, nên các Đại Bồ- 
tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được. Pháp không bên trong không có tự tánh, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được. Pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh không có 
tự tánh, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được. Các Đại Bồ-tát đời 
vị lai, hiện tại không sở hữu, chăng thê năm bắt 
được, cũng như vậy. 
Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ không 
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sở hữu, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo không sở hữu, nên 
các Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Bốn Niệm trụ không, nên các 
Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được. Bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo không, nên các Đại Bô-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chăng thê năm bắt được. Bốn 
Niệm trụ xa lìa nên các Đại Bô-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chẳng thể năm bắt được. Bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được. Bốn Niệm trụ không có 
tự tánh, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được. Bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo không có tự tánh, nên 
các Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chắng 
thê năm bắt được. Các Đại Bô-tát đời vị lai, hiện 
tại không sở hữu, chắng thể năm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như vậy cho đến 
mười lực của Phật không sở hữu, nên các Đại 
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Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng không sở hữu, nên 
các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Mười lực của Phật không, nên 
các Đại Bỏ-tát đời quá khứ không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Bốn điêu không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng không, nên các Đại 
Bỏ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Mười lực của Phật xa lìa, nên các Đại 
Bồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng xa lìa, nên các Đại Bô-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Mười lực của Phật không có tự tánh, nên các Đại 
Bỏ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng không có tự tánh, nên các Đại 
Bồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Các Đại Bồ-tát đời vị lai, hiện tại 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, pháp Thanh văn 
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không sở hữu, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Pháp 
Độc giác, pháp chư Phật không sở hữu, nên các 
Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Pháp Thanh văn không, nên các 
Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Pháp Độc giác, pháp chư Phật 
không, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Pháp Thanh văn xa 
la, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Pháp Độc giác, 
pháp chư Phật xa lìa, nên các Đại Bô-tát đời quá 
khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Pháp 
Thanh văn không có tự tánh, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt 
được. Pháp Độc giác, pháp chư Phật không có tự 
tánh, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được. Các Đại Bồ-tát đời 
vị lai, hiện tại không sở hữu, chăng thê năm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa không sở hữu, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt 
được. Tất cả pháp môn Đả-la-ni không sở hữu, 
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nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa không, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Tất cả 
pháp môn Đà-la-ni không, nên các Đại Bô-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Tất cả pháp môn Tam-ma-địa xa la, nên các Đại 
Bỏ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Tất cả pháp môn Đà-la-ni xa la, nên 
các Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
không có tự tánh, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Tất cả 
pháp môn Đà-la-nI không có tự tánh, nên các Đại 
Bồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Các Đại Bồ-tát đời vị lai, hiện tại 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, pháp giới không sở 
hữu, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không SỞ 
hữu, chăng thể nắm bắt được. Chân như, thật tẾ, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an ôn.. 
không sở hữu, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Pháp giới 
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không, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được. Chân như, thật 
tế, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an 
ôn... không, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Pháp giới 
xa lỉa, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không SỞ 
hữu, chăng thể năm bắt được. Chân như, thật tế, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, cảnh giới an ốn.. 
xa lìa, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Pháp giới không có 
tự tánh, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không SỞ 
hữu, chăng thể năm bắt được. Chân như, thật tế, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an ôn.. 
không có tự tánh, nên các Đại Bồ-tát đời quá khu 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. Các Đại 
Bô-tát đời vị lai, hiện tại không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Thanh văn thừa 
không sở hữu, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Độc giác 
thừa, Đại thừa không sở hữu, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Thanh văn thừa không, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
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được. Độc giác thừa, Đại thừa không, nên các 
Đại Bôồ-tát đời quá khứ không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Thanh văn thừa xa lìa, nên các Đại 
Bỏ-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Độc giác thừa, Đại thừa xa lìa, nên các 
Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Thanh văn thừa không có tự tánh, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được. Độc giác, Đại thừa 
không có tự tánh, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. Các Đại 
Bô-tát đời vị lai, hiện tại không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết không 
sở hữu, nên các Đại Bồ-tát đời quá khứ không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng không sở hữu, nên các Đại Bồ- 
tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Trí Nhất thiết không, nên các Đại Bồ-tát 
đời quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Trí Nhất thiết xa lìa, 
nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không sở hữu, 
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chắng thê năm bắt được. Trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng xa lìa, nên các Đại Bồ-tát đời 
quá khứ không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 
Trí Nhất thiết không có tự tánh, nên các Đại Bồ- 
tát đời quá khứ không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
có tự tánh, nên các Đại Bô-tát đời quá khứ không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. Các Đại Bô-tát 
đời vị lai, hiện tại không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được, cũng như vậy. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, 
như vậy trong không, đời quá khứ chẳng thể năm 
bắt được, đời vị lai chắng thể năm bắt được, đời 
hiện tại chắng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, hoặc không như 
vậy, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, 
hoặc Đại Bồ-tát, tật cả pháp như vậy đều không 
hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
nên tôi nói như vây: Các Đại Bồ-tát đời quá khứ 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; các Đại 
Bô-tát thời vị lai không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được; các Đại Bồ-tát đời hiện tại không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, theo lời Tôn 
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giả hỏi, do nhân duyên nào nên nói, sắc không 
giới hạn, nên biết Đại Bôồ-tát cũng không giới 
hạn; thọ, tưởng, hành, thức không giới hạn, nên 
biết Đại Bô-tát cũng không giới hạn; cho đến 
Thanh văn thừa không giới hạn, nên biết Đại Bồ- 
tát cũng không giới hạn; Độc giác thừa, Đại thừa 
không giới hạn, nên biết Đại Bồ-tát cũng không 
giới hạn 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc như hư không, 
thọ, tưởng, hành, thức như hư không. Vì sao? Vì 
như hư không khoảng trước chăng thể nắm bắt 
được, khoảng sau chắng thể năm bắt được, 
khoảng giữa chẳng thể nắm bắt được, do ranh 
giới trong đó đều chắng thể nắm bắt được nên 
nói là hư không. Sắc cho đến thức cũng như vậy, 
khoảng trước, khoảng sau, khoảng giữa đều 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì sắc cho đến 
thức đêu là tánh không. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, trong không, khoảng 
trước chăng thê năm bắt được, khoảng sau chắng 
thể năm bắt được, khoảng giữa chắng thể năm 
bắt được, cũng do các khoảng đó đêu chăng thể 
năm bắt được nên nói là không. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
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tôi nói: Săc không giới hạn, nên biết Đại Bô-tát 
cũng không giới hạn; thọ, tưởng, hành, thức 
không giới hạn, nên biết Đại Bồ-tát cũng không 
giới hạn, cho đến ba thừa cũng như vậy. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả hỏi 
do duyên nào nên nói, ngay nơi sắc, Đại Bồ- tát 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; lìa sắc, 
Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; ngay thọ, tưởng, hành, thức, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; lìa thọ, 
tưởng, hành, thức, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được; cho đến ngay nơi Thanh 
văn thừa, Đại Bôồ-tát không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; lìa Thanh văn thừa, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; ngay nơi 
Độc giác thừa, Đại thừa, Đại Bồ-tát không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; lìa Độc giác thừa, 
Đại thừa, Đại Bồ-tát không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc, tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức, tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không. Vì sao? Vì trong 
tánh không của sắc, sắc không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Các Đại Bồ-tát cũng không sở 
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hữu, chăng thế năm bắt được. Trong tánh 
không của thọ, tưởng, hành, thức, thọ, tưởng, 
hành, thức không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Các Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, chăng phải sắc là 
tánh không của chăng phải sắc; chắng phải thọ, 
tưởng, hành, thức là tánh không của chăng phải 
thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Trong tánh không 
của chăng phải sắc, chăng phải sắc không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được. Các Đại Bồ-tát cũng 
không sở hữu, chẳng thể năm bắt được. Trong 
tánh không của chắng phải thọ, tưởng, hành, 
thức, chắng phải thọ, tưởng, hành, thức không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được, không sở hữu, các 
Đại Bô-tát cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nguyên nhân này 
tÔI nói, ngay nơi sắc, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; lìa sắc, Đại Bồ-tát 
không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được. Ngay nơi 
thọ, tưởng, hành, thức, Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được; lìa thọ, tưởng, hành, 
thức, Đại Bô-tát không sở hữu, chăng thể nắm 
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bắt được, cho đến ba thừa cũng như vậy. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả hỏi 
do duyên nào nên nói, đối VỚI tật cả pháp này, tôi 
dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả 
thời gian để mong cầu các Đại Bồ-tát, nhưng 
hoàn toàn không thể thấy, không thể nắm bắt 
được thì làm sao bảo tôi đem Bát-nhã ba-la-mật- 
đa dạy bảo, trao truyền cho các Đại Bồ-tát được! 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc, tánh của sắc là 
không; sắc đối với sắc không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được; sắc đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; trong 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Thọ, tánh của thọ là 
không; thọ đôi với thọ không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; thọ đỗi với sắc, tưởng, hành, thức 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; trong 
thọ, sắc, tưởng, hành, thức cũng không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được. Tưởng, tánh của tưởng 
là không; tưởng đối với tưởng không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; tưởng đôi với sắc, thọ, 
hành, thức không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; trong tưởng, sắc, thọ, hành, thức cũng 
không sở hữu, chẳng thể năm bắt được. Hành, 
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tánh của hành là không; hành đổi với hành 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; hành đối 
với sắc, thọ, tưởng, thức không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; trong hành, sắc, thọ, tưởng, thức 
cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Thức, tánh của thức là không: thức đối với thức 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; thức đối 
với sắc, thọ, tưởng, hành không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; trong thức, sắc, thọ, tưởng, 
hành cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn xứ, tánh của 
nhãn xứ là không; nhãn xứ đối với nhãn xứ 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; nhãn xứ 
đối với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; trong nhãn xứ, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được. Nhĩ xứ, tánh của nhĩ xứ là không; 
nhĩ xứ đối với nhĩ xứ không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được; nhĩ xứ đối với nhãn, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
trong nhĩ xứ, nhãn, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Tỷ xứ, 
tánh của tý xứ là không: tỷ xứ đôi với tỷ xứ 
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không sở hữu, chắng thê năm bắt được; tỷ xứ 
đối với nhãn, nhĩ, thiệt, thân, ý xứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; trong tỷ xứ, nhãn, nhĩ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được. Thiệt xứ, tánh của thiệt xứ là 
không; thiệt xứ đối với thiệt xứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; thiệt xứ đối với nhãn, 
nhĩ, tý, thân, ý xứ không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được; trong thiệt xứ, nhãn, tỷ, thân, ý xứ 
cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Thân xứ, tánh của thân xứ là không; thân xứ đối 
với thân xứ không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; thân xứ đôi với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, ý xứ 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; trong 
thân xứ, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, ý xứ cũng không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được. Ý xứ, tánh ý xứ là 
không; ý xứ đối với ý xứ không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; ý xứ đôi với nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân xứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; trong ý xứ, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân xứ 
cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 
Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc xứ, tánh của sắc 
xứ là không; sắc xứ đối với sắc xứ không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; sắc xứ đỗi với thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; trong sắc xứ, thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ cũng không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được. Thanh xứ, tánh của thanh xứ là không; 
thanh xứ đối với thanh xứ không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; thanh xứ đối với sắc, hương, 
vị, xúc, pháp xứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; trong thanh xứ, sắc, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng không sở hữu, chắng thê nắm bắt 
được. Hương xứ, tánh của hương xứ là không; 
hương xứ đối với hương xứ không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; hương xứ đỗi với sắc, thanh, 
vị, xúc, pháp xứ, không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được; trong hương xứ, sắc, thanh, VỊ, XÚC, 
pháp xứ cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Vị xứ, tánh của vị xứ là không: vị xứ đôi 
với vị xứ không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; 
vị xứ đối với sắc, thanh, hương, xúc, pháp xứ 
không sở hữu chắng thể năm bắt được; trong vị 
xứ, sắc, thanh, hương, xúc, pháp xứ cũng không 
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xúc xứ, tánh 
của xúc xứ là không; xúc xứ đối với xúc xứ 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; vị xứ đôi 
với sắc, thanh, hương, vị, pháp xứ không sở hữu, 
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chắng thê nắm bắt được; trong xúc xứ, sắc, 
thanh, hương, vị, pháp xứ cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Pháp xứ, tánh của pháp 
xứ là không; pháp xứ đối với pháp xứ không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; pháp xứ đối với 
sắc, thanh, hương, vị, xúc không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; trong pháp xứ, sắc, thanh, 
hương, vị, xúc cũng không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn giới, tánh của 
nhãn giới là không; nhãn giới đối với nhãn giới 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; nhãn giới 
đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; trong nhãn giới, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới cũng không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được. Nhĩ giới, tánh của nhĩ giới là 
không: nhĩ giới đôi với nhĩ giới không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được; nhĩ giới đôi với nhãn, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới không sở hữu, chăng thế 
năm bắt được; trong nhĩ giới, nhãn, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới cũng không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. Tỷ giới, tánh của tỷ giới là không; tỷ 
gIỚI đối với tỷ giới không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được; tỷ ĐIỚI đôi với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
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ý giới không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
trong tỷ giới, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Thiệt giới, tánh của thiệt giới là không; thiệt giới 
đối với thiệt giới không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được; thiệt giới đối với nhãn, nhĩ, tý, thân, ý 
giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; 
trong thiệt giới, nhãn, nhĩ, tỷ, thân, ý giới cũng 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Thân 
giới, tánh của thân giới là không; thân giới đối 
với thân giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; thân giới đôi với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, ý giới 
cũng không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
trong thân giới, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, ý giới cũng 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Ý giới, 
tánh của ý giới là không; ý giới. đối với ý giới 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; ý giới 
đối với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân giới không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; trong ý giới, nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân giới cũng không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc giới, tánh của 
sắc giới là không; sắc ĐIỚI đối với sắc giới không 
sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; sắc ĐIỚI đôi với 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không sở hữu, 

chắng thể năm bắt được; trong sắc giới, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới cũng không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Thanh giới, tánh của 
thanh giới là không; thanh giới đối với thanh giới 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; thanh 
giới đối với săc, hương, vị, xúc, pháp giới không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; trong thanh 
giới, sắc, hương, vị, xúc, pháp giới cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Hương giới, 
tánh của hương giới là không; hương giới đôi VỚI 
hương giới không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; hương giới đôi với sắc, thanh, vị, xúc, 
pháp giới không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; 
trong hương ĐgIới, sắc, thanh, vị, xúc, pháp giới 
cũng không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. VỊ 
giới, tánh của vị giới là không; vị gIới đối với vị 
giới không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; vị 
giới đối với sắc, thanh, hương, xúc, pháp giới 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; trong vị 
giới, sắc, thanh, hương, xúc, pháp giới cũng 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. Xúc giới, 
tánh của xúc giới là không; xúc giới đối với xúc 
giới không sở hữu, chăng thê năm bắt được; xúc 
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giới đôi với sắc, thanh, hương, vị, pháp giới 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; trong xúc 
giới, sắc, thanh, hương, vị, pháp giới cũng không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Pháp giới, tảnh 
của pháp giới là không; pháp giới đối với pháp 
giới không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; pháp 
giới đôi với sắc, thanh, hương, vị, xúc giới không 
sở hữu, chăng thê năm bắt được; trong pháp giới, 
sắc, thanh, hương, vị, xúc giới cũng không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn thức giới, tánh 
của nhãn thức giới là không; nhãn thức giới đối 
với nhãn thức giới không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; nhãn thức giới đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; trong nhãn thức giới, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Nhĩ thức giới, tánh của nhĩ thức giới là 
không; nhĩ thức giới đôi với nhĩ thức giới không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được; nhĩ thức giới 
đối với nhãn, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; trong nhĩ thức giới, 
nhãn, ty, thiệt, thân, ý giới cũng không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Tý thức giới, tánh của 
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tỷ thức giới là không: tỷ thức giới đôi với tỷ 

thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được; 
tỷ thức giới đôi với nhãn, nhĩ, thiệt, thân, ý thức 
giới không sở hữu, chăng thể năm bắt được; 
trong tỷ thức giới, nhãn, nhĩ, thiệt, thân, ý thức 
giới cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 
Thiệt thức giới, tánh của thiệt thức giới là không; 
thiệt thức giới đối với thiệt thức giới không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được; thiệt thức giới đối 
với nhãn, nhĩ, tý, thân, ý thức giới không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; trong thiệt thức giới, 
nhãn, nhĩ, tỷ, thân, ý thức giới cũng không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được. Thân thức giới, 
táảnh của thần thức giới là không; thân thức giới 
đối với thân thức giới không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được; thân thức giới đôi với nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, ý thức giới không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được; trong thân thức giới, nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, ý thức giới cũng không sở hữu, chẳng thê 
năm bắt được. Y thức giới, tánh của ý thức giới 
là không: ý thức giới đôi với ý thức giới không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được; ý thức giới đối 
với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức giới không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được; trong ý thức giới, 
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nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức giới cũng không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn xúc, tánh của 
nhãn xúc là không; nhãn xúc đối với nhãn xúc 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; nhãn xúc 
đối với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; trong nhãn xúc, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc cũng không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được. Nhĩ xúc, tánh của nhĩ xúc là 
không; nhĩ xúc đối với nhĩ xúc không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được; nhĩ xúc đối với nhãn, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc không sở hữu, chẳng thể năm 
bắt được; trong nhĩ xúc, nhãn, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. 
Tỷ xúc, tánh của tỷ xúc là không: tỷ xúc đôi với 
tỷ xúc không sở hữu, chăng thê năm bắt được; tỷ 
xúc đôi với nhãn, nhĩ, thiệt, thân, ý xúc không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được; trong tỷ xúc, nhãn, 
nhĩ, thiệt, thân, ý xúc cũng không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. Thiệt xúc, tánh của thiệt xúc là 
không; thiệt xúc đôi với thiệt xúc không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; thiệt xúc đôi với nhãn, 
nhĩ, tỷ, thân, ý xúc không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được; trong thiệt xúc, nhãn, nhĩ, tỷ, thân, ý 
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xúc cũng không sở hữu, chắng thê năm bắt 
được. Thân xúc, tánh của thân xúc là không; thân 
xúc đối với thân xúc không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; thân xúc đối với nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, ý xúc không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; trong thân xúc, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, ý xúc 
cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Ý 
xúc, tánh của ý xúc là không: ý xúc đối với ý xúc 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; ý xúc đối 
với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân xúc không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được; trong ý xúc, nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân xúc cũng không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được. 

Này Xá-lợi Tử, các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, tánh của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không: các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra đối với các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đôi 
với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm 
duyên sinh ra không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
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được. Các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
tảnh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không; các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đôi 
với các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được; các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra đôi với các thọ do nhãn, 
tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được; trong các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra, các thọ do nhãn, tỷ, 
thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra cũng không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, tánh của các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là không; các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra đôi với các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đôi với 
các thọ do nhãn, nhĩ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
trong các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, các 
thọ do nhãn, nhĩ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. Các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không; các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đôi 
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với các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 

không sở hữu, chắng thê năm bắt được; các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra đối với các thọ do 
nhãn, nhĩ, tỷ, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; trong các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, các thọ do 
nhãn, nhĩ, tỷ, thân, ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được. Các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra, tánh của các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là không; các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra đỗi với các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra đôi với các thọ do nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, ý 
xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được; trong các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, các thọ do nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được. Các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra, tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra là không; các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
đối với các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được; các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra đối với các thọ do nhãn, nhĩ, 
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tỷ, thiệt, thân xúc làm duyên sinh ra không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được; trong các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, các thọ do nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân xúc làm duyên sinh ra cũng không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 422 


Phẩm 23: KHÔNG GIỚI HẠN (3) 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa, 
tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa là không; Bồ thí ba- 
la-mật-đa đối với Bồ thí ba-la-mật-đa không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được; Bồ thí ba-la-mật- 
đa đối với Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; trong Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, tánh của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đối với Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được; trong Bát-nhã ba-la-mật-đa, Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
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được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, pháp không bên 
trong, tánh của pháp không bên trong là không; 
pháp không bên trong đối với pháp không bên 
trong không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; 
pháp không bên trong đối với pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn chăng đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thể 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; trong 
pháp không bên trong, pháp không bền ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh cũng không 
sở hữu, chăng thê nắm bắt được. Như vậy cho 
đến, pháp không không tánh tự tánh, tánh của 
pháp không không tánh tự tánh là không; pháp 
không không tánh tự tánh đối với pháp không 
không tánh tự tánh không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được; pháp không không tánh tự tánh đối với 
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pháp không bên trong cho đến pháp không tự 
tánh không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
trong pháp không không tánh tự tánh, pháp 
không bên trong cho đến pháp không tự tánh 
cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ, tánh 
của bỗn Niệm trụ là không; bốn Niêm trụ đối với 
bốn Niêm trụ không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; bốn Niệm trụ đối với bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được; trong bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo cũng không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được. Cho đến tám chi Thánh 
đạo, tánh của tám chi Thánh đạo là không; tắm 
chi Thánh đạo đôi với bốn Niệm trụ cho đến bảy 
chi Đăng giác không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; trong tám chi Thánh đạo, bốn Niệm trụ 
cho đến bảy chi Đắng giác cũng không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như vậy cho đến 
mười lực của Phật, tánh mười lực của Phật là 
không; mười lực của Phật đối với mười lực của 
Phật không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
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mười lực của Phật đối với bôn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được; trong mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. Như vậy cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng, tánh của mười tám pháp Phật 
bất cộng là không, mười tám pháp Phật bất cộng 
đối với mười tám pháp Phật bất cộng không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; mười tám pháp 
Phật bất cộng đôi với mười lực của Phật cho đến 
đại Xả không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
trong mười tám pháp Phật bất cộng, mười lực 
của Phật cho đến đại Xả cũng không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, tánh của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là không, tất cả pháp môn Tam-ma-địa đôi 
với tật cả pháp môn Tam-ma-địa không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đối với tật cả pháp môn Đà-la-ni không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được; trong tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đả-la-ni 
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cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 
Tất cả pháp môn Đả-la-ni, tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là không, tất cả pháp môn Đà-la-ni 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; tất cả pháp môn Đà-la- 
ni đôi với tất cả pháp môn Tam-ma-địa không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; trong tất cả pháp 
môn Đả-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, pháp Chúng tánh, 
tánh của pháp Chủng tánh là không; pháp Chủng 
tánh đôi với pháp Chủng tánh không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp Chủng tánh đối 
với pháp Đệ bát, Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán, Độc giác, Bôồ-tát, Như Lai không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; trong pháp Chúng tánh, 
pháp Đệ bát cho đến pháp Như Lai chắng thể 
năm bắt được. Như vậy cho đến pháp Như Lai, 
tánh của pháp Như Lai là không; pháp Như Lai 
đôi với pháp Như Lai không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; pháp Như Lai đối với pháp Chủng 
tánh cho đến pháp Bô-tát không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; trong pháp Như Lai, pháp 
Chủng tánh cho đến pháp Bồ-tát cũng không sở 
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hữu, chăng thê năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bậc Tịnh quán, tánh 
của bậc Tịnh quán là không, bậc Tịnh quán đôi 
với bậc Tịnh quán không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được; bậc Tịnh quán đôi với bậc Chủng tánh, 
bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, 
bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như 
Lai không sở hữu, chắng thê năm bắt được; trong 
bậc Tịnh quán, bậc Chủng tánh cho đến bậc Như 
Lai cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 
Như vậy cho đến bậc Như Lai, tánh của bậc Như 
Lai là không, bậc Như Lai đối với bậc Như Lai 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; bậc Như 
Lai đối với bậc Tịnh quán cho đến bậc Bồ-tát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; trong bậc 
Như Lai, bậc Tịnh quán cho đến bậc Bồ-tát cũng 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bậc Cực hỷ, tánh 
của bậc Cực hỷ là không; bậc Cực hý đối với bậc 
Cực hỷ không sở hữu, chăng thể năm bắt được; 
bậc Cực hý đối với bậc Ly câu, bậc Phát quang, 
bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiên, 
bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
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trong bậc Cực hỷ, bậc Ly câu cho đên bậc Pháp 
vân cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. 
Như vậy cho đến bậc Pháp vân, tánh của bậc 
Pháp vân là không: bậc Pháp vân đối với bậc 
Pháp vân không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
bậc Pháp vân đối với bậc Cực hý cho đến bậc 
Thiện tuệ không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
trong bậc Pháp vân, bậc Cực hỷ cho đến bậc 
Thiện tuệ cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết, tánh 
của trí Nhất thiết là không; trí Nhất thiết đôi với 
trí Nhất thiết không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được; trí Nhất thiết đối với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; trong trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Trí Đạo tướng, tánh của trí Đạo 
tướng là không; trí Đạo tướng đối với trí Đạo 
tướng không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; trí 
Đạo tướng đối với trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
tướng không sở hữu, chẳng thê năm bắt được; 
trong trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Trí Nhất 
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thiết tướng, tánh của trí Nhất thiết tướng là 
không; trí Nhất thiết tướng đối với trí Nhất thiết 
tướng không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; trí 
Nhất thiết tướng đôi với trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, không sở hữu, chắng thê nắm bắt được; 
trong trí Nhất thiết tướng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Dự lưu, tánh của Dự 
lưu là không; Dự lưu đôi với Dự lưu không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được; Dự lưu đối với 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Bồ-tát, 
Như Lai không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
trong Dự lưu, Nhất lai cho đến Như Lai cũng 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Như vậy 
cho đên Như Lai, tánh của Như Lai là không; 
Như Lai đối với Như Lai không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được; Như Lai đôi với Dự lưu cho 
đến Bồ-tát không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; trong Như Lai, Dự lưu cho đến Bô-tát 
cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát, tánh của 
Đại Bô-tát là không: Đại Bô-tát đối với Đại Bô- 
tát không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại 
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Bô-tát đôi với việc dạy bảo, trao truyền Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không sở hữu, chắng thê nắm 
bắt được; trong Đại Bồ-tát, việc dạy bảo, trao 
truyền Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
tảnh của Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đối với việc dạy bảo, trao truyền của Đại 
Bồ-tát không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
trong Bát-nhã ba-la-mật-đa, việc dạy bảo, trao 
truyền của Đại Bồ-tát cũng không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được. Dạy bảo, trao truyền, tánh của 
dạy bảo, trao truyền là không; dạy bảo, trao 
truyền đối với dạy bảo, trao truyền không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; dạy bảo, trao truyền đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; trong dạy bảo, 
trao truyền Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát 
cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 
Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, đối VỚI tật cả pháp 
này, tôi dùng tất cả phương tiện, tật cả nơi chốn, 
tật cả thời gian mong câu Đại Bồ- tát nhưng hoàn 
toàn không thấy, chăng thể năm bắt được. Vì 
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sao? Vì tự tánh là không. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
tôi nói: “Đôi VỚI tật cả pháp này, tôi dùng tất cả 
phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian, 
mong câu các Đại Bồ-tát nhưng hoàn toàn không 
thây, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Vậy làm 
thế nào bảo tôi đem Bát-nhã ba-la-mật-đa dạy 
bảo, truyền trao cho các Đại Bô-tát được?” 

Lại nữa thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả đã 
hỏi, do nhân duyên nảo mà nói các Đại Bồ-tát thì 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh? Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, vì tên các 
Đại Bồ-tát chỉ có tạm mượn mà có. 

Khi ấy Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Do nhân duyên nào nên nói, tên các Đại Bồ- 
tát chỉ là tạm mượn mà có? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên sắc chỉ là 
tạm mượn mà có; tên thọ, tưởng, hành, thức cũng 
chỉ tạm mượn mà có. Vì sao? Vì sắc chăng phải 
là tên, tên chắng phải là sắc; thọ, tưởng, hành, 
thức chăng phải là tên, tên chăng phải là thọ, 
tưởng, hành, thức. Trong sắc... không có tên, 
trong tên không có sắc... chăng hợp, chắng tan, 
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chỉ giả lập. Vì sao? Vì tự tánh của săc... và tên 
đều là không. Trong tự tánh không, hoặc sắc... 
hoặc tên đều không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy chỉ là mượn tạm mà có. Do đó nên nói, 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên của nhãn xứ 
chỉ là tạm mượn mà có; tên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì nhãn 
xứ chăng phải là tên, tên chắng phải là nhãn xứ; 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ chắng phải là tên, tên 
chắng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Trong 
nhãn xứ... không có tên, trong tên không có nhãn 
xứ... chăng hợp, chăng tan, chỉ là giả lập. Vì sao? 
Vì tự tánh nhãn xứ... và tên đều là không. Trong 
tự tánh không, hoặc nhãn xứ... hoặc tên đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói, 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên của sắc XỨ 
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chỉ là tạm mượn mà có; tên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì 
sao? Vì sắc xứ chăng phải là tên, tên chăng phải 
sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chắng 
phải là tên, tên chăng phải là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ. Trong sắc xứ... không có tên, trong 
tên không có sắc xứ... chăng hợp, chắng tan, chỉ 
là giả lập. Vì sao? VÌ tự tánh sắc xứ... và tên đều 
là không. Trong tự tánh không, hoặc sắc xứ... 
hoặc tên đều không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói, 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên của nhãn 
giới chỉ là tạm mượn mà có; tên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? 
Vì nhãn giới chăng phải là tên, tên chắng phải là 
nhãn giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chắng phải là 
tên, tên chắng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 
Trong nhãn giới... không có tên, trong tên không 
có nhãn giới... chăng hợp, chăng tan, chỉ là giả 
lập. Vì sao? Vì tự tánh nhãn giới... và tên đều là 
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không. Trong tự tánh không, hoặc nhãn giới... 
hoặc tên đều không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nên Đại Bồ-tát cũng 
như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói, 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên của sắc gIớI 
chỉ là tạm mượn mà có; tên của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì 
sao? VÌ sắc giới chăng phải là tên, tên chăng phải 
là sắc giới; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chăng phải là tên, tên chắng phải là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới. Trong sắc giới... không 
có tên, trong tên không có sắc giới... chắng hợp, 
chăng tan, chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh sắc 
giới... và tên đều là không. Trong tự tánh không, 
hoặc sắc giới... hoặc tên đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là mượn tạm mà có. Do đó nên nói, 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên của nhãn 
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thức giới chỉ là mượn tạm mà có, tên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức cũng chỉ mượn tạm mà có. Vì 
sao? Vì nhãn thức giới chăng phải là tên, tên 
chăng phải là nhãn thức giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới chăng phải là tên, tên chăng phải là 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới thức. Trong nhãn thức 
giới... không có tên, trong tên không có nhãn 
thức giới... chăng hợp, chăng tan, chỉ là giả lập. 
Vì sao? Vì tự tánh nhãn thức giới... và tên đều là 
không. Trong tự tánh là không, hoặc nhãn thức 
giới... hoặc tên đều không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại-Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói, 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên của nhãn 
xúc chỉ là tạm mượn mà có; tên của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc cũng chỉ là mượn tạm mà có. Vì sao? 
Vì nhãn xúc chăng phải là tên, tên chăng phải là 
nhãn xúc; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng phải là 
tên, tên chắng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 
Trong nhãn xúc... không có tên, trong tên không 
có nhãn xúc... chăng hợp, chăng tan, chỉ là giả 
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lập. Vì sao? Vì tự tánh nhãn xúc... và tên đêu là 
không. Trong tự tánh không, hoặc nhãn xúc... 
hoặc tên đều không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là mượn tạm mà có. Do đó nên nói, 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra chỉ là tạm mượn 
mà có; tên của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng chỉ là tạm mượn mà 
có. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chăng phải là tên, tên chắng phải là các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng 
phải là tên, tên chăng phải là các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. Trong các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra... không có 
tên, trong tên không có các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra... chăng hợp, chăng tan, chỉ là giả 
lập. Vì sao? Vì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra... và tên đều là không. Trong tự 
tánh không, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên 
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sinh ra... hoặc tên đêu không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói, 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên của Bồ thí 
ba-la-mật-đa chỉ là tạm mượn mà có; tên của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì 
sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải là tên, 
tên chắng phải là Bồ thí ba-la-mật-đa; Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng phải là tên, tên chăng phải là Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Trong Bồ thí ba-la-mật-đa... không có tên, trong 
tên không có Bồ thí ba-la-mật-đa... chăng hợp, 
chắng tan, chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh Bỗ 
thí ba-la-mật-đa... và tên đều là không. Trong tự 
táảnh không, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa... hoặc tên 
đều không sở hữu, chăng thê năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
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có tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên pháp không 
bên trong chỉ là tạm mượn mà có; tên của pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn chăng đối khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì 
pháp không bên trong chắng phải tên, tên chăng 
phải pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
chăng phải tên, tên chăng phải pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
Trong pháp không bên trong... không có tên, 
trong tên không có pháp không bên trong... 
chắng hợp, chắng tan, chỉ là giả lập. Vì sao? Vì 
tự tánh pháp không bên trong... và tên đều là 
không. Trong tự tánh không, hoặc pháp không 
bên trong... hoặc tên đều không sở hữu, chăng 
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thê năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh. 

Này Xá-lợi Tử, như tên bốn Niệm trụ chỉ là 
tạm mượn mà có; tên của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo cũng chỉ là tạm mượn mà có. 
Vì sao? Vì bốn Niệm trụ chắng phải tên, tên 
chắng phải bốn Niệm trụ; bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo chắng phải tên, tên chắng 
phải bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 
Trong bốn Niệm trụ... không có tên, trong tên 
không có bốn Niệm trụ... chẳng hợp, chăng tan, 
chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh bốn Niệm trụ... 
và tên đêu là không. Trong tự tánh không, hoặc 
bốn Niệm trụ... hoặc tên đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói 
các Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không 
có tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như vậy cho đến 
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như tên mười lực của Phật chỉ là tạm mượn mà 
có; tên của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng cũng chỉ là tạm mượn mà 
có. Vì sao? Vì mười lực của Phật chăng phải tên, 
tên chăng phải mười lực của Phật; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
chắng phải tên, tên chắng phải bỗn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Trong 
mười lực của Phật... không có tên, trong tên 
không có mười lực của Phật... chắng hợp, chắng 
tan, chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh mười lực 
của Phật... và tên đều là không. Trong tự tánh 
không, hoặc mười lực của Phật... hoặc tên đều 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói 
Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có 
tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như tên của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa chỉ là tạm mượn mà có; 
tên của tất cả pháp môn Đà-la-ni cũng chỉ là tạm 
mượn mà có. Vì sao? Vì tật cả pháp môn Tam- 
ma-địa chắng phải là tên, tên chăng phải là tất cả 
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pháp môn Tam-ma-địa; tât cả pháp môn Đà-la- 
ni chắng phải là tên, tên chăng phải là tật cả pháp 
môn Đả-la-ni. Trong tât cả pháp môn Tam-ma- 
địa... không có tên, trong tên không có tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa... chắng hợp, chăng tan, 
chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa... và tên đều là không. Trong tự tánh 
không, hoặc tật cả pháp môn Tam-ma-địa... hoặc 
tên đều không sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói 
Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có 
tự tánh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, cho đến như tên của 
trí Nhất thiết chỉ là tạm mượn mà có; tên của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chỉ là tạm 
mượn mà có. Vì sao? Vì trí Nhât thiết chăng phải 
là tên, tên chăng phải là trí Nhất thiết; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chắng phải là tên, tên 
chăng phải là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Trong trí Nhất thiết... không có tên, trong tên 
không có trí Nhất thiết... chăng hợp, chăng tan, 
chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh trí Nhất thiết... 
và tên đêu là không. Trong tự tánh không, hoặc 
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trí Nhât thiết... hoặc tên đều không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tên Đại Bô-tát cũng 
như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đó nên nói 
Đại Bô-tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có 
tự tánh. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả đã 
hỏi, do duyên nào mà nói, như ngã... rốt ráo 
không sinh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có 
tự tánh? 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, ngã rốt ráo không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được thì làm sao có sinh; 
cho đến cái thấy cũng rốt ráo không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được thì làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc rốt ráo không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được thì làm sao có sinh; 
thọ, tưởng, hành, thức cũng rốt ráo không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được thì làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn xứ rốt ráo 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được thì làm 
sao có sinh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng rốt ráo 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được thì làm 
Sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc xứ rốt ráo không 
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sở hữu, chắng thê năm băt được thì làm sao có 
sinh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng rốt ráo 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được thì làm 
Sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn giới rốt ráo 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được thì làm 
sao có sinh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng rốt 
ráo không sở hữu, chắng thể năm bắt được thì 
làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc giới rốt ráo 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được thì làm 
sao có sinh; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
cũng rốt ráo không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được thì làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn thức giới rốt 
ráo không sở hữu, chăng thể nắm bắt được thì 
làm sao có sinh; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý thức giới 
cũng rốt ráo không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được thì làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn xúc rốt ráo 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được thi làm 
sao có sinh; nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc cũng rôt ráo 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được thì làm 
Sao có sinh. 
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Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được thì làm sao có sinh; các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra cũng rốt ráo không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được thì làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa 
rột ráo không sở hữu, chăng thể nắm bắt được thì 
làm sao có sinh; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng rốt ráo không 
sở hữu, chắng thể nắm bắt được thì làm sao có 
sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, pháp không bên 
trong rốt ráo không sở hữu, chẳng thể nắm bắt 
được thì làm sao có sinh; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng rốt 
ráo không sở hữu, chăng thể nắm bắt được thì 
làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ rốt ráo 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được thì làm 
sao có sinh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo cũng rốt ráo không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được thì làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như vậy cho đến 
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mười lực của Phật rôt ráo không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được thì làm sao có sinh; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng rốt ráo không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được thì làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa rốt ráo không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được thì làm sao có sinh; tật cả pháp môn Đả- 
la-ni cũng rốt ráo không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được thì làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, cho đên Thanh văn 
thừa rốt ráo không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được thì làm sao có sinh; Độc giác thừa, Đại thừa 
cũng rốt ráo không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được thì làm sao có sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
tôi nói, như ngã... rốt ráo không sinh, chỉ có giả 
danh, hoàn toàn không có tự tánh. 

Lại nữa thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, theo lời Tôn 
giả hỏi, do duyên nào nên nói, các pháp cũng 
vậy, rốt ráo không sinh, chỉ có giả danh, hoàn 
toàn không có tự tánh? Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, 
tự tánh các pháp hoàn toàn không hòa hợp. Vì 
sao? Vì tự tánh pháp có hòa hợp là không. 
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Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

Tự tánh pháp nào hoàn toàn không có hòa 
hợp? 

Thiện Hiện đáp: 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tự tánh của sắc 
hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức cũng hoàn toàn không có hòa 
hợp. Tự tánh của nhãn xứ hoàn toàn không có 
hòa hợp; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cũng hoàn toàn không có hòa hợp. Tự tánh của 
sắc xứ hoàn toàn không có hòa hợp; tự tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng hoàn toàn 
không có hòa hợp. Tự tánh của nhãn giới hoàn 
toàn không có hòa hợp; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới cũng hoàn toàn không có hòa hợp. 
Tự tánh của sắc giới hoàn toàn không có hòa 
hợp; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
cũng hoàn toàn không có hòa hợp. Tự tánh của 
nhãn thức giới hoàn toàn không có hòa hợp; tự 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng 
hoàn toàn không có hòa hợp. Tự tánh của nhãn 
xúc hoàn toàn không có hòa hợp; tự tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng hoàn toàn không có 
hòa hợp. Tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm 
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duyên sinh ra hoàn toàn không có hòa hợp; tự 

tánh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng hoàn toàn không có hòa hợp. 
Tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa hoàn toàn không 
có hòa hợp; tự tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng hoàn 
toàn không có hòa hợp. Tự tánh của bỗn Niệm 
trụ hoàn toàn không có hòa hợp; tự tánh của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo cũng hoàn 
toàn không có hòa hợp. Cho đến tự tánh mười 
lực của Phật hoàn toàn không có hòa hợp; tự tánh 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng hoàn toàn không có hòa 
hợp. Cho đến tự tánh của Thanh văn thừa hoàn 
toàn không có hòa hợp; tự tánh của Độc giác 
thừa, Đại thừa cũng hoàn toàn không có hòa hợp. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
nên tôi nói như vây: Các pháp cũng vậy, rốt ráo 
không sinh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có 
tự tánh. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các pháp 
chăng phải thường, cũng không đi về đâu. 
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Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Pháp nào chăng phải thường, cũng chăng đi 
về đâu? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc chăng phải 
thường, cũng chắng đi về đâu; thọ, tưởng, hành, 
thức chắng phải thường, cũng chăng đi về đâu. 
Vì sao? Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, vì tự tảnh pháp 
nào chăng thường là cùng tận. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do đó nên nói, pháp 
nào chăng phải thường, cũng chắng đi về đâu. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, pháp hữu vi chắng 
phải thường, cũng không đi về đâu. Pháp vô vi 
chăng phải thường, cũng không đi về đâu. Pháp 
hữu lậu chăng phải thường, cũng không đi về 
đâu. Pháp vô lậu chắng phải thường, cũng không 
đi về đâu. Pháp thiện chắng phải thường, cũng 
không đi về đâu. Pháp chắng thiện chăng phải 
thường, cũng không đi về đâu. Pháp hữu ký 
chăng phải thường, cũng không đi về đâu. Pháp 
vô ký chăng phải thường, cũng không đi về đâu. 
Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì tự tánh pháp nào 
chắng thường là cùng tận. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do đây nên nói pháp 
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nào chăng phải thường, cũng không đi về đâu. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các pháp 
chăng thường cũng không hoại diệt. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Pháp nào chắng thường cũng không hoại 
diệt? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc chắng thường 
cũng không hoại diệt; thọ, tưởng, hành, thức 
chăng thường cũng không hoại diệt. Vì sao? Vì 
bản tánh như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, pháp hữu vi chắng 
thường cũng không hoại diệt. Pháp vô vi chăng 
thường cũng không hoại diệt. Pháp hữu lậu 
chăng thường cũng không hoại diệt. Pháp vô lậu 
chắng thường cũng không hoại diệt. Pháp thiện 
chăng thường cũng không hoại diệt. Pháp chăng 
phải thiện chăng thường cũng không hoại diệt. 
Pháp hữu ký chắng thường cũng không hoại diệt. 
Pháp vô ký chăng thường cũng không hoại diệt. 
Vì sao? Vì bản tánh như vậy. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
tôi nói, các pháp cũng vậy, rốt ráo không sinh, 
chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tảnh. 
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Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả đã 
hỏi, do duyên nào nên nói, những sắc nảo rốt ráo 
không sinh? Những thọ, tưởng, hành, thức nào 
rột ráo không sinh? Cho đến những Thanh văn 
thừa nào rốt ráo không sinh? Những Độc giác 
thừa, Đại thừa nào rốt ráo không sinh? 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh tật cả sắc 
không sinh; bản tánh tất cả thọ, tưởng, hành, thức 
không sinh. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì tất cả sắc 
cho đến thức không có sự tạo tác nên không có 
sự phát sinh. Vì sao? Vì tật cả sắc cho đến thức, 
người tạo tác, người phát khởi chăng thể năm bắt 
được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, cho đến bản tánh tât 
cả Thanh văn thừa không sinh; bản tánh tất cả 
Độc giác thừa, Đại thừa không sinh. Vì sao? Này 
Xá-lợi Tử, vì tất cả Thanh văn thừa, Độc giác 
thừa, Đại thừa không có sự tạo tác nên không có 
sự phát sinh. Vì sao? Vì tật cả Thanh văn thừa, 
Độc giác thừa, Đại thừa, người tạo tác, người 
phát khởi chăng thể nắm bắt được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
nên tôi nói, những sắc nào là rốt ráo không sinh; 
những thọ, tưởng, hành, thức nào là rốt ráo 
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không sinh, cho đên những Thanh văn thừa nảo 
là rốt ráo không sinh, những Độc giác thừa, Đại 
thừa này là rốt ráo không sinh. 

Lại nữa thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả đã 
hỏi: “Do duyên nào nên nói, nếu rốt ráo không 
sinh thì không gọi là sắc, cũng không gọi là thọ, 
tưởng, hành, thức. Cho đến nếu rốt ráo không 
sinh thì không gọi là Thanh văn thừa, cũng 
không gọi là Độc giác thừa, Đại thừa?” Thưa 
Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh của sắc là không, 
nếu bản tánh của pháp là không thì không thể lập 
ra, hoặc sinh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do 
nhân duyên này nên nói, nêu rốt ráo không sinh 
thì không gọi là sắc. Vì sao? Vì không chắng 
phải là sắc. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không, nêu bản tánh của 
pháp là không thi không thể lập ra, hoặc sinh, 
hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do nhân duyên này 
nên nói, nếu rốt ráo không sinh thì không gọi là 
thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì không chắng 
phải là thọ, tưởng, hành, thức. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, cho đến bản tánh 
của Thanh văn thừa là không; nếu bản tánh của 
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pháp là không thì không thê lập ra, hoặc sinh, 
hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do nhân duyên này 
nên nói, nếu rốt ráo không sinh thì không gọi là 
Thanh văn thừa. Vì sao? Vì không chắng phải là 
Thanh văn thừa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh của Độc 
giác thừa, Đại thừa là không: nếu bản tánh của 
pháp là không thì không thể lập ra, hoặc sinh, 
hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do nhân duyên này 
nên, nếu rốt ráo không sinh thì không gọi là Độc 
giác thừa, Đại thừa. Vì sao? Vì không chắng phải 
là Độc giác thừa, Đại thừa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
tÔI nÓI, nếu rốt ráo không sinh thì không gọi là 
sắc, cũng không gọi là thọ, tưởng, hành, thức, 
cho đên nếu rốt ráo không sinh thì không gọi là 
Thanh văn thừa, cũng không gọi là Độc giác 
thừa, Đại thừa. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả đã 
hỏi, do duyên nào mà tôi nói, tôi đâu có thể đem 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo không sinh dạy bảo, 
trao truyền cho các Đại Bô-tát rốt ráo không 
sinh? 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, rốt ráo không sinh 
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tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tức là rốt ráo không sinh. Vì sao? Vì rốt 
ráo không sinh và Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, rốt ráo không sinh 
tức là Đại Bồ-tát, Đại Bô-tát tức là rốt ráo không 
sinh. Vì sao? Vì rốt ráo không sinh và Đại Bô-tát 
cũng không hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhần duyên tôi 
nói là tôi đâu có thể đêm Bát-nhã ba-la-mật-đa 
rột ráo không sinh dạy bảo, trao truyền cho các 
Đại Bô-tát rốt ráo không sinh. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả đã 
hỏi, do nhân duyên nào nên nói, lìa rốt ráo không 
sinh cũng không có Đại Bồ-tát có thê hành quả vị 
CHiác ngộ cao tột? 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy lìa rốt 
ráo không sinh mà có Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng 
không thây lìa rốt ráo không sinh mà có Đại Bồ- 
tát. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc 
Đại Bồ-tát cùng với rốt ráo không sinh không 
hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi 
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tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thây lìa rốt 
ráo không sinh có sắc, cũng không thây lìa rốt 
ráo không sinh mà có thọ, tưởng, hành, thức. Vì 
sao? Vì hoặc sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với rốt ráo không sinh không hai, không hai 
chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy lìa rốt 
ráo không sinh có nhãn xứ, cũng không thây lìa 
rột ráo không sinh có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì 
sao? Vì hoặc nhãn xứ, hoặc nhI, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ cùng với rốt ráo không sinh không hai, không 
hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy lìa rốt 
ráo không sinh có sắc xứ, cũng không thây lìa rốt 
ráo không sinh có thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ. Vì sao? Vì hoặc sắc xứ, hoặc thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cùng với rốt ráo không sinh 
không hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy lìa rốt 
ráo không sinh có nhãn giới, cũng không thấy lìa 
rốt ráo không sinh có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 
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Vì sao? Vì hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới cùng với rốt ráo không sinh không 
hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy lìa rốt 
ráo không sinh có sắc giới, cũng không thấy lìa 
rốt ráo không sinh có thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới. VÌ sao? VỊ hoặc sắc giới, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới cùng với rốt ráo không 
sinh không hai, không hai chỗ. 

Này Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy lìa rốt ráo 
không sinh có nhãn thức giới, cũng không thấy 
la rốt ráo không sinh có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới. Vì sao? Vì hoặc nhãn thức giới, hoặc 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cùng với rốt ráo 
không sinh không hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thây lìa rốt 
ráo không sinh có nhãn xúc, cũng không thấy lìa 
rốt ráo không sinh có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 
Vì sao? VỊ hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc cùng với rốt ráo không sinh không 
hai, không hai chỗ. 
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Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy lìa rốt 
ráo không sinh có các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra cũng không thấy lìa rốt ráo không sinh có 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên 
sinh ra. Vì sao? Vì hoặc các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc các thọ do nhI, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra cùng với rốt ráo không 
sinh không hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thây lìa rốt 
ráo không sinh có Bồ thí ba-la-mật-đa, cũng 
không thây lìa rốt ráo không sinh có Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Vì hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cùng với rốt ráo không sinh hai, 
không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thây lìa rốt 
ráo không sinh có bốn Niệm trụ, cũng không thấy 
la rốt ráo không sinh có bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo. Vì sao? Vì hoặc bốn Niệm 
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trụ hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo cùng với rốt ráo không sinh không 
hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy lìa rốt 
ráo không sinh nói rộng cho đến mười lực của 
Phật, cũng không thấy lìa rốt ráo không sinh có 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng cùng với rốt ráo không sinh không 
hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không thấy lìa rốt ráo không sinh có 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa, cũng không thây 
lia rốt ráo không sinh có tật cả pháp môn Đà-la- 
mí. Vì sao? Vì hoặc tật cả pháp môn Tam- -ma-địa, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni cùng với rôt ráo 
không sinh không hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thây lìa rốt 
ráo không sinh có trí Nhất thiết; cũng không thấy 
lìa rốt ráo không sinh có trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Vì sao? Vì hoặc trí Nhất thiết, hoặc 
trí Đạo tướng Nhất thiết tướng, trí Nhất thiết 
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tướng cùng với rôt ráo không sinh không hai, 
không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thây lìa rốt 
ráo không sinh có Độc giác thừa, Đại thừa. Vì 
sao? Vì hoặc Thanh văn thừa, hoặc Độc giác 
thừa, Đại thừa cùng với rốt ráo không sinh không 
hai, không hai chỗ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
tôi nói, lìa rột ráo không sinh cũng không có Đại 
Bồ-tát có thể hành quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả đã 
hỏi, do duyên nào nên nói, Đại Bồ-tát nehe nói 
như vậy tâm không hoang mang, cũng không lo 
lắng, hồi hận, không kinh hãi, không sợ sệt thì 
nên biết Đại Bôồ-tát này có thể hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không thấy các pháp 
thật có tác dụng, chỉ thây các pháp như mộng, 
như huyễn, như tiếng vang, như sóng năng, như 
ảnh ảo, như thành Càn-thát-bà, như việc biến 
hóa, tuy hiện ra như là có mả thật không có, nghe 
nói bản tánh các pháp đều không, sinh tâm rất 
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Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
tôi nói, Đại Bôồ-tát nào nghe nói như vậy, tâm 
không hoang mang, cũng không lo lăng, hôi hận, 
không kinh hãi, không sợ sệt, thì nên biết, Đại 
Bồ-tát này có thê hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 423 


Phẩm 23: KHÔNG GIỚI HẠN (4) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, khi nào Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán sát các pháp thì khi 
ây Đại Bồ-tát đôi với sắc không nhận, không lây, 
không trụ, không chấp, cũng không lập ra ngã; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức không nhận, không 
lây, không trụ, không. chấp, cũng không lập ra 
ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc Ấy, Đại 
Bỏ-tát này không thấy sắc cho đến thức. Đối với 
nhãn xứ không nhận, không lây, không trụ, 
không chấp, cũng không lập ra ngã; đối với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ không nhận, không lấy, 
không trụ, không chấp, cũng không lập ra ngã. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ây, Đại Bô-tát 
này không thây nhãn xứ cho đến ý xứ. Đôi với 
sắc xứ không nhận, không lấy, không trụ, không 
chấp, cũng không lập ra ngã; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không nhận, không lây, 
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không trụ, không châp, cũng không lập ra ngã. 
Vì sao? Bạch Thể Tôn, vì ngay lúc ây, Đại Bồ-tát 
này không thấy sắc xứ cho đến pháp xứ. Đối với 
nhãn giới không nhận, không lấy, không trụ, 
không chấp, cũng không lập ra ngã; đối với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới không nhận, không lây, 
không trụ, không chấp, cũng không lập ra ngã. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ây, Đại Bô-tát 
này không thây nhãn giới cho đến ý Ý BIỚI. Đôi với 
sác giới không nhận, không lây, không. trụ, 
không chấp, cũng không lập ra ngã; đối với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không nhận, 
không lấy, không trụ, không chấp, cũng không 
lập ra ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ây, 
Đại Bồ-tát này không thấy sắc giới cho đến pháp 
giới. Đối với nhãn thức giới không nhận, không 
lây, không trụ, không chấp, cũng không lập ra 
ngã; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không 
nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng 
không lập ra ngã. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì ngay 
lúc ây, Đại Bô-tát này không thây nhãn thức giới 
cho đến ý thức giới. Đối với nhãn xúc không 
nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng 
không lập ra ngã; đôi với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
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xúc không nhận, không lây, không trụ, không 

chấp, cũng không lập ra ngã. Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì ngay lúc ấy, Đại Bôồ-tát này không thấy 
nhãn xúc cho đến ý xúc. Đối với các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra không nhận, không lấy, 
không trụ, không chấp, cũng không lập ra ngã; 
đối với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra không nhận, không lấy, không trụ, 
không chấp, cũng không lập ra ngã. Vì sao? Bạch 
Thế Tôn, vì ngay lúc ấy, Đại Bô-tát này không 
thây các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Đôi với 
Bồ thí ba-la-mật-đa không nhận, không lây, 
không trụ, không chấp, cũng không lập ra ngã; 
đối với Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không nhận, không lấy, 
không trụ, không chấp, cũng không lập ra ngã. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ây, Đại Bồ-tát 
này không thây Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Đối với pháp không bên trong 
không nhận, không lây, không trụ, không chấp, 
cũng không lập ra ngã; đôi với pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
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pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn chăng đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thê 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, 
cũng không lập ra ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì 
ngay lúc ấy, Đại Bôồ-tát này không thấy pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. Đối với bốn Niệm trụ không nhận, không 
lây, không trụ, không chấp, cũng không lập ra 
ngã; đôi với bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo không nhận, không lây, không trụ, không 
chấp, cũng không lập ra ngã. Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì ngay lúc Ấy, Đại Bồ-tát này không thấy 
bôn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo. Như 
vậy, cho đến đối với mười lực của Phật không 
nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng 
không lập ra ngã; đối VỚI bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng không 
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nhận, không lây, không trụ, không chấp, cũng 
không lập ra ngã. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì ngay 
lúc ấy, Đại Bô-tát không thây mười lực của Phật 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Đối với 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa không nhận, không 
lây, không trụ, không chấp, cũng không lập ra 
ngã; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni không 
nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng 
không lập ra ngã. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì ngay 
khi ấy, Đại Bô-tát không thây tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, tật cả pháp môn Đả-la-ni. Cho đến 
đối với trí Nhât thiết không nhận, không lấy, 
không trụ, không chấp, cũng không lập ra ngã; 
đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng 
không lập ra ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay 
lúc ấy, Đại Bô-tát này không thây trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bátnhã ba-la-mật-đa, không thây sắc, cũng 
không thây thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì 
tánh của sắc... là không, không có sinh, diệt. 
Không thấy nhãn xứ, cũng không thấy nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì tánh của nhãn xứ... 
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là không, không có sinh, diệt. Không thây sắc 
xứ, cũng không thây thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ. Vì sao? Vì tánh của sắc xứ... là không, không 
có sinh, diệt. Không thây nhãn giới, cũng không 
thây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Vì sao? Vì tánh 
của nhãn giới... là không, không có sinh, diệt. 
Không thấy sắc giới, cũng không thấy thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới. Vì sao? Vì tánh của 
sắc giới... là không, không có sinh, diệt. Không 
thây nhãn thức giới, cũng không thấy nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới. Vì sao? Vì tánh của nhãn 
thức giới... là không, không có sinh, diệt. Không 
thây nhãn xúc, cũng không thây nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc. Vì sao? Vì tánh của nhãn xúc... là 
không, không có sinh, diệt. Không thây các thọ 
sinh do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cũng không 
thây các thọ sinh do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra. Vì sao? Vì tánh của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra... là không, không có 
sinh, diệt. Không thây Bồ thí ba-la-mật-đa, cũng 
không thây Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì tánh của Bồ 
thí ba-la-mật-đa... là không, không có sinh, diệt. 
Không thây pháp không bên trong, cũng không 
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thây pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì tánh của 
pháp không bên trong... là không, không có sinh, 
diệt. Không thây bốn Niệm trụ, cũng không thây 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. Vì 
sao? Vì tánh của bôn Niệm trụ... là không, không 
có sinh, diệt. Như vậy cho đến không thấy mười 
lực của Phật, cũng không thấy bốn điêu không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? 
Vì tánh của mười lực của Phật... là không, không 
có sinh diệt. Không thấy tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa, cũng không thây tất cả pháp môn Đà-la- 
ni. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa... là không, không có sinh diệt. Không thấy 
pháp giới, cũng không thây chân như, thật tế, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an ôn.. 
Vì sao? Vì tánh của pháp giới... là không, không 
có sinh, diệt. Không thấy tất cả hạnh của Đại Bồ- 
tát, cũng không thây quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật. Vì sao? Vì tánh tật cả hạnh của Đại 
Bỏ-tát... là không, không có sinh, diệt. Không 
thây trí Nhật thiết, cũng không thấy trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tánh trí 
Nhất thiết... là không, không có sinh, diệt. 
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Bạch Thê Tôn, sắc không sinh, không diệt 
tức là chắng phải sắc; thọ, tưởng, hành, thức 
không sinh, không diệt cũng chắng phải thọ, 
tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì sắc... cùng với 
không sinh, không diệt, không hai, không hai 
chỗ. Vì sao? Vì pháp không sinh, không diệt 
chắng phải một, chăng phải hai, chăng phải 
nhiêu, chắng phải khác. Vì thế sắc không sinh, 
không diệt tức chắng phải sắc; thọ, tưởng, hành, 
thức không sinh, không diệt cũng chẳng phải thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Bạch Thế Tôn, nhãn xứ không sinh, không 
diệt tức chắng phải nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ không sinh, không diệt cũng chăng phải nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ... cùng 
với không sinh, không diệt, không hai, không hai 
chỗ. Vì sao? Vì pháp không sinh, không diệt 
chắng phải một, chăng phải hai, chăng phải 
nhiêu, chăng phải khác. Vì thê nhãn xứ không 
sinh, không diệt tức là chắng phải nhãn xứ; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sinh, không diệt cũng 
chăng phải nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ. 

Bạch Thế Tôn, sắc xứ không sinh, không diệt 
tức chắng phải sắc xứ; thanh, hương, vị xúc, 
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pháp xứ không sinh, không diệt cũng chăng 

phải thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? Vì 
sắc xứ... cùng với không sinh, không diệt, không 
hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sinh, 
không diệt chắng phải một, chắng phải hai, chắng 
phải nhiêu, chăng phải khác. Vì thế sắc xứ không 
sinh, không diệt tức chăng phải sắc xứ; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không sinh, không diệt 
cũng chắng phải thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Bạch Thế Tôn, nhãn giới không sinh, không 
diệt tức chăng phải nhãn giới; nhĩ, tý, thiệt, thân, 
ý giới không sinh, không diệt cũng chắng phải 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Vì sao? Vì nhãn giới... 
cùng với không sinh, không diệt, không hai, 
không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sinh, 
không diệt chắng phải một, chắng phải hai, chắng 
phải nhiêu, chăng phải khác. Vì thế nhãn giới 
không sinh, không diệt tức chăng phải nhãn giới; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không sinh, không diệt 
cũng chắng phải nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý g1ới. 

Bạch Thế Tôn, sắc giới không sinh, không 
diệt tức là chắng phải sắc g1ớ1; thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới không sinh, không diệt cũng 
chăng phải thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. Vì 
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sao? Vì sắc giới... cùng với không sinh, không 
diệt, không hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp 
không sinh, không diệt chăng phải một, chắng 
phải hai, chắng phải nhiều, chăng phải khác. Vì 
thê săc giới không sinh, không diệt tức chắng 
phải sắc giới; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
không sinh, không diệt cũng chắng phải thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới. 

Bạch Thế Tôn, nhãn thức giới không sinh, 
không diệt tức chăng phải nhãn thức giới; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới không sinh, không diệt 
cũng chăng phải nhĩ, tý, thiệt, thân, ý thức giới. 
Vì sao? Vì nhãn thức giới... cùng với không sinh, 
không diệt, không hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì 
pháp không sinh, không diệt chắng phải một, 
chăng phải hai, chăng phải nhiều, chăng phải 
khác. Vì thê nhãn thức giới không sinh, không 
diệt tức chắng phải nhãn thức giới; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới không sinh, không diệt cũng 
chăng phải nhĩ, tý, thiệt, thân, ý thức giới. 

Bạch Thế Tôn, nhãn xúc không sinh, không 
diệt tức chắng phải nhãn xúc; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc không sinh, không diệt cũng chắng phải 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc... 
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cùng với không sinh, không diệt, không hai, 
không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sinh, 
không diệt chắng phải một, chắng phải hai, chắng 
phải nhiều, chắng phải khác. Vì thế nhãn xúc 
không sinh, không diệt tức chắng phải nhãn xúc; 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xúc không sinh, không diệt 
cũng chăng phải nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Bạch Thế Tôn, các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không sinh, không diệt tức chắng 
phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra không sinh, không diệt cũng chắng phải các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra. VÌ sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra... cùng với không sinh, không diệt, không 
hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sinh, 
không diệt chắng phải một, chắng phải hai, chắng 
phải nhiêu, chắng phải khác. Vì thế các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không sinh, không 
diệt tức chăng phải các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra không sinh, không diệt 
cũng chắng phải các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra. 
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Bạch Thê Tôn, Bô thí ba-la-mật-đa không 
sinh, không diệt tức chăng phải Bồ thí ba-la-mật- 
đa; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không sinh, không diệt cũng 
chắng phải Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì Bỗ thí ba-la- 
mật-đa... cùng với không sinh, không diệt, không 
hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sinh, 
không diệt chắng phải một, chắng phải hai, chăng 
phải nhiêu, chăng phải khác. Vì thế Bồ thí ba-la- 
mật-đa không sinh, không diệt tức chắng phải Bồ 
thí ba-la-mật-đa; Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không sinh, không 
diệt cũng chắng phải Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, pháp không bên trong không 
sinh, không diệt tức là chăng phải pháp không 
bên trong; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh không sinh, không 
diệt, cũng chăng phải pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì 
pháp không bên trong... cùng với không sinh, 
không diệt, không hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì 
pháp không sinh, không diệt chắng phải một, 
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chăng phải hai, chắng phải nhiêu, chăng phải 
khác. Vì thế pháp không bên trong không sinh, 
không diệt tức chăng phải pháp không bên trong: 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh không sinh, không diệt cũng 
chắng phải pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn, bốn Niệm trụ không sinh, 
không diệt tức chăng phải bốn Niệm trụ; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không 
sinh, không diệt cũng chăng phải bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. Vì sao? Vì bốn 
Niệm trụ... cùng với không sinh, không diệt, 
không hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không 
sinh, không diệt, chắng phải một, chăng phải hai, 
chắng phải nhiều, chăng phải khác. Vì thể, bốn 
Niệm trụ không sinh, không diệt tức là chăng 
phải bốn Niệm trụ. Bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chỉ Thánh đạo không sinh, không diệt cũng 
chắng phải bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn, như vậy cho đến mười lực của 
Phật không sinh, không diệt tức là chăng phải 
mười lực của Phật; bốn điều không sợ cho đến 
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mười tám pháp Phật bất cộng không sinh, 
không diệt cũng chăng phải bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? 
Vì mười lực của Phật... cùng với không sinh, 
không diệt, không hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì 
pháp không sinh, không diệt chăng phải một, 
chăng phải hai, chăng phải nhiều, chăng phải 
khác. Vì thế mười lực của Phật không sinh, 
không diệt tức là chắng phải mười lực của Phật; 
bốn điều không sợ cho đến mười tắm pháp Phật 
bất cộng không sinh, không diệt cũng chắng phải 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng. 

Bạch Thê Tôn, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
không sinh, không diệt tức chăng phải tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa; tất cả pháp môn Đà-la-ni 
không sinh, không diệt cũng chăng phải tất cả 
pháp môn Đà-la-ni. Vì sao? Vì tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa... cùng với không sinh, không diệt, 
không hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không 
sinh, không diệt, chắng phải một, chăng phải hai, 
chăng phải nhiều, chăng phải khác. Vì thế, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa không sinh, không diệt 
tức chăng phải tất cả pháp môn Tam-ma-địa; tất 
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cả pháp môn Đà-la-ni không sinh, không diệt 
cũng chăng phải tất cả pháp môn Đà-la-ni. 

Bạch Thế Tôn, pháp giới không sinh, không 
diệt tức chăng phải pháp giới; chân như, thật tế, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an ôn.. 
không sinh, không diệt cũng chăng phải nh 
như, thật tế, cảnh gIới chắng thê nghĩ bàn, cảnh 
giới an ôn... Vì sao? Vì pháp giới... cùng với 
không sinh, không diệt, không hai, không hai 
chỗ. Vì sao? Vì pháp không sinh, không diệt, 
chắng phải một, chăng phải hai, chăng phải 
nhiêu, chăng phải khác. Vì thê, pháp giới không 
sinh, không diệt tức là chăng. phải pháp giới; 
chân như, thật tế, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, 
cảnh giới an ổn... không sinh, không diệt cũng 
chăng phải chân như, thật tê, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn, cảnh giới an ồn... 

Bạch Thế Tôn, tất cả hạnh của Đại Bồ-tát 
không sinh, không diệt tức chăng phải tất cả hạnh 
của Đại Bô-tát; quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật, không sinh, không diệt cũng chăng phải 
quả vị CGIác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Vì 
tật cả hạnh của Đại Bô-tát... cùng với không sinh, 
không diệt, không hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì 
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pháp không sinh, không diệt chăng phải một, 
chăng phải hai, chăng phải nhiều, chăng phải 
khác. Vì thế, tất cả hạnh của Đại Bỗ-tát không 
sinh, không diệt tức chăng phải tất cả hạnh của 
Đại Bồ-tát; quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật, 
không sinh, không diệt cũng chăng phải quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật. 

Bạch Thế Tôn, như vậy cho đến trí Nhất thiết 
không sinh, không diệt tức là chăng phải trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
sinh, không diệt cũng chăng phải trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí Nhất thiết... 
cùng với không sinh, không diệt, không hai, 
không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sinh, 
không diệt chắng phải một, chắng phải hai, chắng 
phải nhiều, chắng phải khác. Vì thế trí Nhất thiết 
không sinh, không diệt tức là chăng phải trí Nhất 
thiết; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
sinh, không diệt cũng chăng phải trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, sắc không hai tức chăng phải 
sắc; thọ, tưởng, hành, thức không hai cũng chắng 
phải thọ, tưởng, hành, thức. Nhãn xứ không hai 
tức chắng phải nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
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không hai cũng chăng phải nhị, tý, thiệt, thân, ý 

xứ. Sắc xứ không hai tức chăng phải sắc xứ; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không hai cũng 
chắng phải thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Nhãn 
giới không hai tức là chăng phải nhãn giới; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới không hai cũng chăng phải 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Sắc giới không hai tức 
là chắng phải sắc giới; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới không hai cũng chăng phải thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới. Nhãn thức giới không 
hai tức là chắng phải nhãn thức giới; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới không hai cũng chăng phải 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. Nhãn xúc không 
hai tức là chăng phải nhãn xúc; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc không hai cũng chăng phải nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xúc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra không hai tức là chăng phải các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra không hai 
cũng chắng phải các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra. Bố thí ba-la-mật-đa 
không hai tức là chăng phải Bồ thí ba-la-mật-đa; 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không hai cũng chắng phải Tịnh 
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giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Pháp không bên trong không hai tức là 
chăng phải pháp không bên trong: pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh không hai cũng chăng phải pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
Bốn Niệm trụ không hai tức là chắng phải bốn 
Niệm trụ; bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo không hai cũng chắng phải bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. Như vậy, cho 
đến mười lực của Phật không hai tức là chắng 
phải mười lực của Phật; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng không hai cũng 
chăng phải bỗn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng. Tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa không hai tức là chăng phải tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; tất cả pháp môn Đà-la-ni không hai 
cũng chắng phải tất cả pháp môn Đà-la-ni. Pháp 
giới không hai tức là chắng phải pháp giới; chân 
như, thật tế, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, cảnh 
giới an ôn... Không hai cũng chắng phải chân 
như, thật tế, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, cảnh 
giới an Ôn... Tất cả hạnh của Đại Bồ-tát không 
hai tức là ii phải tất cả hạnh của Đại Bô-tát. 
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Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật không 
hai cũng chắng phải quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật. Trí Nhất thiết không hai tức là chắng 
phải trí Nhất thiết; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng không hai cũng chăng phải trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, sắc vào pháp số không hai; 
thọ, tưởng, hành, thức vào pháp sỐ không haiI. 
Nhãn xứ pháp sỐ không hai; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xứ vào pháp số không hai. Sắc pháp số không 
hai; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vào pháp SỐ 
không hai. Nhãn giới vào pháp số không hai; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới vào pháp số không hai. Sắc 
giới vào pháp số không hai; thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới vào pháp số không hai. Nhãn thức 
giới vào pháp số không hai; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới vào pháp sô không hai. Nhãn xức vào 
pháp sô không hai; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc vào 
pháp số không hai. Các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra vào pháp số không hai; các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra vào 
pháp số không hai. Bồ thí ba-la-mật-đa vào pháp 
sỐ không hai; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vào pháp số không hai. 
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Pháp không bên trong vào pháp sô không hai; 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh vào pháp số không hai. Bốn 
Niệm trụ vào pháp số không hai; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo vào pháp số 
không hai. Như vậy, cho đến mười lực của Phật 
vào pháp số không hai; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng vào pháp số 
không hai. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa vào 
pháp sô không hai; tất cả pháp môn Đà-la-ni vào 
pháp số không hai. Pháp giới vào pháp SỐ không 
hai; chân như, thật NC, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn, cảnh giới an Ốn... vào pháp số không hai. 
Tất cả hạnh của Đại Bồ-tát vào pháp số không 
hai; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật vào 
pháp số không hai. Trí Nhất thiết vào pháp số 
không hai; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng vào 
pháp số không hai. 


M 
Phẩm 24: XA LÌA (1) 
Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 
Như Tôn giả nói, khi Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì quán sát các pháp. Thê 
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nào là Đại Bô-tát? Thê nào là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? Thế nào là quán sát các pháp? 

Cụ thọ Thiện Hiện nói: 

-Tôn giả hỏi, thế nào là Đại Bôồ-tát? Thưa 
Tôn giả Xá-lợi Tử, siêng năng mong cầu quả vị 
Giác ngộ cao tột, làm lợi lạc cho hữu tình thì gọi 
là Bô-tát, hiểu biết đầy đủ, như thật có khả năng 
biết rõ các tướng của tất cả pháp mà không chấp 
thì gọi là Ma-ha-tát. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại hỏi Thiện Hiện: 

-Thê nào là Đại Bô-tát có khả năng biết rõ 
các tướng của tất cả pháp mà không chấp? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát như 
thật biết rõ tướng tất cả sắc mà không chấp, như 
thật biết rõ tướng tất cả thọ, tưởng, hành, thức 
mà không chấp; như thật biết rõ tướng tất cả 
nhãn xứ mà không chấp, như thật biết rõ tướng 
tất cả nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà không chấp; 
như thật biết rõ tướng tật cả sắc xứ mà không 
chấp, như thật biết rõ tướng tất cả thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ mà không chấp; như thật biết rõ 
tướng tất cả nhãn giới mà không chấp, như thật 
biết rõ tướng tất cả nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà 
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không chấp; như thật biết rõ tướng tất cả sắc 
giới mà không chấp, như thật biết rõ tướng tất cả 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà không chấp; 
như thật biết rõ tướng tất cả nhãn thức giới mà 
không chấp, như thật biết rõ tướng tất cả nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới mà không chấp; như thật 
biết rõ tướng tất cả nhãn xúc mà không chấp, như 
thật biết rõ tướng tất cả nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
mà không chấp; như thật biết rõ tướng tât cả các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà không 
chấp, như thật biết rõ tướng tất cả các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra mà không 
chấp; như thật biết rõ tướng tất cả Bồ thí ba- la- 
mật-đa mà không chấp, như thật biết rõ tướng tât 
cả Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà không chấp; như thật biết rõ 
tướng tất cả pháp không bên trong mà không 
chấp, như thật biết rõ tướng tất cả pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh mà không chấp; như thật biết rõ tướng tất cả 
bôn Niệm trụ mà không chấp, như thật biết rõ 
tướng tất cả bôn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo mà không chấp. Như vậy, cho đến 
như thật biết rõ tướng tất cả mười lực của Phật 
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mà không chấp, như thật biết rõ tướng tât cả 

bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng mà không chấp; như thật biết rõ tướng 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa mà không chấp, 
như thật biết rõ tướng tất cả pháp môn Đà-la-ni 
mà không chấp; như thật biết rõ tướng tất cả 
pháp giới mà không chấp, như thật biết rõ tướng 
tật cả chân như, thật tế, cảnh giới chắng thế nghĩ 
bàn, cảnh giới an ốn.. . mà không chấp. Cho đến 
như thật biết rõ tướng tất cả trí Nhất thiết mà 
không chấp, như thật biết rõ tướng tất cả trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng mà không chấp trước. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Còn những tên nảo gọi là tướng tất cả pháp? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nêu do tướng trạng 
các hành biểu hiện như thê mà biết các pháp là 
sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp là 
bên trong, là bên ngoài, là hữu lậu, là vô lậu, là 
hữu vi, là vô vi thì những tên này là tướng tất cả 
pháp. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả hỏi 
thế nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa? Thưa Tôn giả 
Xá-lợi Tử, có trí tuệ thù thắng, vi diệu xa lìa 
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những pháp cân phải xa lìa nên gọi là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Trí tuệ này có thể xa lìa pháp nào? 

Thiện Hiện đáp: 

—Trí tuệ này có thê xa lìa các uân, các xứ, các 
giới, các phiền não kiến và sáu cõi... nên gọi là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, có trí tuệ 
thù thăng, vi diệu đạt đến chỗ sâu xa nên øọI là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Trí tuệ này đối với pháp nào đạt đến chỗ sâu 
xa? 

Thiện Hiện đáp: 

Trí tuệ này đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều có thể đạt đến chỗ 
sâu xa nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Trí tuệ 
này đối với pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đêu có thể đạt đến chỗ 
sâu xa nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Trí tuệ 
này đôi với bôn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo có thê đạt đến chỗ sâu xa nên gọi là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Như vậy cho đến trí tuệ đối với 
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mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng có thể đạt đến chỗ sâu xa nên øọI là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cho đến trí tuệ này đôi với 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
có thể đạt đến chỗ sâu xa nên gọi là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
nên nói là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả hỏi 
quán sát các pháp thê nào? 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bôồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán sát sắc cho 
đến thức chắng phải thường, chắng phải vô 
thường, chăng phải vui, chắng phải khố, chẳng 
phải ngã, chăng phải vô ngã, chăng phải tịnh, 
chắng phải bất tịnh, chắng phải không, chẳng 
phải bât không, chăng phải hữu tướng, chăng 
phải vô tướng, chăng phải hữu nguyện, chắng 
phải vô nguyện, chăng phải tịch tĩnh, chắng phải 
chắng tịch tĩnh, chăng phải xa lìa, chắng phải 
chắng xa lìa; quán sát nhãn xứ cho đến ý xứ 
chăng phải thường, chắng phải vô thường, chăng 
phải vui, chăng phải khổ, chăng phải ngã, chăng 
phải vô ngã, chăng phải tịnh, chắng phải bất tịnh, 
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chăng phải không, chăng phải bât không, chăng 
phải hữu tướng, chắng phải vô tướng, chắng phải 
hữu nguyện, chắng phải vô nguyện, chắng phải 
tịch tĩnh, chăng phải chăng tịch tĩnh, chăng phải 
xa lìa, chăng phải chắng xa lìa; quán sát sắc xứ 
cho đến pháp xứ chắng phải thường, chắng phải 
vô thường, chắng phải vui, chắng phải khổ, 
chăng phải ngã, chắng phải vô ngã, chắng phải 
tịnh, chắng phải bất tịnh, chắng phải không, 
chắng phải bất không, chắng phải hữu tướng, 
chắng phải vô tướng, chắng phải hữu nguyện, 
chắng phải vô nguyện, chắng phải tịch tĩnh, 
chắng phải chắng tịch tĩnh, chắng phải xa lìa, 
chắng phải chăng xa lìa; quán sát nhãn giới cho 
đến ý giới chắng phải thường, chăng phải vô 
thường, chăng phải vui, chắng phải khô, chăng 
phải ngã, chăng phải vô ngã, chắng phải tịnh, 
chắng phải bất tịnh, chắng phải không, chăng 
phải bất không, chắng phải hữu tướng, chắng 
phải vô tướng, chăng phải hữu nguyện, chắng 
phải vô nguyện, chăng phải tịch tĩnh, chắng phải 
chăng tịch tĩnh, chắng phải xa lìa, chắng phải 
chăng xa lìa; quán sát sắc giới cho đến pháp giới 
chăng phải thường, chắng phải vô thường, chắng 
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phải vui, chắng phải khổ, chăng phải ngã, 

chăng phải vô ngã, chăng phải tịnh, chăng phải 
bất tịnh, chăng phải không, chăng phải bất 
không, chẳng phải hữu tướng, chăng phải vô 
tướng, chắng phải hữu nguyện, chắng phải vô 
nguyện, chăng phải tịch tĩnh, chắng phải chắng 
tịch tĩnh, chăng phải xa lìa, chắng phải chắng xa 
la; quán sát nhãn thức giới cho đến ý thức giới 
Ki phải thường, chăng phải vô thường, chăng 
phải vui, chăng phải khổ, chăng phải ngã, chăng 
phải vô ngã, chăng phải tịnh, chắng phải bất tịnh, 
chăng phải không, chăng phải bất không, chắng 
phải hữu tướng, chẳng phải vô tướng, chăng phải 
hữu nguyện, chắng phải vô nguyện, chắng phải 
tịch tĩnh, chắng phải chăng tịch tĩnh, chăng phải 
xa lìa, chẳng phải chắng xa lìa; quản sát nhãn xúc 
cho đến ý xúc chăng phải thường, chăng phải vô 
thường, chăng phải vui, chắng phải khố, chắng 
phải ngã, chăng phải vô ngã, chăng phải tịnh, 
chăng phải bất tịnh, chắng phải không, chăng 
phải bất không, chắng phải hữu tướng, chắng 
phải vô tướng, chăng phải hữu nguyện, chắng 
phải vô nguyện, chăng phải tịch tĩnh, chắng phải 
chăng tịch tĩnh, chắng phải xa lìa, chăng phải 
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chăng xa lìa; quán sát thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra chẳng phải thường, chăng phải vô 
thường, chăng phải vui, chắng phải khố, chẳng 
phải ngã, chăng phải vô ngã, chăng phải tịnh, 
chăng phải bất tịnh, chắng phải không, chắng 
phải bất không, chắng phải hữu tướng, chắng 
phải vô tướng, chăng phải hữu nguyện, chắng 
phải vô nguyện, chăng phải tịch tĩnh, chắng phải 
chăng tịch tĩnh, chắng phải xa lìa, chắng phải 
chắng xa la; quán sát Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng phải thường, 
chăng phải vô thường, chăng. phải vui, chăng 
phải khô, chăng phải ngã, chăng phải vô ngã, 
chăng phải tịnh, chắng phải bất tịnh, chắng phải 
không, chăng phải bất không, chăng phải hữu 
tướng, chắng phải vô tướng, chắng phải hữu 
nguyện, chắng phải vô nguyện, chắng phải tịch 
tĩnh, chăng phải chăng tịch tĩnh, chăng phải xa 
lia, chắng phải chăng xa lìa; quán sát pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh chăng phải thường, chắng phải vô thường, 
chăng phải vui, chắng phải khổ, chăng phải ngã, 
chăng phải vô ngã, chăng phải tịnh, chắng phải 
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bât tịnh, chăng phải không, chắng phải bất 

không, chăng phải hữu tướng, chắng phải vô 
tướng, chắng phải hữu nguyện, chăng phải vô 
nguyện, chăng phải tịch tĩnh, chẳng phải chăng 
tịch tĩnh, chăng phải xa lìa, chăng phải chăng xa 
lia; quán sát bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo chắng phải thường, chắng phải vô thường, 
chắng phải vui, chăng phải khô, chắng phải ngã, 
chắng phải vô ngã, chắng phải tịnh, chăng phải 
bất tịnh, chăng phải không, chăng phải bất 
không, chăng phải hữu tướng, chắng phải vô 
tướng, chắng phải hữu nguyện, chắng phải vô 
nguyện, chăng phải tịch tĩnh, chắng phải chắng 
tịch tĩnh, chăng phải xa lìa, chắng phải chăng xa 
lia. Như vậy cho đến cho đến quán sát mười lực 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chắng phải 
thường, chắng phải vô thường, chăng phải vul, 
chăng phải khô, chăng phải ngã, chăng phải vô 
ngã, chăng phải tịnh, chắng phải bất tịnh, chắng 
phải không, chăng phải bất không, chắng phải 
hữu tướng, chắng phải vô tướng, chăng phải hữu 
nguyện, chắng phải vô nguyện, chắng phải tịch 
tĩnh, chăng phải chăng tịch tĩnh, chăng phải xa 
lia, chăng phải chăng xa lìa; quán sát tất cả pháp 
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môn Tam-ma-địa, tât cả pháp môn Đàả-la-ni 
chắng phải thường, chắng phải vô thường, chắng 
phải vui, chăng phải khổ, chăng phải ngã, chăng 
phải vô ngã, chăng phải tịnh, chắng phải bất tịnh, 
chăng phải không, chăng phải bất không, chắng 
phải hữu tướng, chẳng phải vô tướng, chắng phải 
hữu nguyện, chăng phải vô nguyện, chăng phải 
tịch tĩnh, chắng phải chăng tịch tĩnh, chăng phải 
xa lìa, chăng phải chăng xa lìa. Như vậy cho đến 
quản sát trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, chăng phải thường, chắng phải vô 
thường, chăng phải vui, chắng phải khố, chẳng 
phải ngã, chăng phải vô ngã, chăng phải tịnh, 
chăng phải bất tịnh, chăng phải không, chăng 
phải bất không, chăng phải hữu tướng, chẳng 
phải vô tướng, chăng phải hữu nguyện, chăng 
phải vô nguyện, chăng phải tịch tĩnh, chắng phải 
chăng tịch tĩnh, chắng phải xa lìa, chắng phải 
chắng xa lìa. Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, đó gọi là 
quán sát các pháp. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nên quán sát các 
pháp như vậy. 

Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 
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-Tôn giả, do duyên nào nói, sắc không sinh, 
không diệt, tức chắng phải sắc; thọ, tưởng, hành, 
thức không sinh, không diệt cũng chăng phải thọ, 
tưởng, hành, thức? Như vậy, cho đến trí Nhất 
thiết không sinh, không diệt tức chăng phải trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng? 

Thiện Hiện đáp: 

—Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc, tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức, tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không. Trong tánh không 
này, không có sinh, không có diệt, cũng không có 
sắc cho đến thức. Do đây nên nói, sắc không 
sinh, không diệt tức chắng phải sắc; thọ, tưởng, 
hành, thức không sinh, không diệt cũng chăng 
phải thọ, tưởng, hành, thức. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như vậy, cho đến trí 
Nhất thiết, tánh của trí Nhất thiết là không: trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, tánh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không. Trong tánh 
không này, không có sinh, không có diệt cũng 
không có trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Do đó nên nói trí Nhất thiết không 
sinh, không diệt tức chắng phải trí Nhất thiết; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không sinh, 
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không diệt cũng chăng phải trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. 

Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Thưa Tôn giả, do duyên nào nên nói, sắc 
không hai tức chắng phải sắc; thọ, tưởng, hành, 
thức không hai tức chắng phải thọ, tưởng, hành, 
thức? Như vậy, cho đến trí Nhất thiết không hai 
tức chắng phải trí Nhất thiết; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng không hai cũng chăng phải trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng? 

Thiện Hiện đáp: 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, hoặc là sắc, hoặc 
không hai; hoặc thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
không hai, tất cả như vậy đều chăng tương ưng, 
chắng phải không tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô 
đối, một tướng gọi là không tướng. Do đó nên 
nói, sắc không hai tức chẳng phải sắc; thọ, tưởng, 
hành, thức không hai cũng chăng phải thọ, tưởng, 
hành, thức. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như vậy, cho đến 
hoặc trí Nhất thiết, hoặc không hai, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc không hai, tất cả 
như vậy đều chắng phải tương ưng, chắng phải 
không tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, một 
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tướng gọi là không tướng. Do đó nên nói trí 
Nhất thiết không hai tức chăng phải trí Nhật 
thiết; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
hai cũng chăng phải trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Tôn giả, do duyên nào nên nói, sắc vào pháp 
số không hai; thọ, tưởng, hành, thức vào pháp sô 
không hai. Như vậy, cho đến trí Nhất thiết vào 
pháp số không hai; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng vào pháp sô không hai. 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc không khác 
không sinh, không diệt; không sinh, không diệt 
không khác sắc. Sắc tức là không sinh, không 
diệt; không sinh, không diệt tức là sắc. Thọ, 
tưởng, hành, thức không khác không sinh, không 
diệt; không sinh, không diệt không khác thọ, 
tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức tức là 
không sinh, không diệt; không sinh, không diệt 
tức là thọ, tưởng, hành, thức. Do đó nên nói, sắc 
vào pháp số không hai; thọ, tưởng, hành, thức 
vào pháp số không hai. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như vậy, cho đến trí 
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Nhất thiết không khác không sinh, không diệt; 
không sinh, không diệt không khác trí Nhất thiết. 
Trí Nhất thiết tức là không sinh, không diệt; 
không sinh, không diệt tức là trí Nhất thiết. Trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không khác 
không sinh, không diệt; không sinh, không diệt 
không khác trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tức là không 
sinh, không diệt; không sinh, không diệt tức là trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Do đó nên nói trí 
Nhất thiết vào pháp sỐ không hai, trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng vào pháp số không hai. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, khi Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán sát các pháp, khi đó Đại 
Bỏ-tát thấy ngã không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh, 
cho đến thấy cái thấy không sinh, vì rốt ráo thanh 
tịnh; thây sắc không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh, 
cho đến thây thức không sinh, vì rốt ráo thanh 
tịnh; thấy nhãn xứ không sinh, vì rốt ráo thanh 
tịnh, cho đến không thấy ý xứ không sinh, vì rốt 
ráo thanh tịnh; thây sắc xứ không sinh, vì rốt ráo 
thanh tịnh, cho đến thấy pháp xứ không sinh, vì 
rốt ráo thanh tịnh; thấy nhãn giới không sinh, vì 
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rôt ráo thanh tịnh, cho đến thây ý giới không 

sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thấy sắc giới không 
sinh, vì rốt ráo thanh tịnh, cho đến thấy pháp giới 
không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thây nhãn thức 
giới không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh, cho đến 
thây ý thức giới không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; 
thây nhãn xúc không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh, 
cho đến thây ý xúc không sinh, vì rốt ráo thanh 
tịnh; thây các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh, cho đến thây 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không sinh, 
vì rột ráo thanh tịnh; thây Bồ thí ba-la-mật-đa 
không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh, cho đến thây 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không sinh, vì rốt ráo thanh 
tịnh thây pháp không bên trong không sinh, vì rốt 
ráo thanh tịnh, cho đến thây pháp không không 
tánh tự tánh không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; 
thây bốn Niệm trụ không sinh, vì rốt ráo thanh 
tịnh, cho đến tám chi Thánh đạo không sinh, vì 
rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, cho đến thây mười 
lực của Phật không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh, 
cho đến thây mười tám pháp Phật bất cộng không 
sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thật tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; 
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thây tất cả pháp môn Đà-la-ni không sinh, vì 
rột ráo thanh tịnh. Như vậy, cho đến thấy trí Nhất 
thiết không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; cho đến 
thây trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thây pháp phàm phu 
không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thây phàm phu 
không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thây pháp Dự 
lưu không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thây Dự lưu 
không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thấy pháp Nhất 
lai không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thây Nhất lai 
không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thây pháp Bất 
hoàn không sinh, vì rột ráo thanh tịnh; thây Bắt 
hoàn không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thây pháp 
A-la-hán không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thấy 
A-la-hán không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; thấy 
pháp Độc giác không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; 
thây Độc giác không sinh, vì rốt ráo thanh tịnh; 
thây pháp Bô-tát không sinh, vì rốt ráo thanh 
tịnh; thây Bồ-tát không sinh, vì rốt ráo thanh 
tịnh; thấy pháp chư Phật không sinh, vì rốt ráo 
thanh tịnh; thây chư Phật không sinh, vì rốt ráo 
thanh tịnh; thấy pháp tất cả hữu tình không sinh, 
vì rột ráo thanh tịnh; thấy tất cả hữu tình không 
sinh, vì rốt ráo thanh tịnh. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 424 


Phẩm 23: XA LÌA (2) 


Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử nói với Thiện 
Hiện: 

-Theo tôi hiểu thì nghĩa mà nhân giả nói là 
ngã cho đến cái thấy rốt ráo không sinh; sắc cho 
đến thức rốt ráo không sinh. Như vậy cho đến 
pháp chư Phật và chư Phật rốt ráo không sinh; 
pháp tất cả hữu tình và tất cả hữu tình rốt ráo 
không sinh. Nếu như vậy thì sáu đường thọ sinh 
lẽ ra không sai khác, đáng lẽ Dự lưu không đắc 
quả Dự lưu; đáng lẽ Nhất lai không đắc quả Nhất 
lai; đáng lẽ Bất hoàn không đắc quả Bất hoàn; 
đáng lẽ A-la-hán không đắc quả A-la-hán; đáng 
lẽ Độc giác không đắc quả Độc giác Bô-đề, đáng 
lẽ Bô-tát không đắc trí Nhất thiết tướng; đáng lẽ 
Đại Bồ-tát không thây sáu đường sinh tử, sinh 
lòng rất nhàm chán, cứu vớt chúng sinh nên đặc 
năm pháp Bồ-đề. 

Lại nữa này Thiện Hiện, nếu tất cả pháp rốt 
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ráo không sinh thì tại sao Dự lưu vì quả Dự lưu 
siêng năng tu đạo đoạn hắn ba kết sử; tại sao 
Nhất lai vì quả Nhất lai siêng năng tu đạo đoạn 
thêm tham, sân, si; tại sao Bất hoàn vì quả Bắt 
hoàn siêng năng tu đạo đoạn hắn hạ phân kết sử; 
tại sao A-la-hán vì quả A-la-hán siêng năng tu 
đạo đoạn hăn thượng phân kết sử; tại sao Độc 
giác vì quả Độc giác siêng năng tu đạo tự mình 
ngộ pháp duyên khởi; tại sao Đại Bô-tát vì độ vô 
lượng, vô biên hữu tình tu nhiều trăm ngàn hạnh 
khô lớn khó làm, chịu đủ vô lượng khổ lớn khó 
nhẫn; tại sao Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột; tại sao chư 
Phật vì độ vô lượng hữu tình khổ nên chuyên 
bánh xe Chánh pháp? 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bảo Xá-lợi Tử: 

-Chăng phải ở trong pháp không sinh kia tôi 
thây có sáu đường thọ sinh sai khác. Chắng phải 
ở trong pháp không sinh kia tôi thấy có người có 
thể vào Thánh đề hiện quán. Chắng phải ở trong 
pháp không sinh kia tôi thấy có Dự lưu đắc quả 
Dự lưu, thấy có Nhất lai đặc quả Nhất lai, thấy 
có Bất hoàn đắc quả Bắt hoàn, thây có A-la-hán 
đắc quả A-la-hán, thấy có Độc giác đắc quả Độc 
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giác, thây có Bô-tát đắc trí Nhất thiết tướng. 
Chắng phải ở trong pháp không sinh kia tôi thấy 
có Đại Bô-tát nhàm chán sinh tử, đắc năm Bồ-đề. 
Chắng phải ở trong pháp không sinh kia tôi thây 
có Thanh văn tu đạo đoạn kết sử, thấy có Độc 
giác siêng năng tu đạo tự mình ngộ pháp duyên 
khởi. Chăng phải ở trong pháp không sinh kia tôi 
thây có Đại Bô-tát vì độ hữu tình nên tu nhiều 
hạnh khô, chịu các khổ lớn, nhưng các Đại Bồ-tát 
không phát sinh tưởng về hạnh khô khó làm. Vì 
sao? Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, vì nêu phát sinh 
tưởng về hạnh khổ khó làm thì rốt cuộc không 
thể làm lợi ích lớn cho vô lượng, vô số, vô biên 
hữu tình. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tất cả Bồ-tát dùng 
vô sở đắc làm phương tiện đôi với các hữu tình, 
sinh tâm đại BI an trụ nơi tưởng như cha mẹ, anh 
em, vợ con và thân minh. Vì độ thoát cho họ nên 
phát tâm cầu quả vị GIác ngộ cao tột mới có thê 
làm lợi ích lớn cho họ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tất cả Bồ-tát nên 
nghĩ như Vậy: “Như tự tánh của ngã đối VỚI tật cả 
pháp, dùng tật cả như trên ở tất cả nơi, tật cả thời 
gian mong câu, đều chăng thể năm bắt được: Các 
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pháp trong, ngoài cũng như vậy, đều không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được.” Nếu trụ tưởng này 
thì không thấy có hạnh khổ khó làm. Do đó có 
thể tu nhiêu trăm ngàn hạnh khổ khó làm, làm lợi 
ích lớn cho vô lượng, vô sỐ, VÔ biên hữu tỉnh. Vị 
sao? Vì Đại Bỏ-tát này đối với tất cả pháp, tật cả 
hữu tình, tật cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tât 
cả thời gian không có chấp lây. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, chắng phải ở trong 
pháp không sinh kia tôi thấy có Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác, chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột chuyên bánh xe diệu pháp, độ vô lượng 
chúng sinh. Vì sao? Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, vì 
tất cả pháp, tất cả hữu tình, chẳng thể nắm bắt 
được. 

Khi ấy Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Y Tôn giả thế nào? Muốn dùng pháp sinh để 
có việc chứng đắc, hay là dùng pháp không sinh 
để có việc chứng đắc? 

Thiện Hiện đáp: 

-Tôi không muôn dùng pháp sinh để có việc 
chứng đắc, cũng không muốn dùng không sinh 
để có việc chứng đắc. 

Xá-lợi Tử hỏi: 
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-Nêu như vậy thì lẽ nào hoản toàn không 
thủ đắc, không hiện quán sao? 

Thiện Hiện đáp: 

-Tuy có đắc, có hiện quán nhưng thật không 
do hai pháp ấy mà được. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, chỉ là tùy theo thế 
gian mà nói, lập ra có đắc, có hiện quán chứ 
chăng phải trong thăng nghĩa có đắc, có hiện 
quán. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, chỉ là tùy theo thế 
gian mà nói, lập ra có Dự lưu, quả Dự lưu, có 
Nhất lai, có quả Nhất lai, có Bất hoàn, có quả Bất 
hoàn, có A-la-hán, có quả A-la-hán, có Độc giác, 
có quả Độc giác, có Đại Bô-tát, có hạnh Đại Bồ- 
tát, có chư Phật, có quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật, chứ chắng phải trong thăng nghĩa có 
Dự lưu... 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu tùy theo thê gian mà nói, lập ra có đắc, 
hiện quán và Dự lưu... chứ chăng phải là thắng 
nghĩa thì sáu đường sai khác cũng tùy theo thê 
gian mà nói, lập ra chứ chăng phải là thăng nghĩa 
sao? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Đúng vậy, đúng vậy! Vì sao? Thưa Tôn 
giả Xá-lợi Tử, vì chăng phải trong thăng nghĩa có 
nghiệp dị thục và nhiễm tịnh. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Y Tôn giả thể nào? Vì muốn làm cho pháp 
chưa sinh được sinh hay là muốn làm cho pháp 
đã sinh sinh ra? 

Thiện Hiện đáp: 

-Tôi không muốn làm cho pháp chưa sinh 
được sinh cũng không muốn làm cho pháp đã 
sinh sinh ra. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Những gì là pháp chưa sinh mà Tôn giả 
không muốn làm cho pháp đó sinh? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc là pháp chưa 
sinh, tôi không muốn làm cho sinh. Vì sao? Vì tự 
tánh là không. Thọ, tưởng, hành, thức là pháp 
chưa sinh, tôi không muốn làm cho sinh. Vì sao? 
Vì tự tánh là không. Cho đến quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật là pháp chưa sinh, tôi không 
muốn làm cho sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Những øì là pháp đã sinh mà nhân giả không 
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muôn làm cho pháp ây sinh? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc là pháp đã sinh, 
tôi không muốn làm cho sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. Thọ, tưởng, hành, thức là pháp đã sinh, 
tôi không muốn làm cho sinh. Vì sao? Vì tự tánh 
là không. Cho đến quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là pháp đã sinh, tôi không muốn làm 
cho sinh. Vì sao? Vì tự tánh là không. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Y ông thế nào? Vì muốn làm cho sinh sinh 
ra hay muốn làm cho không sinh sinh ra? 

Thiện Hiện đáp: 

-Tôi không muốn làm cho sinh sinh ra, cũng 
không muôn làm cho không sinh sinh ra. Vì sao? 
Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, vì sinh cùng với không 
sinh, hai pháp này đều chắng tương ưng, chăng 
phải không tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, 
một tướng gọi là không tướng. Do nhần duyên 
này tôi không muốn làm cho sinh sinh ra cũng 
không muốn làm cho không sinh sinh ra. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Đôi với pháp không sinh đã nói, Tôn giả có 
muốn biện thuyết tướng không sinh không? 
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Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, đôi với pháp không 
sinh đã nói, tôi cũng không muôn biện thuyết 
tướng không sinh. Vì sao? Thưa Tôn giả Xá-lợi 
Tử, vì hoặc pháp không sinh, hoặc tướng không 
sinh, hoặc muốn biện thuyết, tất cả như vậy đều 
chăng tương ưng, chăng phải không tương ưng, 
vô sắc, vô kiên, vô đối, một tướng gọi là không 
tướng. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Đôi với pháp không sinh phát sinh lời nói 
không sinh, lời nói không sinh này cũng không 
sinh phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Tôn giả 
nói! Đối với pháp không sinh phát sinh lời nói 
không sinh, pháp và lời nói này đều là nghĩa 
không sinh. Vì sao? Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, vì 
sắc không sinh. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 
không sinh. Vì sao? Vì bản tánh là không. Nhãn 
xứ không sinh; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ cũng 
không sinh. Vì sao? Vì bản tánh là không. Sắc xứ 
không sinh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng 
không sinh. Vì sao? Vì bản tánh là không. Nhãn 
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giới không sinh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng 
không sinh. Vì sao? Vì bản tánh là không. Sắc 
giới không sinh; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
cũng không sinh. Vì sao? Vì bản tánh là không. 
Nhãn thức giới không sinh; nhĩ, ty, thiệt, thân, ý 
thức giới cũng không sinh. Vì sao? Vì bản tánh là 
không. Nhãn xúc không sinh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc cũng không sinh. Vì sao? Vì bản tánh là 
không. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không sinh; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra cũng không sinh. Vì sao? Vì 
bản tánh là không. Địa giới không sinh; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới cũng không sinh. 
Vì sao? Vì bản tánh là không. Thân hành không 
sinh; ngữ hành, ý hành cũng không sinh. Vì sao? 
Vì bản tánh là không. Bồ thí ba-la-mật-đa không 
sinh cho đến trí Nhất thiết tướng cũng không sinh 
Vì sao? Vì bản tánh là không. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này, 
đối với pháp không sinh phát sinh lời nói không 
sinh, pháp và lời nói này đêu là nghĩa không 
sinh. Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, pháp đã thuyết 
hoặc người thuyết hoặc người nghe đều là nghĩa 
không sinh. 
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Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử khen Thiện 
Hiện: 

-Trong những người thuyết pháp, Tôn giả là 
thứ nhất, trừ Phật Thế Tôn không ai có thể bì kịp. 
Vì sao? Vì tùy theo các lời cật vẫn về các pháp 
môn, Tôn giả đều đối đáp không có trở ngại. 

Thiện Hiện đáp: 

-Các đệ tử đối với tật cả các pháp không 
nương vào, chấp trước, thì như thế, có thể tùy 
theo lời cật vẫn mỗi mỗi đều đôi đáp tự tại, 
không lo sợ. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có 
chỗ nương tựa. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Vì sao các pháp hoàn toàn không có chỗ 
nương tựa? 

Thiện Hiện đáp: 

—Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh của sắc là 
không, không nương bên trong, không nương bên 
ngoài, không nương khoảng giữa. Bản tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức cũng là không, không 
nương bên trong, không nương bên ngoài, không 
nương khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh nhãn xứ là 
không, không nương bên trong, không nương bên 
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ngoài, không nương khoảng giữa. Bản tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng là không, không 
nương bên trong, không nương bên ngoài, không 
nương khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh của sắc xứ 
là không, không nương bên trong, không nương 
bên ngoài, không nương khoảng giữa. Bản tánh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng là 
không, không nương bên trong, không nương bên 
ngoài, không nương khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh nhãn giới 
là không, không nương bên trong, không nương 
bên ngoài, không nương khoảng giữa. Bản tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng là không, 
không nương bên trong, không nương bên ngoài, 
không nương khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh của sắc 
giới là không, không nương bên trong, không 
nương bên ngoài, không nương khoảng giữa. Bản 
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cũng là 
không, không nương bên trong, không nương bên 
ngoài, không nương khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh của nhãn 
thức giới là không, không nương bên trong, 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 424 921 


không nương bên ngoài, không nương khoảng 
giữa. Bản tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức gl1ới 
cũng là không, không nương bên trong, không 
nương bên ngoài, không nương khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh của nhãn 
xúc là không, không nương bên trong, không 
nương bên ngoài, không nương khoảng giữa. Bản 
tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng là không, 
không nương bên trong, không nương bên ngoài, 
không nương khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, không 
nương bên trong, không nương bên ngoài, không 
nương khoảng giữa. Bản tánh của thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra cũng là 
không, không nương bên trong, không nương bên 
ngoài, không nương khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh Bồ thí ba- 
lamật-đa là không, không nương bên trong, 
không nương bên ngoài, không nương khoảng 
giữa; cho đến bản tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng là không, không nương bên trong, không 
nương bên ngoài, không nương khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh pháp 
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không bên trong là không, không nương bên 
trong, không nương bên ngoài, không nương 
khoảng giữa; cho đến bản tánh của pháp không 
không tánh tự tánh cũng là không, không nương 
bên trong, không nương bên ngoài, không nương 
khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bản tánh bốn Niệm 
trụ là không, không nương bên trong, không 
nương bên ngoài, không nương khoảng giữa; cho 
đến bản tánh của tám chi Thánh đạo cũng là 
không, không nương bên trong, không nương bên 
ngoài, không nương khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, cho đến bản tánh 
mười lực của Phật là không, không nương bên 
trong, không nương bên ngoài, không nương 
khoảng giữa; cho đến bản tánh của mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng là không, không nương 
bên trong, không nương bên ngoài, không nương 
khoảng giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, cho đến bản tánh 
Nhất Thiết Trí là không, không nương bên trong, 
không nương bên ngoài, không nương khoảng 
giữa. Bản tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng cũng là không, không nương bên trong, 
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không nương bên ngoài, không nương khoảng 
giữa. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân duyên này 
ta nói bản tánh các pháp là không, hoàn toàn 
không có chỗ nương tựa. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi tu sáu pháp Ba-la-mật-đa nên làm cho 
thanh tịnh sắc cho đến thức; nên làm thanh tịnh 
nhãn xứ cho đến ý xứ, nên làm thanh tịnh sắc xứ 
cho đến pháp xứ; nên làm thanh tịnh nhãn giới 
cho đến ý giới; nên làm thanh tịnh sắc giới cho 
đến pháp giới; nên làm thanh tịnh nhãn thức giới 
cho đến ý thức giới; nên làm thanh tịnh nhãn xúc 
cho đến ý xúc; nên làm thanh tịnh các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra; nên làm thanh tịnh Bồ thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; nên 
làm thanh tịnh pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; nên làm thanh 
tịnh bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo. 
Như vậy cho đến nên làm thanh tịnh mười lực 
của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 
Cho đến nên làm thanh tịnh trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng: nên làm thanh tịnh 
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đạo Bô-đê. 

Lúc bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Thiện 
Hiện: 

-Thê nào là Đại Bồ-tát khi tu hành sáu pháp 
Ba-la-mật-đa làm thanh tịnh đạo Bô-đê? 

Thiện Hiện đáp: 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, mỗi pháp đều có hai loại: một là thế 
gian, hai là xuất thế gian. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thê nào là Bố thí ba-la-mật-đa thế gian? 
Thế nào là Bồ thí ba-la-mật-đa xuất thế gian? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát nào làm 
vị đại thí chủ có thể Bồ thí cho tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn, người nghèo, người bệnh, người cô 
độc, người đi đường, người đi xin, họ cân thức 
ăn cho thức ăn; cân nước uống cho nước uống, 
cần xe cho xe; cân y phục cho y phục; cần hương 
hoa cho hương hoa; cân đồ trang sức cho đồ 
trang sức; cân nhà cửa cho nhà cửa; cần thuốc 
thang cho thuôc thang; cần đèn sáng cho đẻn 
sáng; cần đô ngôi, năm cho đô ngôi, năm. Như 
vậy tất cả các vật tùy theo người đó cần dùng vật 
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sinh sông øì cân cho đây đủ. Hoặc lại có người 

đến xin con trai cho con trai; xin con gái cho gái; 
xin thê thiếp cho thê thiếp; xin quan phẩm cho 
quan phẩm; xin quốc thành cho quốc thành; xin 
ngôi vua cho ngôi vua; xin đầu mắt cho đầu mắt; 
xIn tai mũi cho tai mũi; xin tay, chân cho tay, 
chân; xin từng phân cho từng phân; xin máu thịt 
cho máu thịt; xin xương, tủy cho xương, tủy; xin 
tôi tớ cho tôi tớ; xin súc vật cho súc vật. Như 
vậy, tất cả các vật bên trong, bên ngoài tùy theo 
người đó xin vật gì đều cho đây đủ. Tuy bô thí 
như vậy mà không có sự lệ thuộc, nghĩa là suy 
nghĩ như vây: “Ta bồ thí, người kia nhận, ta là thí 
chủ, ta không bỏn sẻn, ta theo lời Phật dạy, có 
thể xả bỏ tất cả, ta thực hành Bồ thí ba-la-mật- 
đa.” Khi người kia hành bồ thí, dùng hữu sở đắc 
làm phương tiện cho các hữu tình bình đăng, 
cùng nhau hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Lại suy nghĩ như vây: “Ta đem phước này bố 
thí cho các hữu tình, làm cho đời này, đời sau 
được an lạc, cho đến chứng đắc Vô dư \ Niết- 
bàn.” Người kia chấp trước ba luân mà hành bỗ 
thí. Những gì là ba? Đó là tưởng mình, tưởng 
người, tưởng vật bô thí. Do chấp trước ba luân 
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này mà hành bô thí nên gọi là Bô thí ba-la-mật- 
đa thê gian. Do duyên nảo, bố thí này gọi là thê 
gian? Vì việc làm đồng với thể gian, không 
chuyên động, không vượt khỏi pháp thê gian. Do 
đó nên nói là Bồ thí ba-la-mật-đa thê gian. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nào khi 
hành bố thí thì cần phải thanh tịnh ba luân. 
Những gì là ba? Một là không chấp ta là người 
bố thí, hai là không chấp người kia là người 
nhận, ba là không chấp bó thí và quả bỗ thí. Đại 
Bồ-tát này khi hành bô thí thì cần phải thanh tịnh 
ba luân đó. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát 
nào lấy đại Bi làm đầu, tu phước bô thí cho khắp 
hữu tình, đối với các hữu tình hoàn toàn vô sở 
đặc, tuy cùng hữu tình bình đẳng đồng hồi hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột nhưng ở trong đó 
không thấy chút tướng nào. Do hoàn toàn không 
chấp trước mà hành bố thí nên gọi là Bồ thí ba- 
la-mật-đa xuất thế gian. Do duyên nào, bố thí này 
gọi là xuất thế gian? Vì việc làm không đông với 
thế gian, có thể chuyển động, có thể ra khỏi pháp 
thế gian. Do đây nên nói là Bồ thí ba-la-mật-đa 
xuất thế gian. 
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Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thế nào là Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thê gian? Thể nào 
là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa xuất thế gian? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát nào khi 
tu hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã có nương tựa mà chấp trước ba môn thì 
øọI là Ba-la-mật-đa thê gian, vì việc làm đồng 
với thế gian, không chuyển động, không vượt 
khỏi pháp thê gian. Đại Bồ-tát nào khi tu hành 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
không lệ thuộc vào đâu, ba luân thanh tịnh nên 
gọi là Ba-la-mật-đa xuất thế gian, việc làm không 
cùng với thế gian, có thể chuyển động, có thê 
vượt khỏi pháp thế gian. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như vậy, Đại Bô-tát 
khi tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa làm thanh tịnh 
đạo Bô-đê. 

Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Đạo Bồ-đề của Đại Bô-tát là gì? 

Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật- 
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đa cho đên Bát-nhã ba-la-mật-đa là đạo Bô-đê 
của Đại Bồ-tát. Bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo là đạo Bồ-đề của Đại Bồ-tát. Pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Vô nguyện là đạo Bồ-đề của Đại Bồ-tát. 
Pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh là đạo Bô- đề của Đại Bồ-tát. Chân 
như, pháp giới, thật tế, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn... là đạo Bồ-đề của Đại Bỏ-tát. Tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đả-la-ni là 
đạo Bôồ-đề của Đại Bô-tát. Mười lực của Phật cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng là đạo Bô-đề 
của Đại Bô-tát. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, vô lượng, vô biên 
công đức lớn tích tụ như thế đều là đạo Bồ-đề 
của Đại Bô-tát. 

Lúc ấy, Xá-lợi Tử khen Thiện Hiện: 

Lành thay, lành thay! Đúng như lời Tôn giả 
nói! Thưa Tôn giả Thiện Hiện, công đức lớn tích 
tụ như vậy là do sức mạnh của những Ba-la-mật- 
đa nào thành tựu? 

Thiện Hiện đáp: 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, công đức lớn tích 
tụ đã nói như vậy đều do sức mạnh của Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thành tựu. Vì sao? Thưa Tôn giả 
Xá-lợi Tử, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê có 
thể làm mẹ tất cả pháp thiện, pháp thiện của tất 
cả Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, chư Phật đều từ 
đây mà sinh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này có thể bao gồm hết tật cả pháp thiện. Pháp 
thiện của tât cả Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, chư 
Phật đều nương đây vào đây mà trụ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, chúng Đại Bồ-tát 
đời quá khứ tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa rất 
viên mãn nên đã chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 
Chúng Đại Bô-tát đời vị lai tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa rất viên mãn nên sẽ chứng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Chúng Đại Bô-tát trong vô lượng thê 
giới chư Phật khắp mười phương đời hiện tại tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa rất viên mãn nên hiệu 
chứng quả vị CGIác ngộ cao tột. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát 
nào nghe nói Bát-nhã ba-lamật-đa mà tâm 
không nghi hoặc cũng không hoang mang thì nên 
biết, Đại Bôồ-tát này trụ như vậy là thường trụ 
không xả bỏ, nghĩa là dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, thường siêng năng cứu giúp tât cả 
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hữu tình. Nên biết Đại Bô-tát này thành tựu tác 
ý thù thắng như vậy, là tác ý tương ưng với đại 
BI. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử nói với Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát nào trụ như vậy mà thường trụ 
không xả bỏ là thành tựu tác ý tương ưng với đại 
Bi thì tất cả hữu tình cũng sẽ thành tựu Đại Bồ- 
tát. Vì sao? Vì tất cả hữu tình đối với việc an trụ 
nơi và tác ý này cũng thường không rời bỏ; do đó 
các Đại Bô-tát sẽ không khác với tất cả hữu tình. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bảo Xá-lợi Tử: 

Lành thay, lành thay! Đúng như lời Tôn giả 
nói, có thể biết như thật ý tôi muốn nói. Tuy 
giỗng như nạn vấn tôi nhưng thành ra làm rõ 
nghĩa tôi muốn nói. Vì sao? Thưa Tôn giả Xá-lợi 
Tử, hữu tình chắng có, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng chắng có. Hữu tình không thật, nên biết 
trụ và tác ý như vậy cũng không thật. Hữu tình 
không tánh, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
không tánh. Hữu tình không, nên biết trụ và tác ý 
như vậy cũng không. Hữu tình xa lìa, nên biết trụ 
và tác ý như vậy cũng xa lia. Hữu tình tịch tĩnh, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. Hữu 
tình không hiểu biết, nên biết trụ và tác ý như 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 424 931 


vậy cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc cho đến thức 
chắng có, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
chắng có. Sắc cho đến thức không thật, nên biết 
trụ và tác ý như vậy cũng không thật. Sắc cho 
đến thức không tánh, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng không tánh. Sắc cho đến thức không, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không. Sắc 
cho đến thức xa lìa, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng xa lìa. Sắc cho đến thức tịch tĩnh, nên biết 
trụ và tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. Sắc cho đến 
thức không hiểu biết, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn xứ cho đến ý 
xứ chẳng có, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
chắng có. Nhãn xứ cho đến ý xứ không thật, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng không thật. Nhãn 
xứ cho đên ý xứ không tánh, nên biết trụ và tác ý 
như vậy cũng không tánh. Nhãn xứ cho đến ý xứ 
không, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không. 
Nhãn xứ cho đên ý xứ xa lìa, nên biết trụ và tác ý 
như vậy cũng xa lìa. Nhãn xứ cho đến ý xứ tịch 
tĩnh, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. 
Nhãn xứ cho đến ý xứ không hiểu biết, nên biết 
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trụ và tác ý như vậy cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc xứ cho đến pháp 
xứ chăng có, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
chắng có. Săc xứ cho đến pháp xứ không thật, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không thật. 
Sắc xứ cho đến pháp xứ không tánh, nên biết trụ 
và tác ý như vậy cũng không tánh. Sắc xứ cho 
đến pháp xứ không, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng không. Sắc xứ cho đến pháp xứ xa lìa, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng xa lìa. Sắc xứ cho 
đến pháp xứ tịch tĩnh, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng tịch tĩnh. Sắc xứ cho đến pháp xứ 
không hiểu biết, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn giới cho đến ý 
giới chắng có, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
chăng có. Nhãn giới cho đến ý giới không thật, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không thật. 
Nhãn giới cho đến ý giới không tánh, nên biết trụ 
và tác ý như vậy cũng không tánh. Nhãn giới cho 
đến ý giới không, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng không. Nhãn giới cho đến ý giới xa lìa, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng xa lìa. Nhãn giới 
cho đến ý giới tịch tĩnh, nên biết trụ và tác ý như 
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vậy cũng tịch tĩnh. Nhãn giới cho đên ý giới 
không hiểu biết, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, sắc giới cho đến 
pháp giới chăng có, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng chắng có. Sắc giới cho đến pháp giới không 
thật, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không 
thật. Sắc giới cho đến pháp giới không tánh, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng không tánh. Sắc 
giới cho đến pháp giới không, nên biết trụ và tác 
ý như vậy cũng không. Sắc giới cho đến pháp 
giới xa lìa, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng xa 
lia. Sắc giới cho đến pháp giới tịch tĩnh, nên biết 
trụ và tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. Sắc giới cho 
đến pháp giới không hiểu biết, nên biết trụ và tác 
ý như vậy cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn thức giới cho 
đến ý thức giới chăng có, nên biết trụ và tác ý 
như vậy cũng chắng có. Nhãn thức giới cho đến 
ý thức giới không thật, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng không thật. Nhãn thức giới cho đến ý 
thức giới không tánh, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng không tánh. Nhãn thức giới cho đến ý 
thức giới không, nên biết trụ và tác ý như vậy 
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cũng không. Nhãn thức giới cho đến ý thức 
giới xa lìa, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng xa 
lia. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới tịch tĩnh, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. Nhãn 
thức giới cho đến ý thức giới không hiểu biết, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không hiểu 
biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, nhãn xúc cho đến ý 
xúc chăng có, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
chắng có. Nhãn xúc cho đến ý xúc không thật, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không thật. 
Nhãn xúc cho đến ý xúc không tánh, nên biết trụ 
và tác ý như vậy cũng không tánh. Nhãn xúc cho 
đến ý xúc không, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng không. Nhãn xúc cho đến ý xúc xa lìa, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng xa lia. Nhãn xúc 
cho đến ý xúc tịch tĩnh, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng tịch tĩnh. Nhãn xúc cho đến ý xúc 
không hiểu biết, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra chăng có, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng chắng có. Các thọ do nhãn xúc làm 
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duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra không thật, nên biết trụ và tác ý 
như vậy cũng không thật. Các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra không tánh, nên biết trụ và tác ý 
như vậy cũng không tánh. Các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra không, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng không. Các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra xa lìa, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng xa 
lia. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. Các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không hiểu biết, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không hiểu 
biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, địa giới cho đến 
thức giới chắng có, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng chăng có. Địa giới cho đến thức giới không 
thật, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không 
thật. Địa giới cho đến thức giới không tánh, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng không tánh. Địa 
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giới cho đến thức giới không, nên biết trụ và 
tác ý như vậy cũng không. Địa giới cho đến thức 
giới xa lìa, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng xa 
lia. Địa giới cho đến thức giới tịch tĩnh, nên biết 
trụ và tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. Địa giới cho 
đến thức giới không hiểu biết, nên biết trụ và tác 
ý như vậy cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng có, nên biết 
trụ và tác ý như vậy cũng chăng có. Bồ thí ba-la- 
mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa không thật, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không thật. Bồ 
thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không tánh, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
không tánh. Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng không. Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa xa lìa, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng xa lìa. Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tịch tĩnh, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng tịch tĩnh. Bỗ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không hiểu biết, nên biết 
trụ và tác ý như vậy cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, pháp không bên 
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trong cho đến pháp không không tánh tự tánh 
chắng có, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
chắng có. Pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh không thật, nên biết trụ 
và tác ý như vậy cũng không thật. Pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
táảnh không tánh, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng không tánh. Pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh không, nên biết 
trụ và tác ý như vậy cũng không. Pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa 
lia, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng xa lìa. 
Pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh tịch tĩnh, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng tịch tĩnh. Pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh không hiểu biết, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không hiểu 
biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo chắng có, nên biết trụ và 
tác ý như vậy cũng chăng có. Bốn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo không thật, nên biết trụ 
và tác ý như vậy cũng không thật. Bốn Niệm trụ 
cho đến tám chi Thánh đạo không tánh, nên biết 
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trụ và tác ý như vậy cũng không tánh. Bôn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo không, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng không. Bốn Niệm 
trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa, nên biết trụ 
và tác ý như vậy cũng xa lìa. Bỗn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo tịch tĩnh, nên biết trụ và 
tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. Bốn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo không hiểu biết, nên biết 
trụ vả tác ý như vậy cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, như vậy cho đến 
mười lực của Phật đến mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng có, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
chắng có. Mười lực của Phật cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng không thật, nên biết trụ và tác 
ý như vậy cũng không thật. Mười lực của Phật 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không 
tánh, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không 
tánh. Mười lực của Phật cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng không, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng không. Mười lực của Phật cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng xa lia, nên biết trụ 
và tác ý như vậy cũng xa lìa. Mười lực của Phật 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tịch tĩnh, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. 
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Mười lực của Phật cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng không hiểu biết, nên biết trụ và tác 
ý như vậy cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng có, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng chăng có. Tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đà- 
la-ni không thật, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng không thật. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
tật cả pháp môn Đà-la-ni không tánh, nên biết trụ 
và tác ý như vậy cũng không tánh. Tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đả-la-ni 
không, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không. 
Tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni xa lìa, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
xa lìa. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp 
môn Đà-la-ni tịch tĩnh, nên biết trụ và tác ý như 
vậy cũng tịch tĩnh. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
tất cả pháp môn Đả-la-ni không hiểu biết, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng có, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng chắng có. Trí Nhât 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
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thật, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không 
thật. Trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng không tánh, nên biết trụ và tác ý như vậy 
cũng không tánh. Trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng không, nên biết trụ và tác ý 
như vậy cũng không. Trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trÍ Nhất thiết tướng xa lia, nên biết trụ và 
tác ý như vậy cũng xa lìa. Trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng tịch tĩnh, nên biết trụ 
và tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. Trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không hiểu biết, 
nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không hiểu 
biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, Thanh văn Bồ-đề, 
Độc giác Bồ-đề, Vô thượng Bồ-đề chắng có, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng chắng có. Thanh 
văn Bồ-đề, Độc giác Bỏ-đề, Vô thượng Bỏ-đề 
không thật, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng 
không thật. Thanh văn Bỏ-đề, Độc giác Bồ-đề, 
Vô thượng Bồ-đề không tánh, nên biết trụ và tác 
ý như vậy cũng không tánh. Thanh văn Bô-đè, 
Độc giác Bồ-đề, Vô thượng Bỏ-đề không, nên 
biết trụ và tác ý như vậy cũng không. Thanh văn 
Bôỏ-đề, Độc giác Bỏồ-đề, Vô thượng Bồ-đề xa lìa, 
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nên biết trụ và tác ý như vậy cũng xa lìa. Thanh 
văn Bồ-đề, Độc giác Bồ-đề, Vô thượng Bồ-đề 
tịch tĩnh, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng tịch 
tĩnh. Thanh văn Bồ-đề, Độc giác Bồ-đề, Vô 
thượng Bô-đề không hiểu biết, nên biết trụ và tác 
ý như vậy cũng không hiểu biết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, do nhân này, các 
Đại Bồ-tát đối với việc trụ và tác ý như vậy 
thường không rời bỏ, cũng không khác với các 
hữu tình vì tất cả pháp, không sai khác. 

Lúc bấy giờ, Đức Thê Tôn khen Thiện Hiện: 

-Lành thay, lành thay! Ông khéo thuyết giảng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Đại Bồ-tát. Việc 
này hoàn toàn do thân lực của Như Lai. Nêu có 
người nảo muốn thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Đại Bô-tát đêu nên thuyết giảng như 
ông. Đại Bồ-tát nào muốn học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đều phải theo lời thuyết giảng của ông mà 
học. Đại Bồ-tát nào theo lời thuyết giảng của ông 
mà học Bát-nhã ba-la-mật-đa, Đại Bồ-tát ây mau 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột, chuyên bánh xe 
diệu pháp, độ vô lượng chúng sinh. 

Khi Cụ thọ Thiện Hiện thuyết giảng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như vậy cho các Đại Bồ-tát, 
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ở thê giới ba lân ngàn biên động sáu cách: rung 
động, rung động mạnh, rung động mạnh đều 
khắp; vọt lên, vọt lên mạnh, vọt lên mạnh đều 
khắp; vang động, vang động mạnh, vang động 
đều khắp; khua đập, khua đập mạnh, khua đập 
đều khắp; gầm rông, gầm rông mạnh, gâm rồng 
đều khắp; nô vang, nỗ vang mạnh, nô vang mạnh 
đều khắp. Lại trong thế giới ba lần ngàn này, 
phía Đông vọt lên, phía Tây chìm xuống: phía 
Tây vọt lên, phía Đông chìm xuống: phía Nam 
vọt lên, phía Bắc chìm xuống: phía Bắc vọt lên, 
phía Nam chim xuống: ở giữa vọt lên, bốn bên 
chìm xuống: bốn bên vọt lên, ở giữa chìm xuống. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn mỉm cười, Cụ thọ 
Thiện Hiện liền bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào Ngài 
mỉm cười? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Như ở thế giới ba lần ngàn này, Ta đang 
thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Đại 
Bỏ-tát, vô lượng, vô số, vô biên thế giới ở 
phương Đông cũng đều có Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác đang thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Đại Bồ-tát. Vô lượng, vô số, vô biên 
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trên, dưới cũng đều có Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác đang thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
các Đại Bô-tát. Như ở thế giới ba lần ngàn này, 
Ta đang thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật-đa, có 
mười hai triệu Trời, Người, A-tô-lạc... được Vô 
sinh pháp nhẫn, ở vô lượng, vô số, vô biên thế 
giới trong mười phương cũng đều có Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác đang thuyết giảng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, cũng có vô lượng, vô SỐ, VÔ 
biên hữu tình đều phát tâm câu quả vị Giác ngộ 
cao tột, được lợi lạc lớn. 


L] 
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QUYÊN 425 


Phẩm 25: ĐÉ THÍCH (1) 


Bây giờ, ở thế giới ba lần ngàn Kham nhẫn 
này có trời Tứ đại Thiên vương cùng với vô 
lượng trăm ngàn ức các Thiên tử cõi Tứ đại 
Thiên vương đều đến hội họp. Có Thiên để cùng 
với vô lượng trăm ngàn ức các Thiên tử cối trời 
Ba mươi ba đều đến hội họp. Có vua trời Tô-dạ- 
ma cùng với vô lượng trăm ngàn ức các Thiên tử 
cõi trời Dạ-ma đều đến hội họp. Có vua trời San- 
đồ-sử-đa cùng với vô lượng trăm ngàn ức các 
Thiên tử cõi trời Đồ-sử-đa đêu đến hội họp. Có 
vua trời Diệu biến hóa cùng với vô lượng trăm 
ngàn ức các Thiên tử cõi trời Lạc biến hóa đều 
đến hội họp. Có vua trời Tự tại cùng với vô 
lượng trăm ngàn ức các Thiên tử cõi trời Tha hóa 
tự tại đều đến hội họp. Có vua trời Đại phạm 
cùng với vô lượng trăm ngàn ức Thiên chúng trời 
Đại phạm đêu đến hội họp. Có trời Cực quang 
tịnh cùng với vô lượng trăm ngàn ức Thiên 
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chúng đắc Tĩnh lự thứ hai đêu đến hội họp. Có 
trời Biến tịnh cùng với vô lượng trăm ngàn ức 
Thiên chúng đắc Tĩnh lự thứ ba đều đến hội họp. 
Có trời Quảng quả cùng với vô lượng trăm ngàn 
ức Thiên chúng đắc Tĩnh lự thứ tư đều đến hội 
họp. Có trời Sắc cứu cánh cùng với vô lượng 
trăm ngàn ức Thiên chúng trời Tịnh cư đến hội 
họp. Thiên chúng cõi trời Tứ đại vương cho đến 
Thiên chúng trời Tịnh cư có nghiệp dị thục thanh 
tịnh, thân có ánh sáng, nhưng so với ánh sáng 
thường hiện của thân Như Lai thì không bằng 
một phần trăm, không băng một phân ngàn, 
không băng một phân trăm ngàn, không băng 
một phần ức, không bằng một phần trăm ức, 
không bằng một phân ngàn ức, không bằng một 
phân trăm ngàn ức, như vậy cho đến vô số phân, 
toán phân, kế phân, dụ phân, cho đến cũng không 
băng một phần cực số. Vì sao? Vì ánh sáng 
thường hiện của thân Như Lai rực rỡ trong sáng, 
trong các ánh sáng là tối tôn, tối thắng, tối 
thượng, tôi diệu, không gì sánh, không gì băng, 
không øì trên, là bậc nhất, che ánh sáng chư 
Thiên làm cho bị ấn mắt, giống như đốm lửa tim 
đèn đối với vàng Thiệm-bộ. 
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Bây giờ, Thiên để Thích thưa với Cụ thọ 
Thiện Hiện: 

-Hôm nay, ở thế giới ba lần ngàn này, có 
Thiên chúng trời Tứ đại vương cho đến trời Tịnh 
cư đều đến hội họp, muốn nghe Tôn giả thuyết 
giảng Bát-nhã ba-la-mật-đa. Bây giờ là thời gian 
thích hợp, xin Tôn giả hãy giảng thuyết. Thưa 
Tôn giả, thế nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại 
Bồ-tát? Đại Bô-tát trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế nào? Đại Bồ-tát học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê nào? 

Cụ thọ Thiện Hiện bảo Thiên để Thích: 

-Này Kiêu-thi-ca, Thiên chúng các vị hãy 
lắng nghe, hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ! Tôi sẽ 
nương nơi thần lực của Phật, theo ý Như Lai 
thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Đại 
Bô-tát. Đại Bôồ-tát có thể ở trong đó nên trụ như 
vậy, học như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, các vị, vị nào chưa phát tâm 
Vô thượng Bồ-đề thì nay nên phát. 

Này Kiêu-thi-ca, vị nào đã nhập Chánh tánh 
ly sinh của Thanh văn, Độc giác rôi thì không thê 
phát tâm đại Bô-đề nữa. Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, 
vì những vị ây đã chấm dứt việc sinh tử. Trong 
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đây nêu vị nào có thể phát tâm hướng đên quả 
vị Giác ngộ cao tột thi tôi cũng tùy hỷ. Vì sao? 
Này Kiêu-thi-ca, vì những vị thù thăng nên câu 
nơi pháp thù thắng, tôi hoàn toàn không làm trở 
ngại phâm hạnh vô cùng tốt đẹp của họ. 

Này Kiêu-thi-ca, ông hỏi, thế nào là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát? Các ông hãy lắng 
nghe tôi sẽ nói cho. Này Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát 
nào phát tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy về sắc 
cho đến thức là vô thường, hoặc khổ, hoặc vô 
ngã, hoặc không, hoặc như bệnh, như ung nhọt, 
như mũi tên, như mụt ghẻ, như thiêu đốt, như 
bức bách, như hư hoại, như mục nát, như lay 
chuyển, như hoại diệt, như sợ hãi, như đáng 
chán, như tai ách, như oan ức, như dịch bệnh, 
như bệnh hủi, như bất an, như mất tin tưởng, tư 
duy về nhãn xứ cho đến ÿ xứ, tư duy vÊ sắc xứ 
cho đến pháp xứ, tư duy về nhãn giới cho đến ý 
giới, tư duy về sắc giới cho đến pháp giới, tư duy 
vê nhãn thức giới cho đến ý thức gIỚI, tư duy vệ 
nhãn xúc cho đến ý xúc, tư duy về các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, tư duy về địa giới cho đến 
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thức giới cũng như vậy, thì này Kiêu-thi-ca, đó 
øọ1 là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát nào pháp 
tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, tư duy sắc cho đến thức 
hoặc tịch tĩnh, hoặc xa lia, hoặc không sinh, hoặc 
không diệt, hoặc không nhiễm, hoặc không tịnh, 
hoặc vô tác, hoặc vô vi, tư duy về nhãn xứ cho 
đến ý xứ, tư duy về sắc xứ cho đến pháp Xứ, tư 
duy về nhãn giới cho đến ý giới, tư duy về sắc 
giới cho đến pháp giới, tư duy về nhãn thức giới 
cho đến ý thức giới, tư duy về nhãn xúc cho đến 
ý xúc, tư duy về các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra, tư duy về địa giới cho đến thức giới cũng như 
vậy, thì này Kiều-thi-ca, đó gọi là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa, Kiều-thi-ca, Đại Bôồ-tát nào phát tâm 
tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, tư duy vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên lục xứ, lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sinh, sinh duyên lão tử, cho đến tập hợp 
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thành một khôi khổ lớn, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, tư duy vô minh diệt nên hành diệt, 
hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc 
diệt, danh sắc diệt nên lục xứ diệt, lục xứ diệt 
nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái 
diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, 
hữu diệt nên sinh diệt, sinh diệt nên lão tử diệt, 
cho đến tập hợp thành một khối khô lớn cũng 
diệt, thì này Kiêu-thi-ca, đó gọi là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát nào phát 
tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở 
đặc làm phương tiện, an trụ nơi pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh, an 
trụ nơi chân như, pháp giới, thật tế, cảnh ĐIỚI 
chăng thể nghĩ bàn, cảnh giới an Ốn..., thì này 
Kiêu-thi-ca, đó øọI là Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát nào phát 
tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, tu hành bốn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo; tu hành pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; tu hành mười lực của Phật cho đến mười 
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tám pháp Phật bât cộng; tu hành tât cả pháp 
môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đả-la-ni; tu 
hành trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, thì này Kiêu-thi-ca, đó gọi là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát nào phát 
tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, tu hành Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, thì này Kiêu-thi-ca, đó gọi là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đại Bô-tát. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, Đại Bôồ-tát nào khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa quán như vây: “Chỉ 
có các pháp bồi bố lẫn nhau, tăng trưởng lẫn 
nhau, viên mãn lẫn nhau, tư duy suy tính không 
có ngã sở.” Lại quán như vây: “Tâm hồi hướng 
của các Đại Bô-tát không hòa hợp với tâm Bô-đê, 
tân Bồ-đề cũng không hòa hợp với tâm hồi 
hướng. Nghĩa là tâm hôi hướng của Đại Bồ-tát 
trong tâm Bô-đề, không sở hữu, chẳng thể năm 
bắt được. Tâm Bô-đê trong tâm hôi hướng cũng 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được.” Các Đại 
Bồ-tát tuy như thật quán sát các pháp nhưng đối 
với các pháp hoàn toàn không, thì này Kiêu-thi- 
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ca, đó gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô- 
tát. 

Khi ấy, Thiên đề Thích hỏi Thiện Hiện: 

-Thê nào là tâm hồi hướng của Đại Bồ-tát 
không hòa hợp với tâm Bô-đề, tâm Bồ-đề cũng 
không hòa hợp với tâm hồi hướng? 

Thế nào là tâm hồi hướng của Đại Bồ-tát 
trong tâm Bồ-đề không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được, tâm Bô-đề trong tâm hôi hướng cũng 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được? 

Thiện Hiện đáp: 

-Này Kiêu-thi-ca, tâm hồi hướng của Đại Bồ- 
tát thì chăng phải là tâm. Tâm Bô-đề cũng chăng 
phải là tâm. Chắng phải tâm chắng nên hồi 
hướng chăng phải tâm. Tâm cũng chăng nên hồi 
hướng. chắng phải tâm. Chắng phải tâm chăng 
nên hồi hướng tâm. Tâm cũng chắng nên hôi 
hướng tâm. Vì sao? Này Kiều-thi-ca, vì chăng 
phải tâm tức là chăng thể nghĩ bàn, chắng thế 
nghĩ bàn tức là chăng phải tâm. Hai pháp này đều 
không sở hữu, trong không sở hữu không có 
nghĩa hôi hướng. 

Này Kiêu-thi-ca, tâm không có tự tánh, tánh 
của tâm là không nên tâm sở cũng không. Tâm 
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và tâm sở đã không có tự tánh nên tâm cũng 
không có nghĩa tâm hôi hướng. 

Này Kiêu-thi-ca, nêu quán như vậy gọi là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn khen Thiện Hiện: 

-Lành thay, lành thay! Ông khéo thuyết giảng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Đại Bồ-tát, cũng 
khéo khuyên bảo các Đại Bô-tát làm cho hoan 
hỷ, khuyên tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, con đã biết ân, không thể nào 
không báo. Vì sao? Vì Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác và các đệ tử đời quá khứ đã thuyết giảng 
sáu pháp Ba-la-mật-đa cho các Đại Bô-tát, thị 
hiện dạy bảo, khen ngợi, sách tân, chúc mừng, an 
ủi, xây dựng làm cho đắc cứu cánh. Khi đó Đức 
Thế Tôn cũng học pháp này nên nay chứng đắc 
quả vị GIác ngộ cao tt, chuyên bánh xe diệu 
pháp, làm lợi lạc cho chúng con. Nay con theo 
lời Phật dạy, thuyết giảng sáu pháp Ba-la-mật-đa 
cho các Đại Bô-tát, thị hiện dạy bảo, khen ngợi, 
sách tấn, chúc mừng, an ủi, xây dựng làm cho 
đắc cứu cánh, mau chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. Như vậy gọi là báo đáp ân đức kia. 
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Lúc bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bảo Thiên 
đề Thích: 

“Này Kiều-thi-ca, ông hỏi Đại Bồ-tát trụ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế nào phải không? Các 
ông hãy lắng nghe Ta sẽ nói. Các Đại Bồ-tát đôi 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên trụ vào chỗ cân 
phải trụ, không nên trụ tướng. 

Này Kiểu-thi-ca, sắc, không của sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức, không của thọ, tưởng, hành, 
thức; Bô-tát, không của Bồ-tát; hoặc không của 
sắc, hoặc không của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
không của Bỏ-tát, tất cả như vậy đêu không hai, 
không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, nhãn xứ, không của nhãn 
xứ; cho đến ý xứ, không của ý xứ; Bô-tát, không 
của Bồ-tát; hoặc không của nhãn xứ cho đến 
hoặc không của ý xứ, hoặc không của Bồ-tát, tật 
cả như vậy đều không hai, không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, sắc xứ, không của sắc XỨ; 
cho đến pháp xứ, không của pháp xứ; Bô-tát, 
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không của Bô-tát; hoặc không của sắc xứ, cho 
đến hoặc không của pháp xứ, hoặc không của 
Bô-tát, tất cả như vậy đêu không hai, không hai 
chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, nhãn giới, không của nhãn 
giới; cho đến ý giới, không của ý giới; Bồ-tát, 
không của Bỏ-tát; hoặc không của nhãn giới, cho 
đến hoặc không của ý giới, hoặc không của Bồ- 
tát, tất cả như vậy đều không hai, không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, sắc giới, không của sắc gIỚI; 
cho đến pháp giới, không của pháp giới; Bồ-tát, 
không của Bô-tát; hoặc không của sắc giới, cho 
đến hoặc không của pháp giới, hoặc không của 
Bồ-tát, tất cả như vậy đều không hai, không hai 
chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiều-thi-ca, nhãn thức giới, không của 
nhãn thức giới; cho đến ý thức giới, không của ý 
thức giới; Bô-tát, không của Bồ-tát; hoặc không 
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của nhãn thức giới cho đến hoặc không của ý 
thức giới, hoặc không của Bồ-tát, tất cả như vậy 
đêu không hai, không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, nhãn xúc, không của nhãn 
xúc, cho đến ý xúc, không của ý xúc; Bô-tát, 
không của Bô-tát; hoặc không của nhãn xúc cho 
đến hoặc không của ý xúc, hoặc không của Bỏ- 
tát, tất cả như vậy đêu không hai, không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, không của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, không của các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; Bồ-tát, không của Bồ-tát; hoặc 
không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, cho đến hoặc không của các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc không của Bỏ-tát, tất cả như 
vậy đều không hai, không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, địa giới, không của địa giới, 
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cho đến thức giới, không của thức giới; Bô-tát, 
không của Bồ-tát; hoặc không của địa giới, cho 
đến hoặc không của thức giới, hoặc không của 
Bồ-tát, tất cả như vậy đều không hai, không hai 
chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêều-thi-ca, vô minh, không của vô 
minh, cho đến lão tử, không của lão tử; Bồ-tát, 
không của Bồ-tát; hoặc không của vô minh cho 
đến hoặc không của lão tử, hoặc không của Bồ- 
tát, tất cả như vậy đều không hai, không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, vô minh diệt, không của vô 
minh diệt, cho đến lão tử diệt, không của lão tử 
diệt; Bô-tát, không của Bồ-tát; hoặc không của 
vô minh diệt cho đến hoặc không của lão tử diệt, 
hoặc không của Bồ-tát, tất cả như vậy đều không 
hai, không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, Bồ thí ba-la-mật-đa, không 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, cho đến Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, không của Bát-nhã ba-la-mật-đa; Bô- 
tát, không của Bồ-tát; hoặc không của Bồ thí cho 
đến hoặc không của Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc 
không của Bỏ-tát, tất cả như vậy đêu không hai, 
không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiều-thi-ca, pháp không bên trong, 
không của pháp không bên trong; cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, không của pháp không 
không tánh tự tánh; Bồ-tát, không của Bồ-tát; 
hoặc không của pháp không bên trong, cho đến 
hoặc không của pháp không không tánh tự tánh, 
hoặc không của Bồ-tát, tất cả như vậy đều không 
hai, không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, bỗn Niệm trụ, không của 
bốn Niệm trụ; cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng, không của mười tám pháp Phật bất cộng: 
Bồ-tát, không của Bồ-tát; hoặc không của bốn 
Niệm trụ, cho đến hoặc không của mười tám 
pháp Phật bất cộng, hoặc không của Bồ-tát, tất cả 
như vậy đêu không hai, không hai chỗ. 
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Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa, không của tất cả pháp môn Tam-ma-địa; tât 
cả pháp môn Đà-la-ni, không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni; Bồ-tát, không của Bồ-tát; hoặc 
không của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, hoặc 
không của tật cả pháp môn Đà-la-nI, hoặc không 
của Bô-tát, tật cả như vậy đều không hai, không 
hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, Thanh văn thừa, không của 
Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô thượng thừa, 
không của Độc giác thừa, Vô thượng thừa; Bồ- 
tát, không của Bồ-tát; hoặc không của Thanh văn 
thừa, hoặc không của Độc giác thừa, Võ thượng 
thừa, hoặc không của Bồ-tát, tật cả như vậy đều 
không hai, không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, Dự lưu, không của Dự lưu; 
cho đến Như Lai, không của Như Lai; Bồ-tát, 
không của Bồ-tát; hoặc không của Dự lưu, cho 
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đến hoặc không của Như Lal, hoặc không của 
Bô-tát, tất cả như vậy đều không hai, không hai 
chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, trí Nhất thiết, không của trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: 
không của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: 
Bồ-tát, không của Bô-tát; hoặc không của trí 
Nhất thiết, hoặc không của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, hoặc không của Bỏ-tát, tất cả 
như vậy đêu không hai, không hai chỗ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ như vậy. 

Bây giờ, Thiên để Thích hỏi Thiện Hiện: 

-Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không nên trụ pháp nào? 

Thiện Hiện đáp: 

-Này Kiều-thi-ca, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ sắc, không 
nên trụ thọ, tưởng, hành, thức; không nên trụ 
nhãn xứ cho đến không nên trụ ý xứ; không nên 
trụ săc xứ cho đến không nên trụ pháp xứ; không 
nên trụ nhãn giới cho đến không nên trụ ý giới; 
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không nên trụ sắc giới cho đên không nên trụ 
pháp giới; không nên trụ nhãn thức giới cho đến 
không nên trụ ý thức giới; không nên trụ nhãn 
xúc cho đến không nên trụ ý xúc; không nên trụ 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến 
không nên trụ các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra; không nên trụ Địa giới cho đến không nên trụ 
thức giới; không nên trụ vô minh cho đến không 
nên trụ lão tử; không nên trụ sự tận diệt vô mình 
cho đến không nên trụ sự tận diệt lão tử; không 
nên trụ Bỗ thí ba-la-mật-đa cho đến không nên 
trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa; không nên trụ pháp 
không bên trong cho đến không nên trụ pháp 
không không tánh tự tánh; không nên trụ bốn 
Niệm trụ cho đến không nên trụ mười tám pháp 
Phật bất cộng; không nên trụ tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; không nên trụ tất cả pháp môn Đà- 
la-m; không nên trụ Thanh văn thừa; không nên 
trụ Độc giác thừa, Vô thượng thừa; không nên trụ 
Dự lưu cho đến không nên trụ Như Lai; không 
nên trụ trí Nhất thiết, không nên trụ trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Này Kiêu- 
thi-ca, vì trụ như vậy là có sở đắc. 
Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát khi 
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tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ 

đây là sắc cho đến đây là thức; không nên trụ đây 
là nhãn xứ cho đến đây là ý xứ; không nên trụ 
đây là sắc xứ cho đến đây là pháp xứ; không nên 
trụ đây là nhãn giới cho đến đây là ý giới; không 
nên trụ đây là sắc giới cho đến đây là pháp giới; 
không nên trụ đây là nhãn thức giới cho đến đây 
là ý thức giới; không nên trụ đây là nhãn xúc cho 
đến đây là ý xúc; không nên trụ đây là các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến đây là các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; không nên trụ 
đây là địa giới cho đến đây là thức giới; không 
nên trụ đây là vô minh cho đến đây là lão tử; 
không nên trụ đây là sự tận diệt vô mình cho đến 
đây là sự tận diệt lão tử diệt; không nên trụ đây là 
Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến đây là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; không nên trụ đây là pháp không bên 
trong cho đến đây là pháp không không tánh tự 
tánh; không nên trụ đây là bốn Niệm trụ cho đến 
đây là mười tám pháp Phật bất cộng; không nên 
trụ đây là tất cả pháp môn Tam-ma-địa, đây là tât 
cả pháp môn Đà-la-nI; không nên trụ đây là 
Thanh văn thừa; đây là Độc giác thừa, Vô thượng 
thừa; không nên trụ đây là Dự lưu cho đến đây là 
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Như Lai; không nên trụ đây là trí Nhất thiết, 
đây là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? 
Này Kiêu-thi-ca, vì trụ như vậy là có sở đắc. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ sắc 
cho đến thức, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc 
vui, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, hoặc không, hoặc bất không, hoặc 
tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh, hoặc xa lia, hoặc 
chăng xa lìa; không nên trụ nhãn xứ cho đến ý xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường cho đến hoặc xa 
lia, hoặc chắng xa lìa; không nên trụ sắc xứ cho 
đến pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường cho 
đến hoặc xa lìa, hoặc chắng xa lia; không nên trụ 
nhãn giới cho đến ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường cho đến hoặc xa lìa, hoặc chắng xa la; 
không nên trụ sắc giới cho đến pháp giới hoặc 
thường, hoặc vô thường cho đến hoặc xa lìa, 
hoặc chăng xa lìa; không nên trụ nhãn thức giới 
cho đến ý thức giới hoặc thường, hoặc vô thường 
cho đến hoặc xa lìa, hoặc chăng xa lìa; không 
nên trụ nhãn xúc cho đến ý xúc hoặc thường, 
hoặc vô thường cho đến hoặc xa lìa, hoặc chắng 
xa lìa; không nên trụ các thọ do nhãn xúc làm 
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duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 

duyên sinh ra hoặc thường, hoặc vô thường cho 
đến hoặc xa lìa, hoặc chẳng xa lia; không nên trụ 
địa giới cho đến thức giới hoặc thường, hoặc vô 
thường cho đến hoặc xa lìa, hoặc chắng xa la; 
không nên trụ vô minh cho đến lão tử hoặc 
thường, hoặc vô thường cho đến hoặc xa lìa, 
hoặc chắng xa lia; không nên trụ sự tận diệt vô 
minh cho đến sự tận diệt lão tử hoặc thường, 
hoặc vô thường cho đến hoặc xa lìa, hoặc chắng 
xa la; không nên trụ Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát nhã ba-lamật-đa hoặc thường, hoặc vô 
thường cho đến hoặc xa lìa, hoặc chắng xa la; 
không nên trụ pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, 
hoặc vô thường cho đến hoặc xa lìa, hoặc chắng 
xa lia; không nên trụ bốn Niệm trụ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô 
thường cho đến hoặc xa lìa, hoặc chắng xa la; 
không nên trụ tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tất 
cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô 
thường cho đến hoặc xa lìa, hoặc chắng xa la; 
không nên trụ Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô 
thượng thừa hoặc thường, hoặc vô thường cho 
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đến hoặc xa lìa, hoặc chắng xa lìa; không nên 
trụ Dự lưu cho đến Như Lai hoặc thường, hoặc 
vô thường cho đến hoặc xa lìa, hoặc chắng xa lìa; 
không nên trụ trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường 
cho đến hoặc xa lìa, hoặc chắng xa lia. Vì sao? 
Này Kiêu-thi-ca, vì trụ như vậy là có sở đắc. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ quả 
Dự lưu, hoặc hiển thị hữu vi hoặc hiển thị vô vi; 
không nên trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác Bồ-đề, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc hiển thị hữu vi hoặc hiển thị vô vi. Vì 
sao? Này Kiêu-thi-ca, vì trụ như vậy là có sở đắc. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ quả 
Dự lưu là phước điền, không nên trụ Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Bô-tát, Như Lai là 
phước điển. Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, vì trụ như 
vậy là có sở đặc. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ Sơ 
địa cho đến không nên trụ địa Thứ mười. Vì sao? 
Này Kiêu-thi-ca, vì trụ như vậy là có sở đắc. Vì 
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sao? Vì trụ như vậy là có động chuyên. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa lúc mới phát tâm 
không nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ viên mãn 
Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa”; lúc mới phát tâm không nên trụ ý nghĩ như 
vây: “Tôi sẽ tu hành bốn Niệm trụ cho đến tám 
chi Thánh đạo”; lúc mới phát tâm không nên trụ 
ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ tu hành pháp môn giải 
thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng”; không nên trụ M 
nghĩ như vây: “lôi tu gia hạnh đã viên mãn rồi 
sẽ nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát”; không 
nên trụ nghĩ như vây: “Tôi đã được nHấn Chánh 
tánh ly sinh sẽ trụ địa không thoái chuyển của 
Bỏ-tát”; không nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ 
viên mãn năm Thân thông của Bỏ-tát?; không 
nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ trụ vảo việc viên 
mãn năm Thần thông của Bô-tát”, thường du 
hành lượng, vô số cõi Phật, kính lễ, chiêm 
ngưỡng, cúng dường, phụng sự chư Phật Thê 
Tôn, lăng nghe chánh pháp, tư duy đúng lý, 
thuyết giảng rộng rãi cho người nghe. Vì sao? 
Này Kiêu-thi-ca, vì trụ như vậy là có sở đắc. 
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Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ ý 
nghĩ như vây: “Tôi sẽ làm trang nghiêm tịnh độ 
như cõi Phật trong mười phương”; không nên trụ 
nghĩ như vây: “Tôi sẽ biến hóa tịnh độ như cõi 
Phật trong mười phương”; không nên trụ nghĩ 
như vây: “Tôi sẽ giáo hóa các loài hữu tình làm 
cho chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột hoặc vào 
Niết-bàn, hoặc an vui cõi trời, người”; không nên 
trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ đến vô lượng, vô số 
cõi nước chư Phật cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, khen ngợi chư Phật Thế Tôn. Lại đem 
cúng dường vô biên hoa, hương, anh lạc, tràng 
phan, bảo cái, y phục, đồ năm, ngôi, thức ăn, 
uông, đèn sáng, trắm ngàn ức triệu các thứ nhạc 
trời và vô lượng châu báu tốt đẹp”; không nên trụ 
ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ an lập vô sô, vô lượng, 
ạ biên hữu tình làm cho họ không thoái chuyên 
quả vị Giác ngộ cao tột.” Vì sao? Này Kiêu-thi- 
ca, vì trụ như vậy là có sở đắc. 
Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ ý 
nghĩ như vây: “Tôi sẽ thành tựu Nhục nhãn, 
Thiên nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn 
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thanh tịnh”; không nên trụ ý nghĩ như vây: 
“Tôi sẽ thành tựu các môn đăng trì, đối với các 
đăng trì xuất nhập tự tại”; không nên trụ ý nghĩ 
như vây: “Tôi sẽ thành tựu các môn tống trì, đôi 
VỚI các môn tổng trì đều được tự tại”; không nên 
trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ thành tựu mười lực 
của Như Lai, bỗn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng”; không nên trụ ý nghĩ 
như vây: “Tôi sẽ thành tựu Ba mươi hai tướng 
tốt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân làm cho 
các hữu tình trông thấy đều vui vẻ, xem không 
nhàm chán, do đây chứng đắc lợi ích, an lạc.” Vì 
sao? Này Kiêu-thi-ca, vì trụ như vậy là có sở đắc. 
Lại nữa, này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không nên trụ đây 
là Bố-đặc-già-la thứ tám, đây là tùy tín hành, đây 
là tùy pháp hành; không nên trụ đây là Dự lưu 
còn tôi đa bảy lần sinh trở lại, đây là Nhất lai 
hướng, Bất hoàn hướng, không nên trụ đây là 
Bố-đặc-già-la đứng đâu đến khi mạng sông hết, 
phiền não mới hết; không nên trụ đây là pháp Dự 
lưu quyết định không đọa, đây là Nhất lai đến thế 
gian này được dứt hết khổ; không nên trụ đây là 
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Bật hoàn hướng, đây là Bất hoàn quả, đến đó 
mới đắc Niết-bàn; không nên trụ đây là A-la-hán, 
châm dứt đời sau, hiện tại chắc chăn nhập Vô dư 
Niết-bàn; không nên trụ đây là Độc giác; không 
nên trụ đây là Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác; 
không nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi đã vượt qua 
địa Thanh văn, Độc giác, trụ ở địa Bồ-tát”; 
không nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ đầy đủ trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
hiểu tất cả pháp, tất cả tướng, đoạn hắn tất cả 
phiên não trói buộc, tập khí tương tục”; không 
nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ chứng đặc quả vị 
Giác ngộ cao tột đã mong cầu, được thành Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, chuyền bánh xe diệu 
pháp làm các Phật sự, độ thoát vô lượng, vô sỐ 
hữu tình, làm cho đặc Niết-bàn rốt ráo an lạc”; 
không nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ khéo tu 
bốn Thân túc, đã an trụ nơi đắng trì thù thắng 
như vậy. Do đắng trì này tăng thêm sức mạnh 
làm cho tuôi thọ của tôi sông đến hăng hà sa số 
đại kiếp”; không nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ 
được tuổi thọ vô lượng thọ biên”; không nên trụ 
ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ thành tựu ba mươi hai 
tướng, mỗi mỗi tướng này trăm phước trang 
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nghiêm”; không nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi 

sẽ thành tựu tám mươi vẻ đẹp, mỗi mỗi vẻ đẹp 
này có vô lượng, vô số điều hy hữu, thù thăng”; 
không nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ an trụ nơi 
cõi tịnh độ trang nghiêm cõi ấy rộng lớn như 
hăng hà sa số thế giới trong mười phương”; 

không nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ an tọa trên 
tòa Kim Cang, tòa ấy rộng lớn băng thê giới ba 
lần ngàn”; không nên trụ ý nghĩ như vây: “Tôi sẽ 
nghỉ ở dưới cội cây Bồ-đề, cây ấy cao rộng được 
trang nghiêm bằng các châu báu, phát ra hương 
thơm vi diệu, hữu tình ngửi được, tâm tham, sân 
sI... mau được tiêu trừ, vô lượng, vô biên bệnh 
của thần cũng được lành mạnh. Người nào ngửi 
được mùi hương cây Bôồ-đề này xa lìa tác ý các 
Thanh văn, Độc giác, chắc chăn được quả vị 
Giác ngộ cao tột; không nên trụ ý nghĩ như vây: 
“Nguyện cho tôi sẽ được cõi Phật nghiêm tịnh. 
Cõi ấy thanh tịnh không nghe tên sắc uẫn, không 
nghe tên thọ, tưởng, hành, thức uân; không nghe 
tên nhãn xứ, không nghe tên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xứ; không nghe tên sắc xứ, không nghe tên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; không nghe tên 
nhãn giới, không nghe tên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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giới; không nghe tên sắc giới, không nghe tên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; không nghe tên 
nhãn thức giới, không nghe tên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới; không nghe tên nhãn xúc, 
không nghe tên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; không 
nghe tên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
không nghe tên các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra; không nghe tên địa giới, 
không nghe tên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; không nghe tên vô minh, không nghe tên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử; chỉ có nghe tên Bồ thí ba-la- 
mật-đa cho đến chỉ có nghe tên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chỉ có nghe tên pháp không bên trong 
cho đến chỉ có nghe tên pháp không không tánh 
tự tánh; chỉ có nghe tên chân như cho đến chỉ có 
nghe tên cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; chỉ có 
nghe tên bốn Niệm trụ, nói rộng ra cho đến chỉ 
có nghe tên mười tám pháp Phật bất cộng. Trong 
đó hoàn toàn không nghe tên Dự lưu, Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, phàm phu... chỉ có 
nghe tên Đại Bô-tát, Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác... Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, vì trụ như vậy là 
có sở đắc. Vì sao? Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh 
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Đắng Giác khi chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột, hiểu tất cả pháp đêu không sở hữu, tất cả 
chúng Đại Bô-tát khi trụ địa không thoái chuyển 
cũng thây các pháp không sở hữu. 

Này Kiêu-thi-ca, đó là Đại Bồ-tát đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên trụ vào chỗ cần phải trụ, 
không nên trụ tướng. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bôồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tùy theo chỗ nên trụ, 
không nên trụ tướng, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, nên học như vậy. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử nghĩ như vây: “Nêu Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với 
tất cả pháp không nên trụ thì tại sao nên trụ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa?” 

Cụ thọ Thiện Hiện biết tâm niệm Xá-lợi Tử 
liên nói: 

-Y ông thế nào? Tâm các Như Lai trụ ở nơi 
nào? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Tâm các Như Lai hoàn toàn không có chỗ 
trụ. Vì sao? Thưa Tôn giả Thiện Hiện, vì tâm 
Như Lai không trụ sắc, không trụ thọ, tưởng, 
hành, thức; không trụ nhãn xứ, không trụ nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thần, ý xứ; không trụ sắc XỨ, không trụ 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; không trụ nhãn 
giới, không trụ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; không 
trụ sắc giới, không trụ thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới; không trụ nhãn thức giới, không trụ 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; không trụ nhãn 
xúc, không trụ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; không 
trụ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; không 
trụ các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra; không trụ cảnh giới hữu vi; không 
trụ cảnh giới vô vi; không trụ bốn Niệm trụ; nói 
rộng cho đến không trụ mười tám pháp Phật bất 
cộng; không trụ trí Nhất thiết, không trụ trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tất cả 
pháp chăng thê năm bắt được. 

Như vậy, thưa Tôn giả Thiện Hiện, tâm Như 
Lai đối với tất cả pháp hoàn toàn không có chỗ 
trụ, cũng chắng phải không trụ. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bảo Xá-lợi Tử: 

-Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng như vậy, tuy trụ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa nhưng đồng với Như Lai đôi với tất cả pháp 
hoàn toàn không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không trụ. Vì sao? Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, vì 
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các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa tuy trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa nhưng đôi với 
sắc chăng phải trụ, chắng phải chắng trụ, cho đến 
đối với trí Nhất thiết cũng chăng phải trụ, chắng 
phải chăng trụ. Vì sao? Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, 
vì các pháp sắc... không có hai tướng. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tùy theo tướng 
chắng phải trụ, chăng phải chăng trụ này, dùng 
vô sở đặc làm phương tiện, nên học như vậy. 

Bây giờ, trong hội có các Thiên tử thâm nghĩ: 
“Câu thân chú của các Dược-xoa... tuy là bí mật 
mà chúng ta còn có thê hiểu được. Tôn giả Thiện 
Hiện đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tuy dùng 
các lời nói chỉ bày nhưng chúng ta hoàn toàn 
không thê hiểu được.” 

Cụ thọ Thiện Hiện biết tâm niệm của các 
Thiên tử, liền bảo họ: 

-Này các Thiên tử, các ông không thể hiểu 
được những lời ta nói đó sao? 

Các Thiên tử đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy! 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bảo các Thiên tử: 

—TTa ở trong nghĩa tương ưng với Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa sâu xa này không từng nói một chữ, 
các ông cũng không nghe thì lây gì để hiểu? Vì 
sao? Này các Thiên tử, trong nghĩa tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, văn tự, lời nói 
đều xa lìa. Do đó người nói, người nghe và người 
có thể hiểu trong đây đêu chắng thể nắm bắt 
được; việc chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột 
thâm sâu, vi diệu của tật cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác cũng như vậy. 

Này các Thiên tử, như hóa thân của các Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, hóa thân làm bốn 
chúng đều đến hội họp mà thuyết. Ý các ông thế 
nào? Trong đây, có thật có người nói, người 
nghe, người có thê hiểu không? 

Các Thiên tử đáp: 

Bạch Đại đức, không! 

Thiện Hiện bảo: 

-Đúng vậy! Các Thiên tử, tất cả pháp đều 
như biến hóa. Nay ở trong nghĩa tương ưng với 
Bát nhã ba-lamật-đa sâu xa này, người nói, 
người nghe và người có thể hiểu đều chăng thể 
nắm bắt được. 

Này các Thiên tử, như người trong mộng thây 
có Phật thuyết giảng chánh pháp cho các đại 
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chúng. Ý các ông thế nào? Trong đây, có thật 
có người nói, người nghe, người có thể hiểu 
không? 

Các Thiên tử thưa: 

Bạch Đại đức, không! 

Thiện Hiện bảo: 

-Đúng vậy! Các Thiên tử, tất cả pháp đều 
như thấy trong mộng. Nay ở trong nghĩa tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, người 
nói, người nghe và người có thể hiểu đêu chăng 
thể năm bắt được. 

Này các Thiên tử, như có hai người ở trong 
một hang núi, mỗi người đứng một phía cùng lúc 
phát ra tiếng khen ngợi Phật, Pháp, Tăng. Ý các 
ông thế nào? Hai tiếng vang này có thể nghe lẫn 
nhau và biết lẫn nhau không? 

Các Thiên tử đáp: 

Bạch Đại đức, không! 

Thiện Hiện bảo: 

-Đúng vậy! Các Thiên tử, tất cả pháp đều 
như tiếng vang. Nay ở trong nghĩa tương ưng với 
Bát nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, người nói, 
người nghe và người có thể hiểu đêu chăng thê 
nắm bắt được. 
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Này các Thiên tử, như nhà ảo thuật tài g1ỏi 
hoặc đệ tử người ấy ở ngã tư đường hóa làm bốn 
chúng và Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác do ảo thuật 
biến hóa đó thuyết giảng chánh pháp cho bốn 
chúng do ảo thuật biến hóa. Ý các ông thế nào? 
Trong đây, có thật có người nói, người nghe, 
người có thể hiểu không? 

Các Thiên tử đáp: 

Bạch Đại đức, không! 

Thiện Hiện bảo: 

-Đúng vậy! Các Thiên tử, tất cả pháp đều 
như huyễn. Nay ở trong nghĩa tương ưng với 
Bát nhã ba-lamật-đa sâu xa nảy, người nói, 
người nghe và người có thể hiểu đêu chăng thê 
năm bắt được. 

Này các Thiên tử, do nhần duyên này, ta ở 
trong nghĩa tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này không từng nói một chữ, các ông cũng 
không nghe thì lấy gì để hiệu? 


L] 
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Phẩm 25: ĐÉ THÍCH (2) 


Bây giờ các Thiên tử suy nghĩ: “Tôn giả 
Thiện Hiện đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mặc dầu dùng nhiều phương tiện trình bảy vì 
muốn cho dễ hiệu nhưng nghĩa lý ấy lại càng sâu 
xa, càng vi diệu, thật khó lường tính.” 

Cụ thọ Thiện Hiện biết các Thiên tử đang 
nghĩ gì nên bảo: 

-Các Thiên tử, sắc cho đến thức chăng phải 
sâu xa, chăng phải vi diệu; tự tánh của sắc cho 
đến tự tánh của thức cũng chăng. phải sâu xa, 
chăng phải vi diệu. Nhãn xứ cho đến ý xứ chắng 
phải sâu xa, chẳng phải vi diệu; tự tánh của nhãn 
xứ cho đến tự tánh của ý xứ cũng chăng phải sâu 
xa, chăng phải vi diệu. Sắc xứ cho đến pháp xứ 
chắng. phải sâu xa, chăng phải vi diệu; tự tánh 
của sắc xứ cho đến tự tánh của pháp xứ cũng 
chắng sâu xa, cũng chăng vi diệu. Nhãn giới cho 
đến ý giới chắng phải sâu xa, chăng phải vi diệu; 
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tự tánh của nhãn giới cho đến tự tánh ý giới 
cũng chắng phải sâu xa, chắng phải vi diệu. Sắc 
giới cho đến pháp giới chăng phải sâu xa, chăng 
phải vi diệu; tự tánh của sắc giới cho đến tự tánh 
pháp giới cũng chăng phải sâu xa, chăng phải vi 
diệu. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới chắng 
phải sâu xa, chắng phải vi diệu; tự tánh của nhãn 
thức giới cho đến tự tánh ý thức giới cũng chăng 
phải sâu xa, chăng phải vị diệu. Nhãn xúc cho 
đến ý xúc chắng phải sâu xa, chăng phải vi diệu; 
tự tánh của nhãn xúc cho đến tự tánh ý xúc cũng 
chăng phải sâu xa, chăng phải vi diệu. Các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra chăng phải sâu xa, chắng 
phải v1 điệu; tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, cho đến tự tánh của các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng phải sâu xa, 
chắng phải vi diệu. Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng phải sâu xa, chăng 
phải vi diệu; tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến tự tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng 
phải sâu xa, chắng phải vi diệu. Pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh 
chăng phải sâu xa, chăng phải vi diệu; tự tánh 
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của pháp không bên trong cho đến tự tánh của 
pháp không không tánh tự tánh cũng chăng phải 
sâu xa, chẳng phải vi diệu. Bốn Niệm trụ nói 
rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chăng 
phải sâu xa, chắng phải vi diệu; tự tánh của bốn 
Niệm trụ nói rộng cho đến tự tánh mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng chăng phải sâu xa, 
chăng phải vi diệu. Tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng phải sâu xa, 
chắng phải vi diệu; tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, tự tánh của tât cả pháp môn Đà-la- 
ni cũng chăng phải sâu xa, chăng phải vi diệu. 
Cho đến trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chăng phải sâu xa, chắng phải vi 
diệu; tự tánh của trí Nhất thiết, tự tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng phải 
sâu xa, chăng phải vi diệu. 

Các Thiên tử lại suy nghĩ: “Trong pháp mà 
Tôn giả Thiện Hiện đã thuyết chăng đặt ra sắc 
cho đến thức. Chăng đặt ra nhãn xứ cho đến ý 
xứ. Chăng đặt ra săc xứ cho đến pháp xứ. Chăng 
đặt ra nhãn giới cho đến ý giới. Chắng đặt ra sắc 
giới cho đến pháp giới. Chắng đặt ra nhãn thức 
giới cho đến ý thức giới. Chắng đặt ra nhãn xúc 
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cho đến ý xúc. Chăng đặt ra các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra. Chăng đặt ra Bồ thí ba-la- 
mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng đặt 
ra pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. Chẳng đặt ra bốn Niệm trụ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Chăng đặt 
ra tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn 
Đà-la-n1. Chẳng đặt ra trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Chẳng đặt ra Dự-lưu 
và quả Dự-lưu, cho đến chắng đặt ra A-la-hán và 
quả A-la-hán. Chắng đặt ra Độc giác và Độc giác 
Bỏ-đề. Chắng đặt ra Bô-tát và bậc Bô-tát. Chăng 
đặt ra Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và quả vị 
Ciác ngộ cao tột, cũng chắng đặt ra văn tự, lời 
nóI. ˆ 

Cụ thọ Thiện Hiện biết được pháp các Thiên 
tử đã nghĩ, nên bảo họ: 

-Đúng thế, đúng thê! Như những điều các 
ông đã suy nghĩ. Các pháp sắc cho đến quả vị 
CGIác ngộ cao tột đều lìa văn tự và không thể nói, 
nên đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa không nói, 
không nghe, cũng không có người hiểu. Vì thế, 
các vị đôi với các pháp nên tùy theo những điêu 
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đã nói để tu pháp nhãn sâu xa, bên chặc. 
Những người muôn trụ, muốn chứng quả Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng nhờ nơi pháp 
nhẵn này mới có thể trụ, chứng được. Những 
người muốn trụ, muốn chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột cần nhờ nơi pháp nhẫn này mới trụ, 
chứng được. 

Này các Thiên tử, các Đại Bô-tát từ khi mới 
phát tâm đến khi thành tựu quả vị Giác ngộ cao 
tột nên trụ nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, không nói, 
không nghe, không hiểu và thường siêng năng tu 
học. 


M 
Phẩm 26: TÍN THỌ 


~ 


Khi ây, các Thiên tử suy nghĩ: “Hôm nay Tôn 
giả Thiện Hiện muốn vì những hữu tình nào và 
ưa thuyết pháp gì?” 

Cụ thọ Thiện Hiện biết những điều suy nghĩ 
của các Thiên tử nên bảo: 

-Này các Thiên tử, nay ta muốn vì những hữu 
tình như huyền, như hóa, như mộng và ưa thuyết 
pháp như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? 
Này các Thiên tử, như vậy, người nghe đôi với 
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những điêu đã dạy mà không nghe, không hiểu 
và không có sự chứng. 

Ngay lúc đó các Thiên tử lại hỏi: 

—Người nói, người nghe và những pháp được 
thuyết đều như huyễn, như hóa, như mộng cả 
sao? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

-Đúng thế, đúng thế, đúng như lời các ông 
nói, hữu tình như huyễn vì người như huyễn mà 
thuyết pháp như huyền. Hữu tình như hóa vì 
người như hóa mà thuyết pháp như hóa. Hữu tình 
như mộng vì người như mộng mà thuyết pháp 
như mộng. 

Này các Thiên tử, ngã cho đến cái thấy đều là 
những cái trông thây như huyễn, như hóa, như 
mộng. Sắc cho đến thức đều là những cái trông 
thây như huyền, như hóa, như mộng. Nhãn cho 
đến ý đều là những cái trông thấy như huyễn, 
như hóa, như mộng. Sắc cho đến pháp đêu là 
những cái trông thấy như huyễn, như hóa, như 
mộng. Nhãn thức cho đến ý thức đều là những 
cái trông thấy như huyễn, như hóa, như mộng. 
Nhãn xúc cho đến ý xúc đều là những cái trông 
thây như huyễn, như hóa, như mộng. Các thọ do 
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nhãn xúc sinh ra cho đến các thọ do ý xúc sinh 
ra các thọ đều là những cái trông thấy như huyền, 
như hóa, như mộng. Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đều là những cái trông thây 
như huyễn, như hóa, như mộng. Pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh 
đều là những cái trông thấy như huyền, như hóa, 
như mộng. Bốn Niệm trụ, nói rộng cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng đều là những cái trông 
thây như huyễn, như hóa, như mộng. Như vậy 
cho đến quả Dự lưu đến quả A-la-hán đều là 
những cái trông thấy như huyễn, như hóa, như 
mộng. Độc giác Bồ-đề và quả vị Giác ngộ cao tột 
đều là những cái trông thấy như huyễn, như hóa, 
như mộng. 

Các Thiên tử hỏi Tôn giả Thiện Hiện: 

-Nay Tôn giả không những nói ngã..., sắc..., 
cho đến quả vị Các ngộ cao tột đều là những cái 
trông thấy như huyền, như hóa, như mộng, mà 
còn nói về Niết-bản đêu là những cái trông thấy 
như huyền, như hóa, như mộng nữa sao? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp 

là các Thiên tử, không những ta chỉ nói 
ngã..., sắc..., cho đến quả vị Giác ngộ cao tột đều 


984 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


là những cái trông thây như huyền, như hóa, 
như mộng, mà còn nói Niết-bàn cũng đều là 
những cái trông thấy như huyễn, như hóa, như 
mộng. 

Các Thiên tử, nếu còn có pháp nào vượt hơn 
Niết-bàn thì ta cũng nói đều là những cái trông 
thây như huyền, như hóa, như mộng. Vì sao? 
Này các Thiên tử, việc như huyễn, như hóa, như 
mộng cùng tất cả pháp cho đến Niết-bản cũng 
đều không hai và không hai chỗ vậy. 

Bây giờ, các Tôn giả Xá-lợi Tử, Đại Mục- 
liên, Chấp Đại Tạng, Mãn Từ Tử, Đại Ca-đa- 
diễn-na, Đại Ca-diễp-ba và tất cả chúng Đại 
Thanh văn cùng vô lượng trăm ngàn Đại Bồ-tát 
hỏi Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Ngài đã thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
khó thây, khó biết, văng lặng, vi tế, trầm mật, thù 
thăng vi diệu như thê, thì ai có thê tin thọ được? 

Tôn giả A-nan-đà nghe đại chúng hỏi như 
vậy, bạch Đại Thanh văn và các Đại Bồ-tát: 

-Có các Đại Bỏ-tát không thoái chuyên đôi 
với những điều đã thuyết về Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa khó thây, khó biết, vắng lặng, vi tế, 
trầm mật, thù thăng vi diệu này có khả năng tin 
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thọ được; và có vô lượng vị đã thây Thánh đê 

nên đôi với pháp sâu xa có thê thâu triệt tận ngọn 
nguồn. Các vị A-la-hán sở nguyện đã mãn, đối 
với những điều đã thuyết về Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa khó thấy, khó biết, vắng lặng, vi tế, 
trầm mật, thù thắng vi diệu này cũng có thể tin 
thọ. Và có vô lượng Đại Bô-tát vào thời quá khứ 
đã thân cận cúng dường ngàn vạn chư Phật, phát 
nguyện rộng lớn, trông nhiêu cội đức, đôi với 
những điêu đã thuyết về Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa khó thấy, khó biết, văng lặng, vi tế, trầm 
mật, thù thăng vi diệu này có thể tin thọ được. Và 
có vô lượng các thiện nam, thiện nữ thời quá khứ 
đã ở nơi vô sô chư Phật phát nguyện rộng lớn và 
trồng các căn lành, căn tánh thông tuệ, lanh lợi, 
được bạn lành bảo hộ, đối với những điều đã 
thuyết về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa khó thấy, 
khó biết, văng lặng, vi tế, trâm mật, thù thắng VI 
diệu này cũng có thê tin thọ được. Vì sao? Vì 
những người như thế chắng đem không, vô 
tướng, vô nguyện, không sinh, không diệt, vắng 
lặng, xa lia mà phân biệt sắc cho đến thức. Cũng 
chăng đem sắc cho đến thức mà phân biệt không, 
vô tướng, vô nguyện, không sinh, không diệt, 
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văng lặng, xa lìa. Như thê chắng đem không, 
vô tướng, vô nguyện, không sinh, không diệt, 
văng lặng, xa lìa mà phân biệt nhãn cho đến ý; 
sắc cho đến pháp; nhãn thức cho đến ý thức; 
nhãn xúc cho đến ý xúc; các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; bốn Niệm trụ, 
nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn 
Đà-la-n1, quả Dự lưu cho đến quả A-la-hán, Độc 
giác Bôồ-đề; tật cả hạnh Đại Bồ-tát, quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, cảnh giới hữu vị, 
cảnh giới vô vi; cũng đem nhãn cho đến cảnh 
giới vô vi mà phân biệt không, vô tướng, vô 
nguyện, không sinh, không diệt, vắng lặng, xa 
lia. Do nhân duyên này mà những người như thế 
đôi với những điêu đã thuyết về Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa khó thấy, khó biết, văng lặng, vi 
tế, trâm mật, thù thăng vi diệu này đều có thể tin 
thọ được. 

Cụ thọ Thiện Hiện bảo các Thiên tử: 
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-Như thê, những điêu đã nói vê Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa khó thấy, khó biết, văng lặng, vi 
tế, trầm mật, thù thăng vi diệu chẳng phải là đôi 
tượng tư duy vì nó siêu việt lãnh vực tư duy, 
trong ây thật không có người có khả năng tin thọ. 
Vì sao? Này các Thiên tử, vì trong đây không có 
pháp nào có thể hiển thị được. Đã thật không có 
pháp nào có thể hiến thị, cho nên người tin thọ 
thật không thê được. 

Khi ấy, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Tôn giả Thiện 
Hiện: 

Phải chăng ở trong pháp Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa ngài đã nói ra đó, có bao trùm cả pháp 
tương ưng với ba thừa không? Nghĩa là pháp 
Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô thượng thừa. 
Phố biến và giáo hóa các Đại Bô-tát từ lúc mới 
phát tâm cho đến đạo Thập địa của chư Bồ-tát. 
Đó là Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bốn Niệm trụ, nói rộng cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng. Tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa, tật cả pháp môn Đà-la-m1, nói rộng việc 
thù thắng thần thông giáo hóa các Đại Bô-tát, 
nghĩa là Đại Bô-tát đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này siêng tu hành nên sinh đến đâu cũng được 
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hóa sinh, thân thông không lui sụt và an trú 
trong tự tại, thông đạt trọn vẹn vô lượng pháp 
môn. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác cung 
kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen chư Phật 
Thế Tôn. Tùy sở nguyện ưa thích các căn lành 
đều có thê tu tập, chóng thành tựu viên mãn, ở 
chỗ chư Phật lãnh hội giữ gìn chánh pháp cho 
đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, luôn nhớ 
không quên, thường an trú thiên định thù thăng, 
xa lia tâm tán loạn, lây đó làm duyên được biện 
tài vô ngại, biện tài không đoạn tận, biện tài thích 
ứng, biện tài nhanh chóng, biện tài không sai 
lầm, biện tài diễn nói nghĩa vị phong phú, biện 
tài tuyệt diệu vượt hơn tất cả thê gian. 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

-Đúng thế, đúng thế, đúng như lời ông nói. 
Trong giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, rộng nói 
pháp tương ưng của ba thừa, cho đến rộng nói sự 
thù thắng thần thông giáo hóa các Đại Bô-tát, 
làm cho được biện tài tuyệt diệu vượt hơn tất cả 
thế gian, lây vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây 
đối với pháp nào lây vô sở đắc làm phương tiện? 
Nghĩa là đối với ngã cho đến cái thây lấy vô sở 
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đặc làm phương tiện. Đôi với sắc cho đên thức 
vô lây sở đắc làm phương tiện. Đối với nhãn cho 
đến ý lây vô sở đắc làm phương tiện. Đối với sắc 
cho đến pháp lây vô sở đặc làm phương tiện. Đối 
với nhãn thức cho đến ý thức lẫy vô sở đắc làm 
phương tiện. Đối với nhãn xúc cho đến ý xúc lây 
vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thọ cho đến ý xúc lấy vô sở đắc 
làm phương tiện. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa lấy vô sở đắc làm 
phương tiện. Đôi với pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh vô sở đắc 
làm phương tiện. Đối với bốn Niệm trụ, nói rộng 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lây vô sở 
đắc làm phương tiện. Như vậy, cho đến đối với 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
lây vô sở đắc làm phương tiện. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Tôn giả Thiện 
Hiện: 

—Vì nguyên nhân nào mà trong giáo pháp sâu 
xa Bát-nhã ba-la-mật-đa này lây vô sở đắc làm 
phương tiện để nói rộng pháp tương ưng của ba 
thừa và nguyên nhân nào mà trong giáo pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này lẫy pháp vô sở 
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đặc làm phương tiện, cho đến nói rộng sự thù 
thăng của thần thông giáo hóa các Đại Bồ-tát, 
làm cho biện tài tuyệt diệu vượt hơn tất cả thế 
gian? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

Này Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh, nên trong 
giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này lẫy vô 
sở đắc làm phương tiện để nói rộng pháp tương 
ưng của ba thừa. 

Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh nên trong giáo 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này lây vô sở 
đắc làm phương tiện, cho đến nói rộng sự thủ 
thăng của thần thông giáo hóa các Đại Bô-tát làm 
cho được biện tài tuyệt diệu vượt hơn tất cả thế 
Ø1an. 


M 
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Phẩm 27: RÁI HOA (1) 

Bây giờ, Thiên để Thích và các trời Tứ đại 
vương trong thê giới ba lần ngàn này, cho đến 
trời Sắc cứu cánh đều suy nghĩ: “Hôm nay Tôn 
giả Thiện Hiện nhờ oai lực Phật, vì tất cả loài 
hữu tình mưa trận mưa pháp lớn. Lúc này chúng 
ta đều nên hóa ra hương hoa trời tốt đẹp để tung 
rải cúng dường lên Đức Thích-ca Như Lai và các 
Đại Bồ-tát cùng Bí-sô Tăng và Tôn giả Thiện 
Hiện; cũng rải cúng dường Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa. Thật tốt đẹp biết bao!.” 

Thiên để Thích và các chúng trời suy nghĩ 
như vậy rôi liền hóa ra hương hoa trời thơm đẹp 
để tung rải cúng dường lên Đức Thích-ca Như 
Lai và các Đại Bô-tát, Bí-sô Tăng, Tôn giả Thiện 
Hiện cùng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 

Lúc này, nơi thế giới Phật khắp tam thiên đại 
thiên đều đây ngập hoa thơm đẹp. Do thần lực 
Phật, ở trong hư không hợp thành đài hoa trang 
nghiêm tốt đẹp lạ thường, ngang băng thê giới ba 
lần ngản. 

Tôn giả Thiện Hiện trông thây sự kiện như 
vậy, suy nghĩ: “Những hoa được rải hôm nay, 
ngay cả cõi trời cũng chưa từng thây có. Hoa này 
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mâu nhiệm, chắc chăn chăng phải sinh ra từ cỎ 
cây, nước, đất. Chắc là chư Thiên vì muốn cúng 
dường nên từ tâm hóa hiện. 

Khi ấy, Thiên để Thích đã biết những điều 
Tôn giả Thiện Hiện nghĩ, nên nói: 

-Những hoa được rải này, thật chắng phải từ 
cỏ cây, nước, đất sinh ra; cũng thật chẳng từ tâm 
có thê hóa hiện mà đây chỉ là biến hiện. 

Tôn giả Thiện Hiện bảo Thiên đề Thích: 

-Kiều-thi-ca, ông bảo hoa này thật chăng 
phải từ cỏ cây, nước, đất sinh ra; cũng thật chắng 
từ tâm có thê hóa hiện. Đã chăng phải pháp sinh 
thì không gọi là hoa. 

Thiên để Thích hỏi Tôn giả Thiện Hiện: 

-Thưa Đại đức, chăng những hoa này không 
sinh mà các pháp khác cũng vậy. 

Thiện Hiện đáp: 

-Chăng những hoa này không sinh mà các 
pháp khác cũng mang nghĩa không sinh. Vì sao? 
Này Kiều-thi-ca, sắc cũng không sinh, mà đã 
không sinh thì không phải sắc; thọ, tưởng, hành, 
thức cũng không sinh; đã không sinh thì không 
phải thọ, tưởng, hành, thức. Nhãn cho đến Ý; sắc 
cho đến pháp; nhãn thức cho đến ý thức; nhãn 
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xúc cho đến ý xúc; các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng như vậy. 

Kiêu-thi-ca, Bố thí ba-la-mật-đa cũng chăng 
sinh, mà đã không sinh thì chắng phải Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh, mà đã 
không sinh thì chăng phải Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. Bốn Niệm trụ nói rộng cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng. Như vậy, cho đến trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng đều như vậy. 

Thiên để Thích thầm nghĩ: “Tôn giả Thiện 
Hiện trí tuệ sâu xa, nói về pháp tánh mà không 
trái với giả danh.” 

Đức Phật biết sự suy nghĩ ấy nên bảo: 

Đúng như Kiêu-thi-ca đã nghĩ, Cụ thọ Thiện 
Hiện trí tuệ sâu xa, nói về pháp tánh mà không 
trái với giả danh. 

Thiên để Thích liền bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Tôn giả Thiện Hiện đối với 
những pháp nào để nói về pháp tánh mà không 
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trải với giả danh? 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, sắc chỉ là giả danh nên Cụ thọ 
Thiện Hiện nói về pháp tánh của sắc mà không 
trải với giả danh. Thọ, tưởng, hành, thức chỉ là 
giả danh nên Cụ thọ Thiện Hiện nói về pháp tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức mà không trái với giả 
danh. Vì sao? Vì tất cả pháp tánh của sắc không 
nghịch, không thuận, do đó lời của Thiện Hiện 
cũng không nghịch không thuận. Đối với nhãn 
cho đến ý, sắc cho đến pháp, nhãn thức cho đến ý 
thức, nhãn xúc cho đến ý xúc, các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra cũng như vậy. 

Kiêu-thi-ca, Bố thí ba-la-mật-đa chỉ là giả 
danh nên Cụ thọ Thiện Hiện nói về pháp tánh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa mà không trái với giả danh. 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chỉ là giả danh nên Cụ thọ Thiện 
Hiện nói về pháp tánh của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
không trái với giả danh. Vì sao? Tất cả pháp tánh 
của Bố thí ba-la-mật-đa không nghịch không 
thuận, do đó lời của Thiện Hiện cũng không 
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nghịch không thuận. Đôi với pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
bốn Niệm trụ, nói rộng cho đến mười tắm pháp 
Phật bất cộng. Như thế cho đến quả Dự lưu..., 
quả A-la-hán, Độc giác Bỏ-đề, cho đến quả vị 
Các ngộ cao tột, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, Dự lưu cho đến A-la-hán, Độc 
giác, Bồ-tát, Như Lai cũng đêu như thê. 

Kiêu-thi-ca, Cụ thọ Thiện Hiện đối với pháp 
như vậy để thuyết pháp tánh không trái với giả 
danh. 

Bây giờ Cụ thọ Thiện Hiện bảo Thiên để 
Thích: 

-Này Kiêu-thi-ca, đúng thế, đúng thế, như lời 
Phật dạy! các pháp hiện hữu đều là giả danh. 

Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát đã biết tật cả pháp 
chỉ là giả danh nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Kiều-thi-ca, các Đại Bô-tát khi học như thê, 
chắng học nơi sắc, chẳng học nơi thọ, tưởng, 
hành, thức. Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát 
không thấy sắc để có thể học ở trong đó, không 
thây thọ, tưởng, hành thức để có thể học ở trong 
đó. Cho nên đối với nhãn cho đến ý, sắc cho đến 
pháp, nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho 
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đến ý xúc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
cũng như thế. 

Kiều-thi-ca, các Đại Bô-tát khi học như thê, 
chắng học nơi Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng học nơi 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát này 
chăng thấy Bồ thí ba-la-mật-đa để có thê học ở 
trong đó, chăng thấy Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa để có thê học 
ở trong đó. Cho nên đối pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh; bốn 
Niệm trụ, nói rộng cho đến mười tắm pháp Phật 
bất cộng. Như thế cho đến quả Dự lưu, đến quả 
A-la-hán, Độc giác Bỏ-đề cho đến quả vị Giác 
ngộ cao tột, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng cũng đều như vậy. 

Khi ấy, Thiên đề Thích hỏi Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát vì nguyên nhân nào mà 
chăng thấy sắc, cho đến chăng thấy trí Nhất thiết 
tướng? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

Này Kiêểu-thi-ca, sắc, sắc là không cho đến 
trí Nhất thiết tướng, trí Nhất thiết tướng là 
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không. Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát vì nguyên 
nhân này nên chắng thấy săc, cho đến trí Nhất 
thiết tướng. 

Kiêu-thi-ca, các Đại Bồ-tát chăng thấy sắc 
nên chăng học nơi sắc, cho đến chẳng thây trí 
Nhất thiết tướng nên chăng học nơi trí Nhất thiết 
tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chắng thể dùng sắc 
không thể thây sắc không, cho đến chắng thê 
dùng trí Nhất thiết tướng không để thây trí Nhất 
thiết tướng không. Cũng chăng thể dùng sắc 
không để học nơi sắc không; cho đến cũng chắng 
thể dùng trí Nhất thiết tướng không học nơi trí 
Nhất thiết tướng không. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bỗ-tát chắng học nơi 
không, tức là Đại Bồ-tát này học nơi không. Vì 
sao? Vì là không hai. 

Kiêu-thi-ca, các Đại Bồ-tát chắng học nơi sắc 
không tức là học nơi sắc không, vì không hai 
vậy; cho đến không học nơi trí Nhất thiết tướng 
không, tức là học nơi trí Nhất thiết tướng không, 
vì không hai vậy. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bô-tát lây không hai làm 
phương tiện học nơi sắc không: cho đến lây 
không hai làm phương tiện học nơi trí Nhất thiết 
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tướng. Đại Bô-tát này có thể lây không hai làm 
phương tiện học Bồ thí ba-la-mật-đa, cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Có thể lây không hai làm 
phương tiện học pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. Có thể lây không 
hai làm phương tiện hoặc bốn Niệm trụ, nói rộng 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Như thế, 
có thể lây không hai làm phương tiện học quả Dự 
lưu cho đến quả A-la-hán. Có thê lấy không hai 
làm phương tiện học Độc giác Bô-đề cho đến quả 
vị Giác ngộ cao tột. Có thê lây không hai làm 
phương tiện học trí Nhất thiết, trí Đạo tướng và 
trí Nhất thiết tướng. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bô-tát có thê lấy không 
hai làm phương tiện học Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến trí Nhất thiết tướng tức là Đại Bồ-tát này có 
thể lây không hai làm phương tiện học vô lượng, 
vô số, vô biên Phật pháp thanh tịnh chăng thê 
nghĩ bàn. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát có thể học được 
vô lượng, vô số, vô biên Phật pháp thanh tịnh 
chắng thể nghĩ bàn, tức là Đại Bồ- tắt này chắng 
vì sắc tăng mà học, cũng chăng vì sắc giảm mà 
học; cho đến chăng vì trí Nhất thiết tướng tăng 
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mà học, cũng chắng vì trí Nhât thiết tướng 
giảm mà học. 

Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bôồ-tát không vì sắc tăng 
mà học, cũng không vì sắc giảm mà học, cho đến 
chăng vì trí Nhất thiết tướng tăng mà học, cũng 
chắng vì trí Nhất thiết tướng giảm mà học, tức là 
Đại Bồ-tát này chăng vì bảo hộ sắc nên học, cũng 
chắng vì hoại diệt sắc nên học; cho đến chẳng vì 
bảo hộ trí Nhất thiết tướng nên học, cũng chăng 
vì hoại diệt trí Nhất thiết tướng mà học. 

Khi ấy, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Tôn giả Thiện 
Hiện: 

-Các Đại Bô-tát khi học như thế, không vì 
bảo hộ sắc mà học, cũng không vì hoại diệt sắc 
mà học, cho đến không vì bảo hộ trí Nhất thiết 
tướng mà học, cũng không vì hoại diệt trí Nhất 
thiết tướng mà học ư? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

Đúng thê, đúng thế! Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát khi học như thế, không vì bảo hộ sắc mà học, 
cũng không vì hoại diệt sắc mà học. Cho đến 
không vì bảo hộ trí Nhất thiết tướng mà học, 
cũng chăng vì hoại diệt trí Nhất thiết tướng mà 
học. 
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-Vì nguyên nhân nào mà các Đại Bô-tát 
không vì bảo hộ sắc nên học, cũng không vì hoại 
diệt sắc nên học? Cho đến không vì bảo hộ trí 
Nhất thiết tướng nên học, cũng không vì hoại 
diệt trí Nhất thiết tướng nên học? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

-Các Đại Bô-tát không thấy có sắc là có thể 
bảo hộ và có thể hoại diệt, cũng chắng thây 
nØưỜi có thê bảo hộ sắc và hoại diệt. Cho đến 
không thấy có trí Nhất thiết tướng là có thê bảo 
hộ và có thể hoại diệt, cũng chăng thấy người có 
thể bảo hộ trí Nhất thiết tướng và hoại diệt. Vì 
sao? Này Xá-lợi Tử, vì các sắc pháp dù là chủ 
thể hay đối tượng đêu không cả trong lẫn ngoài. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát đối với tất cả pháp 
mà chăng thấy là có thể bảo hộ và có thể hoại 
diệt, cũng chắng thấy người có thể bảo hộ và 
hoại diệt mà học Bát-nhã ba-la-mật-đa, tức là Đại 
Bồ-tát này có thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế, có thê thành tựu trí Nhất thiết trí không? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 
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—Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thê có thê thành tựu trí Nhất thiết 
trí. Vì đối với tất cả pháp không làm bảo hộ, 
không làm hoại diệt mà làm phương tiện. 

Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nêu các Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp 
không làm bảo hộ, không làm hoại diệt, mà làm 
phương tiện, thì làm sao có thê thành tựu trí Nhất 
thiết trí? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát này khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng thây sắc hoặc sinh, hoặc 
diệt, hoặc lấy hoặc bỏ, hoặc nhiễm, hoặc tịnh, 
hoặc tăng hoặc giảm. Cho đến chắng thấy trí 
Nhất thiết tướng hoặc sinh, hoặc diệt, hoặc lấy 
hoặc bỏ, hoặc nhiễm, hoặc tịnh, hoặc tăng hoặc 
giảm. Vì sao? Vì sắc cho đến trí Nhất thiết tướng 
đều là tự tánh không sở hữu và chăng thể nắm 
bắt được. 

Như thế, Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tật cả pháp 
chắng thây hoặc sinh, hoặc diệt, hoặc lây hoặc 
bỏ, hoặc nhiễm, hoặc tịnh, hoặc tăng hoặc giảm; 
lây không có chỗ học và không có chỗ thành tựu 
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làm phương tiện đề học Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì có thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Khi ấy, Thiên đề Thích hỏi Xá-lợi Tử: 

-Thưa Đại đức, các Đại Bồ-tát đối với sự học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa phải cầu như thế nào? 

Tôn giả Xá-lợi Tử đáp: 

-Kiêu-thi-ca, các Đại Bồ-tát đối với sự học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa phải tìm cầu trong những 
lời của Tôn giả Thiện Hiện đã nói. 

Thiên đề Thích thưa Tôn giả Thiện Hiện: 

-Có phải nương vào thân lực của Đại đức để 
cho Xá-lợi Tử nói những lời như thế chăng? 

Thiện Hiện nói: 

-Kiêu-thi-ca, chăng phải thân lực của tôi làm 
sự nương tựa để cho Xá-lợi Tử nói những lời như 
thể. 

Thiên để Thích thưa: 

—Sự nương tựa ây do thân lực của ai? 

Tôn giả Thiện Hiện nói: 

—Đó là nhờ nương vào thần lực của Phật. 

Thiên để Thích hỏi: 

-Thưa Đại đức, các pháp đều không nương 
tựa, như vậy làm sao có thể nói thần lực Phật là 
chỗ nương tựa? 
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Tôn giả Thiện Hiện nói: 

-Kiều-thi-ca, đúng thế, đúng thế, đúng như 
lời ông nói! Tất cả pháp không nương tựa, thế 
nên Như Lai chăng phải là chỗ nương tựa, cũng 
không nương tựa, chỉ vì tùy thuận thế tục nên đặt 
ra nói là nương tựa. 

Kiều-thi-ca, không phải là xa rời không 
nương tựa mà thây được Như Lai. Không phải là 
xa rời không nương tựa nơi chân như mà thấy 
được Như Lai. Không phải là xa rời không 
nương tựa nơi pháp tánh mà thây được Như Lai. 
Không phải là xa rời không nương tựa nơi Như 
Lai mà thấy được chân như. Không phải là xa rời 
không nương tựa nơi Như Lai mà thấy được pháp 
tánh. Không phải là xa rời không nương tựa chân 
như, Như Lai mà thây được chân như. Không 
phải là xa rời không nương tựa nơi pháp tánh, 
Như Lai mà thây được pháp tánh. 

Kiêu-thi-ca, không phải là ở trong không 
nương tựa mà thấy được Như Lai. Không phải là 
ở trong Như Lai mà thấy được không nương tựa. 

Không phải là ở trong không nương tựa nơi 
chân như mà thây được Như Lai. Không phải là 
ở trong không nương tựa nơi Như Lai mà thấy 
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được chân như. 

Không thể không nương tựa vào pháp tánh 
mà thấy được Như Lai. Không phải là ở trong 
Như Lai mà thây được pháp tánh không nương 
tựa. 

Không phải là ở trong không nương tựa mà 
thây được chân như, Như Lai. Không phải là ở 
trong chân như, Như Lai mà thây được không 
nương tựa. 

Không phải là ở trong không nương tựa mà 
thây được Pháp tánh Như Lai. Không phải là ở 
trong Pháp tánh, Như Lai mà thấy được không 
nương tựa. 

Không phải là ở trong không nương tựa chân 
như mà thấy được chân như, Như Lai. Không 
phải ở trong chân như, Như Lai mà thấy được 
chân như không nương tựa. 

Không phải là ở trong pháp tánh không 
nương tựa mà thấy được pháp tánh, Như Lai. 

Không phải là ở trong pháp tánh của Như Lai 
mà thây pháp tánh không nương tựa. 

Kiêu-thi-ca, không phải rời sắc mà thấy được 
Như Lai. Không phải là rời thọ, tưởng, hành, 
thức mà thấy được Như Lai. 
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Không phải là nơi chân như của sắc mà 
thây được Như Lai. Không phải là nơi chân như 
của thọ, tưởng, hành, thức mà thây được Như 
LaI. 

Không phải là nơi pháp tánh của sắc mà thây 
được Như Lai. Không phải nơi pháp tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức mà thây được Như LaI. 

Không phải là rời sắc mà thây được chân như 
của Như Lai. Không phải là rời thọ, tưởng, hành, 
thức mà thấy được chân như của Như Lai. 

Không phải là rời săc mà thấy được pháp tánh 
của Như Lai. Không phải là rời thọ, tưởng, hành, 
thức mà thấy được pháp tánh của Như Lai. 

Không phải là rời chân như của sắc mà thấy 
được chân như của Như Lai. Không phải là rời 
chân như của thọ, tưởng, hành, thức mà thây 
được chân như của Như Lai. 

Không phải là rời pháp tánh của sắc mà thây 
được pháp tánh của Như Lai. Không phải là rời 
pháp tánh của thọ, tưởng, hành, thức mà thây 
được pháp tánh của Như LaI. 

Kiêu-thi-ca, không phải ở trong sắc mà thấy 
được Như Lai. Không phải ở trong Như Lai mà 
thây được sắc. Không phải ở trong thọ, tưởng, 
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hành, thức mà thây được Như Lai. Không phải 
ở trong Như Lai mà thây được thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Không phải ở trong chân như của sắc mà thây 
được Như Lai. Không phải ở trong Như Lai mà 
thây được chân như của sắc. Không phải ở trong 
chân như của thọ, tưởng, hành, thức mà thây 
được Như Lai. Không phải ở trong Như Lai mà 
thây được chân như của thọ, tưởng, hành, thức. 

Không phải ở trong pháp tánh của sắc mà 
thây được Như Lai. Không phải ở trong Như Lai 
mà thây được pháp tánh của sắc. Không phải ở 
trong pháp tánh của thọ, tưởng, hành, thức mà 
thây được Như Lai. Không phải ở trong Như Lai 
mà thây được pháp tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Không phải ở trong sắc mà thấy được chân 
như của Như Lai. Không phải ở trong chân như 
của Như Lai mà thấy được sắc. Không phải ở 
trong thọ, tưởng, hành, thức mà thây được chân 
như của Như Lai. Không phải ở trong chân như 
của Như Lai mà thây được thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Không phải ở trong sắc mà thây được Pháp 
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tánh của Như Lai. Không phải ở trong pháp 
tánh của Như Lai mà thấy được sắc. Không phải 
ở trong thọ, tưởng, hành, thức mà thấy được pháp 
tánh của Như Lai. Không phải ở trong pháp tảnh 
của Như Lai mà thây được thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Không phải ở trong chân như của sắc mà thây 
được chân như của Như Lai. Không phải ở trong 
chân như của Như Lai mà thây được chân như 
của sắc. Không phải ở trong chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức mà thây được chân như của 
Như Lai. Không phải ở trong chân như của Như 
Lai mà thấy được chân như của thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Không phải ở trong pháp tánh của sắc mà 
thây được pháp tánh của Như Lai. Không phải ở 
trong pháp tánh của Như Lai mà thây được pháp 
tánh của sắc. Không phải ở trong pháp tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức mà thây được pháp tánh 
của Như Lai. Không phải ở trong pháp tánh của 
Như Lai mà thây được pháp tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức. 

Kiêu-thi-ca, cho đến không phải rời trí Nhất 
thiết mà thấy được Như Lai. Không phải rời trí 
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Đạo tướng, trí Nhât thiết tướng mà thây được 
Như Lai. 

Không phải rời chân như của trí Nhất thiết mà 
có thê thấy được Như Lai. Không phải rời chân 
như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà 
thây được Như Lai. Không phải rời pháp tánh 
của trí Nhất thiết mà thây được Như Lai. Không 
phải rời pháp tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng mà thây được Như Lai. Không phải 
rời trí Nhất thiết mà thấy được chân như của Như 
Lai. Không phải rời trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng mà thấy được chân như của Như Lai. 
Không phải rời trí Nhất thiết mà thấy được pháp 
táảnh của Như Lai. Không phải rời trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng mà thấy được pháp tánh của 
Như Lai. Không phải rời chân như của trí Nhất 
thiết mà thây được chân như của Như Lai. Không 
phải rời chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng mà thấy được chân như của Như Lai. 

Không phải rời pháp tánh của trí Nhất thiết 
mà thấy được pháp tánh của Như Lai. Không 
phải rời pháp tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng mà thấy được pháp tánh của Như Lai. 

Kiêu-thi-ca, Không phải ở trong trí Nhất thiết 
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mà thấy được Như Lai. Không phải ở trong 
Như Lai mà thây được trí Nhất thiết. Không phải 
ở trong trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà 
thây được Như Lai. Không phải ở trong Như Lai 
mà thây được trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Không phải ở trong chân như của trí Nhất 
thiết mà thây được Như Lai. Không phải ở trong 
chân như của Như Lai mà thấy được trí Nhất 
thiết. Không phải ở trong chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng mà thấy được Như 
Lai. Không phải ở trong Như Lai mà thây được 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Không phải ở trong pháp tánh của trí Nhất 
thiết mà thây được Như Lai. Không phải ở trong 
Như Lai mà thấy được pháp tánh của trí Nhất 
thiết. Không phải ở trong pháp tánh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng mà thây được pháp 
táảnh của Như Lai. Không phải ở trong Như Lai 
mà thấy được pháp tánh của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. 

Không phải ở trong trí Nhất thiết mà thấy 
được chân như của Như Lai. Không phải ở trong 
chân như của Như Lai mà thấy được trí Nhất 
thiết. Không phải ở trong trí Đạo tướng, trí Nhất 
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thiết tướng mà thây được chân như của Như 
Lai. Không phải ở trong chân như của Như Lai 
mà thây được trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Không phải ở trong trí Nhất thiết mà thấy 
được pháp tánh của Như Lai. Không phải ở trong 
pháp tánh Như Lai mà thấy được pháp tánh trí 
Nhất thiết. Không phải ở trong trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng mà thấy được pháp tánh của 
Như Lai. Không phải ở trong pháp tánh của Như 
Lai mà thấy được pháp tánh của trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

Không phải ở trong chân như của trí Nhất 
thiết mà thây được chân như của Như Lai. Không 
phải ở trong chân như của Như Lai mà thây được 
chân như của trí Nhất thiết. Không phải ở trong 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
mà thây được chân như của Như Lai. Không phải 
ở trong chân như của Như Lai mà thấy được 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Không phải ở trong pháp tánh của trí Nhất 
thiết mà thấy được pháp tánh của Như Lai. 
Không phải ở trong pháp tảnh của Như Lai mà 
thây được pháp tánh của trí Nhất thiết. Không 
phải ở trong pháp tánh của trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng mà thây được pháp tánh của 
Như Lai. Không phải ở trong pháp tảnh của Như 
Lai mà thây được trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đỗi với sắc chăng tương 
ưng, chăng phải không tương ưng; đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng chăng tương ưng, chăng 
phải không tương ưng. 

Như Lai đối với chân như của sắc chăng 
tương ưng, chắng phải không tương ưng; đối với 
chân như của thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng 
tương ưng, chăng phải không tương ưng. 

Như Lai đối với pháp tánh của sắc chắng 
tương ưng, chắng phải không tương ưng; đối với 
pháp tánh của thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng 
tương ưng, chắng phải không tương ưng. 

Chân như của Như Lai đối với sắc chắng 
tương ưng, chắng phải không tương ưng; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức chân như cũng chắng 
tương ưng, chăng phải không tương ưng. 

Chân như của Như Lai đổi với chân như của 
sắc chắng tương ưng, chăng phải không tương 
ưng; đôi với chân như của thọ, tưởng, hành, thức 
chắng tương ưng, chăng phải không tương ưng. 
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Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh 
của sắc chắng tương ưng, chăng phải không 
tương ưng; đối với pháp tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chăng tương ưng, chăng phải 
không tương ưng. 

Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của 
sắc chắng tương ưng, chắng phải không tương 
ưng: đối với pháp tánh thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chắng tương ưng, chắng phải không tương 
ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với lìa sắc chăng 
tương ưng, chắng phải không tương ưng; đối với 
lia thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng tương ưng, 
chăng phải không tương ưng. 

Như Lai đổi với lìa chân như của sắc chăng 
tương ưng, chắng phải không tương ưng; đối với 
lia chân như của thọ, tưởng, hành, thức chân như 
cũng chắng tương ưng, chắng phải không tương 
ưng. 

Như Lai đôi với lìa pháp tánh của sắc chăng 
tương ưng, chắng phải không tương ưng; đối với 
lia pháp tánh thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng 
tương ưng, chắng phải không tương ưng. 

Chân như của Như Lai đôi với lìa sắc chắng 
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tương ưng, chắng phải không tương ưng; đôi 
với lia thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng tương 
ưng, chăng phải không tương ưng. 

Chân như của Như Lai đối với lìa chân như 
của sắc chăng tương ưng, chăng phải không 
tương ưng; đôi với lìa chân như của thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chăng tương ưng, chăng phải 
không tương ưng. 

Pháp tánh của Như Lai đối với lìa sắc chăng 
tương ưng, chắng phải không tương ưng; đối với 
lia thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng tương ưng, 
chăng phải không tương ưng. 

Pháp tánh của Như Lai đối với lìa pháp tánh 
của sắc chắng tương ưng, chăng phải không 
tương ưng; đối với lìa pháp tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức pháp tánh cũng chắng tương ưng, 
chăng phải không tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, như vậy cho đến Như Lai đối với 
trí Nhất thiết chắng tương ưng, chắng phải không 
tương ưng; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng cũng chăng tương ưng, chắng phải không 
tương ưng. 

Như Lai đối với chân như của trí Nhất thiết 
chăng tương ưng, chăng phải không tương ưng; 
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đôi với chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết cũng chắng tương ưng, chăng phải không 
tương ưng. 

Như Lai đối với pháp tánh của trí Nhất thiết 
chăng tương ưng, chăng phải không tương ưng; 
đối với pháp tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng cũng chăng tương ưng, chăng phải 
không tương ưng. 

Chân như của Như Lai đối với trí Nhất thiết 
chăng tương ưng, chắng phải không tương ưng; 
đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng 
chắng tương ưng, chăng phải không tương ưng. 

Chân như của Như Lai đôi với chân như của 
trí Nhật thiết chăng tương ưng, chăng phải không 
tương ưng; đối với chân như của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng cũng chăng tương ưng, chăng 
phải không tương ưng. 

Pháp tánh của Như Lai đối với trí Nhất thiết 
chăng tương ưng, chăng phải không tương ưng; 
đối với của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng chắng tương ưng, chắng phải không tương 
ưng. 

Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của 
trí Nhật thiết chăng tương ưng, chăng phải không 
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tương ưng; đôi với pháp tánh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng tương 
ưng, chăng phải không tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai đối với sự xa lìa trí Nhất 
thiết chắng tương ưng, chắng phải không tương 
ưng; đối với sự xa lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng cũng chắng tương ưng, chắng phải không 
tương ưng. 

Như Lai đối với sự xa lìa chân như của trí 
Nhất thiết chăng tương ưng, chăng phải không 
tương ưng; đôi với sự xa lìa chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chắng tương 
ưng, chăng phải không tương ưng. 

Như Lai đối với sự xa lìa pháp tánh của trí 
Nhất thiết chăng tương ưng, chăng phải không 
tương ưng; đôi với sự xa lìa pháp tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng 
tương ưng, chăng phải không tương ưng. 

Chân như của Như Lai đối với sự xa lìa trí 
Nhất thiết chắng tương ưng, chăng phải không 
tương ưng; đối với sự xa lìa trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chăng tương ưng, chăng 
phải không tương ưng. 

Chân như của Như Lai đối với sự xa lìa chân 


1016 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


như của trí Nhất thiết chăng tương ưng, chăng 
phải không tương ưng; đôi với sự xa lìa chân như 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng 
chăng tương ưng, chăng phải không tương ưng. 

Pháp tánh của Như Lai đối với sự xa lìa trí 
Nhất thiết chắng tương ưng, chăng phải không 
tương ưng; đối với sự xa lìa trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chăng tương ưng, chăng 
phải không tương ưng. 

Pháp tánh của Như Lai đôi với sự xa lìa pháp 
tánh của trí Nhất thiết chăng tương ưng, chắng 
phải không tương ưng; đôi với sự xa lìa pháp 
tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng 
chắng tương ưng, chăng phải không tương ưng. 

Kiêu-thi-ca, Tôn giả Xá-lợi Tử đã nói: “Đối 
với tât cả pháp chắng phải là “tức”, chăng phải là 
sIy” chăng tương ưng, chăng phải không tương 
ưng. Thân lực của Như Lai là chỗ nương tựa, lấy 
không nương tựa làm nương tựa. ” 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 427 


Phẩm 27: RÁI HOA (2) 


Này Kiêu-thi-ca, trước đây ông đã hỏi sự học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát phải cầu Ở 
đâu? 

Kiêu-thi-ca, sự học Bát- nhã ba-la-mật-đa của 
các Đại Bô-tát chăng nên câu nơi sắc, chăng nên 
lia sự cầu nơi sắc; chắng nên câu nơi thọ, tưởng, 
hành, thức; chắng nên lìa sự câu nơi thọ, tưởng, 
hành, thức. Như vậy, cho đến chắng nên cầu nơi 
trí Nhất thiết, chắng nên lìa sự câu nơi trí Nhất 
thiết. Chẳng nên câu nơi trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng: chắng nên lìa sự câu nơi trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. 

VÌ sao? Này Kiêu-thi- ca, hoặc Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc câu, hoặc sắc, nói rộng cho đến trí 
Nhất thiết tướng, như vậy, tất cả đều chăng tương 
ưng, chăng phải không tương ưng, vô sắc, vô 
kiến, vô đối chỉ một tướng, đó là không tướng. 

VỊ sao? VI sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
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các Đại Bô-tát chăng phải sắc, chăng phải lìa 
sắc, chắng phải thọ, tưởng, hành, thức, chắng 
phải lia thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy, cho đến 
chăng phải trí Nhất thiết, chắng phải lìa trí Nhất 
thiết; chăng phải trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, chăng phải lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. Chăng phải chân như của sắc mà không 
lia chân như của sắc. Chăng phải chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức mà không lia chân như của 
thọ, tưởng hành thức. Như vậy, cho đến chắng 
phải chân như của trí Nhất thiết mà không lìa 
chân như của trí Nhất thiết. Chăng phải chân như 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà không lìa 
chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Chẳng phải pháp tánh của sắc, chăng lìa pháp 
tánh của sắc; chăng phải pháp tánh của thọ, 
tưởng, hành thức, chăng lìa pháp tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức. Như vậy, cho đến chắng phải 
pháp tánh của trí Nhất thiết, chắng lìa pháp tánh 
của trí Nhất thiết; chăng phải pháp tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chắng lìa pháp 
tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, tất cả pháp như vậy 
đều không sở hữu, đều chăng thể năm bắt được. 
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Vì không sở hữu và chắng thê năm bắt được 
nên sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bồ- 
tát chăng phải sắc, chăng lia sắc. Nói rộng cho 
đến chăng phải trí Nhất thiết tướng, chăng lìa trí 
Nhất thiết tướng. Chăng phải chân như của sắc, 
chắng lia chân như của sác. Nói rộng cho đến 
chắng phải chân như của trí Nhất thiết tướng, 
chắng lia chân như của trí Nhất thiết tướng. 
Chẳng phải pháp tánh của sắc, chăng lia pháp 
tảnh của sắc. Nói rộng cho đến chăng phải pháp 
tánh của trí Nhất thiết tướng, chăng lìa pháp tánh 
của trí Nhất thiết tướng. 

Bây giờ, Thiên để Thích thưa Tôn giả Thiện 
Hiện: 

-Bạch Đại đức, sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của các Đại Bô-tát là Ba-la-mật-đa lớn lao, là Ba- 
lamật-đa vô lượng, là Ba-la-mật-đa vô biên. 
Hàng Dự lưu học pháp này được quả Dự lưu. 
Hàng Nhất lai học pháp này được quả Nhất lai. 
Hàng Bắt hoàn học pháp này được quả Bất hoàn. 
Hàng A-la-hán học pháp này được quả A-la-hán. 
Hàng Độc giác học pháp này được Độc giác Bồ- 
đề. Hàng Đại Bôồ-tát học pháp này sẽ tạo mọi 
thành tựu cho vô lượng trăm ngàn, trăm ức, 
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muôn ức hữu tình, tùy chỗ thích ứng của họ 
mà giảng dạy đạo Tam thừa và có thể làm 
nghiêm tịnh các cõi Phật, chứng được quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Tôn giả Thiện Hiện nói: 

-Đúng thế, đúng thê, đúng như lời ông nói! 
Kiêu-thi-ca, sắc lớn cho nên sự học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa của các Đại Bồ-tát cũng lớn. Thọ, 
tưởng, hành, thức lớn cho nên sự học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa của các Đại Bôồ-tát cũng lớn. Như vậy 
cho đến trí Nhất thiết lớn nên sự học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa của các Đại Bồ-tát cũng lớn. Trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng lớn nên sự học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bô-tát cũng lớn. Vì 
sao? Kiêểu-thi-ca, vì sắc cho đến trí Nhất thiết 
tướng phân trước, sau, giữa đêu không thê năm 
bắt được nên gọi là lớn. Do các pháp ây lớn nên 
sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bồ-tát 
cũng gọi là Đại. Vì lý do này mà sự học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa của các Đại Bô-tát phải gọi là Ba- 
la-mật-đa lớn lao. 

Kiêu-thi-ca, sắc vô lượng nên sự học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa của các Đại Bồ-tát cũng vô lượng. 
Thọ, tưởng, hành, thức vô lượng nên sự học Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bô-tát cũng vô 
lượng. Như vậy cho đến trí Nhất thiết vô lượng 
nên sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bồ- 
tát cũng vô lượng. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng vô lượng nên sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của các Đại Bôồ-tát cũng vô lượng. Vì sao? Này 
Kiêu-thi-ca, vì lượng của sắc cho đến trí Nhật 
thiết tướng là chăng thể nắm bắt được, ví như 
lượng của hư không là chắng thể năm bắt được. 
Sắc... cũng như vậy, cho nên nói là vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, hư không vô lượng nên sắc... 
cũng vô lượng. Sắc... vô lượng nên sự học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bồ-tát cũng vô 
lượng. Vì lý do này mà sự học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của các Đại Bô-tát phải gọi là Ba-la-mật- 
đa vô lượng. 

Kiêu-thi-ca, sắc vô biên nên sự học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa của các Đại Bồ-tát cũng vô biên. 
Thọ, tưởng, hành, thức vô biên nên sự học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bồ-tát cũng vô 
biên. Như vậy cho đến trí Nhất thiết vô biên nên 
sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bồ-tát 
cũng vô biên. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
vô biên nên sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa của các 
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Đại Bô-tát cũng vô biên. Vì sao? Này Kiêu- 
thi-ca, biên vực của sắc cho đến trí Nhất thiết 
tướng là chăng thể nắm bắt được, ví như biên 
vực hư không. Sắc... cũng như vậy cho nên nói là 
vô biên. 

Kiêu-thi-ca, hư không vô biên nên sắc... cũng 
vô biên. Sắc... vô biên nên sự học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của các Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Này Kiều-thi-ca, đối tượng được duyên là vô 
biên nên sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa của các 
Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Thiên để Thích thưa: 

-Thê nào là đối tượng được duyên vô biên, 
nên sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bồ- 
tát cũng vô biên? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

-Đối tượng được duyên của trí Nhất thiết trí 
vô biên nên sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa của các 
Đại Bôồ-tát cũng vô biên. Này Kiểu-thi-ca, đổi 
tượng được duyên của pháp giới vô biên nên sự 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bồ-tát 
cũng vô biên. 

Thiên để Thích hỏi: 

-Thê nào là đối tượng được duyên của pháp 
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giới vô biên nên sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của các Đại Bô-tát cũng vô biên? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

-Pháp giới vô biên nên đối tượng được duyên 
cũng vô biên. Đối tượng được duyên vô biên nên 
pháp giới cũng vô biên. Đôi tượng được duyên 
của pháp giới vô biên nên sự học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của các Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Này Kiều-thi-ca, đôi tượng được duyên của 
chân như vô biên nên sự học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa của các Đại Bồ-tát cũng vô biên. 

Thiên để Thích hỏi: 

-Thê nảo là đối tượng được duyên của chân 
như vô biên nên sự học Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
các Đại Bô-tát cũng vô biên? 

Thiện Hiện đáp: 

-chân như vô biên nên đối tượng được duyên 
cũng vô biên. Đối tượng được duyên vô biên nên 
chân như cũng vô biên. Đối tượng được duyên 
của chân như vô biên nên sự học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của các Đại Bô-tát cũng vô biên. 

Này Kiêu-thi-ca, hữu tình vô biên nên sự học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bô-tát cũng vô 
biên. 
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Thiên để Thích hỏi: 

Thế nào là hữu tình vô biên nên sự học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bồ-tát cũng vô 
biên? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

—Y ông nghĩ sao? Nói hữu tình thì hữu tình ấy 
là khái niệm chỉ cho pháp nào? 

Thiên để Thích thưa: 

Nói hữu tình, hữu tình ây chăng phải là khái 
niệm về pháp, cũng chắng phải là khái niệm về 
chăng phải pháp. Đó là giá lập, thuộc vệ giả 
danh, thuộc về tên không thật, thuộc về tên 
không tác dụng. 

Tôn giả Thiện Hiện nói: 

-Y ông nghĩ sao? Trong kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu này cũng nêu rõ thật có hữu 
tình chăng? 

Thiên để Thích nói: 

Bạch Đại đức, không thật! 

Tôn giả Thiện Hiện bảo: 

—Irong kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
này đã không nêu rõ thật có hữu tình nên nói là 
vô biên. Vì trong biên vực của nó cũng là chắng 
thể năm bắt được. 
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Kiêu-thi-ca, ý ông nghĩ sao? Nêu các Đức 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác trải qua hằng hà 
sa SỐ kiếp, nói về danh tự của các hữu tình, trong 
ây phải chăng có hữu tình, có sinh có diệt chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

—Thưa không, bạch Đại đức. Vì sao? Vì các 
hữu tình bản tánh là thanh tịnh, từ xưa đến nay 
vốn không thật có. 

Tôn giả Thiện Hiện nói: 

—Do đó ta nói hữu tình là vô biên, cho nên sự 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bồ-tát 
cũng vô biên. 

Kiêu-thi-ca, do nhân duyên này nên sự học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của các Đại Bô-tát phải nói 
là vô biên. 

M 


Phẩm 28: THỌ KỶ 
Bây giờ, trong chúng hội như Thiên để 
Thích.., chư Thiên cõi Dục, Phạm thiên 
vương..., chư Thiên cõi Sắc và Thần tiên Thiên 
nữ Y-xá-na, cùng lúc ba lần ca ngợi những điều 
Cụ thọ Thiện Hiện đã thuyết giáo và thưa: 
-Tôn giả Thiện Hiện đã dùng thân lực Phật 


1026 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


làm nơi nương tựa, khéo vì chúng tôi phân 
tích, khai thị về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa xa. 
Đức Phật ra đời vì giáo pháp vô thượng, nếu Đại 
Bồ-tát có thể ở nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này, như những điều đã dạy mà tu hành, không 
xa lia thì chúng tôi đối với họ kính thờ như Phật. 
Vì sao? Vì trong kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa này không có pháp nào có thê nắm bắt được. 
Nghĩa là trong ấy không sắc có thể năm bắt 
được; không thọ, tưởng, hành, thức có thể nắm 
bắt được. Như vậy cho đến không trí Nhất thiết 
có thê năm bắt được; không trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng có thê năm bắt được. Tuy không 
có các pháp có thê nắm bắt được như vậy, nhưng 
có nêu bày Thánh giáo của ba thừa, đó là giáo 
pháp của Thanh văn, Độc giác và Vô thượng 
thừa. 

Bây giờ, Đức Phật bảo chư Thiên: 

-Đúng thê, đúng thế! Như những lời các vị đã 
nói, trong kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, 
tuy không có... các pháp như sắc... có thể năm 
bắt được, nhưng có nêu bày Thánh giáo của ba 
thừa. Nếu Đại Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này lây vô sở đắc mà làm phương tiện, như lời 
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dạy mà thực hành không rời bỏ, thì hàng chư 

Thiên các vị thường nên kính thờ như các Đức 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác. Vì sao? Này 
chư Thiên, trong kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa này, tuy nói rộng có của ba thừa Thánh giáo 
nhưng chăng phải Bồ thí ba-la-mật-đa có thể năm 
bắt được Như Lai, chăng phải lìa Bồ thí ba-la- 
mật-đa có thể nắm bắt được Như Lai; cho đến 
chăng phải Bát-nhã ba-la-mật-đa có thê nắm bắt 
được Như Lai, chẳng phải lìa Bát-nhã ba-la-mật- 
đa có thể năm bắt được Như Lai. Chăng phải 
pháp không bên trong có thể năm bắt được Như 
Lai, chắng phải lia pháp không bên trong có thể 
năm bắt được Như Lai; cho đến chắng phải pháp 
không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được 
Như Lai, chắng phải lìa pháp không không tánh 
tự tánh có thê nắm bắt được Như Lai. Chăng phải 
bốn Niệm trụ có thể năm bắt được Như Lai, 
chắng phải lìa bốn Niệm trụ có thể năm bắt được 
Như Lai; nói rộng cho đến chắng phải mười tám 
pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được Như Lai, 
chắng phải lìa mười tám pháp Phật bất cộng có 
thể năm bắt được Như Lai. Như vậy, cho đến 
chăng phải trí Nhất thiết có thể nắm bắt được 
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Như Lai, chắng phải lìa trí Nhật thiết có thê 
năm bắt được Như Lai; chăng phải trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng có thê nắm bắt được Như 
Lai, chăng phải lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng có thê nắm bắt được Như Lai. 

Này chư Thiên, nếu Đại Bồ-tát đôi với tật cả 
pháp đêu lấy vô sở đắc làm phương tiện, tinh tấn 
tu học Bồ thí ba-la-mật-đa như thế, nói rộng cho 
đến trí Nhất thiết tướng, thì Đại Bồ-tát này đôi 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thường tu hành chân 
chánh, không khi nào lia bỏ. Thế nên, các ông 
cần phải kính thờ Đại Bồ-tát đó như đối với các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác. 

Chư Thiên nên biết, thuở xa xưa, vào thời 
Đức Phật Nhiên Đăng, nơi đâu ngã tư đường của 
kinh đô Chúng hoa, Ta gặp Đức Phật Nhiên 
Đăng, liên hiên cúng năm hoa sen và trải tóc phủ 
lên chỗ bùn mong cầu nghe pháp vi diệu tối 
thượng. Ta dùng vô sở đắc làm phương tiện, liên 
được chắng lia Bồ thí ba-la-mật-đa, cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chăng lìa pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
chắng lìa bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo; chắng lia bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc; chắng lìa tât cả pháp môn Tam- 
ma-địa, tất cả pháp môn Đà-la-ni; chắng phải lìa 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: chăng phải lìa 
vô lượng, vô số, vô biên các pháp Phật khác. Khi 
ây, Phật Nhiên Đăng liên thọ ký quả vị Giác ngộ 
cao tột cho Ta và nói: “Thiện nam tử, vào đời 
sau, hơn vô số kiếp ở trong kiếp Hiển, ngay nơi 
thế giới này ông sẽ được làm Phật hiệu Thích-ca 
Mâu-ni Chánh Đăng Giác, thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hóa độ vô lượng chúng sinh.” 

Khi ấy các chư Thiên đều thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thật là hy hữu! Bạch 
Đắng Thiện Thệ, thật là hy hữu! Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy thật là hy hữu, làm cho các 
chúng Đại Bô-tát đều có thể mau chóng tiếp nhận 
tật cả trí Nhất thiết trí, lây vô sở đắc làm phương 
tiện, đối với tất cả săc không lây, không bỏ; đôi 
với thọ, tưởng, hành thức không lấy, không bỏ. 
Cho đến đối với trí Nhất thiết không lấy, không 
bỏ đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
không lấy, không bỏ. 

Bây giờ, Đức Phật quán sát bỗn chúng hòa 
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hợp, đó là: Bí-sô, Bí- sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô- 
ba-tư-ca, các chúng Đại Bồ-tát, chúng trời Tứ đại 
vương, cho đến trời Sắc cứu cánh đều tụ hội 
đông đủ, đông làm chứng minh, Ngài quay lại 
bảo Thiên đề Thích: 

-Kiêu-thi-ca, hoặc Đại Bô-tát, hoặc Bi-sô, Bí- 
sô-ni, Ô-ba-sách- ca, Ô-ba-tư-ca, hoặc các Thiên 
tử, Thiên nữ, hoặc các thiện nam, thiện nữ đều 
chăng phải lìa tâm của trí Nhất thiết trí và lẫy vô 
sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này cung kính, lắng nehe, thọ trì, đọc 
tụng, như lý suy tư, nỗ lực tính tân tu học, Ø1ảng 
nói cho mọi người và truyền bá rộng rãi khắp 
nơi, nên biết, những người thực hành như vậy thì 
tật cả ác ma và đám tay chân của ác ma không 
thể quây rỗi, làm hại được. Vì sao? Này Kiêu-thi- 
ca, những thiện nam, thiện nữ này khéo trụ nơi 
Không, Vô tướng, Vô nguyện của sắc. Khéo trụ 
nơi Không, Vô tướng, Vô nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức. Như thể, cho đến khéo trụ nơi 
Không, Vô tướng, Vô nguyện của trí Nhất thiết. 
Khéo trụ nơi Không, Vô tướng, Vô nguyện của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên chăng thê 
dùng Không để làm hại nơi Không, nên chắng 
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thể dùng Vô tướng làm hại nơi Vô tướng, 
chắng thể dùng Vô nguyện làm hại nơi Vô 
nguyện. Vì sao? Vì các pháp như vậy đều không 
tự tánh, nên chủ thể làm hại và đôi tượng bị làm 
hại đều chăng thê năm bắt được. 

Này Kiêu-thi-ca, những thiện nam, thiện nữ 
này không bị bất cứ người và phi nhân nào làm 
hại được. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì những thiện 
nam, thiện nữ này đều lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, khéo tu tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả đối với các loài 
hữu tình. 

Này Kiêu-thi-ca, những thiện nam, thiện nữ 
này không bao giờ bị não hại do những điều 
ngang ngược và các duyên xấu ác, hiểm nạn, 
cũng chắng bị chết oan. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
những thiện nam, thiện nữ này tu hạnh Bồ thí ba- 
la-mật-đa là nơi an dưỡng chân chánh đối với các 
loài hữu tình. 

Kiêu-thi-ca, ở thế giới ba lần ngàn này có bao 
nhiêu chúng trời Tứ đại vương cho đến trời 
Quảng quả đã phát tâm câu quả vị Giác ngộ cao 
tột, mà đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chưa 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, 
siêng năng tu học thì nay nên làm cho họ chắng 
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phải lìa tâm của trí Nhật thiết trí, lây vô sở đặc 
làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ 
đúng lý, tinh tân tu học. 

Này Kiều-thi-ca, nếu những thiện nam, thiện 
nữ không lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này chí tâm lăng nghe, thọ trì, đọc tụng, suy 
nghĩ đúng lý và tinh tấn tu học thì những người 
này hoặc ở nơi nhà trông văng, hoặc ở nơi đông 
hoang, hoặc nơi đường hiểm nạn và chỗ nguy 
khó, chắng bao giờ bị kinh sợ, khiếp đảm quá 
đổi. Vì sao? Kiêểu-thi-ca, vì những thiện nam, 
thiện nữ này không rời tâm của trí Nhất thiết trí, 
lây vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu tập từ 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Bây giờ, nơi thế giới Kham nhẫn của thế giới 
ba lần ngàn này có bao nhiêu chúng trời Tứ đại 
vương cho đến trời Sắc cứu cánh... đều cung kính 
chắp tay bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, nếu các thiện nam, thiện 
nữ không rời tâm của trí Nhất thiết trí, lấy vô sở 
đặc làm phương tiện, thường hay đối với Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa sâu xa này chí tâm lăng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, tinh tân tu học, 
biên chép, giảng nói, ban truyền khặắp nơi thì chư 
Thiên chúng con thường theo ủng hộ, không để 
cho tai ương bất trắc xâm phạm, bức bách họ. Vì 
sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì những thiện nam, 
thiện nữ này là những vị Đại Bô-tát. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nhờ các Đại Bồ-tát này 
làm cho những loài hữu tình vĩnh viễn chấm dứt 
các nẻo ác nạn hiểm nguy trong đường địa ngục, 
súc sinh, nøạ quỷ, A-tô-lạc.... 

-Bạch Đức Thế Tôn, nhờ các Đại Bồ-tát này 
làm cho hàng Trời, Người, Dược-xoa, Rồng... 
vĩnh viễn xa lìa tất cả các khổ về tai ương bệnh 
tật, bần cùng, đói khát, nóng lạnh.... 

-Bạch Đức Thê Tôn, nhờ các Đại Bồ-tát này 
làm cho các Trời, Người, A-tô-lạc... vĩnh viễn xa 
lia những việc không như ý. Không bao giờ sống 
trong chiến tranh chém giết và tât cả hữu tình 
cùng hướng về nhau với tâm từ ái. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nhờ các Đại Bồ-tát này 
nên trong thế gian có mười nẻo nghiệp thiện, 
hoặc bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa, hoặc pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc bốn 
Niệm trụ nói rộng cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng, cho tới trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. 

-Bạch Đức Thế Tôn, nhờ các vị Đại Bồ-tát 
này nên thế gian có dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng 
đối lớn Bả-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, 
dòng dõi lớn Cư sĩ, các tiêu quốc vương, Chuyển 
luân Thánh vương, quan tướng cận thân giúp 
nước. 

-Bạch Đức Thế Tôn, nhờ các vị Đại Bồ-tát 
này nên thê gian có các trời Tứ đại vương, trời 
Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Sắc cứu 
cánh, trời Vô biên xứ, trời Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nhờ vị Đại Bỗ-tát này 
nên thế gian có Dự lưu và quả Dự lưu, cho đến 
A-la-hán và quả A-la-hán, hoặc Độc giác và quả 
Độc giác Bô-đê. 

-Bạch Đức Thế Tôn, nhờ các vị Đại Bồ-tát 
này nên thê gian có các Đại Bồ-tát đem lại sự 
thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyền 
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bánh xe giáo pháp vi diệu, hóa độ vô lượng 
chúng sinh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, nhờ các vị Đại Bồ-tát 
này nên thế gian có Phật bảo, Pháp bảo, Bí-sô 
Tăng bảo, tạo lợi ích an vu1 cho tất cả hữu tình. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, vì lý do này mà chư 
Thiên chúng con cùng A-tô-lạc, các Rồng, Dược- 
xoa và Nhân phi nhân có thê lực lớn, luôn luôn 
theo dõi, cung kính, ủng hộ, giữ gìn chúng Đại 
Bồ-tát ấy, không để cho tất cả tai họa bất trắc 
xâm phạm gây tôn thương, khiến cho họ đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa biết lắng nghe, thọ trì, đọc 
tụng, tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép,... các 
việc như thê thường không gián đoạn. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Thiên đề Thích và 
các Trời, Rồng, A-tô-lạc...: 

-Đúng thê, đúng thể, đúng như lời các vị đã 
nói! Nhờ các Đại Bô-tát ấy mới làm cho các hữu 
tình dứt hăn cảnh giới ác, cho đến Tam bảo xuất 
hiện ở thế Ølan, cùng tạo nhiều lợi ích lớn cho 
các hữu tình. Thế nên, hàng Trời, Rồng, Thân, 
Nhân phi nhân có thế lực lớn, các vị thường nên 
theo dõi, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen, chuyên cân gia tâm giữ gìn, ủng hộ các Đại 
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Bỏ-tát này, chớ để cho tật cả tai họa bất trắc 
xâm phạm bức bách họ. Nếu các vị thường hay 
cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, gia 
tâm ủng hộ các Đại Bôồ-tát này, nên biết, đó là 
các vị đã cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi 
khen và gia tâm ủng hộ Như Lai cùng mười 
phương chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
trong mười phương. Vì thể, các vị thường nên 
theo dõi các Đại Bồ-tát này và cung kính cúng 
dường, tôn trọng, ngợi khen, gia tâm ủng hộ, giữ 
gìn, không phút giây rời bỏ. 

Hàng chư Thiên nên biết, giả sử thê giới của 
Phật trong thế giới ba lần ngàn có đây chúng 
Thanh văn, Độc giác nhiều như mía, lau lách, tre 
rừng, lúa mè, lùm bụi, không có một khoảng hở 
nào. Có những thiện nam, thiện nữ đối với ruộng 
phước kia đem vô lượng thứ đồ đạc tốt đẹp nhất, 
trọn đời cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen; và lại có người chỉ trong thoáng chốc cung 
kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen một Đại 
Bỏ-tát mới phát tâm, không lìa sáu pháp Ba-la- 
mật-đa. Đem công đức trước sánh với phước đức 
này thì chăng băng một phần trăm, một phần 
ngàn cho đến số cực nhỏ cũng chăng băng. Vì 
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sao? Vì không nhờ vào Thanh văn và Độc giác 
nên có Đại Bô-tát cùng chư Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác xuất hiện ở đời. Nhưng nhờ Đại Bồ- 
tát mà thể gian mới có Thanh văn, Độc giác và 
chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác. Thế nên các 
ông cùng tất cả Trời, Rồng, A-tố-lạc, Nhân phi 
nhân... thường nên ủng hộ, cung kính cúng 
dường, tôn trọng, ngợi khen các Đại Bồ-tát ây, 
chớ để cho tật cả tai họa bất trắc xâm phạm, bức 
bách. Nhờ đó, các vị sẽ đạt nhiều phước đức 
trong cõi trời, người và thường được an vul, cho 
đến đạt quả vị Giác ngộ cao tột. Phước đức đã 
đạt được này không bao giờ cùng tận. 


M 


Phẩm 29: NHIẾP THỌ (1) 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bô-tát thật hy 
hữu, đặc biệt. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
chí tâm lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính tấn tu 
học, suy nghĩ đúng lý, biên chép, giải nói, truyền 
bá rộng rãi. Lãnh hội pháp hiện tại hy hữu như 
thế, được công đức lợi ích thù thăng, đem lại sự 
thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cối 
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Phật, từ cõi Phật này đên cõi Phật khác, gân 
gũi phụng thờ chư Phật Thê Tôn, đối với các căn 
lành, tùy chỗ ưa thích, do ở nơi chư Phật Cung 
kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, liên có 
thể sinh trưởng, mau chóng được viên mãn. Ở 
chỗ chư Phật được nghe nhận chánh pháp, cho 
đến chứng đạt quả vị Giác ngộ cao tột, trong thời 
gian ấy chưa từng quên mất, mau được tiếp nhận 
dòng tộc viên mãn, cha mẹ viên mãn, tướng tốt 
viên mãn, ánh sáng viên mãn, mắt thù thăng viên 
mãn, tai thủ thăng viên mãn, âm thanh viên mãn, 
các pháp đẳng trì viên mãn, tổng trì viên mãn. 
Dùng sức của phương tiện thiện xảo tự hóa thân 
như hình tượng Phật, từ thế giới này đến thê giới 
khác, đến cõi không có Phật, ngợi khen hạnh Bồ 
thí ba-la-mật-đa, cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
khen ngợi pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; khen ngợi bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; khen ngợi 
bốn Niệm trụ, nói rộng cho đến mười tắm pháp 
Phật bất cộng và dùng sức của phương tiện thiện 
xảo, vì các hữu tình giảng nói pháp yêu, tùy nghi 
đưa họ hội nhập nơi pháp của ba thừa, khiến họ 
vĩnh viễn giải thoát sinh, già, bệnh, chết, chứng 
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cảnh giới Bát-niễt-bàn vô dư. Hoặc cứu vớt 
những khô đau trong nẻo ác, giúp họ được hưởng 
an vui bậc nhất nơi cõi trời, người. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này rất hy hữu, rất kỳ diệu. Nếu có thể lãnh hội 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể, lãnh hội đây đủ 
sáu pháp Ba-la-mật-đa; nói rộng cho đến đó là 
lãnh hội đầy đủ mười tám pháp Phật bất cộng, 
cũng là đầy đủ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán, Độc giác Bồ-đề, tất cả hạnh Đại Bô-tát, 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật, trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Đức Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Đúng thế, đúng thế, như lời ông nói! Nêu có 
thể lãnh hội Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tức là 
lãnh hội đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa, nói rộng 
cho đến lãnh hội đầy đủ trí Nhất thiết tướng. 

Và này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ có thể đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu học, suy 
nghĩ đúng lý, biên chép, giảng nói, truyền bá 
rộng rãi thì các thiện nam, thiện nữ ấy tiếp nhận 
những giáo pháp hiện tại và công đức lợi ích thù 
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thăng trong vị lai, ông hãy lắng nghe và vận 
dụng sự suy nghĩ một cách khéo léo, Như Lai sẽ 
vì ông phân tích, giải nói. 

Thiên để Thích thưa: 

—Thưa vâng, bạch Đại thánh, cúi xin chỉ dạy, 
chúng con muốn nghe! 

Đức Phật bảo: 

-Kiêu-thi-ca, nễu có những tộc họ ngoại đạo, 
hoặc các Thiên ma ở cõi trời Tự tại Dục giới 
cùng quyến thuộc của họ, hoặc những kẻ bạo ác 
tăng thượng mạn, muỗn đối với các thiện nam, 
thiện nữ này gây ra những việc không lợi ích, 
muốn làm cho họ xa lìa, chống trái, hủy báng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; những kẻ ây vừa sinh tâm, 
tức thời gặp tai nạn tự phải diệt ngay, không 
được kết quả như ý muốn. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Đại Bồ-tát này ngày đêm tu hành Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Những hữu tỉnh nào vì tham lam bỏn sẻn nên 
luôn luôn tranh chấp, Đại Bồ-tát này đối với các 
pháp trong ngoài, tất cả đều xả nên tìm cách dạy 
họ an trụ nơi Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Những hữu tình nào thường hay phá giới, Đại 
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Bô-tát này đôi với pháp trong ngoài tât cả đêu 
xả, dùng phương tiện dạy họ an trụ nơi Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Những hữu tình nào thường hay giận dữ, Đại 
Bỏ-tát này đối với pháp trong ngoài tất cả đều xả, 
dùng phương tiện dạy họ an trụ nơi An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Những hữu tình nào thường hay lười biêng, 
Đại Bồ-tát này đôi với pháp trong ngoài tất cả 
đều xả, dùng phương tiện dạy họ an trụ nơi Tinh 
tân ba-la-mật-đa. 

Những hữu tình nào thường xuyên tán loạn, 
Đại Bồ-tát này đôi với pháp trong ngoài tất cả 
đều xả, dùng phương tiện dạy họ an trụ nơi Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Những hữu tỉnh nào luôn bị ngu s1, Đại Bồ-tát 
này đối với pháp trong ngoài tất cả đều xả, dùng 
phương tiện dạy họ an trụ nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Những hữu tình nào trôi lăn trong dòng sinh 
tử, luôn bị các thứ phiên não tham, sân, s1... rằng 
buộc, khuấy rỗi nơi tâm, tạo tác biết bao việc 
không lợi ích, Đại Bồ-tát này dùng các phương 
tiện thiện xảo giúp họ dứt trừ mọi sự ràng buộc 
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của tham, sân, sI..., giúp họ an trụ nơi bôn 
Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bôn Định vô sắc; hoặc an 
trụ nơi bỗn Niệm trụ, nói rộng cho đến tám chỉ 
Thánh đạo; hoặc an trụ nơi ba pháp môn giải 
thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, an trụ nơi 
quả Dự lưu cho đến quả A-la-hán; an trụ nơi quả 
vị Độc giác Bồ-đêề; an trụ nơi mười địa của Bô- 
tát; hoặc an trụ vào quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật. 

Kiêu-thi-ca, như vậy gọi là Đại Bồ-tát đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lãng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý, 
biên chép, giải nói, truyền bá khắp nơi, đã tiếp 
nhận pháp hiện tại nơi công đức lợi ích thù 
thăng. 

Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát này nhờ nhân duyên 
đó, nên vào đời vị lai mau chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, chuyên bánh xe pháp vi diệu, hóa độ 
vô lượng chúng sinh. Theo sở nguyện của họ mà 
thiết lập phương tiện giúp họ tu học rốt ráo nơi 
của ba thừa, cho đến chứng đắc Niết-bàn Vô dư. 

Kiêu-thi-ca, như vậy gọi là Đại Bô-tát đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng nghe, thọ trì, 
đọc tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý, biên 
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chép, giải nói, truyên bá khắp nơi, đã tiêp nhận 
công đức lợi ích thù thắng trong vị lai. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa nảy chí tâm lăng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tĩnh tấn tu học, suy nghĩ 
đúng lý, biên chép, giải nói, truyền bá rộng rãi thì 
nơi chôn người đó ở nêu có ác ma và quyên 
thuộc của ma, hoặc tộc họ của các thứ ngoại đạo, 
hoặc những kẻ tăng thượng mạn bạo ác khác, 
sanh ghét Bát-nhã ba-la-mật-đa nên muốn làm 
trở ngại, phá hoại, hủy diệt, nên tìm mọi cách cật 
vấn, chê trách, lăng nhục hay chông cự, tuy có 
những ý muốn ấy nhưng họ không bao giờ làm 
hại được. Những kẻ xấu ác ây nhờ vừa được 
nghe tiếng Bát-nhã mà các ác dân dân tiêu diệt, 
công đức dân dân sinh, về sau, nhờ vào pháp của 
ba thừa mà châm dứt khô, hoặc thoát khỏi cảnh 
ØIớI ác, sinh trong CÕỐI trời, nĐười. 

Kiêu-thi-ca, như có thuốc hay tên Mạc-kỳ, 
thuốc này với công năng lớn, có thể làm tiêu 
những chất độc; nơi nào có thuốc hay ấy thì các 
loại trùng độc không thê đến gần. Có con răn độc 
lớn bị đói, đi kiếm ăn gặp loài vật muỗn ăn nuốt, 
ngay do vì sợ chết nên các con vật kia bèn chạy 


1044 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


tới chỗ có thuốc hay. Răn độc vừa nghe hơi 
thuốc tức thì thoái lui. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
thuốc hay này gôm đủ năng lực lớn, có thê giúp 
ích cho thân mạng, phá trừ các chất độc. Nên 
biết, Bát-nhã ba-la-mật-đa øôm đủ oal lực lớn 
cũng giống như vậy. Nếu các thiện nam, thiện nữ 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tân tu 
học, suy nghĩ đúng lý, biên chép, giải nói, truyền 
bá khắp nơi, thỉ các ác ma muôn gây việc ác cho 
Đại Bồ-tát này, do sức từ oai thần của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa khiến cho việc ác đó tự phải tiêu 
diệt, không thể làm gì hại được. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này gôm đủ oai 
lực lớn, có khả năng bẻ gãy các ác, tăng thêm 
pháp lành. 

Kiêu-thi-ca, vì sao Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đủ khả năng bẻ gãy các ác, tăng thêm pháp lành? 

Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này có 
thể diệt trừ tham dục, sân hận, ngu s1, vô minh 
cho đến toàn bộ khối khổ lớn, toàn bộ sự ngăn 
che của phiên não, mọi ràng buộc của trần câu; 
hoặc chấp ngã, chấp về hữu tình, chấp về chủ thê 
luân hôi, châp đoạn, chấp thường, chấp có, chấp 
không; cho đến vô sô các loại hướng tới ác kiến, 
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tham lam, bỏn sẻn, phá giới, sân hận, biếng 
nhác, tán loạn, ngu s1; tưởng thường, tưởng lạc, 
tưởng ngã, tưởng tịnh... cùng với tất cả mọi hành 
của tham, sân, s1, mạn, nghi, kiến... 

Kiêu-thi-ca, như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có thể diệt chấp trước nơi sắc cho đến chấp trước 
nơi thức; có thể diệt chấp trước nơi nhãn cho đến 
chấp trước nơi ý; có thê diệt chấp trước nơi sắc 
cho đến chấp trước nơi pháp; có thể diệt chấp 
trước nơi nhãn thức cho đến chấp trước nơi ` 
thức; có thê diệt chấp trước nơi nhãn xúc cho đến 
chấp trước nơi ý xúc; có thể diệt chấp trước nơi 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến 
chấp trước nơi các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra; có thể diệt chấp trước nơi Bồ thí ba-la-mật-đa 
cho đến chấp trước nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa; có 
thể diệt chấp trước nơi pháp không bên trong cho 
đến chấp trước nơi pháp không không tánh tự 
tánh; có thể diệt chập trước nơi bốn Niệm trụ, nói 
rộng cho đến chấp trước nơi mười tám pháp Phật 
bất cộng; có thê diệt chấp trước nơi trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; có thể diệt 
chấp trước nơi giác ngộ Niết-bàn. 

Kiêu-thi-ca, như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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có thế đoạn trừ tât cả các pháp ây và có thể 
làm tăng trưởng các pháp đối trị chúng. Cho nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa øôm đủ oai lực lớn lao, tôi 
tôn, tối thắng. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tính tân tu học, suy nghĩ đúng 
lý, biên chép, giải nói, truyền bá rộng rãi... thì 
các thiện nam, thiện nữ này thường được Tứ đại 
Thiên vương và Thiên để Thích chủ cõi Kham 
nhẫn, Đại phạm Thiên vương, trời Tịnh cư... 
Trời, Rông, Dược-xoa, A-tố-lạc... cùng những 
Thiên thân trong khắp thê giới ba lần ngàn, đều 
đến ủng hộ, không để cho tất cả tai họa bất trắc 
xâm phạm, bức xúc; chỗ mong câu như pháp 
hoàn toàn được đây đủ. Đông, Tây, Nam, Bắc, 
bốn hướng trên dưới, hằng hà sa số thế giới chư 
Phật, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác cũng 
thường hộ niệm các thiện nam, thiện nữ này, làm 
cho các ác dân dân tiêu diệt, pháp lành càng tăng 
thêm, nghĩa là khiến tăng trưởng Bồ thí ba-la- 
mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện; cũng khiến tăng trưởng 
quán pháp không bên trong cho đến quán pháp 
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không không tánh tự tánh, lây vô sở đắc làm 
phương tiện; cũng làm cho tăng trưởng bôn Niệm 
trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng, lây vô sở đặc làm phương tiện; cũng làm 
cho tăng trưởng tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tật 
cả pháp môn Đà-la-ni, lẫy vô sở đặc làm phương 
tiện; cũng khiến tăng trưởng trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện. 

Kiêu-thi- -ca, các thiện nam, thiện nữ này do 
nhân duyên ây mà ngôn từ luôn nghiêm túc, 
khiến người nghe đều kính nhận, tán thán, mọi sự 
luận bàn, lời nói không lầm lộn; biết ân và đền 
ân, đôi xử tốt với bạn lành; không bị các thứ 
tham, ganh, giận, hận, não phú, dua nịnh, dối trá, 
kiêu mạn... che lấp. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này tự 
thân có thể xa lìa nghiệp sát sinh và khuyên 
người khác xa lìa nghiệp sát sinh; cũng tùy thuận 
ca ngợi pháp không sát sinh, hoan hỷ ngợi khen 
người không sát sinh; cho đến tự mình có thể xa 
lia tà kiến và khuyên người khác xa lìa tà kiến, 
tùy thuận ca ngợi pháp xa lìa tà kiên, hoan hỷ 
ngợi khen người xa lìa tà kiến. 
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Tự mình có thể thực hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa và khuyên người khác thực hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa, tùy thuận ca ngợi pháp thực hành 
Bồ thí ba-la-mật-đa, hoan hỷ ca ngợi người thực 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa; cho đến tự mình có thể 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa và khuyên người 
khác thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, tùy thuận 
ca ngợi pháp thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
hoan hỷ ngợi khen người thực hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Tự mình có thể thực hành pháp không bên 
trong, khuyên người khác thực hành pháp không 
bên trong, tùy thuận ca ngợi pháp thực hành pháp 
không bên trong, hoan hỷ ngợi khen người thực 
hành pháp không bên trong; cho đến tự mình có 
thể thực hành pháp không không tánh tự tánh, 
khuyên người khác thực hành pháp không không 
tánh tự tánh, tùy thuận ca ngợi pháp thực hành 
pháp không không tánh tự tánh, hoan hỷ ngợi 
khen người thực hành pháp không không tánh tự 
tánh. 

Tự mình có thể tu tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa, khuyên người khác tu tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa, tùy thuận ca ngợi pháp tu tất cả pháp 
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môn Tam-ma-địa, hoan hỷ ngợi khen người tu 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa; tự mình có thê tu 
tất cả pháp môn Đả-la-ni, khuyên người khác tu 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tùy thuận ca ngợi pháp 
tu tất cả pháp môn Đà-la-ni, hoan hỷ ngợi khen 
người tu tất cả pháp môn Đà-la-ni. 

Tự mình có thể tu bốn Tĩnh lự, khuyên người 
khác tu bốn Tĩnh lự, tùy thuận ca ngợi pháp tu 
bốn Tĩnh lự, hoan hỷ ngợi khen người fu bốn 
Tĩnh lự; tự mình có thê tu bỗn Vô lượng, khuyên 
người khác tu bốn Vô lượng, tùy thuận ca ngợi 
pháp tu bỗôn Vô lượng, hoan hỷ ngợi khen người 
tu bốn Vô lượng; tự mình có thể tu bốn Định vô 
sắc, khuyên người khác tu bốn Định vô sắc, tùy 
thuận ca ngợi pháp tu bốn Định vô sắc, hoan hỷ 
ngợi khen người tu bốn Định vô sắc. 

Tự mình có thể tu bốn Niệm trụ, khuyên 
người khác tu bỗn Niệm trụ, tùy thuận ca ngợi 
pháp tu bốn Niệm trụ, hoan hỷ ngợi khen người 
tu bốn Niệm trụ; tự mình có thể tu tám chi Thánh 
đạo, khuyên người khác tu tám chi Thánh đạo, 
tùy thuận ca ngợi pháp tu tám chi Thánh đạo, 
hoan hỷ ngợi khen người tu tám chi Thánh đạo. 

Tự mình có thể tu ba pháp môn giải thoát, 
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khuyên người khác tu ba pháp môn giải thoát, 
tùy thuận ca ngợi pháp tu ba pháp môn giải thoát, 
hoan hỷ ngợi khen người tu ba pháp môn giải 
thoát. 

Tự mình có thể tu tám Giải thoát, khuyên 
người khác tu tám Giải thoát, tùy thuận ca ngợi 
pháp tu tám Giải thoát, hoan hỷ ngợi khen người 
tu tám Giải thoát; tự mình có thể nhập thuận 
nghịch chín Định thứ đệ, khuyên người khác 
nhập thuận nghịch chín Định thứ đệ, tùy thuận ca 
ngợi pháp nhập thuận nghịch chín Định thứ đệ, 
hoan hỷ ngợi khen người nhập thuận nghịch chín 
Định thứ đệ. 

Tự mình có thể tu mười lực của Phật, khuyên 
người khác tu mười lực của Phật, tùy thuận ca 
ngợi pháp tu mười lực của Phật, hoan hỷ ngợi 
khen người tu mười lực của Phật; tự mình có thể 
tu mười tám pháp Phật bất cộng, khuyên người 
khác tu mười tám pháp Phật bất cộng, tùy thuận 
ca ngợi pháp tu mười tám pháp Phật bất cộng, 
hoan hỷ ngợi khen người tu mười tắm pháp Phật 
bất cộng. 

Tự mình có thê tu pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả, khuyên người khác tu pháp không 
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quên mất, tánh luôn luôn xả, tùy thuận ca ngợi 
pháp tu pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả, 
hoan hỷ ngợi khen người tu pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

Tự mình có thể tu trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, khuyên người khác tu 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
tùy thuận ca ngợi pháp tu trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, hoan hỷ ngợi khen 
người tu trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này fu 
hành Bồ thí... cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây 
vô sở đắc mà làm phương tiện ban cho các hữu 
tình một cách bình đắng, cùng nhau hồi hướng 
đến quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này 
thường suy nghĩ: “Nếu ta không thực hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa sẽ sinh vào nhà bân cùng, hãy còn 
không có uy lực, thì làm sao có thê đem lại sự 
thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, huông là có thể đạt được trí Nhất thiết trí? 
Nếu ta không giữ Tịnh giới ba-la-mật-đa sẽ sinh 
vào các nẻo ác, hãy còn không thể được làm 
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người hạ tiện, thì làm sao có thê đem lại sự 
thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, huông là có thể đạt được trí Nhất thiết trí? 
Nếu ta không tu An nhẫn ba-la-mật-đa thì các 
căn sẽ bị thiêu mất và thân hình xấu xí, không 
đây đủ sắc thân trọn vẹn của Bồ-tát. Nếu được 
săc thân viên mãn của Bồ-tát và tu hạnh Bồ-tát 
thì các hữu tỉnh được thây rất vui mừng, tin thọ 
lời nói, tất đạt được quả vị Các ngộ cao tột. Nếu 
không được sắc thân viên mãn này thì làm sao có 
thể đem lại sự thành tựu cho hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, huông là có thê đạt được trí 
Nhất thiết trí? Nếu ta lười biếng, không khởi 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, hãy còn không có thể đạt 
đạo thù thăng của Bồ-tát thì làm sao có thể đem 
lại sự thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, huông là có thể đạt được trí Nhất thiết 
trí? Nếu tâm ta tán loạn, không nhập Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa, hãy còn không có thể phát sinh thiên 
định thù thăng của Bô-tát, thì làm sao có thể đem 
lại sự thành tựu cho hữu tỉnh, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, huông là có thể đạt được trí Nhất thiết 
trí? Nếu ta vô trí, không học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hãy còn không thể có được phương tiện thiện 
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xảo vượt bậc Nhị thừa, thì làm sao có thể đem 
lại sự thành tựu cho hữu tỉnh, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, huông là có thể đạt được trí Nhất thiết 
trí?” 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này 
thường suy nghĩ. “Ta không nên theo sức lôi 
cuôn của tham lam bỏn sẻn, nếu theo sức lôi 
cuốn đó thì Bồ thí ba-la-mật-đa của ta không 
được viên mãn. Ta không nên theo sức lôi cuốn 
của phá giới, nếu theo sức lôi cuỗn đó thì Tịnh 
giới ba-la-mật-đa của ta không được viên mãn. 
Ta không nên theo sức lôi cuốn của giận dữ, nêu 
theo sức lôi cuốn đó thì An nhẫn ba-la-mật-đa 
của ta không được viên mãn. Ta không nên theo 
sức lôi cuốn của lười biếng, nếu theo sức lôi 
cuốn đó thì Tinh tân ba-la-mật-đa của ta không 
được viên mãn. Ta không nên theo sức lôi cuốn 
của loạn tâm, nếu theo sức lôi cuỗn đó thì Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa của ta không được viên mãn. Ta 
không nên theo sức lôi cuôn của ác tuệ, nêu theo 
sức lôi cuôn đó thì tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không được viên mãn. 

Nếu ta tu Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không được 


1054 BÁT-NHÃ - BỘ 9 
viên mãn thì không bao giờ có thê đạt được trí 
Nhất thiết trí. 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này 
không rời tâm của trí Nhất thiết trí, lẫy vô sở đắc 
làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này chí tâm lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính tần 
tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép, giải nói, 
truyền bá khắp nơi, thì chắc chắn đạt được pháp 
hiện tại như vậy và được công đức lợi ích thù 
thăng trong vị lai. 


L] 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 428 1055 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 428 


Phẩm 29: NHIẾP THỌ (2) 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này thật là hiểm có, đã điều phục tâm cao ngạo 
của các Đại Bô-tát và có thể hồi hướng đến trí 
Nhất thiết trí. 

Đức Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Kiều-thi-ca, thế nào gọi là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa điều phục tâm cao ngạo của các Đại Bồ- 
tát và có thê hôi hướng đến trí Nhất thiết trí? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi thực 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa nơi thế gian; nếu ở chỗ 
Phật mà thực hành Bồ thí liền suy nghĩ: “Ta cúng 
dường cho Phật.” Nếu đối với Bồ-tát, Độc giác, 
Thanh văn, người cô độc, người già, người bệnh, 
người đi đường, kẻ hành khất mà thực hành Bồ 
thí, liền suy nghĩ: “Ta bố thí từ Bô-tát cho đến kẻ 
hành khất.” Vì Đại Bô-tát này không có phương 
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tiện thiện xảo nên tuy thực hành Bồ thí mà vẫn 
sinh tâm cao ngạo thì không thể hồi hướng đến 
trí Nhất thiết trí được. 

Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi thực 
hành Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa liền suy nghĩ: “Ta có thể tu 
hành Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lại nghĩ: “Fa có thể làm viên 
mãn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa.” Đại Bồ-tát này vì không có 
phương tiện thiện xảo cho nên tuy thực hành 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa mà vẫn 
sinh tâm cao ngạo thì không thể hồi hướng đến 
trí Nhất thiết trí được. 

Bạch Đức Thê Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành bốn Niệm trụ nơi thế gian, liền suy nghĩ: 
“Ta có thể tu hành bốn Niệm trụ.” Lại nghĩ: ““Fa 
có thể làm viên mãn bốn Niệm trụ.” Đại Bồ-tát 
này vì không có phương tiện thiện xảo nên tuy 
thực hành niệm trụ mà vẫn sinh tâm cao ngạo thì 
không thê hồi hướng đến trí Nhất thiết trí được. 

Bạch Đức Thể Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh đạo, 
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hoặc suy nghĩ: “Ta có thê tu hành bôn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo.” Hoặc lại nghĩ: 
“Ta có thể làm viên mãn bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo.” Đại Bô-tát này vì không 
có phương tiện thiện xảo nên tuy thực hành bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà vẫn 
sinh tâm cao ngạo thì không thể hồi hướng đến 
trí Nhất thiết trí được. 

Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, hoặc suy nghĩ: “Ta có thể tu hành pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện”, 
hoặc lại nghĩ: “Ta có thể làm viên mãn pháp môn 
giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện.” Đại 
Bồ-tát này vì không có phương tiện thiện xảo nên 
tuy thực hành pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện mà sinh tâm cao ngạo thì 
không thê hồi hướng đến trí Nhất thiết trí được. 

Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, nếu suy nghĩ: “Ta có thể tu hành 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa, tât cả pháp môn 
Đà-la-n1”, hoặc nghĩ: ““Fa có thể viên mãn tât cả 
pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đà-la- 
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ni.” Đại Bô-tát này vì không có phương tiện 
thiện xảo nên tuy thực hành tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đà-la-ni mà sinh 
tâm cao ngạo thì không thể hồi hướng đến trí 
Nhất thiết trí được. 

Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành mười lực của Phật, bôn điêu không sợ, bôn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nếu suy 
nghĩ: “Ta có thê tu hành mười lực của Phật cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng”, hoặc nghĩ: 
“Ta có thể viên mãn mười lực của Phật cho đến 
mười tắm pháp Phật bất cộng.” Đại Bồ-tát này vì 
không có phương tiện thiện xảo nên tuy thực 
hành mười lực của Phật cho đến mười tám pháp 
Phật bât cộng mà sinh tâm cao ngạo thì không 
thể hôi hướng đến trí Nhất thiết trí được. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu hành trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng, 
nếu suy nghĩ: “Ta có thể tu hành trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng”, hoặc nghĩ: “T 
có thê làm viên mãn trí Nhất thiết, trí Đạo TỂNI 
trí Nhất thiết tướng.” Đại Bồ-tát này vì không có 
phương tiện thiện xảo nên tuy thực hành trí Nhật 
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thiết, trí Đạo tướng, trí Nhât thiết tướng mà 
sinh tâm cao ngạo thì không thê hồi hướng đến 
trí Nhất thiết trí được. 

Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát khi đem 
lại sự thành tựu cho hữu tỉnh, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, nêu suy nghĩ: “Ta có thể đem lại sự 
thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, ngoài ra không ai có thể làm được việc 
này.” Đại Bôồ-tát này vì không có phương tiện 
thiện xảo nên tuy đem lại sự thành tựu cho hữu 
tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật mà sinh tâm cao 
ngạo thì không thể hồi hướng đến trí Nhất thiết 
trí được. 

Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát như thê 
dựa vào tâm thế gian để tu các pháp lành, vì 
không có phương tiện thiện xảo nên bị chấp ngã 
và ngã sở làm rối loạn tâm. Tuy tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa nhưng chưa đạt, do đó không thể như thật 
điều phục tâm cao ngạo, cũng không thể như thật 
hồi hướng đến trí Nhất thiết trí được. 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi thực 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa xuất thể, vì khéo tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên không chấp nơi người 
bố thí, người nhận và vật bô thí. Đại Bôồ-tát này 
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nương tựa Bát-nhã ba-la-mật-đa đề thực hành 
bố thí nên có thể như thật điều phục tâm cao 
ngạo và có thể hồi hướng đến trí Nhất thiết trí. 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi thực 
hành Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa xuất thế, vì khéo tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên không chấp nơi tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tân, tĩnh lự, Bát-nhã và tất cả pháp. Đại Bồ- 
tát này nương tựa Bát-nhã ba-la-mật-đa để thực 
hành Tịnh giới cho đến Bát-nhã nên có thể như 
thật điều phục tâm cao ngạo và có thê hôi hướng 
đến trí Nhất thiết trí. 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi tu 
hành bốn Niệm trụ xuất thê, nói rộng cho đến trí 
Nhất thiết tướng, vì khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nên không chấp nơi bốn Niệm trụ, nói rộng cho 
đến không chấp trí Nhất thiết tướng và tất cả 
pháp. Đại Bô-tát này nương tựa Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đề thực hành bốn Niệm trụ, nói rộng cho 
đến trí Nhất thiết tướng nên có thể như thật điều 
phục tâm cao ngạo và có thể hồi hướng đến trí 
Nhất thiết trí. 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi đem 
lại sự thành tựu cho hữu tỉnh, làm nghiêm tịnh 
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cõi Phật, khéo tu Bát-nhã ba-la-mật-đa nên 
không chấp đem lại sự thành tựu cho hữu tình, 
làm nghiêm tịnh cõi Phật và tât cả pháp. Đại Bồ- 
tát này nương tựa Bát-nhã ba-la-mật-đa mà đem 
lại sự thành tựu cho hữu tỉnh, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, nên có thể như thật điều phục tâm cao 
ngạo và có thể hồi hướng đến trí Nhất thiết trí. 

Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên này mà 
con nói như vây: “Bát-nhã ba-la-mật-đa này thật 
là hy hữu, điều phục chúng Đại Bôồ-tát không còn 
tâm cao ngạo và có thể hôi hướng đến trí Nhất 
thiết trí.” 

M 
Phẩm 30: BẢO THÁP 

Bấy. giờ, Đức Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đối 
với kinh điển sâu xa là Bát-nhã ba-la-mật-đa chí 
tâm lăng nghe, thọ tri, đọc tụng, tinh tân tu học, 
suy nghĩ đúng lý, biên chép, giải nói, truyền bá 
khắp nơi thì các thiện nam, thiện nữ này thân 
thường an ồn, tâm luôn vui vẻ an lành, không bị 
tật cả tai ương xâm nhập bức bách. 

Và này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ đôi với kinh điển sâu xa là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
gân gũi cúng dường, suy nghĩ đúng lý, biên chép, 
giải nói, truyền bá rộng rãi thì các thiện nam, 
thiện nữ này hoặc ở trong quân trận khi sắp giao 
chiến mà chí tâm tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, đôi với các hữu tình từ bi ủng hộ thì không bị 
đao gậy làm thương tốn hay giết hại. Những kẻ 
oán địch đều sinh tâm từ, giả sử họ có sinh tâm 
ác thì tự nhiên thất bại thoái lui. Các thiện nam, 
thiện nữ này nếu ở trong quân trận bị dao tên làm 
thương tốn, thân mạng tan nát... việc này không 
bao giờ có. 

Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện 
nữ này lây vô sở đắc làm phương tiện, ngày đêm 
tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, tự họ có thể chinh phục 
đao gậy tham dục và có thể dẹp trừ đao gậy tham 
dục của người khác. Tự họ có thê chinh phục đao 
gậy giận dữ và có thể dẹp trừ đao gậy giận dữ 
của người khác. Tự họ có thể chinh phục đao gậy 
ngu sĩ và có thể dẹp trừ đao gậy ngu sĩ của người 
khác. Tự họ có thể chinh phục đao gậy kiêu mạn 
và có thể dẹp trừ đao gậy kiêu mạn của người 
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khác. Tự họ có thê chinh phục đao gậy ác kiến 
và có thê dẹp trừ đao gậy ác kiến của người khác. 
Tự họ có thể chinh phục đao gậy tùy miên và có 
thể dẹp trừ đao gậy tùy miên của người khác. Tự 
họ có thể chính phục đao gậy triển cầu và có thể 
đẹp trừ đao gậy triền cấu của người khác. Tự họ 
có thể chinh phục đao gậy nghiệp ác và có thê 
đẹp trừ đao gậy nghiệp ác của người khác. 

Kiêu-thi-ca, do nhân duyên này nên các thiện 
nam, thiện nữ đó nếu vào quân trận sẽ không bị 
đao gậy làm thương tôn, sát hại. Những kẻ oán 
địch đêu sinh tâm từ, nếu sinh tâm ác tự nhiên 
thất bại thoái lui. Các thiện nam, thiện nữ này chí 
tâm tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nhờ 
sức oai thần nên nếu ở nơi quân trận mà bị dao 
tên làm thương tôn, thân mạng tan nát thì việc 
này không bao giờ có. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
không xa lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô sở 
đặc làm phương tiện, thường đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, 
đọc tụng, tỉnh tấn tu học, suy nghĩ đúng lý, cung 
kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, biên 
chép, giải nói, truyền bá khắp nơi. Những người 
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thiện nam, thiện nữ này đôi với tât cả những 
thuốc độc, trùng độc, quỷ mỊ, trù êm, chú thuật... 
đều không hại được. Nước không thể làm chìm, 
lửa không thể đốt; đao gậy, thú dữ, giặc thù, thân 
ác, các tà, yêu quái đều không thể gây tốn hại. 

Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này là Đại thân chú, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này là Đại minh chú, Bát-nhã ba-la-mật-đa này là 
Vô thượng chú, Bát-nhã ba-la-mật-đa này là Vô 
chú không gì có thê sánh, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này là vua của tât cả chú. Chú này thật vi diệu tối 
thượng không thể sánh kịp, có đủ oal lực lớn có 
thể hàng phục tất cả nhưng không bị tất cả hàng 
phục được. Các thiện nam, thiện nữ tính cần tu 
học chú vương này nên chính mình không bị hại, 
người khác cũng không bị hại, cả hai đêu không 
bị hại. Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, 
thiện nữ này học Bát-nhã ba-la-mật-đa biết rõ 
mình và người đều chắng thể nắm bắt được. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa đây 
không năm g1ữ ngã, không năm giữ hữu tình, cho 
đến không năm giữ cái biết, không nắm gIữ cái 
thây, không nắm giữ sắc, không năm giữ thọ, 
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tưởng, hành, thức, cho đên không năm giữ trí 
Nhất thiết, không nắm giữ trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, vì đối với tất cả pháp này đều vô sở 
đắc, cho nên chính mình không bị hại, người 
khác cũng không bị hại, cả hai đêu không bị hại. 
Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này khi 
học Đại chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa đây, 
đối với ngã và pháp tuy vô sở đắc nhưng chứng 
quả vị Giác ngộ cao tột, quán sát sự khác nhau 
nơi tâm hành của các hữu tình, tùy nghi chuyên 
bánh xe pháp vô thượng, làm cho họ thực hành 
đúng như những điều đã dạy để được lợi ích an 
vui. Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát thời 
quá khứ đối với Đại thần chú Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này tính cần tu học, đã chứng đắc quả vị GIác 
ngộ cao tột, chuyên bánh xe pháp vi diệu, hóa độ 
vô lượng chúng sinh. Các Đại Bồ-tát thời vị lai 
đối với Đại thân chú Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
tinh tần tu học sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột, chuyển bánh xe pháp vi diệu, hóa độ vô 
lượng chúng sinh. Hiện tại mười phương vô biên 
thế giới có các chúng Đại Bô-tát đối với Đại thân 
chú Bát-nhã ba-la-mật-đa này tính cần tu học, 
hiện chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyền 
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bánh xe pháp vi diệu, hóa độ vô lượng chúng 
sinh. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật- đa này chí tâm lắng 
nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, suy nghĩ 
đúng lý, biên chép, giải nói, truyền bá khắp nơi 
thì những thiện nam, thiện nữ này tùy ở chỗ nơi 
các thành ấp, cõi nước đêu không bị người và phi 
nhân gây ra những tai nạn bất trắc, các thứ bệnh 
tật làm tốn hại được. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này tùy ở 
chỗ nào đều được các chúng trời Tứ đại vương, 
cho đến trời Sắc cứu cánh cùng các Rông, Thân, 
A-tô lạc ở khắp thế giới ba lần ngàn và mười 
phương vô biên thê giới khác thường đến ủng hộ, 
cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, 
không đề cho Bát-nhã ba-la-mật-đa bị trở ngại. 

Và này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ viết Đại thần chú Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
an trí chỗ thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen; tuy chẳng lắng nghe, thọ trì, đọc 
tụng, tinh cân tu học, suy nghĩ đúng lý, cũng 
không vì người khác phân tích, nêu bày những 
chỗ ở nơi kinh đô, thành thị, thôn xóm đều không 
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bị người và phi nhân gây ra tai họa bât trăc các 
thứ bệnh tật làm tốn hại. Vì sao? Kiều-thi-ca, Đại 
thân chú Bát-nhã ba-la-mật-đa này tùy ở chỗ nào 
đều được các chúng trời Tứ đại vương cho đến 
trời Sắc cứu cánh cùng Rồng, Thân, A-tỗ-lạc ở 
khắp thế giới ba lần ngàn và mười phương vô 
biên thế giới khác thường đến ủng hộ, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không để cho 
Đại thần chú Bát-nhã ba-la-mật-đa bị trở ngại. 
Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ đó chỉ 
viết Đại thân chú Bát-nhã ba-la-mật-đa và an trí 
nơi chỗ thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, còn đạt được lợi ích với pháp 
hiện tại như vậy, huống ØÌ có thể lăng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý, vì 
người phân tích, nêu bày. Phải biết những người 
này công đức vô biên là mau chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tột, làm lợi lạc cho tất cả. 
Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ bị 
những sợ hãi đôi với các oan gia, thú dữ, tai họa, 
trù êm, tật dịch, độc được, bùa chú... nên viết Đại 
thân chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa, tùy theo 
phân nhiêu ít, đựng trong đãy hương thơm, đặt 
trong ống quý báu, thường đeo bên thân, cung 
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kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì 
những việc sợ hãi kia đều tự tiêu trừ vì có Trời, 
Rông, Quỷ thân luôn theo ủng hộ. 

Kiêu-thi-ca, ví như có người hoặc loài bàng 
sinh vào đến gốc cây Bô-đề, hoặc đến bên chung 
quanh cây ây thì người hay phi nhân không thể 
làm tôn hại được. Vì sao? Kiêu-thi- ca, vì chư 
Phật thời quá khử, vị lai, hiện tại đều ngôi nơi cội 
cây ây chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Chứng 
đắc giác ngộ rôi, các Ngài ban bố cho chúng hữu 
tình mọi pháp không sợ, không hãi, không oán, 
không hại, thân tâm an lạc; an lập vô lượng, vô 
số hữu tình thiên trụ nơi diệu hạnh trời, người tôn 
quý; an lập vô lượng, vô số hữu tình thiền trụ nơi 
diệu hạnh của ba thừa an lạc; an lập vô lượng, vô 
sô hữu tình khiến hiện tại chứng đắc quả Dự lưu 
hoặc quả Nhất lai, quả Bất hoàn, quả A-la-hán; 
an lập vô lượng, vô số hữu tình vị lai khiến 
chứng đắc quả Độc giác Bồ-đề, hoặc chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột.. Những sự kiện thù 
thăng như vậy đêu do sức oai thần của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Thế nên nơi đây tất cả Trời, Rồng, 
A-tô-lạc đêu đến bảo vệ, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen. 
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Nên biết, kinh điển thâm diệu là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, tùy theo trú xứ nào cũng lại như 
vậy. Tất cả Trời, Rồng, A-tỗ-lạc thường đến ủng 
hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
không đề cho Bát-nhã ba-la-mật-đa bị trở ngại. 

Kiều-thi-ca, kinh điển thâm diệu là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, tùy ở chỗ nào phải biết chỗ ây 
tức là bảo tháp. Tất cả hữu tình đều nên cung 
kính đảnh lễ và đem các thứ tràng hoa tốt đẹp 
nhất, các hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, 
cờ phướn lọng báu, các thứ châu ngọc hiếm có, 
âm nhạc, đèn sáng... để cũng dường. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, các thiện nam, thiện nữ 
nào viết kinh điển thâm diệu là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này và dùng các thứ báu trang hoàng, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại 
đem các tràng hoa tốt đẹp nhất, hương xoa, 
hương bột, y phục, anh lạc, cờ phướn lọng báu, 
châu ngọc quý hiểm, âm nhạc, đèn sáng... để 
cúng dường. Lại có các thiện nam, thiện nữ, sau 
khi Phật Niết-bàn xây dựng tháp báu, dùng bảy 
báu để trang hoàng và đựng xá-lợi Phật trong 
hòm báu, an trí trong tháp đó để cung kính cúng 
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dường, tôn trọng ngợi khen. Đem các tràng 
hoa tươi đẹp nhất, hương xoa, hương bột, y phục, 
anh lạc, cờ phướn lọng báu, những châu ngọc 
quý hiếm, âm nhạc, đèn sáng... để cúng dường, 
đối với hai chỗ sinh phước ở trên thì nơi nào 
nhiêu hơn? 

Đức Phật bảo: 

-Kiều-thi-ca, Ta hỏi lại ông, cứ tùy ý đáp. Ý 
ông nghĩ sao? Như Lai đã được trí Nhất thiết 
tướng và thân tướng tốt đẹp là nương vào những 
pháp nào tu học đề chứng đắc? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai đã đạt trí Nhất 
thiết tướng và thân tướng tốt đẹp là nương vào 
kinh điền Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa tu học mà 
chứng đắc. 

Phật dạy: 

-Kiều-thi-ca, đúng thế, đúng thế, đúng như 
lời ông nói! Ta nương vào kinh điển Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa tu học, cho nên được trí Nhất 
thiết tướng và thân tướng tốt đẹp. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, nêu không học kinh điển Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà chứng được quả vị Giác ngộ cao tột là 
điều không bao giờ có. 
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Kiêu- thi-ca, chăng những đạt được thân 
tướng tốt đẹp nên gọi là Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, mà còn cân phải chứng đặc trí Nhất 
thiết tướng mới gọi là Như Lai Ứng Chánh Đắng 
GIác. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai chứng đắc trí Nhất thiết 
tướng chính là do Bát-nhã ba-la-mật-đa làm nhân 
sinh khởi. Thân Phật tốt đẹp chỉ là chỗ nương, 
nếu không nương vào thân tướng tốt đẹp của 
Phật thì trí Nhất thiết tướng không do đâu mà 
sinh. Thế nên Bát-nhã ba-la-mật-đa chính là nhân 
tổ sinh ra trí Nhất thiết trí. Muốn cho trí này hiện 
tiền tương tục thì nên tu tập thân tướng tốt đẹp 
của Phật. Thân tướng tốt đẹp này nêu chăng phải 
là làm chỗ nương tựa của Biến tri thì tất cả Trời, 
Rông, Nhân phi nhân không nên hết lòng cung 
kính cúng dường. Vì thân tướng tốt đẹp cùng với 
Biến tri của Phật làm chỗ nương tựa nên các 
chúng Trời, Rồng, Thân, Nhân phi nhân... cung 
kính cúng dường. Do nhân duyên này mà sau khi 
Như Lai Niếễt-bàn, các chúng Trời, Rồng, Thân, 
Nhân phi nhân... cung kính cúng dường xá-lợi 
của Như LaI. 

Kiều-thi-ca, những thiện nam, thiện nữ nào 
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chỉ đôi với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, 
thì đó chính là cúng dường trí Nhất thiết tướng 
và chỗ nương tựa là thân tướng tốt đẹp của Phật 
cùng xá-lợi sau khi Phật Niết-bàn. Vì sao? Kiểu- 
thi-ca, trí Nhất thiết tướng và thân tướng tốt đẹp 
cùng xá-lợi Phật đều lấy Bát-nhã ba-la-mật-đa 
làm căn bản. 

Kiêu-thi-ca, nếu những thiện nam, thiện nữ 
chỉ đối với thân Phật và xá-lợi cung kính cúng 
dường, tôn trọng, ngợi khen thì chăng phải là 
cúng dường trí Nhất thiết tướng và Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì di thể của 
thân Phật không phải là căn bản của trí Nhất thiết 
tướng và Bát-nhã ba-la-mật-đa này. 

Kiêu-thi-ca, do nhân duyên ấy, những thiện 
nam, thiện nữ nào muốn cúng dường Phật, hoặc 
thân hoặc tâm và các công đức khác, trước phải 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính tân tu học, Suy 
nghĩ đúng lý, biên chép, giải nói kinh điển Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này và đem những vật 
cúng dường tốt đẹp nhất để cúng dường kinh 
điển ây. 

Thê nên, này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
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thiện nữ viết kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa 

sâu xa này và dùng các thứ báu để trang hoàng: 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; lại 
đem các tràng hoa tốt đẹp nhất, hương xoa, 
hương bột, y phục, anh lạc, phan lọng bảo cái, 
các ngọc đẹp quý hiểm, âm nhạc, đèn sáng... đề 
cúng dường. Và có những thiện nam, thiện nữ 
sau khi Phật Niết-bàn, xây dựng tháp báu, dùng 
bảy báu trang hoàng, hòm quý đựng xá-lợi Phật, 
an trí trong tháp, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đem các tràng hoa tốt đẹp nhất, 
hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, cờ 
phướn lọng báu, các ngọc đẹp quý hiếm, âm 
nhạc, đèn sáng... để cúng dường. Đôi với hai chỗ 
sinh phước, chỗ trước sinh nhiều hơn vô lượng, 
vô số. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì kinh điền Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này có thể sinh khởi Bồ thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; có 
thể hiển bày pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; có thê sinh khởi bốn 
Niệm trụ nói rộng cho đến mười tắm pháp Phật 
bất cộng: có thể sinh khởi tật cả pháp môn Tam- 
ma-địa, tất cả pháp môn Đà-la-ni; có thế đem lại 
sự thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
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Phật một cách hoàn hảo; có thể tạo thành tựu 
cho Đại Bồ-tát, dòng họ viên mãn, sắc lực viên 
mãn, của cải viên mãn, quyến thuộc viên mãn; có 
thể thành tựu tất cả đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá; có thể thành tựu dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, 
dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ nơi thế gian chúng trời 
Tứ đại vương cho đến trời Sắc cứu cánh; có thê 
thành tựu thê gian trời Không vô biên xứ cho đến 
trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; có thể thành tựu 
quả Dự lưu, Nhất lai, Bật hoàn, A-la-hán, Độc 
giác Bồ-đê; có thể thành tựu tât cả hạnh Đại Bồ- 
tát, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật; có thể 
thành tựu trí Nhất thiết tướng tôi thượng, tối 
thăng không øì sánh bằng của tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, người ở châu Thiệm-bộ 
đối với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này không biết cung kính cúng dường, tôn trọng, 
ngợi khen. Họ đâu có biết cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
lại đạt được công đức, lợi lạc thù thăng như thế? 

Đức Phật bảo Kiêu-thi-ca: 
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—Ta hỏi lại, ông tùy ý đáp. Y ông nghĩ sao? 
Trong châu Thiệm-bộ có bao nhiêu người thành 
tựu chứng tịnh đôi với Phật, thành tựu chứng tịnh 
đối với Pháp, thành tựu chứng tịnh đối với Tăng. 
Có bao nhiêu người đối với Phật không nghị, đối 
với Pháp không nghi, đối với lãng không nghĩ? 
Có bao nhiêu người hiểu rôt ráo về Phật, hiểu rốt 
ráo về Pháp, hiểu rốt ráo về Tăng? Có bao nhiêu 
người được ba mươi bảy pháp phân Bồ-đề? Có 
bao nhiêu người được ba môn giải thoát? Có bao 
nhiêu người được tắm Giải thoát? Có bao nhiều 
người được chín Định thứ đệ? Có bao nhiêu 
người được sáu phép thần thông? Có bao nhiêu 
người được bốn sự hiểu biết thông suốt? Có bao 
nhiêu người châm đứt ba kết sử, đắc quả Dự lưu? 
Có bao nhiêu người giảm tham, sân, si được quả 
Nhất lai? Có bao nhiêu người châm dứt năm 
thuận kết sử hạ phân, được quả Bắt hoàn? Có bao 
nhiêu người chấm dứt năm thuận kết sử thượng 
phân, đắc quả A-la-hán? Có bao nhiêu người 
phát tâm quyết định hướng đến quả vị Độc giác 
Bô-để? Có bao nhiêu người phát tâm quyết định 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật? 

Thiên để Thích thưa: 
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-Bạch Đức Thê Tôn, trong châu Thiệm-bộ 
có rất ít người thành tựu chứng tịnh đôi với Phật, 
thành tựu chứng tịnh đôi với Pháp, thành tựu 
chứng tịnh đôi với Tăng... Cho đến có ít người 
phát tâm quyết định hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật. 

Khi ây Đức Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Đúng thế, đúng thể, đúng như Thiên chủ đã 
nói! Trong châu Thiệm-bộ rất ít người thành tựu 
chứng tịnh đôi với Phật, thành tựu chứng tịnh đối 
với Pháp, thành tựu chứng tịnh đôi với Tăng. 
Càng ít người đối với Phật không nghi, đối với 
Pháp không nghĩ, đối với Tăng không nghị. Cho 
đến càng ít người phát tâm quyết định hướng đến 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật càng ít 
người đã phát tâm rồi tinh tấn tu tập hướng đến 
giác ngộ. Càng ít người đã tinh tấn tu tập giác 
ngộ rồi mà chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, các loài hữu tình trôi lăn trong 
dòng sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay phân 
nhiêu chắng thây Phật, chăng nghe Chánh pháp, 
chắng gần gũi Tăng; chắng hành Bồ thí, chăng trì 
Tịnh giới, chăng tu An nhẫn, chăng sinh Tinh 
tấn, chắng tập Tĩnh lự, chắng học Bát-nhã; chắng 
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nghe pháp không bên trong, chắng tu pháp 
không bên trong; cho đến chăng nghe pháp 
không không tánh tự tánh, chăng tu pháp không 
không tánh tự tánh; chắng nghe bỗn Niệm trụ, 
chắng tu bỗn Niệm trụ; nói rộng cho đến chắng 
nghe mười tám pháp Phật bất cộng, chăng tu 
mười tám pháp Phật bất cộng; chắng nghe tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa, chắng tu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; chăng nghe tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, chăng tu tất cả pháp môn Đà-la-ni; chăng 
nøhe trí Nhất thiết, chẳng tu trí Nhất thiết; chắng 
nøhe trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chẳng tu 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Kiêu-thi-ca, do nguyên nhân ây nên biết ở 
trong châu Thiệm-bộ này rất ít người thành tựu 
chứng tịnh đôi với Phật, thành tựu chứng tịnh đối 
với Pháp, thành tựu chứng tịnh đôi với Tăng. 
Càng ít người đối với Phật không nghi, đối với 
Pháp không nghi, đối với Tăng không nghi. Cho 
đến lại càng ít người phát tâm quyết định đạt đến 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. Người đã 
phát tâm rôi tinh tấn tu tập theo giác ngộ cảng ít 
hơn. Càng ít người tinh tân tu tập giác ngộ chứng 
đắc quả vị GIác ngộ cao tột hơn nữa. 
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Kiêu-thi-ca, ý ông thê nào? Không nói về 
châu Thiệm-bộ nữa. Hãy nói về thế giới ba lần 
ngàn này, bao nhiêu hữu tình cung kính cúng 
dường cha mẹ, sư trưởng? Bao nhiêu hữu tình 
cung kính cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn? Bao 
nhiêu hữu tình Bồ thí, giữ giới, trì trai, tu phước? 
Bao nhiêu hữu tình đối với các dục phát sinh ý 
tưởng nhàm ghét, tưởng vô thường, tưởng khổ, 
tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chán ăn, 
tưởng tất cả thế gian chăng đáng vui? Bao nhiêu 
hữu tình tu bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc? Bao nhiêu hữu tình cho đến phát tâm 
quyết định đạt đến quả vị GIác ngộ cao tột của 
chư Phật? Bao nhiêu hữu tình đã phát tâm tôi 
tinh tấn tu tập tới giác ngộ? Bao nhiêu hữu tình 
mài luyện, trưởng dưỡng tâm tới giác ngộ? Bao 
nhiêu hữu tình dùng phương tiện thiện xảo tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa? Bao nhiêu hữu tỉnh 
được ở bậc Bô-tát không thoái chuyên? Bao 
nhiêu hữu tình mau chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột? 

Thiên để Thích thưa: 
-Bạch Đức Thê Tôn, nơi thế giới ba lần ngàn 
này có ít hữu tình cung kính cúng dường cha mẹ, 
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sư trưởng; cho đên rât ít hữu tình mau chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, đúng thế, đúng thế, đúng như 
lời ông nói! 

Kiêu-thi-ca, ở thế giới ba lần ngàn này, rất ít 
hữu tình cúng dường cung kính cha mẹ, sư 
trưởng. Càng ít hữu tình cung kính cúng dường 
Sa-môn. Bà-la-môn. Cho đến lại càng ít hữu tình 
được ở bậc Bô-tát không thoái chuyên; và càng ít 
hữu tình mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Này Kiều-thi-ca, Ta dùng Phật nhãn vô 
thượng thanh tịnh quán sát khắp tất cả mười 
phương thế giới, tuy có vô lượng, vô số, vô biên 
hữu tình phát tâm quyết định đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột, tinh tấn tu tập hướng đến giác ngộ, 
nhưng vì xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa; chỉ có một, hoặc hai, 
hoặc ba hữu tình được ở bậc Bỗ-tát không thoái 
chuyển; còn đa phần dừng lại nơi hàng Thanh 
văn, Độc giác. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì quả vỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật rất khó chứng 
được, nên các hữu tình trí tuệ xâu ác, biếng trễ, 
tinh tấn kém, thăng giải kém, thì không thê 
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chứng được. 

Kiêu-thi-ca, do nguyên nhân này, nêu các 
thiện nam, thiện nữ phát tâm quyết định hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột, tinh tân tu tập hướng 
đến giác ngộ, muôn ở bậc Bồ-tát không thoái 
chuyên, mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
không còn trở ngại, nên đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này luôn luôn lắng nghe, thọ trì, 
đọc tụng, tinh tấn tu tập, suy nghĩ đúng lý, ưa 
thỉnh hỏi thây và thích giảng nói cho người khác. 
Thực hành việc này rôi, lại biên chép, dùng các 
vật báu để trang nghiêm, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen và đem những vòng hoa tốt 
đẹp nhật, những hương xoa, hương bột..., y phục, 
chuỗi anh lạc, cờ phướn lọng báu, các ngọc quý 
hiếm, âm nhạc, đèn sáng để cúng dường. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đối 
với các pháp lành thù thắng khác hàm chứa Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng nên lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh tấn tu tập. suy nghĩ đúng lý, ưa 
thỉnh hỏi thầy và thích giảng nói cho người khác. 

Thế nào gọi là các pháp lành thù thắng hàm 
chứa Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa? Đó là Bồ thí 
cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa; hoặc pháp không 
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bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-đla, tất cả 
pháp môn Đà-la-n1; hoặc bốn Niệm trụ, nói rộng 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đại Từ, 
đại BI, đại Hỷ, đại Xả và vô lượng, vô biên pháp 
Phật khác. Đây gọi là các pháp lành thù thắng 
hàm chứa Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 
Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đối 
với vô lượng pháp môn khác của uân, xứ, giới... 
tùy thuận vào Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng 
nên lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng 
lý, không nên chê bai khiến đối với quả vị Giác 
ngộ cao tột còn có trở ngại. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
các thiện nam, thiện nữ suy nghĩ thế này: “Thuở 
xưa, khi Đức Như Lai trụ nơi quả vị Bồ-tát, 
thường tinh tân tu học pháp thuận giác ngộ, đó là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật- 
đa; pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
tất cả pháp môn Đà-la-nI; bốn Niệm trụ, nói rộng 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đại Từ, 
đại BI, đại Hỷ, đại Xả và vô lượng, vô biên pháp 
Phật khác, hoặc vô lượng pháp môn khác của 
uấn, xứ, giới... tùy thuận vào Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa sâu xa. Do đây chứng đặc quả vị Giác ngộ 
cao tột đã mong câu. Ngày nay, chúng ta vì cầu 
quả vị Giác ngộ cao tột cũng nên theo học các 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, chắc chắn đó 
là bậc Đại sư của chúng ta. Chúng ta theo học 
bậc Đại sư đó, sở nguyện sẽ được viên thành.” 

Như vậy, các pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa chắc 
chắn là pháp ân của chư Phật. Tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác theo học pháp ấn đó cho 
nên đã chứng, đang chứng và sẽ chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột. Các pháp Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này cũng là tất cả pháp ấn của hàng Thanh 
văn, Độc giác. Tất cả các hàng Dự lưu, Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác theo học pháp ân 
đó cho nên đã, đang và sẽ đến bờ Niết-bàn. 

Vì thể nên này Kiêểu-thi-ca, các thiện nam, 
thiện nữ, hoặc Phật đang ở đời, hay sau khi Niết- 
bàn, hãy nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói 
rộng cho đến trí Nhất thiết tướng, thường nỗ lực 
tu học. Vì sao? Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, nói rộng cho đến trí Nhất thiết tướng là chỗ 
nương về của các bậc Thanh văn, Độc giác, Bồ- 
tát và các chúng Trời, Người, A- tố-lạc... 

Này Kiêu-thi-ca, có các thiện nam, thiện nữ 
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sau khi chư Như Lai Niết-bản, vì cúng dường 
xá-lợi Phật nên đem bảy báu vị diệu xây dựng 
bảo tháp, dùng các thứ ngọc quý trang hoàng xen 
lẫn nhau. Tháp đó cao lớn một do-tuân, chiêu 
rộng băng phân nửa của chiều cao và dùng các 
vòng hoa tốt đẹp nhất, hương xoa, hương bội..., y 
phục, anh lạc, cờ phướn lọng báu, các ngọc quý 
hiếm, âm nhạc, đèn sáng, trọn đời cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Ý ông thế nào? 
Các thiện nam, thiện nữ đó, nhờ nhân duyên như 
vậy được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đắng 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Phật bảo: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
không lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tân 
tu học, suy nghĩ đúng lý, truyền bá rộng rãi khắp 
loài hữu tình; hoặc biên chép, dùng các thứ báu 
để trang hoàng, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen và đem các vòng hoa tốt đẹp nhất, 
hương xoa, hương bột..., y phục, chuỗi anh lạc, 
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cờ phướn lọng báu, các thứ châu ngọc diệu kỳ, 
âm nhạc, đèn sáng... để cúng dường: các thiện 
nam, thiện nữ này nhờ nhân duyên như vậy sẽ 
sinh phước đức rất nhiều, hơn những người kia 
vô lượng, vô biên. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác việc này lại. Có các 
thiện nam, thiện nữ đối với các Đức Như Lai sau 
khi Niết-bàn, vì để cúng dường xá-lợi Phật nên 
đem bảy báu tốt đẹp xây dựng bảo tháp, trang 
hoàng bằng các loại ngọc quý xen lẫn. Tháp đó 
cao lớn một do-tuân, chiều rộng bằng phân nửa 
của chiều cao. Như vậy, đây dẫy một châu 
Thiệm-bộ, hoặc bốn đại châu, hoặc cõi tiểu thiên, 
hoặc cõi trung thiên, hoặc cả thê giới ba lần ngàn 
đều dùng các thứ vòng hoa tốt đẹp cõi trời cho 
đến đèn sáng, trọn đời cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen. Ý ông nghĩ sao? Các thiện 
nam, thiện nữ nhờ nhân duyên đó được phước có 
nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đắng 
Thiện Thệ, rất nhiêu! 

Phật bảo Kiều-thi-ca: 

-Nếu các thiện nam, thiện nữ không lìa tâm 
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của trí Nhật thiết trí, lây vô sở đắc mà làm 
phương tiện, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí 
tâm lãng nghe, thọ tri, đọc tụng, tinh tân tu học, 
suy nghĩ đúng lý, truyền bá rộng rãi khắp loài 
hữu tình; hoặc lại biên chép, dùng các thứ báu đề 
trang hoàng, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen và đem các vòng hoa tốt đẹp nhất cho 
đến đèn sáng để cúng dường, thì các thiện nam, 
thiện nữ nhờ nhân duyên đó, chỗ sinh phước đức 
rất nhiêu hơn những người kia vô lượng, vô biên. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc một thế giới 
của thế giới ba lần ngàn. Giả sử các chúng hữu 
tình nơi thế giới ba lần ngàn đều đôi với Đức 
Như Lai sau khi Niết-bàn, vì để cúng dường xá- 
lợi Phật nên dùng bảy báu tốt đẹp xây dựng bảo 
tháp, trang hoàng băng các loại ngọc quý xen lẫn. 
Tháp đó cao lớn một do-tuần, chiều rộng băng 
phân nửa của chiêu cao, đây khắp trong thế giới 
ba lần ngàn, không có chỗ hở trồng. Và đem các 
vòng hoa trời tốt đẹp cho đến đèn sáng, trọn đời 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Ý 
ông thế nào? Các chúng hữu tình nơi thế giới ba 
lần ngàn như thể, nhờ nhân duyên này được 
phước nhiều chăng? 
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Thiên đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đắng 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Phật bảo: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
chăng phải lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tính tân tu 
học, suy nghĩ đúng lý, truyền bá rộng rãi khắp 
các hữu tình; hoặc lại biên chép, dùng các thứ 
báu để trang hoàng, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen. Và đem các vòng hoa tốt đẹp 
nhất cho đến đèn sáng để cúng dường, thì các 
thiện nam, thiện nữ nhờ nhân duyên đó, chỗ sinh 
phước đức rât nhiều hơn những người kia vô 
lượng, vô biên. 

Thiên đề Thích vội bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy! Bạch Đẳng 
Thiện Thệ, đúng vậy! Nếu các thiện nam, thiện 
nữ cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, phải biết tức là 
cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen chư 
Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. 

Bạch Đức Thế Tôn, Ø1ả SỬ tất cả hữu tình nơi 
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mười phương thê giới đêu nhiêu như cát sông 
Hằng, đều đối với Đức Như Lai sau khi vào Niết- 
bàn, vì cúng dường xá-lợi Phật nên đem bảy báu 
vi diệu xây dựng bảo tháp, trang hoàng băng các 
loại ngọc quý xen lẫn. Tháp đó cao lớn một do- 
tuân, chiều rộng băng phân nửa của chiêu cao, 
đây khắp trong thế giới ba lần ngàn, không có 
chỗ hở trồng. Và đem các vòng hoa trời tốt đẹp 
nhất cho đến đèn sáng; hoặc trải qua một kiếp, 
hoặc hơn một kiếp cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen. Bạch Đức Thế Tôn, các hữu 
tình do nhân duyên này được phước nhiễu 
chăng? 

Đức Phật dạy: 

Phước đó vô lượng, vô biên. 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, nếu các thiện nam, thiện 
nữ không lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này chí tâm lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính 
tân tu học, suy nghĩ đúng lý, truyền bá khắp nơi 
cho chúng hữu tình; hoặc biên chép, dùng các 
thứ báu để trang hoàng, cung kính cúng dường, 
tôn trọng khen ngợi và đem các vòng hoa tốt đẹp 
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nhật cho đên đèn sáng để cúng dường. Các 
thiện nam, thiện nữ nhờ nhân duyên này, chỗ 
sinh phước đức rất nhiêu hơn những người kia vô 
lượng, vô biên, không thê nghĩ bàn, không thê 
tính kể. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này có thể tông thu, dung chứa tất 
cả pháp lành. Đó là mười nẻo nghiệp thiện, hoặc 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
hoặc bốn quán Thánh đề, hoặc ba mươi bảy pháp 
phân Bồ-đề, hoặc ba pháp môn giải thoát, hoặc 
sáu phép thân thông, hoặc tám Giải thoát, chín 
Định thứ đệ; hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát nhã ba-la-mật-đa; hoặc pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tât cả pháp 
môn Đàả-la-ni; hoặc mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
hoặc trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng; hoặc vô lượng, vô biên pháp Phật khác 
đều được tóm thâu vào Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
Xa này. 

Bạch Đức Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
là pháp ân chân thật của Đức Như Lai Ứng 
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Chánh Đắng Giác, cũng là pháp ân chân thật 
của tất cả hàng Thanh văn, Độc giác. 

Bạch Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác đều đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa này thường tinh tân tu học nên đã 
chứng, đang chứng và sẽ chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột. Tât cả hàng Thanh văn, Độc giác 
cũng đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa xâu xa này 
thường tinh tân tu học nên đã, đang và sẽ đạt đến 
bờ Niết-bàn. 

Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên đó, nếu 
thiện nam, thiện nữ không lia tâm của trí Nhất 
thiết trí, lây vô sở đắc làm phương tiện, đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lăng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý, 
truyền bá khắp nơi cho chúng hữu tình; hoặc biên 
chép, dùng các thứ báu trang hoàng, cho đến đèn 
sáng để cúng dường thì chỗ sinh phước đức vô 
lượng, vô biên không thế nghĩ bàn, không thê 
tính kẻ. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 429 


Phẩm 31: PHƯỚC SINH 


Bây giờ Đức Phật bảo Thiên để Thích: 

-Đúng thế, đúng thế, đúng như lời Thiên chủ 
đã nói! Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ không lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đây chí tâm lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
tân tu học, suy nghĩ đúng lý, truyền bá khắp 
chúng hữu tỉnh; hoặc biên chép, dùng các thứ 
báu để trang hoàng, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen và đem các vòng hoa tốt đẹp 
nhất, hương xoa, hương bột..., y phục, anh lạc, cờ 
phướn lọng báu, các châu ngọc quý hiếm, âm 
nhạc, đèn sáng... để cúng dường, thì phước đức 
vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn, không thê 
tính kê. 

Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có thê thành tựu trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng của Như Lai Ứng Chánh Đăng 
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Giác, thành tựu Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; thành tựu pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
thành tựu bỗn Niệm trụ, nói rộng cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng; thành tựu năm loại mắt, 
sáu phép thân thông; thành tựu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đà-la-ni; thành tựu 
sự giáo hóa các hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật; thành tựu tất cả bậc Thanh văn, Độc giác 
và Vô thượng thừa; thành tựu Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác, chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Thế nên này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, 
thiện nữ không lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lấy 
vô sở đặc làm phương tiện, đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa chí tâm lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
suy nghĩ đúng lý, truyền bá khắp chúng hữu tình; 
hoặc biên chép, dùng các thứ báu đề trang hoàng 
cho đến đem đèn sáng để cúng dường; đem 
phước báo đã xây dựng tháp trước đây so sánh 
với phước đức này thì không bằng một phân 
trăm, không băng một phân ngàn, không bằng 
một phân trăm ngàn, cho đến không bằng một 
phân cực kỳ nhỏ. 


1092 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


Vì sao? Kiêu-thi-ca, nêu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này lưu hành khắp trong cõi người, 
tức là Phật bảo, Pháp bảo, Bí-sô Tăng bảo không 
bao giờ bị mai một. Nếu kinh điển Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa thường trụ trong cõi người thì thế 
gian thường có mười nẻo nghiệp thiện, bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, Bồ thí ba-la- 
mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh; bốn Niệm trụ, nói rộng cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng: tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa, tất cả pháp môn Đả-la-ni; trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: dòng dõi lớn 
Sát-đề-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn 
Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; các trời Tứ đại 
vương cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; 
Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô thượng thừa; 
Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác; 
hoặc Đại Bồ-tát đem lại sự thành tựu cho hữu 
tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật; các Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, chuyên bánh xe pháp vi diệu, hóa độ 
vô lượng chúng sinh. Những sự kiện thù thắng 
như vậy không bao giờ mai một. 
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Phẩm 32: CÔNG ĐỨC 

Bây giờ, thê giới ba lần ngàn, nơi tất cả các 
trời Tứ đại vương cho đến trời Sắc cứu cánh, 
đồng thanh thưa với Thiên đề Thích: 

-Bạch Đại tiên, đối với kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này nên thọ trì, đọc tụng, tinh tần 
tu học, suy nghĩ đúng lý, nên cung kính cúng 
dường, tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Thưa Đại 
tiên, nếu thọ trì, đọc tụng, tinh tân tu học, suy 
nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa này thì làm cho 
tất cả pháp ác suy giảm, pháp lành tăng thêm và 
làm cho chúng trời tăng thêm, chúng A-tố-lạc 
giảm sút; làm cho tất cả Phật nhãn, Pháp nhãn, 
Tăng nhãn không diệt và làm cho tất cả hạt giống 
Phật, hạt giống Pháp, hạt giống Tăng không 
đoạn. 

Đại tiên nên biết, do hạt giống Tam bảo 
không đoạn tuyệt cho nên thê gian mới có Bồ thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; có 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh; cũng có bốn Niệm trụ, nói rộng cho 
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đến mười tám pháp Phật bât cộng; cũng có tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp môn Đà- 
la-ni; có trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; có quả Dự lưu cho đến quả A-la-hán; 
có Độc giác Bồ-đề, cũng có hạnh Đại Bồ-tát và 
có quả vị Giác ngộ cao tột. Thê nên Đại tiên, đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này đáng nên thọ trì, 
đọc tụng, tinh tấn tu học, suy nghĩ đúng lý, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 

Khi ây, Đức Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Kiêu-thi-ca, ông nên đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, suy 
nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen. Vì sao? Kiêu-thi-ca, nếu chúng A-tố- 
lạc hung ác suy nghĩ: “Chúng ta phải cùng với 
quân của Thiên đế Thích đánh nhau.” Khi ây, 
quyên thuộc chư Thiên của các vị, mỗi người nên 
chí thành tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 
Lúc đó, tâm xâu ác của chúng A-tố-lạc liên tiêu 
diệt hết. 

Kiều-thi-ca, nếu các Thiên tử hoặc các Thiên 
nữ hiện năm tướng suy, tâm họ kinh hoàng, sợ 
đọa nơi cảnh giới ác. Khi ây quyên thuộc chư 
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Thiên của các vị nên đứng trước kẻ ấy chí 
thành tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lúc các 
Thiên tử hoặc Thiên nữ kia nghe Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, vì sức của căn lành nên đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sinh lòng tin thanh tịnh và năm 
tướng suy hao không còn, thân ý thư thái. Giả sử 
họ có qua đời cũng sinh trở lại chỗ cũ, được 
hưởng sự giàu có an vui nơi cõi trời gấp bội hơn 
trước. Vì sao? Này Kiều-thi-ca, vì nehe và tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, công đức oal lực rât rộng 
lớn. 

Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ, hoặc 
các Thiên tử, Thiên nữ một lần được nghe Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, vì sức của căn lành nên 
chắc chăn dân dân sẽ chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Kiêu-thi-ca, chư Phật thời và các 
đệ tử thời quá khứ, vị lai và hiện tại, tất cả đều 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa này mới chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột, vào cảnh giới Vô dư y Niết- 
bàn. Vì sao? Kiêểu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
bao gồm khắp tất cả pháp phần giác ngộ hoặc 
pháp chư Phật, pháp Bô-tát, pháp Độc giác, pháp 
Thanh văn... đều thâu tóm đây đủ. 

Thiên đề Thích bạch Phật: 


1096 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


-Bạch Đức Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này là Đại thần chú, là Đại minh chú, là Vô 
thượng chú, là Vô chú không gì có thể sánh là 
vua của tất cả chú, tôi tôn, tối thăng, tối thượng, 
hết mực vi diệu, có thể hàng phục được tất cả 
nhưng không bị tất cả hàng phục. Vì sao? Bạch 
Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa này có thể 
diệt trừ được tất cả pháp ác, bất thiện và có thê 
thâu tóm được tât cả pháp lành thù thắng. 

Đức Phật bảo Thiên để Thích: 

-Đúng thế, đúng thế, đúng như lời ông đã 
nói! Vì sao? Kiều-thi-ca, chư Phật quá khứ, vị lai 
và hiện tại đều nhân nơi Đại thần chú vương Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này để chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, chuyên bánh xe pháp vi diệu, hóa độ 
vô lượng chúng sinh. Vì sao? Vì nhờ nương nơi 
Đại thần chú vương Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này, thế ølan mới có mười nẻo nghiệp thiện, hoặc 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, hoặc bốn Niệm trụ nói 
rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc 
chân như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, tánh 
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không hư vọng, tánh không đổi khác, pháp 
định, pháp trụ, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng nghĩ bàn, hoặc bốn Thánh đế, hoặc năm 
loại mắt, sáu phép thân thông, hoặc quả Dự lưu 
cho đến quả A-la-hán, hoặc Độc giác Bồ-đề, 
hoặc các hạnh Đại Bô-tát, hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột, hoặc trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng của Phật. 

Này Kiều-thi-ca, nhờ nương vào Đại Bồ-tát 
mà thê ølan mới có mười nẻo nghiệp thiện, nói 
rộng cho đến trí Nhất thiết tướng. Ví như nhờ 
vào mặt trăng tròn đầy nên các ngôi sao... đều 
được thêm ánh sáng. Thế nên nhờ vào các Bô-tát 
nên mười nẻo nghiệp thiện, nói rộng cho đến trí 
Nhất thiết tướng đều được hiển rõ. Hoặc khi các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác chưa ra đời, 
chỉ có Bô-tát gồm đủ các môn phương tiện thiện 
xảo, vì các hữu tình tùy thuận giảng nói tất cả 
pháp thê gian, xuất thê gian. Bô-tát có bao nhiêu 
phương tiện thiện xảo đều từ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa này mà được sinh trưởng. Vì các Đại 
Bồ-tát thành tựu diệu lực nơi phương tiện thiện 
xảo nên có thể thực hành Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; có thể thực hành pháp 
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không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. Có thê thực hành bôn Niệm trụ, nói 
rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 
Không chứng bậc Thanh văn và Độc giác, đem 
lại sự thành tựu cho hữu tỉnh, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật; bao hàm đây đủ tuôi thọ viên mãn, cõi 
Phật viên mãn, quyên thuộc viên mãn, vật dụng 
viên mãn, sắc lực viên mãn, cho đến chứng được 
trí Nhất thiết tướng đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà được thành tựu. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, biên chép, 
giảng nói, truyền bá rộng rãi sẽ được thành tựu 
công đức thù thăng trong hiện tại và vị lai. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Các thiện nam, thiện nữ làm thể nào để 
thành tựu công đức thù thăng trong hiện tại và vỊ 
lai? 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lăng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tỉnh tân tu học, suy nghĩ đúng lý, 
biên chép, giảng nói, truyền bá rộng rãi; các thiện 
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nam, thiện nữ này hiện tại không bị độc dược 
làm hại, đao binh làm thương tôn, không bị lửa 
đốt, không bị nước làm trôi hoặc chìm, cho đến 
không bị bốn trăm lẻ bốn thứ bệnh khiến phải 
chết yêu, ngoại trừ định nghiệp đời trước, đời 
nay phải chịu. 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây nếu 
gặp việc quan, giặc thù bức bách mà chí tâm tụng 
niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nêu đi tới những 
chỗ kia thì không bao giờ bị những người đó hãm 
hại. Vì sao? Kiêu-thi-ca, nhờ điệu lực và oai đức 
của pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa làm cho như vậy. 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này nếu 
CÓ người muỗn đến chỗ vua, con của vua hoặc 
quan... chí tâm tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắc chắn sẽ được nhà vua..., vui mừng thăm 
hỏi, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 
Vì sao? Kiều-thi-ca, vì các thiện nam, thiện nữ 
thường đối với hữu tình phát sinh tâm Từ, Bi, 
Hỷ, Xã. 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này 
thường thành tựu được những công đức trong 
hiện tại như vậy. 

Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 


1100 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu học, suy nghĩ 
đúng lý, biên chép giảng nói, truyền bá khắp nơi 
thì những thiện nam, thiện nữ này sinh đến đâu 
thường không xa lìa mười nẻo nghiệp thiện, hoặc 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, Bồ 
thí ba-la-mật-đa đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh; bốn Niệm trụ, nói rộng cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng; tật cả pháp môn Tam- 
ma-địa, tất cả pháp môn Đả-la-ni; trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng; chẳng đọa nơi 
địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, ngoại trừ nguyện 
đến những nơi đó để tạo mọi thành tựu cho hữu 
tình. Sinh đến đâu, các căn của thân thê không 
thiêu, vĩnh viễn không sinh nơi nhà bân cùng hạ 
tiện, không sinh nơi nhà thợ thuyên, tạp loại, đồ 
tế, đánh cá, săn bắn, đạo tặc, quan ngục, hạng 
khiêng gánh thây chết, hoặc các dòng hèn hạ 
khác... Sinh đến đâu đêu có đủ ba mươi hai 
tướng Đại trượng phu và tắm mươi vẻ đẹp trang 
nghiêm viên mãn. Tất cả hữu tình ai trông thấy 
cũng hoan hỷ. Phân nhiều sinh trong cõi tốt đẹp, 
sạch sẽ, có Phật và do hoa sen hóa sinh, không 
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tạo các điêu ác, thường không xa la thân 
thông của Bô-tát. Tùy theo tâm nguyện, dạo các 
cõi Phật: Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, gân 
gũi cúng dường chư Phật Thê Tôn, đem lại sự 
thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cối 
Phật, lăng nghe chánh pháp, tu hành như lời dạy, 
dân dân chứng được trí Nhất thiết trí. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này nƠI 
vị lai sẽ được thành tựu những công đức như thế. 

Vậy nên, này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, 
thiện nữ muôn được công đức thù thắng, cho đến 
quả vị Giác ngộ cao tột như vậy, phải luôn luôn 
không xa lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô sở 
đắc làm phương tiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép, 
giảng nói, truyền bá khắp nơi và đem các thứ 
vòng hoa tốt đẹp nhất, hương xoa, hương bội..., y 
phục, chuỗi ngọc, cờ phướn lọng báu, ngọc đẹp 
quý hiểm, âm nhạc, đèn sáng để cúng dường. 


M 
Phẩm 33: NGOẠI ĐẠO 


Khi ây, có nhiêu Phạm chí ngoại đạo muôn 
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tìm lỗi của Phật nên đi đến chỗ Ngài. Thiên đề 
Thích thấy vậy suy nghĩ: “Hôm nay ở đây có 
nhiều Phạm chí ngoại đạo đi đến pháp hội nhằm 
tìm kiếm chỗ dở của Phật, phải chăng sẽ làm trở 
ngại cho Bát-nhã? Ta phải tụng niệm Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa như đã thọ giáo nơi Đức Phật, 
để cho đám dị học kia phải lui về bản xứ.” 

Nghĩ xong, Đề Thích bèn tụng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, do đó chúng Phạm chí ngoại đạo 
kia từ xa liên biểu lộ tướng cung kính, nhiều 
quanh bên phải Đức Thể Tôn. Họ vừa đến công 
tinh xá liền quay trở vê. 

Tôn giả Xá-lợi Tử thấy sự kiện này suy nghĩ: 
“Có nguyên nhân gì mà đám ngoại đạo kia vừa 
đến đây liên quay về?” 

Đức Phật bảo Xá-lợi Tử: 

Các ngoại đạo kia đến đề nhăm tìm lỗi của 
Ta, nhưng do Thiên đề Thích tụng niệm Bát-nhã 
ba-la-mật-đa khiến chúng phải quay đi. 

Xá-lợi Tử, Ta không thấy đám Phạm chí 
ngoại đạo kia có chút pháp thanh tịnh nào. Họ 
chỉ ôm lòng xấu ác, vì muốn tìm lỗi của Như Lai 
nên đến đây mà thôi. 

Xá-lợi Tử, Ta hoàn toàn không thấy tất cả thế 
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gian có các loài hữu tình như Thiên, Ma, 
Phạm, hoặc các Sa-môn, Bà-la-môn... khi Ta 
giảng nói Bát-nhã, ôm lòng ác nghịch đến tìm 
được lỗi của Ta. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì nơi thế 
giới ba lần ngàn này có bao nhiêu chúng trời Tứ 
đại vương cho đến trời Sắc cứu cánh, hoặc các 
Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, Phật và tất cả Rồng, 
Thân, Dược-xoa, Nhân phi nhân... tất cả đều đây 
đủ oai lực lớn, đều cùng ủng hộ gìn giữ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, không để cho các điều ác làm 
trở ngại. Vì sao? Xá-lợi Tử, hàng chư Thiên... 
đều nương nơi oal lực của Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sinh ra. 

Này Xá-lợi Tử, khắp mười phương hăng hà 
sa số thế giới có tất cả các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Ciác, Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, 
Trời, Rồng, Thân, Dược-xoa, Nhân phi nhân... 
đều cùng ủng hộ, giữ gìn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, không để cho các thứ xâu ác làm trở ngại. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì chư Phật... đêu nương vào 
oal1 lực của Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Bây giờ ác ma thâm nghĩ: “Ngày nay Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác với bốn chúng vây quanh 
và các trời, người... nơi cõi Dục, Sắc đều vân tập 
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đông đủ, giảng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
trong đây chắc chăn sẽ có Đại Bồ-tát được thọ ký 
quả vị Giác ngộ cao tột. Ta phải đến đó để phá 
hoại đôi mắt kia.” Suy nghĩ xong, ác ma hóa làm 
bốn quân, hăm hở xông xáo đi đên chỗ Phật. 

Thiên để Thích biết tâm niệm của ác ma nên 
nghĩ: “Phải chăng ác ma hóa ra việc này, muốn 
đến gây phiên hà cho Phật và Bát-nhã ba-la-mật- 
đa để tạo trở ngại? Vì sao? Vì bốn quân này 
trang bị đặc biệt, khác với quân của Ảnh Kiên 
Thăng, dòng vua Thích-ca, dòng Lật-chiêm-tÿ, 
dòng Lực sĩ... đều không thể sánh kịp với bốn 
loại quân này. Do đó biết chắc là ma đã hóa ra. 
Ác ma luôn luôn rình rập tìm kiêm chỗ sơ hở của 
Phật, phá sự tu tập thù thắng của các hữu tình. Ta 
phải tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
đã lãnh hội từ nơi Đức Phật, để cho ác ma kia 
phải lui về chốn cũ.” 

Nghĩ xong, Đề Thích liền tụng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, do đó ác ma liên quay đường 
thoái luI, vì bị diệu lực từ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tác động. 

Lúc đó trong chúng hội có các trời Tứ đại 
vương cho đến trời Sắc cứu cánh, mỗi mỗi vị đều 
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hóa ra làm nhiêu thứ hoa trời vòng hoa thơm, 
các vật dụng cúng dường đẹp đẽ rồi bay vút lên 
hư không tung rải hoa xuống chỗ Phật, cùng chắp 
tay cung kính bạch: 

-Nguyện câu Bát-nhã ba-la-mật-đa này tồn 
tại mãi mãi trong cõi người nơi châu Thiệm-bộ. 
Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, chính do Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa này lưu hành khắp trong cõi 
người nơi châu Thiệm-bộ thì biết rằng nơi đây 
Phật bảo, Pháp bảo, Bí-sô Tăng bảo tôn tại lâu 
dài không hoại diệt. Ở thê giới ba lần ngàn này 
cho đến mười phương vô lượng, vô số, vô biên 
thế giới cũng vậy. Do đây, chúng Đại Bôồ-tát và 
hạnh thù thắng cũng có thể biết rõ. 

Bạch Đức Thế Tôn, tùy các phương cõi có 
những thiện nam, thiện nữ đem lòng tin thanh 
tịnh thọ trì biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen mà biết rằng nơi đó có ánh sáng vị diệu, 
diệt trừ tăm tôi, phát sinh các lợi ích thù thăng. 

Đức Phật bảo Thiên để Thích và các Thiên 
chúng: 

-Đúng thế, đúng thế, đúng như điều các vị đã 
nói! Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa lưu hành rộng 
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khắp trong cõi người nơi châu Thiệm-bộ, nên 
biết nơi đó Phật bảo, Pháp bảo, Bí-sô Tăng bảo 
tôn tại lâu dài không hoại diệt. Ở thế giới ba lần 
ngàn nảy cho đến mười phương với vô lượng, vô 
sô, vô biên thế giới cũng vậy. Do đây, chúng Đại 
Bồ-tát và hạnh thù thắng cũng có thể biết rỡ. 

Tùy các phương cõi có những thiện nam, 
thiện nữ đem lòng tin thanh tịnh thọ trì, biên 
chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen; thì biết nơi đó 
có ánh sáng vi diệu diệt trừ bóng tối vô minh và 
phát sinh các lợi ích thù thăng. 

Khi ấy, chư Thiên lại hóa ra nhiêu loại hoa 
trời và những vòng hoa thơm để rải lên trên Đức 
Phật và bạch: 

-Nếu các thiện nam, thiện nữ đối với kinh 
điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này chí tâm 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tân tu học, suy 
nghĩ đúng lý, biên chép, giải nói, truyền bá rộng 
rãi thì các thiện nam, thiện nữ này không bị ma 
và ma quân làm gì được. Thiên chúng chúng con 
cũng thường theo dõi, gia tâm ủng hộ, không để 
cho tốn não. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, các 
thiện nam, thiện nữ này, chư Thiên chúng con 
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kính thờ như Phật hoặc tương tự như Phật vì 
sự tôn trọng giáo pháp. 

Thiên để Thích lại bạch Phật: 

-Các thiện nam, thiện nữ này chăng phải ít 
căn lành mà có thê thành tựu được việc ây, chắc 
chăn là vào vô lượng đời trước ở chỗ Phật đã tích 
tập nhiêu căn lành, phát nhiều chánh nguyện, 
cúng dường nhiều Đức Phật, phụng sự nhiều bạn 
lành... mới có thê đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh tấn tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép, giải 
nói, truyền bá rộng khắp. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nếu các thiện nam, thiện 
nữ muốn được trí Nhất thiết tướng của chư Phật 
thì nên câu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Muỗn được 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì phải câu trí Nhất thiết 
tướng của chư Phật. Vì sao? Vì trí Nhất thiết 
tướng mà chư Phật đã đạt đều từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sinh ra. Và tất cả Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đều được sinh ra từ trí Nhất thiết tướng. Vì sao? 
Vì trí Nhất thiết tướng của chư Phật đã đạt, 
chắng khác Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tất cả Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng khác trí Nhất thiết tướng của 
chư Phật. Trí Nhất thiết tướng của chư Phật cùng 
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Bát nhã ba-la-mật-đa, là không hai, cũng 
không hai chốn. 

Đức Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Đúng thế, đúng thê, đúng như lời ông nói! 
Thế nên công đức oai thần của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thật tối tôn, tôi thắng. 


M 


Phẩm 34: CHƯ THIÊN ĐỀN (1) 


Bây giờ, Cụ thọ Khánh Hỷ bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào Đức 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác không ca ngợi 
nhiêu về năm pháp Ba-la-mật-đa như Bồ thí... 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, nhưng lại 
tán thán nhiều về hạnh thứ sáu là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Đức Phật bảo Khánh Hỷ: 

-Pháp thứ sáu là Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể 
so với năm pháp Ba-la-mật-đa trước, cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng là tôn quý, là sự 
dẫn dắt, nên Ta chỉ ca ngợi nhiêu về Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ, ý ông nghĩ sao? Nếu không 
hồi hướng về trí Nhất thiết tướng mà tu Bồ thí 
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cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, có thể 
øọI1 là chân tu Bồ thí ba-la-mật-đa, cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng chăng? 

Tôn giả Khánh Hỷ thưa: 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! Thưa 
không, bạch Đắng Thiện Thệ! 

Đức Phật bảo: 

-Khánh Hỷ, cần do hồi hướng về trí Nhất 
thiết tướng mà tu Bồ thí cho đến mười tắm pháp 
Phật bất cộng mới có thể øọ!I là chân tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 
Thê nên Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể so với năm 
pháp Ba-la-mật-đa trước, cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng là tôn quý, là sự dẫn dắt, nên Ta 
chỉ ca ngợi nhiêu về Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Cụ thọ Khánh Hỷ bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là hồi hướng về trí 
Nhất thiết tướng mà tu Bồ thí cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng mới được gọi là chân tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa, cho đến mười tám pháp Phật bât 
cộng? 

Đức Phật bảo: 

-Khánh Hỷ, lây không hai làm phương tiện, 
không sinh làm phương tiện, không sở đắc làm 
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phương tiện, hôi hướng về trí Nhật thiết tướng 
mà tu Bồ thí cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng, mới được gọi là chân tu Bồ thí ba-la-mật- 
đa, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Cụ thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, lây không hai nào làm 
phương tiện, không sinh nào làm phương tiện, 
không sở đắc nào làm phương tiện để hồi hướng 
về trí Nhất thiết tướng mà tu Bồ thí cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng, mới được gọi là 
chân tu Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng? 

Đức Phật bảo: 

-Khánh Hỷ, lấy không hai nơi sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức cho đến quả vị Giác ngộ cao 
tột làm phương tiện, lây không sinh nơi các pháp 
kia làm phương tiện, lây không sở đắc nơi các 
pháp kia làm phương tiện hôi hướng về trí Nhất 
thiết tướng mà tu Bồ thí cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng mới được gọi là chân tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Cụ thọ Khánh Hỷ bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, tại sao lây không hai nơi sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức cho đến quả vị GIác ngộ 
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cao tột làm phương tiện, lây không sinh nơi 
các pháp kia làm phương tiện, lấy không sở đắc 
nơi các pháp kia làm phương tiện hồi hướng về 
trí Nhất thiết tướng mà tu Bồ thí cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng mới được gọi là chân tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng? 

Đức Phật bảo: 

-Khánh Hỷ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức và 
tánh của sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không, 
cho đến quả vị Giác ngộ cao tột và tánh của quả 
vị Giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh 
không sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho đến quả vị 
Ciác ngộ cao tột cùng Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đều không hai, 
không hai chốn. 

Khánh Hỷ, phải biết do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nên có thê hôi hướng về trí Nhất thiết tướng. Do 
hồi hướng về trí Nhất thiết tướng nên có thê làm 
cho Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng đạt được rốt ráo. Thê nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đổi với năm pháp Ba-la-mật-đa 
trước, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
tôn quý, là sự dẫn dắt, nên Ta chỉ ca ngợi nhiều 
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về Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khánh Hý nên biết, ví như đem hạt giống 
ĐI€O Tải nơi đất, do các duyên hòa hợp thì hạt 
giông được sinh trưởng. Nên biết sự sinh trưởng 
của hạt giỗng nhờ vào đất, vì có thể dựa vào đất 
mọc lên. 

Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa cùng với chỗ 
hồi hướng về trí Nhất thiết tướng so với năm 
pháp Ba-la-mật-đa trước cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng chính là nơi chôn nương dựa, là 
chủ thể tạo lập. khiến được tăng trưởng. Thê nên, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với năm pháp Ba- 
la-mật-đa trước cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng chính là tôn quý, là sự dẫn dắt. Nên ta khen 
ngợi nhiều về Bát-nhã ba-la-mật-đa chứ chắng 
phải Bồ thí... 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, hôm nay Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác đối với tất cả công đức 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nói vẫn chưa cùng 
tận. Vì sao? Vì con nhận được Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của Đức Thế Tôn với công đức sâu rộng 
vô lượng, vô biên không bờ bến. Các thiện nam, 
thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này chí 
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tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính tân tu 
học, suy nghĩ đúng lý, truyền bá khắp chúng hữu 
tình thì công đức đạt được cũng vô biên. Nếu có 
người biên chép kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này dùng vô số các vật để trang hoàng đẹp 
đẽ, lại dùng vô lượng vòng hoa tươi tốt nhất, 
hương xoa, hương bội..., y phục, chuỗi ngọc, cờ 
phướn lọng báu, các châu ngọc quý hiếm, âm 
nhạc, đèn sáng để cúng dường thì công đức đạt 
được cũng vô biên. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đôi với kinh điền Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tân tu 
học, suy nghĩ đúng lý, biên chép, giải nói, truyền 
bá rộng rãi, do nhân duyên đây nên thế gian mới 
có mười nẻo nghiệp thiện; bốn Tĩnh lự, bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
bốn Niệm trụ nói rộng đến mười tám pháp Phật 
bất cộng; hoặc quả Dự lưu đến quả A-la-hán, 
Độc giác Bồ-đề; hoặc các hạnh Đại Bô-tát, hoặc 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật; hoặc tất cả 
các việc thù thắng ở thế gian đều xuất hiện. 
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Khi ây, Đức Phật bảo Thiên đê Thích: 

-Kiêu-thi-ca, Như Lai không nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa này, chỉ có công đức như trước 
đã nêu. Vì sao? Kiêểu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đã gôm đủ vô biên công đức thù thắng. 

Kiêu-thi-ca, Ta cũng chắng nói, đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, chí tâm lắng nghe, 
thọ trị, đọc tụng, tính tân tu học, suy nghĩ đúng 
lý, truyền bá khắp chúng hữu tỉnh và có thể biên 
chép dùng các thứ để trang hoảng đẹp đẽ. Lại 
đem vô lượng vòng hoa tươi tốt nhất, hương xoa, 
hương bột..., y phục, chuỗi ngọc, cờ phướn lọng 
báu, các châu báu quý hiểm, âm nhạc, đèn sáng... 
để cúng dường, các thiện nam, thiện nữ ây chỉ có 
công đức như trước đã nói. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
nêu thiện nam, thiện nữ ây không lia tâm của trí 
Nhất thiết trí, lây vô sở đắc làm phương tiện, đôi 
với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này 
chí tâm lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính tân tu 
học, suy nghĩ đúng lý, truyền bá khắp chúng hữu 
tình, hoặc biên chép, dùng các thứ để trang 
hoàng đẹp đẽ, lại đem vô lượng vòng hoa tốt đẹp 
nhất cho đến đèn sáng... để cúng dường thì các 
thiện nam, thiện nữ này sẽ thành tựu vô số ĐIỚI, 
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định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến thù 
thăng. 

Kiêu-thi-ca, phải biết các thiện nam, thiện nữ 
này là như Phật. Vì sao? Vì họ đã thọ trì đạo Vô 
thượng của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác trong quá khứ, hiện tại và vị lai, quyết định 
hướng thắng tới nẻo giác ngộ của Phật, tạo mọi 
lợi ích và an lạc cho tất cả hữu tình không cùng 
tận, vượt hơn bậc Thanh văn, Độc giác. 

Kiêu-thi-ca, các khối lượng về giới, định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiên của hàng Thanh văn, 
Độc giác, so sánh với sự tích tụ về ø1ới, định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiên của các thiện nam, 
thiện nữ đó đạt được không băng một phân ngàn, 
cho đến cũng không bằng một phân sô cực nhỏ. 
Vì sao? Kiêểu-thi-ca, vì các thiện nam, thiện nữ 
này đã vượt qua tất cả tâm tưởng của Thanh văn, 
Độc giác. Đối với các pháp nơi Thanh văn thừa, 
Độc giác thừa, không hề tán dương. Đôi với tất 
cả pháp không gì là không biết, nghĩa là có thể 
nhận biết đúng về chúng là không sở hữu. 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ chắng 
phải lìa tâm của trí Nhất thiết trí, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, đối với kinh điển Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, 
đọc tụng, tính tấn tu học, suy nghĩ đúng lý, 
truyền bá cho khắp hữu tình, hoặc biên chép, 
trang hoàng đẹp đẽ và dùng vô lượng vòng hoa 
tốt tươi nhât cho đến đèn sáng... để cúng dường. 
Ta nói những người đó đạt được công đức lợi ích 
thù thăng vô lượng, vô biên trong hiện tại và vị 
la1. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

Chư Thiên chúng con thường theo hộ vệ các 
thiện nam, thiện nữ đó, không để cho tất cả các 
hàng người và phi nhân và các duyên ác làm não 
hại. 

Đức Phật bảo Thiên để Thích: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
đem tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, đối với kinh điển Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa đây thọ trì, đọc tụng; khi ây 
có vô lượng trăm ngàn Thiên tử vì nghe pháp cho 
nên đều đến nhóm hội, vui mừng phấn chân, kính 
thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này. 

Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đem 
tâm tương ưng trí Nhật thiết trí, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, giảng nói pháp tương ưng Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa; khi ây có vô lượng các 
Thiên tử... đều đến nhóm hội, dùng oai lực trời 
làm cho Pháp sư thuyết giảng tăng thêm tài hùng 
biện, lưu loát không cùng tận. 

Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đem 
tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, giảng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa; khi ây có vô lượng các Thiên tử... vì kính 
trọng pháp nên đều đến nhóm hội, dùng uy lực 
của trời làm cho Pháp sư thuyết giảng lưu loát 
không ngưng trệ. GIả sử có chướng nạn cũng 
không thê cản trở hoặc làm gián đoạn. 

Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đem 
tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, đối với kinh điển Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc 
tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý, truyền bá 
khắp chúng hữu tình; hoặc biên chép, trang 
hoàng các vật báu, dùng nhiêu vòng hoa tốt tươi 
nhất cho đến đèn sáng để cúng dường, nơi đời 
hiện tại sẽ được vô biên công đức lợi ích thù 
thăng, ma và quân ma không thê làm rối loạn, 
não hại được. 

Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ ở 
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trong bôn chúng giảng nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa này, tâm không khiếp sợ thì không bị 
tất cả luận nạn hàng phục. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
người đó nhờ sự gia hộ của Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa vậy. Và trong tạnh bí mật Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này đã phân biệt rộng đủ về tất cả 
các pháp; đây là pháp thiện, pháp bắt thiện, pháp 
hữu ký, pháp vô ký, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, 
pháp thê gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu vị, 
pháp vô vi, pháp Thanh văn, pháp Độc giác, pháp 
Bỏ-tát, pháp Như Lai... Các pháp môn như vậy 
có vô lượng trăm ngàn sai khác đều hội nhập. 
được thâu tóm nơi kinh này. Do các thiện nam, 
thiện nữ... khéo trụ nơi pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh cho nên hoàn 
toàn không thây có chủ thê luận nạn, cũng không 
thây có đôi tượng bị luận nạn, cũng không thấy 
có Bát-nhã ba-la-mật-đa được giảng nói. 

Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện 
nữ ấy nhờ diệu lực từ oai thần lớn của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hộ tri cho nên không bị tất cả luận 
nạn của hàng dị học và các kẻ oán địch làm cho 
khuất phục. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ đỗi với 
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kinh điên Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tân tu học, Suy 
nghĩ đúng lý, biên chép, giải nói, truyền bá khắp 
nơi thì các thiện nam, thiện nữ ấy tâm thường 
không kinh, không sợ, không hãi, không chìm 
đắm, không hồi tiếc, âu lo. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
các thiện nam, thiện nữ này hoàn toàn không 
thây có sự kiện đáng kinh, đáng sợ, đáng hãi, 
chìm đắm, hỗi tiếc, âu lo. 

Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
muốn được vô biên công đức lợi ích thù thăng 
trong hiện tại, nên đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này chí tâm lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh tấn tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép, giải 
nói, truyền bá khắp nơi, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen, không chút rời bỏ. 

Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ đem 
tâm tương ưng với trí Nhất thiết, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, đối với kinh điển Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, 
đọc tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý, biên 
chép, giải nói, truyền bá khắp nơi, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì các thiện 
nam, thiện nữ ây thường được cha mẹ, sư trưởng, 
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bạn thân, quốc vương, đại thân và các Sa-môn, 
Bà-la-môn... thương kính; cũng được vô biên thê 
giới trong mười phương với tất cả chư Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác, Đại Bồ-tát, Độc giác, các 
vị đã chứng đắc quả A-la-hán, Bất hoàn, Nhất lai, 
Dự lưu... thương tưởng. Lại được Trời, Ma, 
Phạm, Nhân phi nhân, A-tô-lạc... khắp thế gian 
thương mến, ủng hộ. 

Các thiện nam, thiện nữ này thành tựu biện 
tài tôi thăng không gián đoạn, nơi tất cả thời tu 
hành Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; an trú 
vào pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh; tu hành bôn Niệm trụ nói 
rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; tu 
hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa, tất cả pháp 
môn Đà-la-n1; đem lại sự thành tựu cho hữu tỉnh, 
làm nghiêm tịnh cõi Phật; tu hành trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng luôn không rời 
bỏ. 

Các thiện nam, thiện nữ này không bị tất cả 
ngoại đạo dị luận và các oán địch khuất phục; 
ngược lại có thể hàng ngoại đạo, dị luận và các 
thứ oán địch kia. 

Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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muôn được công đức thù thăng vô tận, không 
gián đoạn trong hiện tại và vị lai, nên đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này đem tâm tương 
ưng với trí Nhất thiết, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính tân 
tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, 
truyền bá rộng rãi, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen. 

Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ biên 
chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, dùng 
nhiêu thứ trang hoàng, để chỗ thanh tịnh, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; khi thế 
giới ba lần ngàn này và vô biên thế giới khác 
trong mười phương tất cả các trời Tứ đại vương 
cho đến trời Quảng quả, người đã phát tâm câu 
quả vị Giác ngộ cao tột thường đến chỗ này tham 
quan, đảnh lễ, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
nhiễu quanh bên phải, chắp tay đảnh lễ mà đi. 
Các cõi trời Tịnh cư đó là trời Vô phiên, trời Vô 
nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc 
cứu cánh cũng thường đến nơi đây tham quan, 
đảnh lễ, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa này và 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
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nhiễu quanh bên phải, chặp tay đảnh lễ rôi lui 
ra. Lúc này thế giới ba lần ngàn và vô biên thế 
giới khác trong mười phương, các chúng Rồng, 
Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-đô, 
Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân có 
uy đức lớn cũng thường đến đây tham quan, đảnh 
lễ, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nhiễu quanh 
bên phải, chắp tay đảnh lễ mà lui ra. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ nên suy 
nghĩ thế này: “Nay thê giới ba lần ngàn đây và 
vô biên thê giới khác trong mười phương tật cả 
những trời Tứ đại vương cho đến trời Sắc cứu 
cánh cùng vô lượng chúng khác có oai đức lớn 
như các chúng Rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, 
A-tô-lạc, Yết-lộ-đô, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc- 
già, Nhân phi nhân... thường đến đây tham quan, 
đảnh lễ, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa do 
ta biên chép, rôi họ cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, chắp tay lễ 
bái mà lui ra.” Đó là ta đã vì họ mà thiết lập pháp 
thí. Suy nghĩ như vậy rồi, hoan hỷ phân chấn, 
làm cho phước đã đạt được tăng trưởng bội phân. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây do thê 
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giới ba lân ngàn này và vô biên thê giới khác 
trong mười phương có tất cả trời Tứ đại vương 
cho đến trời Sắc cứu cánh, cùng vô lượng chúng 
khác có oai đức lớn như các chúng Rồng, Dược- 
XOa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-đồ, Khẩn- 
nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... thường 
đi đến đây theo dõi ủng hộ nên không bị tất cả 
hàng người và phi nhân não hại. Chỉ trừ nhân nơi 
định nghiệp ác của đời trước nên hiện tại phải trả 
quả, hoặc nghiệp nặng được chuyên biến, đời 
hiện tại thọ nghiệp nhẹ. 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ ây do 
diệu lực từ oai thân lớn của kinh điển Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này, nên đạt được các thứ 
công đức lợi ích thù thăng nơi đời hiện tại. Nghĩa 
là chư Thiên... đã phát tâm cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột, hoặc nương nơi pháp Phật đã đạt được 
những lợi lạc thù thắng, vì kính trọng pháp nên 
họ thường đến đây theo dõi, ủng hộ, tăng thêm 
uy lực cho các thiện nam, thiện nữ đó. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đã phát 
tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, thường vì cứu 
vớt các hữu tình, thường vì đem lại sự thành tựu 
cho các hữu tình, thường vì không lìa bỏ các hữu 
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tình, thường vì đem lại lợi ích cho các hữu 
tình, mà các chư Thiên kia cũng lại như vậy. Do 
nhân duyên nảy, họ thường đến ủng hộ các thiện 
nam, thiện nữ ấy để những người đó không bị 
não hại. 


L] 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 430 1125 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 430 


Phẩm 34: CHƯ THIÊN ĐẾN (2) 


Bây giờ Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ 
này làm thế nào biết ở thế giới ba lần ngàn và vô 
biên thế giới khác trong mười phương có bao 
nhiều vị trời Tứ đại vương, cho đến trời Sắc cứu 
cánh cùng vô lượng chúng khác có oal đức lớn 
như các Rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô- 
lạc, Yết-lộ-đồ, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-g1à, 
Nhân phi nhân... đến nơi đó tham quan, đảnh lễ, 
đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cho họ 
biên chép, rôi cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, nhiễu quanh bên phải và hoan hỷ hộ 
niệm? 

Đức Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ nếu 
thây chỗ đặt kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có 
ánh sáng vi diệu, hoặc nghe nơi ấy có mùi thơm 
ngào ngạt lạ thường, hoặc có tiếng nhạc trời, phải 
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biết bây giờ các chúng trời, rông... có đại thân 
lực, oai đức nôi bật đi đến chỗ ây tham quan, 
đảnh lễ, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa do 
các thiện nam, thiện nữ đó biên chép, rôi cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chắp tay 
nhiễu quanh bên phải và hoan hỷ hộ niệm. 

Này Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này 
tu thuần hạnh thanh tịnh, nơi chỗn để kinh tất 
trang nghiêm đẹp đề, lại chí tâm cúng dường 
kinh điển Bát-nhã ba-la- mật-đa sâu xa, nên biết 
bấy giờ các chúng trời, rồng... có đại thân lực, 
oai đức nôi bật đi đến chỗ ấy tham quan, đánh lễ, 
đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa do các 
thiện nam, thiện nữ biên chép, rôi cung kính 
cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, chắp tay nhiễu 
quanh bên phải và hoan hỷ hộ niệm. 

Kiêu-thi-ca, tùy các chúng trời, rông... có đủ 
đại thân lực, oai đức nối bật như vậy đi đến chỗ 
kia, tại đây có những tà thần, ác quý đều kinh sợ, 
tản mát lui ra, không dám đứng gần. Nhờ nhân 
duyên này mà các thiện nam, thiện nữ liền sinh 
tâm rộng lớn, khởi thắng giải thanh tịnh, nghiệp 
lành đã tu càng thêm tăng trưởng, mọi việc làm 
đêu không bị ngăn ngại. 
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Thê nên, Kiêu-thi-ca, nêu kinh điển Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tùy để chỗ nào cần phải 
trừ bỏ vật nhơ nhớp chung quanh, lau quét dọn 
đẹp, rưới nước thơm tho, bày biện tòa báu mà đặt 
kinh lên. Đốt hương, rải hoa, giăng treo màn 
lọng, dựng cờ phướn báu, linh quý xen giữa, các 
ngọc châu quý lạ, chuỗi ngọc, vàng bạc vật báu, 
âm nhạc, đèn sáng, các thứ tơ lụa xen lẫn trang 
hoàng nơi đó. Nêu có thể cúng dường Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thể, liền có vô lượng 
chúng trời, rông... có đủ đại thần lực, oai đức nỗi 
bật như vậy ởi đến chỗ kia tham quan, đảnh lễ, 
đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa do các 
thiện nam, thiện nữ biên chép, rôi cung kính 
cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, chắp tay nhiễu 
quanh bên phải và hoan hỷ hộ niệm. 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này nêu 
có thể cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, chắc 
chăn sẽ được thân tâm thư thái, thân vui tâm vui, 
thân nhẹ tâm nhẹ, thân êm ái tâm hài hòa, thân an 
tâm ốn, luôn liên tưởng đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Ban đêm ngủ nghỉ không có mộng ác, chỉ có 
mộng lành là thây Đức Như Lai Ứng Chánh 
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Đăng Giác, toàn thân màu vàng ròng, đủ ba 
mươi hai tướng Đại trượng phu, tắm mươi vẻ đẹp 
viên mãn trang nghiêm, phóng ánh sáng lớn 
chiếu soi tất cả, chúng Thanh văn Bô-tát vây 
quanh trước sau Đức Như Lai, thấy mình ở giữa 
chúng hội, nghe Phật thuyết pháp tương ưng với 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; tương ưng với pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh, bỗn Niệm trụ nói rộng cho đên mười tám 
pháp Phật bất cộng. Và nghe phân tích nghĩa 
tương ưng của Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; lại nghe phân 
tích nghĩa tương ưng của pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh, bốn 
Niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng. 

Lại ở trong mộng thấy cây Bồ-đê rất cao lớn, 
được trang nghiêm băng châu báu. Có Đại Bôồ-tát 
tới cội Bồ-đề, ngồi kiết già dẹp trừ ma oán, 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chuyên bánh 
xe pháp vi diệu, hóa độ vô lượng chúng sinh. 
Cũng thấy vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng 
Đại Bồ-tát luận bàn, chọn lựa các thứ nghĩa 
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pháp, tức là nên tạo sự thành tựu cho hữu tình 
như vậy để làm nghiêm tịnh cõi Phật, tu hạnh 
Bỏ-tát, phá dẹp quân ma, dứt hắn tập khí chướng 
ngại, hướng đến chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 
Lại còn mộng thấy vô lượng trăm ngàn, muôn ức 
Phật trong mười phương, cũng nghe Đức Phật đó 
bảo: “Có thê giới tên..., Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác hiệu..., có từng ây trăm ngàn, trăm ức, 
muôn ức chúng Bãi Bồ-tát, có từng ây trăm ngàn, 
trăm ức, muôn ức chúng Thanh văn cung kính 
vây quanh mà vì họ thuyết pháp.” 

Lại nữa, mộng thây vô lượng trăm ngàn, trăm 
ức, muôn ức Phật trong mười phương nhập Bát- 
niễt-bàn. Mỗi mỗi Đức Phật đó sau khi nhập 
Niết-bàn đều có thí chủ cúng dường xá-lợi Phật, 
dùng bảy báu tốt đẹp xây dựng vô lượng trăm 
ngàn, trăm ức, muôn ức các bảo tháp, nơi mỗi 
một bảo tháp đều đem vô lượng vòng hoa tốt tươi 
nhất, hương xoa, hương bột..., y phục, chuỗi 
ngọc, cờ phướn lọng báu, các châu ngọc diệu kỳ, 
âm nhạc, đèn sáng... cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen trải qua vô lượng kiếp. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ nào thây 
các tướng mộng lành như vậy, hoặc ngủ, hoặc 
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thức, thân tâm luôn an vui. Các chúng trời, 
thân... giúp họ tinh lực, khiến họ tự biết thân thê 
nhẹ nhàng. Do nhân duyên đó nên không có 
nhiêu tham nhiễm về ăn uống, thuốc thang, y 
phục, đồ nằm. Đối với bốn sự cúng dường, tâm 
người đó thanh thản và biết đủ, như Du-già sư 
nhập định thắng diệu. Nhờ sức của định ấy mà 
thân tâm tươi nhuận. Từ định xuất rôi, đù có gặp 
các thức ăn ngon lạ nhưng tâm thanh thản và biết 
đủ ấy cũng như vậy. Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, 
các thiện nam, thiện nữ này nhờ tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác, các hàng Thanh văn, Bồ- 
tát, Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A- 
tố-lạc, Yết-lộ-đồ, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-g1à, 
Nhân phi nhân của thế giới ba lần ngàn đây và vô 
biên thế giới khác, là những bậc thiện duyên đủ 
đại thần lực, oai đức thù thắng từ bi hộ niệm, 
đem năng lực vi diệu thấm đượm vào thân tâm, 
làm cho những người đó chí khí dũng mãnh, thân 
thể cường tráng. 

Kiêều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
muốn được các công đức lợi ích thù thắng trong 
hiện tại như vậy, nên phát tâm tương ưng với trí 
Nhất thiết trí, lây vô sở đắc làm phương tiện, đôi 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 430 1131 


với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí 
tâm lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tân tu học, 
suy nghĩ đúng lý, biên chép, giải nói, truyền bá 
khắp nơi. 

Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ, tuy 
đối với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
không thể lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, tính tấn tu 
học, suy nghĩ đúng lý, truyền bá khắp chúng hữu 
tình, mà chỉ biên chép và dùng các báu để trang 
hoàng đẹp đẽ đem các vòng hoa tốt tươi nhất, các 
thứ hương xoa, hương bột..., y phục, chuỗi anh 
lạc, cờ phướn lọng báu, các châu ngọc quý lạ, âm 
nhạc, đèn sáng... cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen thì cũng đạt được các công đức 
lợi ích thù thăng như trước đã nói. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì các thiện nam, thiện nữ ây có thể tạo 
mọi lợi lạc cho vô lượng, vô biên các hữu tình. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đem tâm tương ưng với trí Nhất thiết trí, lây vô 
sở đặc làm phương tiện, đối với kinh điển Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý, 
truyền bá khắp chúng hữu tình, hoặc biên chép 
và trang hoàng băng các thứ châu báu, dùng các 
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vòng hoa tốt đẹp nhất, cho đến đèn sáng để 
cúng dường, thì phước đức đạt được là vô lượng, 
vô biên, vượt hơn hữu tình khác trọn đời đem vô 
lượng các món ăn uống, y phục, đồ năm, thuốc 
thang của cải quý giá nhất cung kính cúng dường 
tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác và chúng đệ tử nơi mười phương thế 
giới. Cũng vượt hơn trường hợp Phật và đệ tử 
trong mười phương sau khi Bát-niết-bàn có 
người vì cúng dường xá-lợi nên dùng các loại 
châu báu quý giá xây dựng tháp cao rộng, trang 
nghiêm, tráng lệ, lại đem vô lượng vòng hoa trời 
tốt đẹp cho đến đèn sáng... trọn đời cung kính 
cúng dường, tôn trọng khen ngợi. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, vì chư Phật và chúng đệ tử trong mười 
phương đêu nhận nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa này mà sinh khởi. 


M 
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Phẩm 35: XÁ-LỢI 

Kiêu-thi-ca, giả sử xá-lợi Phật đầy khắp châu 
Thiệm-bộ này là một phân; biên chép Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này là một phân; trong hai 
phân đây, Thiên chủ lấy phần nào? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, đối với hai phân này, ý 
con là nên lấy Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Vì 
sao? Con đối với xá-lợi của chư Phật không phải 
là không tin thọ, không phải là không vui thích, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 
Nhưng thân tướng của chư Phật và xá-lợi đều từ 
nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này mà sinh ra 
đều do nơi uy lực, công đức của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này mà huân tập tu thành mới 
được tất cả thế gian, Trời, Người, A-tỗ-lạc... đem 
vô lượng những vòng hoa tốt đẹp nhất, cho đến 
đèn sáng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen. 

Khi ây, Xá-lợi Tử bảo Thiên để Thích: 

-Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là 
vô sắc, vô kiến, vô đôi, chỉ một tướng, gọi là 
không tướng. Pháp không tướng là không thể 
chọn lấy, vậy làm sao Thiên chủ lấy được? Vì 
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sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa là không lây, không bỏ, không thêm, không 
bớt, không tụ, không tán, không tăng, không 
giảm, không dơ, không sạch, không găn liên với 
pháp của chư Phật, không gắn liên với pháp của 
Độc giác, không găn liên với pháp của A-la-hán, 
không găn liên với pháp hữu học, không từ bỏ 
pháp của hàng phàm phu, không găn liên với 
cảnh giới vô vị, không từ bỏ cảnh giới hữu vị, 
không găn liên với pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, không găn liên 
với bôn Niệm trụ, nói rộng ra cho đến trí Nhất 
thiết tướng, không từ bỏ pháp tạp nhiễm. 

Thiên để Thích trả lời Cụ thọ Xá-lợi Tử: 

-Đúng thế, đúng thế, đúng như lời Tôn giả đã 
nói! Bạch Đại đức, nêu biết như thật về Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa là không lấy không bỏ..., cho 
đến chăng gắn liên với trí Nhất thiết tướng, 
chăng lìa bỏ tạp nhiễm, đó là sự chọn lây đúng 
đắn về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, cũng là tu 
hành chân thật về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 
Nhưng Bát-nhã ba-la-mật-đa này không theo hai 
hành, không có hai tướng. Như thế, Tĩnh lự..., 
cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa cũng không theo hai 
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hành, không có hai tướng vậy. 

Đức Phật khen ngợi Thiên đề Thích: 

-Hay thay, hay thay, như lời Thiên chủ nói! 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa đều không theo hai hành. Vì sao? 
Kiêu-thi-ca, như vậy là sáu pháp Ba-la-mật-đa 
đêu không có hai tướng. 

Kiêu-thi-ca, những người muốn làm cho Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa đên Bồ thí ba-la-mật-đa 
có hai tướng, tức là muôn làm cho pháp giới, 
chân như, pháp tánh, thật tế, cảnh giới chắng thế 
nghĩ bản cũng có hai tướng. Vì sao? Kiêu-thi-ca, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cho đến Bỗ thí 
ba-la-mật-đa đều cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không hai, không 
hai chốn. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, thê gian Trời, Người, A-tô-lạc... đều nên 
chí thành lễ bái, nhiễu quanh bên phải, cung kính 
cúng dường, tôn trọng khen ngợi. Vì sao? Vì tất 
cả chúng Đại Bô-tát đều nương vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, tinh tấn tu học, chứng được quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 
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-Bạch Đức Thê Tôn, như lúc con ngôi trên 
tòa Thiên đề, trong điện Thiện pháp nơi cõi trời 
Ba mươi ba, thuyết giảng chánh pháp cho các 
chúng trời bấy giờ có vô lượng các Thiên tử cùng 
đến đó, cung kính cúng dường, tôn trọng khen 
ngợi, nhiễu quanh bên phải, chắp tay đánh lễ mà 
đi. Nếu lúc con không ở pháp tòa ây, các Thiên 
tử cũng đến chỗ ấy, tuy chăng thây con nhưng họ 
vẫn cung kính cúng dường như lúc con đang ở 
đó. Họ đêu nói: “Nơi đây là tòa của Thiên để 
Thích thuyết pháp cho chư Thiên, chúng ta nên 
xem như có Thiên chủ đang ở đây và đến cúng 
dường, nhiễu quanh bên phải mà đi.” 

-Bạch Đức Thế Tôn, như vậy, đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nếu có sự biên chép, thọ trì, 
đọc tụng, truyền bá khắp chúng hữu tình, phải 
biết chỗ này luôn luôn có vô lượng, vô số chúng 
Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt- phược, A- tô-lạc, 
Yêt-lộ-đồ, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân 
phi nhân... ở cõi này và vô biên thê giới khác 
trong mười phương đêu đến nhóm hội. Nếu 
không có người thuyết pháp, nhưng vì kính trọng 
pháp, họ cũng ở chỗ này cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen, lễ bái mà đi. Vì sao? Vì tật 
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cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và các 
chúng Đại Bồ-tát, Độc giác, Thanh văn, tất cả 
hữu tình, có bao nhiêu vật dụng đem lại sự an lạc 
đều nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà đạt 
được. Xá-lợi của Phật cũng do công đức huân tu 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa nên mới nhận lấy sự 
cúng dường. 

Bạch Đức Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa cùng với các hạnh của Đại Bồ-tát và chỗ 
chứng đắc là trí Nhất thiết tướng làm nhân, làm 
duyên, làm chỗ nương tựa vì có thể dẫn phát, thế 
nên con nói: “Giả sử xá-lợi của Phật đầy khắp 
châu Thiệm-bộ này là một phần, biên chép Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này là một phân, trong 
hai phần ấy, ý con là nên lây Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa.” 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu khi con đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này thọ trì, đọc tụng, 
hoặc lúc nhớ nghĩ đến thì tâm con khê hợp với 
pháp nên hoàn toàn không thây có các tướng sợ 
hãi. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa là không hình tướng, không 
trạng thái, không ngôn từ, không giảng nói. Do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hình tướng, không 
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trạng thái, không ngôn từ, không giảng nói nên 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa, nói rộng cho đến trí Nhất thiết tướng 
cũng là không hình tướng, không trạng thái, 
không ngôn từ, không giảng nói. 

-Bạch Đức Thế Tôn, nếu cho Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này là có tướng trạng, ngôn, thuyết chắng 
phải là không có tướng trạng, ngôn thuyết, thì 
không thể nói là Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
đã thông đạt tất các pháp là không hình tướng, 
không trạng thái, không ngôn từ, không giảng nói 
chứng đắc quả vị GIác ngộ cao tột, vì các đệ tử 
giảng nói tất cả pháp không tướng trạng không 
ngôn thuyết. 

Bạch Đức Thế Tôn, do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này là không có tướng, trạng, ngôn, thuyết, chứ 
chắng có phải là có tướng trạng, ngôn thuyết, thế 
nên. Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đã thấu đạt 
tật cả pháp là không tướng trạng, không ngôn 
thuyết, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, vì các 
đệ tử giảng nói tất cả pháp không tướng trạng, 
không ngôn thuyết. Bạch Thế Tôn, do đó Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thể thọ nhận việc các chúng 
Trời, Người, A-tố-lạc... dùng vô lượng các thứ 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 430 1139 


tràng hoa tốt đẹp bậc nhất cho đến đèn sáng, 
cung kính cúng dường, tôn tụng ngợi khen. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nêu có người đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu học, suy nghĩ 
đúng lý, truyền bá khắp chúng hữu tình, hoặc 
biên chép và trang hoàng bằng những vật báu, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì 
người này chắc chăn không bị đọa trở lại trong 
những nơi như địa ngục, bàng sinh, quỹ giới, 
vùng biên địa hạ tiện, không rơi vào hàng Thanh 
văn, Độc giác, chăc chăn hướng thăng đến quả vị 
Giác ngộ cao tột, thường thấy chư Phật, thường 
nghe chánh pháp, không lia bạn lành, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, đem lại sự thành tựu cho 
hữu tình, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật 
Thế Tôn và các chúng Đại Bồ-tát. 

Bạch Đức Thế Tôn, ølả sử xá-lợi của Phật 
đây khắp thế giới ba lần ngàn này là một phân, 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là một 
phân, trong hai phần này, ý con là nên lây Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, 
vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và xá- 
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lợi của Phật trong thê giới ba lân ngàn đều từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà sinh ra. Lại nữa, xá-lợi 
của Phật trong thế giới ba lần ngàn đều do uy 
lực, công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa huân tu, nên 
được các chúng Trời, Người, A-tố-lạc... cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Do nhân 
duyên này, các thiện nam, thiện nữ... cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen xá-lợi của Phật, 
chắc chắn không bị đọa vào ba đường ác, thường 
sinh nơi cõi trời, người, thọ hưởng sự giàu có an 
vul; tùy theo tâm nguyện, nương nơi giáo pháp 
của ba thừa, hướng đến Niết-bàn. 

Bạch Đức Thế Tôn, hoặc thây Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác, hoặc thấy chỗ biên chép 
về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, cả hai công đức 
này băng nhau không khác. Vì sao? Vì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa cùng với chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác là bình đăng không hai, không 
hai chỗn. 

-Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác chỉ dẫn bằng giáo pháp của ba 
thừa, vì các hữu tình giảng nói chánh pháp; đó là 
khế kinh cho đến luận nghị. Nêu các thiện nam, 
thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này thọ trì, 
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thọ tụng, thuyết giảng cho khắp mọi người, thì 
hai công đức này băng nhau không khác. Vì sao? 
Vì Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, hoặc chỉ 
dẫn băng giáo pháp của ba thừa, hoặc thuyết 
giảng về mười hai phân giáo đều nương nơi Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

-Bạch Đức Thế Tôn, như hăng hà sa số cõi 
trong mười phương, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác chỉ dẫn bằng giáo pháp của ba thừa, 
vì các hữu tình giảng nói chánh pháp; đó là khế 
kinh cho đến luận nghị. Hoặc như các thiện nam, 
thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thọ trì, đọc 
tụng, giảng nói cho tất cả mọi người, thì hai công 
đức này băng nhau không khác. Vì sao? Vì như 
hăng hà sa số cõi trong mười phương, tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, hoặc chỉ dẫn bằng 
giáo pháp của ba thừa, hoặc giảng nói về mười 
hai phần giáo đêu nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà sinh ra. 

-Bạch Đức Thế Tôn, như các thiện nam, 
thiện nữ dùng vô lượng vòng hoa tốt đẹp nhật 
cho đến đèn sáng, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen tât cả Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác nơi hăng hà sa số thế giới trong mười 
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phương; hoặc có các thiện nam, thiện nữ biên 
chép Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng đem vô lượng 
vật dụng thượng diệu cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen thì hai công đức này bằng nhau 
không khác. Vì sao? Vì các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác đó đều nương nơi Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà sinh ra. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, truyền 
bá khắp chúng hữu tình; thì những người đó vào 
đời vị lai sẽ không bị đọa nơi các cõi địa ngục, 
bàng sinh, quỷ giới, không rơi vào hàng Thanh 
văn và Độc giác. Vì sao? Vì các thiện nam, thiện 
nữ này chắc chắn sẽ trụ nơi bậc Không thoái 
chuyền, xa lìa tật cả các việc tai ương, bệnh dịch 
khô não. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu học, suy nghĩ 
đúng lý, biên chép, giảng nói, truyền bá khắp 
nơi, đem vô lượng những vật cúng dường tốt đẹp 
nhất cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
thì những người đó chắc chắn chấm dứt mọi nỗi 
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sợ hãi. Như người mắc nợ sợ hãi chủ nợ, liên 
gân gũi, phụng sự quốc vương, nương vào thế 
lực của vua để thoát khỏi sợ hãi. 

Bạch Đức Thế Tôn, vua dụ cho Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, người mắc nợ kia dụ cho các thiện 
nam, thiện nữ nương tựa nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa được lìa mọi sự sợ hãi. 

Bạch Đức Thế Tôn, ví như có người nương 
tựa nơi nhà vua, nhờ vua bảo bọc cho nên được 
người đời cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen. Xá-lợi của Phật cũng như vậy, nhờ được 
Bát nhã ba-la-mật-đa huân tu nên được các 
chúng Trời, Người, A-tô-lạc... cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen. 

Bạch Đức Thế Tôn, vua dụ cho Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, xá-lợi của Phật dụ cho kẻ nương tựa 
nƠơI Vua. 

Bạch Đức Thê Tôn, trí Nhất thiết tướng của 
chư Phật đã đạt được cũng nương vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà được thành tựu. Vì thể con nói: 
“Giả sử xá-lợi của Phật đầy khắp thế giới ba lần 
ngàn này là một phân, biên chép Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này là một phân, trong hai phân 
này, theo ý con là nên lây Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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sâu xa. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì xá-lợi của 
Phật bên chắc hơn Kim cang, có nhiều màu sắc 
và ba mươi hai tướng Đại trượng phu, tắm mươi 
vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân, mười lực của Như 
Lai, bôn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bât cộng cho đến trí Nhất thiết tướng 
của Như Lai đều thành tựu từ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Bạch Đức Thế Tôn, do diệu lực từ oai thần 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa nên năm pháp Ba-la- 
mật-đa như Bồ thí... cũng được gọi là Ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì Bồ thí,... không thể đạt 
đến cứu cánh. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nếu thế giới ba lần ngàn 
này hoặc các thế giới khác, nơi có cung thành, 
phô thị, xóm làng, trong ây nếu có thọ trì, đọc 
tụng, biên chép, giảng nói, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này thì chúng hữu tình nơi đó không bị tất cả 
người và phi nhân não hại, chỉ trừ nghiệp ác đã 
tạo bắt buộc phải chịu. Các hữu tình này dần dần 
tu học chánh hạnh của ba thừa, tùy theo hạnh 
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nguyện của họ cho đến chóng chứng Niết-bàn 
theo của ba thừa. 

Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê là ở thê giới ba lần ngàn này đã tạo nhiều lợi 
ích lớn. 

Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
vậy là có đủ thần lực lớn, ở chỗ nảo thì chỗ đó có 
Phật, làm các Phật sự, nghĩa là đem lại lợi ích an 
vui cho tất cả hữu tình. 

Bạch Đức Thế Tôn, ví như viên ngọc thần 
Đại bảo vô giá, đây đủ oai đức thù thăng, vi diệu, 
tùy nơi nào có viên ngọc thân này thì người và 
phi nhân đều không gây tạo các sự não hại được: 

- Giả SỬ có người nam, người nữ nào bị quỷ 
bắt giữ, thân tâm khổ não, nêu có người câm viên 
ngọc thần này trưng bảy ra, do oai lực của viên 
ngọc, nên quý liền bỏ đi. 

- Có những người bị bệnh nóng, bị trúng g1ó 
hoặc đàm chận, hoặc bị gió và đàm hợp lại làm 
bệnh, nêu đem viên ngọc thần này buộc vào thân 
thì tất cả các bệnh như thế đêu được lành hắn. 

- Viên ngọc này ở trong tối có thể làm cho 
sáng, khi nóng có thể làm cho mát, khi lạnh có 
thể làm cho âm. Tùy theo địa phương nào có viên 
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ngọc thân này, thời tiết được điêu hòa không 
lạnh, không nóng. 

- Nếu địa phương nảo có ngọc thần này, thì 
các loài răn độc, bò cạp... không dám ở đó. 

- Nếu có người nam, người nữ bị trúng độc 
đau đớn mê man, có người câm ngọc này đến gọi 
người ây, nhờ oai lực của ngọc nên chất độc liên 
tiêu tan. 

- Nêu các hữu tình thân thể bị các thứ bệnh 
phong hủi, ghẻ dữ, phủ thủng, mặt mù lòa... 
bệnh về mắt, tai, mũi, lưỡi, yết hầu, toàn thân, 
các khớp... mà đeo được ngọc thần này thì các 
bệnh đêu lành. 

- Nếu trong các ao, hô, suôi, giêng..., nước bị 
đục dơ hoặc sắp khô cạn, đem ngọc bỏ vào thì 
nước liền đầy ắp, thơm sạch, lắng trong, đây đủ 
tám đặc tính ưu vIỆt. 

- Nếu đem chỉ sợi đủ các màu: xanh, vàng, 
đỏ, trăng, hồng, tím, xanh, lục... dệt xen lẫn nhau 
rôi gói viên ngọc này bỏ vào trong nước, tùy theo 
mảu vải mà nước có các màu sắc cũng như vậy. 

Viên ngọc thân Đại bảo vô giá này oai đức vô 
biên không thể ngợi khen hết được. Nếu đặt ngọc 
thân ấy trong rương tráp cũng làm cho những đồ 
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vật đó thành tựu trọn vẹn oai đức vô biên. Nêu 
rương tráp trồng do đã từng đặt ngọc thân thi 
những đồ vật ấy vẫn được nhiều người mến 
trọng. 

Bây giờ Tôn giả Khánh Hỷ hỏi Thiên để 
Thích: 

-Ngọc thân này chỉ có trên trời chứ ở cõi 
người cũng có chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

-Trong cõi người hay trên trời đều có ngọc 
này. Nếu ở trong cõi người thì hình nhỏ mà nặng, 
còn ở trên trời thì hình lớn mà nhẹ. Và ngọc 
trong cõi người thì tướng không đây đủ, còn ở 
trên trời thì tướng tròn đầy. Ngọc thân trên trời 
có oai đức thù thắng vô lượng bội phân hơn ở cõi 
người. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này cũng vậy, làm căn bản cho các đức, 
có thể diệt trừ vô lượng pháp ác, bất thiện. Nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đều khiến cho thân tâm khổ 
não của các hữu tình đều được diệt trừ, người và 
phi nhân... không thể làm hại được. 

Bạch Đức Thế Tôn, đã nói ngọc thần Đại bảo 
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vô giá này chăng những dụ cho Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa còn dụ cho trí Nhất thiết tướng của 
Như Lai dụ cho Tĩnh lự ba-la-mật-đa cho đến Bồ 
thí ba-la-mật-đa. Cũng dụ cho pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
Cũng dụ cho bốn Niệm trụ, nói rộng cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng dụ cho pháp 
giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, chân như, 
thật tế, cảnh giới chắng thể nghĩ bản. Vì sao? 
Bạch Thế Tôn, những công đức này đều do diệu 
lực từ đại oai thần của Bát-nhã ba-la-mật-đa đã 
dẫn bày. Công đức ấy sâu rộng vô lượng, vô 
biên. Xá-lợi của Phật là do công đức đã huân tu, 
cho nên sau khi Phật nhập Niết-bàn mới có thể 
thọ nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của các chúng Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong tất cả thế gian. 

Bạch Đức Thê Tôn, xá-lợi của Phật là hết 
mực thanh tịnh, tôi thăng, viên mãn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cho đến Bố thí ba-la-mật-đa; pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh; bỗn Niệm trụ, nói rộng đến mười tắm 
pháp Phật bất cộng; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 430 1149 


Xả; pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; 
vĩnh viễn đoạn trừ tập khí phiền não nỗi tiếp và 
vô lượng, vô biên pháp Phật khác chính là chỗ 
nương dựa của xá-lợi ây, nên sau khi Phật Niết- 
bàn mới có thể thọ nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của các chúng Trời, 
Người, A-tố-lạc... trong tật cả thế gian. 

Bạch Đức Thế Tôn, xá-lợi của Phật là châu 
báu với công đức vô cùng thanh tịnh tôi thăng, 
viên mãn, dùng Ba-la-mật-đa làm chỗ nương tựa 
nên có thể thọ nhận sự cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen của các chúng Trời, Người, 
A-tô-lạc... trong tật cả thế gian. 

Bạch Đức Thê Tôn, xá-lợi của Phật là hết 
mực thanh tịnh, tối thăng, viên mãn, không 
nhiễm, không tịnh, không sinh, không diệt, 
không vào, không ra, không thêm, không bớt, 
không đến, không đi, không động, không ngừng, 
không đây, không kia, dùng Ba-la-mật-đa là chỗ 
nương tựa nên sau khi Phật Niễt-bàn mới có thể 
thọ nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của các chúng Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong tất cả thế gian. 

Bạch Đức Thế Tôn, xá-lợi của Phật là thật 
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tánh của các pháp vô cùng thanh tịnh tối 
thăng, viên mãn, dùng Ba-la-mật-đa làm chỗ 
nương tựa nên sau khi Phật Niễt-bàn mới có thể 
thọ nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của các chúng Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong tất cả thể gian. 

Bạch Đức Thế Tôn, hãy gác lại việc nói về 
xá-lợi của Phật đầy khắp. thê ĐIỚI Da lần ngàn. 
Giả sử xá-lợi của Phật đầy khắp mười phương 
cõi, mỗi cõi đêu nhiều như số cát sông Hắng làm 
một phân và biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa này làm một phân, trong hai phần này, ý con 
là nên chọn Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Bạch 
Đức Thế Tôn, vì xá-lợi của tật cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác đều do nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa được phát sinh, đều do chỗ huân tu của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, đều dùng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa làm chỗ nương tựa nên có 
thể thọ nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả chúng Trời, Rồng, Dược- 
XOa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-đồ, Khẩn- 
nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân. 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện 
nữ cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
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xá-lợi của Phật thì ở trên cõi trời hay nơi cõi 
người đều được hưởng những sự giàu có, an vui 
không cùng tận. Trong cõi người, đó là các dòng 
dõi lớn Sát-đề-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng 
dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ. Trên cõi 
trời tức là các trời Tứ đại vương cho đến trời Tha 
hóa tự tại, tức là do các căn lành thù thăng này, 
nên đến thân cuỗi cùng tất chấm dứt hết mọi khô. 
Bạch Đức Thế Tôn, nêu các thiện nam, thiện 
nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, suy 
nghĩ đúng lý, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa chóng 
được viên mãn. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
được viên mãn nên làm cho Tĩnh lự cho đến Bồ 
thí ba-la-mật-đa, bốn Niệm trụ nói rộng cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng cũng được viên 
mãn. Vì thê nên có thể vượt hơn bậc Thanh văn, 
bậc Độc giác, chứng nhập Chánh tánh ly sinh của 
Bồ-tát, đạt được thần thông thù thăng nương theo 
thân thông này đi đến khắp cõi Phật, từ cõi Phật 
này tới cõi Phật khác, cung kính cúng dường chư 
Phật Thể Tôn, đem lại sự thành tựu cho hữu tình, 
làm nghiêm tịnh cõi Phật, phát sinh ý nghĩ thù 
thăng niệm thọ nhận các thân, vì muốn đem lại 
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lợi ích cho các hữu tình. Hoặc làm Chuyến 
luân vương, hoặc làm các Tiểu vương, hoặc làm 
Sát-đề-lợi, hoặc làm Bà-la-môn, hoặc làm Tỳ-sa- 
môn, hoặc làm Thiên để Thích, hoặc làm Phạm 
vương, hoặc làm các bậc khác vì lợi ích an vui 
cho vô lượng hữu tình. 

Thế nên, bạch Đức Thế Tôn, con đỗi với xá- 
lợi của chư Phật không phải là không tin thọ, 
không phải là không vui thích cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen; nhưng đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, công đức đạt được là 
nhiêu hơn so với trường hợp kia. Vì lý do đó ý 
con là nên chọn lây Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện 
nữ cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đó là làm tăng trưởng tất 
cả pháp Phật, cũng là thâu tóm mọi sự tự tại giàu 
vui của thê và xuất thê gian. Như vậy là đã cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen xá-lợi của 
Phật. 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người muôn được 
thường thây sắc thân và pháp thân của tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác nơi vô lượng, vô số, 
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vô biên thê giới trong mười phương thì nên 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ 
đúng lý, biên chép giảng nói, truyền bá khắp nơi. 
Vì họ được thây hai thứ thân của tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đắng CiIác nơi vô lượng, vô SỐ, VÔ 
biên thể giới trong mười phương nên dân dân tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa khiến chóng đạt viên mãn, 
khi ấy nên đem pháp tánh tu tập tùy niệm quán 
Phật. 

Bạch Đức Thế Tôn, pháp tánh có hai: một là 
hữu vi, hai là vô vi. Trong đây thế nào gọi là 
pháp tánh hữu v12 Nghĩa là trí của pháp không 
bên trong cho đến trí của pháp không không tánh 
tự tánh, trí của bốn Niệm trụ cho đến trí của tám 
chi Thánh đạo, trí của ba pháp môn giải thoát, 
mười lực của Phật cho đến trí của mười tám pháp 
Phật bất cộng, trí của pháp thiện bất thiện, pháp 
hữu ký vô ký, pháp hữu lậu vô lậu, pháp hữu vi 
vô vi, pháp thê gian xuất thế gian, pháp tạp 
nhiễm, thanh tịnh... Vô lượng các môn trí như 
vậy đều gọi là pháp tánh hữu vi. 

Còn thế nào gọi là pháp tánh vô vi? 

-Nghĩa là tất cả pháp không sinh, không diệt, 
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không trụ, không dị, không nhiễm, không tịnh, 
không tăng, không giảm, vô tướng, vô vị, tức là 
tự tánh của các pháp. Thê nào gọi là tự tánh của 
các pháp? Nghĩa là tự tánh của tất cả các pháp là 
không tánh. Như thê gọi là pháp tánh vô vi. 

Bây giờ Đức Phật bảo Thiên để Thích: 

-Đúng thế, đúng thế, đúng như lời Thiên chủ 
đã nói! 

Kiêu-thi-ca, chư Phật quá khứ và hiện tại vị 
lai đều nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã 
chứng, sẽ chứng và hiện chứng quả vị GIác ngộ 
cao tột. Đệ tử Thanh văn của chư Phật thời quá 
khứ, vị lai và hiện tại đều nương vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, đã được, sẽ được và hiện được quả Dự 
lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. Bậc Độc giác 
của quá khứ, vị lai và hiện tại đều nương vào 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã, đang và hiện chứng 
quả vị Độc giác. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thê là đã giảng nói rộng về 
pháp tương ứng của ba thừa trong tạng bí mật 
nhưng ở đây đã nói, vì lây vô sở đắc làm phương 
tiện, lây không tánh, không tướng làm phương 
tiện; lấy không sinh, không diệt làm phương tiện, 
lây không nhiễm, không tịnh làm phương tiện; 
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dùng không tạo, không tác làm phương tiện; 
dùng không vào, không ra làm phương tiện, dùng 
không tăng, không giảm làm phương tiện, dùng 
không lấy, không bỏ làm phương tiện. 

Chỗ giảng nói như thế đều do thế tục, chắng 
phải là thắng nghĩa. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê chăng phải là bờ bên nảy, chắng 
phải là bờ bên kia, chăng phải là đất liên, chắng 
phải là giữa dòng, chăng cao chẳng thấp, chăng 
bình đăng, chăng phải chăng bình đẳng, chăng có 
tướng, chắng không tướng, chắng thế gian, chắng 
xuất thê gian, chắng hữu lậu, chắng vô lậu, chăng 
hữu vi, chăng vô vi, chẳng thiện, chắng phải 
chăng phải thiện, chắng phải hữu ký, chăng phải 
vô ký, chăng phải quá khứ, chăng phải vị lai, 
chăng phải hiện tại. 

Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể là 
không sắn liền với pháp Phật, pháp của Đại Bồ- 
tát, pháp của hàng Độc giác, pháp của hàng 
Thanh văn, cũng chăng từ bỏ pháp của hàng 
phàm phu. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này là Ba-la-mật-đa vĩ đại, là Ba-la-mật-đa vô 
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thượng, là Ba-la-mật-đa không gì có thê sánh. 
Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, tuy nhận biết về chỗ sai biệt nơi cảnh giới 
tâm hành của tất cả hữu tình mà không thủ đắc 
về nøã, không thủ đắc về hữu tình, cho đến 
không thủ đắc về cái biết, cái thây, không thủ đắc 
về săc cho đến thức, không thủ đắc về nhãn cho 
đến ý, không thủ đắc về sắc cho đến pháp, không 
thủ đắc về nhãn thức cho đến ý thức, không thủ 
đặc về nhãn xúc cho đến ý xúc, không thủ đặc về 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; không thủ 
đắc về Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; không thủ đắc về pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
không thủ đắc về bôn Niệm trụ, nói rộng cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng; không thủ đặc về 
giác ngộ, không thủ đắc về Niết-bàn, không thủ 
đặc về chư Phật và pháp của chư Phật. Vì sao? 
Bạch Đức Thế Tôn, vì chăng phải là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này đối với tất cả pháp nương vào hữu 
sở đặc mà xuất hiện. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa đều không có tự tánh, không sở 
hữu, cũng chắng thể nắm bắt được. Cả chủ thê 
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chứng đăc, đối tượng được chứng đắc và hai 
chỗ nương dựa của chúng, tánh tướng đều không, 
đều chăng thê nắm bắt được. 

Đức Phật bảo Thiên để Thích: 

-Đúng thế, đúng thế, đúng như lời Thiên chủ 
nói! Kiêu-thi-ca, các Đại Bồ-tát ngày đêm tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa còn không thủ đắc 
về quả vị Bồ-đề, huống chi là thủ đặc về pháp 
Bồ-tát. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, các Đại Bỗ-tát chỉ thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa hay cũng thực hành 
năm pháp Ba-la-mật-đa khác? 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, các Đại Bồ-tát lây vô sở đặc 
làm phương tiện, thực hành đây đủ sáu pháp Ba- 
la-mật-đa. Nghĩa là các Đại Bồ-tát khi tu hành, 
Bồ thí ba-la-mật-đa, không thủ đắc về Bồ thí ba- 
la-mật-đa, không thủ đắc về người Bồ thí và 
người thọ nhận. Khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật- 
đa, không thủ đắc về Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
không thủ đắc về người trì giới và phạm giới... 
Cho đến khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
thủ đặc về Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thủ đắc 
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về người đây đủ trí tuệ vi diệu và kẻ có thủ đắc 
về đủ trí tuệ xâu ác. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bồ-tát xem Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa là tôn quý là sự dẫn đạo nên 
tu hành tất cả Ba-la-mật-đa chóng được viên 
mãn. Tức khi Đại Bô-tát này thực hành Bồ thí, 
xem Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là tôn quý, là 
sự dẫn đạo, tu tập Bồ thí ba-la-mật-đa không có 
chấp trước nên chóng được viên mãn. Cho đến 
khi thực hành Bát-nhã, xem Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa là tôn quý, là sự dẫn đạo, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không có chấp trước nên chóng 
được viên mãn. 

Này Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát này đối với tất cả 
pháp lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên không chấp trước, để cho 
sự tu hành chóng được viên mãn. Nghĩa là đôi 
với săc lấy vô sở đặc làm phương tiện, cho đến 
đối với trí Nhất thiết tướng lấy vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Kiêu-thi-ca, như châu Thiệm-bộ có bao nhiêu 
các cây với cảnh nhánh, cọng, thân, hoa, lá, quả, 
hạt, mặc dầu có nhiều hình dáng, mảu sắc khác 
nhau nhưng bóng mát của nó thì giống nhau. 
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Cũng thê, năm pháp Ba-la-mật-đa trước, tuy 
khác nhau nhưng do Bát-nhã ba-la-mật-đa thâu 
nhận, hôi hướng về trí Nhất thiết tướng, lây vô sở 
đắc làm phương tiện cho nên các tướng sai biệt 
đều không thê năm bắt được. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế là đã thành tựu công đức thù thăng rộng 
lớn, thành tựu tất cả công đức thù thăng, thành 
tựu công đức thù thắng viên mãn thành tựu vô 
lượng công đức thù thắng, thành tựu vô số công 
đức thù thăng, thành tựu vô biên công đức thù 
thăng, thành tựu công đức thù thắng không gì 
sánh kịp. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nếu các thiện nam, thiện 
nữ biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, 
dùng các vật báu để trang hoảng, đem vô lượng 
đô cúng tốt đẹp nhất mà cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen, y theo kinh này dạy, suy 
nghĩ đúng lý; và có các thiện nam, thiện nữ biên 
chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, bô thí cho 
người khác thọ trì, khiến được truyền bá khắp 
nơi, thì hai nhóm phước này, nhóm nảo nhiêu 
hơn? 
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Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, Ta hỏi Thiên chủ, hãy tùy ý đáp 
lại. Nếu các thiện nam, thiện nữ thỉnh xá-lợi của 
Phật nơi người khác, rôi đựng trong hộp quý, để 
trên chỗ cao nhất và đem vô lượng vòng hoa tươi 
tốt hơn hết cho đến đèn sáng... cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen; và có các thiện nam, 
thiện nữ thỉnh được xá-lợi của Phật nơi người 
khác, chia cho người khác nữa -chỉ băng hạt cải— 
làm cho người đó kính thọ, tôn trọng thư pháp, 
lại đem các vòng hoa tươi tốt nhất cho đến đèn 
sáng... cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen. Ý Thiên chủ nghĩ sao? Hai nhóm phước 
này thì nhóm phước nào nhiêu hơn? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, theo chỗ con hiểu, như 
ý nghĩ Phật đã dạy, đối với hai nhóm phước này 
thì nhóm phước sau là hơn. Vì sao? Vì các Đức 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác quan sát các loài 
hữu tình, chính ở chỗ có xá-lợi của Phật cung 
kính cúng dường mà được hóa độ, nên khi sắp 
vào Niết-bàn, mới dùng diệu lực của Tam-ma- 
địa, Kim cang dụ làm vỡ nát thân Kim cang, 
khiến bằng hạt cảI; lại dùng thần lực của tâm đại 
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BI sâu rộng ø1a trì đôi với xá-lợi của Phật này, 
nên đối với Đức Như Lai sau khi nhập Niễt-bàn 
người nào có được một viên xá-lợi chỉ bằng hạt 
cải để cung kính cúng dường thì đạt được phước 
vô biên ở trong cõi trời, người thọ hưởng nhiều 
giàu có an vui, cho đến cuối cùng là chấm dứt tật 
cả mọi khô đau. Thê nên bỗ thí cho người khác, 
phước ấy rất thù thăng. 

Đức Phật ngợi khen Thiên đề Thích: 

-Hay thay, hay thay, như lời Thiên chủ đã 
nói! Này Kiêu-thi-ca, đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng lại như vậy, nêu tự thọ trì và ban bố 
khắp cho mọi người thì trong hai nhóm phước 
này nhóm sau nhiêu hơn. Vì sao? Vì người ban 
bố pháp cho người khác có thể làm cho vô lượng, 
vô biên hữu tình được pháp an vuI. 

Này Kiêu-thi-ca, nêu có người đem nghĩa lý 
nhiệm mâu của Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì người 
khác phân tích, giải thích đúng như thật làm cho 
họ được hiểu một cách chân chánh; như vậy 
nhóm phước sẽ đạt lại nhiều hơn một công đức 
ban bố pháp cho người khác gấp trăm ngàn lần. 

Kiêu-thi-ca, cung kính Pháp sư này phải như 
kính Phật hay tương tự như Phật, tôn trọng như 
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bậc Đại trí đồng phạm hạnh. Vì sao? Kiêu-thi- 
ca, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là chư Phật, 
chư Phật tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng khác chư Phật, chư 
Phật chăng khác Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? 
Vì chư Phật nơi ba đời đều nương vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà tỉnh tấn tu học, chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột. Hoặc các người tu phạm 
hạnh có chủng tánh Thanh văn, Độc giác cũng 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, tinh tân tu học, 
đặc quả Bô-đề, Thanh văn, Độc giác. Chúng sinh 
có chủng tánh Bồ-tát cũng nương vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tỉnh tân tu học, vượt qua các quả vỊ 
Thanh văn và Độc giác, chứng nhập Chánh tánh 
ly sinh của Bồ-tát, dần dân tu tập các hạnh Bồ- 
tát, được an trụ nơi bậc Bồ-tát không thoái 
chuyền. 

Thê nên này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, 
thiện nữ muôn được ngay nơi hiện tiên cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế 
Tôn, nên biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này và cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen. 

Kiêu-thi-ca, Như Lai xem xét nghĩa này khi 
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mới thành Phật, Như Lai suy nghĩ: “Ta nương 
vào cái gì an trụ nơi? Ai có thể nhận lãnh sự 
cung kính cúng dường Ta?” Khi suy nghĩ như 
vậy, Ta hoàn toàn không thây có chư Thiên, Ma, 
Phạm, Nhân phi nhân khác... ở thể gian ngang 
cùng với Như Lai, huống là vượt hơn. Và Ta suy 
nghĩ: “Ta nương vào pháp này nên đã chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột. Pháp này sâu xa, v1 diệu, 
văng lặng. Ta nên quay về nương tựa nơi pháp 
này để an trụ nơi và cung kính cúng dường. Đó là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa.”” 

Kiều-thi-ca, Ta đã thành Phật mà vẫn còn 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa để cung kính 
cúng dường, huống øì là các thiện nam, thiện nữ 
muốn cầu quả vị Giác ngộ cao tột mà không 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa để tinh 
tân tu học, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen ư? Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa có thê sinh ra các Đại Bô-tát. Từ 
các Đại Bồ-tát ấy sinh ra các Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác. Nương vào các Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, hàng Thanh văn, Độc giác 
mới được sinh. 

Thế nên, này Kiêu-thi-ca, hoặc là Bô-tát thừa, 
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hoặc là Độc giác thừa, hoặc là Thanh văn thừa, 
các thiện nam, thiện nữ đều đỗi với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa phải tính tấn tu học và đem vô lượng 
vòng hoa tốt đẹp nhất cho đến đèn sáng... để 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 431 


Phẩm 36: KINH VĂN (1) 


Bây giờ Phật bảo Thiên để Thích: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loài hữu tình khắp châu Thiệm-bộ 
đêu được an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện. Ý 
ông hiểu sao? Các thiện nam, thiện nữ ây nhân 
duyên đây được phước đức có nhiều chăng? 

Thiên đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Kiểu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa và bố thí 
cho người khác đọc tụng hoặc chuyên nhau biên 
chép, truyền bá khắp nơi, các thiện nam, thiện nữ 
đạt được phước đức nhiều hơn trường hợp trước. 
Vì sao? Kiều-thi-ca, ở trong tạng bí mật Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này giảng rộng tất cả pháp vô lậu. 
Các thiện nam, thiện nữ đối với pháp đã học, 
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đang học và sẽ học; hoặc có người đã nhập, 
đang nhập và sẽ nhập pháp Chánh tánh ly sinh 
của Thanh văn thừa, dần dần cho đến đã và sẽ 
chứng đắc quả A-la-hán. Hoặc có người đã nhập, 
đang nhập và sẽ nhập pháp Chánh tánh ly sinh 
của Độc giác thừa, dần dần cho đến đã và sẽ 
chứng Độc giác Bôồ-đề. Hoặc có người đã nhập, 
đang nhập và sẽ nhập pháp Chánh tánh ly sinh 
của Bô-tát thừa, dần dân tu hành các hạnh Bồ-tát 
đã chứng, đang chứng và sẽ chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Kiêu-thi-ca, thế nào gọi là pháp vô lậu? Đó là 
bôn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo; bốn trí 
Thánh để; ba pháp môn giải thoát; pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh; mười lực của Như Lai, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tất 
cả vô lượng, vô biên pháp Phật đều là tất cả pháp 
vô lậu mà trong đây đã nói. 

Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa một hữu tỉnh an trụ nơi quả Dự lưu, thì 
phước đức đạt được còn hơn là giáo hóa các loài 
hữu tình nơi một châu Thiệm-bộ, đều làm cho an 
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trú nơi mười nẻo nghiệp thiện. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, các hữu tình an trú nơi mười nẻo nghiệp 
thiện chưa thoát khỏi hắn địa ngục, bàng sinh, 
quỷ thú. Nếu hữu tình an trụ nơi quả Dự lưu sẽ 
được vĩnh viễn thoát khỏi ba nẻo ác, huông là 
giáo hóa làm cho họ an trụ nơi quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-đề, phước đức đã 
đạt mà không hơn vị kia ư? 

Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ giáO 
hóa các loài hữu tình nơi châu Thiệm-bộ đều an 
trụ nơi quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác Bô-đề, không bằng có người giáo hóa 
một hữu tình, giúp họ đạt đến quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Kiều-thi-ca, nếu giáo hóa hữu 
tình giúp họ đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột, đó 
là làm cho Phật nhãn ở thế gian không bị đoạn 
diệt. Vì sao? Vì có Đại Bô-tát cho nên mới có 
quả Dự lưu, Nhất lai, Bật hoàn, A-la-hán, Độc 
giác Bô-đề. Vì có Bồ-tát nên mới có Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác chuyển bánh xe pháp vi 
điệu, hóa độ vô lượng chúng sinh. Các Đại Bồ-tát 
đều nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được 
thành tựu. Thế nên, Kiểu-thi-ca, nếu các thiện 
nam, thiện nữ biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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sâu xa này rôi bố thí cho người đọc tụng, hoặc 
chuyên nhau biên chép, truyền bá khắp nơi, thì 
phước đức đạt được nhiều hơn phước đức của 
trường hợp trước vô lượng, vô biên. Vì sao? 
Kiều-thi-ca, trong tạng bí mật Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này giảng rộng thiện pháp thù thắng vi diệu 
của thế gian và xuất thế gian, nương vảo thiện 
pháp ấy mà thế gian có dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, 
dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ, các trời Tứ đại vương 
cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng có 
sự thiết lập bốn Niệm trụ nói rộng cho đến trí 
Nhất thiết tướng, cũng có sự thiết lập quả Dự 
lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Đại 
Bồ-tát, chư Phật Thế Tôn. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình ở châu Thiệm-bộ. Nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loài hữu tình ở bốn đại châu đều 
làm cho an trú mười nẻo nghiệp thiện. Ý ông 
nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ này do nhân 
duyên ấy được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 
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Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa rôi ban bố cho 
người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên chép, 
truyền bá khắp nơi; các thiện nam, thiện nữ này 
phước đức đạt được nhiêu hơn trường hợp trước. 
Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình ở bốn đại châu. Nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loài hữu tình ở tiêu thiên thê giới 
đều làm cho an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện. Ý 
ông nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ này do 
nhân duyên ấy được phước có nhiều chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép lại Bát-nhã ba-la-mật-đa rôi ban bố cho 
mọi người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên 
chép, truyền bá khắp nơi, các thiện nam, thiện nữ 
này phước đức đạt được nhiêu hơn trường hợp 
trước. Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
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tình ở tiêu thiên thế ĐIỚI. Nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loài hữu tình nơi trung 
thiên thê giới đều làm cho an trú nơi mười nẻo 
nghiệp thiện. Ý ông nghĩ sao? Các thiện nam, 
thiện nữ này do nhân duyên ấy được phước có 
nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa rôi ban bố cho 
mọi người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên 
chép, truyền bá khắp nơi, các thiện nam, thiện nữ 
này phước đức đạt được nhiêu hơn trường hợp 
trước. Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình nơi trung thiên thê ĐIỚI. Nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loài hữu tình nơi thế giới 
ba lần ngàn đều làm cho an trú nơi mười nẻo 
nghiệp thiện. Ý ông nghĩ sao? Các thiện nam, 
thiện nữ này do nhân duyên ấy được phước có 
nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 
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-Bạch Đức Thế Tôn, rât nhiêu! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa rôi ban bô 
cho mọi người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên 
chép, truyền bá khắp nơi, các thiện nam, thiện nữ 
này phước đức đạt được nhiêu hơn trường hợp 
trước. Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình nơi thê giới ba lần ngàn. Nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loài hữu tỉnh nơi mười 
phương thê giới nhiều như sô cát sông Hằng đều 
làm cho an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện. Ý ông 
nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ này do nhân 
duyên ấy được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiểu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa rôi ban bô 
cho mọi người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên 
chép, truyền bá khắp nơi, các thiện nam, thiện nữ 
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này, thì phước đức đạt được được rât nhiêu 
hơn trước. Ngoài ra như trên đã nói. 

Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu tỉnh 
nơi mười phương thê giới nhiều như số cát sông 
Hằng. Nêu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loài hữu tình nơi tất cả mười phương thể giới, 
đều làm cho an trú mười nẻo nghiệp thiện. Ý ông 
nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ này do nhân 
duyên ấy được phước vó nhiều chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa rôi ban bô 
cho mọi người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên 
chép, truyền bá khắp nơi, các thiện nam, thiện nữ 
này phước đức đạt được nhiêu hơn trường hợp 
trước. Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loài hữu tỉnh nơi châu Thiệm-bộ 
đều làm cho an trú nơi bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông. \4 ông 
nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ này do nhân 
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duyên ây được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa rôi ban bô 
cho người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên chép 
truyền bá khắp nơi; các thiện nam, thiện nữ này 
phước đức đạt được nhiêu hơn trường hợp trước. 
Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình ở châu Thiệm-bộ. Nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loài hữu tình bôn đại châu đều 
làm cho an trú bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, năm Thân thông. Ý ông nghĩ sao? 
Các thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên ấy 
được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa rôi ban bô 
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cho mọi người đọc tụng, hoặc chuyên nhau 
biên chép, truyền bá khắp nơi; các thiện nam, 
thiện nữ này phước đức đạt được nhiều hơn 
trường hợp trước. Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình nơi bôn đại châu. Nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loài hữu tình nơi tiểu thiên thế 
ĐIỚI, đều làm cho an trú bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông. \4 ông 
nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ này do nhân 
duyên ấy được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa rôi ban bố cho 
người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên chép, 
truyền bá khắp nơi; các thiện nam, thiện nữ này 
phước đức đạt được nhiêu hơn trường hợp trước. 
Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình nơi tiểu thiên thê ĐIỚI. Nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loài hữu tình nơi trung 
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thiên thê ĐIỚI, đêu làm cho an trú bôn Tĩnh lự, 
bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần 
thông. ÝY ông nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ 
này do nhân duyên ấy được phước có nhiều 
chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa rồi ban bố cho 
người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên chép, 
truyền bá khắp nơi; các thiện nam, thiện nữ này 
phước đức đạt được nhiêu hơn trường hợp trước. 
Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình nơi trung thiên thê ĐIỚI. Nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loài hữu tình nơi thế giới 
ba lần ngàn đều làm cho an trú bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông. \4 
ngươi thế nào? Các thiện nam, thiện nữ này do 
nhân duyên ấy được phước có nhiều chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
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Thiện Thệ, rât nhiêu! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa rôi ban bô 
cho người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên chép, 
truyền bá khắp nơi; các thiện nam, thiện nữ này 
phước đức đạt được nhiêu hơn trường hợp trước. 
Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình nơi thê giới ba lần ngàn. Nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loài hữu tỉnh nơi mười 
phương thê giới nhiêu như số cát sông Hăng, đều 
làm cho an trú bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, năm Thân thông. Ý ông nghĩ sao? 
Các thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên ấy 
được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa rôi ban bô 
cho người đọc tụng, hoặc chuyên nhau biên chép, 
truyền bá khắp nơi; các thiện nam, thiện nữ này 
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phước đức đạt được nhiêu hơn trường hợp 
trước. Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tỉnh nơi mười phương thế giới nhiêu như số cát 
sông Hăng. Nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loài hữu tình nơi mười phương tất cả thê giới 
đều làm cho an trú bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, năm Thân thông. ÝY ông nghĩ 
sao? Các thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên 
ây được phước có nhiều chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa rồi đem 
ban bố cho người đọc tụng, hoặc chuyên nhau 
biên chép, truyền bá khắp nơi; các thiện nam, 
thiện nữ này phước đức đạt được nhiều hơn 
trường hợp trước. Ngoài ra như trên đã nói. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng nghe, 
thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, suy nghĩ đúng lý; 
các thiện nam, thiện nữ này được phước đức 
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nhiêu hơn đôi với giáo hóa các loài hữu tình 
trong một châu Thiệm-bộ, làm cho họ an trú nơi 
mười nẻo nghiệp thiện, bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm Thân thông. Cũng 
hơn giáo hóa các loài hữu tình tất cả bốn đại 
châu, đêu làm cho họ an trú nơi mười nẻo nghiệp 
thiện, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, năm Thân thông. Cũng hơn giáo hóa các loài 
hữu tình nơi tiểu thiên thế giới đều làm cho họ an 
trú nơi mười nẻo nghiệp thiện, bỗn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông. 
Cũng hơn giáo hóa các loài hữu tình nơi trung 
thiên thể ĐIỚI đều làm cho họ an trụ nơi mười nẻo 
nghiệp thiện, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, năm Thân thông. Cũng hơn giáo 
hóa các loài hữu tình nơi thế giới ba lần ngàn làm 
cho họ an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện, bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm 
Thân thông. Cũng hơn giáo hóa các loài hữu tình 
nơi mười phương thế giới nhiêu như số cát sông 
Hăng, đều làm cho họ an trú nơi mười nẻo 
nghiệp thiện, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, năm Thân thông. Cũng hơn giáo 
hóa các loài hữu tình nơi mười phương tất cả thế 
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giới đều làm cho họ an trú nơi mười nẻo 
nghiệp thiện, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, năm Thần thông. 

Kiêu-thi-ca, trong đây nói suy nghĩ đúng lý 
nghĩa là lấy hạnh chắng phải hai, chắng phải 
không hai, vì cầu quả vị Giác ngộ cao tột mà tư 
duy Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la- 
mật-đa; hoặc dùng hạnh chắng phải hai, chắng 
phải không hai vì cầu quả vị Giác ngộ cao tột mà 
tư duy nơi pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. Hoặc dùng hạnh 
chăng phải hai, chăng phải không hai, vì cầu quả 
vị Giác ngộ cao tột mà tư duy bốn Niệm trụ, nói 
rộng cho đến trí Nhất thiết tướng. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa đem vô lượng pháp 
môn giảng rộng cho mọi người, băng mọi cách 
giảng nói, trình bày, giải thích thật cặn kẽ, rõ 
ràng, phân tích nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. 
Như thế sẽ được phước đức nhiều hơn chính 
mình lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tân tu học, 
suy nghĩ đúng lý Bát-nhã ba-la-mật-đa gấp vô 
lượng lân. 

Kiêu-thi-ca, trong đây nghĩa lý Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa nghĩa là Bát-nhã ba-la-mật-đa này có 
bao nhiêu nghĩa lý không nên dùng hai tướng để 
quán, cũng không nên lây không hai tướng để 
quán; chăng phải hữu tướng, chắng phải vô 
tướng, chắng phải nhập, chắng phải xuất, chăng 
phải tăng, chắng phải giảm, chăng phải nhiễm, 
chăng phải tịnh, chắng phải sinh, chắng phải diệt, 
chăng phải giữ, chăng phải bỏ, chắng phải chấp, 
chắng phải chăng chấp, chăng phải trụ, chăng 
phải chăng trụ, chăng phải thật, chăng phải chăng 
thật, chăng phải tương ưng, chắng phải chắng 
tương, ưng, chăng phải hòa hợp, chăng phải ly 
tán, chăng phải nhân duyên, chăng phải chăng 
nhân duyên, chăng phải pháp, chăng phải chăng 
pháp, chắng phải chân như, chăng phải chăng 
chân như, chăng phải thật tế, chắng phải chắng 
thật tế. Nghĩa thú như thế có vô lượng pháp môn. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tính tân tu học, suy nghĩ đúng 
lý, đem vô lượng pháp môn giảng rộng cho mọi 
người, băng mọi cách giảng nói trình bảy, giải 
thích thật cặn kẽ, rõ ràng, phân tích nghĩa lý sâu 
xa để họ dễ hiểu. Các thiện nam, thiện nữ này 
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được phước đức nhiêu hơn trường hợp trước 
vô lượng, vô biên. 

Khi ấy, Thiên đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ 
nên dùng các thứ văn nghĩa khéo léo, tuyệt diệu 
nhất đề giảng thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
cho chúng hữu tỉnh. 

Đức Phật dạy: 

-Kiều-thi-ca, đúng thế, đúng thế, đúng như 
lời ông nói! Các thiện nam, thiện nữ nên dùng 
các thứ văn nghĩa khéo léo, tuyệt diệu nhất để 
giảng thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cho 
chúng hữu tỉnh. 

Kiều-thi-ca, nếu thiện nam, thiện nữ có thể 
dùng các thứ văn nghĩa khéo léo, tuyệt diệu nhất 
để giảng thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cho 
chúng hữu tình; các thiện nam, thiện nữ này 
thành tựu vô lượng, vô biên chắng thê nghĩ bàn 
nhóm công đức lớn. 

Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ trọn 
đời đem vô lượng những điều vui tốt đẹp nhất 
cùng y phục, thức ăn uống, thuốc thang chữa 
bệnh để cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen vô lượng, vô sô, vô biên, hăng hà sa số các 
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Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở khắp 
mười phương; có các thiện nam, thiện nữ tự mình 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng, tính tân tu học, suy nghĩ đúng lý 
và nương vào các thứ văn nghĩa khéo léo tuyệt 
diệu nhất, đem vô lượng pháp môn thuyết giảng 
cho khắp mọi người, bằng mọi cách giảng nói, 
trình bày, giải thích thật cặn kẽ, rõ ràng, phân 
tích nghĩa lý sâu xa đề họ dễ hiểu; các thiện nam, 
thiện nữ này phước đức đạt được nhiều hơn 
trường hợp trước. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì vô 
lượng, vô số, vô biên, hăng hà sa số các Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác ở khắp mười phương 
đều nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa tính tấn tu 
học, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
trong vô lượng, vô số, vô biên đại kiếp lây hữu 
sở đắc mà làm phương tiện, tu hành Bồ thí cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; có các thiện nam, 
thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này lây vô 
sở đắc làm phương tiện, chí tâm lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý và 
đem các thứ văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu vì 
người khác giảng nói, giải thích, trình bày rõ 
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ràng dễ hiểu, dù trong giây lát cũng được 
phước đức rất nhiều hơn trường hợp trước. 

Kiêu-thi-ca, hữu sở đắc nghĩa là: 

- Các thiện nam, thiện nữ khi tu Bồ thí, Suy 
nghĩ thế này: “Ta ban ân bố thí, người kia nhận 
bố thí, đây là quả bố thí, người thí và vật thí.” 
Khi người đó tu bô thí như vậy gọi là trụ bố thí 
chứ không gọi là Bồ thí ba-la-mật-đa. 

- Khi tu Tịnh giới, người đó suy nghĩ: “Ta giữ 
giới vì bảo hộ người kia. Đây là quả giới và điêu 
giữ giới.” Khi người đó tu giới như vậy gọi là trụ 
tịnh giới chứ không gọi là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

- Khi tu An nhãn, người đó suy nghĩ: “Ta tu 
nhãn vì bảo hộ người kia. Đây là quả nhẫn và tự 
tánh nhẫn.” Khi người đó tu nhẫn như vậy gọi là 
trụ an nhẫn chứ không gọi là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

- Khi tu Tinh tân, người đó suy nghĩ: “Ta tinh 
tân vì tu đoạn tận cho người kia. Đây là quả tỉnh 
tân, tự tánh tinh tân.” Khi tinh tấn như vậy gọi là 
trụ tinh tân chứ không gọi là Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. 

- Khi tu Tĩnh lự, người đó suy nghĩ: “Ta tu 
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định, kia là cảnh định, đây là quả định và tự 
tánh định.” Khi người kia tu định như vậy gọi là 
trụ thiên định chứ không gọi là Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

- Khi tu Bát-nhã người đó suy nghĩ: “Ta tu 
tuệ, kia là cảnh tuệ, đây là quả tuệ và tự tánh 
tuệ.” Khi người đó tu tuệ như vậy gọi là trụ Bát- 
nhã chứ không gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ lẫy hữu 
sở đắc làm phương tiện, không thể viên mãn Bỗ 
thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bô-tát tu hành 
thế nào để có thê viên mãn Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu Đại Bồ-tát khi tu Bồ thí mà 
không thủ đắc về người bố thí, kẻ nhận bố thí, 
quả thí và vật thí, lây vô sở đắc làm phương tiện 
thì có thể viên mãn Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Khi tu Tịnh giới không thủ đặc về người trì 
giới, quả giới đạt được và giới được thọ trì, lây 
vô sở đắc làm phương tiện thì có thế viên mãn 
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Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Khi tu An nhẫn không thủ đặc về người an 
nhãn, quả nhẫn đạt được và tự tánh nhãn, lây vô 
sở đắc làm phương tiện nên có thể viên mãn An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Khi tu Tinh tân không thủ đắc về người tinh 
tấn, quả tinh tân đạt được và tự tánh tinh tân, lây 
vô sở đắc làm phương tiện nên có thê viên mãn 
Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Khi tu Tĩnh lự không thủ đắc về người tu 
định, cảnh định, quả định và tự tánh định, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện nên có thê viên mãn Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Khi tu Bát-nhã không thủ đắc về người tu tuệ, 
cảnh tuệ, quả tuệ và tự tánh tuệ, lây vô sở đắc 
làm phương tiện nên có thể viên mãn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, các Đại Bồ-tát nên dùng tuệ vô 
sở đặc như thế và dùng các thứ văn nghĩa khéo 
léo tuyệt diệu để giảng nói Bát-nhã cho đến Bồ 
thí ba-la-mật-đa. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vào đời vị 
lai có những thiện nam, thiện nữ vì người khác 
giảng nói tương tự Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Người mới phát tâm Vô thượng Bồ-đề 
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mà nøhe giảng nói tương tự Bát-nhã cho đên 
Bồ thí ba-la-mật-đa, tâm mê lầm liên thoái lui ở 
giữa đường. Thế nên hãy dùng tuệ vô sở đặc và 
đem các thứ văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề giảng nói Bát- 
nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thê nảo gọi là giảng nói 
tương tự Bát-nhã, Tình tân, Tĩnh lự, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa? 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ nói 
hữu sở đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí 
ba-la-mật-đa, như thê gọi là giảng nói tương tự 
Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, vì sao các thiện nam, 
thiện nữ nói hữu sở đặc Bát-nhã cho đến Bỗ thí 
ba-la-mật-đa mà gọi là nói tương tự Bát-nhã cho 
đến Bồ thí ba-la-mật-đa? 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ vì 
phát tâm Vô thượng Bôồ-đề nên thực hành sáu 
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pháp Ba-la-mật-đa, nói săc cho đến thức là vô 
thường, khô, vô ngã; nói nhãn xứ cho đến ý ý xứ là 
vô thường, khổ, vô ngã; nói sắc xứ cho đến pháp 
xứ là vô thường, khổ, vô ngã; nói nhãn giới cho 
đến ý giới là vô thường, khô, vô ngã; nói sắc giới 
cho đến pháp giới là vô thường, khổ, vô ngã; nói 
nhãn thức giới cho đến ý thức giới là vô thường, 
khổ, vô ngã; nói nhãn xúc cho đến ý xúc là vô 
thường, khổ, vô ngã; nói các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là vô thường, khổ, vô ngã; nói bốn 
Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc là vô 
thường, khổ, vô ngã; nói bốn Niệm trụ cho đến 
trí Nhất thiết tướng là vô thường, khổ, vô ngã. 
Nói như thế này: Nếu có thê nương vào các pháp 
như thế đề tu hành Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la- 
mật-đa, đó là thực hành Bát-nhã cho đến Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Và nói thế này: Người tu hành 
Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa nên câu sắc 
cho đến trí Nhất thiết tướng là vô thường, khô, 
vô ngã. Nếu người thường mong câu các pháp 
như vậy để tu hành Bát-nhã cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa, đó là thực hành Bát-nhã cho đến Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 
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Kiêu-thi-ca, nêu có người câu sắc cho đến 
trí Nhất thiết tướng là vô thường, khố, vô ngã, 
nương vảo các pháp này tu hành Bát-nhã cho đến 
Bồ thí ba-la-mật-đa như thế, Như Lai gọi đó là 
thực hành hữu sở đắc tương tự Bát-nhã cho đến 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, nếu như đã nói, phải biết đêu là 
nói hữu sở đắc tương tự Bát-nhã cho đến Bồ thí 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đê giảng nói 
Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa mà nói như 
thế này: “Thiện nam tử, đến đây! Ta sẽ dạy cho 
ông tu học Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Nếu y vào lời dạy của ta để tu học sẽ nhanh 
chóng an trú Bồ-tát Sơ địa cho đến Thập địa.” 

Kiêu-thi-ca, người đó lấy hữu tướng và hữu 
sở đắc làm phương tiện, dựa vào sự tập hợp ý 
tưởng dạy bảo mà tu Bát-nhã cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đây gọi là giảng nói tương tự Bát-nhã 
cho đến Bỗ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
vì người phát tâm cầu Vô thượng Bồ-đê, giảng 
nói Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa mà nói 
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thê nảy: “Thiện nam tử, đên đây! Ta sẽ dạy 
cho ông tu học Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật- 
đa. Nếu y vào lời dạy của Ta để tu học sẽ chóng 
vượt khỏi bậc Thanh văn và Độc giác.” 

Kiêu-thi-ca, người đó lấy hữu tướng và hữu 
sở đắc làm phương tiện, dựa vào sự tập hợp ý 
tưởng dạy bảo mà tu Bát-nhã cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đây gọi là giảng nói tương tự Bát-nhã 
cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, giảng nói 
Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa mà nói thế 
này: “Thiện nam tử, đến đây! Ta sẽ dạy cho ông 
tu học Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa. Nếu 
y vào lời dạy của ta để tu học, sẽ nhanh chóng 
vào Chánh tánh ly sinh của Bô-tát. Đã vào Chánh 
tánh ly sinh của Bồ-tát, liên được Vô sinh pháp 
nhẫn của Bô-tát. Đã được Vô sinh pháp nhẫn của 
Bỏ-tát liên được thân thông thù thăng của Bồ-tát. 
Đã được thần thông thù thăng của Bô-tát thì có 
thể dạo khắp tất cả mười phương cõi Phật, từ cõi 
Phật này đến cõi Phật khác cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác. Do đó có thể chóng chứng đắc 
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quả vị Giác ngộ cao tột. 

Kiêu-thi-ca, người đó lấy hữu tướng và hữu 
sở đắc làm phương tiện, dựa vào sự tập hợp ý 
tưởng dạy bảo mà tu Bát-nhã cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đây gọi là giảng nói tương tự Bát-nhã 
cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
bảo người Chủng tánh Bồ-tát thừa: “Nếu đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng nghe, thọ trì, 
đọc tụng, tính tân tu học, suy nghĩ đúng lý, chắc 
chăn sẽ được công đức vô lượng, vô biên. 

Kiêu-thi-ca, người đó lấy hữu tướng và hữu 
sở đặc làm phương tiện nên có ý nghĩ như vậy. 
Đây gọi là giảng nói tương tự Bát-nhã cho đến 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
bảo người Chủng tánh Bô-tát thừa: “Ông đôi với 
tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác quá khứ, 
VỊ lai và hiện tại, từ lúc mới phát tâm cho đến đặc 
quả vị Giác ngộ cao tột có bao nhiêu căn lành 
đều nên tập hợp tùy hỷ tật cả, vì các hữu tình mà 
hồi hướng về quả vị Giác ngộ cao tột.” 

Kiêu-thi-ca, người đó lấy hữu tướng và hữu 
sở đắc làm phương tiện nên nói như vậy. Đây gọi 
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là giảng nói tương tự Bát-nhã cho đến Bồ thí 
ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Thiên đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thê nảo gọi là giảng nói 
chân chánh Bát-nhã, Tĩnh lự, Tính tấn, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa? 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ nói 
vô sở đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí 
ba-la-mật-đa, như vậy gọi là giảng nói chân 
chánh Bát-nhã, Tĩnh lự, Tính tấn, An nhẫn, Tịnh 
giới, Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Thiên đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, vì sao các thiện nam, 
thiện nữ nói vô sở đắc Bát-nhã cho đến Bồ thí 
ba-la-mật-đa gọi là giảng nói chân chánh Bát-nhã 
cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa? 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vì 
người phát tâm Vô thượng Bô-đê, giảng nói Bát- 
nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa mà nói thế này: 
“Thiện nam tử, đến đây! Nên tu Bát-nhã cho đến 
Bồ thí ba-la-mật-đa. Chính lúc ông tu, không nên 
quán sắc hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc vui, 
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hoặc khô, hoặc ngã, hoặc vô ngã. Không nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc 
vô thường, hoặc vui, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Như vậy, không nên quán nhãn xứ cho đến 
Ý XỨ, sắc xứ cho đến pháp xứ, nhãn giới cho đến 
ý BIỚI, sắc giới cho đến pháp giới, nhãn thức giới 
cho đến ý thức giới, nhãn xúc cho đến ý xúc, các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, bỗn Niệm trụ cho 
đến trí Nhất thiết tướng hoặc thường, hoặc vô 
thường, hoặc vuI, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Thiện nam tử, sắc tự tánh của nó là 
không, cho đến trí Nhất thiết tướng tự tánh của 
nó cũng là không. Tự tánh của sắc này tức chắng 
phải tự tánh, cho đến tự tánh của trí Nhất thiết 
tướng nảy tức chăng phải tự tánh. Nêu chăng 
phải tự tánh tức là Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bát-nhã cho đến Bỗ thí ba-la- 
mật-đa này thì sắc chăng thể nắm bắt được. 
Thường, vô thường, khô, vui, ngã, vô ngã cũng 
chắng thê nắm bắt được; cho đến trí Nhất thiết 
tướng chăng thể năm bắt được. Vì sao thường, vô 
thường, khổ, vui, ngã, vô ngã cũng chắng thê 
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năm bắt được? Vì trong đó sắc... còn không 
thể đắc huông øì có thường, vô thường, khô, VUI, 
ngã, vô ngã có thê đăc được? Thiện nam tử, nêu 
ngươi có thể tu Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la- 
mật-đa, như thê mới thật là tu Bát-nhã cho đến 
Bồ thí ba-la-mật-đa.” 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ đều nói 
lên những lời như vậy. Đây gọi là giảng nói chân 
chánh Bát-nhã cho đến Bỗ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, giảng nói 
Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa mà nói thế 
này: “Thiện nam tử, đến đây! Ta sẽ dạy cho ông 
tu học Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa. Khi 
ông tu học, chớ quán các pháp có một chút xíu có 
thể trú, có thể vượt qua, có thể nhập, có thê đắc, 
có thể chứng, có thể nghe... công đức đã đạt và 
có thê tùy hỷ hôi hướng đến quả vị giác ngộ. Vì 
sao? Thiện nam tử, đôi với Bát-nhã cho đến Bồ 
thí ba-la-mật-đa này rốt ráo không có một chút 
pháp có thể trú, có thể vượt qua, có thê nhập, có 
thể đắc, có thê chứng, có thê nghe... công đức đã 
đạt và có thê tùy hỷ hồi hướng đến quả vị giác 
ngộ. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp đêu không. 
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Nêu tự tánh là không thì không có sở hữu. Nêu 
không sở hữu tức là Bát-nhã cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đôi với Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la- 
mật-đa này hoàn toàn không có một chút pháp có 
nhập, có xuất, có sinh, có diệt, có đoạn, có 
thường, có một, có khác, có đến, có đổi... mà có 
thể năm bắt được.” 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ nói 
những lời này cùng tất cả các pháp trên trái nhau. 
Đấy là sự giảng nói chân chánh về Bát-nhã, Tĩnh 
lự, Tinh tấn, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa. 

Thê nên, này Kiều-thi-ca, các thiện nam, 
thiện nữ nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa lẫy vô 
sở đắc làm phương tiện, chí tâm lăng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý. 
Nên đem các thứ văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu 
truyền bá cho mọi người, bằng mọi cách giảng 
nói, trình bày, giải thích cặn kẽ rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. 

Kiêu-thi-ca, vì lý do đó nên Như Lai nói: Nếu 
các thiện nam, thiện nữ đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, lây vô sở đắc làm phương tiện, chí 
tâm lăng nghe, thọ tri, đọc tụng, tinh tân tu học, 
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suy nghĩ đúng lý và dùng các thứ văn nghĩa 
khéo léo tuyệt diệu, trong khoảng giây lát vì 
người khác giảng nói, trình bày, giải thích cặn kẽ 
rõ ràng, phân tích nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu, 
thì người này được phước đức nhiều hơn các 
trường hợp trước. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy cho các loài hữu tình nơi châu Thiệm-bộ đều 
làm cho trụ nơi quả Dự lưu. Ý ông nghĩ sao? Các 
thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên đó được 
phước có nhiều chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu vì người giảng 
rộng, trình bày, giải thích cặn kẽ rõ ràng, phân 
tích nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu và nói thê này: 
“Thiện nam tử, đến đây! Ông nên đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này chí tâm lắng nghe, 
thọ trì, đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ đúng 
lý, nên tinh tấn tu học theo pháp môn này.” Các 
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thiện nam, thiện nữ này được công đức rất 
nhiêu hơn trường hợp trước. Vì sao? Kiều-thi-ca, 
tật cả Dự lưu và Dự lưu quả đều xuất phát từ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu tình 
ở châu Thiệm-bộ. Nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy tất cả hữu tình bốn đại châu hoặc tât cả hữu 
tình nơi tiểu thiên thê giới, hoặc tất cả hữu tình 
nơi trung thiên thê giới, hoặc tất cả hữu tình nơi 
thế giới ba lần ngàn, hoặc tất cả hữu tình nơi 
mười phương thê giới đều nhiều như số cát sông 
Hằng, hoặc tật cả hữu tình nơi khắp mười 
phương vô biên thế giới đều làm cho an trú quả 
Dự lưu. Ý ông nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ 
do nhân duyên ây được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-lamật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu vì người giảng nói, 
trình bày, giải thích cặn kẽ rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Và nói thê này: 
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“Thiện nam tử, đến đây! Ông nên đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ đúng lý, 
nên siêng năng tu học theo pháp môn này.” Các 
thiện nam, thiện nữ này được công đức rât nhiều 
hơn trường hợp trước. Vì sao? Kiêu-thi-ca, tất cả 
Dự lưu và quả Dự lưu đều xuất phát từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy các loài hữu tình nơi châu Thiệm-bộ đêu làm 
cho an trú quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. Ý 
ông nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ do nhân 
duyên ấy được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khéo 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Và nói thê này: 
“Thiện nam tử, đến đây! Ông nên đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ 
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trì, đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ đúng lý, 
siêng tu học theo pháp môn này. Các thiện nam, 
thiện nữ này được công đức rất nhiều hơn trường 
hợp trước. Vì sao? Kiêu-thi-ca, tất cả Nhất lai và 
quả Nhất lai cho đến A-la-hán và quả A-la-hán 
đều xuất phát từ Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy cho các loài hữu tình nơi châu Thiệm-bộ đều 
làm cho an trú Độc giác Bồ-đề. Y ông nghĩ sao? 
Các thiện nam, thiện nữ do nhân duyên ây được 
phước có nhiều chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-lamật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Và nói thê này: 
“Thiện nam tử, đến đây! Ông nên đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ đúng lý, 
siêng tu học pháp môn này.” Các thiện nam, 
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thiện nữ này được công đức rất nhiêu hơn 
trường hợp trước. Vì sao? Kiêu-thi-ca, tất cả Độc 
giác và Độc giác Bồ-đề đều xuất phát từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các hữu tình 
nơi châu Thiệm-bộ. Nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy tất cả hữu tình nơi bốn đại châu, hoặc tất cả 
hữu tình nơi tiểu thiên thế giới, hoặc tất cả hữu 
tình nơi trung thiên thế giới, hoặc tất cả hữu tình 
nơi mười phương thế giới đều nhiều như số cát 
sông Hăng, hoặc tất cả hữu tình hết mười phương 
vô biên thê giới đều làm cho an trú nơi Độc giác 
Bỏ-đề. Ý ông nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ 
do nhân duyên ây được phước có nhiều chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-lamật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Và nói thê này: 
“Thiện nam tử, đến đây! Ông đối với Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, 
đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ đúng lý, nên 
siêng tu học pháp môn này.” Các thiện nam, 
thiện nữ này được công đức rất nhiều hơn trường 
hợp trước. Vì sao? Kiều-thi-ca, tất cả Độc giác 
và Độc giác Bồ-đề đều xuất phát từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa vậy. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 432 


Phẩm 36: KINH VĂN (2) 


Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy cho các loài hữu tình nơi châu Thiệm-bộ đều 
phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột. Ý ông nghĩ 
sao? Các thiện nam, thiện nữ do nhân duyên ấy 
được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phần tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Và nói thê này: 
“Thiện nam tử, đến đây! Ông nên đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ đúng lý, 
nên tin hiểu chính chắn theo pháp môn Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa đã nói. Nêu tin hiểu chính chăn 
thì có thể tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa này. Nếu 
có thể tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa này thì có thể 
chứng được pháp trí Nhất thiết. Nếu có thể chứng 
được pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được tăng ích viên mãn tức chứng đặc 
quả vị Giác ngộ cao tột. ” 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đạt 
được công đức rât nhiêu, hơn trường hợp trước. 
Vì sao? Kiêu-thi-ca, tất cả Đại Bồ-tát mới phát 
tâm cầu quả vị CIác ngộ cao tột cho đến Đại Bồ- 
tát trụ Thập địa đều xuất phát từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu tình 
nơi châu Thiệm-bộ. Nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy cho tất cả hữu tình bốn đại châu, hoặc tất cả 
hữu tình tiểu thiên thế giới, hoặc tất cả hữu tình 
trung thiên thê giới, hoặc tât cả hữu tình nơi thế 
giới ba lần ngàn, hoặc tất cả hữu tình nơi mười 
phương thể giới nhiều như số cát sông, Hăng đều 
phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột. Ý ông nghĩ 
sao? Các thiện nam, thiện nữ do nhân duyên ây 
được phước có nhiêu chăng? 
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Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích thật rõ ràng, phân 
tích nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Và nói thế 
này: “Thiện nam tử, đến đây! Ông nên đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lăng nghe, 
thọ trì, đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ đúng lý 
nên tin hiểu chính chắn theo pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đã nói. Nếu có thể tin hiểu chính 
chăn thì có thể tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa này. 
Nếu có thể tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa này thì 
có thể chứng được pháp trí Nhất thiết. Nếu có thể 
chứng được pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn liên 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột.” 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đạt 
được công đức rât nhiêu, hơn trường hợp trước. 
Vì sao? Kiêu-thi-ca, tất cả Đại Bồ-tát mới phát 
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tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột cho đến Đại 
Bỏ-tát trụ Thập địa đều xuất phát từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy cho các loài hữu tình nơi châu Thiệm-bộ đều 
trụ bậc Bô-tát không thoái chuyển. Ý ông nghĩ 
sao? Các thiện nam, thiện nữ do nhân duyên ấy 
được phước có nhiêu chăng? 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-lamật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Và nói thế này: 
“Thiện nam tử, đến đây! Ông nên đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ đúng lý, tin 
hiểu chính chăn theo pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nếu tin hiểu chính chăn thì có thê tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu có thể tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thì có thê chứng được pháp trí Nhât 
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thiết. Nêu có thể chứng được pháp trí Nhât 
thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng ích 
viên mãn. Nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn, liên chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột.” 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đạt 
được công đức rât nhiêu, hơn trường hợp trước. 
Vì sao? Kiêu-thi-ca, tất cả Đại Bô-tát bậc không 
thoái chuyên cho đến quả vị Giác ngộ cao tột đều 
xuất phát từ Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu tình 
nơi châu Thiệm-bộ. Nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy cho tất cả hữu tình bốn đại châu, hoặc tất cả 
hữu tình nơi tiểu thiên thế giới, hoặc tật cả hữu 
tình nơi trung thiên thế giới, hoặc tất cả hữu tình 
nơi thế giới ba lần ngàn, hoặc tất cả hữu tình nơi 
mười phương thê giới nhiều như cát sông Hằng 
đêu trụ bậc Bôồ-tát không thoái chuyển. Y ông 
nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ do nhân duyên 
ây được phước có nhiều chăng? 

Thiên đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 
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-Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Và nói thế này: 
“Thiện nam tử, đến đây! Ông nên đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ đúng lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã dạy, nên 
tin hiểu chính chắn. Nếu tin hiểu chính chắn thì 
có thể tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu có thể tu 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa thì có thê chứng được 
pháp trí Nhất thiết. Nếu có thể chứng được pháp 
trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng ích viên mãn liền chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tột.” 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đạt 
được công đức rât nhiêu, hơn trường hợp trước. 
Vì sao? Kiểu-thi-ca, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên cho đến quả vị Giác ngộ cao tột đều 
xuất phát từ Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nêu các loài hữu tình nơi 
châu Thiệm-bộ đều hướng đến quả vị Giác ngộ 
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cao tột, có các thiện nam, thiện nữ đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng môn văn nghĩa 
khéo léo tuyệt diệu, vì người khác giảng nói, 
trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích nghĩa lý 
sâu xa để họ dễ hiểu. Và nói thế này: “Thiện nam 
tử, đến đây! Ông nên đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng thật thông 
suốt, suy nghĩ đúng lý, tin hiểu chính chắn theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã dạy. Nếu tin 
hiểu chính chắn thì có thê tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nếu có thể tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì có thể chứng được pháp trí Nhất thiết. Nếu có 
thể chứng được pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn 
liên chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. ” 
Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đạt 
được công đức rất nhiêu, hơn trường hợp trước. 
Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình nơi châu Thiệm-bộ hoặc tât cả hữu tình nơi 
bốn đại châu, hoặc tất cả hữu tình nơi tiểu thiên 
thế gIới, hoặc tất cả hữu tình nơi trung thiên thế 
giới, hoặc tất cả hữu tình nơi thế giới ba lần 
ngàn, hoặc tất cả hữu tình nơi thế giới ba lần 
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ngàn, hoặc tât cả hữu tình nơi mười phương 
thế giới nhiều như cát sông Hằng đêu hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột. Có các thiện nam, thiện 
nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng 
môn văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phần tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Và nói thê này: 
“Thiện nam tử, đến đây! Ông nên đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ đúng lý, tin 
hiểu chính chăn theo pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nếu tin hiểu chính chăn thì có thể tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu có thể tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thì có thê chứng được pháp trí Nhât 
thiết. Nếu có thể chứng được pháp trí Nhất thiết 
thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng ích viên 
mãn. Nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng ích 
viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tốt” 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đạt 
được công đức rất nhiêu, hơn trường hợp trước. 

Này Kiêều-thi-ca, nêu các loài hữu tình nơi 
châu Thiệm-bộ đêu đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột được không thoái chuyển. Có các thiện nam, 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 432 1209 


thiện nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng 
vô lượng môn văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì 
người khác giảng nói, trình bảy, giải thích rõ 
ràng, phân tích nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Và 
nói thế này: “Thiện nam tử, đến đây! Ông nên 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng thật thông suốt, suy nghĩ 
đúng lý, tin hiểu chính chắn theo pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Nếu tin hiểu chính chắn thì có 
thể tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu có thê tu 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa thì có thể chứng được 
pháp trí Nhất thiết. Nếu có thể chứng được pháp 
trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn. Nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng ích viên mãn, liền chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đạt 
được công đức rất nhiêu, hơn trường hợp trước. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình nơi châu Thiệm-bộ hoặc tất cả hữu tình nơi 
bốn đại châu, hoặc tất cả hữu tình nơi tiểu thiên 
thế g1ới, hoặc tất cả hữu tình nơi trung thiên thế 
giới, hoặc tất cả hữu tình nơi thế giới ba lần 
ngàn, hoặc tất cả hữu tình nơi mười phương thế 
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giới nhiều như số cát sông Hằng đêu đôi với 
quả vị Giác ngộ cao tột được không thoái 
chuyền. Có thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa dùng vô lượng môn văn nghĩa khéo 
léo tuyệt diệu, vì người khác giảng nói, trình bày, 
giải thích rõ ràng, phân tích nghĩa lý sâu xa để họ 
dễ hiểu. Và nói thế này: “Thiện nam tử, đến đây! 
Ông nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chí 
tâm lãng nghe, thọ trì, đọc tụng thật thông suốt, 
suy nghĩ đúng lý, tin hiểu chính chắn theo pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu tin hiểu chính 
chăn thì có thê tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu 
có thể tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa thì có thể 
chứng được pháp trí Nhất thiết. Nêu có thê chứng 
được pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được tăng Ích viên mãn, liên chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột. ” 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đạt 
được công đức rất nhiêu, hơn trường hợp trước. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy cho các loài hữu tình nơi châu Thiệm-bộ đều 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột và đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng môn văn 
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nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác giảng 
nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích nghĩa 
lý sâu xa để họ dễ hiểu. Có các thiện nam, thiện 
nữ dạy một hữu tình làm cho người ấy không 
thoái chuyên đôi với quả vị Giác ngộ cao tột và 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đạt 
được công đức tất nhiêu, hơn trường hợp trước. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình nơi châu Thiệm-bộ. Nếu các thiện nam, 
thiện nữ dạy tất cả hữu tình bốn đại châu, hoặc 
tật cả hữu tình nơi tiểu thiên thế giới, hoặc tất cả 
hữu tình nơi trung thiên thế giới, hoặc tất cả hữu 
tình nơi thế giới ba lần ngàn, hoặc tất cả hữu tình 
nơi mười phương thế giới nhiều như số cát sông 
Hằng đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột và 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa đề họ dễ hiểu. Có các thiện nam, 
thiện nữ dạy một hữu tình làm cho họ không 
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thoái chuyên đôi với quả vị GIác ngộ cao tột 
và đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng vô lượng 
môn văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này đạt 
được công đức rất nhiêu, hơn trường hợp trước. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
dạy cho các hữu tình nơi châu Thiệm-bộ đều 
không thoái chuyên đôi với quả vị Giác ngộ cao 
tột và đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa dùng dùng vô 
lượng môn văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì 
người khác giảng nói, trình bày, giải thích rõ 
ràng, phân tích nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. 
Nếu một hữu tình nói thế này: “Nay tôi rất mong 
được mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
cứu vớt bao khô não của các hữu tình trong ba 
đường ác.” 

Có các thiện nam, thiện nữ vì thành tựu việc 
ây nên, dùng vô lượng môn văn nghĩa khéo léo 
tuyệt diệu, vì người khác giảng nói, trình bày, 
giải thích rõ ràng, phân tích nghĩa lý sâu xa để họ 
dễ hiểu. Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này 
đạt được công đức rất nhiêu, hơn trường hợp 
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trước. 

Vì sao? Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát trụ bậc không 
thoái chuyên không cần nương nhờ pháp đã nói, 
vì đôi với đại Bồ-đề nhất định sẽ hướng về; đôi 
Với quả vị Các ngộ cao tột chắc chăn sẽ không 
lui sụt. Còn người vui thích được mau chóng 
chứng đặc giác ngộ lớn, nên cần phải nương nhờ 
pháp đã dạy; đối với quả vị Giác ngộ cao tột cầu 
mau chứng đắc nên quán khổ sinh tử của tất cả 
hữu tình, vận dụng tâm đại BI vô cùng thống 
thiết. 

Này Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc các loài hữu 
tình nơi châu Thiệm-bộ. Nếu các thiện nam, 
thiện nữ dạy tất cả hữu tình bốn đại châu, hoặc 
tật cả hữu tình nơi tiêu thiên thê giới, hoặc tất cả 
hữu tình nơi trung thiên thế giới, hoặc tất cả hữu 
tình nơi thế giới ba lần ngàn, hoặc tt cả hữu tình 
nơi mười phương thế giới nhiều như số cát sông 
Hăng đều được quả vị không thoái chuyên và đối 
với Bát-nhã ba-lamật-đa dùng vô lượng môn 
văn nghĩa khéo léo tuyệt diệu, vì người khác 
giảng nói, trình bày, giải thích rõ ràng, phân tích 
nghĩa lý sâu xa để họ dễ hiểu. Nếu một hữu tình 
nói thế này: “Nay tôi rất mong được mau chứng 
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đắc quả vị GIác ngộ cao tột, cứu vớt hữu tình 
thoát khỏi sự khô não của ba đường ác.” 

Có các thiện nam, thiện nữ vì để thành tựu 
việc ấy nên dùng vô lượng môn văn nghĩa khéo 
léo tuyệt diệu, vì người khác giảng nói, trình bày, 
giải thích rõ ràng, phân tích nghĩa lý sâu xa để họ 
dễ hiểu. Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này 
đạt được công đức rất nhiêu, hơn trường hợp 
trước. 

Vì sao? Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát trụ bậc không 
thoái chuyên không cân nương nhờ pháp đã nói; 
đối với đại Bô-đề, nhất định sẽ hướng về; đôi với 
quả vị CIác ngộ cao tột chặc chắn không lui sụt. 
Còn người vui thích được mau chóng chứng đặc 
giác ngộ lớn, nên cần phải nương nhờ _pháp đã 
dạy; đối với quả vị Giác ngộ cao tột cầu chóng 
chứng đắc nên quán khổ sinh tử của tất cả hữu 
tình, vận dụng tâm đại BI vô cùng thống thiết. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, như vậy là Đại Bồ-tát 
càng đến gân quả vị GIác ngộ cao tột. Đúng thế, 
đúng thế! Nên đem Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa dạy bảo, trao truyền; nên 
đem pháp không bên trong cho đến pháp không 
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không tánh tự tánh dạy bảo, trao truyền; nên 
đem bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo 
dạy bảo, trao truyền; như thế cho đến, nên đem 
mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng dạy bảo, trao truyền; nên đem y phục, 
thực phẩm, đồ năm, thuộc thang và tất cả những 
vật dụng, tùy theo nhu cầu của người đó để cúng 
dường, ủng hộ. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nếu các thiện nam, thiện 
nữ có thế đem pháp thí và tài thí như vậy để dạy 
bảo, trao truyền và cúng dường, ủng hộ Đại Bô- 
tát đó thì các thiện nam, thiện nữ này đạt được 
công đức rất nhiều, hơn trường hợp trước. Vì 
sao? Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bỗ-tát đó cần nhờ 
pháp thí và tài thí dạy bảo, trao truyền và cúng 
dường, ủng hộ như thế mới mau chứng đắc quả 
vỊ GIác ngộ cao tột. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bảo Thiên để 
Thích: 

-Hay thay, hay thay! Kiêu-thi-ca, chính ông 
mới có thê khuyên khích Đại Bồ-tát kia và có thể 
ủng hộ Đại Bồ-tát kia, cũng có thê giúp đỡ Đại 
Bỏ-tát kia. Nay ông đã làm những việc mà Thánh 
đệ tử Phật phải làm việc đáng làm. Vì sao? Kiểu- 
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thi-ca, các Thánh đệ tử của tât cả Đức Như Lai 
vì muốn lợi ích an vui cho các hữu tình nên 
phương tiện khuyên giúp Đại Bồ-tát kia mau tiến 
đến quả vị Giác ngộ cao tột. Đem pháp thí, tài thí 
dạy bảo, trao truyện, cúng dường, ủng hộ, ân cần 
gia tâm giúp đỡ Đại Bôồ-tát kia mau chứng đặc 
quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì tất cả Như 
Lai, Thanh văn, Độc giác và những việc tốt đẹp 
nhất ở thế gian đêu do Đại Bô-tát kia mà được 
xuất hiện. Vì sao? Kiêu-thi-ca, nếu không có Đại 
Bỏ-tát phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột thì 
không có Đại Bô-tát có thể học sáu pháp Ba-la- 
mật-đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 
Nếu không có Đại Bôồ-tát học sáu pháp Ba-la- 
mật-đa cho đên mười tám pháp Phật bất cộng thì 
không có Đại Bôồ-tát chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. Nêu không có Đại Bô-tát chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột thì không có Như Lai, Thanh 
văn, Độc giác và những việc tốt đẹp nhất ở thê 
ø1an. 

Kiêu-thi-ca, do có Đại Bồ-tát phát tâm cầu 
quả vị Giác ngộ cao tột nên có Đại Bồ-tát có thê 
học sáu pháp Ba-la-mật-đa cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng. Do có Đại Bồ-tát học sáu 
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pháp Ba-la-mật-đa cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng nên có Đại Bồ-tát chứng được quả 
vị GIác ngộ cao tột. Do có Đại Bồ-tát chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột, chuyên bánh xe 
pháp vi diệu làm cho châm dứt địa ngục, bàng 
sinh, quỷ giới, cũng có thể giảm bớt chúng A -tố- 
lạc, tăng thêm chúng Trời, Người và có dòng dõi 
lớn Sát-đề-lợi, dòng dõi lớn Bả-la-môn, dòng dõi 
lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ xuất hiện ở 
thế gian; cũng có các trời Tứ đại vương cho đến 
trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện ở thế 
ø1an; lại có Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, bốn Niệm trụ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xuất hiện ở 
thế gian; lại có Thanh văn thừa, Độc giác thừa, 
Chánh đăng giác thừa xuất hiện ở thế gian. 
M 
Phẩm 37: TÙY HỶ HỎI HƯỚNG (1) 

Bây giờ, Đại Bồ-tát Từ Thị thưa Cụ thọ Thiện 
Hiện: 

-Thưa Đại đức, nếu Đại Bồ-tát lây vô sở đắc 
làm phương tiện, đối với các hữu tình có bao 
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nhiêu công đức đêu tùy hỷ cùng nhau thực 
hành các việc phước nghiệp. Nếu Đại Bô-tát lây 
vô sở đặc làm phương tiện, đem sự tùy hý thực 
hành các việc phước nghiệp này cho tất cả hữu 
tình một cách bình đắng, cùng nhau hồi hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột. Hoặc các hữu tình 
khác tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp, 
hoặc các việc phước nghiệp của các chúng sinh 
khác hay Thanh văn, Độc giác, nghĩa là ba việc 
phước nghiệp Thí tánh, GIới tánh và Tu tánh. 
Hoặc bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo, 
hoặc ba pháp môn giải thoát, tắm Cải thoát, chín 
Định thứ đệ, bốn sự hiểu biết thông suốt, sáu 
phép thân thông... các việc phước nghiệp. Đại 
Bồ-tát này có bao nhiêu công đức tùy hý hồi 
hướng, đối với các việc phước nghiệp của các 
phàm phu hay Thanh văn, Độc giác kia là tôi 
thăng, tối tôn, cao tột, vi diệu, tôi thượng, vô 
thượng, không có gì có thể so sánh được. Vì sao? 
Thưa Đại đức, vì các phàm phu tu việc phước 
nghiệp chỉ đem lại an vui tự tại cho chính họ. 
Thanh văn, Độc giác tu việc phước nghiệp chỉ 
điều phục, thanh tịnh và Niết-bàn cho chính họ. 
Còn các Đại Bô-tát có bao nhiêu công đức đều 
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tùy hỷ hôi hướng khắp tât cả hữu tình được 
điêu phục, tịch tịnh và Niết-bàn. 

Cụ thọ Thiện Hiện hỏi Đại Bồ-tát Từ Thị: 

-Bạch Đại sĩ, tâm tùy hỷ hôi hướng của Đại 
Bồ-tát này duyên khắp vô lượng, vô sô, vô biên 
mười phương thê giới. Mỗi mỗi thế giới thì có vô 
số, vô lượng, vô biên chư Phật đã vào Niếễt-bàn. 
Từ lúc mới phát tâm cho đến đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, như thế dần dân đến sau khi vào cõi Vô 
dư y Niết-bàn cho đến pháp diệt, ở giữa thời gian 
đó có bao nhiêu căn lành tương ưng với sáu pháp 
Ba-la-mật-đa và cùng với bao nhiêu căn lành 
tương ưng với vô lượng, vô biên pháp cộng hay 
bất cộng với Phật của tất cả hữu tình, Bồ-tát, Độc 
giác, Thanh văn. Hoặc ba việc phước nghiệp Thí 
tánh, Giới tánh, Tu tánh của đệ tử phàm phu hoặc 
căn lành vô lậu thuộc hữu học hay vô học của 
các đệ tử Thanh văn. Hoặc giới, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiên uân của Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Các cùng với vô lượng, vô SỐ, 
vô biên pháp Phật đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, 
làm lợi lạc cho tất cả hữu tình cùng với chánh 
pháp do chư Phật giảng thuyết. Nếu người nào 
nương vào pháp ây mà tinh tân tu học, thì đắc 
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Độc giác Bô-đề, được vào Chánh tánh ly sinh 
của Bồ-tát và các hạnh Đại Bô-tát khác. Như 
vậy, đôi với các căn lành đã có và các căn lành 
của những hữu tình khác đối với các Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, Thanh văn, Bô-tát, 
các chúng đệ tử hoặc hiện trụ thể, hoặc sau khi 
Niết-bàn, tập hợp tất cả các căn lành này hiện 
tiền tùy hỷ. Đã tùy hỷ rồi, lại đem tùy hỷ đông 
làm các việc phước nghiệp như vậy đem ban bỗ 
tật cả hữu tình một cách bình đăng và đông hồi 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột: “Tôi nguyện 
đem căn lành này ban bố cho tất cả hữu tình, 
cùng nhau tiên đến quả vị Giác ngộ cao tột.” 

Đã phát tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy rồi thì 
đối với chỗ phát sinh các việc phước nghiệp khác 
là tôi thăng, tối tôn, cao tột, vi diệu, tôi thượng, 
vô thượng, không gì có thê so sánh được. Ý ngài 
nghĩ sao? Thưa Đại sĩ Từ Thị, các Đại Bồ-tát đó 
duyên nơi việc như thê mà khởi tâm tùy hý hôi 
hướng. Vì có đối tượng để duyên, như vậy các 
Đại Bồ-tát đó có chấp tướng chăng? 

Đại Bồ-tát Từ Thị đáp: 

-Thưa Đại đức, Đại Bồ-tát đó duyên nơi sự 
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phát sinh này mà phát tâm tùy hỷ hôi hướng, 
thật không có đối tượng để duyên cũng như sự 
chấp tướng của Bô-tát ấy. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Đại Bồ-tát Từ Thị: 

-Thưa Đại sĩ, nếu không có đối tượng để 
duyên cũng như là sự chấp tướng thi tâm tùy hỷ 
hôi hướng của Đại Bô-tát kia lấy sự chấp tướng 
làm phương tiện, duyên khắp mười phương thê 
giới vô sô, vô lượng, vô biên. Mỗi mỗi thê gIỚI 
vô số, vô lượng, vô biên chư Phật đã vào Niết- 
bàn. Từ lúc mới phát tâm cho đến pháp diệt, có 
bao nhiêu căn lành và bao nhiêu căn lành của các 
đệ tử tập hợp tất cả hiện tiền tùy hỷ, hôi hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột. Đã phát tâm tùy hỷ 
hôi hướng như thê, có phải là điên đảo chăng? 
Như đối với vô thường bảo là thường, đối với 
khô bảo vui, đôi với vô ngã cho là ngã, đôi với 
bất tịnh cho là tịnh, là tưởng điên đảo, tâm điên 
đảo, kiến thức điên đảo. Đây đổi với không 
tướng mà chấp nơi tướng ây cũng phải như vậy. 

Thưa Đại sĩ, như vậy đối tượng để duyên thật 
không sở hữu nên tâm tùy hỷ hồi hướng cũng 
như vậy. Các căn lành... cũng như vậy, Võ 
thượng Bồ-đề cũng như vậy. Bồ thí, Tịnh ĐIỚI, 
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An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng như vậy, nói rộng cho đến mười tắm 
pháp Phật bất cộng cũng như vậy. 

Thưa Đại sĩ, nêu như đối tượng để duyên thật 
không sở hữu, tâm tùy hỷ hồi hướng cũng như 
vậy, các căn lành... cũng như vậy, Vô thượng Bồ- 
đề cũng như vậy, sáu pháp Ba-la-mật-đa cũng 
như vậy, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng như vậy. Những øì là đôi tượng để duyên? 
Những gì là sự việc? Những gì là tâm tùy hý hôi 
hướng? Những gì là các căn lành? Những gì là 
Vô thượng Bồ-để? Những gì là sáu pháp Ba-la- 
mật-đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà 
Đại Bô-tát kia duyên việc như thế, phát tâm tùy 
hỷ hồi hướng đến quả vị GIác ngộ cao tột? 

Đại Bô-tát Từ Thị trả lời Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Thưa Đại đức, nếu Đại Bô-tát từ lâu đã tu 
học sáu pháp Ba-la-mật-đa, đã từng cúng dường 
vô lượng chư Phật, nhiêu đời gieo trông căn lành 
và phát nguyện rộng lớn, được các bạn lành ủng 
hộ, học đây đủ về nghĩa không của tự tướng các 
pháp; Đại Bồ-tát này có thê đối với đôi tượng để 
duyên phát tâm tùy hỷ hồi hướng các căn lành..., 
đến Vô thượng Bôồ-đề, chư Phật Thế Tôn và tât 
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cả các pháp đều không châp tướng mà có thể 
phát tâm tùy hý hôi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Sự phát tâm tùy hỷ hồi hướng này lây chẳng 
phải hai và chăng phải chăng hai làm phương 
tiện; lấy chăng phải hữu tướng, chắng phải không 
tướng làm phương tiện; lây chăng phải hữu sở 
đặc, chắng phải vô sở đặc làm phương tiện; lây 
chăng phải nhiễm, chắng phải tịnh làm phương 
tiện; lấy chăng phải sinh, chăng phải diệt làm 
phương tiện. Đối với đối tượng đề duyên cho đến 
quả vị Giác ngộ cao tột không chấp tướng. Vì 
không chấp tướng cho nên không bị ở trong vòng 
điên đảo. 

Hoặc có Bô-tát mới tu sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
chưa từng cúng dường vô lượng chư Phật, thuở 
xưa chưa trông căn lành, chưa phát nguyện rộng 
lớn, chưa được nhiêu bạn lành ủng hộ, chưa đôi 
với tất cả pháp học đây đủ về tự tướng không. 
Các Bô-tát này đôi với đôi tượng để duyên tùy hỷ 
hồi hướng các căn lành..., Vô thượng Bồ-đề, chư 
Phật Thê Tôn và tất cả pháp, vẫn lấy tướng kia 
phát tâm tùy hỷ hôi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột. Sự tùy hý hôi hướng này vì chấp tướng 
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nên vẫn còn trong vòng điên đảo, chăng phải 
chân thật tùy hý hôi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Thưa Đại đức, không nên vì các Bồ-tát mới 
học Đại thừa mà đỗi trước họ giảng nói Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa, pháp 
không bên trong cho đên pháp không không tánh 
tự tánh, bốn Niệm trụ nói rộng cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng và tất cả nghĩa không của tự 
tướng các pháp. Vì sao? Thưa Đại đức, các Bỗ- 
tát mới học Đại thừa, đối với pháp như thê tuy có 
chút ít phần kính tin, yêu thích; nhưng họ nghe 
rôi đêu chóng quên ngay. Và họ sợ hãi, nghi hoặc 
nên sinh hủy báng. 

Nếu các Đại Bô-tát không thoái chuyên hoặc 
từng cúng dường vô lượng chư Phật, thuở xưa đã 
øieo trông căn lành, phát nguyện rộng lớn từ lâu, 
được nhiều bạn lành ủng hộ thì nên đối trước họ 
phân tích, giảng rộng, chỉ bày tất cả Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cho đến Bố thí ba-la-mật-đa, pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, bốn Niệm trụ nói rộng cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng và tất cả nghĩa không của tự 
tướng các pháp. Vì sao? Thưa Đại đức, vì các 
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Đại Bô-tát không thoái chuyến đã từng cúng 
dường vô lượng chư Phật, thuở xưa đã gieo trông 
căn lành, phát nguyện rộng lớn từ lâu, được 
nhiêu bạn lành ủng hộ. Nêu họ được nghe pháp 
này đều có thể thọ trì không bao giờ quên mất, 
cũng chăng sợ hãi hoặc hủy báng. 

Thưa Đại đức, các Đại Bồ-tát nên đem tâm 
tùy hỷ này cùng làm các việc phước nghiệp hôi 
hướng đến quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện thưa Đại Bồ-tát 
Từ THỊ: 

-Thưa Đại sĩ, các Đại Bồ-tát nên đem tâm tùy 
hý cùng làm các việc phước nghiệp và hồi hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột, nghĩa là đôi tượng 
dụng tâm tùy hý hồi hướng. Đối tượng dụng tâm 
này không bao giờ thay đối, đôi tượng để duyên 
đây cùng các căn lành cũng không bao giờ thay 
đối. Trong đây những øì gọi là đối tượng dụng 
tâm? Và lây những øì làm đôi tượng để duyên 
cùng các căn lành để nói tùy hỷ hồi hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột? Tâm này đối với tâm lý 
chắng nên có tùy hý hồi hướng, vì không có hai 
tâm cùng lúc nổi lên vậy. Tâm cũng không thê 
tùy hỷ hồi hướng tâm tự tánh. Nếu Đại Bô-tát khi 
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tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa biết rằng tât cả 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này không sở hữu, cho đến 
Bồ thí ba-la-mật-đa cũng không sở hữu, sắc 
không sở hữu; thọ, tưởng, hành, thức không sở 
hữu, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột cũng không 
sở hữu. Đại Bô-tát này biết tật cả pháp đều không 
có sở hữu, nhưng lại có thể đem tủy hỷ cùng làm 
các việc phước nghiệp, hồi hướng đến quả vị 
Giác ngộ cao tột. Tâm tùy hý hồi hướng như thế 
chăng thuộc vào điên đảo, vì lây vô sở đắc làm 
phương tiện. 

Khi ây, Thiên đế Thích thưa Cụ thọ Thiện 
Hiện: 

-Bạch Đại đức, các Đại Bô-tát mới học Đại 
thừa nghe pháp như thế, tâm họ làm sao khỏi 
kinh sợ, nghi ngờ? 

Đại đức, các Đại Bô-tát mới học Đại thừa, 
làm sao có thể đem sự tu hành căn lành hồi 
hướng đến quả vị GIác ngộ cao tột? 

Đại đức, các Đại Bồ-tát mới học Đại thừa làm 
Sao nhiệp thọ tùy hỷ củng làm các việc phước 
nghiệp hôi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột? 

Cụ thọ Thiện Hiện nhờ oai lực của Đại Bồ-tát 
Từ Thị gia bị nên bảo Thiên đề Thích: 
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-Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát mới học Đại 
thừa nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí 
ba-la-mật-đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, lây 
không tướng làm phương tiện nhiếp thọ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa. Đại 
Bỏ-tát này do nhân duyên ấy nên có nhiều sự tin 
hiểu về pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, nhiều sự tin hiểu bốn 
Niệm trụ, nói rộng cho đến mười tắm pháp Phật 
bất cộng, thường được bạn lành giúp đỡ. Bạn 
lành này đem vô lượng pháp môn, văn nghĩa 
tuyệt diệu nhất, vì Bồ-tát đó mà nói pháp tương 
ưng Bát-nhã, Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh 
giới, Bồ thí ba-la-mật-đa. Đem pháp này răn dạy, 
truyền trao, làm cho người đó cho đến được vào 
Chánh tánh ly sinh của Bỏ-tát. Nếu chưa vào 
Chánh tánh ly sinh cũng thường không lìa chỗ tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật- 
đa, pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, bỗn Niệm trụ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng; cũng vì TỘNE nÓI Các 
việc ma làm cho người đó nghe rôi đối với các 
việc ma tâm không tăng giảm? Vì sao? Vì các 
nghiệp của việc ma tánh không sở hữu nên chăng 
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thể năm bắt được. Cũng đem pháp này dạy 
bảo, trao truyền, cho đến khiến họ được vào 
Chánh tánh ly sinh của Bô-tát, thường được gần 
gũi Phật, ở chỗ chư Phật trồng các căn lành. Lại 
nhờ được căn lành nuôi dưỡng nên thường sinh 
vào nhà Đại Bô-tát cho đến quả vị Giác ngộ cao 
tột và đối với các căn lành không bao giờ rời xa. 

Kiều-thi-ca, các Đại Bô-tát mới học Đại thừa, 
nếu được lấy vô sở đắc làm phương tiện, lây 
không tướng làm phương tiện bao hàm các công 
đức; đôi với các công đức có nhiều lòng tin hiểu 
sâu xa, thường được bạn lành giúp đỡ, nghe pháp 
như thê mà tâm không kinh sợ và không nghi 
ngờ. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát mới học Đại 
thừa, tùy sự tu tập Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, tùy sự an trú pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh, tùy sự tu tập bốn Niệm trụ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng và vô lượng, vô biên 
pháp Phật khác đêu nên lây vô sở đắc làm 
phương tiện, lấy không tướng làm phương tiện, 
cùng các hữu tình bình đăng và cùng hồi hướng 
đến quả vị CIác ngộ cao tỘt. 
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Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát mới học Đại 
thừa, ở khắp mười phương vô số, vô lượng, vô 
biên thế giới, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác đoạn tận các nẻo, chấm dứt đường hý luận, 
buông bỏ các gánh nặng, bẻ gãy gai góc, xóm 
làng, đoạn trừ các kết sử, đây đủ chánh trí, tâm 
lành giải thoát, thuyết pháp khéo léo. Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác kia và các chúng đệ 
tử đã thành tựu giới uẫn, định uân, tuệ uân, giải 
thoát uẫn và giải thoát tri kiến uân. Và đã tạo tác 
các công đức khác nữa, cùng ở nơi đây trồng các 
căn lành, đó là dòng họ lớn Sát-để-lợi, dòng họ 
lớn Bà-la-môn, dòng họ lớn Trưởng giả, dòng họ 
lớn Cư sĩ... đã trồng các căn lành; hoặc các trời 
Tứ đại vương cho đến trời Tha hóa tự tại đã trồng 
căn lành. Như vậy tập hợp tất cả so sánh với sự 
phát sinh nơi hiện tại để sánh với căn lành của 
tâm tùy hý khác là tối thượng, là thù thắng, là cao 
tột, là vi diệu, là tuyệt vời, không gì có thể so 
sánh được. Và đem tùy hỷ cùng làm các việc 
phước nghiệp như vậy, cùng các hữu tình bình 
đăng chung có để hồi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Bây giờ, Đại Bô-tát Từ Thị hỏi Cụ thọ Thiện 
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Hiện: 

-Đại đức, các Đại Bô-tát mới học Đại thừa, 
nếu nhờ các công đức của chư Phật và chúng đệ 
tử cùng trời, người... đã trồng căn lành, như vậy 
tập hợp tất cả, so sánh với sự phát sinh nơi hiện 
tại để sánh với căn lành của tâm tùy hỷ khác là 
tối thăng, tôi tôn, cao tột, vi diệu, tôi thượng, vô 
thượng, không gì có thể so sánh được; và đem 
tùy hỷ căn lành này cùng các hữu tình bình đẳng 
chung có để hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì sao Đại Bô-tát này không rơi vào tưởng 
điên đảo, tâm điên đảo, kiến thức điên đảo? 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Đại Bồ-tát Từ 
THỊ: 

-Bạch Đại sĩ, nếu Đại Bôồ-tát đối với công 
đức của Phật và chúng đệ tử đang được nhớ nghĩ 
đến, vẫn không sinh tưởng công đức của chư 
Phật và chúng đệ tử; đối với căn lành của trời, 
người vun trông, cũng không sinh tưởng căn lành 
của trời, người; đối với tâm tùy hý hồi hướng đại 
giác ngộ được phát sinh, cũng không sinh tưởng 
tùy hý hồi hướng tâm giác ngộ. Đại Bồ-tát này đã 
khởi tâm tùy hỷ hôi hướng không có tưởng điên 
đảo, không có tâm điên đảo, không có kiến thức 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 432 1231 


điên đảo. Nêu Đại Bô-tát đôi với công đức của 
Phật và chúng đệ tử đang được nhớ nghĩ đề, vẫn 
không sinh tưởng công đức của chư Phật và 
chúng đệ tử; đối với căn lành của trời vun trồng 
mà sinh tưởng căn lành của trời, người; đôi với 
tâm tùy hý hồi hướng đại giác ngộ được phát 
sinh mà sinh tưởng tâm tùy hý hồi hướng giác 
ngộ được phát sinh. Đại Bô-tát này sinh tâm tùy 
hỷ hồi hướng như vậy là có tưởng điên đảo, có 
tâm điên đảo, có kiến thức điên đảo. 

Bạch Đại sĩ, nêu Đại Bô-tát đem tâm tùy hỷ 
như thế, nghĩ nhớ tất cả căn lành công đức của 
chư Phật và chúng đệ tử, chính biết tâm này đã 
chấm dứt sự thay đối và chắng có thể tùy hỷ, 
chính biết pháp đó tánh cũng như vậy, chắng 
phải là đối tượng tùy hỷ và biết một cách rõ ràng 
chính xác răng tâm của chủ thê hồi hướng, pháp 
tánh cũng vậy, chăng phải là chủ thể hôi hướng; 
và biết rõ ràng chính xác rắng pháp của đối 
tượng hồi hướng thì chính pháp ây cũng vậy, 
chắng phải là đôi tượng hồi hướng. Nếu nương 
vào những lời dạy như vậy đề tùy hỷ hồi hướng, 
đó là chánh chăng phải tà. Các Đại Bô-tát phải 
nên tùy hỷ hôi hướng như vậy. 
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Bạch Đại sĩ, nêu Đại Bô-tát vào khắp các 
thời quá khứ, vị lai và hiện tại ở nơi tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác, từ lúc mới phát tâm 
cho đến khi thành Chánh đăng giác cho. đến pháp 
diệt, trong suốt thời gian dài vô tận ấy có bao 
nhiều công đức hoặc căn lành của đệ tử Phật và 
các Độc giác nhờ vào pháp Phật ây. Hoặc căn 
lành của các phàm phu nhờ nghe Bồ-tát thuyết 
pháp, hoặc căn lành của Trời, Rông, Dược-xoa, 
Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-đồ, Khẩn-nại- 
lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân nhờ nghe 
Bỏ-tát thuyết pháp, hoặc căn lành của dòng dõi 
lớn Sát-đề-lợi, dòng dõi lớn Bả-la-môn, dòng dõi 
lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ, nhờ nghe 
Bồ-tát thuyết pháp. Hoặc căn lành của chúng trời 
Tứ đại vương cho đến trời Sắc cứu cánh nhờ 
nghe Bồ-tát thuyết pháp. Hoặc các thiện nam, 
thiện nữ nghe Bồ-tát thuyết pháp đã phát tâm 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, siêng tu các 
hạnh Bô-tát. Như vậy tập hợp tất cả tùy theo sự 
tương xứng mà phát sinh ngay hiện tại so sánh 
với căn lành khác là tôi thăng, tối tôn, cao tột, vi 
diệu, tối thượng, vô thượng, không gì có thể so 
sánh được. Và đem tâm tùy hỷ căn lành như thế 
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cho các hữu tình một cách bình đắng và cùng 
nhau hôi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Với 
lúc như vậy, nếu người hiểu rõ ràng chính xác 
các pháp có thê tùy hý hồi hướng không bao giờ 
thay đôi thì các pháp đã tùy hý hồi hướng tự tánh 
đêu không. Tuy biết như vậy nhưng vẫn tùy hỷ 
hôi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Và đối 
với những lúc đó, nếu người hiểu rõ chính xác 
răng hoàn toàn không có pháp mà có thể tùy hỷ 
hôi hướng nơi pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp tự 
tánh đêu không, trong không, đều không có pháp 
tùy hỷ hôi hướng vậy. 

Tuy biết như vậy nhưng vẫn tùy hỷ hôi hướng 
đến quả vỊ GIác ngộ cao tột. Đại Bồ-tát này nêu 
có thê tùy hý hồi hướng như thế để tu hành Bát- 
nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa, không có tưởng 
điên đảo, không có tâm điên đảo, không có kiến 
điên đảo. Vì sao? Vì Đại Bô-tát này đối với tâm 
tùy hý không sinh chấp trước, đối với sự tùy hỷ 
công đức thiện căn cũng không chấp trước, đối 
với tâm hôi hướng chắng sinh chấp trước, đối với 
những sự hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột 
cũng chăng chấp trước. Do không chấp trước nên 
không rơi vào tâm lý điên đảo. Bô-tát phát sinh 
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tâm tùy hỷ hôi hướng như vậy mới gọi là vô 
thượng, vì đã xa lìa tât cả tưởng phân biệt vậy. 


L] 
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QUYÊN 433 


Phẩm 37: TÙY HỶ HÒI HƯỚNG (2) 


Bạch Đại sĩ, nếu Đại Bồ-tát biết đúng như 
thật các việc phước nghiệp đang được tu tập sự 
xa lìa uấn, xứ, g1ớI; cũng xa lia Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa; cũng xa la 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh; cũng xa la bốn Niệm trụ, nói rộng 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Đại Bô-tát 
này biết đúng như thật các việc phước nghiệp 
đang được tu tập, rồi thâm tâm tùy hý hồi hướng 
đến quả vị GIác ngộ cao tỘt. 

Bạch Đại sĩ, Đại Bồ-tát nào biết đúng như 
thật sự xa lia của tùy hỷ cùng làm các việc phước 
nghiệp, đó là tự tánh của sự tùy hỷ cùng làm các 
việc phước nghiệp. 

Biết đúng như thật sự xa lìa của chư Phật Thê 
Tôn, đó là tự tánh của chư Phật Thể Tôn. 

Biết đúng như thật sự xa lìa công đức thiện 
căn, đó là tự tánh của công đức thiện căn. 
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Biết đúng như thật sự xa lìa của Thanh 
văn, Độc giác và phàm phu, đó là tự tánh của 
Thanh văn, Độc giác và phàm phu. 

Biết đúng như thật sự xa lia tùy hỷ hồi hướng 
tâm đại Bồ-đề, đó là tùy hỷ hồi hướng tự tánh 
của tâm đại Bô-đè. 

Biết đúng như thật sự xa lìa của Đại Bồ-tát, 
đó là tự tánh của Đại Bô-tát. 

Biết đúng như thật sự xa lia Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đó là tự tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
cho đến sự xa lìa Bỗ thí ba-la-mật-đa, đó là tự 
tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Biết đúng như thật sự xa lìa pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh, đó 
là tự tánh của pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 

Biết đúng như thật sự xa la bốn Niệm trụ, đó 
là tự tánh của bốn Niệm trụ; nói rộng cho đến sự 
xa lìa mười tám pháp Phật bất cộng, đó là tự tánh 
của mười tám pháp Phật bất cộng. 

Biết đúng như thật sự xa la tất cả hạnh của 
Đại Bô-tát, đó là tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát. 

Biết đúng như thật sự xa lìa quả vị Giác ngộ 
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cao tột của chư Phật, đó là tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật. 

Đại Bô-tát này tu hành sự xa lìa các pháp như 
thế, đó là tự tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, chính là có thê tùy hý hôi hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Bạch Đại sĩ, các Đại Bôồ-tát đối với công đức 
thiện căn của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác đã diệt độ và các đệ tử, nêu muốn phát tâm 
tùy hý hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột nên 
tùy hý hôi hướng như thế này, nghĩa là nghĩ răng: 
“Như các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
và các đệ tử đêu đã diệt độ mà tự tánh chắng phải 
là có, công đức thiện căn cũng lại như vậy. Sự 
phát tâm tùy hý hôi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột của ta cùng với tánh của sự hôi hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột cũng như vậy.” 

Biết như thế rồi đối với các căn lành phát tâm 
tùy hỷ hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; 
không có tưởng điên đảo, không tâm điên đảo, 
không có kiến thức điên đảo. 

Nêu Đại Bô-tát lấy chấp tướng làm phương 
tiện tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đôi với công 
đức thiện căn của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
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Giác và các đệ tử đã diệt độ, châp tướng tùy 
hý hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Đây 
chắng phải là tùy hý hồi hướng hoản thiện, vì 
công đức thiện căn của chúng đệ tử và chư Phật 
quá khứ chắng phải tướng, chắng phải không 
tướng, chăng phải cảnh giới châp thủ. Đại Bô-tát 
này vi chấp tướng nên nghĩ đến phát tâm tùy hỷ 
hôi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, thế nên 
chăng phải là tùy hý hồi hướng hoàn thiện. Do 
nguyên nhân này nên có tưởng điên đảo, có tâm 
điên đảo, có kiên thức điên đảo. 

Nêu Đại Bồ-tát lây không chấp tướng làm 
phương tiện tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đôi 
với công đức thiện căn của tất cả chư Phật và 
chúng đệ tử kia, lìa tướng tùy hỷ hôi hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột, gọi đó là tùy hý hồi 
hướng hoàn thiện. Do nguyên nhân này mà sự 
tùy hý hội hướng của Đại Bồ-tát đó không có 
tưởng điên đảo, không có tâm điên đảo, không có 
kiến thức điên đảo. 

Khi ây, Đại Bô-tát Từ Thị hỏi Cụ thọ Thiện 
Hiện: 

-Đại đức, thế nào là Đại Bô-tát đối với công 
đức thiện căn của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
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Ciác và các đệ tử tùy hỷ cùng làm các việc 
phước nghiệp mà hoàn toản không chấp tướng, 
nhưng có thể tùy hỷ hồi hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đại sĩ, nên biết, sở học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của các Đại Bôồ-tát có những phương tiện 
thiện xảo, tuy là không chấp tướng nhưng có sự 
tác thành; không ha Bát-nhã ba-la-mật-đa nhưng 
có thể chân chánh phát sinh tùy hỷ công đức 
cùng làm các việc phước nghiệp mà hôi hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột. Thế nên các Đại Bồ- 
tát muôn thành tựu hạnh nguyện hãy học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Đại Bồ-tát Từ Thị nói: 

Đại đức Thiện Hiện chớ nói những lời như 
vậy. Vì sao? Vì đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chư Phật Thế Tôn và chúng đệ tử đêu đã thành 
tựu công đức thiện căn đều không sở hữu và 
chắng thể năm bắt được; các việc phước nghiệp 
được tùy hỷ cũng không sở hữu và chăng thể 
năm bắt được; tâm hồi hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột được phát sinh cũng không sở hữu và 
chắng thể năm bắt được. Do đó, khi Đại Bồ-tát tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nên quán như vậy. 
Các tánh công đức thiện căn của chư Phật quá 
khứ và chúng đệ tử đều đã văng lặng, thì các việc 
phước nghiệp được tùy hỷ và tánh phát tâm hồi 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột đều hoản toàn 
văng lặng. Nếu ta đối với các công đức thiện căn 
của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và 
chúng đệ tử chấp tướng phân biệt và đôi với hành 
động tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp, 
phát tâm hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột 
chấp tướng phân biệt, thì đó là phương tiện chấp 
tướng phân biệt; nêu khởi tâm tùy hỷ hôi hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột, thì chư Phật Thê 
Tôn hoàn toàn không chấp thuận, cũng không tùy 
hỷ. Vì sao? Vì đối với chư Phật Thế Tôn và 
chúng đệ tử đã diệt độ mà chấp tướng phân biệt, 
tùy hý hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, 
đều được cho là sự chấp chặt rât lớn. 

Thế nên Đại Bô-tát muốn đối với công đức 
thiện căn của chư Phật và chúng đệ tử chân 
chánh phát sinh tùy hý hồi hướng đến quả vị 
Giác ngộ cao tột, không nên từ nơi ây sinh ra có 
sở đặc, châp tướng phân biệt để tùy hỷ hồi 
hướng. Nếu từ nơi ấy sinh ra có sở đặc, chấp 
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tướng phân biệt để tùy hý hôi hướng thì Đức 
Phật không cho đó là có lợi ích lớn. Vì sao? Vì 
tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy là hư vọng phân 
biệt, gọi là tạp độc vậy. 

Ví như thức ăn đầy đủ chất vị thơm ngon 
tuyệt diệu nhưng có trộn lẫn chất độc, người ngu 
trí nông cạn tham ăn, nuốt vào. Mặc dâu mới ăn 
vào thấy rât thích ý, ngon miệng, nhưng sau đó 
thức ăn đã tiêu hóa, người ây sẽ chịu các thống 
khô như đưa đến tử vong, hoặc gân mất mạng. 

Như thế, một số chúng sinh không khéo thọ 
trì, không quán sát kỹ văn cú, nghĩa lý Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, không khéo đọc tụng, không 
thông đạt nghĩa thú sâu xa mà bảo kẻ có hạt 
giông Đại thừa: “Thiện nam, hãy đến đây! Ông 
đối với tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
thời quá khứ, vị lai và hiện tại, từ khi mới phát 
tâm cho đến đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, 
chuyên bánh xe pháp vi diệu, hóa độ vô lượng 
chúng sinh, vào cõi Vô dư y Niết-bàn cho đến 
pháp diệt. Trong suốt khoảng thời gian dài vô tận 
ây, hoặc tu Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí 
ba-la-mật-đa, căn lành đã nhóm, sẽ nhóm và 
đang nhóm; hoặc trụ pháp không bên trong cho 
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đến pháp không không tánh tự tánh, căn lành 
đã nhóm, sẽ nhóm và đang nhóm; hoặc tu bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, căn 
lành đã nhóm, sẽ nhóm và đang nhóm; hoặc tu 
bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo, căn 
lành đã nhóm, sẽ nhóm và đang nhóm; như vậy 
cho đến hoặc tu mười lực của Phật cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng, căn lành đã nhóm, sẽ 
nhóm và đang nhóm; hoặc làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, đem lại sự thành tựu cho hữu tình, căn lành 
đã nhóm, sẽ nhóm và đang nhóm; hoặc các Đức 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đã có giới uẫn, 
định uẫn, tuệ uân, giải thoát uẫn và giải thoát tri 
kiến uân; hoặc trí Nhất thiết, trí Đạo tướng và trí 
Nhất thiết tướng: hoặc pháp không quên mất, 
táảnh luôn luôn xả cùng vô SỐ, VÔ lượng, vô biên 
các công đức thù thắng khác; hoặc tất cả căn lành 
hữu lậu. vô lậu của đệ tử Phật; hoặc các Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác đã, đang và sẽ thọ ký 
các công đức của quả vị Độc giác Bồ-đề cho 
chúng Trời, Người..; hoặc các Trời, Rồng, 
Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-đô, 
Khẳn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... 
đã tích tập. sẽ tích tập và đang tích tập các căn 
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lành. Nếu các thiện nam, thiện nữ đôi với các 
công đức thiện căn phát sinh tùy hý hồi hướng. 
Như vậy, tập hợp tất cả, so sánh với tùy hỷ trong 
hiện tại, cùng các hữu tình bình đắng đông hôi 
hướng đến quả vị CIác ngộ cao tột.” 

Như thê, sự tùy hýỷ hồi hướng đã nói trên, 
dùng hữu sở đắc, chấp tướng phân biệt làm 
phương tiện. Ví như dùng thức ăn có lẫn các chất 
độc, lúc đầu thấy có lợi, sau lại bị hại. Đây chăng 
phải là tùy hý hôi hướng hoàn thiện. Vì sao? Vì 
dùng hữu sở đắc, chấp tướng phân biệt để phát 
khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, có nhân có duyên, có 
tác ý, có hý luận, có ngăn ngại, có lầm lỗi, không 
thích ứng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. Người đó bị 
các chât độc xen vào nên gọI là hủy báng Phật, 
không theo lời Phật dạy, giảng không đúng pháp, 
nói không đúng lý. Những hữu tình có hạt giống 
Bồ-tát không nên nghe theo lời người đó để tu 
học. 

Thể nên Đại đức, phải nói thế nào đề cho các 
thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa? Nên tùy 
hỷ hồi hướng đối với công đức thiện căn của các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác cùng chúng 
đệ tử thời quá khứ, vị lai và hiện tại. Nghĩa là 
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chư Phật đó từ lúc mới phát tâm cho đến thành 
tựu quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp 
vi diệu, hóa độ vô lượng chúng sinh, vảo cảnh 
giới Vô dư y Niết- bàn cho đến pháp diệt. Trong 
suốt thời gian ây hoặc tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa, tích tập các căn 
lành. Nói rộng cho đến các thiện nam, thiện nữ 
đối với các công đức phát khởi căn lành tùy hỷ 
hồi hướng. Các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát 
thừa làm thế nào để đối với công đức thiện căn 
kia mà phát khởi tùy hýỷ hồi hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tột? 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

Bạch Đại sĩ, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nếu 
muốn không hủy báng chư Phật Thế Tôn đề phát 
tâm tùy hỷ hôi hướng, nên nghĩ thế này: “Như 
Phật trí vô thượng của các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác, biết rõ thông suốt cùng khắp 
công đức thiện căn, có tánh như thể, có tướng 
như thế, có pháp như thế và có thê tùy hỷ; ta nay 
cũng nên tùy hỷ như thế. Như Phật trí vô thượng 
của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác biết 
rõ thông suốt cùng khắp nên đem các việc phước 
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nghiệp như thê hôi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột. Ta nay cũng nên hôi hướng như thê.” 

Các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa 
đối với công đức thiện căn của các Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác cùng các đệ tử nên phát 
tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy. Nếu phát tâm tùy 
hý hồi hướng như vậy, đó là không hủy báng 
Phật, vâng theo lời Phật dạy, giảng đúng theo 
pháp, nói đúng với lý. Đại Bồ-tát này phát tâm 
tùy hỷ hôi hướng như vậy tức chăng lẫn với chất 
độc, chắc chắn đạt đến Cam lộ đại Bát-niễt-bàn. 

Bạch Đại sĩ, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bô-tát thừa, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối 
với công đức thiện căn của các Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác cùng các đệ tử, nên phát 
tâm tùy hỷ hồi hướng thế này: “Như sắc cho đến 
thức chắng rơi vào cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; 
nếu không rơi vào ba cõi thì chăng phải thuộc về 
quá khứ, vị lai và hiện tại. 

Nhãn xứ cho đến ý xứ không rơi vào cõi Dục, 
cõi Sắc, cõi Vô sắc; nếu không rơi vào ba cõi thì 
chăng phải thuộc về quá khứ, vị lai và hiện tại. 

Sắc xứ cho đến pháp xứ không rơi vào cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; nếu không rơi vào ba 
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cõi thì chắng phải thuộc vê quá khứ, vị lai và 
hiện tại. 

Nhãn giới cho đến ý giới không rơi vào cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; nêu không rơi vào ba 
cõi thì chắng phải thuộc về quá khứ, vị lai và 
hiện tại. 

Sắc giới cho đến pháp giới không rơi vào cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; nêu không rơi vảo ba 

cõi thì chẳng phải thuộc về quá khứ, vị lai và 
hiện tại. 

Nhãn thức giới cho đến ý thức giới không rơi 
vào cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắC; nêu không rơi 
vào ba cõi thì chăng phải thuộc về quá khứ, vị lai 
và hiện tại. 

Nhãn xúc cho đến ý xúc không rơi vào cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; nêu không rơi vào ba 
cõi thì chắng phải thuộc về quá khứ, vị lai và 
hiện tại. 

Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không rơi 
vào cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; nếu không rơi 
vào ba cõi thì chăng phải thuộc về quá khứ, vị lai 
và hiện tại. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la- 
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mật-đa không rơi vào cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô 
sắc; nếu không rơi vào ba cõi thì chăng phải 
thuộc về quá khứ, vị lai và hiện tại. 

Pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, không rơi vào cõi Dục, cối 
Sắc, cõi Vô sắc; nêu không rơi vào ba cõi thì 
chắng phải thuộc về quá khứ, vỊ lai và hiện tại. 

Bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo 
không rơi vào cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; nếu 
không rơi vào ba cõi thì chăng phải thuộc về quá 
khứ, vị lai và hiện tại. 

Như vậy cho đến mười lực của Như Lai, cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng không rơi vào 
cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc; nêu không rơi 
vào ba cõi thì chăng phải thuộc về quá khứ, vị lai 
và hiện tại. 

Chân như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, pháp 
định, pháp trụ, chăng nghĩ bàn giới không rơi vào 
cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc; nêu không rơi 
vào ba cõi thì chăng phải thuộc về quá khứ, vị lai 
và hiện tại. 

Giới uẫn, định uấn, tuệ uấn, giải thoát uẫn, 
giải thoát tri kiễn uấn không rơi vào cõi Dục, cõi 
Sắc và cõi Vô sắc; nêu không rơi vào ba cõi thì 
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chăng phải thuộc vê quá khứ, vị lai và hiện tại. 

Trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng không rơi vào cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô 
sác; nêu không rơi vào ba cối thì chăng phải 
thuộc về quá khứ, vị lai và hiện tại. 

Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
không rơi vảo cõi Dục, cối Sắc và cõi Vô sắC; 
nếu không rơi vào ba cõi thì chắng phải thuộc về 
quá khứ, vỊ lai và hiện tại. 

Tùy hý hồi hướng cũng phải như vậy. Vì sao? 
Như các pháp kia tự tảnh không, cho nên không 
rơi vào ba cõi và không tủy thuộc vào ba đời. 

Tùy hý hồi hướng cũng lại như vậy, nghĩa là 
các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác tự tánh 
không, nên không rơi vào ba cõi, chắng tùy thuộc 
vào ba đời. 

Công đức của chư Phật tự tánh không, nên 
không rơi vào ba cõi, chắng tùy thuộc vào ba đời. 

Thanh văn, Độc giác và Trời, Người... tự tánh 
không, nên không rơi vào ba cõi, chăng tùy thuộc 
vào ba đời. 

Các căn lành kia tự tánh không, cho nên 
không rơi vào ba cõi, chắng tùy thuộc vào ba đời. 

Đôi với sự tùy hỷ đó tự tánh không, cho nên 
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không rơi vào ba cõi, chăng tùy thuộc vào ba 
đời. 

Pháp là đối tượng hôi hướng tự tánh không, 
cho nên không rơi vào ba cõi, chăng tùy thuộc 
vào ba đời. 

Người là chủ thể hồi hướng tự tánh không, 
nên không rơi vào ba cõi, chẳng tùy thuộc vào ba 
đời. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, biết đúng như thật sắc cho đến thức, nên 
không rơi vào ba cõi, chắng tùy thuộc vào ba đời. 

Nếu không rơi vào ba cõi, không tùy thuộc 
vào ba đời thì không thể lây hữu tướng làm 
phương tiện, lây hữu sở đặc làm phương tiện để 
phát sinh tùy hỷ hôi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì các sắc pháp tự tánh không 
sinh. Nếu pháp không sinh thì không sở hữu, cho 
nên không thể lây pháp không sở hữu đó để tùy 
hỷ hôi hướng không sở hữu. 

Biết đúng như thật về nhãn xứ cho đến ý xứ 
cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về sắc xứ cho đến pháp xứ 
cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về nhãn giới cho đến pháp 
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Ø1ớI cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về sắc giới cho đến pháp 
Ø1ớI cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về nhãn thức giới cho đến 
ý thức giới cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về nhãn xúc cho đến ý xúc 
cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng như 
vậy. 

Biết đúng như thật về bốn Niệm trụ cho đến 
tám chi Thánh đạo cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về mười lực của Như Lai 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng như 
vậy. 

Biết đúng như thật về chân như, pháp ĐIỚI, 
pháp tánh, thật tế, pháp định, pháp trụ, chắng 
nghĩ bàn giới cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về giới uân, định uân, tuệ 
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uấn, giải thoát uẫn, giải thoát tri kiến uân cũng 
như vậy. 

Biết đúng như thật về trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng như vậy. 

Biết đúng như thật về pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả, không rơi vào ba cõi, chắng 
tùy thuộc vào ba đời; nếu không rơi vào ba cõi, 
không tùy thuộc vào ba đời thì không thê lây hữu 
tướng làm phương tiện, lấy có sở đắc làm 
phương tiện phát sinh tùy hý hôi hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả, tự tánh không sinh; nêu 
pháp không sinh thì không sở hữu, nên không thể 
đem pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hôi hướng 
đến không sở hữu vậy. 

Đại Bô-tát này tùy hý hồi hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tột như thế, không lẫn lộn chất độc, 
chăn chắn đạt đến Cam lô đại Bát-niết-bàn. 

Các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa, 
nếu lấy hữu tướng làm phương tiện, hoặc có sở 
đắc mà làm phương tiện, đôi với công đức thiện 
căn của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
và các đệ tử phát sinh tâm tùy hỷ hôi hướng, nên 
biết đây là tùy hỷ hôi hướng sai lầm. Tâm tùy hỷ 
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hôi hướng sai lâm này không được chư Phật 
Thế Tôn khen ngợi. Tâm tùy hỷ hồi hướng như 
thê không phải chỗ khen ngợi của chư Phật Thế 
Tôn, không thể viên mãn Bồ thí, Tịnh giới, Ấn 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
cũng không thể viên mãn pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh; cũng 
không thê viên mãn bốn Niệm trụ cho đến tám 
chi Thánh đạo; như thế cho đến cũng không viên 
mãn mười lực của Như Lai cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng: cũng không thê viên mãn trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: 
cũng không thê viên mãn pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. Vì không viên mãn các công 
đức cho nên không thể đem lại sự thành tựu cho 
hữu tình và làm nghiêm tịnh cõi Phật. Vì không 
thể đem lại sự thành tựu cho hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật nên không thể chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì do người đó 
đã khởi tâm tùy hỷ hồi hướng hữu tướng, hữu 
đắc, xen lẫn chất độc vậy. 
Bạch Đại sĩ, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên suy nghĩ: “Như tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác ở khắp mười phương 
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thê giới, không hiểu đúng như thật về công 
đức thiện căn có pháp như thế, đáng nương vào 
pháp ây để phát sinh tùy hỷ hồi hướng mà không 
trái. Ta nay cũng nương vào pháp như thế phát 
sinh tùy hý hôi hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột.”” Đó là khởi tâm tùy hý hôi hướng chân 
chánh. Do tâm chân chánh này, chắc chắn chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tột. 

Bây g1Iờ Đức Thê Tôn ca ngợi Cụ thọ Thiện 
Hiện: 

Lành thay, lành thay! Thiện Hiện, nay ông 
đã vì tất cả các Đại Bô-tát mà làm việc Phật đã 
làm. Nghĩa là đã vì tật cả các Đại Bồ-tát khéo nói 
lời tùy hý hôi hướng không trái ngược. Nói lời 
tùy hỷ hồi hướng như vậy rôi lấy không tướng 
làm phương tiện, không thủ đắc làm phương tiện, 
không sinh không diệt làm phương tiện, không 
nhiễm không tịnh làm phương tiện, không tánh 
tự tánh làm phương tiện, tự tướng không làm 
phương tiện, tự tảnh không làm phương tiện, 
pháp giới làm phương tiện, chân như làm phương 
tiện, pháp tánh làm phương tiện, tánh không hư 
vọng làm phương tiện, thật tế làm phương tiện, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bản làm phương tiện. 
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Thiện Hiện, giả sử tật cả hữu tình nơi thê 
giới ba lần ngàn đêu được thành tựu mười nẻo 
nghiệp thiện, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, năm Thân thông. Ý ông nghĩ sao? 
Các hữu tình này có công đức nhiều không? 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiễu! Bạch Thiện 
Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu các thiện nam, thiện nữ 
phát tâm tùy hý hồi hướng đối với công đức thiện 
căn của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
và các đệ tử một cách không nhiễm đăm, công 
đức đạt được rất nhiêu, hơn trường hợp trước, 
không thê suy lường tính kế được. 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ này với 
sự phát tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy, đối VỚI 
căn lành khác là tối tôn, thù thắng, cao tột, là tốt 
đẹp vi diệu, là tối thượng, không có gì có thể so 
sánh được. 

Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình nơi thê giới 
ba lần ngàn đều được quả Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc giác Bỏ-đề. Có các thiện 
nam, thiện nữ đối với Dự lưu cho đến Độc giác 
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kia trọn đời đem vô lượng thứ y phục, thực 
phẩm, nệm trải, thuốc thang và bao nhiêu vật 
dụng khác để cúng dường cho các vị Ấy, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Ý ông 
nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ do nhân duyên 
này được phước có nhiêu chăng? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu các thiện nam, thiện nữ sinh 
tâm tùy hỷ hồi hướng đối với công đức thiện căn 
của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và 
các đệ tử một cách không đăm nhiễm, công đức 
đạt được rất nhiều, hơn trường hợp trước. 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ này đã 
sinh tâm tùy hỷ hồi hướng như thế, đối với căn 
lành là tôi thăng, là cao tột, là hoàn hảo, là vi 
diệu, là tối thượng, vô thượng, không gì có thê so 
sánh được. 

Này Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình nơi thê 
giới ba lần ngàn đêu hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột, nêu có tật cả hữu tình nơi mười phương 
thế giới nhiêu như số cát sông Hăng, mỗi một 
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hữu tình như vậy đêu hướng đên quả vị Giác 
ngộ cao tột, mỗi mỗi chỗ của Đại Bồ-tát họ đem 
vô lượng thứ áo mặc, thực phẩm, đồ năm, thuốc 
thang và những vật dụng khác, cùng những vật 
dụng đáng ưa thích vô cùng tốt đẹp để dâng 
cúng, trải qua đại kiếp nhiêu như số cát sông 
Hăng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen. Ý ông nghĩ sao? Các hữu tình này do nhân 
duyên ấy được phước có nhiêu chăng? 

Bồ-tát Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đức 
Thiện Thệ, rất nhiều! Phước đức như thê vô số, 
vô lượng, vô biên, không bờ bến, tính đếm, thí dụ 
cũng khó lường được. 

-Bạch Đức Thế Tôn, nếu phước đức này có 
hình tướng thì mười phương thế giới nhiều như số 
cát sông Hằng cũng không dung chứa hết. 

Đức Phật dạy: 

Thiện Hiện, hay thay, hay thay! Lượng 
phước đức kia đúng như ông đã nói. 

Thiện Hiện, nếu các thiện nam, thiện nữ sinh 
tâm tùy hỷ hồi hướng đỗi với công đức thiện căn 
của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và 
chúng đệ tử một cách không đắm nhiễm thì công 
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đức đạt được rât nhiêu, hơn trường hợp trước. 
Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ này đã 
phát tâm tùy hý hồi hướng như thế, đối với căn 
lành khác là tối tôn, thù thăng, cao tột, tốt đẹp. vi 
diệu tôi thượng, không gì có thể so sánh được. 
Thiện Hiện, nếu đem phước trước so sánh với 
phước đức nảy thì không băng một phân trăm, 
một phần ngàn, cho đến một phân sô cực phân. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì các hữu tình đó đỗi với 
mười nẻo nghiệp thiện, bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông, đều lây 
hữu tướng và tưởng hữu sở đắc làm phương tiện. 
Các thiện nam, thiện nữ đó đem vô lượng các 
loại y phục, thực phẩm, đồ nằm, thuốc thang và 
những vật dụng khác cúng dường cho Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Độc giác, trọn 
đời cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 
Phước đức đạt được, họ đều lây tưởng hữu tướng 
và hữu sở đặc làm phương tiện. Các hữu tình đó 
đem vô lượng thứ y phục, thực phẩm, đỗ năm, 
thuốc thang và những vật dụng khác cùng đô ưa 
thích tốt đẹp nhất dâng cúng các chúng Bồ-tát 
hướng đến Vô thượng Bôồ-để. Trải qua số kiếp 
nhiêu như cát sông Hằng cung kính cúng dường, 


1258 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


tôn trọng ngợi khen; phước đức đã đạt đều lây 
tưởng hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện. 

Bây giờ, Tứ đại Thiên vương đều cùng hai 
vạn Thiên tử quyến thuộc đảnh lễ dưới chân Phật 
và chắp tay thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát kia mới 
có thể phát tâm tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như 
thê. Nghĩa là Đại Bồ-tát đó với phương tiện thiện 
xảo, lây không tướng làm phương tiện, lây không 
thủ đắc làm phương tiện, lây không nhiễm trước 
làm phương tiện, lấy không suy nghĩ tạo tác làm 
phương tiện, đối với công đức thiện căn của các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và chúng đệ 
tử chân chánh phát tâm tùy hý hôi hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột. Sự phát sinh tùy hỷ hôi 
hướng như vậy chăng rơi vào hai pháp, không ở 
trong hai pháp, không đăm, không nhiễm. 

Khi ấy, Thiên đế Thích cũng cùng với vô 
lượng trăm ngàn Thiên tử đều đem các thứ vòng 
hoa trời tốt đẹp nhất, hương xoa, hương bột..., y 
phục, chuỗi ngọc, tràng phan, bảo cái, những loại 
ngọc đẹp quý hiếm và hòa tấu âm nhạc trời để 
cúng dường Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài tôi 
chắp tay thưa: 
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-Bạch Đức Thê Tôn, các Đại Bỗ-tát kia 
mới có thể phát tâm tùy hý hồi hướng rộng lớn 
như thế. Nghĩa là Đại Bồ-tát băng phương tiện 
thiện xảo lấy không tướng làm phương tiện, lây 
không thủ đắc làm phương tiện, lấy không nhiễm 
trước làm phương tiện, lẫy không suy nghĩ tạo 
tác làm phương tiện, đối với công đức thiện căn 
của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và 
chúng đệ tử chân chánh phát tâm tùy hỷ hôi 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Sự phát sinh 
tùy hý hồi hướng như vậy không rơi vào hai 
pháp, không ở trong hai pháp, không đăm, không 
nhiễm. 

Khi ấy, Thiên tử Tô-dạ-ma, Thiên tử San-đồ- 
sử-đa, Thiên tử Thiện Biến Hóa, Thiên tử Tôi Tự 
Tại cùng với một ngàn Thiên tử quyến thuộc đều 
đem các loại vòng hoa trời tốt đẹp, hương xoa, 
hương bột, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan bảo 
cái, những loại ngọc đẹp quý hiểm và hòa tấu âm 
nhạc trời để cúng dường Phật, đảnh lễ dưới chân 
Ngài rôi chặp tay thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát kia mới 
có thể phát tâm tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như 
thê. Nghĩa là Đại Bồ-tát dùng phương tiện thiện 
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xảo lây không tướng làm phương tiện, lây 
không thủ đắc làm phương tiện, lấy không nhiễm 
trước làm phương tiện, lấy không suy nghĩ tạo 
tác làm phương tiện. Đối với công đức thiện căn 
của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và 
chúng đệ tử chân chánh phát tâm tùy hỷ hôi 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Sự phát sinh 
tùy hý hồi hướng như vậy không rơi vào hai 
pháp, không ở trong hai pháp, không đăm, không 
nhiễm. 

Đại phạm Thiên vương cùng vô lượng trăm 
ngàn muôn ức các chúng Phạm thiên đến đảnh lễ 
dưới chân Phật, chắp tay cung kính đông thanh 
thưa: 

-Hy hữu thay, bạch Đức Thê Tôn! Các Đại 
Bồ-tát đó được hộ trì băng phương tiện thiện xảo 
đề thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nên vượt xa 
hơn căn lành đã tu tập được của các thiện nam, 
thiện nữ còn hữu tướng, hữu sở đắc mà không có 
phương tiện thiện xảo. 

Khi ấy, trời Cực quang tịnh cho đến trời Sắc 
cứu cánh cùng vô lượng trăm ngàn muôn ức 
chúng trời đồng loại đến trước Phật, đảnh lễ dưới 
chân Ngài và chắp tay cung kính đồng thanh 
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thưa: 

-Hy hữu thay, bạch Đức Thê Tôn, các Đại 
Bôồ-tát đó được hộ trì bằng phương tiện thiện xảo 
đề thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nên vượt xa 
hơn căn lành đã tu tập được của các thiện nam, 
thiện nữ còn hữu tướng, hữu sở đắc mà không có 
phương tiện thiện xảo. 

Đức Phật bảo các trời Tứ đại vương cho đến 
các trời Sắc cứu cánh: 

-Giả sử tất cả hữu tình nơi thế giới ba lần 
ngàn đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, 
đối với khắp tật cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Ciác thời quá khứ, vị lai và hiện tại nơi mười 
phương thế giới, từ lúc mới phát tâm cho đến khi 
đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, chuyên bánh xe 
pháp vi diệu, hóa độ vô lượng chúng sinh, vào 
cảnh giới Vô dư y Niết-bàn cho đến khi pháp 
diệt. Trong suốt thời gian ấy, họ tu Bồ thí cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa tương ưng với căn 
lành; hoặc an trú pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh tương ưng với 
căn lành; hoặc tu bỗn Niệm trụ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng tương ưng với căn lành; 
hoặc tu vô lượng, vô biên pháp Phật tương ưng 
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với căn lành; hoặc các đệ tử có bao nhiêu căn 
lành, hoặc các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác đã có giới uẫn, định uân, tuệ uẫn, giải thoát 
uân, giải thoát tr kiến uẫn và vô lượng, vô biên 
các pháp Phật khác; hoặc chánh pháp được các 
Đức Như Lai thuyết; hoặc nương vào chánh pháp 
ây tu tập ba việc phước nghiệp tánh thí, tánh 
giới, tảnh tu; hoặc nương vào chánh pháp â ây tinh 
cần tu học đắc quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán, Độc giác Bồ-đề, được vào Chánh tánh ly 
sinh của Bô-tát; hoặc các hữu tình tu Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã dẫn đến 
căn lành. Tập hợp tất cả sự kiện như thê đo lường 
được, lây có tướng làm phương tiện, có sở đắc 
làm phương tiện, có nhiễm đắm làm phương tiện, 
có tư duy tạo tác làm phương tiện, có hai chắng 
phải hai làm phương tiện mà tủy hỷ trong hiện 
tại. Đã tùy hỷ rôi, hồi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Có các thiện nam, thiện nữ phát tâm hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột, đôi với khắp tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thời quá khứ, vị 
lai và hiện tại nơi mười phương thế giới, từ lúc 
mới phát tâm cho đến thành tựu quả vị Giác ngộ 
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cao tột, chuyên bánh xe pháp vi diệu, hóa độ 
vô lượng chúng sinh vào cảnh giới Vô dư y Niết- 
bàn, cho đến pháp diệt. Trong suốt thời gian dài 
vô tận ây, đã tu Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tương ưng căn lành. Nói rộng cho đến 
hoặc các hữu tình tu Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã dẫn đến căn lành. Tập 
hợp tất cả sự kiện đo lường được như vậy, lây 
không tướng làm phương tiện, lấy không thủ đắc 
làm phương tiện, không đắm nhiễm làm phương 
tiện, không suy nghĩ tạo tác làm phương tiện, 
không hai chăng phải hai làm phương tiện mà tùy 
hỷ trong hiện tại. Đã tùy hý rôi, hôi hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột. Các thiện nam, thiện nữ 
này tùy hỷ hồi hướng đối với căn lành khác là 
thù thăng, là tôi thượng, là cao tột, tốt đẹp vi 
diệu, không gì có thể so sánh được. Đối với sự 
tùy hý hôi hướng của hữu tình trước hơn gấp 
trăm lân, hơn gâp ngản lần, hơn gấp trăm ngàn 
lần, cho đến cực số cũng vượt hơn. 

Bây giờ Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã dạy, sự tùy 
hỷ hồi hướng của các thiện nam, thiện nữ đôi với 
căn lành khác là tối thượng, thù thăng, cao tột, 
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tốt đẹp vi diệu, không øì có thê so sánh được. 

Bạch Đức Thế Tôn, so sánh ở mức độ nào đề 
nói là sự tùy hỷ hồi hướng đó đối với căn lành 
khác là tối thượng, thù thăng, cao tột, tốt đẹp vi 
diệu, không gì có thể so sánh được? 

Đức Phật dạy: 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ này đôi 
với các căn lành thời quá khứ, vị lai và hiện tại ở 
khắp mười phương thế giới của tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Ciác, Thanh văn, Độc giác, 
Bồ-tát và tất cả hữu tình khác không lẫy, không 
bỏ, không khoe khoang, không khinh thường, 
không phải có thủ đắc, không phải không thủ 
đặc, đạt tật cả pháp không sinh không diệt, không 
nhiễm không tịnh, không tăng, không giảm, 
không đến không đi, không hợp không tan, 
không vào không ra. Họ suy nghĩ: “Như các pháp 
quá khứ, vị lai, hiện tại kia là chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, pháp định, 
pháp trụ; ta cũng đôi với các pháp lành này lây 
không thủ đắc làm phương tiện, phát tâm tùy hỷ 
chân chánh. Đã tùy hỷ rôi, đem căn lành này ban 
cho các hữu tình một cách bình đăng, cùng nhau 
hồi hướng đến quả vị CIác ngộ cao tột. ” 
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Này Thiện Hiện, so sánh chừng ây sự phát 
tâm tùy hý hồi hướng của Đại Bồ-tát, Như Lai 
nói: Đối với căn lành khác là tối thượng, thù 
thăng, cao tột, tốt đẹp vi diệu, không gì có thể so 
sánh được. 

Thiện Hiện, tùy hỷ hôi hướng như thê hơn tùy 
hỷ hôi hướng khác gâp trăm, gâp ngàn, cho đến 
gấp cực số. Thế nên Như Lai nói: Sự phát tâm 
tùy hỷ như vậy đối với căn lành khác là tối 
thượng, thù thăng, cao tột, tốt đẹp vi diệu, vô 
thượng, không gì có thể so sánh được. 

Này Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa muôn đối với tật cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác thời quá khứ, vị lai và hiện tại, 
từ lúc mới phát tâm cho đến thành tựu quả vỊ 
Các ngộ cao tột, chuyên bánh xe pháp vi diệu, 
hóa độ vô lượng chúng sinh, vào cảnh giới Vô dư 
y Bát-niễt-bàn. Trong suốt thời gian ây đã tu Bỗ 
thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa tương ưng căn 
lành cho đến vô lượng, vô biên pháp Phật. Hoặc 
các công đức thiện căn của Thanh văn, Độc giác, 
Bồ-tát hoặc hữu tình khác, đã có ba việc phước 
nghiệp thí tánh, giới tánh, tu tánh và căn lành 
khác. Tập hợp tất cả những sự kiện ấy đo lường 
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được phát sinh trong hiện tại, tùy hỷ với tâm 
hôi hướng không trái ngược. 

Nên nghĩ thế này: “Sắc cho đến thức đồng 
đăng với giải thoát. Nhãn xứ cho đến ý xứ đông 
đăng với giải thoát. Săc xứ cho đến pháp xứ đồng 
đắng với giải thoát. Nhãn giới cho đến ý giới 
đồng đăng với giải thoát. Sắc giới cho đến pháp 
gIỚI đồng đăng với giải thoát. Nhãn thức giới cho 
đến ý thức giới đông đắng với giải thoát. Nhãn 
xúc cho đến ý xúc đồng đắng với giải thoát. Các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đồng đắng với 
giải thoát. Bố thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đồng đăng VỚI giải thoát. Pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, đồng đăng với giải thoát. Bốn Niệm trụ 
cho đến tám chi Thánh đạo đồng đăng với giải 
thoát. Như vậy cho đến mười lực Như Lai cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đông đắng với 
giải thoát. Giới uân cho đến giải thoát tri kiến 
uấn đông đăng với giải thoát. Đối với tất cả pháp 
sinh ra thắng giải đồng đắng với giải thoát. Chư 
Phật quá khứ, vị lai và hiện tại đồng đắng với 
giải thoát. Tất cả tùy hý đồng đắng với giải thoát. 
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Tât cả hôi hướng đông đắng với giải thoát. 
Các căn thuân thục biến hóa của chư Phật Thế 
Tôn và các đệ tử đông đắng với giải thoát. Niết- 
bàn đạt được của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử 
đồng đăng với giải thoát. Các căn thuần thục biến 
hóa của tất cả Độc giác đồng đẳng với giải thoát. 
Niết-bàn đạt được của tất cả Độc giác đông đăng 
với giải thoát. Pháp tánh các pháp của chư Phật 
Thế Tôn, Thanh văn, Độc giác đồng đăng VỚI 
giải thoát. Pháp tánh của tt cả hữu tình và tất cả 
pháp đông đăng với giải thoát. 

Như các pháp tánh không buộc không mở, 
không dơ không sạch, không bắt đầu không chấm 
dứt, không sinh không diệt, không lây không bỏ; 
Như Lai đôi với công đức thiện căn như thê tùy 
hỷ ngay hiện tại, đem căn lành này ban cho các 
hữu tình một cách bình đắng, rồi cùng nhau hôi 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Tùy hỷ như 
thế, không có chủ thể tùy hý, vì không có đối 
tượng tùy hỷ vậy. 

Hỏi hướng như thế không có chủ thê hồi 
hướng, vì không có đôi tượng hôi hướng. 

Đã sinh tâm tùy hỷ hôi hướng như thê chắng 
phải chuyển động, chăng phải ngừng nghỉ, vì 
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không sinh diệt vậy. 

Này Thiện Hiện, sự tùy hỷ hồi hướng của Đại 
Bôồ-tát này đối với sự phát tâm tùy hý hồi hướng 
khác là tối thượng, tôi tôn, tối thắng, cao tột, tốt 
đẹp vi diệu, vô thượng, không gì có thể so sánh 
được. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bỏ-tát thành tựu sự tùy 
hý hồi hướng như thế sẽ chóng chứng đắc quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Này Thiện Hiện, nêu các thiện nam, thiện nữ 
hướng đến Đại thừa, giả sử có thê đôi với tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và chúng đệ tử ở 
nơi mười phương thê giới hiện tại nhiều như số 
cát sông Hăng lây hữu tướng làm phương tiện, 
hữu sở đặc làm phương tiện; suốt cả cuộc đời 
thường đem các thứ y phục, thực phẩm, đồ năm, 
thuốc thang và các vật dụng, các vật được ưa 
thích tuyệt diệu, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen. Sau khi các Đức Như Lai và chúng đệ 
tử vào Niết-bản, lây xá-lợi rồi tạo dựng các tháp 
báu cao rộng, trang nghiêm băng bảy báu tốt đẹp 
nhất, ngày đêm tinh tân kính lễ và nhiễu quanh 
bên phải. Và đem nhiều vòng hoa xinh đẹp, 
hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi ngọc, tràng 
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phan bảo cái, các loại ngọc đẹp quý hiêm, âm 
nhạc, đèn sáng... cung kính cúng dường, tôn 
trọng, ngợi khen; lây hữu tướng và hữu sở đặc 
làm phương tiện, tinh tấn tu tập Bồ thí, Tịnh ĐIỚI, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã và các căn 
lành khác. 

Có các thiện nam, thiện nữ phát tâm hướng 
đến Đại thừa, lây không tướng và vô sở đắc làm 
phương tiện, tu hành Bồ thí cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa tương ưng căn lành bằng phương tiện 
thiện xảo, đối với tất cả công đức thiện căn khác 
phát tâm chân chánh tùy hỷ, đem căn lành này 
ban cho các hữu tình một cách bình đăng, rôi 
cùng nhau hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Các thiện nam, thiện nữ đó do nương vào 
Bát-nhã ba-la-mật-đa bằng phương tiện thiện 
xảo, tùy hý hồi hướng nên vượt hơn công đức đã 
làm của các thiện nam, thiện nữ phát tâm hướng 
đến Đại thừa đã nói ở trước gấp trăm, gấp ngàn, 
cho đến gấp bội cực số. Vì thế nói răng: tùy hỷ 
hôi hướng như vậy đối với căn lành khác là tối 
thượng, thù thăng, cao tột, tốt đẹp vi diệu, vô 
thượng, không gì có thể so sánh được. 
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Này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát phát tâm 
hướng đến Đại thừa nên đem không tướng và vô 
sở đặc làm phương tiện, tinh tấn tu học Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tương ưng căn lành và nương vào 
Bát-nhã ba-la-mật-đa bằng phương tiện thiện 
xảo, đối với công đức thiện căn của các Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác và chúng đệ tử phát 
tâm chân chánh tùy hỷ. Đã tùy hý rồi, đem căn 
lành này ban cho các hữu tình một cách bình 
đăng, cùng nhau hồi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát có thê lẫy không 
tướng và vô sở đắc mà làm phương tiện, phát tâm 
tùy hỷ hồi hướng như thê, Đại Bồ-tát này sẽ mau 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột, chuyên bánh xe 
pháp vi diệu làm lợi ích an vui tất cả chúng sinh. 


L] 
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QUYÊN 434 


Phẩm 38: ĐẠI SƯ 


Bây giờ Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như vậy có thể soi sáng, làm thanh tịnh tận cùng, 
cho nên tật cả đều nên kính lễ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như vậy, nơi mà các hàng trời, người... đều 
kính trọng, phụng hành. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa không bị đăm nhiễm, vì 
các pháp thế gian không thê làm vẫn đục được. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa tất cả sự che mù 
của ba cõi, vì có khả năng đoạn trừ các kiên chấp 
tối tăm phiên não. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa là thượng thủ cao tột, vì 
tôn quý thăng diệu nhất trong tất cả hạt giống 
pháp Bô-đề phân. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể làm an ôn, vì 
vĩnh viễn đoạn trừ tất cả những việc sợ hãi, bức 
bách, tai ương. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể ban bố ánh sáng, 
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vì cứu giúp các hữu tình làm cho được năm 
loại mắt. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ bày trung đạo, vì 
làm cho người lạc lỗi xa lìa kiễn chấp hai bên. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa khéo có thể phát sinh trí 
Nhất thiết tướng, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả sự 
tương tục và tập khí của phiên não. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa là mẹ của các Đại Bồ- 
tát, vì tất cả pháp Phật của Bồ-tát tu hành từ đây 
sinh ra. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa không sinh không diệt, 
vì tự tướng không. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa tất cả sinh tử vì 
không thường, không hoại. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể làm nơi nương 
tựa, vì ban bỗ chánh pháp quý báu cho các hữu 
tình. 

Bát nhã ba-la-mật-đa thành tựu viên mãn 
mười lực của Như Lai, vì chính phục được tất cả 
những hý luận khác. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa có thê chuyển bánh xe 
pháp vô thượng, ba lần chuyển mười hai hành 
tướng vô thượng pháp luân, vì đạt đến tất cả 
pháp mà không có lưu chuyền và hoàn diệt. 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa có thê nêu rõ tự tánh 
các pháp không trái ngược, vì hiển bày không 
tánh tự tánh không. 

Bạch Đức Thế Tôn, hoặc các Bồ-tát, hoặc kẻ 
hướng Bồ-tát thừa, hoặc các Thanh văn, hoặc kẻ 
hướng Thanh văn thừa, hoặc các Độc giác, hoặc 
hướng Độc giác thừa, đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này nên trụ thế nào? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, các hữu tình đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nay nên cúng dường, lễ kính như Đức 
Đại Sư. Như vậy, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nên như cúng dường, lễ kính Đức Đại Sư. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Sư không khác Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa không khác 
Đại Sư. Đại Sư tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa tức là Đại Sư. 

Xá-lợi Tử, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất 
hiện. 

Xá-lợi Tử, tất cả Đại Bồ-tát, Độc giác, A-la- 
hán cho đến Dự lưu đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà được xuất hiện. 

Xá-lợi Tử, tất cả mười nẻo nghiệp thiện trong 
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thể gian đêu do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được 
xuất hiện. 

Xá-lợi Tử, tất cả bôn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, năm Thân thông đều do Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 

Xá-lợi Tử, tất cả Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đều do Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà được xuất hiện. 

Xá-lợi Tử, tất cả pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh, bỗn Niệm 
trụ cho đến tám chi Thánh đạo; như vậy cho đến 
mười lực của Như Lai, mười tám pháp Phật bất 
cộng, cho đến trí Nhất thiết tướng đều do Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 

Sau khi suy nghĩ: “lôn giả Xá-lợi Tử vì 
nguyên nhân nào mà hỏi Đức Phật việc này?”, 
Để Thích thưa Xá-lợi Tử: 

Bạch Đại đức, hôm nay có nguyên nhân gì 
mà Ngài thưa hỏi như vậy? 

Tôn giả Xá-lợi Tử bảo Đề Thích: 

-Kiêu-thi-ca, các Đại Bồ-tát nhờ sự hộ trì của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa băng phương tiện thiện xảo 
có thê đôi với tật cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác thời quá khứ, vị lai và hiện tại, từ lúc mới 
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phát tâm cho đên khi thành tựu quả vị Giác 
ngộ cao tột, chuyên bánh xe pháp vi diệu, hóa độ 
vô lượng chúng sinh, vào cảnh giới Vô dư y Bát- 
niết-bàn cho đến khi pháp diệt; trong suốt thời 
gian dài vô tận ấy có bao nhiêu công đức thiện 
căn. Hoặc các Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, các 
loài hữu tình khác có công đức thiện căn. Như 
vậy, tất cả có thê lây không tướng và vô sở đắc 
làm phương tiện, tập hợp suy lường tùy hỷ trong 
hiện tại. Đã tùy hý rôi, cùng các hữu tình bình 
đăng, đồng hôồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì nguyên nhân này nên ta hỏi như vậy. 

Này Kiêu-thi-ca, các Đại Bồ-tát đã học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa vượt hơn Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa gấp bội vô 
lượng. 

Kiêu-thi-ca, như có người mù bâm sinh, hoặc 
trăm, hoặc ngàn, hoặc nhiều hơn trấắm ngàn 
người nhưng không có người mắt sáng hướng 
dẫn, vẫn còn không thể hướng đến gần đường 
chánh huống øì có thể từ xa đi đến chỗ kinh đô, 
xóm làng, phô thị sầằm uất một cách an ôn. 

Như vậy, Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh 
tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa là những kẻ mù lòa, 
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nêu không có người dẫn đường mắt sáng là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, còn không thể hướng đến 
đường chánh Bô-tát, huông øì có thể từ xa đi đến 
kinh thành trí Nhất thiết. 

Này Kiêu-thi-ca, năm pháp Ba-la-mật-đa như 
Bồ thí... cần phải nhờ Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ 
trì, dắt dẫn cho nên gọi là người có mắt. Và do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa giữ gìn giúp đỡ cho nên 
năm pháp Ba-la-mật-đa này mới được gọi là đến 
bờ kia. 

Thiên để Thích thưa Cụ thọ Xá-lợi Tử: 

Như Đại đức nói, năm pháp Ba-la-mật-đa 
như Bồ thí... cần phải nhờ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hộ trì cho nên mới được gọi là đến bờ kia. Sao 
không nói cân phải nhờ Bồ thí hay là Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa hộ trì nên năm pháp kia mới đến được 
bờ bên kia? Nếu vậy, vì lý do nào chỉ riêng khen 
ngợi Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Tôn giả Xá-lợi Tử nói: 

-Đúng thế, đúng thê, đúng như lời ông nói! 
Sáu pháp Ba-la-mật-đa như Bồ thí... hỗ trợ nhau 
có thể đến bờ bên kia. Nhưng an trú nơi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mới có đây đủ thê lực lớn, phương 
tiện thiện xảo, có thể mau chóng thành tựu viên 
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mãn việc tu Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Chứ chắng phải trú 
năm pháp trước mới thành tựu được. Thế nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với năm pháp trước là 
tối thượng, thù thăng, cao tột, tốt đẹp vi diệu, vô 
thượng, không gì có thể so sánh được. Do 
nguyên nhân này nên riêng khen Bát-nhã vượt 
hơn năm pháp Ba-la-mật-đa kia. 

Khi ây Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bỗ-tát nên phát 
khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể nào? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bôồ-tát không vì phát 
khởi sắc cho đến thức nên phát khởi Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; không vì phát khởi nhãn xứ cho đến ý 
xứ nên phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa; không vì 
phát khởi săc xứ cho đến pháp xứ nên phát khởi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; không vì phát khởi nhãn 
giới cho đến ý giới nên phát khởi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; không vì phát khởi sắc giới cho đến pháp 
giới nên phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa; không 
vì phát khởi nhãn thức giới cho đến ý thức giới 
nên phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa; không vì 
phát khởi nhãn xúc cho đến ý xúc nên phát khởi 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa; không vì phát khởi các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra nên phát khởi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; không vì phát khởi Bồ thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa nên 
phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa; không vì phát 
khởi pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh nên phát khởi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; không vì phát khởi bỗn Niệm trụ cho đến 
tám chi Thánh đạo nên phát khởi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; như vậy, cho đến không vì phát khởi 
mười lực của Như Lai đến mười tám pháp Phật 
bất cộng nên phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
không vì phát khởi trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng nên phát khởi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; không vì phát khởi tất cả pháp nên phát 
khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, vì sao các Đại Bồ-tát 
không vì phát khởi sắc cho đến tất cả pháp, nên 
phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, vì sắc cho đến tất cả pháp không 
tác, không sinh, không đắc, không hoại, không tự 
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tánh nên các Đại Bô-tát không vì phát khởi sắc 
cho đến tất cả pháp nên phát khởi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Tôn giả Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bô-tát phát khởi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này hợp cùng pháp nào? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát phát khởi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này không hợp cùng tất cả pháp. Vì 
không hợp cho nên được gọi là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử thưa: 

Như vậy Bát-nhã ba-la-mật-đa không hợp 
với tất cả những pháp nào? 

Đức Thế Tôn dạy: 

Như vậy Bát-nhã ba-la-mật-đa không hợp 
với pháp thiện, không hợp với pháp không thiện, 
không hợp với pháp thế gian, không hợp với 
pháp xuất thế gian, không hợp với pháp hữu lậu, 
không hợp với pháp vô lậu, không hợp với pháp 
có tội, không hợp với pháp không tội, không hợp 
với pháp hữu vi, không hợp với pháp vô vị. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, như vậy Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đối với tất cả pháp không có thủ đắc, nên không 
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thể nói hợp cùng các pháp như vậy. 

Khi ấy Thiên đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này chăng lẽ cũng không hợp với trí Nhất thiết 
tướng? 

Đức Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca, đúng thế, đúng thế, như lời ông 
nói! Bát-nhã ba-la-mật-đa này cũng không hợp 
với trí Nhất thiết tướng. Vì đây đối với kia là 
không thủ đắc vậy. 

-Bạch Đức Thể Tôn, vì sao Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đối với trí Nhất thiết tướng không hợp, 
cũng không đặc? 

-Kiêu-thi-ca, chắng phải Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đối với trí Nhất thiết tướng như danh, như 
tướng, như hành động kia mà có hợp, có đắc. 

-Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa đôi với trí Nhất thiết tướng cũng có thê 
nói có hợp, có đắc? 

-Kiêu-thi-ca, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi với 
trí Nhất thiết tướng như danh, như tướng..., 
không thọ, không thủ, không trụ, không đoạn, 
không chấp, không xả. Như vậy, có hợp, có đắc, 
nhưng không hợp, không đắc. 
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Kiêu-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi với 
tất cả pháp cũng như danh tướng... không thọ, 
không thủ, không trụ, không đoạn, không chấp, 
không xả. Như vậy, có hợp, có đắc, nhưng không 
hợp, không đắc. 

Thiên để Thích bạch Phật: 

-Hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn! Như vậy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa vì tất cả pháp không sinh, 
không diệt, không tác, không thành, không đắc, 
không hoại. Vì không tự tánh mà hiện tiền, tuy 
có hợp có đặc nhưng không hợp không đắc. Thê 
nên nghĩa thú này thật chăng thể nghĩ bàn. 

Bây g1ờ Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-lamật-đa phát sinh ý nghĩ: 
“Bát-nhã ba-la-mật-đa này hợp cùng các pháp, 
hoặc không hợp cùng các pháp”, Đại Bô-tát này 
hoàn toàn xả bỏ Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoàn toàn 
xa ha Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, cũng có lý do mà các Đại Bô-tát 
xả bỏ và xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nghĩa là 
Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa có ý 
tưởng rằng: “Bát-nhã ba-la-mật-đa này không 
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thật có, chăng chân thật, không kiên cô, không 
tự tại”, Đại Bô-tát này xả bỏ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì không tin pháp nào? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thì không tin sắc; không tin thọ, 
tưởng, hành, thức. Không tin nhãn xứ; không tin 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Không tin sắc xứ; không 
tin thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Không tin 
nhãn giới; không tin nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 
Không tin sắc ø1ớI; không tin thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới. Không tin nhãn thức giới; không 
tin nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. Không tin 
nhãn xúc; không tin nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xúc. 
Không tin các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra; không tin các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc 
làm duyên sinh ra. Không tin Bồ thí ba-la-mật- 
đa; không tin Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không tin pháp không 
bên trong; không tin pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
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không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
táảnh. Không tin bốn Niệm trụ; không tin bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. Như vậy 
cho đến không tin mười lực của Phật; không tin 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng. Không tin quả Dự lưu; không tin 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. Không tin Độc 
giác Bô-đề; không tin tất cả hạnh Đại Bôồ-tát; 
không tin quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 
Không tin trí Nhất thiết; không tin trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

Cụ thọ Thiện hiện lại thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, vì sao Đại Bô-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì không tin sắc, nói rộng 
cho đến không tin trí Nhất thiết tướng? 
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Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán tất cả sắc chắng thể năm 
bắt được, nên tuy tin Bát-nhã ba-la-mật-đa nhưng 
không tin sắc. Nói rộng cho đến quán trí Nhất 
thiết tướng chăng thể nắm bắt được nên tuy tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nhưng không tin trí Nhất 
thiết tướng. 

Thế nên, này Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi 
tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì không tin sắc, nói 
rộng cho đến không tin trí Nhất thiết tướng. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đức Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như vậy là Đại ba-la-mật-đa. 

Đức Phật dạy: 

Thiện Hiện, ông dựa vào ý nào mà nói: 
“Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy là Đại ba-la-mật- 
đa”? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đôi với sắc cho đên cho đến thức không làm 
lớn, không làm nhỏ. Đôi với nhãn xứ cho đến ý 
xứ, không làm lớn, không làm nhỏ. Đối với sắc 
xứ cho đến pháp xứ, không làm lớn, không làm 
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nhỏ. Đôi với nhãn giới cho đên ý giới, không 
làm lớn, không làm nhỏ. Đối với sắc giới cho đến 
pháp giới, không làm lớn, không làm nhỏ. Đối 
với nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không 
làm lớn, không làm nhỏ. Đối với nhãn xúc cho 
đến ý xúc, không làm lớn, không làm nhỏ. Đối 
với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, không 
làm lớn, không làm nhỏ. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, không làm 
lớn, không làm nhỏ. Đối với pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh, 
không làm lớn, không làm nhỏ. Đối với bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo, không làm 
lớn, không làm nhỏ. Như vậy, cho đến mười lực 
của Phật đến mười tám pháp Phật bất cộng, 
không làm lớn, không làm nhỏ. Đối với quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật, không làm lớn, 
không làm nhỏ. Đối với các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác không làm lớn, không làm 
nhỏ. 

Bạch Đức Thế Tôn, con dựa vào ý đó mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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này đôi với sắc không làm hợp, không làm tan; 
đôi với thọ, tưởng, hành, thức không làm hợp, 
không làm tan. Như vậy, cho đến đôi với quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật không làm hợp, 
không làm tan; đối với các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác không làm hợp, không làm 
tan. 

Bạch Đức Thê Tôn, con dựa vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đôi với sắc không làm lượng, không làm phi 
lượng; đối với thọ, tưởng, hành, thức không làm 
lượng, không làm phi lượng. Như vậy cho đến 
đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
không làm lượng, không làm phi lượng; đôi với 
các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác không 
làm lượng, không làm phi lượng. 

Bạch Đức Thế Tôn, con dựa vào ý nảy nên 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đôi với sắc không làm rộng, không làm hẹp; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức không làm rộng, 
không làm hẹp. Như vậy cho đến đôi với quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật không làm rộng, 
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không làm hẹp; đối với các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác không làm rộng, không làm 
hẹp. 

Bạch Đức Thê Tôn, con dựa vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với sắc không làm mạnh, không làm yêu; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức không làm mạnh, 
không làm yếu. Như vậy cho đến quả vị Giác 
ngộ cao tột không làm mạnh, không làm yếu; đôi 
với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
không làm mạnh, không làm yêu. 

Bạch Đức Thê Tôn, con dựa vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới 
hướng đến Đại thừa, nương tựa Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho đến Bỗ thí ba-la-mật-đa mà có ý 
tưởng: 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với sắc không 
làm lớn không làm nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức không làm lớn, không làm nhỏ; cho đến đôi 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật không 
làm lớn, không làm nhỏ; đôi với các Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác không làm lớn, không 
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làm nhỏ. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với sắc không 
làm hợp, không làm tan; đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức không làm hợp, không làm tan; cho 
đến đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
cũng không làm hợp, không làm tan; đối với các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác cũng không 
làm hợp, không làm tan. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với sắc không 
làm lượng, không làm phi lượng; đối với thọ, 
tưởng, hành, thức không làm lượng, không làm 
phi lượng: cho đến đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật không làm lượng, không làm phi 
lượng; đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác cũng không làm lượng, không làm phi 
lượng. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với sắc không 
làm rộng, không làm hẹp; đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức không làm rộng, không làm hẹp; cho 
đến đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
cũng không làm rộng, không làm hẹp; đối với 
các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác cũng 
không làm rộng, không làm hẹp. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với sắc, không 
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làm mạnh, không làm yêu; đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng không làm mạnh, không làm 
yếu; cho đến đối với quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật, không làm mạnh, không làm yếu; đôi 
với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
cũng không làm mạnh, không làm yêu. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bô-tát này do phát 
sinh ý tưởng như vậy nên không phải là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thể Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới 
hướng đến Đại thừa, nương tựa Bát-nhã cho đến 
Bồ thí ba-la-mật-đa mà sinh ý tưởng thê này: 

- Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với sắc 
làm lớn, làm nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng làm lớn, làm nhỏ; cho đến đỗi với quả VỊ 
Các ngộ cao tột của chư Phật làm lớn, làm nhỏ; 
đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
cũng làm lớn, làm nhỏ. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc làm 
hợp, làm tan; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
làm hợp, làm tan; cho đến đỗi với quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật làm hợp, làm tan; đôi 
với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
cũng làm hợp, làm tan. 
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- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc làm 
lượng, làm phi lượng; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng làm lượng, làm phi lượng: cho đến đối 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật làm 
lượng, làm phi lượng: đối với các Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác cũng làm lượng, làm phi 
lượng. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy đối với sắc, 
làm rộng, làm hẹp; đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng làm rộng, làm hẹp; cho đến đối với quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm rộng, 
làm hẹp; đôi với các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác cũng làm rộng, làm hẹp 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy đối với sắc 
làm mạnh, làm yêu; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng làm mạnh, làm yếu; cho đến đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm 
mạnh, làm yếu; đôi với các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác làm mạnh, làm yếu. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bô-tát này do sinh ý 
tưởng như vậy nên không phải là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thể Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới 
hướng đến Đại thừa, không nương tựa Bát-nhã 
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cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa mà sinh tưởng thể 
này: 

- Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi với sắc 
không làm lớn, không làm nhỏ; đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không làm lớn, không 
làm nhỏ; cho đến đối với quả vị Các ngộ cao tột 
của chư Phật không làm lớn, không làm nhỏ; đối 
với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
cũng không làm lớn, không làm nhỏ. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với sắc không 
làm hợp, không làm tan; đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng không làm hợp, không làm tan; 
cho đến đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật không làm hợp, không làm tan; đối với các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác cũng không 
làm hợp, không làm tan. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với sắc không 
làm lượng, không làm phi lượng; đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không làm lượng, không 
làm phi lượng: cho đến đôi với quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật không làm lượng, không 
làm phi lượng; đối với các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác cũng không làm lượng, không 
làm phi lượng. 
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- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc 
không làm rộng, không làm hẹp; đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không làm rộng, không 
làm hẹp; cho đến đôi với quả vị CGIác ngộ cao tột 
của chư Phật không làm rộng, không làm hẹp; 
đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
cũng không làm rộng, không làm hẹp. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với sắc không 
làm mạnh, không làm yếu; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng không làm mạnh, không làm 
yếu; cho đến đối với quả vị CIác ngộ cao tột của 
chư Phật không làm mạnh, không làm yếu; đối 
với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
cũng không làm mạnh, không làm yêu. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bô-tát này do sinh ý 
tưởng như vậy nên không phải thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thể Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới 
hướng đến Đại thừa không nương tựa Bát-nhã 
cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa mà sinh tưởng thế 
này: 

- Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với sắc 
làm lớn, làm nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng làm lớn, làm nhỏ; cho đến đỗi với quả VỊ 
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Ciác ngộ cao tột của chư Phật làm lớn, làm 
nhỏ; đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Các, làm lớn, làm nhỏ. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc làm 
hợp, làm tan; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
làm hợp, làm tan; cho đến đôi với quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật làm hợp, làm tan; đôi 
với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
cũng làm hợp, làm tan. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc làm 
lượng, làm phi lượng; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng làm lượng, làm phi lượng; cho đến đối 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật làm 
lượng, làm phi lượng: đối với các Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác cũng làm lượng, làm phi 
lượng. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc làm 
rộng, làm hẹp; đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng làm rộng, làm hẹp; cho đến đối với quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật làm rộng, làm hẹp; 
đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
cũng làm rộng, làm hẹp. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc làm 
mạnh, làm yếu; đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
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cũng làm mạnh, làm yêu; cho đên đôi với quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm mạnh, 
làm yêu; đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác cũng làm mạnh, làm yếu. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bô-tát này do sinh ý 
tưởng như vậy nên không phải là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, nếu 
Đại Bồ-tát sinh ý tưởng như thể này: 

- Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi với sắc 
hoặc làm lớn, làm nhỏ, hoặc không làm lớn, làm 
nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm lớn, 
làm nhỏ, hoặc không làm lớn, làm nhỏ; cho đến 
đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, 
hoặc làm lớn, làm nhỏ, hoặc không làm lớn, làm 
nhỏ; đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Các hoặc làm lớn, làm nhỏ, hoặc không làm lớn, 
làm nhỏ. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc hoặc 
làm hợp, làm tan, hoặc không làm hợp, làm tan; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm hợp, làm 
tan, hoặc không làm hợp, làm tan; cho đến đối 
với quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
làm hợp, làm tan, hoặc không làm hợp, làm tan; 
đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
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hoặc làm hợp, làm tan, hoặc không làm hợp, 
làm tan. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc hoặc 
làm lượng, làm phi lượng, hoặc không làm 
lượng, làm phi lượng; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc làm lượng, làm phi lượng, hoặc không 
làm lượng, làm phi lượng: cho đến đôi với quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm lượng, 
làm phi lượng, hoặc không làm lượng, làm phi 
lượng; đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác hoặc làm lượng, làm phi lượng. hoặc 
không làm lượng, làm phi lượng. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc hoặc 
làm rộng, làm hẹp, hoặc không làm rộng, làm 
hẹp; đôi với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm 
rộng, làm hẹp, hoặc không làm rộng, làm hẹp; 
cho đến đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc làm rộng, làm hẹp, hoặc không làm 
rộng, làm hẹp; đôi với các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Các hoặc làm rộng, làm hẹp, hoặc 
không làm rộng, làm hẹp. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc hoặc 
làm mạnh, làm yếu, hoặc không làm mạnh, làm 
yếu; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm 
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mạnh, làm yêu, hoặc không làm mạnh, làm 
yếu; cho đến đối với quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc làm mạnh, làm yếu, hoặc không 
làm mạnh, làm yếu; đôi với các Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Các hoặc làm mạnh, làm yếu, 
hoặc không làm mạnh, làm yếu. 

Bạch Đức Thế Tôn, tất cả như vậy đều không 
phải quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát sinh ý 
tưởng như thế này: 

- Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi với sắc 
hoặc làm lớn, làm nhỏ, hoặc không làm lớn, làm 
nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm lớn, 
làm nhỏ, hoặc không làm lớn, làm nhỏ; cho đến 
đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc làm lớn, làm nhỏ, hoặc không làm lớn, làm 
nhỏ; đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Các hoặc làm lớn, làm nhỏ, hoặc không làm lớn, 
làm nhỏ. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc hoặc 
làm hợp, làm tan, hoặc không làm hợp, làm tan; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm hợp, làm 
tan, hoặc không làm hợp, làm tan; cho đến đối 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 434 1297 


làm hợp, làm tan, hoặc không làm hợp, làm 
tan; đôi với các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Ciác hoặc làm hợp, làm tan, hoặc không làm 
hợp, làm tan. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc hoặc 
làm lượng, làm phi lượng; hoặc không làm 
lượng, làm phi lượng; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc làm lượng, làm phi lượng; hoặc không 
làm lượng, làm phi lượng: cho đến đôi với quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm lượng, 
làm phi lượng; hoặc không làm lượng, làm phi 
lượng; đối với các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Ciác hoặc làm lượng, làm phi lượng; hoặc 
không làm lượng, làm phi lượng. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc hoặc 
làm rộng, làm hẹp, hoặc không làm rộng, làm 
hẹp; đôi với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm 
rộng, làm hẹp, hoặc không làm rộng, làm hẹp; 
cho đến đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc làm rộng, làm hẹp, hoặc không làm 
rộng, làm hẹp; đôi với các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Các hoặc làm rộng, làm hẹp, hoặc 
không làm rộng, làm hẹp. 

- Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với sắc hoặc 
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làm mạnh, làm yêu, hoặc không làm mạnh, 
làm yêu; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm 
mạnh, làm yếu, hoặc không làm mạnh, làm yếu; 
cho đến đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc làm mạnh, làm yếu, hoặc không làm 
mạnh, làm yếu; đôi với các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Các hoặc làm mạnh, làm yếu, hoặc 
không làm mạnh, làm yêu. 

Bạch Đức Thê Tôn, Đại Bồ-tát này gọi là rất 
thủ đặc, không phải là hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Vì không phải tưởng có thủ đắc có 
thể chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 

Vì lý do gì như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, hữu 
tình không sinh nên phải quán Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không sinh. Sắc không sinh nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức cũng không sinh. 
Thọ, tưởng, hành, thức không sinh nên phải quán 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh. Như vậy 
cho đến quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
không sinh, nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không sinh. Tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác không sinh nên phải quán Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không sinh. 

Bạch Đức Thế Tôn, hữu tình không có tự 
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tánh nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh. Sắc không có tự tánh nên phải 
quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh. Thọ, tưởng, hành, thức không có tự tánh 
nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có tự tánh. Như vậy cho đến quả vị CIác ngộ cao 
tột của chư Phật không có tự tánh nên phải quản 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh. Tất 
cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác không có tự 
tánh nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh. 

Bạch Đức Thế Tôn, hữu tình không thật có 
nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
thật có. Sắc không thật có nên phải quán Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không thật có. Thọ, tưởng, 
hành, thức không thật có nên phải quán Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không thật có. Như vậy cho 
đến, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật không 
thật có nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không thật có. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác không thật có nên phải quán Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không thật có. 

Bạch Đức Thê Tôn, hữu tình không, nên phải 
quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không. Sắc 
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không, nên phải quán Báảt-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không. Thọ, tưởng, hành, thức không, nên 
phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không. Như 
vậy cho đến quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
không, nên phải quản Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
không, nên phải quản Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không. 

Bạch Đức Thế Tôn, hữu tình xa lìa, nên phải 
quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa. Sắc xa 
lia, nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa 
lia. Thọ, tưởng, hành, thức xa la, nên phải quán 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa. Như vậy cho 
đến quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa, 
nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa. 
Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác xa lìa, nên 
phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa. 

Bạch Đức Thế Tôn, hữu tình chắng thê nắm 
bắt được nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng thể năm bắt được. Sắc chắng thể năm 
bắt được nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng thể năm bắt được. Thọ, tưởng, hành, 
thức chăng thể nắm bắt được nên phải quán Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể năm bắt được. 
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Như vậy cho đến quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chăng thể nắm bắt được, nên phải quán 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nắm bắt 
được. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
chắng thể nắm bắt được, nên phải quán Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thể nắm bắt được. 

Bạch Đức Thế Tôn, hữu tình chăng thể nghĩ 
bàn, nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thê nghĩ bàn. Săc chắng thể nghĩ bàn, nên 
phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể 
nghĩ bàn. Thọ, tưởng, hành, thức chăng thê nghĩ 
bàn, nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thể nghĩ bàn. Như vậy cho đến quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật chắng thể nghĩ bàn, nên 
phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể 
nghĩ bàn. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
chăng thể nghĩ bàn, nên phải quán Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chắng thê nghĩ bản. 

Bạch Đức Thế Tôn, hữu tình không hoại diệt, 
nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
hoại diệt. Sắc không hoại diệt, nên phải quán 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không hoại diệt. Thọ, 
tưởng, hành, thức không hoại diệt, nên phải quán 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không hoại diệt. Như 
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vậy cho đến quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật không hoại diệt, nên phải quán Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không hoại diệt. Tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Ciác không hoại diệt, nên phải 
quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không hoại diệt. 

Bạch Đức Thế Tôn, hữu tình không giác trị, 
nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
giác tri. Sắc không giác tri, nên phải quán Bát- 
nhã ba-lamật-đa cũng không giác tri. Thọ, 
tưởng, hành, thức không giác tri, nên phải quán 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không giác tri. Như 
vậy cho đến quả vị CIác ngộ cao tột của chư Phật 
không giác tri, nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không giác tri. Tât cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác không giác tri, nên phải quán 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không giác tr1. 

Bạch Đức Thế Tôn, năng lực hữu tình không 
thành tựu, nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng là năng lực không thành tựu. Năng lực của 
sắc không thành tựu, nên phải quán Bát-nhã ba- 
lamật-đa cũng là năng lực không thành tựu. 
Năng lực thọ, tưởng, hành, thức không thành tựu, 
nên phải quán Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng là năng 
lực không thành tựu. Như vậy cho đến năng lực 
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của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
không thành tựu, nên phải quán Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng là năng lực không thành tựu. Năng 
lực của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
không thành tựu, nên phải quán Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng là năng lực không thành tựu. 

Bạch Đức Thế Tôn, con dựa vào ý nảy nên 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại 
ba-la-mật-đa. 


M 


Phẩm 39: ĐỊA NGỤC (1) 

Bây giờ Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát đỗi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này có thể tin hiểu được thì 
Đại Bồ-tát này từ đâu sinh đến đây? Phát tâm 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột trải qua thời 
gian bao lâu? Đã từng gân gũi cúng dường bao 
nhiêu Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác? Tu 
tập Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đã bao 
lâu? Làm sao có thê tin hiểu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa nghĩa thú sâu xa như thế? 

Đức Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Nêu Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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này đủ khả năng tin hiểu được thì Đại Bô-tát 
này đã từng trong pháp hội của vô lượng, vô số, 
vô biên Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác Ở 
khắp mười phương thế giới nhiều như số cát 
sông Hăng sinh đến nơi đây. 

Đại Bồ-tát này phát tâm hướng đến quả vị 
Ciác ngộ cao tột trải qua vô lượng, vô sỐ, VÔ 
biên, trầm ngàn, trăm ức, trăm muôn ức kiếp. 

Đại Bồ-tát này đã từng gần gũi cúng dường 
vô lượng, vô sô, vô biên chăng thể nghĩ bàn 
không thê tính lường các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác. 

Đại Bô-tát này từ khi mới phát tâm đã thường 
siêng tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa trải qua vô lượng, 
vô SỐ, vô biên, trăm ngàn, trăm muôn ức kiếp. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này hoặc thây hay nghe 
Bát-nhã ba-la-mật-đa liền suy nghĩ: “Ta gặp 
được Đại sư và nghe Đại sư nói.” 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này lây không tướng, 
không hai, không thủ đặc làm phương tiện để có 
khả năng tin hiểu chính xác nghĩa thú sâu xa của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 
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-Bạch Đức Thê Tôn, như lời Phật dạy, Đại 
Bỏ-tát này hoặc thây hoặc nghe Bát-nhã ba-la- 
mật-đa liền suy nghĩ: “la gặp được Đại Sư và 
nghe Đại Sư nói.” Bạch Đức Thê Tôn, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này còn có người có thể 
nghe, có thể thấy chăng? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, 
thật không có người có thể nghe và có thể thây. 
Vì sao? Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thật không phải pháp để nghe hay thây. 

Thiện Hiện, Bátnhã ba-lamật-đa không 
thấy, không nghe vi các pháp tính mật; cho đến 
Bồ thí ba-la-mật-đa không thấy, không nghe, vì 
các pháp tính mật. 

Pháp không bên trong, không thây, không 
nghe vì các pháp tinh mật. Cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, không thấy, không nghe vì 
các pháp tính mật. 

Bốn Niệm trụ không thấy, không nghe vì các 
pháp tinh mật. Cho đến tám chi Thánh đạo không 
thây, không nghe vì các pháp tinh mật. 

Như vậy cho đến mười lực của Như Lai 
không thấy, không nghe, vì các pháp tỉnh mật. 
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Cho đến mười tám pháp Phật bât cộng không 
thây, không nghe vì các pháp tinh mật. 

Quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật không 
thây, không nghe, vì các pháp tinh mật. Tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác không thấy, 
không nghe vì các pháp tinh mật. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ-tát đã đôi 
với quả vị Giác ngộ cao tột chứa nhóm công 
hạnh bao lâu mới có thể tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, đôi với vẫn đề này cần phải 
phân tích rõ ràng. Này Thiện Hiện, có Đại Bồ-tát 
từ lúc mới phát tâm, liên có thê tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, cũng có thê tu học Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật- 
đa. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này có phương tiện 
thiện xảo nên không hoại mất các pháp, không 
thây các pháp có tăng có giảm, thường không xa 
lia chánh hạnh tương ưng Bồ thí ba-la-mật-đa 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, thường không xa 
lia chư Phật Thế Tôn và các chúng Đại Bồ-tát. 
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Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác muôn đem 
nhiêu phẩm vật tốt đẹp nhật cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thê Tôn và 
các chúng Đại Bồ-tát, tùy ý mà được trọn vẹn. 
Cũng có thể ở nơi các Đức Như Lai đó trồng các 
căn lành để chóng thành tựu viên mãn. 

Đại Bồ-tát này thọ thân ở đâu cũng không 
sinh băng thai mẹ, tâm thường không cùng phiên 
não xen lẫn, cũng chưa từng khởi tâm Nhị thừa. 

Đại Bồ-tát này thường không xa la thần 
thông thù thăng, từ cõi Phật này đến cõi Phật 
khác đem lại sự thành tựu cho hữu tỉnh, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật. 

Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát này có thể tu học chân 
chánh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 435 


Phẩm 39: ĐỊA NGỤC (2) 


Thiện Hiện, có Đại Bồ-tát tuy đã từng gặp 
Phật, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc nhiều trăm 
ngàn, ở chỗ chư Phật và chúng đệ tử của Ngài, 
cũng tu nhiều hạnh Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã nhưng lây hữu sở đắc 
làm phương tiện nên không thể tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, Đại Bỗ-tát này nghe nói Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy bỏ chúng mà đi. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này khinh thường 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa và khinh thường 
luôn cả Phật, đã bỏ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
và bỏ chư Phật. 

Thiện Hiện, nay trong chúng đây cũng có loại 
người như vậy. Họ nghe Như Lai giảng nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa tâm không vui nên bỏ 
chúng mà đi. Vì sao? Các thiện nam, thiện nữ 
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này đời trước nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa đã từng bỏ đi, đời nay nghe nói Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, do sức mạnh của tập khí đời trước 
nên cũng lại bỏ đi. 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ này đôi 
với những điều giảng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, hành động, lời nói và ý nghĩ không hòa 
hợp, do đó tạo nghiệp tăng trưởng ngu s1 ác tuệ. 
Vì họ gây tội nghiệp tăng trưởng ngu s1 ác tuệ 
nên nghe giảng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này liên hủy báng, bị chướng ngại nên bỏ đi. Họ 
đã hủy báng, chướng ngại, bỏ đi đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như vậy tức là hủy báng, làm 
chướng ngại, bỏ đi trí Nhất thiết tướng của chư 
Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. Vì họ hủy báng, 
chướng ngại, bỏ đi trí Nhất thiết tướng của chư 
Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, liền gây tạo thêm 
nhiêu nghiệp cảm thiếu chánh pháp. Do gây tạo 
thêm nhiêu nghiệp cảm thiếu chánh pháp, nên bị 
đọa vào địa ngục lớn, trải qua nhiều năm hoặc 
nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, hoặc 
nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều trăm ức năm, 
hoặc nhiều trăm muôn ức năm, hoặc nhiều trăm 
ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn trăm ức năm, 
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hoặc nhiêu trăm ngàn trăm ức muôn ức năm 
trong địa ngục lớn, chịu nhiều khổ đau độc ác dữ 
đội. 

Người đó vì tội nặng nên ở thê giới này từ địa 
ngục lớn này đến đọa vào địa ngục lớn khác ở 
trong thế giới này, cho đến khi kiếp hỏa, kiếp 
phong, kiếp thủy chưa xảy ra, họ phải chịu nhiều 
khô đau, độc ác dữ dội. Nếu lúc thế giới này kiếp 
hỏa, kiếp thủy, kiếp phong nồi lên, nghiệp thiểu 
chánh pháp của người đó vẫn chưa hết, nên chết 
rôi, chuyển sinh vào thê giới phương khác cùng 
đồng loại trong địa ngục lớn, trải qua nhiều năm 
hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, cho 
đến hoặc nhiều trăm ngàn, trăm ức, muôn ức năm 
trong địa ngục lớn, chịu nhiều đau khổ độc ác dữ 
đội. 

Người đó vì tội nặng nên từ địa ngục lớn này 
đến địa ngục lớn khác ở trong thế giới khác, cho 
đến kiếp hỏa, kiếp phong, kiếp thủy chưa nối lên 
phải chịu nhiều khô đau độc ác dữ dội. Nếu lúc 
thế giới khác, kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong nỗi 
lên, người đó vì nghiệp thiêu pháp vẫn còn nên 
chết rồi chuyển sinh thế giới phương khác nữa 
cùng đồng loại trong địa ngục lớn, trải qua nhiều 
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năm hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiêu ngàn 
năm, cho đến hoặc nhiều trăm ngàn, trăm ức, 
muôn ức năm trong địa ngục lớn chịu nhiêu khô 
đau độc ác dữ dội. 

Người đó vì tội nặng nên từ địa ngục lớn này 
đến địa ngục lớn khác ở trong thế giới khác, cho 
đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa xảy ra 
họ phải chịu nhiều khô đau độc ác dữ dội. Như 
vậy xoay vân trong địa ngục lớn trải khắp các thế 
giới khác ở mười phương chịu nhiêu đau khổ độc 
ác dữ đội. Nêu các thê giới mười phương kia, khi 
kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong nôi lên, người đó 
vì nghiệp thiếu pháp vẫn chưa hết, nên chết rôi 
sinh trở lại trong địa ngục lớn nơi thế ØIỚI này. 

Từ địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác, 
cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa 
xảy ra, họ phải chịu nhiêu khổ đau độc ác dữ dội. 
Nếu khi kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong ở thế 
giới nảy nôi lên, nghiệp thiêu pháp của người đó 
vẫn còn nên chết rồi sinh lại thế giới các phương 
khác, trải qua thời gian dài trong địa ngục lớn ở 
mười phương chịu nhiều khô đau độc ác dữ dội. 

Luân hôi như vậy trải qua vô lượng kiếp, thế 
lực nghiệp tội thiếu pháp giảm dân, người đó 


1312 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


thoát chôn địa ngục, đọa vào bàng sinh trải 
qua nhiều năm hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều 
ngàn năm, cho đến hoặc nhiều trăm ngàn, trăm 
ức, muôn ức năm thọ thân bàng sinh, gặp đủ các 
khô tàn hại, khủng bô, bức bách... Tội chưa hết 
nên từ chỗ hiểm ác này đến chỗ hiểm ác khác 
trong thế giới này, cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, 
kiếp phong chưa xảy ra, cho đến nay họ phải gặp 
đủ các khô tàn hại, khủng bô, bức bách... 

Nếu khi thể giới này bị tam tai phá hoại, thê 
lực thiếu pháp của người đó vẫn còn chưa hết, 
chết rồi chuyền sinh thế giới phương khác cùng 
đồng loại trong nẻo bàng sinh trải qua nhiều năm 
hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm cho 
đến hoặc nhiều trăm ngàn, trăm ức, muôn ức năm 
chịu thân bàng sinh gặp đủ các khổ tản hại, 
khủng bố, bức bách. Tội chưa hết nên từ chỗ 
hiểm ác này đến chỗ hiểm ác khác trong thế giới 
khác, cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong 
chưa xảy ra cho đến nay phải gặp đủ các khổ tàn 
hại, khủng bố, bức bách... 

Nếu lúc thế giới kia bị tam tai phá hoại, thể 
lực thiếu pháp của người đó vẫn còn nên chết rồi 
chuyển sinh khắp phương thể giới ở mười 
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phương, cùng đông loại trong nẻo bàng sinh, 
trải qua nhiều năm, hoặc nhiêu trăm năm, hoặc 
nhiều ngàn năm, cho đến hoặc nhiêu trăm ngàn, 
trăm ức năm thọ thân bàng sinh, gặp đủ các khổ 
tàn hại, khủng bố bức bách... Tội chưa hết nên từ 
chỗ hiểm ác này đến chỗ hiểm ác khác ở trong 
thể giới phương khác, cho đến kiếp hỏa, kiếp 
thủy, kiếp phong chưa xảy ra cho đến nay phải 
chịu đủ các khô tàn hại, khủng bố bức bách... 

Như vậy xoay vân trải khắp các thê giới khác 
ở mười phương, thọ thân bàng sinh gặp đủ các 
khổ tàn hại, khủng khiếp bức bách. Nếu lúc các 
thế giới ở mười phương kia bị tam tai phá hoại, 
thế lực thiêu pháp của người đó vẫn chưa hết, 
chết rồi sinh trở lại trong nẻo bàng sinh nơi thế 
giới này. Từ chỗ hiểm ác này đến chỗ hiểm ác 
khác, cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong 
chưa xảy ra cho đến nay phải gặp đủ các khổ tàn 
hại khủng bố, bức bách... 

Nếu lúc thế giới này bị tam tai phá hoại, thê 
lực dư thừa của nghiệp thiêu pháp của người đó 
vẫn chưa hết, chết rôi sinh trở lại các thế giới 
khác, trải khắp mười phương trong nẻo bàng 
sinh, chịu khổ sở vô cùng. 
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Xoay vân như thê trải qua vô lượng kiếp, 
thế lực nghiệp tội thiêu chánh pháp của người đó 
giảm dân, được thoát khỏi chốn bàng sinh, đọa 
trong cảnh giới quỷ. Trải qua nhiều năm hoặc 
nhiêu trăm năm, hoặc nhiêu ngàn năm, cho đến 
hoặc nhiêu trăm ngàn, trăm ức, muôn ức năm ở 
trong cảnh giới quy chịu đủ các khô đói khát, gầy 
gò tiêu tụy... Tội chưa hết nên từ nước quỷ đói 
này đến nước quý đói khác ở trong thế giới này, 
cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa 
xảy ra cho đến nay chịu đủ các khô đói khát, tiêu 
tụy.... 

Nếu lúc thế giới này bị tam tai phá hoại, thế 
lực nghiệp thiếu pháp của người đó chưa hết, 
chết rồi chuyền sinh thế giới phương khác cùng 
đồng loại trong đường quỷ đói. Trải qua nhiêu 
năm hoặc trăm năm, hoặc nhiêu ngàn năm cho 
đến hoặc nhiêu trăm ngàn, trăm ức, muôn ức năm 
ở trong loài quỷ đói chịu đủ các khổ đói khát, 
tiêu tụy... Tội chưa hết nên ở thê giới kia, từ 
nước quy đói này đến nước quý đói khác, cho 
đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa xảy ra 
đến nay chịu đủ các khô đói khát, tiêu tụy... 

Nếu thế giới kia bị tam tai phá hoại, thế lực 
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nghiệp thiêu pháp của người đó vần chưa hết, 
chết rôi chuyên sinh các thế giới phương khác 
cùng đồng loại trong đường quy đói trải qua 
nhiêu năm hoặc nhiêu trăm năm, hoặc nhiều 
ngàn năm, cho đến hoặc nhiều trăm ngàn, trăm 
ức, muôn ức năm ở trong chốn quỷ đói chịu đủ 
các khô đói khát, tiêu tụy... Tội chưa hết nên ở 
các thế giới khác, từ nước quỷ đói này đến nước 
quý đói khác, cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp 
phong chưa xảy ra đến nay chịu đủ các khô đói 
khát, tiều tụy... 

Như vậy xoay vân trải qua khắp thể giới 
mười phương ở trong đường quỷ đói chịu đủ các 
khô đói khát, tiều tụy. Nêu các thê giới khác 
trong mười phương đó khi bị tam tai phá hoại, 
thế lực nghiệp thiếu pháp của người đó vẫn chưa 
hết, chết rồi lại sinh trở lại nơi thế gian này trong 
loài quỷ đói. Từ nước quỷ đói này đến nước quỷ 
đói khác, cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp 
phong chưa xảy ra đến nay chịu đủ các khổ đói 
khát, tiều tụy... 

Nếu thế giới này khi bị tam tai phá hoại, thê 
lực nghiệp thiếu pháp của người đó vẫn chưa hết, 
chết rồi lại sinh các thê giới khác, trải qua khắp 


1316 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


mười phương trong chôn quỷ đói chịu nhiêu 
khô não. 

Như vậy xoay vân trải qua vô lượng kiếp, thê 
lực dư thừa của nghiệp thiêu pháp của người đó 
sắp dứt, ra khỏi chốn quỷ đói, sinh trong loài 
người. Tuy được làm người nhưng ở nơi hèn hạ. 
Nghĩa là: hoặc sinh nơi nhà đui mù, điếc, hoặc 
nhà hèn hạ, hoặc nhà gánh thây chết, hoặc nhà 
hàng thịt, hoặc nhà bắt cá, săn băn, hoặc nhà thợ 
thuyên, hoặc nhà hát xướng, hoặc nhà tà kiến, 
hoặc nhà tôi tệ, ác luật nghi, hoặc bị làm thân 
không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, 
không tay, không chân, đui mủ, cầm điếc, ung 
thư, ghẻ lở, điên cuông, động kinh, gù lưng, tay 
chân co quắp,. các căn thiếu hụt, sắc đen vàng, 
tiều tụy, ngu đân không hiểu biết, làm việc gì đều 
bị người khinh chê, hoặc sinh ở chỗ nào đều 
không nghe danh từ Phật, Pháp, Tăng, Bô-tát, 
Độc giác; hoặc sinh ở thế ĐIỚI tối tăm, luôn luôn 
không có ngày đêm, không thây ánh sáng, ở chỗ 
hiểm trở, xấu ác, nhơ nhớp, độc địa. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì người đó gây tạo thêm nghiệp hủy 
hoại chánh pháp rất sâu nặng nên chịu quả khố 
dẫy đây, không dễ chịu và an vui. Phẩm loại quá 
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nhiêu, khó có thê nói hết được. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thường 
dạy, tội nặng trong các tội, đó là năm tội Vô 
gián. Nay nói tội thứ sáu là tội tạo tác thêm nhiều 
nghiệp hủy hoại chánh pháp cùng với năm tội Vô 
gián kia có tương tự không? 

Đức Phật dạy: 

—Xá-lợi Tử, nghiệp hủy hoại chánh pháp cực 
kỳ nghiêm trọng, không thể đem năm tội Vô gián 
so sánh được. Nghĩa là người đó nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, đã không tin mà còn bài 
xích, chê bai răng: “Đây không phải lời giảng 
dạy của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác, không phải pháp, không phải luật, không 
phải lời dạy của Bậc Đại Sư. Chúng ta đôi với 
pháp này không nên tu học.” Người hủy bảng 
pháp này tự mình hủy báng Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, cũng dạy cho vô lượng hữu tình hủy báng. Tự 
hủy hoại chính mình, cũng làm cho người khác 
hủy hoại. Tự uống thuốc độc, cũng khiến cho 
người khác cùng uống. Tự mất quả vui sinh 
Thiên giải thoát, cũng làm cho người khác mất 
nữa. Tự đem thân thể vào lửa địa ngục, còn đem 
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thân thể người khác vào lửa địa ngục. Tự mình 
không tin hiểu Bát-nhã ba-la-mật-đa, còn tuyên 
truyền cho người khác không tin hiểu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa. Tự chìm trong biên khổ, còn 
làm cho người khác cũng bị chìm. 

Xá-lợi Tử, Như Lai đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này hãy còn không muôn cho kẻ 
hủy báng chánh pháp nghe danh tự, huống là 
giảng nói cho họ. 

Xá-lợi Tử, kẻ hủy báng chánh pháp Ta còn 
không cho các thiện nam, thiện nữ đang an trú 
nơi Bô-tát thừa nghe danh tự của họ huống là để 
cho mặt thây hoặc cho ở chung. Vì sao? Xá-lợi 
Tử, những kẻ hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, phải biết gọi người đó là kẻ hủy hoại chánh 
pháp, đọa vào loài tăm tối bắn thiu như ốc sên, tự 
dơ và làm dơ người khác, như một đống phân 
hôi. Nếu ai tin dùng lời người hoại pháp thì cũng 
bị khổ nhiêu như trước đã nói. 

Xá-lợi Tử, những kẻ phá hoại Báảt-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa phải biết loại đó tức là địa ngục, 
bàng sinh, ngạ quỷ, chắc chắn sẽ bị khổ nhiều, 
cực nặng, dữ dội vô cùng. Vì vậy, kẻ trí không 
nên hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 
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Khi ây, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nảo chỉ 
nói kẻ hủy hoại chánh pháp như vậy đọa địa ngục 
lớn bàng sinh, quý đói, chịu khổ lâu dài mà 
không nói hình dáng, thần lượng của họ? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, thôi, không nên nói về hình dáng 
của kẻ hoại chánh pháp nơi cảnh giới ác trong 
tương lai. Vì sao? Xá-lợi Tử, nếu Như Lai nói 
hết hình dáng của kẻ hoại chánh pháp bị khố 
trong cảnh giới ác ở tương lai thì họ sẽ đau đớn, 
kinh sợ, đưa đến mất mạng, hoặc gân chết, tâm 
vội lo buôn, bức xúc như trúng tên độc, thần dân 
khô héo như cỏ gặp sương. Sợ họ nghe nói về kẻ 
hủy hoại chánh pháp phải chịu khô vì thân nhiêu 
xâu xa như vậy, rơi vào kinh hoàng, đưa đến tan 
thân mất mạng. Như Lai thương xót họ nên 
không nói đến hình dáng của kẻ có tội hủy hoại 
chánh pháp. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Cúi xin Đức Thế Tôn hãy nói rõ về hình 
dáng bị đọa vào nẻo ác trong đời sau của kẻ hủy 
hoại chánh pháp, để răn dạy cho đời sau biết 
được sự hủy báng chánh pháp sẽ bị khổ nhiều mà 
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không dám gây tội. 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, trước Ta đã nói đủ để làm điều 
răn dạy rõ ràng. Nghĩa là đời vị lai các thiện 
nam, thiện nữ nghe Ta đã nói kẻ gây tạo nghiệp 
hủy hoại chánh pháp tăng trưởng cho đến khi đây 
đủ, đọa vào địa ngục lớn: bàng sinh, quỷ đói, 
trong mỗi mỗi chốn như vậy phải chịu nhiều khổ 
sở lâu dài, đủ để tự khắc phục, giữ gìn, không 
hủy báng chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi Tử liên bạch Phật: 

—Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn! Thưa vâng, 
bạch Đắng Thiện Thệt Đời sau các thiện nam, 
thiện nữ bản tánh trong sạch được nghe Phật nói 
trước về tội hủy báng chánh pháp chịu khổ lâu 
dài đủ để răn dạy: thà bỏ thân mạng chứ không 
bao giờ hủy báng chánh pháp. Chớ làm ta về sau 
chịu nỗi khô này. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, nếu có các thiện nam, 
thiện nữ thông tuệ, nghe Phật dạy về kẻ hủy báng 
chánh pháp, vào đời sau bị nhiều khổ sở lâu dài 
thì phải khéo hộ trì nghiệp thân, miệng, ý; chớ 
nên bài xích, hủy báng chánh pháp mà phải đọa 
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ba đường ác chịu khổ lâu dài. Ở thời lâu xa 
không được gặp Phật, không nghe chánh pháp, 
không gặp Tăng, không được sinh vào cõi nước 
có Phật. Dâu cho có sinh trong loài người cũng bị 
bần cùng hạ tiện, xâu xí, ngu s1, tứ chi tàn tật, có 
nói ra điều gì không ai tin nhận. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Gây tạo tăng trưởng nghiệp cảm thiếu pháp, 
đâu chăng do tập khí nghiệp ác ngữ ư? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, đúng thê, đúng thế! Đúng là do 
thói quen huân tập nghiệp ác ngữ nên tạo tác tăng 
trưởng nghiệp cảm thiếu pháp. Ở trong chánh 
pháp Luật tạng của Như Lai sẽ có những người 
ngu sĩ xuất gia. Người đó tuy tôn xưng Ta là Bậc 
Đại Sư nhưng lại chê bai, hủy báng Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa của Ta dạy. 

Thiện Hiện nên biết, nếu người hủy báng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa tức là hủy báng quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật. Nếu người hủy 
báng quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật tức là 
hủy báng trí Nhất thiết tướng của chư Phật quá 
khứ, vị lai và hiện tại. Nếu người hủy báng trí 
Nhất thiết tướng của chư Phật quá khứ, vị lai và 
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hiện tại, tức là hủy báng tât cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác. Nếu người hủy báng tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác tức là hủy báng 
Phật bảo, Pháp bảo và Bí-sô Tăng bảo. Nếu có 
người hủy báng Phật, Pháp, Tăng bảo thì sẽ hủy 
báng chánh kiến thế gian. Nêu sẽ hủy báng chánh 
kiến thê gian thì sẽ hủy báng Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; cũng sẽ hủy báng pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh; cũng sẽ hủy 
báng bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo; 
như vậy cũng sẽ hủy báng mười lực của Như Lai 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; cũng sẽ 
hủy báng trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Người đó vì hủy báng trí Nhất thiết 
tướng nên phải nhận lấy vô lượng, vô số, vô biên 
tội nghiệp. Do vì người đó phải nhận lấy vô 
lượng, vô số, vô biên tội nghiệp, nên phải nhận 
lây vô lượng, vô số, vô biên khổ sở lớn nơi tất cả 
địa ngục, bàng sinh, ngạ quỷ và trong cõi người. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, những kẻ ngu sĩ đó có 
bao nhiêu nguyên nhân mà hủy báng Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa như thế? 
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Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, có bốn nguyên nhân mà những 
kẻ ngu s1 hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 
Đó là: 

1. BỊ mê hoặc bởi tà ma nên những kẻ ngu s1 
kia hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 

2.Đối với giáo pháp sâu xa không tin hiểu 
nên những kẻ ngu s1 kia hủy báng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa. 

3. Không siêng năng tinh tấn, đắm trước năm 
uân, bị lệ thuộc các ác tri thức nên những kẻ ngu 
sI kia hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 

4. Nhiều sân hận, ưa làm pháp ác, tự cao tự 
đại, khinh miệt người khác, nên những kẻ ngu sI 
kia hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 

Thiện Hiện, những kẻ ngu sĩ đó có đủ bốn 
nguyên nhân như vậy nên hủy báng Bát-nhã ba- 
lamật-đa sâu xa. Do đó trong tương lai chịu 
nhiều đau khô. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ ngu si ở thê 
gian không siêng năng tinh tấn, bị lệ thuộc bởi ác 
tri thức, chưa trồng căn lành, đủ các việc ác. Đôi 
với những lời Phật dạy về Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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sâu xa thật khó tin hiểu. 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, đúng thế, đúng thể, đúng như 
lời ông nói! Những kẻ ngu si ở thê gian không 
siêng năng tinh tân, bị lệ thuộc bởi ác tri thức, 
chưa trồng căn lành, đủ các việc ác. Đối với 
những lời dạy của Như Lai về Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa thật khó tin khó hiểu. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

—Bát-nhã ba-la-mật-đa này vì sao sâu xa, khó 
tin khó hiểu? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, sắc không buộc, không mở. Vì 
sao? Vì tánh sắc không sở hữu là tự tánh của sắc. 
Thọ, tưởng, hành, thức không buộc, không mở. 
Vì sao? Vì tánh thọ, tưởng, hành, thức không sở 
hữu là tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức. 

Thiện Hiện, nhãn xứ cho đến ý xứ không 
buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh nhãn xứ cho 
đến ý xứ không sở hữu là tự tánh nhãn xứ cho 
đến ý xứ. 

Sắc xứ cho đến pháp xứ không buộc, không 
mở. Vì sao? Vì tánh sắc xứ cho đến pháp xứ 
không sở hữu là tự tánh của sắc sứ cho đến pháp 
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xứ. 

Thiện Hiện, nhãn giới cho đến ý giới không 
buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh nhãn giới cho 
đến ý giới không sở hữu là tự tánh của nhãn giới 
cho đến ý giới. 

Sắc giới cho đến pháp giới không buộc, 
không mở. Vì sao? Vì tánh sắc giới cho đến pháp 
giới không sở hữu là tự tánh của sắc giới cho đến 
pháp giới. 

Nhãn thức giới cho đến ý thức giới không 
buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh nhãn thức giới 
cho đến ý thức giới không sở hữu là tự tánh của 
nhãn thức giới cho đến ý thức giới. 

Nhãn xúc cho đến ý xúc không buộc, không 
mở. Vì sao? Vì tánh nhãn xúc cho đến ý xúc 
không sở hữu là tự tánh của nhãn xúc cho đến ý 
xúc. 

Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không 
buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra không sở hữu là tự tánh của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 
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Thiện Hiện, Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không buộc, không mở. Vì 
sao? Vì tánh Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không sở hữu, là tự tánh của Bồ thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, không buộc 
không mở. Vì sao? Vì tánh pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh không sở 
hữu, là tự tánh của pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 

Thiện Hiện, bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo không buộc, không mở. Vì sao? Vì 
tánh bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo 
không sở hữu, là tự tánh của bốn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo. 

Thiện Hiện, như vậy cho đến mười lực của 
Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
không buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh mười lực 
của Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng không sở hữu là tự tánh của mười lực của 
Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Thiện Hiện, trí Nhất thiết không buộc, không 
mở. Vì sao? Vì tánh trí Nhất thiết không sở hữu 
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là tự tánh của trí Nhất thiết. Trí Đạo tướng, trÍ 
Nhất thiết tướng không buộc, không mở. Vì sao? 
Vì tánh trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
sở hữu là tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

Này Thiện Hiện, sắc đời trước không buộc, 
không mở. Vì sao? Vì tánh sắc đời trước không 
sở hữu là tự tánh của sắc đời trước. Thọ, tưởng, 
hành, thức không buộc, không mở. Vì sao? Vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức đời trước không sở 
hữu, là tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời 
trước. Như vậy, cho đến trí Nhất thiết đời trước 
không buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh trí Nhất 
thiết đời trước không sở hữu là tự tánh của trí 
Nhất thiết đời trước. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng đời trước không buộc, không mở. Vì sao? 
Vì tánh trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời 
trước không sở hữu là tự tánh của trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng đời trước. 

Thiện Hiện, sắc đời sau không buộc, không 
mở. Vì sao? Vì tánh sắc đời sau không sở hữu là 
tự tánh của sắc đời sau. Thọ, tưởng, hành, thức 
đời sau không buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh 
thọ, tưởng, hành, thức đời sau không sở hữu, là 
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tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời sau. 
Như vậy cho đến trí Nhất thiết đời sau không 
buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh trí Nhất thiết 
đời sau không sở hữu, là tự tánh của trí Nhất thiết 
đời sau. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời 
sau không buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời sau không sở 
hữu, là tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng đời sau. 

Thiện Hiện, sắc đời giữa không buộc, không 
mở. Vì sao? Vì tánh sắc đời giữa không sở hữu là 
tự tánh của sắc đời giữa. Thọ, tưởng, hành, thức 
đời giữa không buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh 
thọ, tưởng, hành, thức đời giữa không sở hữu là 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời giữa. Như 
vậy cho đến trí Nhất thiết đời giữa không buộc, 
không mở. Vì sao? Vì tánh Nhất thiết trí đời giữa 
không sở hữu, là tự tánh của trí Nhất thiết đời 
giữa. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời giữa 
không buộc, không mở. Vì sao? Vì tánh trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng không sở hữu là tự 
tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời 
giữa. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thê Tôn, những chúng sinh 
không siêng năng tinh tân, chưa trông căn lành 
nên căn lành không có, bị lệ thuộc bạn ác, biếng 
nhác tăng thêm, hành động theo sức lôi cuỗn của 
ma, tinh tân yếu kém, thất niệm ác tuệ. Đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa của Đức Phật dạy, 
họ thật là khó tin khó hiểu. 

Đức Phật bảo: 

-Thiện Hiện, đúng thể, đúng thê! Đúng như 
lời ông nói, những chúng sinh không siêng năng 
tinh tấn, chưa trông căn lành, căn lành không có, 
bị lệ thuộc bạn ác, biếng nhác tăng thêm, hảnh 
động theo sức lôi cuôn của ma, tĩnh tân yếu kém, 
thất niệm ác tuệ. Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa Như Lai đã dạy, họ thật là khó tin, khó 
hiểu. 

Vì sao? Thiện Hiện, sắc thanh tịnh tức quả 
thanh tịnh, quả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Sắc 
thanh tịnh cùng quả thanh tịnh không hai, không 
khác, không hoại, không đoạn. Thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức quả thanh tịnh. Quả thanh 
tịnh tức thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh. Thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh cùng quả thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 
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Như vậy cho đến tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh tức quả thanh tịnh. Quả thanh tịnh tức tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh. Tất cả hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh cùng quả thanh tịnh không hai, 
không khác, không hoại, không đoạn. Quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức quả 
thanh tịnh. Quả thanh tịnh tức quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh. Quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh cùng quả thanh 
tịnh không hai, không khác, không hoại, không 
đoạn. 

Này Thiện Hiện, sắc thanh tịnh tức Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh cùng 
Bátnhã ba-lamật-đa thanh tịnh không hai, 
không khác, không hoại, không đoạn. Thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh. Thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh cùng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh không hai, không khác, không 
hoại, không đoạn. Như vậy cho đến trí Nhất thiết 
thanh tịnh tức Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức trí Nhất thiết 
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thanh tịnh. Trí Nhât thiết thanh tịnh cùng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không 
khác, không hoại, không đoạn. Trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh cùng Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh không 
hai, không khác, không hoại, không đoạn. 

Này Thiện Hiện, sắc thanh tịnh tức trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
tức sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh cùng trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, không 
hoại, không đoạn. Thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh tức trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh tức thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh cùng trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến trí 
Nhất thiết thanh tịnh tức trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức trí Nhất thiết 
thanh tịnh. Trí Nhất thiết thanh tịnh cùng trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, không 
hoại, không đoạn. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng thanh tịnh tức trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. 

Này Thiện Hiện, pháp không hai thanh tịnh 
tức sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh tức pháp không 
hai thanh tịnh. Pháp không hai thanh tịnh cùng 
sắc thanh tịnh không hai, không khác, không 
hoại, không đoạn. Pháp không hai thanh tịnh tức 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh. Thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức pháp không hai thanh 
tịnh. Pháp không hai thanh tịnh cùng thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến pháp 
không hai thanh tịnh tức trí Nhất thiết thanh tịnh. 
Trí Nhất thiết thanh tịnh tức pháp không hai 
thanh tịnh. Pháp không hai thanh tịnh cùng trí 
Nhất thiết thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. Pháp không hai thanh 
tịnh tức trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh tức pháp không hai thanh tịnh. Pháp không 
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hai thanh tịnh cùng trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. 

Này Thiện Hiện, ngã, hữu tình cho đến cái 
biết, cái thây thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Sắc 
thanh tịnh tức ngã, hữu tình cho đến cái biết, cái 
thây thanh tịnh. Ngã, hữu tình cho đến cái biết, 
cái thây thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không 
hai, không khác, không hoại, không đoạn. Ngã, 
hữu tình cho đến cái biết, cái thấy thanh tịnh tức 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh. Thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức ngã, hữu tình cho đến 
cái biết, cái thấy thanh tịnh. Ngã, hữu tình cho 
đến cái biết, cái thây thanh tịnh cùng thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến ngã, 
hữu tình đến tri, kiến thanh tịnh tức trí Nhất thiết 
thanh tịnh. Trí Nhất thiết thanh tịnh tức ngã, hữu 
tình đến tri, kiên thanh tịnh. Ngã, hữu tình đến 
tri, kiên thanh tịnh cùng trí Nhất thiết thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 
Ngã, hữu tình cho đến cái biết, cái thấy thanh 
tịnh tức trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
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tịnh tức ngã, hữu tình cho đến cái biết, cái thây 
thanh tịnh. Ngã, hữu tình cho đến cái biết, cái 
thây thanh tịnh cùng trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh không hai, không khác, không 
hoại, không đoạn. 

Thiện Hiện, tham, sân, si thanh tịnh tức sắc 
thanh tịnh. Sắc thanh tịnh tức tham, sân, si thanh 
tịnh. Tham, sân, s1 thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 
Tham, sân, sĩ thanh tịnh tức thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh tức tham, sân, si thanh tịnh. Tham, sân, s1 
thanh tịnh cùng thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 
Như vậy cho đến tham, sân, si thanh tịnh tức trí 
Nhất thiết thanh tịnh. Trí Nhất thiết thanh tịnh 
tức tham, sân, s1 thanh tịnh. Tham, sân, s1 thanh 
tịnh cùng trí Nhất thiết thanh tịnh không hai, 
không khác, không hoại, không đoạn. Tham, sân, 
si thanh tịnh tức trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức tham, sân, si thanh tịnh. 
Tham, sân, si thanh tịnh cùng trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không 
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khác, không hoại, không đoạn. 

Thiện Hiện, sắc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh. 
Thọ thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh 
cùng thọ thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. Cũng thế, thọ thanh tịnh 
nên tưởng thanh tịnh. Tưởng thanh tịnh nên hành 
thanh tịnh. Hành thanh tịnh nên thức thanh tịnh. 
Thức thanh tịnh nên nhãn xứ cho đến ý xứ thanh 
tịnh. Ý xứ thanh tịnh nên sắc xứ cho đến pháp xứ 
thanh tịnh. Pháp xứ thanh tịnh nên nhãn giới cho 
đến ý giới thanh tịnh. Ý giới thanh tịnh nên sắc 
giới cho đến pháp giới thanh tịnh. Pháp giới 
thanh tịnh nên nhãn thức giới cho đến ý thức giới 
thanh tịnh. Ý thức giới thanh tịnh nên nhãn xúc 
cho đến ý xúc thanh tịnh. Ý xúc thanh tịnh nên 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên vô minh cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh. Lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh. Pháp không không 
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tánh tự tánh thanh tịnh nên bôn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh. Tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên dần dân cho đến mười 
lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh. Mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh. Trí Nhất 
thiết thanh tịnh nên trí Đạo tướng thanh tịnh. Trí 
Đạo tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh. Trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
Đạo tướng thanh tịnh. Tức là trí Đạo tướng thanh 
tịnh cùng trí Nhất thiết tướng thanh tịnh không 
hai, không khác, không hoại, không đoạn. 

Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, không 
hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh. Trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh không hai, 
không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy 
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cho đến Bô thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh không hai, không khác, không hoại, không 
đoạn. Nói rộng cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, không 
hoại, không đoạn. 

Thiện Hiện, pháp không bên trong thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, không 
hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh. Trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc pháp không bên 
trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh không hai, 
không khác, không hoại, không đoạn, như vậy 
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cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không 
khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh không hai, không khác, không hoại, 
không đoạn. 

Thiện Hiện, bốn Niệm trụ thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 
Nói rộng cho đến bốn Niệm trụ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 
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Như vậy cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, không 
hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh. Trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh không hai, 
không khác, không hoại, không đoạn. 

Thiện Hiện, như vậy cho đến mười lực của 
Như Lai thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc mười 
lực của Như Lai thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh không hai, 
không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng 
cho đến mười lực của Như Lai thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc 
mười lực của Như Lai thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh không hai, không khác, không hoại, 
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không đoạn. Như vậy cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 
Nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Hoặc mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh không hai, 
không khác, không hoại, không đoạn. 

Thiện Hiện, trí Nhật thiết thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 
Nói rộng cho đến trí Nhất thiết thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí Nhật thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 
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Như vậy cho đến trí Nhật thiết tướng thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Hoặc trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Đạo tướng 
thanh tịnh. Trí Đạo tướng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba- 
lamật-đa thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh. Trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 
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Như vậy cho đến trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh. Hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên trí Đạo tướng thanh 
tịnh. Trí Đạo tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh. Hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh, hoặc trí Đạo tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh không hai, không khác, 
không hoại, không đoạn. 

Mỗi câu trong đây đều nên được trình bày 
theo trình tự của mồ thức trên.. 

Này Thiện Hiện, hữu vi thanh tịnh nên vô vi 
thanh tịnh. Vô vi thanh tịnh nên hữu vi thanh 
tịnh. Hoặc hữu vi thanh tịnh, hoặc võ vi thanh 
tịnh không hai, không khác, không hoại, không 
đoạn. 

Này Thiện Hiện, quá khứ thanh tịnh nên vị lai 
thanh tịnh. VỊ lai thanh tịnh nên quá khứ thanh 
tịnh. Hoặc quá khứ thanh tịnh, hoặc vị lai thanh 
tịnh không hai, không khác, không hoại, không 
đoạn. 
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Quá khứ thanh tịnh nên hiện tại thanh tịnh. 
Hiện tại thanh tịnh nên quá khứ thanh tịnh. Hoặc 
quá khứ thanh tịnh, hoặc hiện tại thanh tịnh 
không hai, không khác, không hoại, không đoạn. 

VỊ lai thanh tịnh nên hiện tại thanh tịnh. Hiện 
tại thanh tịnh nên vị lai thanh tịnh. Hoặc vị lai 
thanh tịnh, hoặc hiện tại thanh tịnh không hai, 
không khác, không hoại, không đoạn. 

Quá khứ thanh tịnh nên vị lai, hiện tại thanh 
tịnh. VỊ lai, hiện tại thanh tịnh nên quá khứ thanh 
tịnh. Hoặc quá khứ thanh tịnh, hoặc vị lai, hiện 
tại thanh tịnh không hai, không khác, không hoại, 
không đoạn. 

VỊ lai thanh tịnh nên quá khứ, hiện tại thanh 
tịnh. Quá khứ, hiện tại thanh tịnh nên vị lai thanh 
tịnh. Hoặc vị lai thanh tịnh, hoặc quá khứ, hiện 
tại thanh tịnh không hai, không khác, không hoại, 
không đoạn. 

Hiện tại thanh tịnh nên quá khứ, vị lai thanh 
tịnh. Quá khứ, vị lai thanh tịnh nên hiện tại thanh 
tịnh. Hoặc hiện tại thanh tịnh, hoặc quá khứ, vị 
lai thanh tịnh không hai, không khác, không hoại, 
không đoạn. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 436 


Phẩm 40: THANH TỊNH 


Bây giờ Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, pháp thanh tịnh này rât là 
sâu xa. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, những gì là cứu cánh thanh 
tịnh mà Ngài dạy là pháp này thanh tịnh rất là 
sâu xa? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, sắc cứu cánh thanh tịnh, nên nói 
pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Thọ, tưởng, 
hành, thức cứu cánh thanh tịnh, nên nó1 pháp này 
thanh tịnh rất là sâu xa. Nhãn xứ cho đến ý xứ 
cứu cánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh 
rất là sâu xa. Sắc xứ cho đến pháp xứ cứu cánh 
thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu 
xa. Nhãn giới cho đến ý giới cứu cánh thanh tịnh, 
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nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Sắc 

giới cho đến pháp giới cứu cánh thanh tịnh, nên 
nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Nhãn thức 
giới cho đến ý thức giới cứu cánh thanh tịnh, nên 
nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Bồ thí ba- 
la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cứu cánh 
thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu 
xa. Pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cứu cánh thanh tịnh nên nói 
pháp này thanh tịnh sâu xa. Bốn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo cứu cánh thanh tịnh, nên 
nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Như vậy 
cho đến mười lực của Như Lai, đến mười tám 
pháp Phật bất cộng cứu cánh thanh tịnh, nên nói 
pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát cứu cánh thanh tịnh, nên nói pháp này 
thanh tịnh rất là sâu xa. Các Đại Bôồ-tát cứu cánh 
thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu 
xa. Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cứu 
cánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh rất 
là sâu xa. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
cứu cánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh 
rât là sâu xa. Trí Nhất thiết cứu cánh thanh tịnh, 
nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Trí Đạo 
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tướng, trí Nhât thiết tướng cứu cánh thanh 
tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, pháp nảy thanh tịnh rất 
là rõ ràng. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, những gì là cứu cánh thanh 
tịnh mà nói pháp này thanh tịnh rất là rõ ràng? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, Bát-nhã ba-la-mật-đa cứu cánh 
thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh rất là rõ 
ràng. Cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa cứu cánh 
thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh rất là rõ 
ràng. Như vậy cho đến trí Nhất thiết cứu cánh 
thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh rất là rõ 
ràng. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cứu 
cánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh rất 
là rõ ràng. 

Tôn giả Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh, 
không di chuyền, không tiếp nối? 

Đức Phật dạy: 
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-Đúng thê, cứu cánh thanh tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, những gì là cứu cánh thanh 
tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không di 
chuyền, không tiếp nối? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, sắc không di chuyền, không tiếp 
nối, cứu cánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh 
tịnh, không di chuyên, không tiếp nối. Thọ, 
tưởng, hành, thức không di chuyền, không tiếp 
nối, cứu cánh thanh tịnh nên nói pháp này thanh 
tịnh, không di chuyền, không tiếp nối. Như vậy 
cho đến trí Nhất thiết không di chuyên, không 
tiếp nối, cứu cánh thanh tịnh nên nói pháp này 
thanh tịnh, không di chuyên, không tiếp nối. Trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không di chuyên, 
không tiếp nỗi, cứu cánh thanh tịnh nên nói pháp 
này thanh tịnh, không di chuyên, không tiếp nối. 

Khi ấy Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh, 
vốn không tạp nhiễm? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 
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-Bạch Thê Tôn, những øì cứu cánh thanh 
tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, vốn không tạp 
nhiễm? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, sắc cứu cánh thanh tịnh, nên nói 
pháp này thanh tịnh, vỗn không tạp nhiễm. Thọ, 
tưởng, hành, thức cứu cánh thanh tịnh, nên nói 
pháp này thanh tịnh, vốn không tạp nhiễm. Như 
vậy cho đến trí Nhất thiết cứu cánh thanh tịnh, 
nên nói pháp này thanh tịnh vốn không tạp 
nhiễm. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cứu 
cánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, vốn 
không tạp nhiễm. 

Tôn giả Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh, 
bản tánh sáng sạch? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, những gì cứu cánh thanh tịnh 
nên nói pháp này thanh tịnh, bản tánh sáng sạch? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, sắc cứu cánh thanh tịnh nên nói 
pháp này thanh tịnh, bản tánh sáng sạch. Thọ, 
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tưởng, hành, thức cứu cánh thanh tịnh nên nói 
pháp này thanh tịnh, bản tánh sáng sạch. Như 
vậy cho đến trí Nhất thiết cứu cánh thanh tịnh 
nên nói pháp này thanh tịnh, bản tảnh sáng sạch. 
Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cứu cánh 
thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh, bản tánh 
sáng sạch. 

Tôn giả Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh, 
không đăc, không hiện quán? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, những gì cứu cánh thanh tịnh 
nên nói pháp này thanh tịnh, không đắc, không 
hiện quán? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, sắc bản tánh không cứu cánh 
thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không 
đắc, không hiện quán. Thọ, tưởng, hành, thức 
bản tánh không cứu cánh thanh tịnh, nên nói 
pháp nảy thanh tịnh, không đắc, không hiện 
quán. Như vậy cho đến trí Nhất thiết bản tánh 
không cứu cánh thanh tịnh, nên nói pháp này 
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thanh tịnh, không đắc, không hiện quán. Trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng bản tánh không 
cứu cánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, 
không đắc, không hiện quán. 

Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh, 
không sinh, không xuất hiện? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, những gì cứu cánh thanh tịnh 
nên nói pháp này thanh tịnh, không sinh, không 
xuất hiện? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, sắc không sinh, không hiển hiện, 
cứu cánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, 
không sinh, không xuất hiện. Thọ, tưởng, hành, 
thức không sinh, không hiển hiện, cứu cánh 
thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không 
sinh, không xuất hiện. Như vậy cho đến trí Nhất 
thiết không sinh, không hiến hiện, cứu cánh 
thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không 
sinh, không xuất hiện. Trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng không sinh, không hiển hiện, cứu 
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cánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, 
không sinh, không xuất hiện. 

Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh, 
không sinh cõi Dục, không sinh cõi Sắc, không 
sinh cõi Vô sắc? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, vì sao pháp này thanh tịnh, 
không sinh cõi Dục, không sinh cõi Sắc, không 
sinh cõi Vô sắc? 

Đức Phật dạy: 

—Xá-lợi Tử, tự tánh ba cõi chắng thể nắm bắt 
được, nên nói pháp này thanh tịnh, không sinh 
cõi Dục, không sinh cõi Sắc, không sinh cõi Vô 
sắc. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, pháp này thanh tịnh, bản 
tánh vô tri? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, vì sao pháp này thanh tịnh, 
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bản tánh vô tr1? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp bản tánh tinh mật, 
nên pháp này thanh tịnh, bản tánh vô tr1. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thê Tôn, những gì bản tánh vô tri, nên 
nói pháp này thanh tịnh, bản tánh vô tri? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, sắc bản tánh vô tri, vì tự tướng 
không, nên nói pháp này thanh tịnh, bản tánh vô 
tri. Thọ, tưởng, hành, thức bản tánh vô tri, vì tự 
tướng không, nên nói pháp này thanh tịnh, bản 
tánh vô tri. Như vậy cho đến trí Nhất thiết bản 
tánh vô tri, vì tự tướng không, nên nói pháp này 
thanh tịnh, bản tánh vô tri. Trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng bản tánh vô tri, vì tự tướng 
không, nên nói pháp này thanh tịnh, bản tánh vô 
tr1. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, tất cả pháp bản tánh 
thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế! Tât cả pháp cứu cánh thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử thưa: 
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—Vì sao tât cả pháp bản tánh thanh tịnh, 
nên nói pháp này thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, vì tật cả pháp chăng thê năm bắt 
được nên bản tánh thanh tịnh, pháp này thanh 
tịnh. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này đối với trí Nhất thiết tướng không ích, không 
tốn? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 

—Vì sao Bát-nhã ba-la-mật-đa đỗi với trí Nhất 
thiết tướng không ích, không tôn? 

Đức Phật dạy: 

—VÌì pháp tánh thường trụ nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đối với trí Nhất thiết tướng không ích, 
không tổn. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
bản tánh thanh tịnh, đối với tất cả pháp không có 
Sự chấp thọ. 

Đức Phật dạy: 
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-Đúng thê, vì tật cả pháp cứu cánh thanh 
tịnh! 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Bát-nhã ba-la-mật-đa 
bản tánh thanh tịnh, đối với tất cả pháp không có 
sự chấp thọ? 

Đức Phật dạy: 

—Xá-lợi Tử, pháp giới y nhiên như vậy, không 
lay động, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa bản tảnh 
thanh tịnh, đối với tất cả pháp không có sự chấp 
thọ. 

Khi ấy Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, ngã thanh tịnh nên sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Thê Tôn, nguyên nhân nào mà nói, ngã 
thanh tịnh nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh là cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không sở hữu nên sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không sở hữu, là cứu 
cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên nhãn 
xứ cho đến ý xứ thanh tịnh? 
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Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên nhãn xứ cho đến ý XỨ 
thanh tịnh. là cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không sở hữu nên nhãn xứ 
cho đến ý xứ cũng không sở hữu, là cứu cánh 
thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên sắc 
xứ cho đến pháp xứ thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên sắc xứ cho đến pháp xứ 
thanh tịnh, là cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không sở hữu nên sắc xứ 
cho đến pháp xứ cũng không sở hữu là cứu cánh 
thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên nhãn 
giới cho đến ý giới thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên nhãn giới cho đến ý giới 
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thanh tịnh. là cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không sở hữu nên nhãn giới 
cho đến ý giới cũng không sở hữu, là cứu cánh 
thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên sắc 
giới cho đến pháp giới thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên sắc giới cho đến pháp 
giới thanh tịnh, là cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không sở hữu nên sắc ĐIỚI 
cho đến pháp giới cũng không sở hữu là cứu 
cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên nhãn 
thức giới cho đến ý thức giới thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên nhãn thức giới cho đến ý 
thức giới thanh tịnh, là cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không sở hữu nên nhãn 
thức giới cho đến ý thức giới cũng không sở hữu 
là cứu cánh thanh tịnh. 
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-Bạch Đức Thê Tôn, ngã thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là cứu cánh 
thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không sở hữu nên Bồ thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sở hữu, là cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thê Tôn, ngã thanh tịnh nên pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, là 
cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không sở hữu nên pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh cũng không sở hữu, là cứu cánh thanh 
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tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên bốn Niệm trụ cho đến 
tám chi Thánh đạo là cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không sở hữu nên bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo cũng không 
sở hữu, là cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thê Tôn, ngã thanh tịnh nên mười 
lực của Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên mười lực của Như Lai 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
là cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không sở hữu nên mười lực 
của Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng cũng không sở hữu, là cứu cảnh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thê Tôn, ngã thanh tịnh nên quả 
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Dự lưu, Nhất lai, Bât hoàn, A-la-hán, Độc giác 
Bồ-đề, quả vị GIác ngộ cao tột thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc giác Bô-đê, quả vị Giác ngộ 
cao tột thanh tịnh là cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã tự tướng không, nên quả 
Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác 
Bồ-đẻ, quả vị GIác ngộ cao tột cũng tự tướng 
không, là cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã thanh tịnh nên trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là cứu cánh 
thanh tịnh? 

Thiện Hiện, ngã không tướng, không đắc, 
không niệm, không tri nên trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng không tướng, 
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không đắc, không niệm, không tri, là cứu cánh 
thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, cả hai thanh tịnh nên 
không đắc, không hiện quán? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, cả hai thanh tịnh nên không đắc, không hiện 
quán là cứu cánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện, do điên đảo, không có sự phát 
sinh nhiễm tịnh nên không đắc, không hiện quán, 
là cứu cánh thanh tịnh. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức cũng vô biên. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã vô biên nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
cũng vô biên, là cứu cánh thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì pháp rốt ráo không, pháp 
không biên giới không, nên cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thê Tôn, ngã vô biên nên nhãn 
xứ cho đến ý xứ cũng vô biên? 
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Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã vô biên nên nhãn xứ cho đến ý xứ cũng 
vô biên, là cứu cánh thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì pháp rốt ráo không, pháp 
không biên giới không, nên cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên sắc xứ 
cho đến pháp xứ cũng vô biên? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, nøã vô biên nên sắc xứ cho đến pháp xứ 
cũng vô biên, là cứu cánh thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì pháp rốt ráo không, pháp 
không biên giới không, nên cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thê Tôn, ngã vô biên nên nhãn 
giới cho đến ý giới cũng vô biên? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã vô biên nên nhãn giới cho đến ý giới 
cũng vô biên, là cứu cánh thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì pháp rốt ráo không, pháp 
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không biên giới không, nên cứu cảnh thanh 
tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên sắc ĐIỚI 
cho đến pháp giới cũng vô biên? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã vô biên nên sắc giới cho đến pháp giới 
cũng vô biên, là cứu cánh thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì cứu cánh không, vô tê không, 
là cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thê Tôn, ngã vô biên nên nhãn 
thức giới cho đến ý thức giới cũng vô biên? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã vô biên nên nhãn thức giới cho đến ý 
thức giới cũng vô biên, là cứu cánh thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì pháp rốt ráo không, pháp 
không biên giới không, nên cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên Bồ thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô biên? 

Đức Phật dạy: 
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-Đúng thê, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã vô biên nên Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô biên, là cứu cánh 
thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì pháp rốt ráo không, pháp 
không biên giới không, nên cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo cũng vô 
biên? 

Đức Phật bảo: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã vô biên nên bốn Niệm trụ cho đến tắm 
chi Thánh đạo cũng vô biên, là cứu cánh thanh 
tịnh? 

-Thiện Hiện, vì pháp rốt ráo không, pháp 
không biên giới không, nên cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên mười 
lực của Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng cũng vô biên? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
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nói, ngã vô biên nên mười lực của Như Lai 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng vô 
biên, là cứu cánh thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì pháp rốt ráo không, pháp 
không biên giới không, nên cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên quả Dự 
lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bỏ- 
đề, quả vị CIác ngộ cao tột cũng vô biên? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã vô biên nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc giác Bô-đê, quả vị Giác ngộ 
cao tột cũng vô biên là cứu cánh thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì pháp rốt ráo không, pháp 
không biên giới không, nên cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng vô 
biên? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, ngã vô biên nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng cũng vô biên, là cứu cánh 
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thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì pháp rốt ráo không, pháp 
không biên giới không, nên cứu cánh thanh tịnh. 

-Bạch Đức Thê Tôn, nêu Đại Bồ-tát có thể 
hiểu như vậy là Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, cứu cánh thanh tịnh! 

-Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà 
nói, nếu Đại Bồ-tát có thể hiểu như vậy là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, tức cứu cánh thanh tịnh? 

-Thiện Hiện, vì nhờ đây mà có thê thành trí 
Đạo tướng. 

-Bạch Đức Thế Tôn, nễu Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa băng phương tiện thiện xảo 
và có ý nghĩ: “Sắc không biết sắc. Thọ không 
biết thọ. Tưởng không biết tưởng. Hành không 
biết hành. Thức không biết thức. Nhãn xứ không 
biết nhãn xứ, cho đến ý xứ không biết ý xứ. Sắc 
xứ không biết sắc xứ, cho đến pháp xứ không 
biết pháp xứ. Nhãn giới không biết nhãn giới, 
cho đến ý giới không biết ý giới. Sắc giới không 
biết sắc giới, cho đến pháp giới không biết pháp 
giới. Nhãn thức giới không biết nhãn thức giới, 
cho đến ý thức giới không biết ý thức giới. Pháp 


1366 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


quá khứ không biết pháp quá khứ. Pháp vị lai 
không biết pháp vị lai. Pháp hiện tại không biết 
pháp hiện tại. Bồ thí ba-la-mật-đa không biết Bồ 
thí ba-la-mật-đa, cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không biết Bát-nhã ba-la-mật-đa. Pháp không 
bên trong không biết pháp không bên trong, cho 
đến pháp không không tánh tự tánh không biết 
pháp không không tánh tự tánh. Bốn Niệm trụ 
không biết bốn Niệm trụ, cho đến tám chi Thánh 
đạo không biết tám chi Thánh đạo. Mười lực của 
Như Lai không biết mười lực của Như Lai, cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng không biết 
mười tám pháp Phật bất cộng. Trí Nhất thiết 
không biết trí Nhất thiết. Trí Đạo tướng không 
biết trí Đạo tướng. Trí Nhất thiết tướng không 
biết trí Nhất thiết tướng.” Đại Bô-tát này đã đối 
với quả vị GIác ngộ cao tột trụ nơi Chánh định 
tụ? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, đúng thế, đúng thể, đúng như 
lời ông đã nói! 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có phương tiện thiện xảo, như vậy đôi với 
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các pháp có chuyên thành hai tưởng chăng? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

-Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo thì 
không nghĩ rằng: “Ta có thể hành thí và hành thí 
như vậy. Ta có thể trì giới và trì giới như vậy. Ta 
có thể tu nhẫn và tu nhẫn như vậy. Ta có thể tỉnh 
tân và tỉnh tân như vậy. Ta có thê vào định và 
vào định như vậy. Ta có thể tập tuệ và tập tuệ 
như vậy. Ta có thê trông phước và trông phước 
như vậy. Ta có thê vào Chánh tánh ly sinh của 
Bỏ-tát và vào Chánh tánh ly sinh của Bô-tát như 
vậy. Ta có thể làm nghiêm tịnh cõi Phật và làm 
nghiêm tịnh cõi Phật như vậy. Ta có thể đem lại 
sự thành tựu cho hữu tình và đem lại sự thành 
tựu cho hữu tình như vậy. Ta có thê sẽ được trí 
Nhất thiết tướng và sẽ được trí Nhất thiết tướng 
như vậy.” 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát này tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì có phương tiện thiện xảo nên 
không phân biệt tất cả như vậy. Vì thông đạt 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
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không hữu vi, pháp không vô vị, pháp không 
rột ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn chăng đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không tự 
tướng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo nên không 
có sự chấp trước. 

Thiên để Thích hỏi Tôn giả Thiện Hiện: 

-Bạch Đại đức, làm sao biết được các thiện 
nam, thiện nữ an trú nơi Bồ-tát thừa, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà sinh ra chấp trước? 

Tôn giả Thiện Hiện đáp: 

-Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ an trú 
nơi Bồ-tát thừa, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không có phương tiện thiện xảo nên tự tâm sinh 
tưởng, như: Sinh tưởng bồ thí, sinh tưởng Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Sinh tưởng tịnh giới, sinh tưởng 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Sinh tưởng an nhẫn, sinh 
tưởng An nhẫn ba-la-mật-đa. Sinh tưởng tỉnh tấn, 
sinh tưởng Tinh tân ba-la-mật-đa. Sinh tưởng 
Tĩnh lự, sinh tưởng Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Sinh 
tưởng Bát-nhã, sinh tưởng Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Sinh tưởng pháp không bên trong, sinh tưởng 
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pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. Sinh tưởng bỗn Niệm trụ, 
sinh tưởng bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo. Sinh tưởng mười lực của Như Lai, 
sinh tưởng bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng. Sinh tưởng trí Nhất thiết, 
sinh tưởng trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Sinh tưởng quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 
Sinh tưởng các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác. Sinh tưởng từ các Đức Phật trông căn lành. 
Sinh tưởng đem căn lành đã trông này tập hợp 
cân nhắc ban cho các hữu tình một cách bình 
đăng, cùng nhau hồi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Kiêu-thi-ca, do đây biết được các thiện nam, 
thiện nữ trú nơi Bô-tát thừa, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sinh ra chấp trước. 

Kiêu-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ này vì bị 
chấp trước ràng buộc như vậy nên không thể tu 
hành không chấp trước Bát-nhã ba-la-mật-đa, hồi 
hướng đến quả vị CIác ngộ cao tột. Vì sao? Kiêu- 
thi-ca, Chăng phải bản tánh sắc có thê hồi hướng. 
Chẳng phải bản tánh thọ, tưởng, hành, thức có 
thể hôi hướng. Cho đến chăng phải bản tánh trí 
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Nhất thiết có thê hôi hướng. Chắng phải bản 
tánh trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể hồi 
hướng. 

Này Kiêu-thi-ca, nễu Đại Bồ-tát muỗn đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột thể hiện tâm khuyên bảo, 
hướng dẫn, ngợi khen, vui mừng những hữu tỉnh 
khác, thì nên quán thật tánh của các pháp là binh 
đăng. Tùy trường hợp mà thê hiện sự khuyên 
bảo, hướng dẫn, ngợi khen, vui mừng đôi với các 
hữu tình đó. Nghĩa là nói thế này: 

“Này các thiện nam, thiện nữ, khi tu hành Bỗ 
thí ba-la-mật-đa không nên phân biệt là ta thực 
hành bồ thí. 

Khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, không 
nên phân biệt là ta g1ữ giới. 

Khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, không nên 
phân biệt là ta tu nhẫn. 

Khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, không nên 
phân biệt là ta tinh tấn. 

Khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, không nên 
phân biệt là ta nhập định. 

Khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không nên 
phân biệt là ta tập tuệ. 

Khi hành pháp không bên trong, không nên 
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phân biệt là ta trú nơi pháp không bên trong. 

Khi hành pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, không nên phân biệt là 
ta trú nơi pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Khi tu bốn Niệm trụ, không nên phân biệt là 
ta tu bỗn Niệm trụ. 

Khi tu bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo, không nên phân biệt là ta tu bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Khi tu mười lực của Như Lai, không nên 
phân biệt là ta tu mười lực của Như LuaI. 

Khi tu bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng, không nên phân biệt là ta tu 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng. 

Khi tu trí Nhất thiết, không nên phân biệt là ta 
tu trí Nhất thiết. 

Khi tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
không nên phân biệt là ta tu trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. 

Khi tu tập quả vị CGIác ngộ cao tột, không nên 
phân biệt là tu quả vị GIác ngộ cao tột.” 

Kiêu-thi-ca, các Đại Bô-tát muốn đối với quả 
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vị GIác ngộ cao tột thê hiện tâm khuyên bảo, 
hướng dẫn, ngợi khen, vui mừng những hữu tỉnh 
khác, thì nên thể hiện sự khuyên bảo, hướng dẫn, 
ngợi khen, vui mừng những hữu tình đó như vậy. 

Nếu Đại Bồ-tát đôi với quả vị GIác ngộ cao 
tột mà có thê thể hiện sự khuyên bảo, hướng dẫn, 
ngợi khen, vui mừng những hữu tình đó như vậy, 
thì đối với chính mình không tốn hại, cũng không 
tôn hại hữu tình khác. Như thế sẽ được các Đức 
Như Lai hoan hỷ, băng lòng sự thê hiện khuyên 
bảo, hướng dẫn, ngợi khen, vui mừng các hữu 
tình như vậy. 

Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ nếu có 
thể khuyên bảo, hướng dẫn, ngợi khen, vui mừng 
các hữu tình hướng đến Bô-tát thừa, liên có thê 
xa lìa tất cả chấp trước. 

Bây ø1ờ Đức Thê Tôn ngợi khen Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay! Nay ông khéo có thể vì 
các Bô-tát nói về tướng chấp trước, làm cho họ 
hướng đến Đại thừa. Làm cho các thiện nam, 
thiện nữ xa lìa tướng chấp trước, tu các hạnh Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, còn có những sự chấp trước vi tẾ 
này nữa, Ta sẽ nói. Ông nên lắng nghe và suy 
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nghĩ thật kỹ! 

Thiện Hiện thưa: 

Thưa vâng, bạch Đức Thê Tôn! Cúi xin 
Ngài chỉ dạy, chúng con rất muốn nghe. 

Đức Phật bảo: 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ an trú 
nơi Bô-tát thừa, muốn hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột, hoặc đối với Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác mà nhớ nghĩ chấp tướng đều là 
chấp trước. Hoặc đối với công đức không chấp 
trước của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
thời quá khứ, vị lai, hiện tại. Từ lúc mới phát tâm 
cho đến pháp trụ, có bao nhiêu căn lành đều nhớ 
nghĩ chấp tướng. Đã nhớ nghĩ rôi, thâm tâm tùy 
hý. Đã tùy hỷ rồi, cùng các hữu tình bình đăng, 
đồng hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Nhớ 
nghĩ chấp tướng như vậy đều gọi là chấp trước. 
Hoặc đôi với tất cả đệ tử Đức Như Lai và hữu 
tình khác đã tu pháp lành nhớ nghĩ chấp tướng, 
thâm tâm tùy hý. Đã tùy hý rồi, cùng các hữu 
tình bình đăng, đồng hồi hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột. Tất cả như vậy cũng gọi là chấp 
trước. Vì sao? Thiện Hiện, đối với công đức 
thiện căn của các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
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Ciác và các đệ tử hoặc hữu tình khác không 
nên có ý nghĩ phân biệt chấp tướng, vì các chấp 
tướng ấy đều là hư vọng. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này thật là sâu xa. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế! Vì bản tánh của tất cả pháp là xa 
ha. 

-Bạch Đức Thế Tôn, thê nên tất cả đều phải 
kính lễ Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế! Vì công đức rất nhiều nhưng Bát- 
nhã ba-lamật-đa này không tạo, không tác, 
không có người chứng đắc. 

-Bạch Đức Thế Tôn, bản tánh tất cả pháp đều 
không thê chứng biết. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế! Vì tất cả pháp bản tánh chỉ một, 
nên chủ thê chứng và đối tượng chứng đều chắng 
thể năm bắt được. 

Thiện Hiện nên biết, các pháp một tánh tức là 
không tánh. Các pháp không tánh tức là một 
tánh. Như vậy, các pháp một tánh, không tánh 
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vôn là tánh thật. Tánh vôn thật này không tạo, 
không tác. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát có thể biết đúng 
như thật các pháp là một tánh, không có tánh, 
không có tạo tác thì có thê xa lìa được tât cả chấp 
trước. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa này khó có thể hiểu rõ 
hết được. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế! Vì Bát-nhã ba-lamật-đa này 
không ai có thể thấy, không ai có thể nghe, 
không ai có thê hiểu, không ai có thê biết, vì nó 
xa lìa tướng chứng. 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này chắng thể nghĩ bàn. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế! Vì Bát-nhã ba-lamật-đa này 
không thể đem tâm chấp, vì nó lìa tướng tâm. 
Không thê đem sắc cho đến thức chấp, vì nó lìa 
các tướng đó. Không thể đem nhãn cho đến ý 
chấp, vì nó lìa các tướng đó. Không thể đem sắc 
cho đến pháp chấp, vì nó lia các tướng đó. 
Không thể đem nhãn thức cho đến ý thức chấp, 
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vì nó lìa các tướng đó. Không thê đem Bô thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa chấp, 
vì nó lìa các tướng đó. Không thể đem pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh chấp, vì nó lìa các tướng đó. Không thể 
đem bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo 
chấp, vì nó lìa các tướng đó. Không thể đem 
mười lực của Như Lai cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng chấp, vì nó lìa các tướng đó. 
Không thể đem trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chấp, vì nó lìa các tướng đó. 

Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
không từ sắc sinh, cho đến không từ tất cả pháp 
sinh. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

—Bát-nhã ba-la-mật-đa này không bị tạo tác? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế! Vì những người tạo tác chắng thể 
nắm bắt được. 

Thiện Hiện, sắc chắng thể nắm bắt được nên 
người tạo tác chắng thê nắm bắt được. Thọ, 
tưởng, hành, thức chắng thể năm bắt được nên 
người tạo tác chắng thể năm bắt được. Cho đến 
tất cả pháp chăng thể năm bắt được nên người 
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Thiện Hiện, do những người tạo tác và sắc... 
pháp chắng thê năm bắt được nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này không bị tạo tác. 


M 
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Phẩm 41: KHÔNG NÊU CỜ XÍ (1) 


Bây giờ Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát nên 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, khi Đại Bô-tát thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nêu không hành sắc là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành thọ, tưởng, 
hành, thức là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cho 
đến không hành trí Nhất thiết là hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Không hành trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Không hành sắc hoặc thường, hoặc vô thường 
là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô thường 
là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Như vậy cho đến 
không hành trí Nhất thiết hoặc thường, hoặc vô 
thường là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không 
hành trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
thường, hoặc vô thường, là hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Không hành sắc hoặc vui, hoặc khổ là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc vui, hoặc khô, là hành Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. Như vậy cho đến không hành trí 
Nhất thiết hoặc vui, hoặc khổ là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Không hành trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng hoặc vui, hoặc khổ là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Không hành sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã là 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Như vậy cho đến không 
hành trí Nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã là 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Không hành sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh là 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Như vậy cho đến không 
hành trí Nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh là 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì sao? Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa còn không thây sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, huống là thây sắc, thọ, tưởng, hành, 
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thức hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc vul, 
hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Như vậy cho đến còn không thấy trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
huống là thây trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường, 
hoặc vui, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc 
tịnh, hoặc bắt tịnh. 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không hành sắc viên mãn, không 
hành sắc không viên mãn là hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Không hành thọ, tưởng, hành, thức viên 
mãn, không hành thọ, tưởng, hành, thức không 
viên mãn là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Như vậy cho đến không hành trí Nhất thiết 
viên mãn, không hành trí Nhất thiết không viên 
mãn là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng viên mãn. 
Không hành trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
không viên mãn là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì sao? Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa còn không thây sắc chăng thể 
năm bắt được, thọ, tưởng, hành, thức huống gì là 
thây, là nắm bắt sắc, thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
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viên mãn, hoặc không viên mãn. Như vậy cho 
đến còn không thấy, không nắm bắt trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, huồng 
øì là thấy, là năm bắt trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc viên mãn, hoặc 
không viên mãn. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác thật kỳ lạ đặc biệt, khéo vì các thiện 
nam, thiện nữ Đại thừa giảng nói tướng chấp 
trước và không chấp trước. 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, đúng thế, đúng thế, như lời ông 
nói! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác khéo 
vì các thiện nam, thiện nữ Đại thừa đề Ø1ảng nói 
tướng chấp trước và không chấp trước. 

Này Thiện Hiện, khi Đại Bô-tát hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, không hành sắc hoặc chấp trước, 
hoặc không chấp trước, là hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Không hành thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
chấp trước, hoặc không chấp trước, là hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Không hành nhãn cho đến ý 
hoặc chấp trước, hoặc không chấp trước, là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành sắc cho đến 
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pháp hoặc chấp trước, hoặc không chấp trước, 
là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành nhãn 
thức cho đến ý thức hoặc chấp trước, hoặc không 
chấp trước, là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc chấp trước, hoặc không chấp trước, 
là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc chấp trước, hoặc không chấp trước, 
là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo hoặc chấp 
trước, hoặc không chấp trước, là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Như vậy cho đến không hành mười 
lực của Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc chấp trước, hoặc không chấp trước, là 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc 
chấp trước, hoặc không chấp trước, là hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Không hành quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-đề hoặc 
chấp trước, hoặc không chấp trước, là hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Không hành tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
chấp trước, hoặc không chấp trước, là hành Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thể, biết rõ đúng như thật sắc 
không có tướng chấp trước và không có tướng 
không chấp trước. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 
không có tướng chấp trước và không có tướng 
không chấp trước. 

Như vậy cho đến biết rõ đúng như thật tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát không có tướng chấp trước và 
không có tướng không chấp trước. Quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật cũng không có tướng 
chấp trước và không có tướng chấp trước. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, pháp tánh sâu xa rất là 
hy hữu, hoặc nói hoặc không nói đêu không tăng, 
không giảm. 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, đúng thế, đúng thể, đúng như 
lời ông nói! Pháp tánh sâu xa rất là hy hữu, hoặc 
nói hoặc không nói đều không tăng, không giảm. 

Thiện Hiện, giả sử Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác suốt cả cuộc đời khen chê hư không, nhưng 
hư không đó vẫn không tăng, không giảm. Pháp 
tánh sâu xa cũng lại như vậy, hoặc nói, hoặc 
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không nói đêu không tăng, không giảm. 

Thiện Hiện, ví như người do ảo thuật biến 
hiện, đối với lúc khen chê không tăng, không 
giảm, cũng không vui không buôn. Pháp tánh sâu 
xa cũng lại như vậy, hoặc nói hoặc không nói 
vẫn như bản tánh, không thay đối. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là việc rất khó. Nghĩa là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này hoặc tu hay không tu 
đêu không tăng, không giảm, không buôn không 
vul, không thuận, không trái mà siêng tu học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, cho đến quả vị Giác ngộ 
cao tột thường không thoái chuyền. Vì sao? Bạch 
Đức Thê Tôn, các Đại Bỗ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như tu hư không, hoàn toàn không thật 
có. 

-Bạch Đức Thế Tôn, như trong hư không có 
thể biết không có sắc; có thể biết không có thọ, 
tưởng, hành, thức. Có thể biết không có nhãn xứ; 
có thê biết không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Có 
thể biết không có sắc xứ; có thê biết không có 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Có thể biết 
không có nhãn giới; có thể biết không có nhĩ, tý, 
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thiệt, thân, ý giới. Có thể biết không có sắc 
ĐIỚI; CÓ thể biết không có thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới. Có thê biết không có nhãn thức giới; 
có thể biết không nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 
Có thê biết không có Bồ thí ba-la-mật-đa; có thể 
biết không có Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Có thể biết không có 
pháp không bên trong: có thể biết không có pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. Có thể biết không có bốn Niệm trụ; có 
thể biết không có bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo. Như vậy có thê biết cho đến 
không có mười lực của Như Lal; có thể biết 
không có bốn điều không sợ đến mười tám pháp 
Phật bất cộng. Có thể biết không có trí Nhất 
thiết; có thể biết không có trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Có thể biết không có quả Dự lưu; có 
thể biết không có quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, Độc giác Bồ-đề. Có thể biết không có tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát. Có thể biết không có quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa được tu tập cũng lại 
như vậy. Nghĩa là trong pháp Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa này không sắc để năm bắt; không thọ, 
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tưởng, hành, thức đề năm bắt. Cho đến không 
tật cả hạnh Đại Bô-tát để năm băt. Không quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật để năm bắt. Trong 
đầy tuy không có các pháp để năm bắt, nhưng 
các Đại Bồ-tát có thể siêng năng tinh tân tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến quả vị GIác ngộ 
cao tột thường không thoái chuyên. Cho nên con 
nói: “Các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa là việc rất khó.” 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 437 


Phẩm 41: KHÔNG NÊU CỜ XÍ (2) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát thường mặc 
giáp đại công đức như thế, tât cả hữu tình đều 
nên kính lễ. Đại Bô-tát vì hữu tình mặc giáp công 
đức tinh tấn giống như vì hư không mặc giáp 
công đức tinh tân. Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỗ-tát 
vì muốn thành tựu sự giải thoát cho hữu tình nên 
mặc giáp công đức tinh tân giống như vì hư 
không thành tựu sự giải thoát nên mặc giáp công 
đức tinh tấn. 

Đại Bồ-tát vì tất cả pháp mặc giáp công đức 
tinh tấn giỗng như vì hư không mặc giáp công 
đức tinh tấn. Đại Bô-tát vì cứu vớt chúng sinh ra 
khỏi sinh tử nên mặc giáp công đức tinh tân 
giống như vì đem hư không để chỗ cao quý hơn 
nên mặc giáp công đức tinh tấn. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát được thế lực 
đại tinh tân dũng mãnh, vì loài hữu tình như hư 
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không nên mau thoát khỏi sinh tử, hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột. Các Đại Bồ-tát được 
thân lực chăng nghĩ bàn không gì sánh băng, vì 
biển pháp tánh như hư không nên mặc giáp công 
đức hướng đến quả vị Giác ngộ cao tội. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát rất hùng mạnh, 
vì cầu quả vị Giác ngộ cao tột như hư không nên 
mặc giáp công đức tinh tân. Bạch Đức Thê Tôn, 
các Đại Bồ-tát vì thành tựu sự giải thoát, lợi lạc 
an vui cho loài hữu tình như hư không nên siêng 
tu khô hạnh, muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. Việc đó thật hiễm có. Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, giả sử trong khắp thế giới ba lần ngàn, có 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác nhiêu như rừng 
tre, mè, lau, mía, trải qua một kiếp hoặc hơn một 
kiếp thường thuyết pháp và độ vô lượng, vô biên 
hữu tình vào Niết-bàn rốt ráo an vui, nhưng cõi 
hữu tình không thêm, không bớt. Vì sao? Vì loài 
hữu tình tánh xa lìa, không thật có. 

Bạch Thế Tôn, giả sử tất cả thê giới trong 
mười phương có Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác, nhiều như rừng tre, mè, lau, mía, trải qua 
một kiếp hoặc hơn một kiếp thường thuyết pháp 
và độ vô lượng, vô biên hữu tình vào Niết-bàn 
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rôt ráo an vui, nhưng cõi hữu tình không thêm, 
không bớt. Vì sao? Vì loài hữu tình tánh xa la, 
không thật có. 

Bạch Thế Tôn, do đó nên con mới nói: Các 
Đại Bồ-tát vì thành tựu sự giải thoát, lợi lạc an 
vui cho loài hữu tình như hư không nên siêng tu 
khô hạnh, muốn chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 
Việc đó thật hiểm có. 

Khi ây, trong hội chúng có một vị Bí-sô thầm 
nghĩ: “Ta nên kính lễ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa. Tuy trong đó không có sự sinh diệt của các 
pháp, nhưng có giới uân, định uân, tuệ uấn, giải 
thoát uân, giải thoát tr1 kiến uân có thê đắc được; 
cũng có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, Độc giác Bô-đề có thể đắc được; cũng có 
hạnh Đại Bồ-tát có thê đắc được; cũng có quả vỊ 
Các ngộ cao tột có thê đắc được; cũng có chúng 
Đại Bô-tát và chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác có thể đắc được; cũng có Phật bảo, Pháp 
bảo, Tăng bảo có thê đắc được; cũng có chư Phật 
chuyển bánh xe diệu pháp làm cho các hữu tình 
được lợi ích an vui có thê đắc được. 

Đức Phật biết ý nghĩ ấy liên bảo: 

Này Bí-sô, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ý 
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nghĩ của ông! Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, 
mâu nhiệm, khó lường tuy chắng phải có pháp 
cũng chắng phải không có pháp. 

Lúc ấy, Thiên đề Thích hỏi Thiện Hiện: 

-Thưa Đại đức, Đại Bỗô-tát muốn học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa phải học như thế nào? 

Thiện Hiện đáp: 

-Kiêu-thi-ca, Đại Bô-tát muốn học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa phải tinh tấn tu học như hư không. 

Thiên để Thích thưa Đức Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thiện nam, thiện nữ nào đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa dốc lòng lắng nghe, suy 
nghĩ, thọ trì, đọc tụng, tính tấn tu học đúng lý và 
biên chép, giải thích, truyền bá rộng rãi, con phải 
bảo hộ họ như thế nào? 

Thiện Hiện hỏi Đề Thích: 

-Kiều-thi-ca, ông thây có pháp để bảo hộ 
chăng? 

Thiên đề Thích đáp: 

-Không, thưa Đại đức! Tôi không thấy có 
pháp đề bảo hộ được. 

Thiện Hiện bảo: 

-Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ nào V lời 
Phật dạy an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là bảo 
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hộ. Thiện nam, thiện nữ nào an trụ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thường không xa lìa, nên biết cho dù 
tật cả người, hoặc phi nhân rình tìm lỗi lầm của 
người đó để phá hoại quyết không thể được. 

Kiêu-thi-ca, nếu muốn bảo hộ thiện nam, 
thiện nữ an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng 
khác với người phát tâm siêng năng bảo hộ hư 
không. 

Kiêu-thi-ca, nếu muốn bảo hộ thiện nam, 
thiện nữ tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thì thêm 
nhọc nhắn, uống công vô ích. 

Kiêu-thi-ca, ý ông nghĩ sao? Có người nào 
thường bảo hộ huyền mộng, âm vang, bóng trong 
sương, bóng ánh sáng, quáng năng và việc biến 
hóa, thành Tâm hương không? 

Thiên đề Thích đáp: 

Không có, thưa Đại đức! 

Thiện Hiện bảo: 

-Kiêu-thi-ca, muốn bảo hộ thiện nam, thiện 
nữ tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như 
vậy, chỉ thêm nhọc nhăn, uống công vô ích. 

Kiêu-thi-ca, ý ông nghĩ sao? Có người nào 
thường bảo hộ những việc do tật cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác và Phật biến hóa ra không? 


1392 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


Thiên đề Thích đáp: 

Không có, thưa Đại đức! 

Thiện Hiện bảo: 

-Kiêu-thi-ca, muốn bảo hộ thiện nam, thiện 
nữ tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như 
vậy, chỉ thêm nhọc nhăn, uống công vô Ích. 

Thiện Hiện hỏi: 

-Kiều-thi-ca, ý ông nghĩ sao? Có người nảo 
thường bảo hộ pháp giới, pháp tánh, chân như, 
thật tế chăng nghĩ bàn giới, cảnh giới hư không 
không? 

Thiên đề Thích đáp: 

Không có, thưa Đại đức! 

Thiện Hiện bảo: 

-Kiêu-thi-ca, muốn bảo hộ thiện nam, thiện 
nữ tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như 
vậy, chỉ thêm nhọc nhăn, uống công vô Ích. 

Thiên để Thích hỏi Thiện Hiện: 

-Thưa Đại đức, vì sao khi Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, dù biết các pháp như 
huyễn mộng, âm vang, bóng trong gương, bóng 
ảnh áng, quảng năng, như việc biến hóa, như 
thành Tầm hương nhưng không chấp là huyễn 
mộng, âm vang, bóng trong gương, bóng ánh 
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sáng, quáng năng, là việc biên hóa, là thành 
Tâm hương, cũng chắng chấp do huyền. cho đến 
do thành Tâm hương, cũng chăng chấp thuộc 
huyễn cho đến thuộc thành Tâm hương; cũng 
chắng chấp nương huyễn cho đến nương thành 
Tâm hương? 

Thiện Hiện đáp: 

-Kiêu-thi-ca, khi Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng chấp là sắc, là thọ, tưởng, 
hành, thức; cũng chăng chấp do sắc, do thọ, 
tưởng, hành, thức; cũng chắng chấp thuộc sắc, 
thuộc thọ, tưởng, hành, thức; cũng chắng chấp 
nương sắc, nương thọ, tưởng, hành, thức. Như 
vậy cho đến chắng chập là trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng; cũng chăng chấp do 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: 
cũng chẳng chấp thuộc trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng; cũng chắng nương trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Khi Đại Bôồ-tát này tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
dù biết các pháp như huyền cho đến như thành 
Tâm hương mà thường chắng chấp là huyền cho 
đến là thành Tâm hương; cũng chăng chấp do 
huyễn cho đến do thành Tầm hương; cũng chẳng 


1394 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


châp thuộc huyền cho đến thuộc thành Tâm 
hương; cũng chắng chấp nương huyền cho đến 
nương thành Tâm hương. 

Khi ấy, nhờ năng lực oai thân của Đức Phật 
nên trong thê giới ba lần ngàn, chư Thiên cõi Tứ 
đại vương cho đến Tịnh cư thiên đều dùng hoa 
trời, bột hương chiên-đàn, trầm hương tung tải 
lên Đức Phật rôi đảnh lễ sát chân Ngài và đứng 
sang một bên. Và cũng nhờ thân lực của Đức 
Phật nên chư Thiên thây ngàn cõi Phật ở phương 
Đông đêu có Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa mà ý nghĩa, 
phẩm loại, danh tự đều đồng như ở đây. Vị Bí-sô 
đứng đâu thỉnh hỏi Bát-nhã ba-la-mật-đa đều có 
tên gọi là Thiện Hiện. Đứng đâu Thiên chúng hỏi 
Bátnhã ba-lamật-đa đều gọi là Đế Thích. 
Phương Nam, Tây, Băc, bỗn góc, trên dưới cũng 
lại như vậy. 

Đức Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát Từ Thị khi chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột cũng ở nơi đây tuyên. thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chư Phật trong hiền kiếp 
vị lai cũng ở nơi đây tuyên thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 
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Cụ thọ Thiện Hiện hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ-tát Từ Thị khi 
chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột sẽ dùng tướng 
trạng hành pháp gì để tuyên thuyết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa? 

Đức Phật đáp: 

-Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát Từ Thị khi 
chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột sẽ dùng sắc 
chăng phải thường, chăng phải vô thường để 
tuyên thuyết Bátnhã ba-la-mật-đa; dùng thọ, 
tưởng, hành, thức chăng phải thường, chắng phải 
vô thường đề tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Như vậy cho đến dùng trí Nhất thiết chắng phải 
thường, chắng phải vô thường để tuyên thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; dùng trí Đạo tướng: trí 
Nhất thiết tướng chắng phải thường, chăng phải 
vô thường để tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
dùng sắc chăng phải vui, chắng phải khổ để 
tuyên thuyết Bátnhã ba-la-mật-đa; dùng thọ, 
tưởng, hành, thức chăng phải vui, chắng phải khổ 
để tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; cho đến 
dùng trí Nhất thiết chăng phải vui, chăng phải 
khô để tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; dùng 
trí Đạo tướng: trí Nhất thiết tướng chăng phải 
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vui, chăng phải khô để tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; dùng sắc chăng phải ngã, chăng 
phải vô ngã để tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; dùng thọ, tưởng, hành, thức chắng phải ngã, 
chắng phải vô ngã để tuyên thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; cho đến dùng trí Nhất thiết chăng phải 
ngã, chăng phải vô ngã để tuyên thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, dùng trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chăng phải ngã, chắng phải vô ngã để 
tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; dùng sắc 
chăng phải tịnh, chăng phải bất tịnh để tuyên 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; dùng thọ, tưởng, 
hành, thức chắng phải tịnh, chắng phải bất tịnh 
để tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; cho đến 
dùng trí Nhất thiết chăng phải tịnh, chăng phải 
bất tịnh để tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
dùng trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chắng 
phải tịnh, chăng phải bất tịnh để tuyên thuyết 
Bát nhã ba-la-mật-đa; dùng trí Nhất thiết sắc 
chắng phải buộc, chăng phải mở đề tuyên thuyết 
Bát nhã ba-la-mật-đa; dùng thọ, tưởng, hành, 
thức chắng phải buộc, chắng phải mở để tuyên 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; cho đến dùng người 
chắng phải buộc, chăng phải mở đề tuyên thuyết 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa; dùng trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chắng phải buộc, chăng phải mởỞ 
để tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; dùng sắc 
chăng phải quá khứ, chăng phải vị lai, chắng phải 
hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
dùng thọ, tưởng, hành, thức chăng phải quá khứ, 
chắng phải vị lai, chắng phải hiện tại để tuyên 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa; cho đến dùng trí 
Nhất thiết chắng phải quá khứ, chăng phải vị lai, 
chăng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã ba- 
lamật-đa; dùng trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chăng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, 
chăng phải hiện tại để tuyên thuyết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bôồ-tát Từ Thị khi đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột sẽ chứng pháp gì và nói 
pháp gì? 

Đức Phật đáp: 

-Này Thiện Hiện, khi Đại Bô-tát Từ Thị đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột sẽ chứng sắc thanh tịnh 
rôt ráo và nói sắc thanh tịnh rột ráo; chứng thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh rốt ráo và nói thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh rốt ráo; cho đến 
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chứng trí Nhất thiết thanh tịnh rột ráo và nói 
trí Nhất thiết thanh tịnh rốt ráo; chứng trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh rốt ráo và 
nói trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh 
rốt ráo. 

Cụ thọ Thiện Hiện hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, như vậy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa do đầu được thanh tịnh? 

Đức Phật đáp: 

Này Thiện Hiện, sắc thanh tịnh nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
cho đến trí Nhất thiết thanh tịnh nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. 

Cụ thọ Thiện Hiện hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao sắc thanh tịnh nên 
Bát nhã ba-lamật-đa thanh tịnh; thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh? cho đến vì sao trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh? 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 437 1399 


Đức Phật đáp: 

Này Thiện Hiện, sắc không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Sắc 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 
Thọ, tưởng, hành, thức không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Cho đến trí Nhất thiết không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên 
thanh tịnh. Trí Nhất thiết thanh tịnh nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh nên thanh tịnh. Trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. 

Này Thiện Hiện, hư không thanh tịnh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao hư không thanh tịnh 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh? 

Này Thiện Hiện, hư không không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh 
tịnh. Hư không thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. 

Thiện Hiện, sắc không nhiễm ô nên Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thanh tịnh. Thọ, tưởng, hành, 
thức không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. Như vậy, cho đến trí Nhất thiết không 
nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không nhiễm ô 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 

Cụ thọ Thiện Hiện hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao sắc không nhiễm ô 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; thọ, tưởng, 
hành, thức không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh? Như vậy, vì sao cho đến trí 
Nhất thiết không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh? 

Đức Phật đáp: 

Này Thiện Hiện, sắc không thể nắm giữ nên 
không nhiễm ô. Săc không nhiễm ô nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức 
không thể nắm giữ nên không nhiễm ô. Thọ, 
tưởng, hành, thức không nhiễm ô nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Như vậy, cho đến trí 
Nhất thiết không thể nắm giữ nên không nhiễm 
ô. Trí Nhật thiết không nhiễm ô nên Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa thanh tịnh. Trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng không thể nắm giữ nên không nhiễm 
ô. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 

Lại nữa này Thiện Hiện, hư không không 
nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao hư không không 
nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh? 

-Này Thiện Hiện, hư không không thê nắm 
giữ nên không nhiễm ô. Hư không không nhiễm 
ô nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 

Lại nữa, hư không chỉ là lời nói giả nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 

-Bạch Thê Tôn, vì sao hư không chỉ là lời nói 
giả nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh? 

“Này Thiện Hiện, như nương vào hư không 
tiếng và vang hiện ra chỉ là lời nói giả. Chỉ là lời 
nói giả nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Hư 
không không thể nói nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao hư không không thể 
nói nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh? 

“Này Thiện Hiện, hư không không có việc 
nói được nên không thể nói. Do đó nên Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa thanh tịnh. 

Lại nữa, hư không không thể nắm bắt nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao hư không không thể 
năm bắt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh? 

Này Thiện Hiện, hư không không có sự năm 
bắt được nên không thể đắc. Do đó nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. 

Lại nữa, tất cả pháp không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. 

-Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả pháp không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh? 

“Này Thiện Hiện, tất cả pháp thanh tịnh rốt 
ráo nên không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh. Do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. 

-Bạch Thế Tôn, thiện nam, thiện nữ nào đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa dốc lòng lăng nghe, suy 
nghĩ, thọ trì, đọc tụng, tính tân tu học đúng lý và 
biên chép, giải thích, truyền bá rộng rãi thì mắt, 
tai, mũi, lưỡi của họ đều không bị bệnh, thân 
không khuyết tật, chắng suy yêu cũng chăng chết 
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oan, thường được vô lượng trăm ngàn Thiên 
thân cung kính, vây quanh theo dõi hộ vệ. Vào 
ngày mông tám, ngày mười bỗn và ngày răm của 
tháng có trăng và không trăng, các thiện nam, 
thiện nữ này đọc tụng, tuyên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, Thiên chúng của Tứ đại vương cho đến 
trời Tịnh cư đêu đến chỗ pháp sư này nghe và thọ 
trì Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nhờ đọc tụng, tuyên 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa trong vô lượng đại tập 
hội, nên thiện nam, thiện nữ này được vô lượng, 
vô sô công đức thù thắng không thê nghĩ bàn, 
không thê tính lường. 

Đúng vậy, đúng vậy! Này Thiện Hiện, đúng 
như lời ông nói! Thiện nam, thiện nữ nào đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa dốc lòng lắng nghe, suy 
nghĩ, thọ trì, đọc tụng, tính tân tu học đúng lý và 
biên chép, giải thích, làm cho lưu bố rộng rãi thì 
mắt, tai, mũi, lưỡi của họ đều không bị bệnh, 
thân không khuyết tật, chắng suy yếu, cũng 
chăng chết oan, thường được vô lượng trăm ngàn 
Thiên thân cung kính, vây quanh theo dõi hộ vệ. 
Trong sáu ngày trai giới, các Thiện nam, thiện nữ 
này đọc tụng, tuyên nói Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Thiên chúng của Tứ đại vương cho đến trời Tịnh 
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cư đêu đến chỗ pháp sư nảy nghe và thọ trì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nhờ đọc tụng, tuyên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa trong vô lượng đại tập hội 
nên thiện nam, thiện nữ này được vô lượng, vô 
sô công đức thù thăng không thê nghĩ bàn, không 
thể tính lường. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là của báu lớn. 

Do Bát-nhã ba-la-mật-đa là của báu lớn nên 
vô lượng, vô số hữu tình ra khỏi địa ngục, súc 
sinh, ngạ quỷ; vô lượng, vô số Trời, Rồng, Dược- 
xoa, Nhân phi nhân thoát khỏi những sự nghèo 
củng, khổ hoạn; vô lượng, vô số loài hữu tình: 
dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng đõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ 
được giàu sang, an vui, vô lượng, vô số loài hữu 
tình: Thiên chúng của Tứ đại vương cho đến trời 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ được giàu sang, an 
vul; vô lượng, vô số loài hữu tình: quả Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bôồ-đề và 
quả vị Giác ngộ cao tột được tự tại, an vuI. 

Vì sao? Này Thiện Hiện, vì kinh Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa chỉ dạy đây đủ về mười nẻo 
nghiệp thiện, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
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Thánh đạo; Bồ thí ba-la-mật-đa cho đên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; mười lực của 
Như Lai cho đến mười tắm pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
được vô lượng công đức báu quý như vậy. Võ 
lượng, vô sô hữu tình tu học các pháp ây được 
sinh vào dòng dõi lớn Sát- đề-lợi, dòng dõi lớn 
Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi 
lớn Cư sĩ. Võ lượng, vô số hữu tình tu học các 
pháp ây được sinh lên làm Thiên chúng cõi Tứ 
đại vương cho đến cõi trời Phi tưởng phi phi 
tưởng. Vô lượng, vô số hữu tình tu học các pháp 
ây được quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A- la- 
hán. Vô lượng, vô số hữu tình tu học các pháp â ây 
được quả Độc giác Bồ- đề. Vô lượng, vô số hữu 
tình tu học các pháp ấy được vào Chánh tánh ly 
sinh của Bô-tát, được chứng quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Này Thiện Hiện, Nhờ vậy nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được gọi là Đại bảo tạng. Vì công đức 
báu quý của thể gian và xuất thê gian đều nương 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà xuất hiện. 

Thiện Hiện, Đại bảo tạng Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa không nói đên một chút pháp nào có sinh, 
có diệt, có nhiễm, có tịnh, có giữ, có bỏ. Vì sao? 
Vì không có một chút pháp nào có thể sinh, có 
thể diệt, có thế nhiễm, có thê tịnh, có thể giữ, có 
thể bỏ. 

Này Thiện Hiện, trong Đại bảo tạng Báảt-nhã 
ba-la-mật-đa không nói pháp là thiện, chăng phải 
thiện, là hữu ký, vô ký, là thê gian, xuất thế gian, 
là hữu lậu, võ lậu, là hữu vi, vô vi. Do đó, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được gọi là Vô sở đắc đại 
pháp bảo tạng. 

Này Thiện Hiện, trong Đại bảo tạng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không nói đến một chút pháp nảo 
có thể nhiễm ô. Vì sao? Vì không một chút pháp 
nào có thể nhiễm ô nên cũng không có một pháp 
nào có thê nhiễm Đại pháp bảo tạng Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa. Vì sao? Vì pháp có thể nhiễm ô 
chắng thê nắm bắt được. Do đó, nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa được gọi là Vô nhiễm ô đại pháp bảo 
tạng. 

Lại nữa này Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-lamậtđa không có tưởng, 
không có phân biệt, không có năm bắt, không có 
hý luận như vây: Ta thường tu hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa, thì Bô-tát này mới là như thật tu 

hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa và cũng 
thường sân gũi lễ lạy chư Phật. Từ cõi Phật này 
đến cõi Phật khác, thường cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, tán thán chư Phật. Khi dạo đến 
cõi Phật, khéo dùng tướng kia để làm nghiêm 
tịnh cối Phật, cứu độ loài hữu tỉnh và tu các hạnh 
Đại Bồ-tát, mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 

Này Thiện Hiện, như vậy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đôi với tật cả pháp chăng có tự tại cũng chắng 
không tự tại, không lấy, không bỏ, không sinh, 
không diệt, không cấu, không tịnh, không thêm, 
không bớt. Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế chăng 
phải quá khứ, hiện tại, vị lai, không đến cõi Dục, 
không bỏ cõi Dục, không trụ cõi Dục, không đến 
cõi Sắc, không bỏ cõi Sắc, không trụ cõi Sắc, 
không đến cõi Vô sắc, không bỏ cõi Vô sắc, 
không trụ cõi Vô sắc. 

Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không cho cũng không bỏ; đối với 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh không cho cũng không bỏ; đối với 
bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo không 
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cho cũng không bỏ; đối với mười lực của Như 
Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không 
cho cũng không bỏ; đôi với quả Dự lưu cho đến 
Độc giác Bô-đề không cho cũng không bỏ; đối 
với Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát cho đến quả vị 
Giác ngộ cao tột không cho cũng không bỏ; đối 
với trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng không cho cũng không bỏ. 

Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với pháp phàm phu không cho cũng 
không bỏ; đôi với pháp Dự lưu cho đến pháp A- 
la-hán không cho cũng không bỏ; đối với pháp 
Độc giác không cho cũng không bỏ; đối với pháp 
Bỏ-tát không cho cũng không bỏ; đối với pháp 
chư Phật không cho cũng không bỏ. 

Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê không cho pháp Thanh văn, không bỏ pháp 
phàm phu, không cho pháp Độc giác, không bỏ 
pháp Thanh văn, không cho pháp chư Phật, 
không bỏ pháp Độc giác, không cho pháp vô vị, 
không bỏ pháp hữu vi. Vì sao? Vì Như Lai xuất 
thể hay không xuất thế, các pháp ấy thường 
không biến đôi. Pháp tánh, pháp giới, pháp định, 
pháp trụ cũng không khác. 
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Khi ây, vô lượng trăm ngàn Thiên tử trụ 
trong hư không, hớn hở vui mừng dùng nhiêu thứ 
hoa trời như: hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen 
vàng, hoa v1 diệu âm và các bột hương tung lên 
Đức Phật và cùng vui vẻ xướng răng: “Nay, 
chúng ta ở châu Thiệm-bộ thấy Đức Phật chuyên 
bánh xe diệu pháp, trong đó có vô lượng trăm 
ngàn Thiên tử nghe thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đều chứng Vô sinh pháp nhẫn.” 

Đức Phật bảo Thiện Hiện: 

-Này Thiện Hiện, bánh xe pháp như thê 
chắng quay lân thứ nhất cũng chắng quay lân thứ 
hai. Vì sao? Vì đôi với tất cả pháp, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không lưu chuyển cũng không hoàn 
diệt, xuất hiện ở thê gian chỉ vì không không 
tánh tự tánh. 

Cụ thọ Thiện Hiện hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, các pháp nào không không 
tánh tự tánh nên đối với tất cả pháp, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không lưu chuyển cũng không hoàn 
diệt mà xuất hiện ở thế gian? 

Đức Phật đáp: 

Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa, tánh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không: cho đến Bồ thí ba- 
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la-mật-đa, tánh Bồ thí ba-la-mật-đa không; 
pháp không bên trong, tánh pháp không bên 
trong không: cho đến pháp không không tánh tự 
tánh, tánh pháp không không tánh tự tánh không; 
bốn Niệm trụ, tánh bốn Niệm trụ không; cho đến 
tám chi Thánh đạo, tánh tám chi Thánh đạo 
không; mười lực của Như Lai, tánh mười lực của 
Như Lai không: cho đến mười tám pháp Phật bât 
cộng, tánh mười tám pháp Phật bất cộng không; 
trí Nhất thiết, tánh trí Nhất thiết không: trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, tánh trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng không; dị sinh tánh, tánh dị sinh 
tánh không; quả Dự lưu, tánh quả Dự lưu không: 
cho đến quả A-la-hán, tánh quả A-la-hán không: 
Độc giác Bồ-đề, tánh Độc giác Bồ-đề không; tật 
cả hạnh Bồ-tát, tánh tất cả hạnh Bồ-tát không; 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, tánh quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật không. 

Này Thiện Hiện, vì các pháp đó không không 
tánh tự tánh nên đối với tất cả pháp, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không bị lưu chuyên cũng không hoàn 
diệt mà xuất hiện ở thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát có Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa như thế là Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đạt được tự tánh không của tất cả pháp. 
Tuy đạt được tự tánh không của tất cả pháp 
nhưng các Đại Bồ-tát vẫn nương Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này đề chứng đắc quả vị CIác ngộ cao tột, 
chuyên bánh xe diệu pháp, độ vô lượng chúng 
sinh. Tuy chứng Bồ-đề nhưng không có đối 
tượng để chứng, chứng nhưng không chứng, vì 
pháp không thể nắm bắt. Tuy chuyển bánh xe 
pháp nhưng không có đối tượng để chuyến vì 
pháp lưu chuyên, pháp hoàn diệt không thể năm 
bắt. Tuy độ hữu tình nhưng không có đôi tượng 
để độ vì pháp thấy hay không thấy không thê 
năm bắt. 

Bạch Thế Tôn, Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, VIỆC chuyển bánh xe pháp đều không thể 
đặc, vì tất cả pháp quyết chắc không sinh. Chủ 
thể chuyển và đối tượng chuyển đều không thể 
năm bắt. Vì sao? Trong pháp Không, Vô tướng, 
Vô nguyện không có pháp thường lưu chuyến, 
thường hoàn diệt. Vì pháp tánh lưu chuyên, hoàn 
diệt không thê nắm bắt. 

Bạch Thể Tôn, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này thường tuyên thuyết, khai thị, phân biệt rõ 
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ràng như thê, làm cho dễ ngộ nhập thì gọi là 
khéo thanh tịnh thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Trong đây đều không có người nói, người thọ và 
pháp được nói, được thọ. Đã không có người nói, 
người thọ và pháp nên những người năng chứng 
cũng chăng thể năm bắt được, không có người 
chứng nên cũng không có người năm bắt được 
Niết-bàn. Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này khéo 
thuyết pháp thì cũng không có phước điển, vì 
người thí, người nhận và vật thí đều là tánh 
không. Phước điền không nên phước cũng là tánh 
không. Ký hiệu, danh ngôn đều chăng thể năm 
bắt được, vì thế nên øọI là Đại ba-la-mật-đa. 

M 
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Phẩm 42: CHÁNG THẺ NĂM BẮT ĐƯỢC 

Lúc bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa vô biên. 

Đức Phật nói: 

-Đúng vậy! Thí như hư không không giới 
hạn. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa bình đẳng. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp tánh bình đẳng. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa xa lìa. 

-Đúng vậy! Vì rốt ráo không. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa khó khuất phục. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp tánh chắng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không có bờ kia. 

-Đúng vậy! Vì không danh thẻ. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa như hư không. 

-Đúng vậy! Vì hít vào thở ra chăng thê năm 
bắt được. 
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-Bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 

thế là Ba-la-mật-đa chẳng thể nêu bày. 

-Đúng vậy! Vì tâm tứ trong đó chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không có tên gọi. 

Đúng vậy! Vì Thọ, tưởng, tư, xúc và tác ý 
đều chăng thê nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không vận hành. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp không đến đi. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không thể đoạt. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp chẳng thể khuất 
phục. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không cùng tận. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp đều rốt ráo không 
cùng tận. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không sinh diệt. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp không sinh diệt. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không tạo tác . 
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-Đúng vậy! Vì người tạo tác chăng thê 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không tri. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp tánh đều bắt biến. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không di chuyên. 

-Đúng vậy! Vì sinh tử chắng thể năm bắt 
được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không hư hoại. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp không hư hoại. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa như mộng. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp như mộng nên đôi 
tượng thấy chăng thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa như âm vang. 

Đúng vậy! Vì người nói, kẻ nghe đều chăng 
thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa như bóng trong gương. 

Đúng vậy! Các pháp đều như bóng gương 
sáng hiện ra chăng thể nắm bắt được. 
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-Bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa như bóng ánh nắng. 

-Đúng vậy! Vì tướng của tất cả pháp như 
tướng chuyên biến chăng thê nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa như việc biến hóa. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp như sự biến hóa 
chăng thê nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa như thành Tâm hương. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp như thành Tâm 
hương chăng thê nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê là Ba-la-mật-đa không nhiễm, không tịnh. 

-Đúng vậy! Nhân nhiễm tịnh chăng thể năm 
bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa vô sở đắc không thật có, 
không thê làm ô nhiễm. 

-Đúng vậy! Chỗ y cứ của tất cả pháp chăng 
thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không hý luận. 

Đúng vậy! Phá hoại tất cả việc hý luận. 
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-Bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không kiêu mạn. 

Đúng vậy! Phá hoại tất cả việc mạn chấp. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không động chuyền. 

Đúng vậy! Vì trụ pháp giới. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa xa lìa nhiễm ô. 

-Đúng vậy! Vì biết tất cả pháp không hư 
VỌnG. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không khởi một lượt. 

-Đúng vậy! Vì đối với tất cả pháp không 
phân biệt. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa tịch tĩnh. 

Đúng vậy! Vì tướng của các pháp không có 
chỗ năm bắt được. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không tham dục. 

-Đúng vậy! Vì các việc tham dục chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không sân giận. 
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-Đúng vậy! Vì phá hoại tât cả việc sân 

giận. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không ngu sĩ. 

-Đúng vậy! Vì diệt các việc vô tri đen tối. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không phiền não. 

Đúng vậy! Vì xa lia phần biệt. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa lìa các hữu tình. 

-Đúng vậy! Vì đạt được các hữu tỉnh là 
không thật có. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không đoạn hoại. 

-Đúng vậy! Vì có thê cùng khởi. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không có hai bên. 

Đúng vậy! Vì xa la hai bên. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không tạp hoại. 

-Đúng vậy! Vì biết tất cả pháp không thuộc 
nhau. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không chấp trước. 
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Đúng vậy! Vì vượt khỏi hàng Thanh văn, 
Độc giác. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không phân biệt. 

-Đúng vậy! Vì tất cả phân biệt chăng thê năm 
bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không hạn lượng. 

-Đúng vậy! Vì sự giới hạn của các pháp 
chăng thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa như hư không. 

-Đúng vậy! Vì đạt đến sự không ngăn ngại 
của tất cả pháp. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của vô thường. 

Đúng vậy! Vì thường hủy hoại, diệt tận tất 
cả pháp. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của khổ. 

-Đúng vậy! Vì thường xua đuôi hăn tất cả 
pháp. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của vô ngã. 
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-Đúng vậy! Vì không chấp trước tât cả 
pháp. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của không. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp vô sở đắc. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa không có sát-na. 

-Đúng vậy! Vì tất cả pháp không chuyên 
động. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không bên trong. 

-Đúng vậy! Vì thâu rõ pháp không bên trong 
chăng thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không bên ngoài. 

-Đúng vậy! Vì thấu rõ pháp không bên ngoải 
chăng thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không cả trong 
ngoài. 

-Đúng vậy! Vì biết pháp không cả trong 
ngoài chắng thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không không. 
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-Đúng vậy! Vì rõ pháp không không chắng 
thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không lớn. 

-Đúng vậy! Vì rõ tất cả pháp chẳng thể năm 
bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không thăng nghĩa. 

-Đúng vậy! Vì tịch diệt Niết-bàn chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không hữu vi. 

-Đúng vậy! Vì các pháp hữu vi chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không vô vi. 

-Đúng vậy! Vì các pháp vô vi chăng thê năm 
bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không rốt ráo. 

-Đúng vậy! Vì pháp rốt ráo không chắng thế 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không không biên 
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ĐIỚI. 

Đúng vậy! Vì pháp không không biên giới 
chăng thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê là Ba-la-mật-đa của pháp không tản mạn 
chăng đôi khác. 

-Đúng vậy! Vì pháp không tản mạn chăng 
đối khác chăng thê năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không bản tánh. 

-Đúng vậy! Vì pháp hữu vi, vô vi chắng thế 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không tự tướng 
cộng tướng. 

-Đúng vậy! Vì thâu đạt pháp xa lìa tự tướng, 
cộng tướng. 

-Bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la- mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không tất cả pháp. 

Đúng vậy! Vì biết pháp trong ngoài chăng 
thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không chăng thể 
nắm bắt được. 
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-Đúng vậy! Vì tánh tât cả pháp chắng thê 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê là Ba-la-mật-đa của pháp không không tánh. 

-Đúng vậy! Vì pháp không không tánh chăng 
thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp không tự tánh. 

-Đúng vậy! Vì pháp không tự tánh chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê là Ba-la-mật-đa của pháp không không tánh 
tự tánh. 

-Đúng vậy! Vì pháp không không tánh tự 
tánh chăng thê nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của bốn Niệm trụ. 

-Đúng vậy! Vì thân, thọ, tâm, pháp chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của bốn Chánh đoạn. 

-Đúng vậy! Vì pháp thiện, bất thiện chăng 
thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thể là Ba-la-mật-đa của bôn Thân túc. 

-Đúng vậy! Vì tánh bốn Thân túc chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của năm Căn. 

-Đúng vậy! Vì tự tánh năm Căn chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của năm Lực. 

-Đúng vậy! Vì tự tánh năm Lực chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của bảy chi Đăng giác. 

-Đúng vậy! Vì tánh bảy chi Đăng giác chăng 
thể năm bắt được. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của tám chi Thánh đạo. 

-Đúng vậy! Vì tánh tám chi Thánh đạo chăng 
thể năm bắt được. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp môn giải thoát 
Không. 

-Đúng vậy! Vì hành tướng không chăng thể 
nắm bắt được. 
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-Bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp môn giải thoát Vô 
tướng. 

-Đúng vậy! Vì hành tướng vắng lặng chăng 
thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của pháp môn giải thoát Vô 
nguyện. 

-Đúng vậy! Vì hành tướng vô nguyện chăng 
thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê là Ba-la-mật-đa của tám Giải thoát. 

-Đúng vậy! Vì tánh tám Giải thoát chắng thế 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của chín Định thứ đệ. 

-Đúng vậy! Vì tự táảnh chín Định thứ đệ 
chăng thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của Bồ thí. 

-Đúng vậy! Vì trong đây xan tham chăng thế 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê là Ba-la-mật-đa của Tịnh giới. 
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-Đúng vậy! Vì trong đây phá giới chắng 

thể năm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của An nhẫn. 

-Đúng vậy! Vì trong đây giận dữ chắng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của Tĩnh tân. 

-Đúng vậy! Vì trong đây lười nhác chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của Tĩnh lự. 

-Đúng vậy! Vì trong đây loạn tâm chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của Bát-nhã. 

-Đúng vậy! Vì trong đây ác tuệ chăng thể 
nắm bắt được. 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của mười lực Phật. 

-Đúng vậy! Vì đạt được tất cả pháp khó 
khuất phục. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của bốn điều không sợ. 
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-Đúng vậy! Vì được trí Đạo tướng không 
lui mất. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của bốn sự hiểu biết thông 
suốt. 

-Đúng vậy! Vì được trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết tướng không ngăn ngại. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của Từ, Bi, Hỷ, Xả. 

Đúng vậy! Vì không bỏ các loài hữu tỉnh. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của mười tám pháp Phật bât 
cộng. 

-Đúng vậy! Vì vượt khỏi các pháp Thanh 
văn, Độc giác. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của Như Lai. 

-Đúng vậy! Vì thường nói đúng như thật về 
tật cả pháp. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa của tự nhiên. 

-Đúng vậy! Vì chuyên biến tự tại đôi với tất 
cả pháp. 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thế là Ba-la-mật-đa của quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

-Đúng vậy! Vì tật cả hành tướng của tất cả 
pháp thường hiện sự giác ngộ. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 438 


Phẩm 43: PHƯƠNG ĐÔNG BÁC (1) 


Bây giờ, Thiên đế Thích suy nghĩ: “Thiện 
nam, thiện nữ nào chỉ được nghe một lần về danh 
tự pháp môn, kinh điển Bát- nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thì nên biết họ đã được gần gũi, cúng dường, 
phát hoăng thệ nguyện, g1€O trồng các căn lành ở 
chỗ vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
thời quá khứ và được nhiêu thiện tri thức hộ trì, 
huống nữa người biên chép, thọ trì, đọc tụng, suy 
nghĩ đúng lý, vì người diễn nói, hoặc tùy theo 
sức mỉnh mà tu hành đúng pháp thì nên biết 
người này quyết chắc đã được gần gũi, thừa sự 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, trông 
nhiêu cội đức với vô lượng chư Phật quá khứ, đã 
từng nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa, nghe rồi suy 
nghĩ, thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói, như lời 
dạy tu hành, hoặc đối với kinh này thường hỏi, 
thường đáp. Nhờ phước lực này nên nay thành 
tựu việc này. 


1430 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


Thiện nam, thiện nữ nào đã từng cúng 
dường vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
thì được công đức thuần tịnh, nghe Bát-nhã ba- 
la-mật-đa tâm không kinh hãi, không lo, không 
sợ, nghe rôi tin hiểu, ưa thích, như lời nói mà tu 
hành, nên biết người này đã ở trong trăm ngàn 
kiếp quá khứ tu tập Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì thế nay được thành tựu việc này. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Thiện nam, thiện nữ nào 
nghe những nghĩa thú trong kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này mà không kinh hãi, không sợ 
sệt, không nghi ngờ, nghe rôi suy nghĩ, thọ trì, 
đọc tụng, biên chép, giải thích, như lời nói tu 
hành, thì nên biết người này không thoái chuyên 
đôi với quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nghĩa 
thú của Bát-nhã ba-la-mật-đa rất thâm sâu, khó 
tin hiểu. Nếu đời trước không tu tập lâu dài về 
Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì đâu thể vừa nghe liên 
tin hiểu được. 

Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam, thiện nữ nảo 
nghe nói đến Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa sinh 
tâm chê bai, hủy báng thì nên biết đời trước 
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người đó do tham, sân, s¡ che lâp tâm nên đôi 
với kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này cũng 
đã từng hủy báng. Vì sao? Vì người ngu sĩ ấy 
nghe nói đến nghĩa thú của Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, do sức mạnh tập quán không tin, không 
thích nên tâm không thanh tịnh. Vì sao? Vì đời 
trước, người ngu si ấy chưa từng gân gũi chư 
Phật, Bồ-tát và chúng Tăng, chưa từng thỉnh hỏi: 
Làm thê nào để hành Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? Làm thế nào để trụ pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh? Làm thê nào đề tu bốn Niệm trụ cho đến 
tám chi Thánh đạo? Làm thê nào để học mười 
lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng. Vì thế nên nay nghe nói đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa liên chê bai, hủy báng, không tin, không 
thích, tâm không thanh tịnh. 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nghĩa thú của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa rất sâu xa, khó tin khó hiểu. Thiện nam, 
thiện nữ nào chưa tin hiểu, chưa ưa thích tu tập. 
Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa lâu dài; 
chưa tin hiểu, chưa ưa thích an trụ pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
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tánh một cách lâu đài; chưa tin hiểu, chưa ưa 
thích tu tập bôn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo một cách lâu dài; chưa tin hiểu, chưa ưa 
thích tu tập tám Giải thoát, chín Định thứ đệ, 
năm Thần thông một cách lâu dài; chưa tin hiểu, 
chưa ưa thích muốn tu học mười lực của Như 
Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng và vô lượng, vô biên pháp 
Phật khác lâu dài; thì khi nghe nghĩa thú của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, họ không tin hiểu 
hoặc sinh tâm hủy báng và cho chưa phải là hy 
hữu. 

Bạch Thế Tôn, nay con kính lễ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa. Con kính lễ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa tức là kính lễ trí Nhất thiết tướng. 

Khi ấy, Đức Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói! kính 
lễ Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là kính lễ trí Nhất 
thiết tướng. Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, hoặc trí Nhất thiết, 
hoặc trí Đạo tướng, hoặc trí Nhất thiết tướng đều 
từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ nào muốn trụ 
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trí Nhất thiết tướng của Như Lai phải trụ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; muỗn sinh trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng của Như Lai và các công đức khác 
phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muôn dứt hăn tất 
cả phiền não tập khí nỗi nhau phải học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; muỗn chứng quả vị GIác ngộ cao 
tột, chuyên bánh xe diệu pháp, độ loài hữu tình 
phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ nào muôn 
được quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác Bô-đề phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ nào muôn an 
lập hoàn toàn các loài hữu tình có chủng tánh 
Thanh văn vào Thanh văn thừa thì phải học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; muốn an lập hoàn toàn các loài 
hữu tình có chủng tánh Độc giác vào Độc giác 
thừa thì phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn an 
lập hoàn toàn các loài hữu tình có chủng tánh Đại 
thừa vào Vô thượng thừa, làm cho mau chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột như đã mong cầu, 
thì phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ nào muốn 
được công đức tôi thắng trong ba cõi phải học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; muốn dẹp tất cả bè lũ đen 
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tôi phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa; muôn hộ trì 
hoàn toàn các chúng Bí-sô phải học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Thiên để Thích thưa: 

-Bạch Thế Tôn, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, các Đại Bô-tát làm sao trụ sắc; làm sao 
trụ thọ, tưởng, hành, thức; làm sao trụ nhãn cho 
đến ý; làm sao trụ sắc cho đến pháp; làm sao trụ 
nhãn thức cho đến ý thức; làm sao trụ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa; làm 
sao trụ pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; làm sao trụ bôn Niệm 
trụ cho đến tám ch¡ Thánh đạo; làm sao trụ mười 
lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

Bạch Thế Tôn, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, các Đại Bồ-tát làm sao tập học sắc; làm 
sao tập học thọ, tưởng, hành, thức cho đến làm 
sao tập học mười lực của Phật cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Đức Phật bảo Thiên đề Thích: 

-Kiều-thi-ca, hay lắm, hay lắm! Nay ông 
nương thân lực Phật có thể hỏi Như Lai nghĩa 
sâu xa như thê. Hãy lăng nghe, lắng nghe! Ta sẽ 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 438 1435 


vì ông giải nói cặn kẽ. 

Này Kiều-thi-ca, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, các Đại Bô-tát đỗi với sắc không an trụ, 
không tu tập, đó là an trụ và tu tập sắc. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức không an trụ, không tu 
tập. đó là an trụ và tu tập thọ, tưởng, hành, thức. 
Đôi với nhãn cho đến ý không an trụ, không tu 
tập, đó là an trụ và tu tập nhãn cho đến ý. Đôi với 
sắc cho đến pháp không an trụ, không tu tập, đó 
là an trụ và tu tập sắc cho đến pháp. Đối với nhãn 
thức cho đến ý thức không an trụ, không tu tập, 
đó là an trụ và tu tập nhãn thức cho đến ý thức. 
Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa không an trụ, không tu tập, đó là an trụ 
và tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đôi với pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh không an trụ, 
không tu tập, đó là an trụ và tu tập pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. Đối với bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo không an trụ, không tu tập, đó là an 
trụ và tu tập bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo. Đối với mười lực của Phật cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng không an trụ, không tu 
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tập. đó là an trụ và tu tập mười lực của Phật 
cho đến mười tám pháp bất cộng của Phật. 

Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, các Đại Bồ-tát đối với sắc không 
thể an trụ, không thể tu tập. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức không thể an trụ, không thể tu tập. 
Đối với mười lực của Phật không thể an trụ, 
không thể tu tập đến đôi với mười tám pháp Phật 
bất cộng không thể an trụ, không thể tu tập. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, các Đại Bô-tát đỗi với sắc chắng phải 
an trụ, chăng phải không an trụ, chăng phải tu 
tập. chăng phải không tu tập, đó là an trụ và tu 
tập sắc; đối với thọ, tưởng, hành, thức chắng phải 
an trụ, chắng phải không an trụ, chắng phải tu 
tập, chắng phải không tu tập, đó là an trụ và tu 
tập thọ, tưởng, hành, thức. Đối với nhãn cho đến 
ý chăng phải an trụ, chắng phải không an trụ, 
chắng phải tu tập, chăng phải không tu tập, đó là 
an trụ vả tu tập nhãn cho đến ý. Đôi với sắc cho 
đến pháp chắng phải an trụ, chăng phải không an 
trụ, chăng phải tu tập, chắng phải không tu tập, 
đó là an trụ và tu tập sắc cho đến pháp. Đôi với 
nhãn thức cho đến ý thức chắng phải an trụ, 
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chắng phải không an trụ, chắng phải tu tập, 
chăng phải không tu tập, đó là an trụ và tu tập 
nhãn thức cho đến ý thức. Đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải 
an trụ, chăng phải không an trụ, chăng phải tu 
tập, chắng phải không tu tập, đó là an trụ và tu 
tập Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Đôi với pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh chăng phải an trụ, 
chắng phải không an trụ, chắng phải tu tập, 
chăng phải không tu tập, đó là an trụ và tu tập 
pháp không bên trong cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. Đôi với bốn Niệm trụ cho đến tám 
chi Thánh đạo chắng phải an trụ, chăng phải 
không an trụ, chăng phải tu tập, chắng phải 
không tu tập, đó là an trụ và tu tập bỗn Niệm trụ 
cho đến tám chi Thánh đạo. Đối với mười lực 
của Phật cho đến mười tám pháp bất cộng của 
Phật chăng phải an trụ, chẳng phải không an trụ, 
chắng phải tu tập, chăng phải không tu tập, đó là 
an trụ và tu tập mười lực của Phật cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Vì sao? Này Kiêu-thi-ca, khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, các Đại Bô-tát quán sắc giai đoạn 
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trước chăng thê năm bắt được, øl1ai đoạn sau 
chắng thê nắm bắt được, giai đoạn giữa chắng thê 
năm bắt được. Quán thọ, tưởng, hành, thức giai 
đoạn trước chắng thể năm bắt được, ølai đoạn 
sau chắng thể nắm bắt được, giai đoạn giữa 
chắng thể nắm bắt được. Quán mười lực của Phật 
giai đoạn trước chăng thể năm bắt được, giai 
đoạn sau chắng thể nắm bắt được, giai đoạn giữa 
chăng thể nắm bắt được. Cho đến quán mười tám 
pháp Phật bất cộng giai đoạn trước chăng thể 
nắm bắt được, ø1aI đoạn sau chắng thê năm bắt 
được, g1a1 đoạn giữa chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế thật là sâu xa. 

Đức Phật nói: 

-Đúng vậy! Này Xá-lợi Tử, chân như của sắc 
sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; chân 
như của thọ, tưởng, hành, thức sâu xa nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Như vậy cho đến chân 
như của mười tám pháp Phật bất cộng sâu xa nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 

Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thê thật khó so lường. 

Đức Phật nói: 

-Đúng vậy! Này Xá-lợi Tử, chân như của sắc 
khó so lường nên Bát-nhã ba-la-mật-đa khó so 
lường; chân như của thọ, tưởng, hành, thức khó 
so lường nên Bát-nhã ba-la-mật-đa khó so lường. 
Cho đến chân như của mười tám pháp Phật bất 
cộng khó so lường nên Bát-nhã ba-la-mật-đa khó 
so lường. 

Xá-lợi Tử thưa tiếp: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế thật là vô lượng. 

Đức Phật nói: 

-Đúng vậy! Này Xá-lợi Tử, chân như của sắc 
vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
lượng; chân như của thọ, tưởng, hành, thức vô 
lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô lượng. 
Cho đến chân như của mười tám pháp Phật bất 
cộng cũng vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô lượng. 

Xá-lợi Tử, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
Đại Bồ-tát không hành tánh sắc sâu xa là hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa; không hành tánh thọ, 
tưởng, hành, thức sâu xa là hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa. Không hành tánh nhãn sâu xa là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến không hành tánh ý 
sâu xa là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành 
tánh sắc sâu xa là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
cho đên không hành tánh pháp sâu xa là hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa. Không hành tánh nhãn 
thức sâu xa là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho 
đến không hành tánh ý thức sâu xa là hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Không hành tánh Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
cho đến không hành tánh Bồ thí ba-la-mật-đa sâu 
xa là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành 
tánh pháp không bên trong sâu xa là hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, cho đến không hành tánh pháp 
không không tánh tự tánh sâu xa là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Không hành tánh bốn Niệm trụ sâu 
xa là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến không 
hành tánh tám chi Thánh đạo sâu xa là hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Không hành tánh mười lực của 
Phật sâu xa là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho 
đến không hành tánh mười tám pháp Phật bất 
cộng sâu xa là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì sao? Này Xá-lợi Tử, tánh sắc sâu xa tức 
chắng phải là sắc. Tánh thọ, tưởng, hành, thức 
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sâu xa tức chăng phải là thọ, tưởng, hành, 
thức; cho đến tánh mười tám pháp Phật bất cộng 
sâu xa tức chăng phải mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, Đại Bô-tát không hành tánh sắc khó so 
lường là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; không hành 
tánh thọ, tưởng, hành, thức khó so lường là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành tánh nhãn khó 
so lường là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến 
không hành tánh ý khó so lường là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Không hành tánh sắc khó so lường 
là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến không 
hành tánh pháp khó so lường là hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Không hành tánh nhãn thức khó so 
lường là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến 
không hành tánh ý thức khó so lường là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành tánh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa khó so lường là hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, cho đến không hành tánh Bồ thí ba-la- 
mật-đa khó so lường là hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Không hành tánh pháp không bên trong khó 
so lường là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến 
không hành tánh pháp không không tánh tự tảnh 
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khó so lường là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Không hành tánh bốn Niệm trụ khó so lường là 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến không hành 
tánh tám chi Thánh đạo khó so lường là hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành tánh mười lực 
của Phật khó so lường là hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, cho đến không hành tánh mười tám pháp 
Phật bất cộng khó so lường là hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Vì sao? Này Xá-lợi Tử, tánh sắc khó so lường 
tức chắng phải là sắc. Tánh thọ, tưởng, hành, 
thức khó so lường tức chăng phải là thọ, tưởng, 
hành, thức. Cho đến tánh mười tám pháp Phật bất 
cộng khó so lường tức chắng phải mười tám pháp 
Phật bất cộng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, Đại Bồ-tát không hành tánh sắc vô lượng 
là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; không hành tánh 
thọ, tưởng, hành, thức vô lượng là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Không hành tánh nhãn vô lượng là 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến không hành 
tánh ý vô lượng là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Không hành tánh sắc vô lượng là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, cho đến không hành tánh pháp vô 
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lượng là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không 
hành tánh nhãn thức vô lượng là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, cho đến không hành tánh ý thức vô 
lượng là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành 
tánh Bát-nhã ba-la-mật-đa vô lượng là hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, cho đến không hành tánh Bồ 
thí ba-la-mật-đa vô lượng là hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Không hành tánh pháp không bên trong 
vô lượng là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến 
không hành tánh pháp không không tánh tự tảnh 
vô lượng là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không 
hành tánh bỗn Niệm trụ vô lượng là hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, cho đến không hành tánh tám 
chi Thánh đạo vô lượng là hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Không hành tánh mười lực của Phật vô 
lượng là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến 
không hành tánh mười tám pháp Phật bất cộng 
vô lượng là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì sao? Này Xá-lợi Tử, tánh sắc vô lượng tức 
chắng phải là sắc. Tánh thọ, tưởng, hành, thức vô 
lượng tức chắng phải là thọ, tưởng, hành, thức. 
Cho đến tánh mười tám pháp Phật bất cộng vô 
lượng tức chắng phải mười tám pháp Phật bất 
cộng. 
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Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thật sâu xa, khó lường, vô lượng, khó có thê 
tin hiểu, không nên nói với Bồ-tát mới học Đại 
thừa. Vì e khi nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, 
tâm họ kinh hoàng, run sợ, do dự, không thể tin 
hiểu. Chỉ nên nói với Bô-tát không thoái chuyền, 
khi nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, 
tâm họ không kinh hoàng, không run sợ cũng 
không do dự, nghe rôi tin hiêu, thọ trì, đọc tụng, 
suy nghĩ đúng lý, vì người diễn nói. 

Khi ấy, Thiên đề Thích hỏi Xá-lợi Tử: 

-Thưa Đại đức, nêu nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
với Bô-tát mới học Đại thừa thì có lỗi gì? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Kiêu-thi-ca, nêu nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
với Bô-tát mới học Đại thừa thì sẽ làm họ kinh 
hoàng, run sợ, do dự, không thể tin hiểu hoặc 
sinh hủy báng. Do hành động đó tăng trưởng nên 
tạo ra nghiệp đọa ác thú, chìm trong ba cõi ác, ở 
lâu trong sinh tử, khó chứng quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì thế người trí không nên nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế với Bô-tát mới học Đại thừa. 

Thiên để Thích lại hỏi Cụ thọ Xá-lợi Tử: 
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-Có Bô-tát nào chưa được thọ ký Vô 
thượng đại Bô-đê, khi nghe thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thê mà không kinh hoàng 
không run sợ, không do dự chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Có! Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát này không bao 
lâu sẽ được thọ ký đại Bô-để. Bôồ-tát nào khi 
nghe thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê 
mà tâm họ không kinh hoàng, không run sợ cũng 
không do dự, nên biết Đại Bỗ-tát này đã được thọ 
ký Vô thượng đại Bô-đề. Nếu như chưa được thọ 
ký thì chỉ còn trải qua một Đức Phật hoặc hai 
Đức Phật nữa quyết định sẽ được thọ ký đại Bồ- 
đề. Nêu không như vậy thì khi nghe nói Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thê chắc chắn họ sẽ kinh 
hoàng, run sợ, do dự. 

Đức Phật bảo Xá-lợi Tử: 

Đúng vậy, đúng vậy! Này Xá-lợi Tử, như lời 
ông nói! Bô-tát nào từ lâu đã học Đại thừa, từ lâu 
đã phát đại nguyện, từ lâu đã tu sáu pháp Ba-la- 
mật-đa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, nơi 
vô lượng, vô biên Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Ciác, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen, từ lâu đã phụng sự vô lượng, vô biên thiện 
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hữu tri thức. Do đó khi nghe nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ không kinh 
hoàng, không run sợ cũng không do dự, nghe rồi 
tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, vì 
người diễn nói hoặc thường biên chép, tu hành 
đúng như pháp. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, nay con muốn nói vài ví dụ 
về các Đại Bô-tát, cúi xin Ngài thương xót cho 
phép. 

Đức Phật nói: 

-Này Xá-lợi Tử, ông muôn nói điều gì thì tùy 
ý nói. 

Xá-lợi Tử nói: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nào 
trụ Bô-tát thừa, trong mộng tu hành Bát-nhã, 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa; an trụ pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; tu hành bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo; tu hành 
mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng; tu hành trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng sẽ đến cội Bô-đề và an tọa tòa 
diệu Bồ-đề. Nên biết Thiện nam, thiện nữ này 
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còn được gân quả vị Giác ngộ cao tột huông 
chi Đại Bô-tát vì cầu quả vị CIác ngộ cao tột nên 
khi thức tu hành Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tân, An 
nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa, an trụ pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh; tu hành bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo; tu hành mười lực của Phật cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng: tu hành trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trÍ Nhất thiết tướng, mà 
không mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột như ý 
muốn hay sao? 

Bạch Thê Tôn, nên biết Đại Bôồ-tát này không 
lâu sẽ đến cội Bồ-đề, không lầu sẽ an tọa tòa diệu 
Bồ-đề, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
chuyên bánh xe diệu pháp, làm lợi lạc cho tất cả 
chúng sinh. 

Bạch Thế Tôn, thiện nam, thiện nữ nào được 
nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, thọ 
trì, đọc tụng, tinh tân tu học, suy nghĩ đúng lý, 
nên biết họ từ lâu đã học Đại thừa, căn lành 
thành thục, cúng dường chư Phật, thân cận nhiều 
bạn lành, trồng nhiều cội đức mới có thê thành 
tựu việc này. 

-Bạch Thế Tôn, những thiện nam, thiện nữ 
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nào được nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ 
đúng lý, vì người diễn nói, họ hoặc đã được thọ 
ký đại Bồ-đề, hoặc gần được thọ ký đại Bô-đề. 
Bạch Thế Tôn, những thiện nam, thiện nữ này 
được trụ ngôi Đại Bồ-tát không thoái chuyền, 
mau đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Do đó nên khi 
nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, họ tin hiểu, 
thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, theo lời dạy tu 
hành, vì người diễn nói. 

Bạch Thê Tôn, ví như có người đang đi trong 
đồng trông, trải qua đường hiểm một trăm do- 
tuần, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bỗn, hoặc năm trăm 
do-tuân, thây phía trước có các cảnh quan thuộc 
về thành âp, kinh đô, như là người thả trâu, 
ruộng, vườn, rừng... Thây các cảnh ấy rôi liền 
nghĩ: “Thành ấp, kinh đô cách đây không xa.” 
Nghĩ rôi, thân tâm thư thái, không còn sợ ác thú, 
giặc cướp, đói khát. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát cũng như vậy, 
nếu được nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này 
thì liên tin hiểu thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng 
lý. Nên biết Đại Bồ-tát này chắng bao lâu sẽ 
được thọ ký, hoặc đã được thọ ký, mau chứng 
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quả vị GIác ngộ cao tột, không còn sợ rơi vào 
hàng Thanh văn, Độc giác. Vì sao? Bạch Thê 
Tôn, vì Đại Bồ-tát này đã được thây nghe, cung 
kính, cúng dường Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 
Đó là tướng trạng trước khi đạt được quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Đức Phật bảo Xá-lợi Tử: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói! 
Ông đã nhờ uy lực của Phật, vậy hãy nói tiếp đi. 

Xá-lợi Tử lại thưa: 

-Bạch Thế Tôn, ví như có người muốn xem 
biến cả, lần tiễn bước trải qua thời gian dài chắng 
thây núi rừng bèn nghĩ: “Nay thấy cảnh tượng 
này biết biển không còn xa. Vì sao? Vì gần bờ 
biển đất phải thập dân, chắc chắn không có núi 
rừng.” Khi ây, tuy chưa thấy biển nhưng người 
kia thấy cảnh gân biến liên hớn hở vui mừng 
quyết chăc mình sẽ mau thây biên cả. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát cũng lại như 
vậy, khi nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này 
liền tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý. 
Hiện tại Đại Bô-tát này tuy chưa được Đức Phật 
thọ ký: Đời sau ông trải qua số kiếp như vây, 
hoặc trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, hoặc 
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vô sô kiếp sẽ được quả vị Giác ngộ cao tột 
nhưng tự biết chắng bao lâu sẽ được thọ ký. 

Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát này đã 
được thây, nghe, cung kính, cúng dường, thọ trì, 
đọc tụng, suy nghĩ đúng lý Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa. Đó là tướng trạng trước khi đạt được quả 
vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, ví như mùa xuân, cây ăn quả 
đều rụng lá cũ, nhánh mới nứt ra tươi tốt. Mọi 
người thây vậy, bèn nói: Chắng bao lâu cây này 
sẽ đơm hoa kết quả. Vì sao? Vì các cây này hiện 
tướng lá mới trước. Nam, nữ, lớn, nhỏ ở châu 
Thiệm-bộ thấy tướng cây này đều hớn hở vui 
mừng, nói: Chăng bao lâu chúng ta sẽ thấy hoa 
quả sum suê. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát cũng lại như 
vậy, nêu được nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này thì tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng 
lý, cung kính, cúng dường. Nên biết Bô-tát đó 
căn lành đời trước thành thục, cúng dường nhiêu 
Phật, thân cận nhiều bạn lành nên không bao lâu 
sẽ được thọ ký quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát này nên suy nghĩ: 
Trước kia ta chắc có năng lực của căn lành thủ 
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thăng nên mới thắng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Vì thế nên nay thấy nghe, cung kính, cúng 
dường Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thọ trì, đọc 
tụng, sinh lòng tin hiểu, suy nghĩ đúng lý, tùy 
theo sức tu tập. 

Bạch Thể Tôn, nay trong hội này có các 
Thiên tử thấy Đức Phật quá khứ thuyết pháp đều 
sinh vui mừng và nói: Xưa các Bô-tát đã nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê liên 
được thọ ký. Nay các Bồ-tát đang nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này thì chăng bao lâu 
chắc sẽ được thọ ký Bồ-đè. 

Bạch Thê Tôn, ví như người nữ mang thai đã 
lâu, thân ngày càng nặng, đi đứng chăng vên, ăn 
uống ngủ nghỉ đều giảm, không muốn nói nhiều 
chán việc thường làm. Vì chịu khổ nhọc như vậy 
nên bỏ đở nhiều việc. Có bà mẹ khác thấy hiện 
tượng ấy liên biết chăng bao lâu nàng này sẽ sinh 
nở. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát cũng như vậy, 
trước đây đã trông căn lành, cúng dường nhiêu 
Phật, thân cận nhiều bạn lành, căn lành thành 
thục nên nay được nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này liên sinh lòng tin hiểu thọ trì, đọc 
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tụng, suy nghĩ đúng lý, tùy theo sức tu tập. 
Bạch Thế Tôn, nhờ vậy, nên biết Bồ-tát này 
chắng bao lâu sẽ được thọ ký quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Khi ấy, Đức Phật khen Xá-lợi Tử: 

-Hay lăm, hay lãm! Ông khéo nói ví dụ về 
Bỏ-tát được nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thê liên sinh lòng tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, 
suy nghĩ đúng lý, nên biết đều nhờ uy lực của 
Phật khiến ông phát sinh biện tài như thê. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thê Tôn, thật lạ thay! Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác kheo hộ trì các Đại Bồ-tát, 
khéo phó chúc cho các Đại Bồ-tát. 

Đức Phật bảo: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã 
nói! Vì sao? Này Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát cầu 
đạt quả vị Giác ngộ cao tột vì làm cho nhiều hữu 
tình được lợi lạc, thương xót, làm lợi ích cho chư 
Thiên và loài người. Các Đại Bô-tát này tỉnh tân 
tu h ọc vì muốn làm lợi ích cho vô lượng trăm 
ngàn loài hữu tỉnh, vì muốn hộ trì vô lượng trăm 
ngàn Bồ-tát, nên dùng bốn Nhiếp sự để hộ trì họ. 
Đó là: Bồ thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đông SỰ. 
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Đại Bô-tát này tự mình sông theo mười nẻo 
nghiệp thiện và cũng dạy người khác siêng năng 
học mười nẻo nghiệp thiện. Tự mình vào cõi 
thiên thứ nhất cho đến cõi Phi tưởng phi phi 
tưởng, cũng dạy người khác vào cõi thiền Thứ 
nhất cho đến cõi Phi tưởng phi phi tưởng. Tự 
mình hành Bồ thí, cũng dạy người khác hành Bồ 
thí. Tự mình hành Tịnh giới, cũng dạy người 
khác hành Tịnh giới. Tự mình hành An nhãn, 
cũng dạy người khác hành An nhẫn. Tự mình 
hành Tinh tấn, cũng dạy người khác hành Tinh 
tân. Tự mình hành Tĩnh lự, cũng dạy người khác 
hành Tĩnh lự. Tự mình hành Bát-nhã, cũng dạy 
người khác hành Bát-nhã. Đại Bồ-tát này nương 
tựa phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật- 
đa tuy dạy hữu tình chứng quả Dự lưu nhưng tự 
mình chắng chứng. Tuy dạy hữu tình chứng quả 
Nhất lai nhưng tự mình chăng chứng. Tuy dạy 
hữu tình chứng quả Bất hoàn nhưng tự mình 
chắng chứng. Tuy dạy hữu tình chứng quả A-la- 
hán nhưng tự mình chăng chứng. Tuy dạy hữu 
tình chứng quả Độc giác Bồ-đề nhưng tự mình 
chắng chứng. Đại Bỏ-tát này tự mình tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng 
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khuyên vô lượng trăm ngàn Bô-tát tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Tự minh trụ ngôi vị không thoái chuyên của Bồ- 
tát, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn Bô-tát trụ 
ngôi vị không thoái chuyển của Bô-tát. Tự mình 
tinh tấn làm nghiêm tịnh cõi Phật, cũng khuyên 
vô lượng trăm ngàn Bô-tát tinh tân làm nghiêm 
tịnh cõi Phật. Tự mình tinh tấn đem lại sự thành 
tựu cho hữu tỉnh, cũng khuyên vô lượng trăm 
ngàn Bồ-tát tỉnh tấn đem lại sự thành tựu cho 
hữu tình. Tự mình siêng năng phát khởi thần 
thông của Bỏ-tát, cũng khuyên vô lượng trăm 
ngàn Bô-tát siêng năng phát khởi thân thông của 
Bồ-tát. Tự mình siêng năng làm nghiêm tịnh tất 
cả pháp môn Đà-la-mI, cũng khuyên vô lượng 
trăm ngàn Bỏ-tát siêng năng làm nghiêm tịnh tât 
cả pháp môn Đà-la-nI. Tự mình siêng năng làm 
nghiệm tịnh tật cả pháp môn Tam-ma-địa, cũng 
khuyên vô lượng trăm ngàn Bồ-tát siêng năng 
làm nghiêm tịnh tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Tự mình chứng được Biện tài viên mãn, cũng 
khuyên vô lượng trăm ngàn Bồ-tát chứng Biện 
tài viên mãn. Tự mình nhiếp thọ sắc thân viên 
mãn, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn Bỏ-tát 
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nhiếp thọ sắc thân viên mãn. Tự mình nhiệp 
thọ tướng hảo viên mãn, cũng khuyên vô lượng 
trăm ngàn Bô-tát nhiếp thọ tướng hảo viên mãn. 
Tự mình nhiếp thọ bậc đồng chân viên mãn, cũng 
khuyên vô lượng trăm ngàn Bô-tát nhiếp thọ bậc 
đồng chân viên mãn. 

Đại Bồ-tát này tự mình tu bốn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo, cũng khuyên họ tu bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo. Tự mình 
trụ pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, cũng khuyên họ trụ pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. Tự mình tu mười lực của Phật cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng, cũng khuyên họ tu 
mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng. Tự mình tu trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, cũng khuyên họ tu trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Tự 
mình dứt tất cả tập khí phiên não nối nhau, cũng 
khuyên họ dứt tất cả tập khí phiền não nối nhau. 
Tự mình chứng quả vị Giác ngộ cao tột, chuyển 
bánh xe diệu pháp, làm lợi lạc cho tẬt cả, cũng 
khuyên họ chứng được quả vị Giác ngộ cao tột 
như ý nguyện để làm sự nghiệp nảy. 
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Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

Lạ thay, bạch Đức Thê Tôn! Hy hữu thay, 
bạch Đắng Thiện Thệ! Đại Bồ-tát này thành tựu 
công đức lớn như thế là vì muốn làm lợi ích cho 
tất cả hữu tình; tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thế là vì cầu chứng quả vị Giác ngộ cao 
tột, chuyên bánh xe diệu pháp, làm lợi lạc cho tật 
cả. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát làm sao tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho mau viên mãn? 

Đức Phật đáp: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chăng thấy sắc hoặc tăng hoặc 
giảm; chắng thây thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
tăng hoặc giảm. Chăng thấy nhãn xứ hoặc tăng 
hoặc giảm; chắng thây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc tăng hoặc giảm. Chắng thấy sắc xứ hoặc 
tăng hoặc giảm; chắng thây thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ hoặc tăng hoặc giảm. Chắng thấy 
nhãn giới hoặc tăng hoặc giảm; chăng thấy nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới hoặc tăng hoặc giảm. Chắng 
thây sắc giới hoặc tăng hoặc giảm; chăng thấy 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới hoặc tăng hoặc 
giảm. Chắng thấy nhãn thức giới hoặc tăng hoặc 
giảm; chăng thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 438 1457 


hoặc tăng hoặc giảm. Chăng thây nhãn xúc 

hoặc tăng hoặc giảm; chắng thây nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc hoặc tăng hoặc giảm. Chăng thấy các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tăng 
hoặc giảm; chẳng thây các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tăng hoặc 
giảm. Chắng thây Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc tăng 
hoặc giảm; chăng thấy Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc tăng 
hoặc giảm. Chăng thấy pháp không bên trong 
hoặc tăng hoặc giảm; chăng thấy pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh, hoặc tăng hoặc giảm. Chắng 
thấy bốn Niệm trụ hoặc táng hoặc giảm; chắng 
thây bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
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hoặc tăng hoặc giảm. Cho đến chăng thây 
mười lực của Phật hoặc tăng hoặc giảm; chắng 
thây bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc tăng hoặc giảm. Chẳng 
thây tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tăng hoặc 
giảm; chắng thây tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc tăng hoặc giảm. Chắng thây trí Nhất thiết 
hoặc tăng hoặc giảm; chăng thây trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng hoặc tăng hoặc giảm. Do đó 
nên Đại Bô-tát này tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mau được viên mãn. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng thây pháp, 
chắng thây phi pháp, chăng thấy quá khứ, chắng 
thây VỊ la, chắng thây hiện tại, chắng thây thiện, 
chắng thây chắng phải thiện, chăng thây hữu ký, 
chắng thây vô ký, chăng thấy hữu vi, chăng thấy 
VÔ VI, chắng thây cõi Dục, chắng thây cõi Sắc, 
chắng thấy cõi Vô sắc, chăng thấy Bồ thí ba-la- 
mật-đa cho đến chăng thấy Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng thây pháp không bên trong cho đến chắng 
thây pháp không không tánh tự tánh, chăng thấy 
bốn Niệm trụ cho đến chắng thấy tám chi Thánh 
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đạo. Như vậy cho đến chăng thây mười lực 
của Như Lai cho đến chăng thấy mười tám pháp 
Phật bất cộng, chẳng thấy tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, chăng thấy tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
chăng thây trí Nhất thiết, chăng thấy trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Do đó nên Đại Bồ-tát 
này tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa mau được viên 
mãn. 

Vì sao? Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp không 
tánh tướng, không tác dụng, không thể chuyền, 
hư vọng giả tạo, không bền chắc, không tự tại, 
không hiểu biết, lìa ngã, hữu tình, dòng sinh 
mạng, sự sinh khởi, nói rộng cho đến cái biết, cái 
thây. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, lời Ngài nói thật không 
thể nghĩ bàn. 

Đức Phật nói: 

Đúng vậy, đúng vậy! Này Thiện Hiện, đúng 
như ông nói, lời Như Lai nói không thể nghĩ bàn. 

Thiện Hiện, sắc không thể nghĩ bàn nên lời 
Như Lai nói không thể nghĩ bàn; thọ, tưởng, 
hành, thức không thể nghĩ bàn nên lời Như Lai 
nói không thê nghĩ bản. Nhãn xứ không thể nghĩ 
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bàn nên lời Như Lai nói không thể nghĩ bàn; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể nghĩ bàn nên 
lời Như Lai nói không thể nghĩ bàn. Sắc xứ 
không thể nghĩ bàn nên lời Như Lai nói không 
thể nghĩ bàn; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không thể nghĩ bàn nên lời Như Lai nói không 
thể nghĩ bàn. Nhãn giới không thể nghĩ bản nên 
lời Như Lai nói không thể nghĩ bàn; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới không thê nghĩ bàn nên lời Như Lai 
nói không thể nghĩ bàn. Sắc giới không thê nghĩ 
bàn nên lời Như Lai nói không thể nghĩ bàn; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không thê nghĩ 
bàn nên lời Như Lai nói không thể nghĩ bàn. 
Nhãn thức giới không thê nghĩ bàn nên lời Như 
Lai nói không thể nghĩ bàn; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới không thể nghĩ bàn nên lời Như Lai nói 
không thê nghĩ bàn. Nhãn xúc không thê nghĩ 
bàn nên lời Như Lai nói không thể nghĩ bàn; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc không thể nghĩ bàn nên lời 
Như Lai nói không thể nghĩ bàn. Các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra không thê nghĩ bàn nên lời 
Như Lai nói không thể nghĩ bàn; các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra không thê 
nghĩ bàn nên lời Như Lai nói không thể nghĩ bàn. 
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Bồ thí ba-la-mật-đa không thê nghĩ bàn nên lời 
Như Lai nói không thể nghĩ bàn; cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không thê nghĩ bàn nên lời Như 
Lai nói không thể nghĩ bàn. Pháp không bên 
trong không thể nghĩ bàn nên lời Như Lai nói 
không thê nghĩ bàn; cho đến pháp không không 
tánh tự tánh không thể nghĩ bàn nên lời Như Lai 
nói không thê nghĩ bản. Bỗn Niệm trụ không thê 
nghĩ bàn nên lời Như Lai nói không thê nghĩ bàn; 
cho đến tám chi Thánh đạo không thể nghĩ bàn 
nên lời Như Lai nói không thê nghĩ bàn. Như vậy 
cho đến mười lực của Phật không thê nghĩ bàn 
nên lời Như Lai nói không thể nghĩ bàn; mười 
tám pháp Phật bất cộng không thể nghĩ bàn nên 
lời Như Lai nói không thê nghĩ bàn. Tất cả pháp 
môn Đà-la-ni không thể nghĩ bàn nên lời Như 
Lai nói không thể nghĩ bàn; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa không thể nghĩ bàn nên lời Như Lai 
nói không thể nghĩ bàn. Trí Nhất thiết không thê 
nghĩ bàn nên lời Như Lai nói không thê nghĩ bàn; 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không thê nghĩ 
bàn nên lời Như Lai nói không thể nghĩ bàn. 
Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa biết rõ như thật sắc là không 
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thể nghĩ bản. Thọ, tưởng, hành, thức là không 
thể nghĩ bàn. Cho đến trí Nhất thiết là không thê 
nghĩ bàn. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không thể nghĩ bản, thì Đại Bôồ-tát này tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mau được viên mãn. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với sắc không 
phát sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc 
không thê nghĩ bàn. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức không phát sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ 
bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với nhãn xứ 
không phát sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn 
hoặc không thê nghĩ bàn. Đối với nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ không phát sinh ý tưởng hoặc có thê 
nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đôi với sắc 
xứ không phát sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn 
hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ không phát sinh ý tưởng hoặc có 
thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với 
nhãn giới không phát sinh ý tưởng hoặc có thê 
nghĩ bàn hoặc không thê nghĩ bàn. Đối với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới không phát sinh ý tưởng 
hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. 
Đôi với sắc giới không phát sinh ý tưởng hoặc có 
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thê nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đôi với 

thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không phát sinh 
ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể 
nghĩ bàn. Đôi với nhãn thức giới không phát sinh 
ý tưởng hoặc có thể nghĩ bản hoặc không thể 
nghĩ bàn. Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
không phát sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn 
hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với nhãn xúc 
không phát sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn 
hoặc không thê nghĩ bàn. Đối với nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xúc không phát sinh ý tưởng hoặc có thê 
nghĩ bàn hoặc không thê nghĩ bàn. Đối với các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không phát 
sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không 
thể nghĩ bàn. Đối với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra không phát sinh ý 
tưởng hoặc có thể nghĩ bản hoặc không thê nghĩ 
bàn. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa không phát sinh 
ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể 
nghĩ bàn. Cho đến đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không phát sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn 
hoặc không thể nghĩ bàn. Đôi với pháp không 
bên trong không phát sinh ý tưởng hoặc có thể 
nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Cho đến đối 
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với pháp không không tánh tự tánh không phát 
sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không 
thể nghĩ bàn. Đôi với bỗn Niệm trụ không phát 
sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không 
thể nghĩ bàn. Cho đến đối với tám chi Thánh đạo 
không phát sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn 
hoặc không thể nghĩ bàn. Như vậy, cho đến đôi 
với mười lực của Phật không phát sinh ý tưởng 
hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. 
Đối với mười tắm pháp Phật bất cộng không phát 
sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không 
thể nghĩ bàn. Đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
không phát sinh ý tưởng hoặc có thể nghĩ bàn 
hoặc không thể nghĩ bàn. Đôi với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa không phát sinh ý tưởng hoặc 
có thê nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với 
trí Nhất thiết không phát sinh ý tưởng hoặc có 
thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không phát sinh ý 
tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thê nghĩ 
bàn, thì Đại Bồ-tát này tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mau được viên mãn. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 439 


Phẩm 43: PHƯƠNG ĐÔNG BÁC (2) 


Lúc ây, Cụ thọ Thiện Hiện hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa thú của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thê thật là sâu xa, ai có thê tin 
hiểu được? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào đã tu hành Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa lâu đời; đã vun trồng căn lành 
lâu đời; đã cúng dường nhiêu Đức Phật; đã thân 
cận nhiêu thiện tri thức thì Đại Bồ-tát này có thê 
tin hiểu được Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
thê. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, làm thê nào để biết đó là Đại 
Bô-tát đã tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa lâu đời; 
đã vun trồng căn lành lâu đời; đã cúng dường 
nhiều Đức Phật; đã thân cận nhiều thiện tri thức. 
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Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đôi với săc không sinh phân 
biệt, nhưng cũng không khác với phân biệt; đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức không sinh phân biệt, 
nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối với 
tướng trạng của sắc không sinh phân biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt; đối với tướng 
trạng của thọ, tưởng, hành, thức không sinh phân 
biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối 
với tự tánh của sắc không sinh phân biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt; đôi với tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức không sinh phân biệt 
nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối với 
nhãn xứ không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ không sinh phân biệt nhưng cũng không khác 
với phân biệt. Đối với tướng trạng của nhãn xứ 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt; đôi với tướng trạng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ không sinh phân biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt. Đối với tự tánh của 
nhãn xứ không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt; đối với tự tánh của nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý xứ không sinh phân biệt nhưng 

cũng không khác với phân biệt. Đối với sắc xứ 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt. Đối với tướng trạng của sắc xứ không 
sinh phân biệt nhưng cũng không khác với phân 
biệt; đôi với tướng trạng của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ không sinh phân biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt. Đối với tự tánh của 
sắc xứ không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt; đối với tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không sinh phân biệt 
nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối với 
nhãn giới không sinh phân biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới không sinh phần biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt. Đôi với tướng trạng 
của nhãn giới không sinh phân biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt; đối với tướng trạng 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không sinh phân 
biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối 
VỚI tự tánh của nhãn giới không sinh phân biệt 
nhưng cũng không khác với phân biệt; đối với tự 
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tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không sinh 
phân biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. 
Đối với sắc giới không sinh phân biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới không sinh phần biệt 
nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối với 
tướng trạng của sắc giới không sinh phân biệt 
nhưng cũng không khác với phân biệt; đôi với 
tướng trạng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt. Đôi với tự tánh của sắc giới không 
sinh phân biệt nhưng cũng không khác với phân 
biệt; đối với tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới không sinh phân biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt. Đối với nhãn thức giới 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt. Đối với tướng trạng của nhãn thức giới 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt; đôi với tướng trạng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới không sinh phần biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt. Đối với tự tánh 
của nhãn thức giới không sinh phân biệt nhưng 
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cũng không khác với phân biệt; đôi với tự tánh 

của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không sinh 
phân biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. 
Đối với nhãn xúc không sinh phân biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt; đôi với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc không sinh phân biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt. Đôi với tướng 
trạng của nhãn xúc không sinh phân biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt; đối với tướng 
trạng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc không sinh 
phân biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. 
Đối với tự tánh của nhãn xúc không sinh phân 
biệt nhưng cũng không khác với phân biệt; đối 
với tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc không 
sinh phân biệt nhưng cũng không khác với phân 
biệt. Đôi với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra không sinh phân biệt nhưng cũng không khác 
với phân biệt; đối với các thọ do nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra không sinh phân 
biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối 
VỚI tướng trạng của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không sinh phân biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt; đôi với tướng trạng của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên 
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sinh ra không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt. Đối với tự tánh của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không sinh phân biệt 
nhưng cũng không khác với phân biệt; đôi với tự 
tánh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra không sinh phân biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt. 

Đối với cõi Dục không sinh phân biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt; đối với cõi Sắc, 
cõi Vô sắc không sinh phân biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt. Đôi với tướng trạng 
cõi Dục không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt; đối với tướng trạng cõi Săc, 
cối Vô sắc không sinh phân biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt. Đối với tự tánh cõi 
Dục không sinh phần biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt; đối với tự tánh cõi Sắc, cõi 
Vô sắc không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt; cho đến đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt. Đối với tướng trạng Bồ thí ba-la-mật- 
đa không sinh phân biệt nhưng cũng không khác 
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với phân biệt; cho đến đôi với tướng trạng 

Bátnhã ba-lamậtđa không sinh phân biệt 
nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối với tự 
tánh Bồ thí ba-la-mật-đa không sinh phân biệt 
nhưng cũng không khác với phân biệt; cho đến 
đối với tự tánh Bát-nhã ba-la-mật-đa không sinh 
phân biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. 
Đối với pháp không bên trong không sinh phân 
biệt nhưng cũng không khác với phân biệt; cho 
đến đối với pháp không không tánh tự tánh 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt. Đối với tướng trạng pháp không bên 
trong không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt; cho đến đối với tướng trạng 
pháp không không tánh tự tánh không sinh phân 
biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối 
với tự tánh pháp không bên trong không sinh 
phân biệt nhưng cũng không khác với phân biệt; 
cho đến đối với tự tánh pháp không không tánh 
tự tánh không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt. Đối với bốn Niệm trụ không 
sinh phân biệt nhưng cũng không khác với phân 
biệt; cho đến đối với tám chi Thánh đạo không 
sinh phân biệt nhưng cũng không khác với phân 
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biệt. Đôi với tướng trạng bôn Niệm trụ không 
sinh phân biệt nhưng cũng không khác với phân 
biệt; cho đến đôi với tướng trạng tám chi Thánh 
đạo không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt. Đối với tự tánh bôn Niệm trụ 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt; cho đến đôi với tự tánh tám chi Thánh 
đạo không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt. 

Như vậy cho đến đôi với mười lực của Phật 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt. Đối với mười tám pháp Phật bất cộng 
không sinh phần biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt. Đối với tướng trạng mười lực của Phật 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt; cho đến đối với tướng trạng mười tắm 
pháp Phật bất cộng không sinh phân biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt. Đối với tự tánh 
mười lực của Phật không sinh phân biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt; cho đến đôi với 
tự tánh mười tám pháp Phật bất cộng không sinh 
phân biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. 
Đối với trí Nhật thiết không sinh phân biệt nhưng 
cũng không khác với phân biệt. Đối với trí Đạo 
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tướng, trí Nhât thiết tướng không sinh phân 
biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối 
với tướng trạng trí Nhất thiết không sinh phân 
biệt nhưng cũng không khác với phân biệt. Đối 
với tướng trạng trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng không sinh phân biệt nhưng cũng không 
khác với phân biệt. Đôi với tự tánh trí Nhất thiết 
không sinh phân biệt nhưng cũng không khác với 
phân biệt. Đối với tự tánh trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng không sinh phân biệt nhưng cũng 
không khác với phân biệt. Vì sao? Này Thiện 
Hiện, vì sắc không thể nghĩ bàn; thọ, tưởng, 
hành, thức không thể nghĩ bàn. Như vậy cho đến 
trí Nhất thiết không thể nghĩ bàn; trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng cũng không thê nghĩ bản. 

Thiện Hiện, nhờ vậy nên biết được Đại Bồ-tát 
này đã tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa lâu đời; đã 
trồng căn lành lâu đời; cúng dường nhiều Đức 
Phật; thân cận nhiều thiện tri thức. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế thật là sâu xa. 

Đức Phật dạy: 
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Đúng vậy, đúng vậy! Này Thiện Hiện, sắc 
sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu xa; 
thọ, tưởng, hành, thức sâu xa nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa rất là sâu xa. Nhãn xứ sâu xa nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa rất là sâu xa; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu xa. 
Sắc xứ sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu 
xa; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sâu xa nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu xa. Nhãn giới sâu 
xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu xa; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa rất là sâu xa. Sắc giới sâu xa nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa rất là sâu xa; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là 
sâu xa. Nhãn thức giới sâu xa nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa rất là sâu xa; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu 
xa. Nhãn xúc sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rất 
là sâu xa; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc sâu xa nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu xa. Các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra sâu xa nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa rất là sâu xa; các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra sâu xa nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu xa. Bồ thí ba-la- 
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mật-đa sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rât là 
sâu xa; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là 
sâu xa. Pháp không bên trong sâu xa nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa rất là sâu xa; cho đến pháp không 
không tánh tự tánh sâu xa nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa rất là sâu xa. Bốn Niệm trụ sâu xa nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu xa; cho đến tám 
chi Thánh đạo sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
rất là sâu xa. Như vậy, cho đến mười lực của 
Phật sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu 
xa; mười tám pháp Phật bất cộng sâu xa nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu xa. Trí Nhất thiết 
sâu xa nên Bát-nhã ba-la-mật-đa rất là sâu xa; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng sâu xa nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa rất là sâu xa. 

Khi ấy, Tôn giả Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
vậy là kho châu báu quý giá. 

Đức Phật dạy: 

Đúng vậy! Vì thường ban cho hữu tình công 
đức quý báu. Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy là kho châu báu quý giá, thường 
ban cho hữu tình châu báu quý giá như mười nẻo 
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nghiệp thiện, bốn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, năm Thân thông quý báu. Thường 
ban cho hữu tình châu báu quý giá như: Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Thường ban cho hữu tình châu báu 
quý giá như pháp không bên trong, pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn chăng đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. 
Thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như: 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. Thường ban cho hữu tình châu báu 
quý giá như: pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Võ nguyện. Thường ban cho hữu tình 
châu báu quý giá như: tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. Thường ban 
cho hữu tình châu báu quý giá như: chân như, 
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pháp giới, pháp tánh, thật tế, chăng nghĩ bàn 
giới. Thường ban cho hữu tình châu báu quý giá 
bốn Thánh để khổ, tập, diệt, đạo. Thường ban 
cho hữu tình châu báu quý giá như: mười địa Bồ- 
tát, tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla. Thường ban cho hữu tình châu báu 
quý giá như: năm loại mắt, sáu phép thân thông. 
Thường ban cho hữu tình châu báu quý giá như: 
mười lực của Như Lai, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Thường 
ban cho hữu tình châu báu quý giá như pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. Thường ban 
cho hữu tình châu báu quý giá như trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Thường ban 
cho hữu tình châu báu quý báu như: quả Dự lưu, 
quả Nhất lai, quả Bắt hoàn, quả A-la-hán, Độc 
giác Bồ-đề. Thường ban cho hữu tình châu báu 
quý giá như tất cả hạnh Đại Bô-tát, quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật chuyên bánh xe pháp vi 
diệu. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Đức Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa sự tích tụ thanh tịnh. 
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Đức Phật dạy: 

Đúng vậy! Thiện Hiện, sắc thanh tịnh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh. Nhãn xứ thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh 
tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh. Sắc xứ 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ 
thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh 
tịnh. Nhãn giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa là sự tích tụ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự 
tích tụ thanh tịnh. Sắc giới thanh tịnh nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới thanh tịnh nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh. Nhãn thức 
giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự 
tích tụ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ 
thanh tịnh. Nhãn xúc thanh tịnh nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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là sự tích tụ thanh tịnh. Các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh; các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh. 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh; Tịnh giới, An 
nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh. 
Pháp không bên trong thanh tịnh nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh; cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh. Bốn Niệm 
trụ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích 
tụ thanh tịnh; cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh 
tịnh. Như vậy, cho đến mười lực của Như Lai 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ 
thanh tịnh; cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự 
tích tụ thanh tịnh. Trí Nhất thiết thanh tịnh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự tích tụ thanh tịnh. 
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Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

Lạ thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay, bạch 
Thiện Thệ! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế vì rât 
sâu xa nên có nhiêu trở ngại, nay xin Ngài rộng 
nói về các trở ngại không cho phát sinh. 

Phật dạy: 

Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng 
như ông nói! Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nên có 
nhiêu trở ngại, nhưng nhờ thân lực của Phật nên 
tuy rộng nói mà các trở ngại không thể phát sinh. 
Vì thê các thiện nam, thiện nữ Đại thừa nào ưa 
thích pháp thi đối với kinh điển Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu mâu này nếu muốn biên chép thì nên 
biên chép gập, nêu muốn đọc tụng thì nên đọc 
tụng gâp, nêu muốn thọ trì thì nên thọ trì gấp, 
nêu muôn tu tập thì nên tu tập gấp, nếu muốn SUY 
nghĩ thì nên suy nghĩ gấp, nêu muôn diễn nói thì 
nên diễn nói gấp. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì sự 
sâu mâu này của Bát-nhã ba-la-mật-đa nên có 
nhiều trở ngại, cho nên chớ để cho người biên 
chép, đọc tụng, thọ trì, tu tập, suy nghĩ, vì người 
khác nói bị trở ngại phát sinh khiến việc làm 
không hoàn tất. 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ này nếu 
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muôn biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế trải qua hoặc một tháng, hoặc hai, hoặc 
ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy 
tháng cho đên một năm được hoàn tất thì nên 
chuyên cân tinh tấn, chú ý biên chép, trải qua 
thời gian ấy sẽ được hoàn tất. 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ này nếu 
muốn thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người 
diễn nói kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế trải qua hoặc một tháng, hoặc hai, hoặc 
ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy 
tháng cho đến một năm được hoàn tất thì nên 
chuyên cần tinh tân nhiếp niệm thọ trì, cho đến 
diễn nói trải qua thời gian ây thì sẽ được hoàn 
tật. 

Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ngọc báu vô giá 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nên có nhiều trở 
ngại. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

Lạ thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay, bạch 
Thiện Thệ! Ngọc báu vô giá Ba-la-mật-đa sâu xa 
mà có nhiều trở ngại. Như có người biên chép, 
đọc tụng, thọ trị, tư duy, tu tập, vì người diễn nói 
nhưng ác ma muôn gây ách nạn làm trở ngại đôi 
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với họ nên khiên họ không thê biên chép cho 
đến diễn nói. 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa đây, tuy ác ma muốn gây trở ngại 
không cho biên chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu 
tập, vì người diễn nói nhưng ác ma không đủ 
năng lực gây trở ngại cho Đại Bôồ-tát làm các 
việc biên chép, đọc tụng, thọ trì... không hoàn tẤt. 

Khi ấy Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, vậy thân lực của ai làm 
cho ác ma kia không thể gây trở ngại đôi với các 
Đại Bồ-tát biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. tư 
duy rộng nói về kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thê? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, đó là thần lực của Phật làm 
cho ác ma kia không thê gây ra ách nạn đối với 
các Đại Bô-tát biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, 
tư duy, rộng nói kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thê. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, đó cũng là thần lực của tất 
cả mười phương thế giới chư Phật làm cho ác ma 
kia không thê gây ra ách nạn đối với các Đại Bồ- 
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tát biên chép, thọ trì, đọc, tụng, tu tập, tư duy, 
rộng nói về kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thế. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác đều hộ niệm các Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên làm cho ác ma kia không 
thể gây ra ách nạn đôi với thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa, làm họ không biên chép, thọ trì, 
đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói kinh 
điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế. Vì 
sao? Này Xá-lợi Tử, vì tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác đều hộ niệm cho các Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa mà làm thiện nghiệp 
nên ác ma kia không thể gây ra ách nạn trở ngại. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát nào đối với kinh 
điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thường biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói thì 
tất nhiên sẽ được vô lượng, vô số, vô biên Như 
Lai trong mười phương thế giới thanh tịnh 
thường trú thuyết pháp hộ niệm. Nếu được chư 
Phật hộ niệm thì quyết chắc ác ma không thể gây 
ra trở ngại. 

Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ nào đôi 
với kinh điển Bátnhã ba-lamật-đa sâu xa 
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thường biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, rộng nói thì nên nghĩ: Nay ta biên chép, thọ 
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói 
kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế 
đều nhờ thân lực của vô lượng, vô số, vô biên 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác trong mười 
phương thanh tịnh thường trú thuyết pháp hộ 
niệm, khiến ta làm nghiệp thiện như vậy nên 
không bị ác ma gây ra trở ngại. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ 
nào đôi với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, diễn nói thì tất cả đều nhờ thân lực của chư 
Phật thường trú trong mười phương thê giới hộ 
niệm khiến họ làm nghiệp thiện thù thắng nên tất 
cả ác ma không thê gây ra trở ngại được. 

Đức Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng 
như lời ông nói! các thiện nam, thiện nữ nào đôi 
với kinh điển Bátnhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, diễn nói thì nên biết đều là nhờ thân lực của 
tật cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác hộ niệm. 
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Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ 
nào đôi với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, diễn nói thì được vô lượng, vô số, vô biên 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thường trú trong 
mười phương thê giới thanh tịnh thuyết pháp đều 
biết rõ các thiện nam, thiện nữ này biên chép, thọ 
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa. Do đó, nên chư Như Lai hoan 
hỷ hộ niệm họ. 

Bạch Đức Thể Tôn, các thiện nam, thiện nữ 
nào đôi với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường biên chép, thọ tri, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, diễn nói thì các thiện nam, thiện nữ này luôn 
được vô lượng, vô số, vô biên tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác thường trú trong mười 
phương thế giới đang thanh tịnh thuyết pháp 
dùng Phật nhãn quán thây. Do đó, nên chư Như 
Lai từ bi hộ niệm khiến họ làm việc thiện đều 
thành tựu. 

Đức Phật dạy: 

“Này Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng 
như ông nói! Các thiện nam, thiện nữ nào biên 
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chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói 
kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê thì 
luôn được vô lượng, vô số, vô biên, tật cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác thường trú trong 
mười phương thế giới thanh tịnh thuyết pháp 
dùng Phật nhãn quán thấy, chứng biết, hộ niệm 
khiến họ làm nghiệp thiện mau thành tựu và làm 
các ác ma không thể quây nhiễu. 

Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này thường biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, diễn nói, nên biết họ đã gân với quả vị Giác 
ngộ cao tột, các quân ác ma không thể gây ra trở 
ngại được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bồ-tát thừa nêu biên chép được kinh điển 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế và thọ trì, 
đọc tụng bằng mọi cách trang nghiêm khác thì 
nên biết họ rất tin hiểu Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
và thường dùng các tràng hoa đẹp nhất, hương 
xoa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn, 
lọng báu, âm nhạc, đèn sáng cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, ngợi khen kinh điển Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa như thể. Các thiện nam, thiện 
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nữ này thường được Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác dùng Phật nhãn quán thấy, chứng 
biết, hộ niệm. Do đó, quyết định sẽ được của cải 
lớn, thăng lợi lớn, quả lớn, quả báo lớn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ 
này dùng năng lực nơi căn lành biên chép, thọ trì, 
đọc tụng, cúng dường, cung kính, tôn trọng tán 
thán Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nên đắc được 
quả vị không thoái chuyển. Trong thời gian đó 
thường ở bên Phật, luôn được nghe chánh pháp, 
không bị đọa vào các cõi ác. 

Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ nhờ căn 
lành này cho đến đạt quả vị Giác ngộ cao tột 
thường không xa la Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; thường 
không xa lìa pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; thường không xa lìa 
bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo. Như 
vậy cho đến thường không xa lìa mười lực của 
Như Lai, mười tám pháp Phật bất cộng; thường 
không xa lìa trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng; thường không xa lìa vô lượng, vô 
biên pháp Phật khác, nhờ đây nên mau chứng 
quả vị Giác ngộ cao tột. Xá-lợi Tử, do đó các 
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thiện nam, thiện nữ được trụ nơi Bô-tát thừa, 
đối với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này nên siêng năng biên chép, thọ trì, đọc tụng, 
tu tập, tư duy, vì người giải nói, cung kính, cúng 
dường, tôn trọng, tán thán không được dừng 
nghỉ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, sau khi Ta nhập Niếễt-bàn, 
kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này sẽ dân 
dân hưng thịnh ở phương Đông nam. Ở đó có 
nhiều Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca 
trụ nơi Bô-tát thừa thường sinh lòng tin, muốn 
biên chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, diễn nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này. Lại dùng các thứ 
tràng hoa đẹp nhất, hương xoa, hương bột, y 
phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn, lọng báu, âm 
nhạc, đèn sáng cúng dường, cung kính, tôn trọng, 
tán thán kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế. Do căn lành thù thăng ấy nên quyết chắc 
không bị đọa vào đường ác hiểm sẽ được sinh lên 
CỐI trời, hoặc sinh trong loài người hưởng vul 
phú quý. Nhờ năng lực này nên Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
càng tăng ích, mau được viên mãn. Nương vào 
đây lại thường cúng dường, cung kính, tôn trọng, 
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tán thán chư Phật Thê Tôn. Sau đó, tùy theo 
khả năng nương dựa vào pháp ba thừa dân dân tu 
tập hướng đến xuất ly, hoặc chứng được Niết-bàn 
Thanh văn, hoặc chứng được Niết-bàn Độc giác, 
hoặc chứng được Niết-bàn vô thượng, rốt ráo an 
lạc. 

Xá-lợi Tử, sau khi Ta nhập Niết-bàn, kinh 
điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa từ phương 
Đông nam chuyển đến phương nam và dân dân 
hưng thịnh ở đó. Nơi ấy có nhiêu Bí-sô, Bí-sô-ni, 
Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca trụ nơi Bồ-tát thừa 
thường sinh lòng tin chắc thật, muốn biên chép, 
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này. Lại dùng các thứ tràng 
hoa đẹp nhất, hương xoa, hương bột, y phục, 
chuỗi anh lạc, cờ phướn, lọng báu, âm nhạc, đèn 
sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán 
kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế. 
Do căn lành thù thăng ấy nên quyết chắc không 
bị đọa vào con đường ác hiểm, sẽ được sinh lên 
cõi trời, hoặc sinh trong loài người hưởng an vul, 
phú quý. Nhờ năng lực này nên sự Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa càng tăng ích, mau được viên mãn. 
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Nương vào đây họ thường cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, tán thán chư Phật Thê Tôn. Sau 
đó, tùy theo khả năng nương vào pháp ba thừa 
dân dân tu tập hướng đến xuất ly, hoặc chứng 
được Niết-bàn Thanh văn, hoặc chứng được 
Niết-bàn Độc giác, hoặc chứng được Niết-bàn 
Vô thượng, rốt ráo an lạc. 

Xá-lợi Tử, sau khi Ta nhập Niết-bàn, kinh 
điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa từ phương nam 
chuyên đến phương Tây nam và dân dân hưng 
thịnh ở đó. Nơi đó, có nhiều Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô- 
ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca trụ nơi Bồ-tát thừa 
thường sinh lòng tin hiểu chắc thật, muôn biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này. Lại dùng các 
thứ tràng hoa đẹp nhất, hương xoa, hương bột, y 
phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn, lọng báu, âm 
nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, tán thán kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế. Do căn lành thù thắng ấy nên 
quyết chắc không bị đọa vào đường ác hiểm, sẽ 
được sinh lên cõi trời, hoặc sinh trong loài người 
hưởng an vui, phú quý. Nhờ năng lực này nên Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa càng tăng ích, mau được viên 
mãn. Nương vào đây họ thường cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, tán thán chư Phật Thể Tôn. 
Sau đó, tùy theo khả năng nương vào pháp ba 
thừa dân dân tu tập hướng đến xuất ly, hoặc 
chứng được Niết-bàn Thanh văn, hoặc chứng 
được Niết-bàn Độc giác, hoặc chứng được Niết- 
bàn Vô thượng, rốt ráo an lạc. 

Xá-lợi Tử, sau khi Ta nhập Niết-bàn, kinh 
điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa từ phương Tây 
nam chuyển đến phương Tây bắc và dân dân 
hưng thịnh ở đó. Nơi ấy có nhiêu Bi-sô, Bí-sô-ni, 
Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca trụ nơi Bồ-tát thừa 
thường sinh lòng tin hiểu thâm sâu, muôn biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này. Lại dùng các 
thứ tràng hoa đẹp nhất, hương xoa, hương bột, y 
phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn, lọng báu, âm 
nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, tán thán kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thể. Do căn lành thù thăng ấy nên 
quyết chắc không bị đọa vào đường ác hiểm, sẽ 
được sinh lên cõi trời, hoặc sinh trong loài người 
hưởng an vui phú quý. Nhờ năng lực này nên Bồ 
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thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa càng tăng ích, mau được viên 
mãn. Nương vào đây họ thường cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, tán thán chư Phật Thể Tôn. 
Sau đó, tùy theo khả năng nương vào pháp ba 
thừa dân dân tu tập hướng đến xuất ly, hoặc 
chứng được Niết-bàn Thanh văn, hoặc chứng 
được Niết-bàn Độc giác, hoặc chứng được Niết- 
bàn Vô thượng, rốt ráo an lạc. 

Xá-lợi Tử, sau khi Ta nhập Niết-bàn kinh 
điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa từ phương Tây 
bắc chuyên đến phương Bắc và dân dân hưng 
thịnh ở đó. Nơi đó có nhiều Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô- 
ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca trụ nơi Bồ-tát thừa 
thường sinh lòng tin hiểu thâm sâu, muốn biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này. Lại dùng các 
thứ tràng hoa đẹp nhất, hương xoa, hương bột, y 
phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn, lọng báu, âm 
nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, tán thán kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thể. Do căn lành thù thăng ấy nên 
quyết chắc không bị đọa vào đường ác hiểm, sẽ 
được sinh lên coi trời, hoặc sinh trong loài người 
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hưởng an vui, phú quý. Nhờ năng lực này nên 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa càng tăng ích, mau được 
viên mãn. Nương vào đây họ thường cúng 
dường, cung kính, tôn trọng, tán thán chư Phật 
Thế Tôn. Sau đó, tùy theo khả năng nương vào 
pháp ba thừa dân dân tu tập hướng đến xuất ly, 
hoặc chứng được Niết bàn Thanh văn, hoặc 
chứng được Niết-bàn Độc giác, hoặc chứng được 
Niết-bàn Vô thượng, rốt ráo an lạc. 

Xá-lợi Tử, sau khi Ta nhập Niết-bàn kinh 
điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa từ phương Bắc 
chuyên đến phương Đông bắc và dân dân hưng 
thịnh ở đó. Nơi đó có nhiều Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô- 
ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca trụ nơi Bồ-tát thừa 
thường sinh lòng tin hiểu thâm sâu, muốn biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này. Lại dùng các 
thứ tràng hoa đẹp nhất, hương xoa, hương bột, y 
phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn, lọng báu, âm 
nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, tán thán kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thể. Do căn lành thù thăng ấy nên 
quyết chắc không bị đọa vào đường ác hiểm, sẽ 
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được sinh lên coi trời, hoặc sinh trong loài 
người hưởng an vui, phú quý. Nhờ năng lực này 
nên Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa càng tăng ích, mau được 
viên mãn. Nương vào đây họ thường cúng 
dường, cung kính, tôn trọng, tán thán chư Phật 
Thế Tôn. Sau đó, tùy theo khả năng nương vào 
pháp ba thừa dân dân tu tập hướng đến xuất ly, 
hoặc chứng được Niết bàn Thanh văn, hoặc 
chứng được Niết-bàn Độc giác, hoặc chứng được 
Niết-bàn Vô thượng, rốt ráo an lạc. 

Xá-lợi Tử, sau khi Ta nhập Niết-bàn năm 
trăm năm, kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế tạo được Phật sự lớn ở phương Đông 
bắc. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, pháp được tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác tôn trọng tức là 
kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Kinh điển 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đã được tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Các hộ niệm. Xá-lợi Tử, 
chắng phải pháp Tỳ-nại-da là chánh pháp vô 
thượng mà chư Phật chứng đắc có tướng diệt 
mất. Pháp Tỳ-nại-da là chánh pháp vô thượng mà 
chư Phật chứng đắc tức là kinh điển Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa. 
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Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ ở 
phương Đông bắc có thể tin hiểu, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa này thì Ta sẽ thường hộ niệm các thiện 
nam, thiện nữ ây, khiến họ không bị não hại. Xá- 
lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ ở phương Đông 
bắc có thể biên chép kinh điển Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế, lại dùng các thứ tràng hoa 
đẹp nhất, hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi 
anh lạc, cờ phướn, lọng báu, âm nhạc, đèn sáng, 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán kinh 
điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, Ta 
quyết chắc các thiện nam, thiện nữ kia do căn 
lành này nên trọn không bị đọa vào đường ác 
hiểm, được sinh trong cõi trời, người, hưởng an 
vui v1 điệu. Nhờ năng lực này nên sáu pháp Ba- 
la-mật-đa càng tăng ích. Lại nương vào đấy 
thường cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán 
thán chư Phật Thế Tôn. Sau đó, tùy theo khả 
năng nương vào pháp ba thừa dân dân tu tập 
được vào Niễt-bàn. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, Ta 
dùng Phật nhãn quán thây, chứng biết, ngợi khen, 
tán thán các thiện nam, thiện nữ này với chỗ đạt 
được công đức. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng 
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Giác ở các phương Đông, Tây, Nam, Băc, bôn 
bên, trên dưới trong vô lượng, vô số, vô biên thế 
giới thanh tịnh thuyết pháp cũng dùng Phật nhãn 
quán thây, chứng biết, ngợi khen, tán thán các 
công đức đạt được của thiện nam, thiện nữ ây. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, sau khi Ngài nhập Niết-bàn 
năm trăm năm, kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế sẽ được lưu bố rộng rãi ở phương 
Đông bắc ư? 

Đức Phật dạy: 

—Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Sau khi Ta 
nhập Niết-bàn năm trăm năm, kinh điển Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thê sẽ được lưu bố rộng 
rãi ở phương Đông bắc. Xá-lợi Tử, sau khi Ta 
nhập Niết-bàn năm trăm năm, các thiện nam, 
thiện nữ ở phương Đông bắc nêu được nghe Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này mà sinh lòng tin 
hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy 
đúng lý, vì người diễn nói thì nên biết các thiện 
nam, thiện nữ này đã phát tâm câu quả vị Giác 
ngộ cao tột lầu dài, đã tu hạnh Đại Bồ-tát từ lâu 
xa, đã cúng dường nhiều Đức Phật, thân cận 
nhiêu thiện tri thức, tu tập thân giới tâm tuệ từ 
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lâu đời, trông căn lành đêu đã thành thục. Nhờ 
phước lực này nên khi được nghe Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế họ liền sinh lòng tin hiểu, 
thường biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, vì người diễn nói. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Ngài nhập Niết- 
bàn năm trăm năm, vào thời pháp sắp diệt, ở 
phương Đông bắc sẽ có bao nhiêu thiện nam, 
thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa được nghe Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thế liền sinh lòng tin 
hiểu, tâm họ không kinh hoàng, không lo, không 
sợ, cũng không hỗi tiếc; lại thường biên chép, thọ 
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói. 

Phật dạy: 

“Này Xá-lợi Tử, sau khi Ta nhập Niết-bàn 
năm trăm năm, vào thời pháp sắp diệt, ở phương 
Đông bắc tuy có vô lượng thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bôồ-tát thừa nhưng ít có người được nghe 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa liền sinh lòng tin 
hiểu, tâm họ không kinh hoàng, không lo, không 
sợ, cũng không hồi tiếc; lại thường biên chép, thọ 
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói. 
Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ kia được nghe 
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kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, 
tâm họ không kinh hoàng, không lo, không sợ 
cũng không hối tiếc, sinh lòng tin, muốn biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói thì 
thật là hy hữu! Vì sao? Xá-lợi Tử, vì các thiện 
nam, thiện nữ ấy đã từng gân gũi cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, tán thán vô lượng Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác và chúng Đại Bồ-tát, 
thỉnh hỏi nghĩa thú tương ưng của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thê. Xá-lợi Tử, các thiện nam, 
thiện nữ ấy quyết định chăng bao lâu sẽ được 
viên mãn Bỗ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; quyết định chẳng bao lâu sẽ viên 
mãn pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh; quyết định chăng bao lâu sẽ 
viên mãn bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo; quyết định chăng bao lâu sẽ viên mãn mười 
lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng: quyết định chăng bao lâu sẽ viên mãn trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ ây được 
tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Các hộ niệm, 
được vô lượng thiện tri thức ủng hộ, được duy trì 
căn lành thủ thăng. Họ muốn tạo nhiêu lợi lạc 
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cho chúng sinh nên câu đên quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, Ta thường vì các 
thiện nam, thiện nữ ấy thuyết pháp tương ưng với 
trí Nhất thiết tướng. Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Ciác quá khứ cũng thường vì các thiện nam, 
thiện nữ ấy thuyết pháp tương ưng với trí Nhất 
thiết tướng. Do đó, vào đời sau các thiện nam, 
thiện nữ ấy có thể cầu đến quả vị Giác ngộ cao 
tột và cũng vì người thuyết pháp tương ưng để 
đến quả vị Giác ngộ cao tột. Xá-lợi Tử, thần tâm 
các thiện nam, thiện nữ ây an định, các ma vương 
ác và quyên thuộc của ma còn không thê phá 
hoại tâm cầu đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột 
huống nữa muôn làm các điều ác khác, hủy báng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa làm trở ngại tâm họ không 
cho tỉnh tân câu đạt đến quả vị GIác ngộ cao tỘt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 440 


Phẩm 43: PHƯƠNG ĐÔNG BÁC (3) 


Xá-lợi Tử, khi nghe Ta thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này, tâm các thiện nam, thiện nữ 
Đại thừa được rộng lớn, vui thích diệu pháp, 
cũng có thể an lập vô lượng chúng sinh ở trong 
pháp thăng thiện, làm cho họ đến quả vị Giác 
ngộ cao tột. Xá-lợi Tử, nay ở trước Ta, các thiện 
nam, thiện nữ này phát hoăng thệ nguyện: “Ta 
phải an lập vô lượng trăm ngàn loài hữu tình, làm 
cho họ phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, tu 
các hạnh Đại Bôồ-tát và chỉ dạy, khuyến khích, 
dẫn dắt làm họ vui thích đối với quả vị Giác ngộ 
cao tột cho đến được thọ ký và an trụ nơi quả vị 
Bỏ-tát không thoái chuyên.” Xá-lợi Tử, đôi với 
nguyện kia, Ta rất tùy hý. Vì sao? Này Xá-lợi 
Tử, Ta xem các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ- 
tát thừa phát hoằng nguyện như thế tâm ngữ hợp 
nhất. Đương lai, các thiện nam, thiện nữ kia nhất 
định sẽ an lập được vô lượng trăm ngàn loài hữu 
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tình, làm cho họ phát tâm câu quả vị Giác ngộ 
cao tột, tu các hạnh Đại Bồ-tát và chỉ dạy khuyến 
khích, dẫn dắt làm họ vui thích đối với quả vị 
Các ngộ cao tột cho đến được thọ ký và an trụ 
nơi quả vị Bô-tát không thoái chuyền. 

Xá-lợi Tử, thời quá khứ, ở trước vô lượng 
Phật, các thiện nam, thiện nữ này cũng phát 
hoăng thệ nguyện: “Ta phải an lập vô lượng trăm 
ngàn loài hữu tình, làm cho họ phát tâm câu quả 
vị GIác ngộ cao tột, tu các hạnh Đại Bồ-tát và chỉ 
dạy khuyến khích, dẫn dắt làm họ vui thích đối 
với quả vị GIác ngộ cao tột, cho đến được thọ ký 
không thoái chuyên, an trụ quả vị Bồ-tát không 
thoái chuyên.” 

Xá-lợi Tử, đôi với nguyện kia, chư Phật quá 
khứ cũng rất tùy hỷ. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, chư 
Phật quá khứ cũng xem các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bôồ-tát thừa phát hoăng nguyện như thế 
tâm ngữ hợp nhất. Đương lai, các thiện nam, 
thiện nữ kia nhất định sẽ an lập vô lượng trăm 
ngàn loài hữu tình, làm cho họ phát tâm câu quả 
vị GIác ngộ cao tột, tu các hạnh Đại Bồ-tát và chỉ 
dạy khuyến khích, dẫn dắt làm họ vui mừng đối 
với quả vị CIác ngộ cao tột, cho đến được thọ ký 
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và an trụ nơi quả vị Bô-tát không thoái 
chuyên. 

Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ này có 
lòng tin hiểu rộng lớn, nương sắc, thanh, hương, 
vị, Xúc v1 diệu để tu bỗ thí rộng lớn. Tu bồ thí 
này rôi lại vun trông căn lành rộng lớn. Nhờ căn 
lành này mà nhiếp thọ quả báo rộng lớn. Nhiếp 
thọ quả báo rộng lớn như thế chỉ vì làm lợi ích 
cho tất cả hữu tình. Đôi với hữu tình xả bỏ tất cả 
sở hữu, nội ngoại, hồi hướng căn lành đã trồng 
như thế, nguyện sinh đến thế giới chư Phật 
phương khác có Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
đang tuyên thuyết pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa vô thượng. Họ nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa vô thượng như thế rồi lại an lập trong 
cõi Phật ấy vô lượng trăm ngàn loài hữu tình, 
làm cho phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, tu 
các hạnh Đại Bôồ-tát và chỉ dạy, khuyến khích, 
dẫn dắt làm họ vui thích đối với quả vị Giác ngộ 
cao tột không thoái chuyển. Do đó, mà đại 
nguyện đã phát dược tròn đây, mau chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Lạ thay! Đấng Như Lai Ứng Chánh Đăng 
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Giác đôi với các pháp thuộc quá khứ, vị lai, 

hiện tại không pháp nảo là không chứng biết; đối 
với tât cả pháp chân như, pháp giới, pháp tánh, 
thật tế, cảnh giới hư không đêu chứng biết; đối 
với vô vàn các pháp giáo khác nhau đêu chứng 
biết, đối với tâm hành khác nhau của hữu tình 
đêu chứng biết; đôi với các Đại Bô-tát ở quá khứ 
đêu chứng biết; đối với tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác ở quá khứ đều chứng biết; đối 
với đệ tử chư Phật và các cõi Phật ở quá khứ đêu 
chứng biết; đôi với các Đại Bô-tát vị lai đều 
chứng biết; đôi với tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác đời vị lai đều chứng biết; đôi với đệ 
tử chư Phật và các cõi Phật đời vị lai đều chứng 
biết; đôi với các Đại Bô-tát trong hiện tại ở mười 
phương cõi tu hành khác nhau đêu chứng biết; 
đối với tật cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đời 
hiện tại thường trú thanh tịnh thuyết pháp ở vô 
lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương 
đều chứng biết; đối với đệ tử chư Phật và các cõi 
Phật trong hiện tại đều chứng biết. Bạch Đức Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát nào dũng mãnh tinh tần thường 
cầu không dứt sáu pháp Ba-la-mật-đa này thì vị 
ây chứng đắc sáu pháp Ba-la-mật-đa có tùy thuộc 
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vào thời gian hay không? 

Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ kia 
thường dũng mãnh tinh tấn, luôn câu sáu pháp 
Ba-la-mật-đa này thì được chứng đặc bất cứ lúc 
nào. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì các thiện nam, 
thiện nữ kia thường dũng mãnh tinh tấn, luôn cầu 
sáu pháp Ba-la-mật-đa này nên được chư Phật và 
Bỏ-tát thường hộ niệm. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ 
kia nếu không có thời gian tương ưng với sáu 
pháp Ba-la-mật-đa thì làm sao có thể nói họ 
chứng đắc sáu pháp Ba-la-mật-đa này? 

Phật dạy: 

Xá-lợi Tử, không có việc các thiện nam, 
thiện nữ kia thường dũng mãnh tin cầu, không kể 
đến thân mạng đôi với sáu pháp Ba-la-mật-đa mà 
lại không có thời gian tương ưng để chứng đắc. 
Vì sao? Này Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ 
kia vì cầu chánh đắng Bồ-đề nên chỉ dạy, khuyên 
khích, dẫn dắt các loài hữu tình, làm họ tương 
ưng với sáu pháp Ba-la-mật-đa bằng cách vui 
thích thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập. Do căn lành 
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này nên sinh chỗ nào cũng thường tương ưng 
với kinh điển sáu pháp Ba-la-mật-đa này và thọ 
trì, đọc tụng, dũng mãnh, tinh tân, như pháp tu 
hành, đem lại sự thành tựu cho hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, tuy chưa chứng quả vị Giác 
ngộ cao tột nhưng trong thời gian đó không chút 
ngừng nghỉ. 


M 


Phẩm 44: MA SỰ 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã khen ngợi các 
thiện nam, thiện nữ thành tựu công đức, hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột, dũng mãnh tu hành 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đem lại sự thành tựu cho 
hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật. Bạch Đức 
Thê Tôn, các thiện nam, thiện nữ này khi tu các 
hạnh hướng đến quả vị GIác ngộ cao tột làm sao 
biết được những ma sự trở ngại? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào muốn vì hữu 
tình tuyên nói chánh pháp nhưng phải đúng thời 
mới nói, mà không mau chóng nói ra đây đủ. 
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Nên biết đó là ma sự của Bô-tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà Đại Bồ-tát 
muốn vì hữu tình tuyên nói chánh pháp nhưng 
phải đến thời mới nói mà không mau chóng nói 
ra đầy đủ gọi là ma sự? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, do nhân duyên cho tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa là pháp 
khó được viên mãn, nên nói Đại Bồ-tát muôn vì 
hữu tình tuyên nói chánh pháp phải đợi đến thời 
mới nói mà không mau chóng nói ra đây đủ là 
ma sự. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào tu thăng 
hạnh, muốn mau thành tựu trong một đời nên 
biết đó là ma sự. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, do duyên gì Đại Bô-tát 
tu thăng hạnh muôn mau thành tựu trong một đời 
øọ1 là ma sự? 

Phật dạy: 

-Các Đại Bô-tát tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa 
cho đến Bát-nhã ba-lamật-đa mà không có 
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phương tiện thiện xảo để mau thành tựu trong 
một đời cho nên bỏ hạnh tu tập kia. Đó gọi là ma 
sự của Đại Bồ-tát tu thăng hạnh mà muốn mau 
thành tựu trong một đời. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa, khi biên chép kinh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa nhăn nhó, ợ ngáp, ngã 
nghiêng cười giỡn, khinh lân lẫn nhau, thân tâm 
rôi loạn, sai lầm văn cú, nghĩa lý lờ mờ không 
được thâm nhuân, tai ương phát sinh làm trở ngại 
nên biên chép không thành tựu. Nên biết đó là 
ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bồ-tát thừa, khi thọ trì, đọc tụng, tư duy, 
tu tập, nói, nghe kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa nhăn rên, ợ ngáp, ngã nghiêng cười giốỡn, 
khinh lân lẫn nhau, thân tâm rồi loạn, sai lầm văn 
cú, nghĩa lý lờ mờ, không được thấm nhuân, tai 
ương phát sinh làm trở ngại nên việc ây không 
thành. Nên biết đó là ma sự của Bồ-tát. 

Khi ấy Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì khi 
nghe thuyết kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, 
các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa bỗng 
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phát khởi ý nghĩ: “Đối với kinh này, Ta không 
được thâm nhuân thì cần øì phải chịu khổ nhọc 
để được nghe kinh này.” Suy nghĩ vậy rôi liền bỏ 
đi. Việc thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, biên 
chép, giải nói, cũng lại như vậy? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Quá khứ các thiện nam, thiện 
nữ này tu hành Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tân, An 
nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa cạn cợt nên 
khi nghe thọ trì... Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này không được thấm nhuân, không kham nhẫn 
nổi rồi liên bỏ cuộc. 

Lại nữa Thiện Hiện, khi nghe kinh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa suy nghĩ: “Ta không được thọ ký 
quả vị Giác ngộ cao tột thì cần gì phải nghe nhận 
kinh điển như thế.” Do đó, tâm họ không thanh 
tịnh, không được thấm nhuân nên rời tòa đứng 
dậy, chán nản bỏ đi. Nên biết đó là ma sự của 
Bồ-tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, vì nhân duyên gì trong 
kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này không thọ 
ký quả vị GIác ngộ cao tột cho các thiện nam, 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 440 1509 


thiện nữ, làm họ không thê kham nhẫn chán 
nản bỏ đi? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Bôồ-tát chưa vào Chánh tánh ly 
sinh thì không nên thọ ký đại Bồ-đề, nếu thọ ký 
cho họ thì họ sẽ tăng thêm kiêu mạn, gây tồn hại, 
không ích gì nên không thọ ký. 

Lại nữa Thiện Hiện, khi nghe thuyết kinh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bồ-tát thừa suy nghĩ: “Trong đây 
không nói đến danh tự của chúng ta, cần gì 
chúng ta phải nghe.” Tâm họ không thanh tịnh, 
không được thấm nhuân, liền rời tòa đứng dậy, 
chán nản bỏ đi, nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, vì nhân duyên gì trong 
kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này không nói 
đến danh tự của Bô-tát kia? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Bô-tát chưa thọ ký đại Bô-đề thì 
tất nhiên không nói đến danh tự của họ. 

Lại nữa Thiện Hiện, khi nghe thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, các thiện nam, thiện nữ trụ 


~ 


nơi Bô-tát thừa suy nghĩ: “Trong đây không nói 
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đến nơi sinh, thành âp, xóm làng của chúng ta 
thì cần gì chúng ta phải nghe.” Tâm họ không 
thanh tịnh, không được thấm nhuân, liên rời tòa 
đứng dậy, chán nản bỏ đi, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, vì nhân duyên gì trong 
kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này không nói 
đến nơi sinh, thành âp, xóm làng của Bô-tát kia? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu chưa thọ ký, chưa nói đến 
danh tự của Bồ-tát kia thì không nên nói về nơi 
sinh saI khác. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào khi nghe 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tâm không 
thanh tịnh, không thấm nhuần mà bỏ đi. Tủy theo 
họ sinh tâm không thanh tịnh, chán bỏ kinh này, 
đi bao nhiêu bước thì giảm bẩy nhiêu kiếp số 
công đức, bị bây nhiêu kiếp tội chướng Bồ-đề. 
Chụu tội Ấy rô1, trải qua một thời gian phát tâm 
tinh tấn cầu đến quả vị Giác ngộ cao tột, tu các 
khô hạnh Bôồ-tát khó hành mới có thê phục hồi 
được. Vì thê Bô-tát nào muôn mau chứng quả vị 
Ciác ngộ cao tột thì không nên chán bỏ Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa sâu xa. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa vứt bỏ kinh điển Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa mà câu học kinh khác thì nên 
biết đây là ma sự của Bô-tát. Vì sao? Này Thiện 
Hiện, các thiện nam, thiện nữ này vứt bỏ trí Nhất 
thiết tướng là căn bản của Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, mà vin vào cành lá là các kinh điển khác, 
quyết không thê được đại Bồ-đề. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, những kinh nào giống 
như cành lá không thể phát sinh trí Nhất thiết 
tướng? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nêu nói pháp mà tương ưng với 
hàng Thanh văn và Độc giác, nghĩa là bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
và pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện... thuộc nơi các kinh. Các thiện nam, 
thiện nữ nào tu học trong đó đạt được quả Dự 
lưu, quả Nhất lai, quả Bất hoàn, quả A-la-hán, 
Độc giác Bồ-đề mà không đạt được quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì thê gọi các kinh khác này giống 
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như cành lá không thê phát sinh trí Nhất thiết 
tướng. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nhất định 
phát sinh trí Nhất thiết tướng, có sức mạnh và 
công năng lớn giỗng như cội cây. Các thiện nam, 
thiện nữ này vứt bỏ kinh điển Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, câu học kinh khác quyết không thê 
được trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Này Thiện 
Hiện, kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, 
sinh ra pháp công đức nơi thế gian, xuất thế gian 
của chúng Đại Bồ-tát. Vì thê, Đại Bô-tát nào tu 
học kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là tu 
học tất cả thiện pháp, công đức nơi thê gian và 
xuất thê gian của chúng Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như con chó đang đói 
mà không ăn thức ăn của chủ lại theo tôi tớ câu 
xIn ăn. Đời vị lai có các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa, vứt bỏ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa là căn bản của tất cả Phật pháp để cầu học 
kinh điển tương ưng với Nhị thừa cũng là như 
vậy, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ví như người muốn tìm voi chúa, 
được voi trôi lại bỏ để đi tìm dấu chân nó, ý ông 
thế nào, người này có trí chăng? 

Thiện Hiện thưa: 
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-Bạch Thê Tôn, người này không có trí. 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, trong đời vị lai, nếu có các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa, vứt bỏ tất cả 
căn bản Phật pháp là Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
để câu học kinh điển tương ưng với Nhị thừa thì 
cũng như vậy, nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như người muôn thây 
biển lớn, khi thấy biến rôi lại bỏ đi tìm nước 
trong dâu chân trâu và suy nghĩ: “Lượng nước 
trong biến lẽ nảo lại sâu rộng như thê này hay 
sao?” Ý ông thế nào, người này có trí chăng? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, người này không có trí. 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, trong đời vị lai nêu có các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa vứt bỏ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa là căn bản của tất cả Phật 
pháp để câu học kinh điển tương ưng với Nhị 
thừa thì cũng như vậy, nên biết đây là ma sự của 
Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như có người thợ hoặc 
đệ tử của người thợ, muốn dựng một cung điện 
lớn như cung điện thù thắng của Thiên để Thích, 
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thây cung điện ây rôi nhưng lại thiết kế theo 
cung điện mặt trăng mặt trời. Ý ông thể nảo, 
người thợ hoặc đệ tử người thợ có thê dựng cung 
điện lớn như cung điện thù thắng của Thiên để 
Thích được không? 

Thiện Hiện thưa: 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! Thưa 
không, bạch Đắng Thiện Thệ! 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, ý ông thế nào, người này có trí 
chăng? 

Thiện Hiện thưa: 

—Người này không có trí, là người ngu SI. 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, trong đời vị lai nêu có các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa muốn câu quả 
vị Giác ngộ cao tột mà vứt bỏ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thê để cầu học kinh điển tương 
ưng với Nhị thừa cũng như vậy. Quyết chắc họ 
không đạt được sự mong cầu quả vị CIác ngộ cao 
tột, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, như người muốn diện 
kiến Chuyến luân Thánh vương, khi được diện 
kiến không nhìn kỹ hình tướng, rồi bỏ đi đến nơi 
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khác thây hình tướng Tiêu vương phàm phu 
liên nghĩ răng hình tướng, oai đức của Chuyển 
luân Thánh vương cùng với đây nào có khác. Ý 
ông thế nào, người này có trí chăng? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, người này không có trí. 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, trong đời vị lai nêu có các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa cũng như vậy, 
muốn câu quả vị Giác ngộ cao tột nhưng vứt bỏ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế để cầu học 
kinh điển tương ưng với Nhị thừa và nói kinh 
điển này cùng với kinh điển kia không khác, đâu 
cần phải dùng kinh điển kia làm gì. Quyết chắc 
các thiện nam, thiện nữ này không đạt được sự 
mong cầu quả vị CIác ngộ cao tột, nên biết đây là 
ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, như có người đang đói 
được món ăn nhiều vị ngon mà lại bỏ đi để cầu 
ăn cơm thiu hầm. Y ông thê nào, người này có trí 
chăng? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, người này không có trí. 

Phật dạy: 
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Thiện Hiện, trong đời vị lai có các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa bỏ kinh điển 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa đề cầu học kinh 
điển tương ưng với Nhị thừa và muốn cầu trí 
Nhất thiết tướng ở trong đó cũng như vậy. Các 
thiện nam, thiện nữ kia chỉ luỗng uống mệt nhọc, 
quyết chắc không đạt được trí Nhất thiết tướng, 
nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, Như có người nghèo 
được vật báu vô giá nhưng bỏ để đối lấy ngọc 
Ca-giá-mạt-n1. Ỹ ông thê nào, người này có trí 
chăng? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, người này không có trí. 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, trong đời vị lai nêu có các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa bỏ kinh điển 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa đề cầu học kinh 
điển tương ưng với Nhị thừa và muôn cầu trí 
Nhất thiết tướng ở trong đó thì cũng như vậy. 
Các thiện nam, thiện nữ kia chỉ luống uống mệt 
nhọc, quyết chăc không đạt được trí Nhất thiết 
tướng, nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
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trụ nơi Bô-tát thừa, khi biên chép kinh Đại 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, bỗng phát sinh 
những suy xét thấp kém. Do những suy xét này 
làm cho sự biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa không được rốt ráo. Những suy xét thập kém 
là suy xét về sắc; hoặc suy xét về thanh, hương, 
vị, xúc, pháp; hoặc phát sinh suy xét về Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
cho đến phát sinh suy xét về quả vị Giác ngộ cao 
tột làm cho sự biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không được rốt ráo, nên biết đây là ma sự của 
Bỏ-tát. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa là không thể suy xét, khó nghĩ bản, 
không tư lự, không sinh diệt, không nhiễm tịnh, 
không định loạn, lìa danh ngôn, chắng thể nêu 
bày, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện 
Hiện, trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
pháp đã thuyết đều không sở hữu, đều chăng thê 
năm bắt được. Các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bô-tát thừa khi biên chép kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa có các pháp như thế rối loạn nơi 
tâm làm cho sự việc không đạt rốt ráo. Vì thế nên 
nói là ma sự của Bô-tát. 
Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa có thể biên chép được chăng? 

Phật dạy: 

-lThiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
không thê biên chép. Vì sao? Này Thiện Hiện, tự 
tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa là không sở hữu, 
chăng thê năm bắt được. Tự tánh của Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Tự 
tánh của pháp không bên trong là không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được. Cho đến tự tánh của 
pháp không không tánh tự tánh cũng không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được. Tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Nói rộng cho đến tự tánh của mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng không sở hữu, chăng 
thể nắm bắt được. Tự tánh của trí Nhất thiết là 
không sở hữu chăng thể năm bắt được. Tự tánh 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Này Thiện Hiện, tự tánh của các pháp đều 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, tức là 
không tánh. Không tánh như thê tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Không phải pháp không tánh có thể 
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ghi chép về không tánh. Cho nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không thê biên chép được. Thiện Hiện, 
các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa nêu 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế mà 
dây khởi tưởng về không tánh thì nên biết đây là 
ma sự của Bô-tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa biên chép Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thế, suy nghĩ răng: “Ta dùng văn 
tự biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
vậy.” Và họ nương vào văn tự để chấp trước nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đây là ma sự của Bồ-tát. 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như lời 
ông đã nói! Vì sao? Này Thiện Hiện, trong kinh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, sắc không văn 
tự thọ, tưởng, hành, thức cũng không văn tự; 
nhãn xứ không văn tự; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cũng không văn tự. Sắc xứ không văn tự; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng không văn tự. 
Nhãn giới không văn tự; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới cũng không văn tự. Sắc giới không văn tự; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cũng không văn 
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tự. Nhãn thức giới không văn tự; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới cũng không văn tự. Nhãn xúc 
không văn tự; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng 
không văn tự. Các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra không văn tự; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra cũng không văn tự. 
Bát nhã ba-la-mật-đa không văn tự; Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
cũng không văn tự. Pháp không bên trong không 
văn tự; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn 
chắng đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tật 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh không cũng 
không văn tự. Bốn Niệm trụ không văn tự; nói 
rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng 
không văn tự. Trí Nhất thiết không văn tự; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng không văn 
tự. Vì thê không nên chấp có văn tự có thể biên 
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chép được Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa nếu chấp trong kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa không văn tự là sắc; không văn tự 
là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy, cho đến 
không văn tự là trí Nhất thiết; không văn tự là trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thì nên biết đây 
là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, nêu có ý nghĩ đến cõi nước, hoặc 
có ý nghĩ đến thành ấp, hoặc có ý nghĩ đến kinh 
đô, hoặc có ý nghĩ đến nơi chỗn, hoặc có ý nghĩ 
đến Thân giáo sư, hoặc có ý nghĩ đến bạn đồng 
học, hoặc có ý nghĩ đến cha mẹ vợ con, hoặc có 

ý nghĩ đến anh chị em, hoặc có ý nghĩ đến dòng 
họ bạn bẻ, hoặc có ý nghĩ đến quốc vương, đại 
thần, hoặc có ý nghĩ đến kẻ ác trộm cặp, hoặc có 
ý nghĩ đến thú dữ, quý ác, hoặc có ý nghĩ đến sự 
nhóm họp chơi giỡn, hoặc có ý nghĩ đến dâm nữ, 
dục lạc, hoặc có ý nghĩ đến trả ân báo oán, hoặc 
có ý nghĩ đến vô số việc khác, hoặc ở nơi ý nghĩ 
lại khởi ý nghĩ thì đều là bị ác ma sai sử làm trở 
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ngại Bát-nhã ba-la-mật-đa, là pháp phát sinh 
vô biên pháp thủ thắng, thì nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa, khi biên chép thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa được tiếng khen lớn, được cung 
kính, cúng dường những thứ như y phục, thức ăn 
uống, giường chõng, thuốc men và các thứ khác. 
Các thiện nam, thiện nữ ây tham đắm những thứ 
này nên thôi thất nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
pháp sinh ra vô biên nghiệp thiện thù thắng, nên 
biết đây là ma sự của Bô-tát. 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế, có các ác ma giả hiện bạn thần 
đem các thứ sách luận thế tục, hoặc kinh điển 
tương ưng với hàng Nhị thừa trao cho Bồ-tát, 
trong đây rộng nói VỆ Các sự việc nối bật của thế 
tục, hoặc rộng nói về các uấn, xứ, giới, thật đề, 
duyên khởi, ba mươi bảy pháp phân. Bỏ-đề, ba 
pháp môn giải thoát, bốn Tĩnh lự... Ác ma nói: 
“Nghĩa thú nơi kinh điển này rất thâm sâu, nên 
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siêng tu học và bỏ kinh đã tu tập.” Các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa này dùng 
phương tiện khéo léo không nhận lấy sách luận 
thế tục hoặc kinh điển tương ưng Nhị thừa do ác 
ma trao. Vì sao? Vì sách luận thế tục, kinh điển 
Nhị thừa không thể phát sinh trí Nhất thiết tướng, 
không phải phương tiện thuận hợp hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột mà chỉ làm chướng ngại 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, trong kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này Ta rộng nói về phương tiện khéo léo 
cho đạo Đại Bô-tát, trong đây Đại Bô-tát nào cầu 
phương tiện khéo léo tinh cần tu học các hạnh 
Bỏ-tát thì mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa nào bỏ kinh điển Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa chỗ nói đến các phương tiện khéo léo 
của đạo Đại Bô-tát mà chịu học các sách luận của 
thế tục, ác ma hoặc kinh điển tương ưng với Nhị 
thừa thì nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 


M 


Phẩm 45: KHÔNG HÒA HỢP (1) 
Lại nữa Thiện Hiện, người học pháp, ưa thích 
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lắng nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; còn người trì pháp 
thì tham đắm chỗ hỷ lạc, biếng trễ, không chịu 
ói, không muốn truyền Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. Thiện 
Hiện, người trì pháp, tâm không tham đắm hỷ 
lạc, cũng không biếng trễ mà vui giảng nói, thích 
truyền trao Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa và dùng 
phương tiện khuyên gắng thọ trì, đọc tụng, tu tập; 
còn người học pháp thì biếng trễ, tham đắm hỷ 
lạc, không muốn nghe nhận, nên biết đây là ma 
sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người học pháp ưa thích 
lắng nghe học hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; còn người trì 
pháp thì muốn đến nơi khác nên không truyền 
dạy Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là 
ma sự của Bô-tát. Thiện Hiện, người trì pháp vui 
giảng nói, thích truyền trao Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, dùng phương tiện khuyên găng biên chép, 
thọ trì, đọc tụng, tu tập; còn người học pháp 
muốn đến nơi khác nên không được nghe nhận 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma 
sự của Bô-tát. 
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Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp mang 
nhiều dục ác, ưa chuộng danh lợi, được cung 
kính, cúng dường y phục, thức ăn uống, giường 
chõng, thuốc men và các của cải khác với tâm 
không nhàm chán; còn người học pháp thì ít 
muốn, biết đủ, tu hạnh xa lìa, dũng mãnh, tinh 
tân, đây đủ niệm, định, tuệ, chán lợi dưỡng, sợ 
cung kính danh dự. Hai bên chắng hòa hợp nên 
không thê trao truyền, nghe nhận, biên chép, đọc 
tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết 
đây là ma sự của Bồ-tát. Thiện Hiện, người trì 
pháp ít muốn, vui đủ, tu hạnh xa lìa, dũng mãnh, 
tinh tân, đây đủ niệm, định, tuệ, chán lợi dưỡng, 
sợ cung kính danh dự; còn người học pháp thì 
mang nhiều dục ác, ưa chuộng danh lợi, được 
cung kính, cúng dường y phục, ăn uỗng, giường 
chõng, thuốc men và các của cải khác với tâm 
không nhàm chán. Hai bên chắng hòa hợp nên 
không thê trao truyền, nghe nhận, biên chép, đọc 
tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết 
đây là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp đây đủ 
mười hai công đức Đỗ-đa; đó là ở chỗ thanh 
văng, thường khất thực, mặc \ phần tảo, nhận 
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một bữa ăn, ăn một lân, ăn những gì khât thực 
được, ở bãi tha ma, ở nơi đông trông, ở dưới gốc 
cây, thường ngôi không năm, dùng tọa cụ có 
được, chỉ chứa ba y. Còn người học pháp thì 
không thọ mười hai công đức Đỗ-đa; đó là không 
ở chỗ thanh vắng cho đến không chứa ba y. Hai 
bên chăng hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
dạy, nghe nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. Thiện Hiện, người học pháp đây đủ 
mười hai công đức Đỗ-đa; đó là ở chỗ thanh 
văng cho đến chỉ chứa ba y. Còn người trì pháp 
thì không thọ mười hai công đức Đỗ-đa, đó là 
không ở chỗ thanh vắng cho đến không chứa ba 
y. Hai bên chắng hòa hợp nên không tạo được sự 
truyền trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma 
sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp có lòng 
tin, có pháp thiện, muôn vì người nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa, dùng phương tiện khuyên gắng 
biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập; còn người học 
pháp thì không có lòng tin, không có pháp thiện, 
không muôn nghe, thọ. Hai bên chăng hòa hợp 
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nên không tạo được sự truyền dạy, nghe nhận, 
biên chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. Thiện 
Hiện, người học pháp có lòng tin, có pháp thiện, 
cầu muôn lóng nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, 
tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; còn người trì 
pháp thi không có lòng tin, không có thiện pháp, 
không muôn dạy, trao. Hai bên chắng hòa hợp 
nên không tạo được sự truyền dạy, nghe nhận, 
biên chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp tâm 
không keo kiệt, thường bồ thí tất cả; còn người 
học pháp thì tâm keo kiệt, không bồ thí gì cả. Hai 
bên chắng hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
dạy, nghe nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bồ-tát. Thiện Hiện, người học pháp tâm 
không keo kiệt, thường bồ thí tất cả; còn người 
trì pháp thì tâm keo kiệt, không bô thí gì cả. Hai 
bên chăng hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
dạy, nghe nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. 
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Lại nữa Thiện Hiện, người học pháp mong 
thích cúng dường người trì pháp y phục, thức ăn 
uống, giường chõng, thuốc men và các thứ của 
cải khác nhưng người trì pháp không muốn thọ 
dụng. Hai bên chắng hòa hợp nên không tạo 
được sự truyền trao, thọ nhận, biên chép, đọc 
tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết 
đây là ma sự của Bô-tát. Thiện Hiện, người trì 
pháp mong muốn cung cấp cho người học pháp, 
y phục, thức ăn uống, giường chõng, thuốc men 
và các thứ của cải khác nhưng người học pháp 
không muốn thọ dụng. Hai bên chăng hòa hợp 
nên không tạo được sự truyền trao, thọ nhận, 
biên chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp thành tựu 
khai trí, không muốn nói rộng; còn người học 
pháp thì thành tựu diễn trí, không muốn nói tóm 
lược. Hai bên chắng hòa hợp nên không tạo được 
Sự truyền trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu 
tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là 
ma sự của Bô-tát. Thiện Hiện, người học pháp 
thành tựu khai trí chỉ muốn nói tóm lược; còn 
người trì pháp thì thành tựu diễn trí chỉ muốn nói 
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rộng. Hai bên chăng hòa hợp nên không tạo 
được sự truyền trao, thọ nhận, biên chép, đọc 
tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết 
đây là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp muốn 
hiểu biết rộng rãi chuyên môn VỆ ý nghĩa mười 
hai phần giáo theo tuần tự, đó là Khê kinh, Ứng 
tụng, Biệt ký, Phúng tụng, Tự thuyết, Nhân 
duyên, Bản sự, Bản sinh, Phương quảng, Hy 
pháp, Thí dụ, Luận nghị; còn người học pháp thì 
không muốn hiểu biết rộng rãi vê ý nghĩa mười 
hai phần giáo theo tuân tự, đó là Khế kinh cho 
đến Luận nghị. Hai bên chăng hòa hợp nên 
không tạo được sự truyền trao, thọ nhận, biên 
chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, nên biết đây là ma sự của Bô-tát. Thiện Hiện, 
người học pháp muốn hiểu biết rộng rãi chuyên 
môn về ÿ nghĩa mười hai phân giáo theo tuân tự, 
đó là Khế kinh cho đến Luận nghị; còn người trì 
pháp thì không muốn hiểu biết rộng rãi về ý 
nghĩa mười hai phân giáo theo tuân tự, đó là Khê 
kinh cho đến Luận nghị. Hai bên chăng hòa hợp 
nên không tạo được sự truyền trao, thọ nhận, 
biên chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp thành tựu 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; còn người học pháp thì 
không thành tựu Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Hai bên chăng hòa hợp nên không tạo 
được sự truyền trao, thọ nhận, biên chép, đọc 
tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết 
đây là ma sự của Bồ-tát. Thiện Hiện, người học 
pháp thành tựu Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; còn người trì pháp thì không thành tựu 
Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa. Hai bên 
chắng hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp có 
phương tiện thiện xảo đối với sáu pháp Ba-la- 
mật-đa; còn người học pháp thì không có phương 
tiện thiện xảo đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa. Hai 
bên chắng hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bồ-tát. Thiện Hiện, người học pháp có 
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phương tiện thiện xảo đôi với sáu pháp Ba-la- 
mật-đa; còn người trì pháp thì không có phương 
tiện thiện xảo đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa. Hai 
bên chắng hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp đã được 
tất cả pháp môn Đà-la-ni. Còn người học pháp 
thì chưa được tất cả pháp môn Đà-la-ni. Hai bên 
chắng hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. Thiện Hiện, người học pháp đã được 
tật cả pháp môn Đà-la-ni; còn người trì pháp thì 
chưa được tất cả pháp môn Đả-la-ni. Hai bên 
chắng hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp muốn 
cung kính, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; còn người học pháp 
thì không muỗn cung kính, biên chép, thọ trì, đọc 
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tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Hai 
bên chắng hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. Thiện Hiện, người học pháp muốn 
cung kính, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; còn người trì pháp 
thì không muôn cung kính, biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Hai bên 
chắng hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp đã lìa bỏn 
sẻn, đã lìa tham dục, sân nhuế, hôn trầm, thùy 
miên, trạo cử, ác tác, nghi triỀền cái; còn người 
học pháp thì chưa lìa bỏn sẻn, chưa lìa tham dục 
cho đến nghi triền cái. Hai bên chăng hòa hợp 
nên không tạo được sự truyền trao, nghe hiểu, 
biên chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. Thiện 
Hiện, người học pháp đã lia bỏn sẻn, đã lìa tham 
dục cho đến nghi cái; còn người trì pháp thì chưa 
lia xan câu, chưa lìa tham dục cho đến nghi cái. 
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Hai bên chắng hòa hợp nên không tạo được sự 
truyền trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma 
sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bồ-tát thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thể, có người đến nói các sự 
khô trong địa ngục, bàng sinh, ngạ quỷ và nói 
răng: “Ngay thân này, ông hãy tinh tân diệt hết 
khô để được vào Niết-bàn, cần gì phải ở mãi 
trong biên lớn sinh tử chịu trăm ngàn sự khổ khó 
kham nổi để mong câu đến quả vị Giác ngộ cao 
tột.” Các thiện nam, thiện nữ này nếu do lời nói 
ây mà đối với việc biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa thì không được rốt ráo, nên biết đây là ma 
sự của Bô-tát. 


L] 
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Phẩm 45: KHÔNG HÒA HỢP (2) 


Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh điển Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thế, có người đến khen 
ngợi nhiều việc tốt đẹp trong loài người; khen 
nØỢI Các VIỆC thăng diệu của chúng trời Tứ đại 
vương, cho đến trời Tha hóa tự tại; khen ngợi các 
VIỆC thăng điệu của trời Phạm chúng cho đến trời 
Sắc cứu cánh; khen ngợi các VIỆC thăng diệu của 
trời Không vô biên xứ cho đến trời Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ răng: “Tuy hưởng các dục lạc ở cõi 
Dục, thọ các an lạc vô lượng nơi các tĩnh lự ở cõi 
Sắc, thọ các diệu lạc tịch tĩnh đăng chí ở cõi Vô 
sắc nhưng tất cả những thứ đó đều là pháp hữu 
vi, vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, biến 
hoại, pháp tận củng, pháp rơi rụng, pháp xa la, 
pháp tiêu diệt. Hiện đời sao ông không tính tân 
để chứng quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc 
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quả Bât hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc Độc 
giác Bồ-đề, nhập Niết-bản, rốt ráo an vui, cần gì 
ở lâu trong sinh tử luân hôi, vô cớ vì người khác 
chịu các thông khổ để mong câu chứng đắc quả 
vị GIác ngộ cao tột.” Nếu các thiện nam, thiện nữ 
này nghe theo lời nói ây thì cho dù biên chép, thọ 
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng không được rôt 
ráo, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp, một mình 
không ràng buộc, chỉ tu bố sự nghiệp mình, 
không lo sự nghiệp của người; còn người học 
pháp thì ưa lãnh đạo đồ chúng, thích hỗ trợ sự 
nghiệp cho người, không lo sự nghiệp mình. Hai 
bên không hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bồ-tát. Thiện Hiện, người học pháp, một 
mình không ràng buộc, chỉ tu bỗ sự nghiệp mình, 
không lo sự nghiệp người; còn người trì pháp thì 
ưa lãnh đạo đồ chúng, thích hỗ trợ sự nghiệp cho 
người, không lo sự nghiệp mình. Hai bên không 
hòa hợp nên không tạo được sự truyền dạy, nghe 
nhận, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
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xa, nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp không 
thích ôn ào, còn người học pháp thì thích nơi ôn 
ào. Hai bên không hòa hợp nên không tạo được 
Sự truyền dạy, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu 
tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là 
ma sự của Bô-tát. Thiện Hiện, người học pháp 
không thích ôn ào; còn người trì pháp thì thích 
nơi ôn ào. Hai bên không hòa hợp nên không tạo 
được sự truyền trao, thọ nhận, biên chép, đọc 
tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết 
đây là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp muốn 
người học pháp hỗ trợ cho việc làm của mình; 
còn người học pháp thì không muốn theo ý thích 
của người kia. Hai bên không hòa hợp nên không 
tạo được sự truyền trao, thọ nhận, biên chép, đọc 
tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết 
đây là ma sự của Bồ-tát. Thiện Hiện, người học 
pháp muôỗn người trì pháp hỗ trợ việc làm của 
mình; còn người trì pháp thì không muốn theo ý 
thích của người kia. Hai bên không hòa hợp nên 
không thu được sự truyền trao, thọ nhận, biên 
chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
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xa, nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp vì danh 
lợi nên muốn vì người khác thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, lại muốn họ biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập; còn người học pháp thì biết việc làm 
của người kia nên không muốn theo thọ trì. Hai 
bên không hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
dạy, nghe nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. Thiện Hiện, người học pháp vì danh 
lợi nên muốn thỉnh người kia thuyết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa, lại muốn có phương tiện đề 
biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, còn người trì 
pháp thì biết việc làm của người kia nên không 
chấp nhận lời thỉnh câu. Hai bên không hòa hợp 
nên không tạo được sự truyền trao, thọ nhận, 
biên chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp muôn đến 
nơi khác, chỗ đó có sự nguy hiểm đến thân 
mạng: còn người học pháp thì sợ mất thân mạng 
nên không muôn đi theo. Hai bên không hòa hợp 
nên không được sự truyền dạy, thọ nhận, biên 
chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
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xa, nên biết đây là ma sự của Bô-tát. Thiện 
Hiện, người học pháp muôn đến nơi khác, chỗ đó 
có sự nguy hiểm đến thân mạng: còn người học 
pháp thì sợ mất thân mạng nên không muôn đi 
theo. Hai bên không hòa hợp nên không tạo được 
sự truyền trao, thọ nhận, biên chép, đọc tụng, tu 
tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là 
ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp muốn đến 
nơi khác ở nước đó có nhiều giặc cướp, bệnh 
dịch, đói khát; còn người học pháp thì sợ khó 
khăn đó nên không chỊu đi theo. Hai bên không 
hòa hợp nên không tạo được sự truyền trao, thọ 
nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. 
Thiện Hiện, người học pháp muôn đến nơi khác, 
ở nước đó có nhiều giặc cướp, bệnh dịch, đói 
khát; còn người trì pháp thì sợ khó khăn đó nên 
không chỊu cùng đi. Hai bên không hòa hợp nên 
không tạo được sự truyền dạy, nghe nhận, biên 
chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp muôn đến 
nơi khác yên ồn, giàu vui, không tai nạn; người 
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học pháp muốn đi theo, người trì pháp dùng 
phương tiện thử răng: “Tuy ông vì lợi muôn đi 
theo tôi nhưng ông đến đó đâu chắc vừa lòng, 
hãy nên suy nghĩ kỹ sau chớ hối hận.” Người học 
pháp nghe rôi nghĩ Tăng: “Người kia không muốn 
cho ta cùng đi, nếu cố đi theo đâu chắc được 
nghe pháp.” Do đó nên không đi theo. Hai bên 
không hòa hợp nên không tạo được sự truyền 
trao, nghe nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma sự 
của Bô-tát. Thiện Hiện, người trì pháp muốn đên 
nơi khác, phải trải qua đường sá, đồng trống 
hiểm trở, có nhiêu giặc cướp và Chiên-đà-la, ác 
thú, thợ săn, rắn độc... khủng bố. Người học pháp 
muôn đi theo, người trì pháp dùng phương tiện 
thử răng: “Nay ông không việc gì mà phải theo 
tôi muốn đi qua các chỗ hiểm nạn như thế, hãy 
suy nghĩ kỹ, sau chớ hối hận.” Người học pháp 
nghe rôi nghĩ răng: “Người kia không muốn cho 
ta đi theo, nêu cỗ đi theo đâu chắc được nghe 
pháp.” Do đó nên không đi theo. Hai bên không 
hòa hợp nên không tạo được sự truyền trao, thọ 
nhận, biên chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa. 
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Lại nữa Thiện Hiện, người trì pháp có 
nhiêu thí chủ thường đi theo; người học pháp đến 
thỉnh người trì pháp thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, hoặc thỉnh biên chép, thọ trì, đọc tụng đề 
tu học đúng pháp, người trì pháp viện nhiều lý do 
không rảnh dạy trao; người học pháp sinh tâm 
hờn ghét, về sau dù có truyền dạy cũng không 
nghe nhận. Hai bên không hòa hợp nên không 
tạo được sự truyền dạy, thọ nhận, biên chép, đọc 
tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết 
đây là ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng 
Bí-sô đến chỗ Bỏ-tát và dùng phương tiện phá 
hoại làm cho Bồ-tát không được biên chép, thọ 
trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khi ấy Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, băng cách nào ác ma giả 
dạng Bí-sô đến chỗ Bô-tát và dùng phương tiện 
phá hoại, làm cho Bồ-tát không được biên chép, 
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng Bí-sô đến 
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chỗ Bô-tát và dùng phương tiện phá hoại làm 
cho Bôồ-tát nhàm chán Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, 
vì người diễn nói, ác ma còn nói: “Ông đã tu tập. 
đọc tụng kinh điển vô tướng là chẳng phải Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chân thật; còn ta đã tu tập, đọc 
tụng kinh điển hữu tướng mới đúng là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa.” Khi ác ma nói lời này xong, có 
các Bô-tát chưa được thọ ký liên sinh nghi ngờ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do nghi ngờ nên 
sinh nhàm chán Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do nhàm 
chán nên không biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập, tư duy, vì người diễn nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng 
Bí-sô đến chỗ Bô-tát nói: “Bồ-tát nào hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này thì chỉ chứng thật tế, đắc 
quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bắt 
hoàn, hoặc quả A-la-hán, quyết chắc không thể 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột, cần øì phải chịu 
nhọc nhắn đối với việc tu tập kia, chỉ uống công 
mà thôi.” Bôồ-tát nghe rôi bèn chăng biên chép, 
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là ma 
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sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, khi biên chép, thọ trì, 
đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thế, có nhiều ác ma làm 
trở ngại, ngăn chặn các Bồ-tát tầm câu quả vị 
CIác ngộ cao tột, các Đại Bồ-tát nên quán sát kỹ 
mà xa lia việc đó. 

Khi ấy Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, những gì gọi là ma sự 
gây trở ngại, để cho các Bồ-tát biết rõ mà xa lìa? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế, có nhiều ma sự giỗng như Bát- 
nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí 
ba-la-mật-đa gây trở ngại. Trong đó Bô-tát nên 
quán sát kỹ mà xa lìa. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thể, có nhiều ma sự giống như 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
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pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn chắng đối khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tât 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh không gây trở 
ngại. Trong đó, Bô-tát nên quán sát kỹ mà xa lìa. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thể, có nhiều ma sự giỗng như 
chân như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn và vô lượng, vô biên pháp 
Phật khác gây trở ngại. Trong đó, Bôồ-tát nên 
quán sát kỹ mà xa lìa. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thể, có người đem kinh điển 
tương ưng Nhị thừa đến chỗ Bồ-tát nói: “Đây là 
lời chân thật của Như Lai nói: người nào học 
pháp này sẽ mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 


1544 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


Như vậy cũng gọi là ma sự gây trở ngại. Trong 
đó, Bô-tát nên quán sát kỹ mà xa lìa. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng 
Bí-sô đến chỗ Bô-tát nói về sở học, sở hành của 
Nhị thừa như pháp không cả trong ngoài, hoặc 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo, hoặc ba pháp môn giải thoát... Ác ma 
nói pháp ấy rôi lại bảo Bô-tát: “Đại sĩ nên biết, 
ông hãy nương pháp này và tính tấn tu học sẽ 
chứng quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả 
Bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc Độc giác Bỏ- 
đề sẽ được xa lìa tất cả sinh, già, bệnh, chết, cần 
gì chứng quả vị Giác ngộ cao tột.” Do đó làm 
cho Bồ-tát không biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập, tư duy, vì người diễn nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng 
Bí-sô dung mạo đoan nghiêm, uy nghi, thư thả 
đến chỗ Bỏ-tát. Bồ-tát thây liền sinh lòng ưa 
mên. Do đó nên giảm mất trí Nhất thiết tướng, 
không được nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, 
nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 
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Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng 
Phật, thân màu vàng ròng toả ánh sáng một tầm, 
đủ ba mươi hai tướng Đại trượng phu, tám mươi 
vẻ đẹp, trang nghiêm viên mãn đến chỗ Bô-tát. 
Bô-tát thấy liên sinh lòng ưa mến. Do đó nên 
giảm mất trí Nhất thiết tướng, không được nghe, 
biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đây là 
ma sự của Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng 
Phật thuyết giảng pháp yếu cho các Bí-sô vây 
quanh, Bô-tát thây liền sinh lòng ưa mến và nghĩ: 
Ta nguyện đời sau sẽ thành Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác thuyết giảng pháp yếu cho các Bí-sô 
vây quanh giông như sự việc được thây hôm nay. 
Do đó nên giảm mất trí Nhất thiết tướng, không 
được nghe biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên 
biết đây là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng 
Đại Bồ-tát hoặc trăm hoặc ngàn cho đến vô số; 
đây đủ biện tài vô ngại, tướng hảo trang nghiêm. 
Từ thân ấy biên hóa thành Phật thuyết pháp, dạy 
chúng Đại Bô-tát tu Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa. Hiện tướng như vậy rôi 
đến chỗ Bỏ-tát. Bô-tát thây liền sinh lòng ưa 
mên. Do đó, giảm mất trí Nhất thiết tướng, 
không được nghe, biên chép, thọ trị, đọc tụng, tu 
tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, 
nên biết đây là ma sự của Bô-tát. 

Vì sao? Này Thiện Hiện, trong pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thế, sắc là không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức 
cũng là không sở hữu, chăng thể năm bắt được. 
Nhãn xứ là không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được. Sắc xứ không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được. Nhãn giới không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Sắc giới 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới cũng không sở hữu, 
chăng thê nắm bắt được. Nhãn thức giới không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới cũng không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được. Nhãn xúc không sở hữu, chăng thê 
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năm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc cũng 

không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra cũng không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được. Địa giới không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng không sở hữu, chắng thế 
năm bắt được. Vô minh không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái thủ, hữu sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não 
cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Cõi 
Dục không sở hữu, chắng thê năm bắt được; cõi 
Sắc, Vô sắc cũng không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được. Quá khứ không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; vị lai, hiện tại cũng không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được. Pháp hữu lậu không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được; pháp vô lậu cũng 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Pháp hữu 
vi không sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp 
vô vi cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. Pháp thế gian không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được; pháp xuất thế gian cũng không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Bồ thí ba-la-mật- 
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đa không sở hữu, chắng thê năm bắt được; 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được. Pháp không bên trong không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn chắng đối khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tât 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh cũng không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được. Chân như không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được; pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn cũng không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được. Thánh đế khổ không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được; Thánh để tập, diệt, đạo cũng 
không sở hữu, chắng thể nắm bắt được. Bốn Tĩnh 
lự không sở hữu, chắng thể năm bắt được; bốn 
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Vô lượng, bôn Định vô săc cũng không sở 

hữu, chắng thể nắm bắt được. Tám Giải thoát 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng 
không sở hữu, chẳng thể năm bắt được. Bốn 
Niệm trụ không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo cũng 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Pháp 
môn giải thoát Không không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Bậc Tịnh quán không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc 
Cụ kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc 
Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như Lai cũng không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được. Bậc Cực hỷ không 
sở hữu chắng thê nắm bắt được; bậc Ly câu, bậc 
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, 
bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân cũng không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được. Năm loại mắt không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; sáu phép thần 
thông cũng không sở hữu, chăng thể năm bắt 
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được. Mười lực của Như Lai không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. Ba mươi hai 
tướng Đại trượng phu không sở hữu, chắng thể 
năm bắt được; tám mươi vẻ đẹp cũng không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp không quên 
mất không sở hữu, chắng thê năm bắt được; tánh 
luôn luôn xả cũng không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được. Trí Nhật thiết không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. 
Đem lại sự thành tựu cho hữu tình không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; làm nghiêm tịnh cõi 
Phật cũng không sở hữu, chắng thế năm bắt 
được. Đại nguyện của Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; thân thông của Bồ-tát 
cũng không sở hữu, chẳng thể năm bắt được. Tất 
cả pháp môn Đà-la-ni không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được; tât cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Quả Dự 
lưu không sở hữu, chắng thể năm bắt được; quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bỏ-đề 
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cũng không sở hữu, chắng thể năm băt được. 
Tất cả hạnh Đại Bồ-tát không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được; quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật cũng không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. 

Thiện Hiện, nếu ở chỗ này sắc không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức 
cũng không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, như 
vậy cho đến tật cả hạnh Đại Bồ-tát không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được; quả vị CGIác ngộ cao tột 
của chư Phật cũng không sở hữu, chẳng thể nắm 
bắt được, thì ở ngay đây tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng CIác và các chúng Đại Bồ-tát, Độc 
giác, Thanh văn, các loại chúng sinh khác cũng 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì tự tánh của tất cả pháp là không. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế có nhiễu trở ngại và taI hại 
phát sinh, khiên cho làm người phước mỏng việc 
làm không thành tựu. Như châu Thiệm-bộ có 
nhiêu châu báu là phệ-lưu-ly, loa bối, ngọc bích, 
san hô, thạch tàng, mạt-mi trần châu, đề thanh, 
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đại thanh, kim cang, hồ phách, vàng bạc..., 
nhưng có nhiều nạn giặc cướp nhiễu hại nên 
những người phước mỏng câu không thể được. 
Châu báu vô giá Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
cũng lại như vậy. Các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bỏ-tát thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập. tư duy, diễn. nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thê, nêu người phước mỏng thì sẽ gặp 
nhiêu chướng ngại, có các ác ma gây trở ngại. 

Cụ thọ Thiện Hiện liên bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Bạch Thiện Thệ, 
đúng vậy! Thật như bậc Thánh dạy về Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa. Như châu Thiệm-bộ có các 
thứ châu báu như lưu ly... thì sẽ có nhiều trở 
ngại, những người phước mỏng dù có điều kiện 
thuận tiện nhưng cũng không thê có được. Các 
thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa khi biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói 
kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thể, nếu 
người nào phước mỏng thì sẽ gặp nhiều trở ngại, 
dù có ưa muôn cũng không đạt được. Vì sao? Vì 
người ngu s1 thường bị ma saI sử. Các thiện nam, 
thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa khi biên chép, thọ trì, 
đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa sâu xa như thê sẽ bị trở ngại. 
Bạch Đức Thê Tôn, người ngu si ấy tuệ giác lu 
mờ, không thể nghĩ bàn Phật pháp rộng lớn, đối 
với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa tự 
mình không thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập, tư duy vì người diễn nói. Lại muốn ngăn trở 
người khác biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như 
ông nói! Người ngu s1 sẽ bị ma sai sử. Các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa khi biên chép, 
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa sẽ bị gặp trở ngại. 
Thiện Hiện, người ngu sĩ kia tuệ giác lu mờ, 
không thê nghĩ bàn Phật pháp rộng lớn, vì chưa 
trông căn lành, chưa phát thệ nguyện lớn ở chỗ 
Phật, bị ác tri thức khống chế, phước đức mỏng 
nên đôi với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa tự mình không thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, 
tu tập, tư duy, vì người diễn nói. Các thiện nam, 
thiện nữ mới học Đại thừa khi biên chép, thọ trì, 
đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thế sẽ bị gặp trở ngại. 
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Thiện Hiện, trong đời vị lai có các thiện 
nam, thiện nữ tuệ giác lu mờ, căn lành mỏng, bị 
ác tri thức không chế, đối với công đức rộng lớn 
của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác không 
thể tin hiểu được, đôi với kinh điển Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa tự mình không thể biên chép, 
thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói, 
lại muốn ngăn trở các thiện nam, thiện nữ khác 
biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Nên biết người 
này bị vô lượng tỘI. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa sẽ gặp nhiều ma sự gây trở ngại, 
làm cho việc biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, 
tư duy, vì người diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa không thành tựu và không thể viên mãn 
Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, 
Bồ thí ba-la-mật-đa; không thể viên mãn pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
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pháp không không biên giới, pháp không tản 

mạn chẳng đối khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tất 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh; không thể viên 
mãn chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng nghĩ bàn; không 
thể viên mãn Thánh đề khô, tập, diệt, đạo; không 
thể viên mãn bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; không thể viên mãn tám Giải thoát, 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; 
không thể viên mãn bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo; không thể viên 
mãn pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện; không thể viên mãn mười địa của Bồ- 
tát; không thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép 
thân thông; không thể viên mãn mười lực của 
Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng; không thể viên mãn ba 
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mươi hai tướng Đại sĩ, tắm mươi vẻ đẹp; 
không thể viên mãn pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; không thê viên mãn việc đem lại sự 
thành tựu cho hữu tỉnh, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật; không thê viên mãn tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; không thể viên 
mãn tất cả hạnh Đại Bồ-tát, quả vị GIác ngộ cao 
tột của chư Phật; không thể viên mãn trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; không 
thể viên mãn các công đức này là đều do ác ma 
làm trở ngại. 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế, nếu không bị ác ma làm trở ngại 
thì có thể viên mãn Bát-nhã, Tĩnh lự, Tĩnh tấn, 
An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa; cho đến 
viên mãn trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Nên biết đều nhờ thân lực của Như 
Lai gia hộ các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát 
thừa này, làm họ biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
tập, tư duy diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế đều không bị chướng ngại, cũng làm họ 
viên mãn được Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An 
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nhãn, Tịnh giới, Bô thí ba-la-mật-đa, cho đên 
viên mãn trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Lại nữa Thiện Hiện, hiện tại tật cả Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác ở vô lượng, vô số, vô 
biên thế giới thường trú trong mười phương 
thanh tịnh thuyết pháp cũng dùng thân lực gia hộ 
các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa này, 
giúp họ biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
thế đều không bị chướng ngại, cũng làm cho họ 
viên mãn Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa; cho đến viên mãn 
trí Nhật thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Lại nữa Thiện Hiện, hiện tại, hằng hà sa số 
chư Phật ở các thê giới trong mười phương và tật 
cả chúng Đại Bỏ-tát không thoái chuyển cũng 
dùng thần lực ø1a hộ các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa này, giúp họ biên chép, thọ trì, 
đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế đều không bị chướng ngại, 
cũng làm cho họ viên mãn Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa; cho 
đến viên mãn trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng. 
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Phẩm 46: PHẬT MẪU (1) 

Lại nữa Thiện Hiện, như có người nữ sinh ra 
Và nuôi nắng các con, hoặc năm, hoặc mười, hai 
mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, hoặc trăm, 
hoặc ngàn người con. Khi người mẹ mắc bệnh 
những người con đều gắng sức tìm phương thuốc 
chữa trị và nghĩ: “Phải làm cách nào để mẹ 
chúng ta lành bệnh được an vui sống lâu, thân 
không bị các khô, tâm hết sâu lo.” 

Bây giờ, những người con lo cho mẹ bằng 
cách tìm vật dụng che thần mẹ, không cho ruÔi, 
muỗi, rắn, bò cạp, gió, nóng, đói khát... làm hại. 
Lại dùng các thứ vật ưa thích hảo hạng cung kính 
dâng lên mẹ và nói: “Mẹ chúng con hiền từ, sinh 
thành dưỡng dục chúng con, chỉ dạy nhiều sự 
nghiệp thế gian, chúng con không thể không báo 
đáp ân mẹ. Thiện Hiện, Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác cũng vậy, thường dùng Phật nhãn 
xem xét, hộ niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường sinh ra tất cả Phật pháp cho chúng ta, 
thường ban cho chúng ta trí Nhất thiết tướng, 
thường hiện bày thật tướng nơi các pháp thế 
gian. Vô lượng, vô số, vô biên Như Lai Ứng 
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Chánh Đăng Giác trong mười phương thê giới 
đang thanh tịnh thuyết pháp cũng thường dùng 
Phật nhãn xem xét, hộ niệm Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa. Vì sao? Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa thường sinh ra Phật pháp cho tất 
cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác ở vô lượng, 
vô số, vô biên thế giới trong mười phương. Lại 
thường ban cho chư Như Lai trí Nhất thiết tướng: 
thường hiện bày thật tướng nơi các pháp thế 
gian. Do đó nên chư Phật của chúng ta thường 
dùng Phật nhãn xem xét, hộ niệm Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa để đền ân ấy, không thể dứt bỏ. Vì 
sao? Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác có Tĩnh lự ba-la-mật-đa cho đến Bồ 
thí ba-la-mật-đa đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thế sinh ra; có pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh đêu do Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế sinh ra; có chân 
như cho đến cảnh giới chẳng thê nghĩ bàn đều do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế sinh ra; có 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo đêu do Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa như thế sinh ra; có bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều do Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thê sinh ra; có tám Giải 
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thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 

Biến xứ đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
thế sinh ra; có bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế sinh ra; có pháp môn giải thoát Không, 
Vô tướng, Vô nguyện đều do Bát-nhã ba- la-mật- 
đa sâu xa như thế sinh ra; có năm loại mắt, sáu 
phép thân thông đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thế sinh ra; có mười lực của Như Lai cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đều do Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thể sinh ra; có ba mươi 
hai tướng Đại sĩ, tắm mươi vẻ đẹp, sắc thân mâu 
nhiệm đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
thế sinh ra; có pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê sinh 
ra; có tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế sinh ra; có trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế sinh ra; có quả Dự lưu, Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-đề đều do Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế sinh ra; có hạnh 
Đại Bô-tát, quả vị CIác ngộ cao tột của chư Phật 
đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế sinh 
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ra; có Dự lưu, Nhất lai, Bât hoàn, A-la-hán, 
Độc giác, Đại Bỏ-tát, chư Phật Thế Tôn đều do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế sinh ra. 

Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác đã đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đang đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột, sẽ đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
thế. Vì vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa đối với 
chư Như Lai có ân đức lớn, nên chư Phật thường 
dùng Phật nhãn xem xét, hộ niệm Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa. 

Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa nếu thường biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa này thì tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác thường dùng Phật nhãn xem xét, hộ 
niệm làm thân tâm họ luôn được an vuIl, việc tu 
thiện nghiệp được thông suốt. Thiện Hiện, các 
thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa nếu 
thường biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư 
duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này thì 
tật cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác trong 
mười phương thê giới đều cùng hộ niệm, làm họ 
đối với quả vị Giác ngộ cao tột quyết không thoái 
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chuyên. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, như Ngài đã nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa thường sinh ra tất cả 
pháp Phật cho chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác, thường ban trí Nhất thiết tướng cho Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác, thường chỉ rõ thật 
tướng nơi các pháp thế gian. Bạch Đức Thê Tôn, 
thế nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế 
thường sinh ra tất cả Phật pháp cho chư Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác, thường ban trí Nhất thiết 
tướng cho Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
thường chỉ rõ thật tướng nơi các pháp thế gian? 
Thế nào là Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác sinh 
ra từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa? Thế nảo là 
chư Phật thuyết tướng thế gian? 

Phật dạy: 

-lThiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường sinh ra mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, 
nói rộng ra là cho đến trí Nhất thiết tướng của 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Các. Thiện Hiện, như 
vậy, vô lượng, vô biên công đức của Như Lai 
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được sinh trưởng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thê. Do được các công đức của chư Phật 
như thế nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường sinh ra Phật pháp và trí Nhất thiết tướng 
như thế cho tật cả Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Ciác. Cho nên Ta nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường sinh ra tất cả pháp Phật cho Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác, thường ban trí Nhất thiết 
tướng cho Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác; nói 
cách khác là cũng nói Như Lai Ứng Chánh Đắng 
CIác từ đó sinh ra. 

Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường chỉ rõ thật tướng nơi các pháp thế gian, 
nghĩa là thường chỉ rõ thật tướng nơi năm uấn 
của thế gian. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác cũng nói thật tướng nơi năm uân của thế 
ø1an. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, thế nào là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa chỉ rõ thật tướng nơi năm uân 
của thế gian cho Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác? 

Phật dạy: 

-lThiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
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đêu không nói cho tât cả Như Lai Ứng Chánh 

Đắng Giác về năm uân có thành, có hoại, có sinh, 
có diệt, có tiếp nỗi, có đoạn dứt, có nhiễm, có 
tịnh, có tăng, có giảm, có vào, có ra; đều không 
nói năm uẫn có quá khứ, có vị laI, có hiện tại, có 
thiện, có bất thiện, có vô ký, có thuộc ở cõi Dục, 
có thuộc ở cõi Sắc, có thuộc ở cõi Vô sắc. Vì 
sao? Thiện Hiện, không phải là pháp Không, Vô 
tướng, Vô nguyện có thành, có hoại, có sinh, có 
diệt, có tiếp nỗi, có đoạn dứt, có nhiễm, có tịnh, 
có tăng, có giảm, có vào, có ra, có quá khứ, có vị 
lai, có hiện tại, có thiện, có bất thiện, có vô ký, 
có thuộc ở cõi Dục, có thuộc ở cõi Sắc, có thuộc 
ở cõi Vô sắc. Thiện Hiện, không phải là pháp 
không sinh, không diệt, không tạo, không tác, 
không tánh mà có thành, có hoại, có sinh, có diệt, 
có tiếp nỗi, có đoạn đứt, có nhiễm, có tịnh, có 
tăng, có giảm, có vào, có ra, có quá khứ, có vị 
lai, có hiện tại, có thiện, có bất thiện, có vô ký, 
có thuộc ở cõi Dục, có thuộc ở cõi Sắc, có thuộc 
ở cõi Vô sắc. Thiện Hiện, như vậy là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa đã nói thật tướng nơi năm uân 
cho tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác. 
Tướng năm uân đây tức là thế gian. Vậy nên thế 
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gian cũng không thành, không hoại, không 
sinh, không diệt, không nôi tiếp, không đoạn dứt, 
không nhiễm, không tịnh, không tăng, không 
giảm, không vào, không ra, không quá khứ, 
không vị lai, không hiện tại, không thiện, không 
bất thiện, không vô ký, không thuộc ở cõi Dục, 
không thuộc ở cõi Sắc, không thuộc ở cõi Vô sắc 
và không có tướng nào khác. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác đều nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế để chứng biết về vô lượng, 
vô sô, vô biên tâm hành khác nhau của hữu tình, 
nhưng trong nghĩa thâm diệu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này không có hữu tình, cũng 
không có hữu tình có thể nêu bày được; không 
sắc, cũng không có sắc có thể nêu bày được; 
không thọ, tưởng, hành, thức, cũng có thọ, tưởng, 
hành, thức có thể nêu bày được; không nhãn xứ, 
cũng không có nhãn xứ có thể nêu bày được; 
không nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng không có 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ÿ xứ có thê nêu bày được 
không sắc xứ, cũng không có sắc xứ có thể nêu 
bày được; không thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
cũng không có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 441 1567 


thể nêu bày được; không nhãn giới, cũng 

không có nhãn giới có thể nêu bày được; không 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới, cũng không có nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới có thê nêu bày được; không sắc 
giới, cũng không có sắc giới có thể nêu bày 
được; không thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, 
cũng không có thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
có thể nêu bày được; không nhãn thức giới, cũng 
không có nhãn thức giới có thể nêu bảy được; 
không nhị, tỷ, thiệt, thần, ý thức giới, cũng không 
có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có thê nêu bày 
được; không nhãn xúc, cũng không có nhãn xúc 
có thể nêu bày được; không nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc, cũng không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có 
thể nêu bày được; không các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, cũng không có các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể nêu bày được; 
không các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra, cũng không có các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra có thể nêu 
bày được; không địa giới, cũng không có địa giới 
có thê nêu bày được; không thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, cũng không có thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có thể nêu bày được; 
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không vô minh, cũng không có vô minh có thể 
nêu bày được; cho đến không lão tử, cũng không 
có lão tử có thể nêu bày được; không có Bồ thí 
ba-la-mật-đa, cũng không có Bồ thí ba-la-mật-đa 
có thể nêu bày được; cho đến không Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, cũng không có Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có thể nêu bày được; không pháp không bên 
trong, cũng không có pháp không bên trong có 
thể nêu bày được; cho đến không có pháp không 
không tánh tự tánh, cũng không có pháp không 
không tánh tự tánh có thể nêu bày được; không 
bốn Niệm trụ cũng không có bốn Niệm trụ có thê 
nêu bày được; cho đến không có tám chi Thánh 
đạo, cũng không có tám chi Thánh đạo có thể 
nêu bày được; như vậy cho đến không có mười 
lực của Như Lai, cũng không có mười lực của 
Như Lai có thể nêu bày được; không có mười 
tám pháp Phật bất cộng, cũng không có mười 
tám pháp Phật bất cộng có thể nêu bày được; 
không có trí Nhất thiết, cũng không có trí Nhất 
thiết có thể nêu bày được; không có trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, cũng không có trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể nêu bày 
được. 
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Thiện Hiện, như vậy là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa đã nói thật tướng nơi thê gian cho tât cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 442 


Phẩm 46: PHẬT MẪU (2) 


Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa không hiện bày sắc; không hiển bày thọ, 
tưởng, hành, thức; không hiển bày nhãn xứ; 
không hiển bày nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; không 
hiển bày sắc xứ; không hiển bày thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ; không hiển bảy nhãn giới; 
không hiện bày nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; không 
hiển bày sắc giới; không hiến bày thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới; không hiển bày nhãn thức 
giới; không hiển bày nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới; không hiển bày nhãn xúc; không hiển bày 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; không hiên bày các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra; không hiển bày 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra; không hiến bày địa giới; không hiển bày 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới; không hiến 
bày vô minh; không hiển bảy hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử; 
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không hiển bày Bồ thí ba-la-mật-đa; không 

hiển bày Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bátnhã ba-lamật-đa; không hiển bày pháp 
không bên trong; không hiền bày pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn chắng đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thê 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; 
không hiển bày chân như; không hiển bày pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng nghĩ bàn; không hiển bày Thánh để khố; 
không hiển bày Thánh để tập, diệt, đạo; không 
hiển bảy bốn Tĩnh lự; không hiển bày bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; không hiển bày tám Giải 
thoát; không hiển bảy tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ; không hiển bày bốn Niệm 
trụ; không hiển bày bỗn Chánh đoạn, bôn Thân 


1572 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo; không hiển bày pháp môn 
giải thoát Không; không hiển bày pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện; không hiển bày bậc 
Tịnh quán; không hiển bày bậc Tịnh quán, bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, 
bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc Bồ- 
tát, bậc Như Lai, không hiện bày bậc Cực hy; 
không hiên bày bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân; không hiển bày năm loại mắt; không 
hiển bày sáu phép thân thông: không hiển bày 
mười lực của Như Lai; không hiển bày bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng: 
không hiển bày ba mươi hai tướng Đại sĩ; không 
hiển bày tám mươi vẻ đẹp; không hiển bày pháp 
không quên mất; không hiến bày tánh luôn luôn 
xả; không hiển bày quả Dự lưu; không hiển bày 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bỏ- 
đề; không hiển bày tất cả hạnh Đại Bôồ-tát; không 
hiển bày quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật; 
không hiển bảy sự chuyên bánh xe diệu pháp; 
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không hiên bày việc hóa độ các loài hữu tình; 
không hiển bày việc làm nghiêm tịnh cõi Phật; 
không hiển bày sự đem lại thành tựu cho hữu 
tình; không hiến bày tất cả pháp môn Đả-la-ni; 
không hiển bảy tất cả pháp môn Tam-ma-địa; 
không hiển bày trí Nhất thiết; không hiển bày trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Thiện 
Hiện, trong nghĩa sâu xa của Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thế, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa còn 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, huống 
nữa là có sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho đến trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thì 
có thê hiện bày được sao? 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả hữu tình nơi năm 
nẻo trong ba cõi, hoạt động, nói năng hoặc có 
sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không 
tưởng, hoặc chăng phải có tưởng, hoặc chăng 
phải không tưởng, hoặc thế giới này, hoặc vô 
lượng, vô số, vô biên thế giới khác trong mười 
phương, các hữu tình này hoặc tâm tập trung, 
hoặc tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất thiện, 
hoặc vô ký, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa đều 
biết như thật. Thiện Hiện, vì sao Như Lai Ứng 
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Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa đều biết như thật về tâm tập trung, 
tâm phân tán hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô 
ký của các hữu tình? 

Này Thiện Hiện, do pháp tánh nên tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa đề biết như thật về tâm tập 
trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất thiện, 
hoặc vô ký của các loài hữu tình. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là do pháp tánh 
nên Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác nương nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa để biết như thật về 
tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất 
thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa mà biết rõ như thật về pháp tánh, trong pháp 
tánh còn không sở hữu, chắng thể năm bắt được, 
huông nữa là loài hữu tình có tâm tập trung, tâm 
phân tán, thiện, bất thiện, vô ký mà thật có hay 
sao? Này Thiện Hiện, như vậy, do pháp tánh nên 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác nương nơi Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa sâu xa để biết như thật về 
tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất 
thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về tâm tập trung, tâm 
phân tán, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký 
của các loài hữu tình. Thiện Hiện, thê nào là Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, biết như thật về tâm tập 
trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất thiện, 
hoặc vô ký của các loài hữu tình? Thiện Hiện, tât 
cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác nương nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, do đoạn tận, lia 
nhiễm, diệt trừ, văng lặng, xa lia tất cả trần câu 
nên biết như thật về tâm tập trung, tâm phân tán, 
hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các 
loài hữu tỉnh. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thê nào là Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, do đoạn tận, lìa nhiễm, diệt trừ, văng 
lặng, xa lia tất cả trân câu nên biết như thật về 
tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất 
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thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, biết như thật về sự đoạn tận, lìa nhiễm, diệt 
trừ, văng lặng, xa lia tất cả trần cấu, tánh đoạn 
tận hãy còn không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được, huống nữa là có hữu tình với tâm tập 
trung, tâm phân tán, thiện, bất thiện, vô ký mà 
thật có hay sao? Thiện Hiện, như vậy Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa do đoạn tận, lìa nhiễm, diệt trừ, 
văng lặng, xa lia tất cả trân câu mà biết như thật 
về tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc 
bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa có thể biết như thật về các loài hữu tình 
có tâm tham, lìa tâm tham; có tâm sân, lìa tâm 
sân; có tâm s1, ha tâm sI. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình có 
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tâm tham, ha tâm tham, có tâm sân, ha tâm 
sân, có tâm s1, lìa tâm s1? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, biết như thật về các loài hữu tình kia có tâm 
tham, như thật tánh chăng có tâm tham, chắng có 
lia tâm tham. Vì sao? Vì trong tánh như thật của 
tâm và tâm sở còn không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được, huống nữa có tâm tham, lìa tâm tham 
có thể nắm bắt được hay sao? Cũng biết như thật 
về các loài hữu tình kia có tâm sân, như thật về 
tánh chắng có tâm sân, chăng có lìa tâm sân. Vì 
sao? Vì trong tánh như thật của tâm và tâm sở 
còn không sở hữu, chăng thể năm bắt được, 
huông nữa là có tâm sân, lìa tâm sân mả có thể 
năm bắt được hay sao? Cũng biết như thật về các 
loài hữu tình kia có tâm si, như thật tánh chắng 
có tâm si, chắng có lìa tâm si. Vì sao? Vì trong 
tánh như thật của tâm và tâm sở còn không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được, huống nữa là có 
tâm s1, lìa tâm s1 mà thật có hay sao? 

Thiện Hiện, như vậy là Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
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xa, biết như thật về các loài hữu tình kia có 
tâm tham, có tâm sân, có tâm si. Thiện Hiện, tất 
cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác nương nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, biết như thật về các 
loài hữu tình kia lia tâm tham, như thật tánh 
chắng có lia tâm tham, chăng có tâm tham. Vì 
sao? Vì trong tánh như thật của tâm và tâm sở 
hãy còn không sở hữu, chắng thể năm bắt được, 
huống nữa có lìa tâm tham, có tâm tham mà có 
thể năm bắt được! Cũng biết như thật về các loài 
hữu tình kia lìa tâm sân, như thật tánh chắng có 
lia tâm sân, chắng có tâm sân. Vì sao? Vì trong 
tánh như thật của tâm, tâm sở còn không sở hữu, 
chắng thể nắm bắt được, huông nữa có lìa tâm 
sân, có tâm sân mà có thể năm bắt được. Cũng 
biết như thật về các loài hữu tình kia lìa tâm si, 
như thật tánh chăng có lìa tâm si, chăng có tâm 
sI. Vì sao? Vì trong tánh như thật của tâm và tâm 
sở còn không sở hữu, chắng thể nắm bắt được, 
huồng nữa có lìa tâm sĩ, có tâm si mà có thể năm 
bắt được? Thiện Hiện, như vậy là Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình kia 
ha tâm tham, ha tâm sân, lìa tâm sI. 
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Lại nữa Thiện Hiện, tât cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình kia 
có tâm tham, sân, SI, chắng phải là có tâm tham, 
sân, si, chắng phải là lìa tâm tham, sân, si. Vì 
sao? Vì hai tâm như thế không hòa hợp. Thiện 
Hiện, tật cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Các 
nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, biết như 
thật về các loài hữu tình kia lìa tâm tham, sân, si, 
chắng phải là lia tâm tham, sân, s1, chẳng phải là 
có tâm tham, sân, si. Vì sao? Vì hai tâm như thế 
không hòa hợp. Thiện Hiện, như vậy, Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình 
kia có tâm tham, lìa tâm tham; có tâm sân, lìa 
tâm sân; có tâm s1, lìa tâm s1. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình có 
tâm quảng đại. 

Khi ấy Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thê nào là Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình kia 
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có tâm quảng đại? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, biết như thật về các loài hữu tình kia có tâm 
quảng đại, tâm này không rộng, không hẹp, 
không thêm, không bớt, không đi, không đến. Vì 
sao? Vì tự tánh của tâm là xa lìa tất cả nên không 
rộng, không hẹp, không thêm, không bớt, không 
đi, không đến. Vì sao? Vì tự tánh của tâm là đều 
không sở hữu, trọn chắng thể năm bắt được, nào 
có rộng, nào có hẹp, nào có thêm, nào có bớt, 
nào có đi, nào có đến? Thiện Hiện, như vậy, Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu 
tình kia có tâm quảng đại. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình có 
tâm quảng đại. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình kia 
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có cái tâm quảng đại? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, biết như thật về các loài hữu tình kia có cái 
tâm quảng đại, không rộng, không hẹp, không ởi, 
không đến, không sinh, không diệt, không trụ, 
không khác, không nhiễm, không tịnh. Vì sao? 
Vì tự tánh của tâm là xa lìa tất cả nên Phật không 
thây tâm có rộng, có hẹp, có đi, có đến, có sinh, 
có diệt, có trụ, có khác, có nhiễm, có tịnh. Vì 
sao? Vì tự tánh của tâm đều là không sở hữu, 
trọn chắng thể năm bắt được, nào có rộng, nào có 
hẹp, nào có đi, nào có đến, nào có sinh, nào có 
diệt, nào có trụ, nào có khác, nào có nhiễm, nào 
có tịnh? Thiện Hiện, như vậy là Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình kia 
có tâm quảng đại. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình hiểm 
có tâm vô lượng. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 


1582 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


-Bạch Đức Thê Tôn, thê nảo là Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình 
kia có tâm vô lượng? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, biết như thật về các loài hữu tình kia có tâm 
vô lượng, tâm không có lượng, không không 
lượng, không trụ, không không trụ, không đi, 
không không đi. Vì sao? Vì tự tánh của tâm là xa 
lia tất cả nên Phật không thấy tâm có lượng, có 
không lượng, có trụ, có không trụ, có đi, có 
không đi. Vì sao? Vì tảnh của tâm vô lượng là 
không chỗ nương tựa thì làm sao nói có lượng, 
có không lượng, có trụ, có không trụ, có đi, có 
không đi. Tự tánh của tâm này đã không chỗ 
nương tựa, cũng không sở hữu, hoàn toàn chắng 
thể năm bắt được, thì làm sao có lượng, không 
lượng, có trụ, không trụ, có đi, không đi? Thiện 
Hiện, như vậy là Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, biết như 
thật về các loài hữu tình kia có tâm vô lượng. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
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Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình 
có tâm vô kiến, vô đối. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thê nào là Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình kia 
có tâm vô kiến, vô đối? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, biết như thật về các loài hữu tình kia có tâm 
vô kiến, vô đối đều không có tướng của tâm. Vì 
sao? Vì tất cả tự tướng của tâm là không. Thiện 
Hiện, như vậy là Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, biết như 
thật về các loài hữu tình kia có tâm vô kiến, vô 
đôi. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình có 
tâm không sắc không thê thấy được. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thê nào là Như Lai Ứng 
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Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình 
kia có tâm không sắc không thê thấy được? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, biết như thật về các loài hữu tình kia có tâm 
không sắc, không thể thấy, là năm loại mắt của 
chư Phật đều không thê thây. Vì sao? Vì tự tánh 
của tât cả tâm là không. Thiện Hiện, như vậy là 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, nương nơi Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, biết như thật về các loài 
hữu tình kia có tâm không sắc, không thể thấy 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình có 
tâm, tâm sở hoặc nồi, hoặc chìm, hoặc co, hoặc 
giãn. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình kia 
có tâm, tâm sở hoặc nồi, hoặc chìm, hoặc co, 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 442 1585 


hoặc giãn? 

Phật dạy: 

-Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, biết như 
thật về các loài hữu tình kia có tâm, tâm sở hoặc 
nổi, chìm, co, giãn, chúng đều nương sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức mà phát sinh. Thiện Hiện, như 
vậy, Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác nương nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, biết như thật về các 
loài hữu tình kia có tâm, tâm sở hoặc nỗi, hoặc 
chìm, hoặc co, hoặc giãn. Nghĩa là chư Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, biết như thật về các loài hữu tình 
kia có tâm, tâm sở nối, chìm, co, giãn, hoặc 
nương sắc mà chấp ngã và thế gian là thường 
còn, đây là chắc thật, kia là giả dỗi; hoặc nương 
sắc mà chấp ngã và thê gian là vô thường, đây là 
chắc thật, kia là giả dối; hoặc nương sắc mà chấp 
ngã và thê gian là cũng thường cũng vô thường; 
đây là chắc thật, kia là giả dối; hoặc nương sắc 
mà chấp ngã và thê gian là chắng thường, chắng 
vô thường: đây là chắc thật, kia là giả dối; hoặc 
nương thọ mà chấp ngã và thê gian là thường: 
đây là chắc thật, kia là giả dối; hoặc nương thọ 
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mà châp ngã và thê gian là vô thường; đây là 
chắc thật, kia là giả dối; hoặc nương thọ mà chấp 
ngã và thế gian là cũng thường cũng vô thường: 
đây là chắc thật, kia là giả dối; hoặc nương thọ 
mà chấp ngã và thế gian là chắng thường, chắng 
vô thường: đây là chắc thật, kia là giả dối; hoặc 
nương tưởng mà chấp ngã và thế gian là thường: 
đây là chắc thật, kia là giả dối; hoặc nương tưởng 
mà chấp ngã và thê gian là vô thường; đây là 
chắc thật, kia là giả dối; hoặc nương tưởng mà 
chấp ngã và thế gian là cũng thường cũng vô 
thường: đây là chắc thật, kia là giả dối; hoặc 
nương tưởng mà chấp ngã và thế gian là chắng 
thường, chăng vô thường; đây là chắc thật, kia là 
giả dôi; hoặc nương hành mà chấp ngã và thế 
gian là thường; đây là chắc thật, kia là giả dối; 
hoặc nương hành mà chấp ngã và thê gian là vô 
thường; đây là chắc thật, kia là giả dối; hoặc 
nương hành mà chấp ngã và thể gian là cũng 
thường, cũng vô thường; đây là chắc thật, kia là 
giả dôi; hoặc nương hành mà chấp ngã và thế 
gian là chăng thường, chắng vô thường; đây là 
chắc thật, kia là giả dối; hoặc nương thức mà 
chấp ngã và thê gian là thường; đây là chắc thật, 
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kia là giả dôi; hoặc nương thức mà châp ngã 
và thê gian là vô thường; đây là chắc thật, kia là 
giả dối; hoặc nương thức mà chấp ngã và thế 
gian là cũng thường, cũng vô thường; đây là chắc 
thật, kia là giả dôi; hoặc nương thức mà chấp ngã 
và thê gian là chắng thường, chắng vô thường; 
đây là chắc thật, kia là giả dối. 

Hoặc nương sắc mà chấp ngã và thế gian là 
hữu biên; đây là chắc thật, kia là giả dối; hoặc 
nương sắc mà chấp ngã và thể gian là vô biên; 
đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc 
nương sắc mà chấp ngã và thế gian cũng hữu 
biên, cũng vô biên; đây là chắc thật, ngoài ra đều 
giả dối; hoặc nương sắc mà chấp ngã và thế gian 
là chắng hữu biên, chăng vô biên; đây là chắc 
thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc nương thọ mà 
chấp ngã và thê gian là hữu biên; đây là chắc 
thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc nương thọ mà 
chấp ngã và thế gian là vô biên; đây là chắc thật, 
ngoài ra đều giả dôi; hoặc nương thọ mà chấp 
ngã và thê gian cũng hữu biên, cũng vô biên; đây 
là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc nương thọ 
mà chấp ngã và thê gian chăng hữu biên, chắng 
vô biên; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; 
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hoặc nương tưởng mà châp ngã và thê gian là 
hữu biên; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; 
hoặc nương tưởng mà chấp ngã và thế gian là vô 
biên; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc 
nương hành mà chấp ngã và thế gian là hữu biên; 
đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc 
nương hành mà chấp ngã và thế gian vô biên; 
đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc 
nương hành mà chấp ngã và thế gian cũng hữu 
biên, cũng vô biên; đây là chắc thật, ngoài ra đều 
giả dôi; hoặc nương hành mà chấp ngã và thế 
gian chăng hữu biên, chắng vô biên; đây là chắc 
thật, ngoài ra đêu giả dỗi; hoặc nương thức mà 
chấp ngã và thê gian là hữu biên; đây là chắc 
thật, ngoài ra đêu giả dôi; hoặc nương thức mà 
chấp ngã và thế gian là vô biên; đây là chắc thật, 
ngoài ra đêu giả dôi; hoặc nương thức mà chấp 
ngã và thê gian cũng hữu biên, cũng vô biên; đây 
là chắc thật, ngoài ra đều giả dôi; hoặc nương 
thức mà chấp ngã và thê gian chăng hữu biên, 
chắng vô biên; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả 
dối. 

Hoặc nương sắc mà chấp mạng căn tức là 
thân; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc 
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nương sắc mà châp mạng căn khác thân; đây 
là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc nương thọ 
chấp mạng căn tức là thần; đây là chắc thật, 
ngoài ra đều giả dối; hoặc nương thọ mà chập 
mạng căn khác thân; đây là chắc thật, ngoài ra 
đều giả dôi; hoặc nương tưởng mà chấp mạng 
căn tức là thân; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả 
dối; hoặc nương tưởng mà chấp mạng căn khác 
thân; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc 
nương hành mà chấp mạng căn tức là thân; đây là 
chắc thật, ngoài ra đều giả dôi; hoặc nương hành 
mà chấp mạng căn khác thân; đây là chắc thật, 
ngoài ra đêu giả dôi; hoặc nương thức mà chấp 
mạng căn tức là thần; đây là chắc thật, ngoài ra 
đều giả dôi; hoặc nương thức mà chấp mạng căn 
khác thân; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. 
Hoặc nương sắc mà chấp Như Lai sau khi 
chết có tái sinh; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả 
dối; hoặc nương sắc mà chấp Như Lai sau khi 
chết không tái sinh; đây là chắc thật, ngoài ra đều 
giả dối; hoặc nương sắc mà chấp Như Lai sau khi 
chết cũng có tái sinh, cũng không tái sinh; đây là 
chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc nương sắc 
mà chấp Như Lai sau khi chết không tái sinh, 
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không không tái sinh; đây là chắc thật, ngoài 
ra đều giả dối; hoặc nương thọ mà chấp Như Lai 
sau khi chết có tái sinh; đây là chắc thật, ngoài ra 
đều giả dối; hoặc nương thọ mà chấp Như Lai 
sau khi chết không tái sinh; đây là chắc thật, 
ngoài ra đều giả dôi; hoặc nương thọ mà chấp 
Như Lai sau khi chết cũng tái sinh, cũng không 
tái sinh; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; 
hoặc nương thọ mà chấp Như Lai sau khi chết 
không tải sinh, không không tái sinh; đây là chắc 
thật, ngoài ra đêu giả dôi; hoặc nương tưởng mà 
chấp Như Lai sau khi chết có tái sinh; đây là 
chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc nương tưởng 
mà chấp Như Lai sau khi chết không tái sinh; đây 
là chắc thật, ngoài ra đều giả dôi; hoặc nương 
tưởng mà châp Như Lai sau khi chết cũng tái 
sinh, cũng không tái sinh; đây là chắc thật, ngoài 
ra đều giả dối; hoặc nương tưởng mà chấp Như 
Lai sau khi chết không tái sinh, không không tái 
sinh; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc 
nương hành mà chấp Như Lai sau khi chết có tái 
sinh; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc 
nương hành mà chấp Như Lai sau khi chết không 
tái sinh; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối; 
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hoặc nương hành mà chấp Như Lai sau khi 
chết cũng tái sinh, cũng không tái sinh; đây là 
chắc thật, ngoài ra đều giả dối; hoặc nương hành 
mà chấp Như Lai sau khi chết không tái sinh, 
không không tái sinh; đây là chắc thật, ngoài ra 
đều giả dối; hoặc nương thức mà chập Như Lai 
sau khi chết có tái sinh; đây là chắc thật, ngoài ra 
đều giả dối; hoặc nương thức mà chấp Như Lai 
sau khi chết không tái sinh; đây là chắc thật, 
ngoài ra đều giả dôi; hoặc nương thức mà chấp 
Như Lai sau khi chết cũng tái sinh, cũng không 
tái sinh; đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dỗi; 
hoặc nương thức mà chấp Như Lai sau khi chết 
không tái sinh, không không tái sinh; đây là chắc 
thật, ngoài ra đều giả dỗi. Thiện Hiện, như vậy là 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác nương nơi Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, biết như thật về các loài 
hữu tình kia có tâm, tâm sở hoặc nỗi, hoặc chìm, 
hoặc co, hoặc giãn. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, biết như thật về sắc, cũng biết như thật 
về thọ, tưởng, hành, thức. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thê Tôn, thê nảo là Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, biết như thật về sắc, cũng biết như 
thật về thọ, tưởng, hành, thức? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, biết như thật về sắc như chân như, không 
biên đối, không phân biệt, không tướng trạng, 
không tác dụng, không hý luận, không sở đặc; 
cũng biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức như 
chân như, không biến đối, không phân biệt, 
không tướng trạng, không tác dụng, không hý 
luận, không sở đắc. Thiện Hiện, như vậy là Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, biết như thật về sắc, cũng 
biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức. 

Lại nữa Thiện Hiện, năm uẫn chân như tức 
hữu tình chân như. Hữu tình chân như tức nỗi, 
chìm, co, giãn đều chân như. Nỗi, chìm, co, giãn 
chân như tức năm uân chân như. Năm uẫn chân 
như tức mười hai xứ chân như. Mười hai xứ chân 
như tức mười tắm giới chân như. Mười tâm giới 
chân như tức tất cả pháp chân như. Tất cả pháp 
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chân như tức sáu pháp Ba-la-mật-đa chân như. 

Sáu pháp Ba-la-mật-đa chân như tức ba mươi 
bảy pháp phân Bôồ-đề chân như. Ba mươi bảy 
pháp phân Bô-đề chân như tức mười tám pháp 
không chân như. Mười tắm pháp không chân như 
tức tám Giải thoát chân như. Tám Giải thoát chân 
như tức tám Thăng xứ chân như. Tám Thăng xứ 
chân như tức chín Định thứ đệ chân như. Chín 
thứ lớp định chân như tức mười lực của Như Lai 
chân như. Mười lực của Như Lai chân như tức 
bốn điều không sợ chân như. Bốn điều không sợ 
chân như tức bốn sự hiểu biết thông suốt chân 
như. Bốn sự hiểu biết thông suốt chân như tức 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả chân như. Đại Từ, 
đại BI, đại Hỷ, đại Xả chân như tức mười tắm 
pháp Phật bất cộng chân như. Mười tám pháp 
Phật bất cộng chân như tức trí Nhất thiết chân 
như. Trí Nhất thiết chân như tức trí Đạo tướng 
chân như. Trí Đạo tướng chân như tức trí Nhất 
thiết tướng chân như. Trí Nhất thiết tướng chân 
như tức pháp thiện chân như. Pháp thiện chân 
như tức pháp bất thiện chân như. Pháp bất thiện 
chân như tức pháp vô ký chân như. Pháp vô ký 
chân như tức pháp thế gian chân như. Pháp thế 
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gian chân như tức xuất pháp thê gian chân 
như. Pháp xuất thê gian chân như tức pháp hữu 
lậu chân như. Pháp hữu lậu chân như tức pháp vô 
lậu chân như. Pháp vô lậu chân như tức pháp hữu 
vi chân như. Pháp hữu vi chân như tức pháp vô 
vi chân như. Pháp vô vi chân như tức pháp quá 
khứ chân như. Pháp quá khứ chân như tức pháp 
vỊ lai chân như. Pháp vị lai chân như tức pháp 
hiện tại chân như. Pháp hiện tại chân như tức quả 
Dự lưu chân như. Quả Dự lưu chân như tức quả 
Nhất lai chân như. Quả Nhất lai chân như tức quả 
Bất hoàn chân như. Quả Bất hoàn chân như tức 
quả A-la-hán chân như. Quả A-la-hán chân như 
tức Độc giác Bồ-đề chân như. Độc giác Bồ-đề 
chân như tức tất cả hạnh Đại Bồ-tát chân như. 
Tất cả hạnh Đại Bôồ-tát chân như tức quả vị CIác 
ngộ cao tột của chư Phật chân như. Quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật chân như tức tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác chân như. Tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác chân như tức tật cả 
hữu tình chân như. 

Thiện Hiện, hoặc tật cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác chân như, hoặc tất cả hữu tình chân 
như, hoặc tất cả pháp chân như đều không hai, 
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không hai xứ, là một thê chân như. Chân như 
như thế không khác biệt nên không hoại, không 
tận, không thê phân biệt. Thiện Hiện, tât cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, chứng đắc chân như của 
pháp một cách rốt ráo mới được quả vị Giác ngộ 
cao tột. Do đó nên nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường sinh ra chư Phật, là mẹ của chư Phật, 
thường chỉ rõ thật tướng nơi thế gian cho chư 
Phật. Thiện Hiện, như vậy, Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa hiểu biết như thật về tất cả pháp chân như, 
tánh không hư vọng, tánh chăng biến đổi. Do 
hiểu như thật về tướng của chân như nên gọi là 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa là chỗ chứng đắc chân như của tất cả 
pháp, tánh không hư vọng, tánh không biến đối, 
rất là thâm diệu, khó thây, khó hiểu. Bạch Thế 
Tôn, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đều 
dùng chân như của tất cả pháp, tánh không hư 
vọng, tánh không biến đối đề chỉ rõ, phân biệt về 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. Bạch Thê 
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Tôn, chân như của tât cả pháp rât là thâm diệu, 
ai có thê tin hiểu? Chỉ có bậc Đại Bồ-tát không 
còn thoái chuyên và A-la-hán dứt sạch các lậu 
đây đủ chánh kiến nghe Phật thuyết pháp chân 
như sâu xa này mới có thể tin hiểu được. Như 
Lai vì họ nương vào tướng chân như đã tự chứng 
để chỉ rõ, phân biệt. 

Phật dạy: 

Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Vì 
sao? Thiện Hiện, chân như là vô tận nên hết mực 
thâm diệu. Chỉ có Như Lai hiện chứng đắc Đắng 
chánh giác là chứng đắc chân như vô tận. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, nhờ đâu Ngài chứng vô 
tận chân như? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, phật nhờ nơi chân như nên có 
thế chứng đắc chân như vô tận như thê. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai chứng đắc 
chân như vô tận như thế nào? 

Phật dạy: 

-Như Lai chứng đắc chân như vô tận của tất 
cả pháp. Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
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Đăng Giác đêu chứng đặc chân như vô tận của 
tất cả các pháp, nên đạt được quả vị Giác ngộ cao 
tột, vì các loài hữu tình phân biệt, chỉ rõ tướng 
chân như của tất cả các pháp. Do đó nên gọi là 
Đắng thuyết pháp chân thật. 


M 


Phẩm 47: CHÍ TƯỚNG (1) 

Bây giờ, trong thể giới ba lần ngàn, chư 
Thiên cõi Dục, cõi Sắc đều dùng các thứ hoa 
hương trời mâu nhiệm tung lên cúng dường Thế 
Tôn rồi đến đảnh lễ sát chân Phật, lui đứng một 
bên, đồng bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa mà Ngài đã thuyết giảng lây gì làm 
tướng? 

Phật dạy chư Thiên: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa lấy Không làm 
tướng. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa lấy Vô tướng 
làm tướng. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa lấy Vô 
nguyện làm tướng. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
lây sự không tạo tác, không nhận lây, làm tướng. 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa lấy không sinh, 
không diệt làm tướng. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
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xa lây không nhiễm, không tịnh làm tướng. 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa lây không tánh, 
không tướng làm tướng. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa lây sự không nương, không trú làm tướng. 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa lấy chắng đoạn, 
chăng thường làm tướng. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa lây chắng một, chăng khác làm tướng. 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa lấy việc không đi, 
không đến làm tướng. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa lây hư không làm tướng. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế có vô lượng tướng. 

Chư Thiên nên biết, các tướng như thê, vì 
muốn làm lợi ích cho thê gian, Trời, Người, AÁ- 
tố-lạc..., tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
nương vào thê tục để, dùng các tưởng đã được 
giả đặt mà nói, chứ không nương vào thắng 
nghĩa. Chư Thiên nên biết, các tướng của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, thế gian, TTỜI, 
Người, A-tố-lạc... đều không thê hủy hoại được. 
Vì sao? Vì thế gian, Trời, Người, A-tô-lạc... đều 
có tướng. Chư Thiên nên biết, các tướng không 
thể hủy hoại các tướng, các tướng không thê biết 
rõ các tướng, các tướng không thể hủy hoại 
không tướng, các tướng không thể biết rõ không 
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tướng. Không tướng không thê hủy hoại các 
tướng, không tướng không thể biết rõ các tướng, 
không tướng không thể hủy hoại không tướng, 
không tướng không thể biết rõ không tướng. Vì 
sao? Hoặc tướng, hoặc không tướng, hoặc tướng 
không tướng đêu không sở hữu. Chủ thể phá, chủ 
thể nhận biết, đôi tượng phá, đối tượng nhận biết, 
người phá, người nhận biết đều chăng thể năm 
bắt được. 

Chư Thiên nên biết, các tướng như thê chắng 
phải sắc làm ra; chắng phải thọ, tưởng, hành, 
thức làm ra; chắng phải nhãn xứ làm ra; chắng 
phải nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm ra; chăng phải 
sắc xứ làm ra; chăng phải thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm ra; chăng phải nhãn giới làm ra; 
chăng phải nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới làm ra; 
chắng phải sắc giới làm ra; chắng phải thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới làm ra; chắng phải 
nhãn thức giới làm ra; chắng phải nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới làm ra; chắng phải nhãn xúc làm 
Ta; chắng phải nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm ra; 
chắng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra làm ra; chắng phải các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra làm ra; chăng phải 
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Bồ thí ba-la-mật-đa làm ra; chăng phải Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa làm ra; chăng phải pháp không bên trong 
làm ra; chắng phải pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản mạn 
chắng đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tât 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh làm ra; chăng 
phải chân như làm ra; chăng phải pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tảnh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng nghĩ 
bàn làm ra; chăng phải Thánh đế khô làm ra; 
chắng phải Thánh để tập. diệt, đạo làm ra; giàn 
phải bốn Tĩnh lự làm ra; chẳng phải bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc làm ra; chắng phải tám 
Giải thoát làm ra; chăng phải tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ làm ra; chắng phải 
bốn Niệm trụ làm ra; chắng phải bốn Chánh 
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đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy 
chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo làm ra; chắng 
phải pháp môn giải thoát Không làm ra; chẳng 
phải pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
làm ra; chăng phải bậc Tịnh quán làm ra; chắng 
phải bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, 
bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, 
bậc Bỏ-tát, bậc Như Lai làm ra; chắng phải bậc 
Cực hỷ làm ra; chẳng phải bậc Ly câu, bậc Phát 
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc 
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân làm ra; chắng phải năm 
loại mắt làm ra; chăng phải sáu phép thân thông 
làm ra; chắng phải mười lực của Như Lai làm ra; 
chăng phải bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng làm ra; chăng phải ba 
mươi hai tướng Đại sĩ làm ra; chăng phải tám 
mươi vẻ đẹp làm ra; chẳng phải pháp không quên 
mất làm ra; chăng phải tánh luôn luôn xả làm ra; 
chắng phải tất cả pháp môn Đà-la-ni làm ra; 
chăng phải tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm ra; 
chăng phải trí Nhất thiết làm ra; chăng phải trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm ra. 
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Chư Thiên nên biết, các tướng như thê 
chăng phải trời làm ra, chắng phải chắng phải 
trời làm ra; chăng phải người làm ra, chắng phải 
chăng phải người làm ra; chắng phải trời có 
được; chăng phải chắng phải trời có được; chăng 
phải người có được; chăng phải chăng phải người 
có được; chăng phải hữu lậu, chăng phải vô lậu, 
chắng phải thê gian, chắng phải xuất thể gian, 
chăng phải hữu vi, chăng phải vô vi, không bị 
ràng buộc, không thê tuyên nói. Chư Thiên nên 
biết, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu luôn xa lìa các 
tướng, vậy không nên hỏi răng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa lấy gì làm tướng. 

Chư Thiên, các vị nghĩ thế nào, giả sử có câu 
hỏi tướng hư không là gì, câu hỏi ấy có chính 
đáng hay không? 

Chư Thiên thưa: 

-Bạch Thể Tôn, không chính đáng! Bạch 
Thiện Thệ, không chính đáng! Vì sao? Vì hư 
không là vô thể, vô tướng, vô vi, không nên hỏi 
như vậy. 

Thế Tôn dạy: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng lại như 
thế, không nên hỏi. Nhưng tướng của các pháp 
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dù có Phật, không Phật, thì chúng vẫn như thê, 

vì là pháp giới, pháp trụ. Đôi với tướng này, Phật 
hiểu biết như thật, nên gọi là Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác. 

Khi ấy, chư Thiên đồng bạch Phật: 

-Như Lai giác ngộ về các tướng như thế rất là 
sâu xa khó thây, khó biết. Như Lai chứng đắc các 
tướng như thế là đã dùng trí Vô ngại chuyên đối 
với tất cả pháp. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác trụ nơi tướng như thế nên phân biệt, khai thị 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, vì các loài hữu tỉnh 
tập hợp tướng của các pháp, dùng phương tiện 
khai thị làm cho họ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đạt được trí vô ngại. Bạch Thê Tôn, thật hy hữu! 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là pháp chư Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác thường thực hành. Tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác trong quá khứ, 
vị lai, hiện tại thực hành pháp này nên chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột, vì các loài hữu tình 
phân biệt, khai thị tướng của tất cả pháp. Nghĩa 
là phân biệt, khai thị tướng của sắc; phân biệt, 
khai thị tướng của thọ, tưởng, hành, thức. Phân 
biệt, khai thị tướng của nhãn xứ; phân biệt, khai 
thị tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Phân biệt, 
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khai thị tướng của sặc XỨ; phân biệt, khai thị 
tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Phân 
biệt, khai thị tướng của nhãn giới; phân biệt, khai 
thị tướng của nhĩ, ty, thiệt, thân, ý giới. Phân 
biệt, khai thị tướng của sắc g1ớ1; phân biệt, khai 
thị tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp gIới. 
Phân biệt, khai thị tướng của nhãn thức giới; 
phân biệt, khai thị tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
thức giới. Phân biệt, khai thị tướng của nhãn xúc; 
phân biệt, khai thị tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc. Phân biệt, khai thị tướng của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; phân biệt, khai thị 
tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra. Phân biệt, khai thị tướng của 
Bồ thí ba-la-mật-đa; phân biệt, khai thị tướng của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Phân biệt, khai thị tướng của pháp 
không bên trong; phân biệt, khai thị tướng của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn chắng đôi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng 
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cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 

không chắng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Phân biệt, khai thị tướng của 
chân như; phân biệt, khai thị tướng của pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng nghĩ bàn. Phân biệt, khai thị tướng của 
Thánh để khổ; phân biệt, khai thị tướng của 
Thánh đề tập. diệt, đạo. Phân biệt, khai thị tướng 
của bốn Tĩnh lự; phân biệt, khai thị tướng của 
bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc. Phân biệt, khai 
thị tướng của tám Giải thoát; phân biệt, khai thị 
tướng của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. Phân biệt, khai thị tướng của bỗn Niệm 
trụ; phân biệt, khai thị tướng của bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Phân biệt, khai thị 
tướng của pháp môn giải thoát Không; phân biệt, 
khai thị tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện. Phân biệt, khai thị tướng của bậc 
Tịnh quán; phân biệt, khai thị tướng của bậc 
Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ kiến, bậc Bạc, 
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bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc 
Bô-tát, bậc Như Lai. Phân biệt, khai thị tướng 
của bậc Cực hỷ; phân biệt, khai thị tướng của bậc 
Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực 
nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân. Phân biệt, 
khai thị tướng của năm loại mắt; phân biệt, khai 
thị tướng của sáu phép thần thông. Phân biệt, 
khai thị tướng của mười lực của Như Lai; phân 
biệt, khai thị tướng của bốn điêu không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Phân biệt, 
khai thị tướng của ba mươi hai tướng Đại sĩ; 
phân biệt, khai thị tướng của tắm mươi vẻ đẹp. 
Phân biệt, khai thị tướng của pháp không quên 
mất. Phân biệt, khai thị tướng của tánh luôn luôn 
xả. Phân biệt, khai thị tướng của tất cả pháp môn 
Đà-la-nI; phân biệt, khai thị tướng của tẤt cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Phân biệt, khai thị tướng 
của quả Dự lưu; phân biệt, khai thị tướng của quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bô-đề. 
Phân biệt, khai thị tướng của tật cả hạnh Đại Bồ- 
tát; phân biệt, khai thị tướng của quả vị GIác ngộ 
cao tột nơi chư Phật. Phân biệt, khai thị tướng 
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của trí Nhất thiết; phân biệt, khai thị tướng của 
trí Đạo tướng, trí Nhât thiêt tướng. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 443 


Phẩm 47: CHÍ TƯỚNG (2) 


Bây giờ Phật bảo chúng chư Thiên: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như các vị đã 
nói! Chư Thiên nên biết, Như Lai biết như thật 
về tướng của tất cả pháp là không tướng, có 
nghĩa: Biến ngại là tướng của sắc, Như Lai biết 
như thật là không tướng. Lãnh nạp là tướng của 
thọ, Như Lai biết như thật là không tướng. Giữ 
ảnh tượng là tướng của tưởng, Như Lai biết như 
thật là không tướng. Tạo tác là tướng của hành, 
Như Lai biết như thật là không tướng. Phân biệt 
là tướng của thức, Như Lai biết như thật là không 
tướng. Tập hợp khổ não là tướng của uân, Như 
Lai biết như thật là không tướng. Cửa sinh 
trưởng là tướng của xứ, Như Lai biết như thật là 
không tướng. Nhiều độc hại là tướng của giới, 
Như Lai biết như thật là không tướng. Thường 
ban ân và xả bỏ là tướng của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
Như Lai biết như thật là không tướng. Không 
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nóng nảy là tướng của Tịnh giới ba-la-mật-đa, 

Như Lai biết như thật là không tướng. Không 
giận dữ là tướng của An nhẫn ba-la-mật-đa, Như 
Lai biết như thật là không tướng. Không thê 
thoái lui là tướng của Tình tân ba-la-mật-đa, Như 
Lai biết như thật là không tướng. Không tán loạn 
là tướng của Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Như Lai biết 
như thật là không tướng. Không chấp trước là 
tướng của Bát-nhã ba-la-mật-đa, Như Lai biết 
như thật là không tướng. Không sở hữu là tướng 
của pháp không bên trong.... Như Lai biết như 
thật là không tướng. Không điên đảo là tướng 
của chân như..., Như Lai biết như thật là không 
tướng. Không hư dối là tướng của bốn Thánh đề, 
Như Lai biết như thật là không tướng. Không ưu 
não là tướng của bốn Tĩnh lự, Như Lai biết như 
thật là không tướng. Không ngăn ngại là tướng 
của bốn Vô lượng, Như Lai biết như thật là 
không tướng. Không ôn náo là tướng của bốn 
Định vô sắc, Như Lai biết như thật là không 
tướng. Không ràng buộc là tướng của tắm Cải 
thoát, Như Lai biết như thật là không tướng. Chế 
phục được là tướng của tám Thắng xứ, Như Lai 
biết như thật là không tướng. Thường vắng lặng 


1610 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


là tướng của chín Định thứ đệ, Như Lai biết 
như thật là không tướng. Không biên vực là 
tướng của mười Biến xứ, Như Lai biết như thật 
là không tướng. Thường xuất ly là tướng của ba 
mươi bảy pháp phần Bồ-đề, Như Lai biết như 
thật là không tướng. Thường xa lia là tướng của 
pháp môn giải thoát Không, Như Lai biết như 
thật là không tướng. Không chấp trước là tướng 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Như Lai biết 
như thật là không tướng. Không mong câu là 
tướng của pháp môn giải thoát Vô nguyện, Như 
Lai biết như thật là không tướng. Bao gồm các 
địa vị thanh tịnh là tướng mười địa Tam thừa, 
Như Lai biết như thật là không tướng. Hướng 
đến đại giác là tướng mười địa Bô-tát, Như Lai 
biết như thật là không tướng. Thường quán chiêu 
là tướng năm loại mắt, Như Lai biết như thật là 
không tướng. Không chướng ngại là tướng của 
sáu phép thần thông, Như Lai biết như thật là 
không tướng. Khó khuất phục là tướng của mười 
lực nơi Như Lai, Như Lai biết như thật là không 
tướng. Không khiếp sợ là tướng của bốn điều 
không sợ, Như Lai biết như thật là không tướng. 
Không đoạn tuyệt là tướng của bỗn sự hiểu biết 
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thông suôt, Như Lai biết như thật là không 

tướng. Ban lợi lạc là tướng của đại Từ, Như Lai 
biết như thật là không tướng. Cứu sâu khô là 
tướng của đại Bi, Như Lai biết như thật là không 
tướng. Vui với việc thiện là tướng của đại Hý, 
Như Lai biết như thật là không tướng. Bỏ tạp uê 
là tướng của đại Xả, Như Lai biết như thật là 
không tướng. Không còn phân nào nữa là tướng 
mười tám pháp Phật bất cộng, Như Lai biết như 
thật là không tướng. Thường tạo sự nghiêm 
trang, đẹp đẽ là tướng của tướng hảo, Như Lai 
biết như thật là không tướng. Thường nhớ nghĩ là 
tướng của pháp không quên mất, Như Lai biết 
như thật là không tướng. Không sự chấp trước là 
tướng của tánh luôn luôn xả, Như Lai biết như 
thật là không tướng. Nhận giữ hết thảy là tướng 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, Như Lai biết như 
thật là không tướng. Nhiếp thọ tất cả là tướng 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, Như Lai biết 
như thật là không tướng. Khéo thọ giáo giới hoàn 
toàn là tướng của bốn quả Sa-môn, Như Lai biết 
như thật là không tướng. Tự khai ngộ là tướng 
của Độc giác Bồ-đề, Như Lai biết như thật là 
không tướng. Thành tựu đại sự là tướng của tật 
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cả hạnh Đại Bồ-tát, Như Lai biết như thật là 
không tướng. Sự diệu dụng tròn đây là tướng của 
quả vị GIác ngộ cao tột nơi chư Phật, Như Lai 
biết như thật là không tướng. Hiện Chánh đăng 
giác là tướng của trí Nhất thiết, Như Lai biết như 
thật là không tướng. Hoàn toàn thông đạt là 
tướng của trí Đạo tướng, Như Lai biết như thật là 
không tướng. Hiện ra Đắng giác, Biệt giác là 
tướng của trí Nhất thiết tướng, Như Lai biết như 
thật là không tướng. 

Chư Thiên nên biết, đôi với những pháp như 
thế, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đều 
biết như thật về tướng của tất cả pháp là không 
tướng. Vì thê Ta nói tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác có trí kiến không ngăn ngại, không ai 
sánh băng. 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Thiện Hiện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa là mẹ của chư Phật. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa chỉ rõ về thật tướng của các pháp thế gian, 
thế nên Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác nương 
pháp này mà trụ, cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen, nhiếp thọ, hộ trì pháp được an 
trụ. Pháp đây tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 
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Tât cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đêu 
nương tựa, cúng dường, cung kính, tôn trọng, 
ngợi khen, nhiếp thọ, hộ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa. Vì sao? Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác đều nhờ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thê mà được sinh trưởng. Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa làm nơi an trú cho chư Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác, thường chỉ rõ về thật 
tướng của các pháp thê gian. Thiện Hiện, nên 
biết tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác là 
người biết ân và thường báo ân. Thiện Hiện, nêu 
có người hỏi: “Ai là người biết ân và thường báo 
ân?”, nên đáp ngay răng: “Phật là người biết ân 
và thường báo ân.” Vì sao? Vì nơi tất cả thế gian, 
biết ân và báo ân không ai hơn Phật. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác biết ân và báo ân? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Các cỡi xe như thật, đi đường như thật về 
đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột. Được Bồ-đề rồi, 
luôn luôn cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen, thu nhận, hộ trì xe này, đường này thường 
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không dừng nghỉ. Nên biết xe này đường này 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Thiện Hiện, đây 
gọi là Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác biết ân và 
báo ân. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác đều nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, biết tất cả pháp đều không có tác 
dụng, vì chủ thể tạo tác là không sở hữu. Tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đều nương nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa biết tất cả pháp đều 
không thành tựu, vì các hình chất đều chắng thể 
năm bắt được. Thiện Hiện, vì chư Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác biết nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, nên nhận biết tất cả pháp đều 
không có tác dụng, không thành tựu, do đó ở 
trong mọi lúc luôn luôn cúng dường, cung kính, 
tôn trọng, ngợi khen, nhiếp thọ, hộ trì không gián 
đoạn đó gọi là biết ân, báo ân chân thật. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác đều nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa ở trong tất cả các pháp: không tác, 
không thành, không sinh mà dùng trí để chuyến; 
lại cũng có thể biết được ấy là nhân duyên không 
thể chuyển. Thế nên, phải biết Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa sâu xa có thể sinh Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác và cũng chỉ rõ thật tướng nơi thế gian. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói tánh của 
tật cả pháp không sinh, không khởi, không biết, 
không thấy, nhưng tại sao Ngài nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa có thể sinh Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác và chỉ rõ thật tướng của các pháp thế 
gian? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như 
ông đã nói! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác nói tất cả pháp là không sinh, không khởi, 
không biết, không thấy, nhưng nương thế tục mà 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thường sinh Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, cũng thường chỉ rõ 
thật tướng của thê gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao các pháp không sinh, 
không khởi, không biết, không thấy? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, vì tất cả pháp không, không sở 
hữu, đều không tự tại, hư dối, không bên chắc 
nên tất cả pháp không sinh, không khởi, không 
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biết, không thây. 

Lại nữa Thiện Hiện, tánh của tất cả pháp là 
không chỗ nương tựa, không bị lệ thuộc vì nhân 
duyên ấy, nên nó không sinh, không khởi, không 
biết, không thây. Thiện Hiện nên biết, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa tuy sinh Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác và cũng có thê thê hiện thật tướng của 
thế gian, nhưng không có chỗ sinh, cũng không 
có chỗ hiển bày. 

Thiện Hiện nên biết, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này do không thủ trước sắc nên gọi là hiển 
bày tướng sắc; không thủ trước thọ, tưởng, hành, 
thức nên gọi là hiển bày tướng thọ, tưởng, hành, 
thức; không thủ trước nhãn xứ nên gọi là hiển 
bày tướng nhãn xứ; không thủ trước nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ nên gọi là hiển bày tướng nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ; không thủ trước sắc xứ nên gọi là 
hiển bảy tướng sắc xứ; không thủ trước thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ nên gọi là hiển bày 
tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; không thủ 
trước nhãn giới nên gọi là hiển bày tướng nhãn 
giới; không thủ trước nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
nên gọi là hiển bày tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
giới; không thủ trước sắc giới nên gọi là hiển bày 
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tướng sắc giới; không thủ trước thanh, hương, 

vị, xúc, pháp giới nên gọi là hiển bảy tướng 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; không thủ trước 
nhãn thức giới nên gọi là hiển bày tướng nhãn 
thức giới; không thủ trước nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới nên gọi là hiển bày tướng nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới; không thủ trước nhãn xúc nên 
gọi là hiển bày tướng nhãn xúc; không thủ trước 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên gọi là hiển bày 
tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; không thủ trước 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nên gọi là 
hiển bày tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; không thủ trước các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra nên gọi là hiển bày 
tướng các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra; không thủ trước địa giới nên gọi là 
hiển bày tướng địa giới; không thủ trước thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới nên gọi là hiển bày 
tướng thủy, hỏa, phong, không, thức giới; không 
thủ trước vô minh nên gọi là hiển bày tướng vô 
minh; không thủ trước hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não nên gọi là hiển bày tướng hành cho đến 
lão tử, sầu bi khô ưu não; không thủ trước Bồ thí 
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ba-la-mật-đa nên gọi là hiển bày tướng Bồ thí 
ba-la-mật-đa; không thủ trước Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nên gọi là hiển bày tướng Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; không thủ trước pháp không 
bên trong nên gọi là hiển bày tướng pháp không 
bên trong; không thủ trước pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn chăng đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thể 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
nên gọi là hiển bày tướng pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh; không 
thủ trước chân như nên gọi là hiển bày tướng 
chân như; không thủ trước pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng nghĩ bàn 
nên gọi là hiển bày tướng pháp giới cho đến cảnh 
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giới chăng thể nghĩ bàn; không thủ trước 

Thánh để khổ nên gọi là hiển bày tướng Thánh 
đê khô; không thủ trước Thánh để tập, diệt, đạo 
nên gọi là hiển bày tướng Thánh để tập, diệt, 
đạo; không thủ trước bỗn Tĩnh lự nên gọi là hiển 
bày tướng bốn Tĩnh lự; không thủ trước bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc nên gọi là hiển bày tướng 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; không thủ trước 
tám Giải thoát nên gọi là hiển bày tướng tám 
Giải thoát; không thủ trước tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ nên gọi là hiển bày 
tướng tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; không thủ trước bốn Niệm trụ nên ØỌI 
là hiển bày tướng bốn Niệm trụ; không thủ trước 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo nên 
gọi là hiển bày tướng bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo; không thủ trước pháp môn 
giải thoát Không nên gọi là hiển bày tướng pháp 
môn giải thoát Không; không thủ trước pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện nên gọi là 
hiển bày tướng pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện; không thủ trước mười địa của hàng 
Tam thừa nên gọi là hiển bày tướng mười địa của 
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hàng Tam thừa; không thủ trước mười địa của 
Bỏ-tát nên gọi là hiển bày tướng mười địa của 
Bồ-tát; không thủ trước năm loại mắt nên gọi là 
hiển bày tướng năm loại mắt; không thủ trước 
sáu phép thân thông nên gọi là hiển bày tướng 
sáu phép thần thông; không thủ trước mười lực 
của Như Lai nên gọi là hiển bảy tướng mười lực 
của Như Lai; không thủ trước bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng nên gọi 
là hiển bày tướng bốn điêu không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng; không thủ trước ba 
mươi hai tướng Đại sĩ nên gọi là hiển bày tướng 
ba mươi hai tướng Đại sĩ; không thủ trước tám 
mươi vẻ đẹp nên gọi là hiển bày tướng tám mươi 
vẻ đẹp; không thủ trước pháp không quên mật 
nên gọi là hiển bày tướng pháp không quên mất; 
không thủ trước tánh luôn luôn xả nên gọi là hiển 
bày tướng tánh luôn luôn xả; không thủ trước tất 
cả pháp môn Đà-la-ni nên gọi là hiển bày tướng 
tất cả pháp môn Đả-la-ni; không thủ trước tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa nên gọi là hiển bày tướng 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa; không thủ trước 
quả Dự lưu nên gọi là hiển bày tướng quả Dự 
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lưu; không thủ trước quả Nhất lai, Bật hoàn, 
A-la-hán, Độc giác Bồ-đề nên gọi là hiển bày 
tướng quả Nhất lai, Bất hoàn A-la-hán, Độc giác 
Bồ-đề; không thủ trước tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
nên gọi là hiển bày tướng tất cả hạnh Đại Bô-tát; 
không thủ trước quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật nên gọi là hiển bày tướng quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật; không thủ trước trí Nhất 
thiết nên gọi là hiển bảy tướng của trí Nhất thiết; 
không thủ trước trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng nên gọi là hiển bày tướng trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Thiện Hiện, do nghĩa đó nên 
gọi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của Như 
Lai, thường sinh Như Lai, có khả năng hiển bảy 
thật tướng của các pháp thê gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế không thủ trước sắc nên gọi là 
hiển bày tướng sắc; không thủ trước thọ, tưởng, 
hành, thức nên gọi là hiển bày tướng thọ, tưởng, 
hành, thức; như vậy cho đến không thủ trước trí 
Nhất thiết nên gọi là hiển bày tướng của trí Nhật 
thiết; không thủ trước trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng nên gọi là hiến bày tướng trí Đạo 
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tướng, trí Nhât thiết tướng? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa do 
không duyên sắc mà sinh ra nơi thức, đó là 
không thủ trước sắc nên gọi là hiển bày tướng 
sắc; không duyên thọ, tưởng, hành, thức mà sinh 
nơi thức, đó là không thủ trước thọ, tưởng, hành, 
thức nên gọi là hiển bày tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức. Như vậy, cho đến do không duyên trí 
Nhất thiết mà sinh nơi thức, đó là không thủ 
trước trí Nhất thiết nên gọi là hiễn bày tướng của 
trí Nhất thiết; không duyên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng mà sinh nơi thức, đó gọi là 
không thủ trước trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng nên gọi là hiển bày tướng của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Thiện Hiện, do nghĩa 
đó nên gọi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của 
Như Lai, sinh Như Lai và hiển bày thật tướng 
của các pháp thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường vì Như Lai mà hiển bày cái không của 
thế gian nên gọi là mẹ của Như Lai, chỉ cho Như 
Lai thật tướng của thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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-Bạch Thể Tôn, thê nào là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thế thường vì Như Lai mà 
hiển bày cái không của thê gian? 

Phật dạy: 

-lThiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường vì Như Lai mà hiển bày sắc nơi thế gian 
là không: hiển bảy thọ, tưởng, hành, thức nơi thế 
gian là không; hiển bảy nhãn xứ nơi thế gian là 
không: hiển bày nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nơi thê 
gian là không; hiển bày sắc xứ nơi thế gian là 
không; hiển bày thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
nơi thế gian là không; hiển bày nhãn giới nơi thê 
gian là không; hiển bảy nhị, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
nơi thê gian là không; hiển bảy sắc giới nơi thế 
gian là không; hiển bày thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới nơi thế gian là không: hiển bày nhãn 
thức giới nơi thê gian là không: hiển bày nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý thức giới nơi thê gian là không; hiển 
bày nhãn xúc nơi thê gian là không: hiển bày nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc nơi thê gian là không: hiển 
bày các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nơi 
thế gian là không; hiển bày các thọ do nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra nơi thế gian 
là không; hiển bày địa giới nơi thế gian là không: 
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hiển bày thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
nơi thể gian là không, hiên bày mười hai chỉ 
duyên khởi nơi thế gian là không: hiển bày ngã 
kiến là cội gốc cho sáu mươi hai kiến nơi thế 
gian là không: hiển bày mười nẻo nghiệp thiện 
nơi thế gian là không: hiển bày bốn Tĩnh lự nơi 
thế gian là không; hiển bày bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc nơi thê gian là không: hiển bày Bồ 
thí ba-la-mật-đa nơi thế gian là không, cho đến 
hiển bày Bát-nhã ba-la-mật-đa nơi thể gian là 
không; hiển bày pháp không bên trong nơi thê 
gian là không cho đến hiển bảy pháp không 
không tánh tự tánh nơi thế gian là không; hiển 
bày Thánh đề khô nơi thế gian là không: hiển bày 
Thánh để tập, diệt, đạo nơi thế gian là không: 
hiển bày tám Giải thoát nơi thê gian là không; 
hiển bày tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ nơi thế gian là không: hiến bày bốn 
Niệm trụ nơi thê gian là không; cho đến hiển bày 
tám chi Thánh đạo nơi thê gian là không: hiến 
bày pháp môn øgiải thoát Không nơi thế gian là 
không: hiển bảy pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện nơi thế gian là không: hiển bày mười 
địa của hàng Tam thừa nơi thế gian là không: 
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hiển bày mười địa của Bô-tát nơi thế gian là 
không; hiển bày năm loại mắt nơi thể gian là 
không; hiển bày sáu phép thân thông nơi thế gian 
là không; hiển bảy mười lực của Phật nơi thế 
gian là không; cho đến hiển bày mười tám pháp 
Phật bất cộng nơi thê gian là không: hiển bảy ba 
mươi hai tướng Đại sĩ nơi thê gian là không: hiển 
bày tám mươi vẻ đẹp nơi thế gian là không, hiển 
bày pháp không quên mất nơi thế gian là không: 
hiển bày tảnh luôn luôn xả nơi thế gian là không; 
hiển bày tất cả pháp môn Đà-la-ni nơi thế gian là 
không; hiển bày tât cả pháp môn Tam-ma-địa nơi 
thê gian là không: hiển bày quả Dự lưu nơi thế 
gian là không; cho đến hiển bày Độc giác Bô-đề 
nơi thế gian là không; hiển bày tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát nơi thế gian là không; hiển bày quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật nơi thê gian là 
không; hiển bày trí Nhất thiết nơi thế gian là 
không; hiển bày trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng nơi thế gian là không. Thiện Hiện, do 
nghĩa đó nên gọi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là 
mẹ của Như LaI, thường sinh ra Như Lai, thường 
hiển bày cho Như Lai thật tướng của thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
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Chánh Đăng Giác nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa thường vì thê gian hiển bày sắc nơi 
thể gian là không: hiển bày thọ, tưởng, hành, 
thức nơi thế gian là không; như vậy cho đến hiển 
bày trí Nhật thiết nơi thế gian là không: hiển bày 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nơi thê gian là 
không, làm cho các thế gian nhận biết về thế gian 
là không, tưởng về thế gian là không, nghĩ về thế 
gian là không, thấu rõ nơi thê gian là không. 
Thiện Hiện, do nghĩa đó nên gọi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa mẹ của Như Lai, sinh ra Như Lai 
và hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
thật tướng của thê gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường làm cho Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác nhận thấy thê gian là không. Thấy những gì 
nơi thế gian là không? Đó là thấy sắc nơi thê gian 
là không: thây thọ, tưởng, hành, thức nơi thế gian 
là không. Như vậy cho đến thây trí Nhất thiết nơi 
thể gian là không; thây trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng nơi thế gian là không. Thiện Hiện, do 
nghĩa đó nên gọi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là 
mẹ của Như Lai, sinh ra Như Lai và hiển bày cho 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thật tướng của 
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thê gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa có thể chỉ rõ cho Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác tướng nơi thê gian là không thể nghĩ bản, 
nên gọi là mẹ của Như Lai, thường hiển bảy cho 
Như Lai thật tướng của thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, thê nào là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thê thường hiến bày cho Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác tướng nơi thế gian là 
không thê nghĩ bàn? 

Phật dạy: 

-lThiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác tướng của sắc nơi thế gian là không thể nghĩ 
bàn; tướng của thọ, tưởng, hành, thức nơi thê 
gian là không thể nghĩ bàn. Như vậy cho đến 
tướng của trí Nhất thiết nơi thê gian là không thê 
nghĩ bàn; tướng trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng nơi thế gian là không thê nghĩ bàn. Thiện 
Hiện, do nghĩa đó nên gọi Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa là mẹ của Như Lai, sinh ra Như Lai và 
thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác thật tướng của thế gian. 
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Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa thường hiển bày Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Ciác tướng thế gian xa lìa, gọi là mẹ của 
Như Lai, thường hiển bảy Như Lai thật tướng thê 
ø1an. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thê thường hiển bày cho Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác tướng nơi thế gian là xa 
ha? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường hiển bảy cho Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác tướng của sắc nơi thê gian là xa lia; tướng 
của thọ, tưởng, hành, thức thế gian xa lìa. Như 
vậy, cho đến tướng của trí Nhật thiết nơi thế gian 
là xa la; tướng trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng nơi thế gian là xa lìa. Thiện Hiện, do nghĩa 
đó nên gọi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của 
Như Lai, thường sinh ra Như Lai, thường hiển 
bày cho Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác thật 
tướng của thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh 
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nên gọi là mẹ của Như Lai thường hiến bày cho 
Như Lai thật tướng của thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, thê nào là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thê, thường hiển bày cho Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác tướng thê gian là văng 
lặng? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường hiển bảy cho Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác tướng của sắc nơi thê gian là vắng lặng, 
tướng của thọ, tưởng, hành, thức nơi thế gian là 
văng lặng. Như vậy, cho đến tướng của trí Nhất 
thiết nơi thế gian là văng lặng, tướng của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng nơi thế gian là văng 
lặng. Thiện Hiện, do nghĩa đó nên gọi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của Như Lai thường 
sinh ra Như Lai, thường hiển bảy cho Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác thật tướng thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác tướng nơi thế gian là rốt ráo không, 
nên gọi là mẹ của Như Lai thường hiến bày cho 
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Như Lai thật tướng của thê gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thê thường hiển bày cho Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác tướng nơi thế gian là rốt 
ráo không? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường hiển bảy cho Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác tướng của sắc nơi thế gian là rốt ráo không; 
tướng của thọ, tưởng, hành, thức nơi thế gian là 
rột ráo không. Như vậy cho đến tướng của trí 
Nhất thiết nơi thê gian là rốt ráo không: tướng trí 
Đạo tướng, Nhất thiết tướng của trí nơi thê gian 
là rốt ráo không. Thiện Hiện, do nghĩa đó nên gọi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của Như Lai 
thường sinh ra Như Lai, thường hiển bày cho 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thật tướng của 
thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác tướng nơi thê gian là không không 
tánh, nên gọi là mẹ của Như Lai, thường hiển bày 
cho Như Lai thật tướng của thê gian. 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 443 1631 


Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, thê nào là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thê thường hiến bày cho Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác tướng nơi thế gian là 
không không tánh? 

Phật dạy: 

-lThiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường hiển bảy cho Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác tướng của sắc nơi thê gian là không không 
tánh; tướng thọ, tưởng, hành, thức nơi thế gian là 
không không tánh. Như vậy, cho đến tướng của 
trí Nhất thiết nơi thê gian là không không tánh; 
tướng trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nơi thê 
gian là không không tánh. Thiện Hiện, do nghĩa 
đó nên gọi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của 
Như Lai thường sinh ra Như Lai, thường hiển 
bày cho Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác thật 
tướng của thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác tướng nơi thế gian là không tự tánh, 
nên gọi là mẹ của Như Lai, thường hiển bảy cho 
Như Lai thật tướng của thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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-Bạch Thê Tôn, thê nào là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thê thường hiển bày cho Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác tướng nơi thế gian là 
không tự tánh? 

Phật dạy: 

-lThiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác tướng của sắc nơi thế gian là không tự tánh; 
tướng của thọ, tưởng, hành, thức nơi thế gian là 
không tự tánh. Như vậy, cho đến tướng của trí 
Nhất thiết nơi thế gian là không tự tánh; tướng trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nơi thế gian là 
không tự tánh. Thiện Hiện, do nghĩa đó nên gọi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của Như Lai 
thường sinh ra Như Lai, thường hiển bày cho 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thật tướng của 
thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác tướng nơi thê gian là không không 
tánh tự tánh, nên gọi là mẹ của Như LaI, thường 
hiển bày Như Lai thật tướng của thê gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thể nào là Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa sâu xa như thê thường hiển bày cho Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác tướng nơi thế gian là 
không không tánh tự tánh? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường hiển bảy cho Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác tướng của sắc nơi thê gian là không không 
tánh tự tánh; tướng của thọ, tưởng, hành, thức 
nơi thế gian là không không tánh tự tánh. Như 
vậy, cho đến tướng của trí Nhất thiết nơi thế gian 
là không không tánh tự tánh; tướng đạo của 
tướng trí, trí Nhất thiết tướng nơi thế gian là 
không không tánh tự tánh. Thiện Hiện, do nghĩa 
đó nên gọi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của 
Như Lai thường sinh ra Như Lai, thường hiển 
bày cho Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác thật 
tướng của thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác tướng nơi thê gian là thuần không, 
nên gọi là mẹ của Như Lai, thường hiển bảy cho 
Như Lai thật tướng của thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, thê nào là Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa sâu xa như thê thường hiển bày cho Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác tướng nơi thế gian là 
thuân không? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường hiển bảy cho Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác tướng của sắc nơi thê gian là thuần không: 
tướng của thọ, tưởng, hành, thức nơi thế gian là 
thuân không. Như vậy, cho đến tướng của trí 
Nhất thiết nơi thế gian là thuần không, tướng của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nơi thế gian là 
thuần không. Thiện Hiện, do nghĩa đó nên gọi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của Như Lai 
thường sinh ra Như Lai, thường hiển bày cho 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thật tướng của 
thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác tướng nơi thế gian là vô ngã nên gọi 
là mẹ của Như Lai, thường hiển bày cho Như Lai 
thật tướng của thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, thê nào là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thê thường hiển bày cho Như Lai 
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Ứng Chánh Đăng Giác tướng nơi thê gian là 
vô ngã? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
thường hiển bảy cho Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác tướng của sắc nơi thế gian là vô ngã; tướng 
của thọ, tưởng, hành, thức nơi thế gian là vô ngã. 
Như vậy, cho đến tướng của trí Nhất thiết nơi thê 
gian là vô ngã, tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng nơi thê gian là vô ngã. Thiện Hiện, do 
nghĩa đó nên gọi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là 
mẹ của Như Lai thường sinh ra Như Lai, thường 
hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác thật 
tướng của thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa thường hiển bày cho Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác về tướng của thể gian khiến cho 
không khởi tưởng về thế gian này cũng không 
khởi tưởng về thế gian khác. Vì sao? Vì tất cả 
pháp đều là không sở hữu, thật chăng thể nắm bắt 
được, không nên nương vào đó mà khởi tưởng 
thế gian về này, thê gian kia. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
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vì việc lớn nên xuất hiện ở thê Ølan; VÌ VIỆC 
không thê nghĩ bàn nên xuất hiện Ở thế gian; vì 
việc không thể xưng lường nên xuất hiện ở thê 
gian; vì việc vô số lượng nên xuất hiện ở thê 
gian; vì việc không øì sánh băng nên xuất hiện ở 
thế gian. 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa vì việc lớn nên 
xuất hiện ở thê gian; vì việc không thể nghĩ bản 
nên xuất hiện Ở thế gian; vì việc không thế xưng 
lường nên xuất hiện ở thê gian; vì việc vô số 
lượng nên xuất hiện ở thế gian; vì việc không øì 
sánh băng nên xuất hiện ở thế gian. 

Thiện Hiện, thể nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế vì việc lớn nên xuất hiện ở thể 
gian? Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác đều lấy sự cứu vớt tất cả loài hữu tình 
không lúc nào dừng nghĩ làm việc lớn. Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa vì việc lớn này nên xuất hiện 
ở thế gian. 

Thiện Hiện, thể nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thê vì việc không thể nghĩ bàn nên 
xuất hiện ở thế gian? Thiện Hiện, vì tất cả Như 
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Lai Ứng Chánh Đăng Giác đêu có tánh Chánh 
đăng giác, tánh Như Lai, tánh Tự nhiên giác, 
tánh trí Nhất thiết đều không thể nghĩ bàn. Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa vì việc không thể nghĩ 
bàn này nên xuất hiện ở thế gian. 

Thiện Hiện, thể nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế vì việc không thê xưng lường nên 
xuất hiện ở thế gian? Thiện Hiện, tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác đều tánh Chánh đăng 
giác, tánh Như Lai, tánh Tự nhiên giác, tánh trí 
Nhất thiết, quyết không có hữu tình và số hữu 
tình nơi bốn loài, năm nẻo trong ba cõi có thê 
thâu tóm được. Thâu tóm thì có thể xưng lường 
được. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa vì việc không 
thể xưng lường này nên xuất hiện ở thế gian. 

Thiện Hiện, thể nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế vì việc vô số lượng nên xuất hiện 
ở thế gian? Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác đều có tánh Chánh đắng giác, 
tảnh Như Lai, tánh Tự nhiên giác, tánh trí Nhất 
thiết, quyết không có hữu tình và số hữu tình nơi 
bốn loài, năm nẻo trong ba cõi có thể thâu tóm 
được. Thâu tóm thì có thể nhận biết được số 
lượng. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa vì việc vô sỐ 
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Thiện Hiện, thể nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế vì việc không gì sánh băng nên 
xuất hiện ở thế gian? Thiện Hiện, tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác đều có tánh Chánh đăng 
giác, tánh Như Lai, tánh Tự nhiên giác, tánh trí 
Nhất thiết, tất cả hữu tình và pháp của thế gian 
hăng còn không thể sánh băng, huống nữa là có 
cải ØÌ có thể vượt hơn. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa vì việc không øì sánh bằng này nên xuất hiện 
ở thế gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, vì Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác chỉ có tánh Chánh đăng giác, tánh Như Lai, 
tánh Tự nhiên giác, tánh trí Nhất thiết không thê 
nghĩ bàn, không thể xưng lường, vô số lượng, 
không gì sánh bằng hay còn có pháp nào khác 
nữa chăng? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, không những Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác có tánh Chánh đăng giác, tánh 
Như Lai, tánh Tự nhiên giác, tánh trí Nhất thiết 
không thể nghĩ bàn, không thê xưng lường, vô số 
lượng, không gì sánh băng mà còn có các pháp 
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khác không thể nghĩ bản, không. thể xưng 
lường, vô sô lượng, không gì sánh bằng. 

Thiện Hiện, nghĩa là sắc cũng không thể nghĩ 
bàn, không thể xưng lường, vô số lượng, không 
øì sánh băng. Thọ, tưởng, hành, thức cũng không 
thể nghĩ bàn, không thê xưng lường, vô sô lượng, 
không gì sánh bằng. Như vậy, cho đến trí Nhất 
thiết cũng không thể nghĩ bàn, không thể tính 
lường, vô số lượng, không øì sánh băng. Trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng không thể nghĩ 
bàn, không thê tính lường, vô số lượng, không gì 
sánh băng. Thiện Hiện, tất cả pháp cũng không 
thể nghĩ bàn, không thê tính lường, vô số lượng, 
không gì sánh băng. Thiện Hiện, ở trong chân 
pháp tánh của tất cả các pháp tâm và tâm sở đều 
chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Thiện Hiện, tánh của sắc không thể 
chỉ ra được, không thê nghĩ bàn, không thê tính 
lường, vô số lượng, không gì sánh băng. Tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức cũng không thể chỉ ra 
được không thể nghĩ bàn, không thể tính lường, 
vô số lượng, không øì sánh băng. Như vậy cho 
đến tánh của trí Nhất thiết không thể chỉ ra được, 
không thể nghĩ bàn, không thể tính lường, vô số 
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lượng, không gì sánh băng. Tánh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng không thê chỉ ra 
được, không thể nghĩ bàn, không thê tính lường, 
vô sô lượng, không øì sánh bằng. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tánh của 
sắc không thể chỉ ra được, không thể nghĩ bàn, 
không thê tính lường, vô số lượng, không gì sánh 
bằng: tánh của thọ, tưởng, hành, thức cũng không 
thể chỉ ra được, không thể nghĩ bàn, không thê 
tính lường, vô số lượng, không gì sánh băng. 
Như vậy cho đến tánh của trí Nhất thiết không 
thể chỉ ra được, không thể nghĩ bàn, không thể 
tính lường, vô sô lượng, không gì sánh bằng. 
Tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng 
không thể chỉ ra được, không thể nghĩ bàn, 
không thể tính lường vô số lượng, không gì sánh 
bằng? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tánh của sắc không thể chỉ ra 
được, nghĩ bàn, tính lường, nêu số lượng là 
ngang băng, không ngang băng. Tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không thể chỉ ra được, 
nghĩ bàn, tính lường, nêu số lượng là ngang 
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băng, không ngang băng. Như vậy cho đến 
tánh của trí Nhất thiết không thể chỉ ra được, 
nghĩ bàn, tính lường, nếu số lượng là ngang 
băng, là không ngang băng. Tánh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng không thê chỉ ra 
được, nghĩ bản, tính lường, nêu số lượng, ngang 
băng, không ngang băng. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tánh của 
sắc không thể chỉ ra được, nghĩ bàn, tính lường, 
nêu số lượng, là ngang bằng, không ngang băng. 
Tánh của thọ, tưởng, hành, thức cũng không thể 
chỉ ra được, nghĩ bàn, tính lường, nêu số lượng 
ngang băng, không ngang bằng. Như vậy cho đến 
tánh trí Nhất thiết không thể chỉ ra được, nghĩ 
bàn, tính lường, nêu số lượng, là ngang băng, 
không ngang băng. Tánh của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng không thể chỉ ra được, 
nghĩ bàn, tính lường, nêu số lượng là ngang 
băng, không ngang băng? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tự tánh của sắc là không thể 
nghĩ bàn, chắng thể tính lường, vô số lượng, 
không gì sánh băng, vì không có tự tánh, nên 
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tánh sắc không thê chỉ ra được, nghĩ bàn, tính 
lường, nêu số lượng ngang băng, không ngang 
bằng. Tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức cũng 
không thể nghĩ bàn, không thê tính lường, không 
øì sánh bằng, vì không có tự tánh nên tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức cũng không thể chỉ ra 
được, nghĩ bàn, tính lường, nêu số lượng ngang 
băng, không ngang bằng. Như vậy cho đến tự 
tánh của trí Nhất thiết không thê nghĩ bàn, không 
thể tính lường, vô số lượng, không gì sánh bằng, 
vì không có tự tánh nên tánh trí Nhất thiết không 
thể chỉ ra được, nghĩ bàn, tính lường, nêu sỐ 
lượng ngang băng, không ngang băng. Tự tánh 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng 
không thể nghĩ bàn, không thể tính lường, vô số 
lượng, không gì sánh băng, vì không có tự tánh 
nên tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng không thể chỉ ra được, nghĩ bàn, tính lường, 
nêu sô lượng, là ngang băng, không ngang bằng. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc chắng thể năm bắt 
được nên không thể nghĩ bàn, không thể tính 
lường, vô số lượng, không gì sánh băng. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng chăng thể năm bắt được 
nên không thê nghĩ bàn, không thể tính lường, vô 
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sô lượng, không øì sánh băng. Như vậy, cho 
đến trí Nhất thiết, chắng thể nắm bắt được nên 
không thê nghĩ bàn, không thể tính lường, vô số 
lượng, không gì sánh bằng. Trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chắng thể năm bắt được 
nên không thê nghĩ bàn, không thể tính lường, vô 
số lượng, không gì sánh bằng. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, vì nhân duyên nào sắc là 
chăng thê năm bắt được nên không thể nghĩ bàn, 
không thể tính lường, vô số lượng, không gi sánh 
băng. Thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng thể nắm 
bắt được nên không thể nghĩ bàn, không thể tính 
lường, vô số lượng không gì sánh bằng. Như vậy, 
cho đến trí Nhất thiết là chắng thể nắm bắt được 
nên không thể nghĩ bàn, không thể tính lường, vô 
sỐ lượng, không gì sánh băng. Trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chắng thể năm bắt được 
nên không thê nghĩ bàn, không thể tính lường, vô 
sô lượng, không gì sánh bằng? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, sắc không hạn lượng nên chắng 
thể năm bắt được, chắng thể năm bắt được nên 
không thể nghĩ bàn, không thể tính lường, vô số 
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lượng, không gì sánh băng. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng không hạn lượng nên chăng thể năm 
bắt được, chẳng thể nắm bắt được nên không thê 
nghĩ bản, không thể tính lường, vô số lượng, 
không gì sánh bằng. Như vậy, cho đến trí Nhất 
thiết không hạn lượng nên chăng thể năm bắt 
được, chắng thể năm bắt được nên không thê 
nghĩ bản, không thể tính lường, vô số lượng, 
không gì sánh băng. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng cũng không hạn lượng nên chắng thể năm 
bắt được, chẳng thể nắm bắt được nên không thê 
nghĩ bản, không thể tính lường, vô số lượng, 
không øì sánh băng. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, lại vì nhân làm duyên nào 
sắc không hạn lượng nên chăng thể năm bắt 
được. Thọ, tưởng, hành, thức cũng không hạn 
lượng nên chắng thể năm bắt được. Như vậy, cho 
đến trí Nhất thiết không hạn lượng nên chắng thê 
nắm bắt được. Trí Đạo tướng trí Nhất thiết tướng 
cũng không hạn lượng nên chắng thể nắm bắt 
được? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tướng của sắc không thể nghĩ 
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bàn, không thê tính lường, vô sô lượng, không 

øì sánh băng nên không hạn lượng. Tướng của 
thọ, tưởng, hành, thức cũng không thể nghĩ bản, 
không thể tính lường, vô số lượng, không gì sánh 
băng nên không hạn lượng. Như vậy, cho đến 
tướng của trí Nhất thiết không thể nghĩ bàn, 
không thê tính lường, vô số lượng, không gì sánh 
băng nên không hạn lượng. Tướng của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng không thể nghĩ 
bàn, không thê tính lường, vô số lượng, không gì 
sánh bằng nên không hạn lượng. 

Thiện Hiện, ý ông thế nào, sắc không thể nghĩ 
bàn, không thê tính lường, vô số lượng, không gì 
sánh băng sắc, trong đó sắc là thật có chăng? 
Thọ, tưởng, hành, thức không thể nghĩ bàn, 
không thê tính lường, vô số lượng, không gì sánh 
băng, trong đó thọ, tưởng, hành, thức có thật có 
chăng? Như vậy, cho đến trí Nhất thiết không thể 
nghĩ bản, không thể tính lường, vô số lượng, 
không gì sánh băng, trong đó trí Nhất thiết có 
thật có chăng? trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
không thể nghĩ bàn, không thể tính lường, vô số 
lượng không gi sánh bằng, trong đó trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng có thật có chăng? 
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Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không thật có! Bạch Thiện 
Thệ, không thật có! 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Do nhân 
duyên này nên tất cả pháp đều không thể nghĩ 
bàn, không thê tính lường, vô số lượng, không gì 
sánh băng. Thiện Hiện, vì tất cả pháp đều không 
thể nghĩ bàn, không thê tính lường, vô số lượng, 
không gì sánh bằng nên đối với tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác đều có pháp Chánh đăng 
giác, pháp Như Lai, pháp Tự nhiên giác, pháp trí 
Nhất thiết cũng không thể nghĩ bàn, không thể 
tính lường, vô số lượng, không gì sánh bằng. 

Thiện Hiện, tật cả Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác đều có pháp Chánh đăng giác, pháp Như 
Lai, pháp Tự nhiên giác, pháp trí Nhất thiết đều 
không thể nghĩ bàn, vì sự nghĩ bàn đã trừ diệt; 
không thê tính lường vì sự tính lường đã trừ diệt; 
vô số lượng vì số lượng tiêu mất; không gì sánh 
bằng vì sự so sánh đã diệt trừ. Do nhần duyên 
này nên tất cả pháp cũng không thể nghĩ bàn, 
không thê tính lường, vô số lượng, không gì sánh 
bằng. Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
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Đắng Giác đêu có pháp Chánh đăng giác, pháp 
Như Lai, pháp Tự nhiên giác, pháp trí Nhất thiết 
không thể nghĩ bàn, vì vượt qua sự nghĩ bàn; 
không thê tính lường vì vượt qua sự tính lường; 
vô số lượng vì vượt quá số lượng; không gì sánh 
bằng vì vượt qua sự so sánh. Do nhân duyên này 
nên tất cả pháp cũng không thể nghĩ bàn, không 
thể tính lường, vô số lượng, không gì sánh bằng. 

Thiện Hiện, không thể nghĩ bàn ấy chỉ có 
khái niệm về không thê nghĩ bàn; không thể tính 
lường ấy chỉ có khái niệm về không thể tính 
lường; vô số lượng ấy chỉ có khái niệm vô SỐ 
lượng; không gì sánh băng ấy chỉ có khái niệm 
vê không gì sánh băng. Do nhân duyên này nên 
tật cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác hiện có 
pháp Chánh đắng giác, pháp Như Lai, pháp Tự 
nhiên giác, pháp trí Nhất thiết đều không thê 
nghĩ bản, không thể tính lường, vô số lượng, 
không gì sánh băng. 

Thiện Hiện, không thể nghĩ bản ây như hư 
không, không thê nghĩ bàn; không thể tính lường 
ây như hư không, không thế tính lường; vô SỐ 
lượng ây như hư không vô sô lượng: không gì 
sánh băng như hư không không gì sánh bằng. 
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Thiện Hiện, do nhân duyên này nên tât cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác đều có các pháp 
Chánh đăng giác, pháp Như Lai, pháp Tự nhiên 
giác, pháp trí Nhất thiết đều chăng thể nghĩ bàn, 
chăng thê xưng lường, vô sô lượng, không gì 
sánh băng. Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác đều có các pháp Chánh đẳng 
giác, pháp Như Lai, pháp Tự nhiên giác, pháp trí 
Nhất thiết, các hàng Thanh văn, Độc giác, Trời, 
Người, A-tố-lạc... ở thế gian thảy đều không thể 
nghĩ bàn, tính lường, nêu số lượng, sánh băng 
được. Thiện Hiện, do nhân duyên này nên tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đều có các pháp 
Chánh đắng giác, pháp Như Lai, pháp Tự nhiên 
giác, pháp trí Nhất thiết đều không thể nghĩ bàn, 
không thê tính lường, vô số lượng, không gì sánh 
bằng. 

Khi Phật thuyết giảng phẩm Chăng thể nghĩ 
bàn, Chăng thể xứng lượng, Vô số lượng, Không 
øì có thể so sánh như thế, trong chúng có năm 
trăm Bí-sô không thọ các lậu, tâm được giải 
thoát. Lại có hai trăm Bí-sô-ni đêu không thọ các 
lậu, tâm được giải thoát. Lại có sáu trăm Ô-ba- 
sách-ca đối với các pháp xa trần lìa câu, sinh 
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Pháp nhãn thanh tịnh. Lại có ba trăm Ô-ba-tư- 
ca cũng đôi với các pháp xa trần lìa cấu, sinh 
Pháp nhãn thanh tịnh. Lại có hai ngàn Đại Bồ-tát 
được Vô sinh pháp nhẫn, trong hiền kiếp sẽ được 
Phật thọ ký. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 444 


Phẩm 48: THÀNH BIỆN 


Bây giờ Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
vì việc lớn nên xuất hiện ở thể Ølan; VÌ vIỆC 
không thê nghĩ bàn nên xuất hiện ở thê gian; vì 
việc không thể tính lường nên xuất hiện ở thế 
gian; vì việc không sô lượng nên xuất hiện ở thế 
gian; vì việc không gì băng nên xuất hiện ở thế 
ø1an. 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Bát-nhã ba-la-mật-đa vì việc lớn nên xuất 
hiện ở nơi thê gian cho đến vì việc không gì bằng 
nên xuất hiện ở thế gian. Vì sao? Thiện Hiện, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thành tựu Bồ thí ba- 
la-mật-đa, cũng thành tựu Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; thành 
tựu pháp không bên trong, cũng thành tựu pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
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pháp không không, pháp không lớn, pháp 

không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn chắng đôi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng 
cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chăng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; thành tựu chân như, cũng 
thành tựu pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng nghĩ bàn; thành tựu 
Thánh đề khô, cũng thành tựu Thánh để tập, diệt, 
đạo; thành tựu bốn Tĩnh lự, cũng thành tựu bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc; thành tựu tám Giải 
thoát, cũng thành tựu tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; thành tựu bốn Niệm trụ, 
cũng thành tựu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; thành tựu pháp môn giải thoát 
Không, cũng thành tựu pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện; thành tựu mười địa của hàng 
Tam thừa, cũng thành tựu mười địa của Bồ-tát; 
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thành tựu năm loại mắt, cũng thành tựu sáu 
phép thân thông: thành tựu mười lực của Như 
Lai, cũng thành tựu bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng; thành tựu ba 
mươi hai tướng Đại sĩ, cũng thành tựu tám mươi 
vẻ đẹp; thành tựu pháp không quên mất, cũng 
thành tựu tánh luôn luôn xả; thành tựu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, cũng thành tựu tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa, thành tựu quả Dự lưu, cũng 
thành tựu quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc 
giác Bỏ-đề; thành tựu tất cả hạnh Đại Bỗ-tát, 
cũng thành tựu quả vị GIác ngộ cao tột của chư 
Phật; thành tựu trí Nhất thiết, cũng thành tựu trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Thiện Hiện, như quán đánh Đại vương Sát- 
đề-lợi, oai đức tự tại, chiến thăng tất cả, đem các 
quốc sự giao phó cho đại thân, rồi thong dong, 
nhàn rỗi, an ôn vui vẻ. Như Lai cũng vậy, là Đại 
pháp vương, oalI đức tự tại, chế ngự tất cả, đem 
pháp của Thanh văn, hoặc pháp của Độc giác, 
hoặc pháp của Bồ-tát, hoặc pháp của chư Phật 
đều quy về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Do đó 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa đều thành tựu tất cả sự 
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nghiệp. Thê nên, này Thiện Hiện, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa vì việc lớn nên xuất hiện ở thế 
gian, cho đến vì việc không gì sánh băng nên 
xuất hiện ở thế gian. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa đôi với sắc không thủ, không chấp nên xuất 
hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức không thủ, không chấp 
nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; 
đối với nhãn xứ không thủ, không chấp nên xuất 
hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; đối với 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ không thủ, không chấp 
nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; 
đối với sắc xứ không thủ, không chập nên xuất 
hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; đối với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thủ, không 
chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi 
việc; đối với nhãn giới không thủ, không chấp 
nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; 
đối với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới không thủ, 
không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu 
mọi việc; đối với sắc giới không thủ, không chấp 
nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; 
đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không 
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thủ, không châp nên xuât hiện ở thê gian và 
thành tựu mọi việc; đối với nhãn thức giới không 
thủ, không chấp nên xuất hiện ở thê gian và 
thành tựu mọi việc; đôi với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
thức giới không thủ, không chấp nên xuất hiện ở 
thế gian và thành tựu mọi việc; đôi với nhãn xúc 
không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thế gian 
và thành tựu mọi việc; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thê 
gian và thành tựu mọi việc; đôi với các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không thủ, không 
chấp nên xuất hiện ở thê gian và thành tựu mọi 
việc; đôi với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra không thủ, không chấp nên 
xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; đối 
với địa giới không thủ, không chấp nên xuất hiện 
ở thê gian và thành tựu mọi việc; đối với thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới không thủ, không 
chấp nên xuất hiện ở thê gian và thành tựu mọi 
việc; đối với vô minh không thủ, không chấp nên 
xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; đối 
với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não không thủ, 
không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu 
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mọi việc; đôi với Bộ thí ba-la-mật-đa không 

thủ, không chấp nên xuất hiện ở thể gian và 
thành tựu mọi việc; cho đến đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không thủ, không chấp nên xuất hiện ở 
thế gian và thành tựu mọi việc; đối với pháp 
không bên trong không thủ, không chấp nên xuất 
hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; cho đến 
đối với pháp không không tánh tự tánh không 
thủ, không chấp nên xuất hiện ở thể gian và 
thành tựu mọi việc; đối với chân như không thủ, 
không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu 
mọi việc; cho đến đối với cảnh ĐIỚI chắng thể 
nghĩ bàn không thủ, không chấp nên xuất hiện ở 
thế gian và thành tựu mọi việc; đôi với Thánh đề 
khô không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thế 
gian và thành tựu mọi việc; đôi với Thánh đề tập, 
diệt, đạo không thủ, không chấp nên xuất hiện ở 
thế gian và thành tựu mọi việc; đôi với bỗôn Tĩnh 
lự không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thế 
gian và thành tựu mọi việc; đôi với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không thủ, không chấp 
nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; 
đối với tám Giải thoát không thủ, không chấp 
nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; 
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đôi với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ không thủ, không chấp nên xuất hiện ở 
thế gian và thành tựu mọi việc; đôi với bốn Niệm 
trụ không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế 
gian và thành tựu mọi việc; cho đến đôi với tám 
chi Thánh đạo không thủ, không chấp nên xuất 
hiện ở thể gian và thành tựu mọi việc; đối với 
pháp môn giải thoát Không không thủ, không 
chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi 
việc; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện không thủ, không chấp nên xuất hiện ở 
thế gian và thành tựu mọi việc; đôi với mười địa 
của hàng Tam thừa không thủ, không châp nên 
xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; đối 
với mười địa của Bô-tát không thủ, không chấp 
nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; 
đối với năm loại mắt không thủ, không chấp nên 
xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; đối 
với sáu phép thần thông không thủ, không chấp 
nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; 
đối với mười lực của Như Lai không thủ, không 
chấp nên xuất hiện ở thê gian và thành tựu mọi 
việc; cho đến đối với mười tám pháp Phật bất 
cộng không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thế 
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gian và thành tựu mọi việc; đôi với ba mươi 

hai tướng Đại sĩ không thủ, không chấp nên xuất 
hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; đối với 
tám mươi vẻ đẹp không thủ, không chấp nên xuất 
hiện ở thể gian và thành tựu mọi việc; đôi với 
pháp không quên mất không thủ, không chấp nên 
xuất hiện ở thê gian và thành tựu mọi việc; đôi 
với tánh luôn luôn xả không thủ, không chấp nên 
xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; đối 
với tât cả pháp môn Đả-la-ni không thủ, không 
chấp nên xuất hiện ở thê gian và thành tựu mọi 
việc; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa không 
thủ, không chấp nên xuất hiện ở thể gian và 
thành tựu mọi việc; đối với quả Dự lưu không 
thủ, không chấp nên xuất hiện ở thế gian và 
thành tựu mọi việc; cho đến đối với Độc giác Bồ- 
đề không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thế 
gian và thành tựu mọi việc; đôi với tất cả hạnh 
Đại Bô-tát không thủ, không chấp nên xuất hiện 
ở thế gian và thành tựu mọi việc; đôi với quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật không thủ, không 
chấp nên xuất hiện ở thê gian và thành tựu mọi 
việc; đối với trí Nhất thiết không thủ, không chấp 
nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu mọi việc; 
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đôi với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thê gian 
và thành tựu mọi việc. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa như thê đôi với sắc không thủ, không 
chấp; đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng không 
thủ, không chấp; cho đến đối với trí Nhất thiết 
không thủ, không chấp; đôi với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng không thủ, không chấp nên 
xuất hiện ở thế ø1an và thành tựu mọi việc? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, ý ông thế nảo, ông thây sắc có 
thể thủ được, có thể chấp được chăng; thây thọ, 
tưởng, hành, thức có thể thủ được, chấp được 
chăng; cho đến thấy trí Nhất thiết có thể thủ 
được, chập được chăng; thây trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng có thể thủ được, chấp được 
chăng? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không được! Bạch Thiện 
Thệ, không được! 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, hay thay, hay thay! Đúng vậy, 
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đúng vậy, như ông đã nói! Thiện Hiện, Ta 
cũng không thấy sắc có thể thủ được, chấp được; 
không thây thọ, tưởng, hành, thức có thể thủ 
được, chấp được; cho đến không thây trí Nhất 
thiết có thể thủ được, chấp được; không thây trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể thủ được, 
chấp được. Do không thấy nên không thủ, do 
không thủ nên không chấp. Do nhân duyên này 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa đối với sắc 
không thủ, không chấp; đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức không thủ, không chấp. Như vậy cho đến 
đối với trí Nhất thiết không thủ, không châp; đối 
với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không thủ, 
không chấp. 

Thiện Hiện, Ta cũng không thây tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác hiện có pháp Chánh 
đăng giác, pháp Như Lai, pháp Tự nhiên giác, 
pháp trí Nhất thiết có thê thủ được, chấp được. 
Do không thấy nên không thủ, do không thủ nên 
không chấp. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng lại 
như vậy, đều không thây có tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác hiện có pháp Chánh đắng giác, 
pháp Như Lai, pháp Tự nhiên giác, pháp trí Nhất 
thiết có thể thủ được, chấp được. Do nhân duyên 
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này nên không thủ, không chập. Thế nên 
Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không nên đôi với sắc hoặc thủ 
hoặc chấp; không nên đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc thủ hoặc chấp. Như vậy cho đến không 
nên đối với trí Nhất thiết hoặc thủ hoặc chấp; 
không nên đôi với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hoặc thủ, hoặc chấp; cũng không nên đôi 
với tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác hiện có 
pháp Chánh đắng giác, pháp Như Lai, pháp Tự 
nhiên giác, pháp trí Nhất thiết hoặc thủ, hoặc 
chấp. 

Lúc ây, chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc đồng 
bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là rất sâu xa, khó thấy, khó hiểu, không thê 
suy nghĩ, vượt khỏi suy nghĩ, vắng lặng mâu 
nhiệm chân thật, sâu xa. Người nào thật sự thông 
tuệ mới có thể hiểu rõ được. Các hữu tình nào 
sinh lòng tin hiểu thâm sâu về Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thế nên biết họ đã từng cúng dường vô 
lượng chư Phật quá khứ, ở chỗ chư Phật phát thệ 
nguyện rộng, trông nhiêu căn lành, gân gũi nhiêu 
thiện hữu, được vô lượng thiện hữu thu nhận mới 
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có thể tin hiểu Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê. 
Hoặc người nào được nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê sinh lòng tin hiểu thâm sâu, nên biết họ 
là Bồ-tát, quyết định đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 
Bạch Thế Tôn, ø1ả sử các loài hữu tình trong thế 
giới ba lần ngàn, tất cả đều thành các vị Tùy tín 
hành, Tùy pháp hành, Đệ bát địa, Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác. Họ đã thành 
tựu hoặc Trí đức, hoặc Đoạn đức nhưng không 
bằng một người trong một ngày đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này chấp nhận, ưa thích, suy 
nghĩ, quán sát rõ ràng. Người này đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này đã thành tựu sức 
nhẫn hơn người kia có Trí đức, Đoạn đức vô 
lượng, vô biên. Vì sao? Vì các vị Tùy tín hành 
hoặc Trí đức, hoặc Đoạn đức cho đến Độc giác 
hoặc Trí đức, hoặc Đoạn đức đều chỉ băng một 
phần nhỏ sức nhẫn của các Đại Bồ-tát đắc Vô 
sinh pháp nhẫn. 

Phật bảo chư Thiên: 

-Hay thay, hay thay, như các ông đã nói! 
Những vị Trí đức và Đoạn đức của các bậc Tùy 
tín hành, hoặc Tùy pháp hành, Đệ bát địa, Dự 
lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác đều 
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chỉ băng một phân nhỏ nhẫn của các Đại Bô- 
tát đắc Vô sinh pháp nhẫn. Thiên chúng nên biết, 
các thiện nam, thiện nữ nào vừa được nghe Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nghe rồi tin 
hiểu, biên chép, thọ tri, đọc tụng, tu tập, tư duy, 
diễn nói thì các thiện nam, thiện nữ này mau 
thoát khỏi sinh tử, chứng đắc Niết-bàn, thành tựu 
trí Như Lai Ứng Chánh Đắng Các, vượt trên các 
thiện nam, thiện nữ cầu Nhị thừa, xa lìa Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, học các kinh điển khác trải 
qua một kiếp hoặc hơn một kiếp. Vì sao? Vì 
trong kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này nói 
rộng tất cả thắng pháp nhiệm mâu. Các vị Tùy tín 
hành, hoặc Tùy pháp hành, Đệ bát địa, Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Đại Bồ- 
tát đều nên nương vào đây mà tinh tân tu học, tùy 
theo sở nguyện, việc làm sự nghiệp đều mau 
thành tựu. Tât cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
đêu nương vào đây mà tu học, đã chứng, đang 
chứng, sẽ chứng quả vị CGIác ngộ cao tột. 

Khi ây, chư Thiên đồng ca ngợi: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật- 
đa, lớn lao là Ba-la-mật-đa không thê nghĩ bàn, 
là Ba-la-mật-đa không thể tính lường, là Ba-la- 
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mật-đa không số lượng, là Ba-la-mật-đa không 

gì bằng. Bạch Thế Tôn, các vị Tùy tín hành, hoặc 
Tùy pháp hành, Đệ bát địa, Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc giác đều nương vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thế mà tinh tấn tu học, 
thì mau thoát khỏi sinh tử, chứng Niết-bàn vô dư 
y. Tất cả chúng Đại Bồ-tát đều nương nơi Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thể mà tinh tấn tu 
học, nên mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột, vào 
Niết-bàn Vô dư y. Bạch Thế Tôn, tuy các Thanh 
văn, Độc giác, Bồ-tát đều nương nơi Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa như thê mà tinh tân tu học, thì 
việc thi hành sự nghiệp đều được thành tựu 
nhưng Bát-nhã ba-lamật-đa này vốn không 
thêm, không bớt. 

Chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc vừa dứt lời thì tất 
cả đều vui mừng hớn hở, đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa và sinh tâm tín lạc. Sau đó đảnh lễ sát 
chân Phật, nhiễu quanh theo hướng bên phải ba 
vòng, từ tạ Phật rôi về cung, tất cả rời khỏi pháp 
hội không xa thi đều bỗng nhiên biến mắt. 

Bây giờ Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bỗ-tát nào nghe thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê, sinh lòng 
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tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. tư 
duy, diễn nói, cúng dường, cung kính, tôn trọng, 
ngợi khen thì các Đại Bô-tát này từ cảnh giới nào 
mà sinh đến đây? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào nghe thuyết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế sinh lòng tin 
hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy 
đúng lý, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen, thường theo Pháp sư thỉnh hỏi nghĩa lý, 
hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, không 
chút dừng nghỉ. Như nghé con mới sinh, không 
lia khỏi mẹ nó. Cho đến tuy chưa thông đạt ý 
nghĩa rốt ráo của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu Xa, 
nhưng có thể giảng dạy cho người khác thi quyết 
không bao giờ xa lìa kinh điển và TEƯỜI thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê. Thiện Hiện 
nên biết, Đại Bồ-tát này từ cõi người sinh đến 
đây. Vì sao? Thiện Hiện, đời trước, Đại Bồ-tát 
này đã nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nghe 
rôi, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy đúng lý. Lại 
biên chép và dùng các đồ báu để tạo sự trang 
nghiêm; lại dùng các loại tràng hoa đẹp nhất, 
hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, cờ quý, 
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phướn báu, lọng báu, âm nhạc, đèn sáng cúng 
dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nhờ căn 
lành này nên lìa tám nạn xứ, từ cõi người sinh lại 
cõi người, nghe thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa sinh lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, 
tu tập, tư duy, diễn nói, cúng dường, cung kính, 
tôn trọng, ngợi khen. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, có Đại Bồ-tát nào thành tựu 
công đức thù thăng như thế, cúng dường, phụng 
thờ Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở phương 
khác. Từ chỗ đó rồi sinh vào cõi này nghe thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê sinh lòng tin 
hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, 
diễn nói, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen, không biếng trễ chăng? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Có Đại 
Bô-tát thành tựu công đức thù thắng như thế, 
cúng dường, phụng thờ Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác ở phương khác, từ chỗ đó sinh vào cõi 
này nghe thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
thế sinh lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, tư duy, diễn nói, cúng dường, cung 
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kính, tôn trọng, ngợi khen, tâm không lười 
nhác. Vì sao? Vì đời trước Đại Bôồ-tát này ở chỗ 
vô lượng Phật nơi phương khác nghe thuyết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế sinh lòng tin 
hiểu, biên chép, thọ tri, đọc tụng, tu tập, tư duy, 
diễn nói, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi 
khen, tâm không lười nhác. Họ nhờ năng lực của 
căn lành như thế nên từ cõi kia sinh vào nơi này. 

Lại nữa Thiện Hiện, có Đại Bồ-tát từ Thiên 
chúng ở cõi trời Đổ-sử-đa sinh vào cõi người, họ 
cũng thành tựu công đức như thế. Vì sao? Vì đời 
trước Đại Bô-tát này đã từng ở cõi trời Đồ-sử-đa 
chỗ Đại Bô-tát Từ Thị thỉnh hỏi ý nghĩa thâm sâu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Họ nhờ năng lực căn lành 
như thế nên từ cõi kia sinh vào cõi người nghe 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê sinh 
lòng tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, 
tư duy, diễn nói, cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen, tâm không lười nhác. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bô-tát thừa, dù đời trước được nghe 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật- 
đa mà không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa nên nay 
sinh vào cõi người, nghe thuyết Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa sâu xa như thể, tâm ý mờ mịt, do dự 
khiếp nhược hoặc sinh ra sự hiểu biết sai lệch 
nên khó được khai ngộ. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bô-tát thừa dù đời trước nghe pháp 
không bên trong cho đến pháp không không tánh 
tự tánh mà không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, dù 
đời trước được nghe pháp chân như cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn mà không thỉnh hỏi ý 
nghĩa sâu xa, dù đời trước được nghe Thánh đề 
khô, tập, diệt, đạo mà không thỉnh hỏi nghĩa sâu 
xa nên nay sinh vào cõi người nghe thuyết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê tâm ý mờ mỊI, 
do dự khiếp nhược hoặc sinh ra hiểu biết sai lệch 
nên khó được khai ngộ. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bô-tát thừa, dù đời trước được nghe 
bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà 
không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, dù đời trước 
được nghe tám Giải thoát, tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ mà không thỉnh hỏi ý 
nghĩa sâu xa; dù đời trước được nghe bỗn Niệm 
trụ, cho đến tám chi Thánh đạo mà không thỉnh 
hỏi ý nghĩa sâu xa; dù đời trước được nghe pháp 
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môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện 
mà không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, dù đời trước 
được nghe mười địa của hàng Tam thừa, Bồ-tát 
mà không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa nên nay sinh 
vào cối người nghe thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như thế, tâm ý mờ mịt, do dự khiếp 
nhược, hoặc sinh ra hiểu biết nghiêng lệch nên 
khó được khai ngộ. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bồ-tát thừa dù đời trước được nghe 
năm loại mặt, sáu phép thân thông mà không 
thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa; dù đời trước được nghe 
mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng mà không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa; dù 
đời trước được nghe ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
tám mươi vẻ đẹp mà không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu 
xa; dù đời trước được nghe pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả mà không thỉnh hỏi ý 
nghĩa sâu xa; dù đời trước được nghe tất cả pháp 
môn Đả-la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà 
không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa; dù đời trước 
được nghe hạnh Đại Bồ-tát, quả vị CIác ngộ cao 
tột của chư Phật mà không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu 
xa; dù đời trước được nghe trí Nhất thiết, trí Đạo 
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tướng, trí Nhât thiết tướng mà không thỉnh hỏi 

ý nghĩa sâu xa nên nay sinh trong loài người 
nghe thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê, 
tâm ý mờ mịỊt, do dự khiếp nhược hoặc sinh ra 
hiểu biết sai lệch nên khó được khai ngộ. 

Lại nữa Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bô-tát thừa dù đời trước được nghe 
Bát nhã ba-la-mật-đa, cũng từng thỉnh hỏi ý 
nghĩa sâu xa, hoặc trải qua một ngày, hai ngày, 
ba ngày, bốn ngày, năm ngày mà không như lời 
dạy tính tấn tu hành nên nay sinh trong loài 
người nghe thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế hoặc trải qua một ngày, hai ngày, ba 
ngày, bốn ngày, năm ngày tâm ý vững bên, 
không ai phá được. Nếu lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa đã nghe liên thoái lui, sinh tâm do dự. Vì 
sao? Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa này nhờ đời trước được nghe Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, cũng thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa 
nhưng không như lời dạy tinh tân tu hành, nên 
đời nay nếu gặp bạn lành ân cần khuyên gắng 
liên vui mừng nghe nhận Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa. Nếu không gặp bạn lành ân cần khuyên 
găng thì không muốn nghe nhận kinh này. Họ đối 
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với Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc có lúc muôn 
nøhe, hoặc có lúc không muốn nghe, hoặc có lúc 
vững chắc, hoặc có lúc thoái lui, tâm ý dễ động, 
tiên thoái không nhất định, như lông nhẹ theo gió 
chuyền bay. Nên biết các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa như thế, hướng đến Đại thừa 
nhưng trải qua thời gian rất ngắn, chưa gần gũi 
nhiêu chân thiện tri thức, chưa cúng dường nhiều 
chư Phật Thế Tôn, chưa từng thọ trì, đọc tụng, 
biên chép, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa. Thiện Hiện nên biết các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bô-tát thừa này chưa học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chưa học pháp không bên trong cho 
đến pháp không không tánh tự tánh, chưa học 
chân như cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; 
chưa học Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo; chưa học 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
chưa học tám Giải thoát, tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, chưa học bốn Niệm 
trụ cho đến tám chi Thánh đạo; chưa học pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện; 
chưa học mười địa của hàng Tam thừa, Bồ-tát; 
chưa học năm loại mắt, sáu phép thân thông: 
chưa học mười lực của Như Lai cho đến mười 
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tám pháp Phật bât cộng; chưa học ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, tắm mươi vẻ đẹp; chưa học pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả, chưa học tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa; chưa học tật cả hạnh Đại Bôồ-tát, chưa học 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật; chưa học 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Thiện Hiện nên biết, các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa này mới hướng đến Đại thừa, đối 
với pháp Đại thừa chỉ thành tựu một phần nhỏ về 
lòng tin, cung kính, mong muốn, ưa thích, chưa 
thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì 
người diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 

Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa, nếu không biên chép, thọ trì, 
đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa; nếu không dùng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa 
nhiếp thọ hữu tình, cho đến nêu không dùng trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
nhiếp thọ hữu tỉnh thì các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bôồ-tát thừa này không được Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa thủ hộ; cho 
đến không được trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng thủ hộ. Các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bô-tát thừa này không thể tùy thuận tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; cho đến không thê 
tùy thuận tu hành trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Vì nhân duyên đó nên rơi vảo 
quả vị Thanh văn, hoặc Độc giác. Vì sao? Vì các 
thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa này đôi 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa không thể biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vi người 
diễn nói; cũng không thể dùng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, nói rộng cho đến trí Nhất thiết 
tướng nhiếp thọ hữu tình, không thể tùy thuận tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nói rộng cho đến trí 
Nhất thiết tướng: không được Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thủ hộ, cho đến không được trí Nhất thiết 
tướng thủ hộ. Do đó, nên rơi vào quả vị Thanh 
văn, hoặc Độc giác. 


M 


Phẩm 49: THÍ DỤ VẺ THUYÊN (1) 
Phật bảo: 
Thiện Hiện, thí như ngoài biên khơi thuyền 
bị phá vỡ, những người trong thuyên nêu không 
với được gô, đô vật, phao, tâm ván, thây chêt làm 
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vật nương tựa, quyêt chắc bị chêt chìm, không. 
vào bờ được. Nếu với được gỗ, đồ vật, phao, tâm 
ván, thây chết làm vật nương tựa, nên biết chắc 
chăn họ không bị chết chìm trong biển cả và 
được yên ôn vào bờ, không bị tôn thương, hưởng 
các sự vui vẻ. Như vậy Thiện Hiện, các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa tuy đôi với Đại 
thừa chỉ thành tựu một phân nhỏ về lòng tin, 
kính, ưa thích nhưng nếu không biên chép, thọ 
trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, vì người diễn nói, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa làm chỗ nương tựa, 
nên biết các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát 
thừa như thế giữa đường bị suy bại, không chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột, rơi vào Thanh văn 
hoặc Độc giác địa. Các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bồ-tát thừa, đôi với Đại thừa thành tựu viên 
mãn lòng tin, cung kính, ưa thích, hoặc biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người 
diễn nói, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa làm chỗ 
nương tựa, nên biết các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bôồ-tát thừa như thê chắc chăn giữa đường 
không rơi vào quả vị Thanh văn, hoặc Độc giác, 
quyết định chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa Thiện Hiện, như người muốn qua 
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vùng đông hoang hiểm ác, nêu không mang 
theo lương thực, vật dùng cần thiết thì không đến 
được cõi nước an vui, giữa đường gặp khổ mất 
mạng. Như vậy Thiện Hiện, các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bô-tát thừa tuy đôi với quả vị Giác 
ngộ cao tột có lòng tin, có sức nhẫn, có tâm 
thanh tịnh, có sự hỷ lạc vượt bậc, có sở cầu vượt 
bậc, có sự xả ly tính tấn, nêu không nhiếp thọ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa và các công đức 
khác thì nên biết các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa như thế giữa đường suy bại, không 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột, rơi vào quả vị 
Thanh văn, hoặc Độc giác. 

Thiện Hiện nên biết, như người muôn qua 
đông hoang, hiểm ác, nếu thường mang theo 
lương thực binh khí vật dùng thì sẽ đến được cõi 
nước an vui, chắc chăn giữa đường sẽ không gặp 
cái khổ mất mạng. Như vậy Thiện Hiện, các 
thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột có tin, có nhẫn, có tâm 
thanh tịnh, có sự hỷ lạc vượt bậc, có sở cầu vượt 
bậc, có sự xả ly tinh tân, lại thường hộ trì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa và các công đức khác, 
nên biết các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát 
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thừa như thế, giữa đường chắc chắn không bị 
suy bại thoái lui, vượt khỏi địa vị Thanh văn và 
địa vị Độc giác, đem lại sự thành tựu cho hữu 
tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, mau chứng quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Lại nữa Thiện Hiện, thí như người nam hoặc 
người nữ mang binh đất đến sông, hoặc đến ao, 
hoặc đến giếng, hoặc đến suối, hoặc đến mương 
lây nước. Nên biết bình này mau rã. Vì sao? Vì 
bình này chưa nung chín, không đựng nước 
được, chắc chắn trở lại như đất. Như vậy, Thiện 
Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa 
tuy đối với quả vị Giác ngộ cao tột có tin, có 
nhãn, có tâm thanh tịnh, có sự hý lạc vượt bậc, 
có sở cầu vượt bậc, có sự xả ly tỉnh tấn nhưng 
không có phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa hộ trì nên xa lia Bát-nhã, Tĩnh 
lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa; cũng lại xa lìa pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn chắng đôi 
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khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh, cũng lại xa lìa chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng nghĩ bản; cũng lại xa lìa Thánh 
đề khố, tập, diệt, đạo; cũng lại xa lìa bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; cũng lại xa lìa 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; cũng lại xa lìa bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác tám chi Thánh đạo; cũng lại xa 
lia pháp môn giải thoát Không, Võ tướng, Vô 
nguyện; cũng lại xa lìa mười địa của Bồ-tát; cũng 
lại xa lìa năm loại mắt, sáu phép thân thông; 
cũng lại xa lia mười lực của Như LaI, bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
cũng lại xa lìa pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả; cũng lại xa lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa; cũng lại xa lìa sự 
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đem lại sự thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm 
tịnh cõi Phật; cũng lại xa lìa trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Nên biết các 
thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bôồ-tát thừa như thế 
giữa đường bị suy bại, không chứng quả vị Giác 
ngộ cao tột, rơi vào quả vị Thanh văn, hoặc Độc 
giác. 

Thiện Hiện nên biết, thí như người nam hoặc 
người nữ đem bình đất đã nung chín đên sông, 
hoặc đến ao, hoặc đến _piêng, đến suối, đến 
mương lây nước, nên biết bình này chắc chắn 
không rã. Vì sao? Vì bình này nung chín kỹ nên 
đựng được đây nước, rất bền chắc. Như vậy, 
Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa nếu đối với quả vị GIác ngộ cao tột 
có tin, có nhãn, có tâm thanh tịnh, có pháp lạc 
vượt bậc, có sở cầu vượt bậc, có sự xả ly tinh tân, 
lại thường dùng phương tiện thiện xảo nhiếp thọ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thì không xa lìa Bát- 
nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Như vậy cho đến không xa lìa trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Do 
đó nên thường được chư Phật và chúng Đại Bồ- 
tát nhiếp thọ, hộ niệm. Nên biết các thiện nam, 
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thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa như thê, giữa 
đường chắc chăn không bị suy bại, thoái lui, vượt 
khỏi Thanh văn địa và Độc giác địa, đem lại sự 
thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa Thiện Hiện, thí như người buôn 
không có trí lanh lợi, thuyên còn ở trên bờ biến, 
sửa chữa thiết bị chưa xong liền đem của cải chất 
lên thuyên, đây thuyền xuống nước và cho khởi 
hành. Nên biết thuyền này giữa đường sẽ bị hư 
hỏng và chìm đăm nên người, thuyền, của cải 
đều bị tản mác khắp nơi. Người buôn không có 
trí lanh lợi như thế làm mất thân mạng và nhiều 
của cải. Cũng như vậy, này Thiện Hiện, có các 
thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy đôi 
với quả vị Giác ngộ cao tột, có tín, có nhãn, có 
tâm thanh tịnh, có pháp lạc vượt bậc, có sở cầu 
vượt bậc, có sự xả ly tính tấn nhưng không có 
phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa hộ trl nên xa lia Bát-nhã, Tĩnh lự, Tĩnh 
tân, An nhãn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa. 
Như vậy, cho đến xa lìa trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Nên biết các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa như thế, giữa 
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đường suy bại chết mật thân mạng và của báu 
lớn. Chết thân mạng là rơi vào quả vị Thanh văn, 
hoặc Độc giác. Mất của báu là mất quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Thiện Hiện nên biết, thí như người buôn có 
trí lanh lợi, thuyên còn ở trên bờ, trước tiên phải 
sửa chữa, xong rôi, biết không còn bị hư hỏng 
mới đây xuống nước, sau đó đem của cải để lên 
thuyền mà đi. Nên biết thuyền này chắc chắn 
không bị hư hỏng và chìm đắm nên người và của 
được đến nơi an toàn. Như vậy Thiện Hiện, có 
các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa nêu 
đối với quả vị Giác ngộ cao tột có tín, có nhãn, 
có tâm thanh tịnh, có pháp lạc vượt bậc, có sở 
cầu vượt bậc, có sự xả ly tinh tân, lại có phương 
tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa hộ 
trì nên không xa ha Bát-nhã, Tĩnh lự, Tĩnh tân, 
An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa; cho đến 
không xa lìa trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Do đó nên thường được chư Phật và 
chúng Đại Bồ-tát nhiếp thọ, hộ niệm. Nên biết 
các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa như 
thê, giữa đường chắc chăn không bị thất bại mà 
thoái bước, vượt khỏi Thanh văn địa và Độc giác 
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địa, đem lại sự thành tựu cho hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, mau chứng quả vị GIác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa Thiện Hiện, thí như có người một 
trăm hai mươi tuôi, già cả suy yếu lại thêm nhiêu 
bệnh. Đó là bệnh gió, bệnh nóng, bệnh đàm, hoặc 
cả ba bệnh. Ý ông thế nào? Người bệnh già này 
từ giường năm tự đứng dậy được chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Thưa không được, bạch Thể Tôn! Thưa 
không được, bạch Thiện Thệ! 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, người này nêu được nâng đỡ 
đứng dậy cũng không đủ sức đi một câu-lô-xá, 
hai câu-lô-xá, ba câu-lô-xá. Vì sao? Vì quá già 
bệnh. Như vậy Thiện Hiện, có các thiện nam, 
thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa tuy đôi với quả VỊ 
Giác ngộ cao tột có tín, có nhẫn, có tâm thanh 
tịnh, có pháp lạc vượt bậc, có sở cầu thù thăng, 
có sự xả ly tinh tân nhưng không có phương tiện 
thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa hộ trì 
nên xa lìa Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa. như vậy, cho đến 
xa lìa trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng. Nên biết các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 

Bô-tát thừa như thế giữa đường sẽ bị suy bại, 
không chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, rơi vào 
Thanh văn hoặc Độc giác địa. Vì sao? Vì không 
có phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa hộ trì nên xa lia các công đức, chư 
Phật, Bô-tát không hộ niệm. Thiện Hiện, thí như 
có người một trăm hai mươi tuổi, Ø1à cả Suy yếu 
lại thêm nhiều bệnh, đó là bệnh ø1Ó, nóng, đàm 
hoặc cả ba bệnh. Người già bệnh này muốn từ 
giường đứng dậy đi đến nơi khác nhưng tự 
eượng không được. Có hai người mạnh đỡ hai 
bên nách, nâng từ từ dậy và nói rằng: “không có 
việc øì khó cả, cụ muỗn đi đâu hai chúng tôi sẽ 
đưa tận đến nơi được an ôn, không bị tồn 
thương.” Như vậy Thiện Hiện, có các thiện nam, 
thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa tuy đôi với quả VỊ 
Giác ngộ cao tột có tín, có nhẫn, có tâm thanh 
tịnh, có pháp lạc vượt bậc, có sở cầu thù thăng, 
có sự xả ly tính tân, lại có phương tiện thiện xảo 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa hộ trì nên không 
xa la Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh 
ĐIỚI, Bồ thí ba-la-mật-đa. Như vậy cho đến 
không xa lìa trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
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thiết tướng. Nên biết các thiện nam, thiện nữ 
trụ nơi Bô-tát thừa như thê giữa đường chắc chắn 
không bị thất bại thoái bước, vượt khỏi Thanh 
văn địa và Độc giác địa, đem lại sự thành tựu cho 
hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, mau chứng 
quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì có phương 
tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa hộ 
trì nên đủ các công đức, chư Phật, Bồ-tát cùng hộ 
niệm. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao các thiện nam, thiện 
nữ trụ nơi Bô-tát thừa do không có phương tiện 
thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa hộ trì 
nên lìa các công đức, rơi vào quả vị Thanh văn 
và Độc giác, không chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, hay thay, hay thay! Ông vì lợi 
lạc cho các thiện nam, thiện nữ trụ ở Bồ-tát thừa 
nên hỏi việc như thế. Ông hãy lắng nghe, Ta sẽ 
vì ông mà nói. Thiện Hiện nên biết, có các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa từ lúc mới phát 
tâm, đã chấp ngã, ngã sở, tu hành Bồ thí cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Các thiện nam, thiện nữ 
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này khi tu Bồ thí suy nghĩ như vây: “Ta 

thường hành bố thí, ta bố thí vật này, người kia 
nhận vật ta bô thí.” Khi tu Tịnh giới suy nghĩ như 
vây: “Ta thường trì giới, ta trì giới này, ta đủ giới 
này.” Khi tu An nhẫn suy nghĩ như vây: “Ta 
thường tu nhãn, ta nhẫn với người kia, ta đủ nhẫn 
này.” Khi tu Tinh tấn suy nghĩ như vậy: “Ta 
thường tính tấn, ta vì sự tinh tân này, ta đủ tinh 
tân này.” Khi tu Tĩnh lự suy nghĩ như vây: “Ta 
thường tu định, ta vì sự tu định này, ta đủ định 
này.” Khi tu Bát-nhã suy nghĩ như vây: “Ta 
thường tu tuệ, ta vì việc tu tuệ này, ta đủ tuệ 
này.” Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện 
nữ này khi tu Bồ thí chấp có bô thí này, chấp do 
có sự bố thí này, chấp bố thí là ngã sở. Khi tu 
Tịnh giới, chập có tịnh giới này, chấp do tịnh 
ĐIỚI này, chấp tịnh giới là ngã sở. Khi tu An nhẫn 
chấp có an nhẫn này, chấp do an nhẫn nây, chấp 
an nhẫn là ngã sở. Khi tu Tinh tân, chấp có tỉnh 
tân này, chấp do tinh tân này, chấp tinh tấn là ngã 
sở. Khi tu Tĩnh lự, chấp có fĩnh lự này, chấp do 
tĩnh lự này, chấp tĩnh lự này là ngã sở. Khi tu 
Bát-nhã, chấp có Bát-nhã này, chấp do Bát-nhã 
này, chấp Bát-nhã là ngã sở. Các thiện nam, thiện 
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nữ này bị cái chấp ngã, ngã sở luôn theo đuôi 
nên việc làm Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa chỉ tăng trưởng sinh tử, không thể giải thoát 
các khô về sinh, già, bệnh, chết... Vì sao? Vì 
trong Bồ thí ba-la-mật-đa không thê phân biệt, 
không thể khởi chấp như thế; cho đến trong Bát- 
nhã ba-lamật-đa cũng không thể phân biệt, 
không thê khởi chấp như thế. Vì sao? Vì xa lìa 
bờ này, bờ kia là tướng của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
cho đến là tướng Bát-nhã ba-la-mật-đa. Thiện 
Hiện nên biết, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bồ-tát thừa này không biết tướng bờ bên này, bờ 
bên kia nên không thể thọ trì Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; cho đến không thê thọ trì trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Do đó nên các 
thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa này TơI 
vào quả vị Thanh văn, hoặc Độc giác, không 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 445 


Phẩm 49: THÍ DỤ VẺ THUYÈN (2) 


Bây giờ Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa vì sao không có phương tiện 
thiện xảo khi tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa mà 
lại để rơi vào Thanh văn hoặc Độc giác địa, 
không chứng quả vị Giác ngộ cao tột? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bỏ-tát thừa, từ lúc mới phát tâm không có 
phương tiện thiện xảo nên khi tu Bồ thí, suy nghĩ 
như vây: “Ta thường hành Bồ thí, ta bô thí vật 
này, người kia nhận vật thí của ta.” Khi tu Tịnh 
giới, suy nghĩ như vây: “Ta thường trì giới, ta trì 
giới này, ta thành tựu giới này.” Khi tu An nhẫn, 
suy nghĩ như vây: “Ta thường tu nhẫn, ta nhẫn 
với người kia, ta thành tựu nhãn này.” Khi tu 
Tinh tấn, suy nghĩ như vây: “Ta thường tinh tân, 
ta vì đây tinh tân, ta thành tựu tinh tấn này.” Khi 
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tu Tĩnh lự, suy nghĩ như vây: “Ta thường tu 
định, ta vì đây tu định, ta thành tựu định này.” 
Khi tu Bát-nhã, suy nghĩ như vây: “Ta thường tu 
tuệ, ta vì đây tu tuệ, ta thành tựu tuệ này.” Lại 
nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bôồ-tát thừa, khi tu Bồ thí, chấp có bố thí này, 
chấp do bồ thí này, chấp bố thí là ngã sở nên sinh 
kiêu mạn. Khi tu Tịnh giới, chấp có tịnh giới này, 
chấp do tịnh giới này, chấp tịnh giới là ngã sở 
nên sinh kiêu mạn. Khi tu An nhẫn chấp có an 
nhẫn này, chấp do an nhẫn nảy, chấp an nhẫn là 
ngã sở nên sinh kiêu mạn. Khi tu Tĩnh tân, chấp 
có tinh tân này, chấp do tinh tân này, chấp tinh 
tân là ngã sở nên sinh kiêu mạn. Khi tu Tĩnh lự, 
chấp có thiên định này, chấp do thiền định này, 
chấp thiên định là ngã sở nên sinh kiêu mạn. Khi 
tu Bát-nhã, chấp có Bát-nhã này, chấp do Bát- 
nhã này, chấp Bát-nhã là ngã sở nên sinh kiêu 
mạn. Các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa 
này luôn bị sự chấp ngã và ngã sở đeo theo, nên 
khi tu Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ 
tăng trưởng sinh tử, không thê giải thoát các khổ 
về sinh, già, bệnh, chết... Vì sao? Vì trong Bồ thí 
ba-la-mật-đa không phân biệt thế này, cũng 
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không phân biệt thê nọ. Vì sao? Vì không phải 
đến bờ bên này, bên kia là tướng Bồ thí ba-la- 
mật-đa; cho đến trong Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không phân biệt thế này, cũng không phân biệt 
thế nọ. Vì sao? Vì không phải đến bờ bên này, 
bên kia là tướng Bát-nhã ba-la-mật-đa. Thiên 
Hiện nên biết, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bỏ-tát thừa này không biết tướng bờ bên này, bờ 
bên kia nên không thể nhiếp thọ Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Như vậy cho đến không thể nhiếp thọ trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Do 
đó, nên các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát 
thừa này rơi vào quả vị Thanh văn, hoặc Độc 
giác, không chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 
Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ- 
tát thừa không dùng phương tiện thiện xảo như 
thế tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa nên rơi vào 
quả vị Thanh văn, hoặc Độc giác, không chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là các thiện nam, 
thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa do có phương tiện 
thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa hộ trì 
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nên đủ các công đức, không rơi vào quả vị 
Thanh văn và Độc giác, mau chứng đắc quả vị 
CHiác ngộ cao tột? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa từ lúc mới phát tâm, xa lìa tâm 
chấp ngã, ngã sở, tu hành Bồ thí cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa. Các thiện nam, thiện nữ này 
khi tu Bồ thí không suy nghĩ: “Ta thường hành 
bồ thí, ta bô thí vật này, người kia thọ vật thí của 
ta.” Khi tu Tịnh giới không suy nghĩ: ““[a thường 
trì giới, ta trì giới này, ta đủ giới này.” Khi tu An 
nhẫn không suy nghĩ: “Ta thường tu nhãn, ta ở 
trong sự nhãn ấy, ta đủ nhẫn này.” Khi tu Tĩnh 
tân không suy nghĩ: “Ta thường tinh tân, ta vì sự 
tinh tân này, ta đủ tỉnh tân này.” Khi tu Tĩnh lự 
không suy nghĩ: “a thường tu định, ta vì sự tu 
định này, ta đủ định này.” Khi tu Bát-nhã không 
suy ngÏhĩ: ““Fa thường tu tuệ, ta vì việc tu tuệ này, 
ta đủ tuệ này.” Lại nữa Thiện Hiện, các thiện 
nam, thiện nữ này khi tu Bồ thí không chấp có bố 
thí, không chấp do bố thí này, không chấp bồ thí 
là ngã sở. Khi tu Tịnh giới không chấp có tịnh 
giới, không chấp do tịnh giới này, không chấp 
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tịnh giới là ngã sở. Khi tu An nhẫn không châp 

có an nhẫn, không chấp do an nhẫn này, không 
chấp an nhẫn là ngã sở. Khi tu Tinh tấn không 
chấp có tỉnh tấn, không chấp do tinh tấn này, 
không chấp tinh tấn là ngã sở. Khi tu Tĩnh lự 
không chấp có thiên định, không chấp do thiền 
định này, không chấp thiền định là ngã sở. Khi tu 
Bát-nhã không chấp có Bát-nhã, không chấp do 
Bát-nhã này, không chấp Bát-nhã là ngã sở. Các 
thiện nam, thiện nữ này vì không chạy theo chấp 
ngã, ngã sở nên việc làm Bồ thí cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm suy giảm sinh tử, mau được 
giải thoát các khổ về sinh, già, bệnh, chết... Vì 
sao? Vì trong Bồ thí ba-la-mật-đa không có phân 
biệt để có thê khởi chấp như thế; cho đến trong 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có phân biệt để 
có thể khởi chấp như thế. Vì sao? Vì xa lìa bờ 
bên này, bên kia là là tướng Bồ thí ba-la-mật-đa, 
cho đến là tướng Bát-nhã ba-la-mật-đa. Thiện 
Hiện nên biết, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bỏ-tát thừa này khéo biết tướng bờ bên này, bờ 
bên kia nên thường nhiếp thọ Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Như vậy, cho đến thường nhiếp thọ trí Nhất 
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thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Do 
đó nên các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát 
thừa này không rơi vào quả vị Thanh văn và Độc 
giác, mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa, làm thế nào để có phương tiện 
thiện xảo tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa nên 
không rơi vào quả vị Thanh văn và Độc giác, 
mau chứng quả vị GIác ngộ cao tt. 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bô-tát thừa từ lúc mới phát tâm đã có phương 
tiện thiện xảo, nên tu Bồ thí không suy nghĩ: “Ta 
thường hành bố thí, ta bố thí vật này, người kia 
nhạn vật ta bô thí.” Khi tu Tịnh giới không suy 
nghĩ: ““Fa thường trì giới, ta trì giới này, ta thành 
tựu giới này.” Khi tu An nhẫn không suy nghĩ: 
“Ta thường tu nhẫn, ta ở trong sự nhẫn kia, ta 
thành nhẫn này.” Khi tu Tinh tân không suy nghĩ: 
“la thường tính tấn, ta vì sự tỉnh tấn này, ta 
thành tựu tinh tấn này.” Khi tu Tĩnh lự không suy 
nghĩ: “Ta thường tu định, ta vì sự tu định này, ta 
thành tựu định này.” Khi tu Bát-nhã không suy 
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nghĩ: ““Fa thường tu tuệ, ta vì sự tu tuệ này, ta 

thành tựu tuệ này.” Lại nữa Thiện Hiện, các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa này khi tu Bồ 
thí không chấp có bố thí, không chấp do bồ thí 
này, không chấp bố thí là ngã sở, cũng không 
kiêu mạn. Khi tu Tịnh giới không chấp có tịnh 
giới, không chấp do tịnh giới này, không chấp 
tịnh giới là ngã sở, cũng không kiêu mạn. Khi tu 
An nhẫn không chấp có an nhẫn, không chấp do 
an nhẫn này, không chấp an nhẫn là ngã sở, cũng 
không kiêu mạn. Khi tu Tinh tân không chấp có 
tinh tân, không chấp do tinh tấn này, không chấp 
tinh tân là ngã sở, cũng không kiêu mạn. Khi tu 
Tĩnh lự không chấp có thiền định, không chấp do 
thiên định này, không chấp thiền định là ngã sở, 
cũng không kiêu mạn. Khi tu Bát-nhã không 
chấp có Bát-nhã, không chấp do Bát-nhã này, 
không chấp Bát-nhã là ngã sở, cũng không kiêu 
mạn. Các thiện nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa 
này vì không chạy theo chấp ngã, ngã sở nên việc 
tu Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa làm suy 
giảm sinh tử, mau được giải thoát các khổ về 
sinh, già, bệnh, chết... Vì sao? Vì trong tướng Bồ 
thí ba-la-mật-đa không phân biệt như thế, cũng 
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không có khô phân biệt như kia. Vì sao? Vì 
không phải đến bờ này, bờ kia là tướng của Bồ 
thí ba-la-mật-đa; cho đến trong tướng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không phân biệt như thế, cũng 
không có chỗ phân biệt như kia. Vì sao? Vì 
không phải đến bờ này, bờ kia là tướng của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Thiện Hiện nên biết, các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bô-tát thừa này khéo biết 
tướng bờ này, bờ kia nên thường nhiếp thọ Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; cho đến thường nhiếp thọ trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì 
nhân duyên đó nên các thiện nam, thiện nữ trụ 
nơi Bôồ-tát thừa này không rơi vào quả vị Thanh 
văn và Độc giác, mau chứng quả vị Giác ngộ cao 
tột. Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ nơi 
Bỏ-tát thừa như thế có phương tiện thiện xảo tu 
hành sáu pháp Ba-la-mật-đa nên không rơi vào 
quả vị Thanh văn và Độc giác, mau chứng quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 


M 
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Phẩm 50: SƠ NGHIỆP (1) 


Bây giờ Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát lúc mới phát tâm 
làm thế nào đề tu học Bát-nhã, Tĩnh lự, Tĩnh tân, 
An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

-Đại Bôồ-tát mới phát tâm nêu muốn tu học 
Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, 
Bồ thí ba-la-mật-đa thì trước hết nên thân cận, 
thừa sự, cúng dường bậc thiện tri thức chân 
chánh giỏi giảng nói Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình tân, 
An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa. Nghĩa 
là khi thuyết giảng hoặc dạy bảo, trao truyền 
kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thiện tri thức 
ây nói rằng: Thiện nam tử đên đây, ông hãy siêng 
tu Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Khi ông siêng tu nên dùng 
tinh thần vô sở đặc làm phương tiện với tất cả 
hữu tình một cách bình đắng, cùng nhau hôi 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Ông chớ lấy 
sắc mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ 
lây thọ, tưởng, hành, thức mà chấp là quả vị CGIác 
ngộ cao tột. Ông chớ lấy nhãn xứ mà chấp là quả 
vị GIác ngộ cao tột; cũng chớ lây nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý xứ mà chập là quả vị Giác ngộ cao tội. 
Ông chớ lây sắc xứ mà chấp là quả vị Giác ngộ 
cao tột; cũng chớ lây thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ mà chấp là quả vị Giác ngô cao tột. Ông chớ 
lây nhãn giới mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tội; 
cũng chớ lây nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà chấp là 
quả vị Giác ngộ cao tột. Ông chớ lấy sắc giới mà 
chấp là quả vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ lây 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà chấp là quả 
vị Giác ngộ cao tột. Ông chớ lấy nhãn thức ĐIỚI 
mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ lấy 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý thức giới mà chấp là quả vị 
Giác ngộ cao tột. Ông chớ lẫy nhãn xúc mà chấp 
là quả vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ lây nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc mà chấp là quả vị Giác ngộ cao 
tột. Ông chớ lấy các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột; cũng 
chớ lây các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tội. 
Ông chớ đem Bồ thí ba-la-mật-đa mà chấp là quả 
vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ lây Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
chấp là quả vị Giác ngộ cao tột. Ông chớ lấy 
pháp không bên trong mà chấp là quả vị Giác 
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ngộ cao tột; cũng chớ lây pháp không bên 

ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn chắng đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thê 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột. Ông chớ lây 
chân như mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột; 
cũng chớ lây pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng nghĩ bàn mà chấp là quả 
vị Giác ngộ cao tột. Ông chớ lẫy Thánh để khổ 
mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ lây 
Thánh để tập, diệt, đạo mà chấp là quả vị Giác 
ngộ cao tột. Ông chớ lấy bốn Tĩnh lự mà chấp là 
quả vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ lấy bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc mà chấp là quả vị Giác 
ngộ cao tột. Ông chớ lấy tám Giải thoát mà chấp 
là quả vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ lây tám 
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Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ mà 
chấp là quả vị Giác ngộ cao tột. Ông chớ lấy bốn 
Niệm trụ mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột; 
cũng chớ lây bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
Thánh đạo mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tội. 
Ông chớ lây pháp môn giải thoát Không mà chấp 
là quả vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ lấy pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà chấp là 
quả vị Giác ngộ cao tột. Ông chớ lây năm loại 
mắt mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ 
lây sáu phép thân thông mà chấp là quả vị Giác 
ngộ cao tột. Ông chớ lây mười lực của Phật mà 
chấp là quả vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ lây bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột. Ông 
chớ lây ba mươi hai tướng Đại sĩ mà chấp là quả 
vị Giác ngộ cao tột; cũng chớ lây tám mươi vẻ 
đẹp mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột. Ông chớ 
lây pháp không quên mất mà chấp là quả vị Giác 
ngộ cao tột; cũng chớ lấy tánh luôn luôn xả mà 
chấp là quả vị Giác ngộ cao tột. Ông chớ lây tất 
cả pháp môn Đà-la-ni mà chấp là quả vị Giác ngộ 
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cao tột; cũng chớ lây tât cả pháp môn Tam- 
ma-địa mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột. Ông 
chớ lấy trí Nhất thiết mà chấp là quả vị Giác ngộ 
cao tột; cũng chớ lây trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng mà chấp là quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Nêu không chấp giữ sắc thì được quả vị 
Giác ngộ cao tột; không chấp giữ thọ, tưởng, 
hành, thức thì được quả vị Giác ngộ cao tột. Như 
vậy cho đến nếu không chấp giữ trí Nhất thiết thì 
được quả vị Giác ngộ cao tột; không chấp giữ trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thì được quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Này Thiện nam tử, khi ông tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, chớ đỗi với sắc sinh tham 
ái; chớ đối với thọ, tưởng, hành, thức sinh tham 
ái. Vì sao? Vì sắc cho đến thức không thế tham 
ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. 
Chớ đối với nhãn xứ sinh tham ái; chớ đối với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ sinh tham ái. Vì sao? Vì 
nhãn xứ cho đến ý xứ không thể tham ái. Vì sao? 
Vì tự tánh của tất cả pháp là không vậy. Chớ đối 
với sắc xứ sinh tham ái; chớ đổi với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ sinh tham áI. Vì sao? Vì 
sắc xứ cho đến pháp xứ không thể tham ái. Vì 
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sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không vậy. 
Chớ đôi với nhãn giới sinh tham ái; chớ đối với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới sinh tham ái. Vì sao? Vì 
nhãn giới cho đến ý giới không thể tham ái. Vì 
sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không vậy. 
Chớ đối với sắc giới sinh tham ái; chớ đối với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới sinh tham ái. Vì 
sao? Vì sắc giới cho đến pháp giới không thể 
tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là 
không vậy. Chớ đối với nhãn thức giới sinh tham 
ái; chớ đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
sinh tham ái. Vì sao? Vì nhãn thức giới cho đên ý 
thức giới không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh 
của tất cả pháp là không. Chớ đôi với nhãn xúc 
sinh tham ái; chớ đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc sinh tham ái. Vì sao? Vì nhãn xúc cho đến ý 
xúc không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tật 
cả pháp là không. Chớ đỗi với các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra sinh tham ái; chớ đôi với 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra sinh tham ái. Vì sao? Vì các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra không thê tham ái. Vì tự tánh 
của tật cả pháp là không. Chớ đối với Bồ thí ba- 
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An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sinh tham ái. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa không thê tham ái. Vì 
sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không vậy. 
Chớ đối với pháp không bên trong sinh tham ái; 
chớ đôi với pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn 
chắng đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tật 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh mà sinh tham ái. 
Vì sao? Vì pháp không bên trong cho đến pháp 
không không tánh tự tánh không thê tham ái. Vì 
sao? Vì tự tánh của tật cả pháp là không. Chớ đối 
với chân như sinh tham ái; chớ đôi với pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng nghĩ bàn mà sinh tham ái. Vì sao? Vì chân 
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như cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả 
pháp là không. Chớ đối với Thánh để khổ sinh 
tham ái; chớ đối với Thánh để tập, diệt, đạo sinh 
tham ái. Vì sao? Vì Thánh để khổ cho đến Thánh 
để đạo không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của 
tất cả pháp là không. Chớ đối với bốn Tĩnh lự 
sinh tham ái; chớ đôi với bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc sinh tham ái. Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thê 
tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tật cả pháp là 
không. Chớ đối với tám Giải thoát sinh tham ái; 
chớ đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ sinh tham ái. Vì sao? Vì tám Giải 
thoát cho đến mười Biến xứ không thể tham ái. 
Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Chớ 
đôi với bỗn Niệm trụ sinh tham ái; chớ đối với 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo sinh 
tham ái. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ cho đến tám 
chi Thánh đạo. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp 
là không. Chớ đôi với pháp môn giải thoát 
Không sinh tham ái; chớ đôi với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện sinh tham áI. Vì sao? 
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Vì pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 

nguyện không thê tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của 
tất cả pháp là không. Chớ đỗi với năm loại mắt 
sinh tham ái; chớ đôi với sáu phép thân thông 
sinh tham ái. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép 
thân thông không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh 
của tất cả pháp là không. Chớ đỗi với mười lực 
của Phật sinh tham ái; chớ đối với bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
sinh tham ái. Vì sao? Vì mười lực của Phật cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng không thê 
tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tât cả pháp là 
không. Chớ đôi với ba mươi hai tướng Đại sĩ 
sinh tham ái; chớ đôi với tám mươi vẻ đẹp sinh 
tham ái. Vì sao? Vì ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
tám mươi vẻ đẹp không thể tham ái. Vì sao? Vì 
tự tánh của tất cả pháp là không. Chớ đôi với 
pháp không quên mất sinh tham ái; chớ đối với 
tánh luôn luôn xả sinh tham ái. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả không thể 
tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là 
không. Chớ đối với tật cả pháp môn Đà-la-ni 
sinh tham ái; chớ đôi với tất cả pháp môn Tam- 
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ma-địa sinh tham ái. Vì sao? Vì tật cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả 
pháp là không. Chớ đổi với trí Nhất thiết sinh 
tham ái; chớ đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng sinh tham ái. Vì sao? Vì trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng không thể tham 
ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. 
Chớ đôi với quả Dự lưu sinh tham ái; chớ đối với 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-đề 
sinh tham ái. Vì sao? Vì quả Dự lưu cho đến Độc 
giác Bồ-đê không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh 
của tất cả pháp là không. Chớ đôi với tất cả hạnh 
Đại Bôồ-tát sinh tham ái; chớ đối với quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật sinh tham áI. Vì sao? Vì 
tất cả hạnh Đại Bỗ-tát, quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật không thể tham ái. Vì sao? Vì tự 
tánh của tất cả pháp là không. 

Khi ấy Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát thường làm 
việc khó, trong tự tánh không của tật cả pháp 
ngưỡng cầu quả vị Các ngộ cao tột, muốn chứng 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Phật dạy: 
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Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông 
đã nói! Các Đại Bôồ-tát thường làm việc khó, 
trong tự tánh không của tất cả pháp luôn ngưỡng 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột, muỗn chứng quả vị 
Giác ngộ cao tột. Thiện Hiện, các Đại Bô-tát đạt 
tất cả pháp như huyền, như mộng, như tiếng 
vang, như ảnh tượng, như bóng chớp, như sóng 
năng, như sự ảo hóa, như thành Tâm hương tự 
tánh đều không, nhưng vì các vị ấy vì làm cho 
thê gian được nghĩa lý lợi lạc nên hướng đến quả 
vị GIác ngộ cao tột; vì làm cho thế ø1an được lợi 
ích nên hướng đến quả vị GIác ngộ cao tột; vì 
làm cho thế gian được an vui nên hướng đến quả 
vỊ GIác ngộ cao tột; vì muôn cứu vớt các nơi thế 
gian nên hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; vì 
làm nơi nương tựa cho thế gian nên hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột; vì làm nhà cửa cho thế 
gian nên hướng đến quả vị Giác ngộ cao tỘt; 
muốn chỉ đường rốt ráo cho thế gian nên hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột; vì làm hòn đảo cho 
thế ø1an nên hướng đến quả vị GIác ngộ cao tột; 
vì làm mặt trời, mặt trăng cho thế ølan nên 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; vì làm đèn 
đuốc cho thế gian nên hướng đến quả vị Giác 
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ngộ cao tột; vì làm thây dẫn đường cho thể 
ølan nên hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; vì 
làm tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột; vì làm chỗ đến cho thế gian 
nên hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; thương 
xót khô sinh tử của thế gian nên hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát vì làm cho 
thê gian được nghĩa lý lợi lạc nên hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột? Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát 
vì muốn giải thoát các việc khô não cho tất cả 
hữu tình nên dùng phương tiện tu hành bố thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa nên hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát vì các thế gian 
được nghĩa lý lợi lạc nên hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát vì làm cho 
thế gian được lợi ích nên hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột? Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát vì muỗn 
chính mình luôn thi hành sáu pháp Ba-la-mật-đa 
và phương tiện khuyến phát các loài hữu tình 
cũng an trụ sáu pháp Ba-la-mật-đa nên hướng 
đến quả vị GIác ngộ cao tột. Thiện Hiện, đó là 
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Đại Bô-tát vì muôn làm cho thê gian được lợi 
ích nên hướng đến quả vị GIác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, thế nào là Đại Bô-tát vì làm cho 
thế gian được an vui nên hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột? Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát vì muỗn 
chính mình luôn thi hành mười nẻo nghiệp thiện, 
phương tiện khuyên phát các loài hữu tình cũng 
an trụ mười nẻo nghiệp thiện nên hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột. Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát 
vì làm cho thê gian được an vui nên hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, thế nào là Đại Bôồ-tát vì muốn 
cứu vớt các thế gian nên hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột? Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát thây các 
hữu tình đọa vào ba đường ác, muỗn cứu vớt họ, 
làm cho họ tu thiện nghiệp, được ở chỗ yên ồn, 
trong lành nên hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát vì muốn cứu vớt 
các thế gian nên hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Thiện Hiện, thê nào là Đại Bô-tát vì làm nơi 
nương tựa cho thế gian nên hướng đến quả vị 
Ciác ngộ cao tột? Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát 
muốn vì hữu tình nói pháp không nương tựa. 
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Nghĩa là sắc không nương tựa; thọ, tưởng, 
hành, thức không nương tựa. Như vậy cho đến trí 
Nhất thiết không nương tựa; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng không nương tựa, làm cho các 
hữu tình nghe rôi giải thoát tất cả sinh, già, bệnh, 
chết, sâu bi khổ ưu não. Do đó nên hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột. Thiện Hiện, đó là Đại 
Bồ-tát làm nơi nương tựa cho thế gian nên hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, thê nào là Đại Bô-tát vì làm nhà 
cửa cho thế gian nên hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột? Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát muôn vì hữu 
tình làm nơi nương tựa và làm cho họ đến được 
cung Đại Niết-bàn không sợ hãi, nên hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột. Thiện Hiện, đó là Đại 
Bồ-tát vì làm nhà cửa cho thế gian nên hướng 
đến quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát chỉ con 
đường rốt ráo cho thế gian nên hướng đến quả vị 
Giác ngộ cao tột? Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát 
thây các hữu tình không khéo thông đạt về tướng 
đạo và phi đạo mà chỉ biết øiong ruỗi nơi các 
đường tham dục nên muốn dùng phương tiện 
tuyên nói pháp yếu làm cho họ biết rõ đạo tướng 
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rôt ráo, hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. 
Muôn vì hữu tỉnh nói những pháp yêu gì? Đó là 
nói về sắc rốt ráo thường không sợ hãi; nói về 
thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thường không sợ 
hãi. Như vậy, cho đến nói về trí Nhất thiết rốt ráo 
thường không sợ hãi; nói về trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng rốt ráo thường không sợ hãi. 
Nói về sắc rốt ráo tức chắng phải sắc; nói về thọ, 
tưởng, hành, thức rốt ráo tức chăng phải thọ, 
tưởng, hành, thức. Như vậy, cho đến nói về trí 
Nhất thiết rốt ráo tức chăng phải trí Nhất thiết; 
nói về trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo 
tức chắng phải trí Đạo tướng, trí Nhật thiết 
tướng. 

Thiện Hiện, tướng rốt ráo của các pháp này 
như thế nào thì tướng tất cả pháp cũng như vậy. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu tướng nơi tất cả pháp 
như tướng rột ráo ấy thì Đại Bô-tát làm sao đối 
với tât cả pháp ứng hiện đăng giác? Vi sao? Bạch 
Thế Tôn, chắng phải trong sắc rôt ráo có phân 
biệt như vây: Đây là sắc. Chắng phải trong thọ, 
tưởng, hành, thức rốt ráo có phân biệt như vây: 
Đây là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy, cho đến 
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trong trí Nhật thiết rốt ráo không có phân biệt 
như vây: Đây là trí Nhất thiết. Cũng chắng phải 
trong trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt ráo 
có phân biệt như vây: Đây là trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Trong sắc rốt ráo không phân biệt như vầy: 
Đây là sắc. Trong thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo 
cũng không phân biệt như vây: Đây là thọ, 
tưởng, hành, thức. Như vậy, cho đến trong trí 
Nhất thiết rốt ráo không phân biệt như vây: Đây 
là trí Nhất thiết. Trong trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng rốt ráo không phân biệt như vây: Đây 
là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì bản tánh 
tất cả pháp là không. Thiện Hiện, đây là việc rât 
khó của Đại Bồ-tát. Nghĩa là tuy quán tướng tất 
cả pháp đều văng lặng, thâm sâu, vi diệu mà tâm 
không chìm đăm, nghĩ răng: Ta đôi với pháp này 
hiện đăng giác rôi, chứng được quả vị Giác ngộ 
cao tột, vi các hữu tỉnh tuyên nói, khai thị pháp 
văng lặng, thâm diệu. Thiện Hiện, đây là Đại Bồ- 
tát muốn chỉ đường rốt ráo cho thể gian nên 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. 
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-Thiện Hiện, thê nào là Đại Bô-tát vì thê 
gian làm hòn đảo nên hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột? Thiện Hiện, thí như trong biên, sông, ao 
hô lớn nhỏ, có chỗ đất cao ở được, xung quanh là 
nước, gọi đó là hòn đảo. Như vậy Thiện Hiện, 
sắc giai đoạn đâu, giai đoạn sau chấm dứt; thọ, 
tưởng, hành, thức giai đoạn đầu, ølai đoạn sau 
chấm dứt. Như vậy, cho đến trí Nhất thiết giai 
đoạn đầu, ø1a1 đoạn sau châm dứt; trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng giai đoạn đầu, giai đoạn sau 
chấm dứt. Do giai đoạn đâu, giai đoạn sau này 
châm dứt nên tất cả pháp châm dứt. Thiện Hiện, 
tật cả pháp này giai đoạn đầu, giai đoạn sau châm 
dứt tức là văng lặng, là vi diệu, là như thật. 
Nghĩa là không, vô sở đắc, đạo đoạn, ái tận 
không còn, tạp nhiễm dứt hăn, rốt ráo Niết-bàn. 
Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát cầu chứng quả vị 
Ciác ngộ cao tột muỗn vì hữu tình tuyên nói, 
khai thị pháp vắng lặng, thâm sâu, vi diệu, như 
thật như vây. Thiện Hiện, đây là Đại Bồ-tát vì 
làm hòn đảo cho thế gian nên hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát vì làm mặt 
trời, mặt trăng, đèn đuốc cho thế gian nên hướng 
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đến quả vị Giác ngộ cao tột? Thiện Hiện, các 
Đại Bôồ-tát muôn vì hữu tình tuyên nói kinh điển 
tương ưng với sáu pháp Ba-la-mật-đa và bốn 
Nhiệp sự, nghĩa thú chân thật, dùng phương tiện 
dẫn dạy, làm cho họ siêng năng tu học, phá tật cả 
chủng tử vô minh đen tối, hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột. Thiện Hiện, đây là Đại Bồ-tát vì làm 
mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc cho thê gian nên 
hướng đến quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Thiện Hiện, thế nào là Đại Bô-tát vì làm đạo 
sư, tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả vị 
Ciác ngộ cao tột? Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát 
muốn làm cho hữu tình xa lìa việc làm bốn thứ 
không nên làm của tà đạo, vì họ thuyết nhất đạo 
để quay về chính đạo, vì người tạp nhiễm được 
thanh tịnh, vì người sâu não được tươi vui, vì 
người buôn khổ được an lạc, vì hữu tình phi lý 
chứng pháp như lý, vì hữu tình lưu chuyển được 
vào Niết-bàn nên hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Thiện Hiện, các Đại Bỗ-tát hướng đến quả vị 
Ciác ngộ cao tột muôn vì hữu tình tuyên nói, 
khai thị sắc không sinh, không diệt, không 
nhiễm, không tịnh; thọ, tưởng, hành, thức không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh; nhãn 
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xứ không sinh, không diệt, không nhiễm, 

không tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; sắc Xứ 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; nhãn giới 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh; sắc giới không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; nhãn thức 
giới không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; nhãn xúc 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh; các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh; các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; Bồ thí ba- 
la-mật-đa không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
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lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh; pháp không bên 
trong không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh; pháp không bên trong, pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn chăng đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thê 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; chân như không sinh, không diệt, không 
nhiễm, không tịnh; pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng nghĩ bàn 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; Thánh để khô không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; bốn Tĩnh lự không sinh, không diệt, không 
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nhiễm, không tịnh; bôn Vô lượng, bôn Định 

vô sắc không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh; tám Giải thoát không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh; tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; bôn Niệm 
trụ không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; pháp môn giải thoát Không không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; bậc Tịnh 
quán không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh; bậc Chủng tánh, bậc Đệ bát, bậc Cụ 
kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, bậc Dĩ biện, bậc Độc 
giác, bậc Bô-tát, bậc Như Lai không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh; bậc Cực hỷ không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh; bậc 
Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực 
nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; năm loại 
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mắt không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh; sáu phép thần thông không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; quả Dự lưu 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác 
Bôỏ-đề không sinh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh; mười lực của Như Lai không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; ba mươi hai tướng Đại sĩ không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh; tám mươi vẻ đẹp 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; pháp không quên mất không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh; tánh luôn luôn xả 
không sinh, không diệt, không nhiễm, không 
tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla không sinh, không diệt, không 
nhiễm, không tịnh; trí Nhất thiết không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh. Thiện Hiện, đây 
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là Đại Bô-tát vì làm đạo sư, tướng soái cho thê 
gian nên hướng đến quả vị GIác ngộ cao tỘt. 
Thiện Hiện, thê nào là Đại Bô-tát vì làm chỗ 
hướng đến cho thế gian nên hướng đến quả vị 
Ciác ngộ cao tột? Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát 
mong cầu quả vị Giác ngộ cao tột, tu các hạnh 
Đại Bô-tát muốn đem bốn Nhiếp sự để thu phục 
tật cả hữu tình. Đó là Bồ thí, Ái ngữ, Lợi hành, 
Đông sự. Muôn vì hữu tình tuyên nói, khai thị: 
Sắc lây hư không làm chỗ hướng đến; thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lây hư không làm chỗ hướng 
đến. Như vậy, cho tới trí Nhật thiết lấy hư không 
làm chỗ hướng đến; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. 
Muôn vì hữu tình tuyên nói, khai thị: Sắc vị lai 
hướng đến không, nên không tử đầu đến; sắc quá 
khứ hướng đến không nên không đi về đâu; sắc 
hiện tại hướng đến không nên cũng không có chỗ 
trụ; thọ, tưởng, hành, thức vị lai hướng đến 
không, nên không từ đâu đến; thọ, tưởng, hành, 
thức quá khứ hướng đến không nên không đi về 
đâu; thọ, tưởng, hành, thức hiện tại hướng đến 
không nên cũng không chỗ trụ. Như vậy, cho đến 
trí Nhất thiết vị lai hướng đến không nên không 
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từ đâu đến; trí Nhất thiết quá khứ hướng đến 
không nên không đi về đâu; trí Nhất thiết hiện tại 
hướng đến không nên không có chỗ trụ; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng vị lai hướng đến 
không nên không từ đâu đến; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng quá khứ hướng đến không nên 
không đi về đâu; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hiện tại hướng đến không nên không có 
chỗ trụ. Muốn vì hữu tình tuyên nói, khai thị: Sắc 
không hướng đến, cũng không phải không hướng 
đến. Vì sao? Vì tánh của sắc là không, trong cái 
không ấy không hướng đến, cũng chăng phải 
không hướng đến. Thọ, tưởng, hành, thức không 
hướng đến, cũng không phải không hướng đến. 
Vì sao? Vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức là 
không, trong không không hướng đến, không 
phải không hướng đến. Như vậy, cho đến trí 
Nhất thiết không hướng đến, không phải không 
hướng đến. Vì sao? Vì tánh của trí Nhất thiết là 
không, trong không phải không hướng đến, 
không không hướng đến. Trí Đạo tướng, trí Nhât 
thiết tướng cũng không hướng đến, không phải 
không hướng đến. Vì sao? Vì tánh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không, trong không 
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đến. Thiện Hiện, đây là Đại Bô-tát vì làm chỗ 
hướng đến cho thế gian nên hướng đến quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 


L] 
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Phẩm 50: SƠ NGHIỆP (2) 


Vì sao? Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy 
không, vô tướng, vô nguyện làm nơi hướng đến. 
Các Đại Bồ-tát đối với việc hướng đến như thế 
không thê vượt qua. Vì sao? Vì trong không, vô 
tướng, vô nguyện thì sự hướng đến và không 
hướng đến đêu chăng thê nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy không khởi, 
không tác làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đối 
với việc hướng đến như thế không thể vượt qua. 
Vì sao? Vì trong không khởi, không tác thì sự 
hướng đến và không hướng đến chăng thể năm 
bắt được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy không sinh, 
không diệt làm nơi hướng đến. Các Đại Bồ-tát 
đối với việc hướng đến như thế không thể vượt 
qua. Vì sao? Vì trong sự không sinh, không diệt 
thì sự hướng đến và không hướng đến đều chăng 
thể năm bắt được. 
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Thiện Hiện, tât cả pháp đêu lây không 
nhiễm, không tịnh làm nơi hướng đến. Các Đại 
Bỏ-tát đôi với việc hướng đến như thế không thê 
vượt qua. Vì sao? Vì trong sự không nhiễm 
không tịnh thì sự hướng đến và không hướng đến 
đều chăng thể nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây không sở hữu 
làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đối với việc 
hướng đến như thế không thể vượt qua. Vì sao? 
Vì trong không sở hữu hướng đến và không 
hướng đến chăng. thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy huyền. mộng, 
tiếng vang, ảnh tượng, bóng chớp, sóng năng, sự 
biến ảo, thành Tâm hương làm nơi hướng đến. 
Các Đại Bồ-tát đối với việc hướng đến như thế 
không thê vượt qua. Vì sao? Vì trong huyễn 
mộng, tiếng vang, ảnh tượng, bóng chớp, sóng 
năng, Sự biến ảo, thành Tầm hương thi sự hướng 
đến và không hướng đến đêu chắng thể năm bắt 
được. 

Thiện Hiện, tât cả pháp đều lẫy vô lượng, vô 
biên làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đối với 
việc hướng đến như thế không thể vượt qua. Vì 
sao? Vì trong vô lượng, vô biên thì sự hướng đến 
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và không hướng đến đêu chắng thể năm bắt 
được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy không cho, 
không nhận làm nơi hướng đến. Các Đại Bồ-tát 
đối với việc hướng đến như thế không thể vượt 
qua. Vì sao? Vì trong sự không cho, không nhận 
thì sự hướng đến và không hướng đến đêu chăng 
thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tật cả pháp đều lấy không nâng 
lên, không hạ xuống làm nơi hướng đến. Các Bỏ- 
tát đôi với việc hướng đến như thế không thê 
vượt qua. Vì sao? Vì trong sự không nâng lên, 
không hạ xuống thì sự hướng đến và không 
hướng đến đêu chăng thê nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lấy không đi, 
không đến làm nơi hướng đến. Các Đại Bồ-tát 
đối việc hướng đến như thế không thể vượt qua. 
Vì sao? Vì trong không đi, không đến thì sự 
hướng đến và không hướng đến đều chăng thể 
nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy không thêm, 
không bớt làm nơi hướng đến. Các Đại Bồ-tát 
đối với việc hướng đến như thế không thể vượt 
qua. Vì sao? Vì trong sự không thêm, không bớt 
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thì sự hướng đến và không hướng đến đêu 
chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy không vào, 
không ra làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đối 
với việc hướng đến như thế không thể vượt qua. 
Vì sao? Vì trong sự không vào, không ra thì sự 
hướng đến và không hướng đến đêu chắng thể 
nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây không nhóm, 
không tan làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đôi 
với việc hướng đến như thế không thể vượt qua. 
Vì sao? Vì trong sự không nhóm, không tan thì 
sự hướng đến và không hướng đến đều chắng thể 
nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lấy không hợp, 
không lìa làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đôi 
với việc hướng đến như thế không thể vượt qua. 
Vì sao? Vì trong sự không hợp, không lìa thì sự 
hướng đến và không hướng đến đều chắng thể 
nắm bắt được. 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây ngã, hữu tình, 
dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự 
trưởng thành, chủ thể luân hôi, ý sinh, nho đồng, 
khả năng làm việc, khả năng khiến người làm 
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việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến 
người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả 
năng khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy 
làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đôi với việc 
hướng đến như thế không thể vượt qua. Vì sao? 
Vì ngã cho đến cái thấy rốt cùng còn không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được huông nữa là sự 
hướng đến, không hướng đến có thể nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây không ngã, 
không hữu tình, không dòng sinh mạng, không 
sự sinh khởi, không sự nuôi dưỡng, không sự 
trưởng thành, không chủ thê luân hồi, không ý 
sinh, không nho đông, không khả năng làm việc, 
không khả năng khiến người làm việc, không khả 
năng tạo nghiệp, không khả năng khiến người tạo 
nghiệp, không khả năng thọ quả báo, không khả 
năng khiến người thọ quả báo, không biết, không 
thây làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đối với 
việc hướng đến như thế không thể vượt qua. Vì 
sao? Vì không ngã cho đến không nhận thức rôt 
cùng còn không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
huông nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 
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Thiện Hiện, tât cả pháp đêu lây thường, 
lạc, ngã, tịnh làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát 
đối với việc hướng đến như thế không thể vượt 
qua. Vì sao? Vì thường, lạc, ngã, tịnh rôt cùng 
còn không sở hữu, chắng thể năm bắt được 
huông nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tật cả pháp đều lây vô thường, vô 
lạc, vô ngã, vô tịnh làm nơi hướng đến. Các Đại 
Bỏ-tát đôi với việc hướng đến như thế không thê 
vượt qua. Vì sao? Vì vô thường, vô lạc, vô ngã, 
vô tịnh, rốt cùng còn không sở hữu, chăng thê 
năm bắt được huông nữa có sự hướng đến, không 
hướng đến có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lây việc tham, 
sân, sĩ làm nơi hướng đến. Các Đại Bồ-tát đối 
với việc hướng đến như thế không thể vượt qua. 
Vì sao? Vì việc tham, sân, sĩ rốt ráo còn không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được huống nữa có sự 
hướng đến, không hướng đến có thể nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lây các kiến thú 
làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đôi với việc 
hướng đến như thế không thể vượt qua. Vì sao? 
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Vì các kiên thú rôt cùng còn không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được huống nữa có sự hướng 
đến, không hướng đến có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lấy chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng nghĩ bàn làm nơi hướng đến. 
Các Đại Bồ-tát đối với việc hướng đến như thế 
không thể vượt qua. Vì sao? Vì chân như cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bản rốt cùng còn không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được huống nữa có sự 
hướng đến, không hướng đến có thể năm bắt 
được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây tánh bất động 
làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đôi với việc 
hướng đến như thế không thể vượt qua. Vì sao? 
Vì tánh bất động rốt cùng còn không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được huống nữa có sự hướng 
đến, không hướng đến có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức làm nơi hướng đến, các Đại 
Bỏ-tát đôi với việc hướng đến như thế không thê 
vượt qua. Vì sao? Vì săc cho đến thức rốt cùng 
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còn không sở hữu, chắng thể năm bắt được 
huống nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, ý xứ làm nơi hướng đến. Các Đại Bồ-tát 
đối với việc hướng đến như thế không thê vượt 
qua. Vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ rốt cùng 
còn không sở hữu, chắng thể năm bắt được 
huồng nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lây sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ làm nơi hướng đến. Các 
Đại Bô-tát đôi với việc hướng đến như thê không 
thể vượt qua. Vì sao? Vì sắc cho đến pháp xứ rôt 
cùng còn không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
huông nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây nhãn, nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý giới làm nơi hướng đến. Các Đại 
Bô-tát đôi với việc hướng đến như thế không thể 
vượt qua. Vì sao? Vì nhãn giới cho đên ý giới rôt 
cùng còn không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
huông nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 
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Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lây sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới làm nơi hướng đến. 
Các Đại Bồ-tát đối với việc hướng đến như thế 
không thê vượt qua. Vì sao? Vì sắc giới cho đến 
pháp giới rôt cùng còn không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được huông nữa có sự hướng đến, không 
hướng đến có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, tật cả pháp đều lây nhãn, nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ÿ thức giới làm nơi hướng đến. Các 
Đại Bô-tát đôi với việc hướng đến như thê không 
thể vượt qua. Vì sao? Vì nhãn thức giới cho đến 
ý thức giới rốt cùng còn không sở hữu chắng thể 
năm băắt được huông nữa có sự hướng đến, không 
hướng đến có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây nhãn, nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xúc làm nơi hướng đến. Các Đại 
Bỏ-tát đôi với việc hướng đến như thế không thê 
vượt qua. Vì sao? Vì nhãn xúc cho đên ý xúc rốt 
cùng còn không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
huông nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lấy nhãn, các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đôi với việc 
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hướng đến như thê không thể vượt qua. Vì 
sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt 
cùng còn không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
huồng nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tật cả pháp đêu lấy Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa làm nơi hướng đến. Các Đại Bôồ-tát đối 
với việc hướng đến như thế không thể vượt qua. 
Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa rôt cùng còn không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được huông nữa có sự hướng đến, 
không hướng đến có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn 
chắng đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng cộng tướng, pháp không nơi tât 
cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
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pháp không không tánh tự tánh làm nơi hướng 
đến. Các Đại Bô-tát đối với việc hướng đến như 
thê không thể vượt qua. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong cho đến pháp không không tánh tự 
tánh rốt cùng còn không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được huống nữa có sự hướng đến không 
hướng đến có thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tật cả pháp đêu lây bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo làm 
nơi hướng đến. Các Đại Bồ-tát đôi với việc 
hướng đến như thế không thể vượt qua. Vì sao? 
Vì bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo rôt 
cùng còn không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
huông nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây Thánh để 
khổ, tập. diệt, đạo làm nơi hướng đến. Các Đại 
Bỏ-tát đôi với việc hướng đến như thế không thể 
vượt qua. Vì sao? Vì Thánh đề khô, tập, diệt, đạo 
rôt cùng còn không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được huông nữa có sự hướng đến, không hướng 
đến có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lây bốn Tĩnh lự, 
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bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc làm nơi hướng 
đến. Các Đại Bô-tát đối với việc hướng đến như 
thế không thê vượt qua. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt củng còn 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được huống 
nữa có sự hướng đến, không hướng đến có thể 
nắm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ làm nơi hướng đến. Các Đại Bồ-tát đôi 
với việc hướng đến như thế không thể vượt qua. 
Vì sao? Vì tám Giải thoát cho đến mười Biến xứ 
rôt cùng còn không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được huông nữa có sự hướng đến, không hướng 
đến có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lẫy pháp môn 
giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện làm nơi 
hướng đến. Các Đại Bồ-tát đôi với việc hướng 
đến như thế không thê vượt qua. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện rốt 
cùng còn là không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được huông nữa có sự hướng đến, không hướng 
đến có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy mười địa của 
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hàng Tam thừa, Bô-tát làm nơi hướng đến. 
Các Đại Bồ-tát đối với việc hướng đến như thế 
không thể vượt qua. Vì sao? Vì mười địa của 
hàng Tam thừa, Bôồ-tát rốt cùng còn là không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được huống nữa có sự 
hướng đến, không hướng đến có thể nắm bắt 
được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây năm loại mắt, 
sáu phép thân thông làm nơi hướng đến. Các Đại 
Bỏ-tát đôi với việc hướng đến như thế không thê 
vượt qua. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thân 
thông rốt cùng còn là không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được huông nữa có sự hướng đến, không 
hướng đến có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lấy tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
nơi hướng đến. Các Đại Bồ-tát đôi với việc 
hướng đến như thế không thể vượt qua. Vì sao? 
Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa rốt cùng còn là không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được huống nữa có sự hướng đến, 
không hướng đến có thê nắm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây mười lực của 
Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
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thông suôt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng làm nơi hướng đến. 
Các Đại Bồ-tát đối với việc hướng đến như thế 
không thể vượt qua. Vì sao? Vì mười lực của 
Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bắt cộng 
rôt cùng còn là không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được huông. nữa có sự hướng đến, không hướng 
đến có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lẫy ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, tắm mươi vẻ đẹp làm nơi hướng 
đến. Các Đại Bô-tát đối với việc hướng đến như 
thế không thể vượt qua. Vì sao? Vì ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, tắm mươi vẻ đẹp rốt cùng còn là 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được huống 
nữa có sự hướng đến, không hướng đến có thể 
năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả làm nơi hướng đến. 
Các Đại Bồ-tát đối với việc hướng đến như thể 
không thể vượt qua. Vì sao? Vì pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả rốt cùng còn là không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được huống nữa có sự 
hướng đến, không hướng đến có thể nắm bắt 
được! 
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Thiện Hiện, tất cả pháp đều lây trí Nhât 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm chỗ 
hướng đến. Các Đại Bồ-tát đôi với việc hướng 
đến như thế không thể vượt qua. Vì sao? Vì trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng rốt 
cùng còn không sở hữu, chắng thể nắm bắt được 
huông nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đều lấy quả Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồỏ-đề làm 
nơi hướng đến. Các Đại Bồ-tát đôi với việc 
hướng đến như thế không thể vượt qua. Vì sao? 
Vì quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ-đề rốt cùng 
còn không sở hữu, chắng thê nắm bắt được 
huông nữa có sự hướng đến, không hướng đến có 
thể năm bắt được! 

Thiện Hiện, tất cả pháp đêu lấy tất cả hạnh 
Đại Bô-tát, quả vị CGIác ngộ cao tột của chư Phật 
làm nơi hướng đến. Các Đại Bô-tát đôi với việc 
hướng đến như thê không thể vượt qua. Vì sao? 
Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật rốt cùng còn không sở hữu chắng 
thể năm bắt được huống nữa có nơi hướng đến, 
không hướng đến có thê nắm bắt được! 
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Thiện Hiện, tật cả pháp đêu lây Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Bô-tát, 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác làm nơi hướng 
đến. Các Đại Bô-tát đối với việc hướng đến như 
thế không thể vượt qua. Vì sao? Vì Dự lưu cho 
đến Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác rốt cùng còn 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được huông 
nữa có nơi hướng đến, không hướng đến có thể 
nắm bắt được! 

Như vậy Thiện Hiện, Đại Bô-tát vì làm nơi 
hướng đến cho thế gian nên hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Thiện Hiện, thể nào là Đại Bồ-tát thương xót 
các khô sinh tử nơi thế gian nên hướng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột? Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát 
được thân thông vô ngại, tự tại cứu vớt việc lớn 
sinh tử cho các hữu tình nên hướng đến quả vị 
Ciác ngộ cao tột. Thiện Hiện, đây là Đại Bồ-tát 
thương xót các khổ sinh tử nơi thế gian nên 
hướng đến quả vị CIác ngộ cao tột. 


M 


Phẩm 51: ĐIÊU PHỤC THAM 
Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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-Bạch Thê Tôn, ai là người đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê thường sinh tịnh 
tín và thắng giải? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào đối với quả vị 
Giác ngộ cao tột phát tâm cầu hướng đến, tinh 
tân tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa lầu dài, đã từng 
cúng dường trăm ngàn vô sô Đức Phật, ở chỗ chư 
Phật tu phạm hạnh lâu dài, phát thệ nguyện rộng, 
căn lành thuần thục, được vô lượng bạn lành giúp 
đỡ, hộ niệm mới có thê đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như thê thường sinh tịnh tín và 
thăng giải. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát thường đôi 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thể sinh tịnh 
tín và thắng giải thì tâm của Đại Bôồ-tát này tánh 
như thế nảo, tướng như thế nảo, hình trạng như 
thế nào, dung mạo như thế nào? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thê sinh tịnh tín và thăng 
giải thì tâm của Bô-tát lẫy điều phục tham, sân, sĩ 
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và xa lia tham, sân, si làm tánh, làm tướng, 

làm hình trạng, làm dung mạo. Lại nữa Thiện 
Hiện, tâm của Đại Bồ-tát này lấy điều phục tham, 
sân, s1 và không tham, sân, s1, xa lìa tham, sân, s1 
và không tham, sân, s1 làm tánh, làm tướng, làm 
hình trạng, làm dung mạo. Thiện Hiện, Đại Bồ- 
tát nào thành tựu tánh, tướng, hình trạng, dung 
mạo như thế thì tâm mới có thể đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thường sinh tịnh tín và thăng giải. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát nào thường đỗi 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê sinh tịnh 
tín và thắng giải thì Đại Bồ-tát này sẽ hướng đến 
được nơi nào? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này sẽ hướng đến trí 
Nhất thiết trí. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát nào đạt được trí 
Nhất thiết trí ây thì Đại Bôồ-tát này sẽ làm nơi 
hướng đến cho tất cả hữu tình. 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Đại Bồ-tát nào thường đối với Bát-nhã ba- 


1736 BÁT-NHÃ - BỘ 9 

la-mật-đa sâu xa như thê sinh tịnh tín và thắng 
giải thì Đại Bồ-tát này thường hướng đến trí 
Nhất thiết trí, nếu thường hướng đến trí Nhật 
thiết trí thì thường làm chỗ hướng đến cho tất cả 
hữu tình. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát này thường làm 
việc khó làm, nghĩa là mặc áo đội mũ bên chắc 
và sẽ độ thoát tất cả hữu tình, đều làm cho họ 
chứng đắc Niết-bàn rốt ráo. Tuy làm việc như thế 
đối với thật có hữu tình nhưng hoàn toàn không 
thủ trước hữu tình được độ. 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này đã mặc 
áo mũ không thuộc sắc, cũng không thuộc thọ, 
tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì sắc cho đến thức 
suy cho cùng đêu không sở hữu, không Bồ-tát, 
không áo mũ. Nên nói áo mũ kia không thuộc 
sắc, không thuộc thọ, tưởng, hành, thức. Đại Bồ- 
tát này đã mặc áo mũ không thuộc trí Nhất thiết, 
cũng không thuộc trí Đạo tướng, trí Nhật thiết 
tướng. Vì sao? Vì trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng rốt cùng đều không sở hữu, 
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không Bô-tát, không áo mũ, nên nói áo mũ kia 
không thuộc trí Nhất thiết, cũng không thuộc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Đại Bồ-tát này 
đã mặc áo mũ không thuộc tất cả pháp. Vì sao? 
Vì tất cả pháp đều rốt ráo là không sở hữu, không 
Bồ-tát, không áo mũ nên nói áo mũ kia không 
thuộc tât cả pháp. Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế nên 
thường mặc áo mũ công đức như vây: Ta sẽ độ 
tất cả hữu tình, đều làm họ chứng đắc Niết-bàn 
rôt ráo. 

Khi ấy Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỗ-tát nào thường 
mặc áo mũ bên chắc như vây: Ta sẽ độ tất cả hữu 
tình, đều làm họ chứng đắc Niết-bàn rốt ráo thì 
Đại Bô-tát ấy không rơi vào quả vị Thanh văn và 
Độc giác. Vì sao? Bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát này 
an lập hữu tình không giới hạn nên mặc áo mũ 
bên chắc như thế. 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, ông quản sát nghĩa nào mà nói 
lời như thê, nói răng: Đại Bồ-tát nào thường mặc 
áo mũ bên chắc như thế thì không rơi vào quả vị 
Thanh văn và Độc giác? 
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Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát này không vì độ 
thoát phân ít hữu tỉnh mà mặc áo mũ bên chắc 
như thế, cũng không vì câu phân ít trí mà mặc áo 
mũ bên chắc như thế. Vì sao? Đại Bồ-tát này vì 
cứu vớt khắp tật cả hữu tình đưa họ đến Niết-bàn 
mà mặc áo mũ bên chắc như thế, chỉ vì cầu được 
trí Nhất thiết trí mà mặc áo mũ bên chắc như thế. 
Do đó nên không rơi vào quả vị Thanh văn và 
Độc giác. 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! 

Bây giờ Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế rất là sâu xa, không có người tu, không có 
pháp tu, không có nơi tu, cũng không do đây mà 
được tu tập. Vì sao? Bạch Thế Tôn, không phải 
trong nghĩa sâu xa của Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
mà có phân pháp ít thật có thể được gọi là người 
tu pháp tu hoặc nơi tu tập, hoặc do đây tu tập. 
Bạch Thê Tôn, như tu hư không là tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; như tu tất cả pháp là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; như tu pháp không thật là tu Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa; như tu không sở hữu là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; như tu không thâu nhận là tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; như tu pháp từ bỏ là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Phật hỏi: 

Thiện Hiện, tu pháp từ bỏ nào là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, tu từ bỏ sắc là tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Tu từ bỏ thọ, tưởng, hành, thức là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ sáu xứ trong là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ sáu xứ ngoài là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ sáu giới trong là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ sáu giới ngoài 
là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ sáu thức 
giới là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ ngã là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ hữu tình, dòng 
sinh mạng, sự sinh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng 
thành, chủ thể luân hồi, ý sinh, nho đồng, sự tạo 
tác, sự thọ nhận, cái biết, cái thây là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ Bồ thí ba-la-mật-đa là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ pháp không 
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bên trong cho đên pháp không không tánh tự 
tánh là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ chân 
như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ Thánh để khổ, 
tập. diệt, đạo là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ 
bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Tu từ bỏ tám Giải thoát, tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Tu từ bỏ pháp môn giải thoát Không, 
Vô tướng, Vô nguyện là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Tu từ bỏ bậc Tịnh quán cho đến bậc Như Lai là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ bậc Cực hỷ 
cho đến bậc Pháp vân là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Tu từ bỏ năm loại mắt, sáu phép thần thông là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ mười lực của 
Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp là tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Tu từ bỏ pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ quả 
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Dự lưu cho đến Độc giác Bô-đê là tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ tất cả hạnh Đại Bỗ-tát, 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Tu từ bỏ trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Lại nữa Thiện Hiện, nên nương nơi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thế để quán sát Đại Bồ- 
tát không thoái chuyên. Đại Bồ-tát nào tuy hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà không chấp trước nên 
biết đây là Đại Bô-tát không thoái chuyển. Đại 
Bồ-tát nào tuy hành Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà không chấp 
trước nên biết đây là Đại Bô-tát không thoái 
chuyền. Đại Bô-tát nào tuy hành pháp không bên 
trong cho đến pháp không không tánh tự tánh 
nên biết đây là Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 
Đại Bồ-tát nào tuy hành chân như cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn mà không chấp trước nên 
biết đây là Đại Bô-tát không thoái chuyển. Đại 
Bồ-tát nào tuy hành Thánh đề khô, tập, diệt, đạo 
mà không chấp trước nên biết đây là Đại Bô-tát 


1742 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


không thoái chuyên. Đại Bô-tát nào tuy hành 
bốn Niệm trụ, nói rộng ra cho đến trí Nhất thiết 
tướng mà không chấp trước nên biết đây là Đại 
Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên các cõi khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa thì chớ lấy lời kinh khác và sự chỉ 
dạy khác làm chân yếu và chớ có tin vào một cái 
øì khác (ngoài Bát-nhã ba-la-mật-đa) mà hành 
theo, chớ bị các tham dục, sân hận, ngu s1, kiêu 
mạn... làm ô nhiễm tâm, cũng không bị chúng lôi 
kéo vào các cõi. Các Đại Bô-tát không thoái 
chuyên khi hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, 
không lìa Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Các Đại Bô-tát không thoái chuyển 
khi hành Bát-nhã ba-lamật-đa sâu xa, nghe 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế tâm 
không kinh, không sợ, không hãi, không chìm, 
không đắm, cũng chắng lui bỏ sự mong câu quả 
vị Giác ngộ cao tột, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa vui mừng thích nghe, thọ trì, đọc tụng, 
thông tỏ rốt ráo, chánh niệm tư duy, như thuyết 
tu hành, không hề nhàm mỏi. Nên biết Đại Bô-tát 
không thoái chuyển như thế, đời trước đã nghe 
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nhiêu ý nghĩa Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thọ 
trì, đọc tụng, tư duy đúng lý, tinh tấn tu hành, 
tâm không nhàm mỏi. Vì sao? Do nghe thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thể, tâm Đại 
Bô-tát không thoái chuyển này không kinh, 
không sợ, không hãi, không chìm, không đắm 
cũng không lui bỏ sự mong cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột; đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa vui 
mừng, thích nghe, thọ trì, đọc tụng, thông lợi rốt 
ráo, suy nghĩ đúng lý, tính tân tu hành, tâm 
không nhàm Tỏi. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bỗ-tát nào nghe thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế tâm không 
kinh, không sợ, không hãi, không chìm, không 
đăm, cũng không lui bỏ sự mong câu quả vị Giác 
ngộ cao tột, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
vui mừng, thích nghe, thọ trì, đọc tụng, thông lợi 
rốt ráo chánh niệm tư duy, tinh tần tu hành, tâm 
không nhàm mỏi, Đại Bô-tát này làm sao tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này liên tiếp tùy 
thuận hướng đến trí Nhất thiết trí nên tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thê. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, làm sao Đại Bô-tát này liên 
tiếp tùy thuận hướng đến trí Nhất thiết trí, hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào liên tiếp tùy 
thuận hướng vào không, vô tướng, vô nguyện, hư 
không, không sở hữu, không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh, chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng nghĩ bàn, không tạo, không tác, như 
huyền, như mộng, như tiếng vang, như ảnh 
tượng, như bóng chớp, như sóng nắng, như sự 
biến ảo, như thành Tâm hương mà hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đây là Đại Bồ-tát liên tiếp tùy 
thuận hướng đến trí Nhất thiết trí hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như Phật đã nói, Đại Bô-tát 
nào liên tiếp tùy thuận hướng vào không, vô 
tướng, vô nguyện cho đến như thành Tâm hương 
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mà hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, đó là 
Đại Bô-tát này liên tiếp tùy thuận hướng đến trí 
Nhất thiết trí hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 
Lúc Đại Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
là hành săc chăng? Là hành thọ, tưởng, hành, 
thức chăng? Như vậy cho đến là hành trí Nhất 
thiết chăng? Là hành trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chăng? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bô-tát này khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, không hành sắc, không 
hành thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy cho đến 
không hành trí Nhất thiết, không hành trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Đại Bồ-tát 
này đã tùy thuận hướng đến trí Nhất thiết trí, 
không ai có thể làm được, không ai có thể phá 
hoại được, không từ đâu đến, không đi về đâu, 
cũng không chỗ trụ, không phương, không cõi, 
không số, không lượng, không đi, không đến. đã 
không số lượng, đi đến có thể đạt được, cũng 
không thể chứng. Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí 
như thế không thể lây sắc chứng, không thê lấy 
thọ, tưởng, hành, thức chứng. Như vậy cho đến 
không thê lấy trí Nhất thiết chứng, không thê lấy 
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trí Đạo tướng, trí Nhât thiết tướng chứng. Vì 
sao? Vì sắc tức là tánh của trí Nhất thiết trí. Thọ, 
tưởng, hành, thức tức là tánh của trí Nhất thiết 
trí. Như vậy cho đến trí Nhất thiết tức là tánh của 
trí Nhất thiết trí. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng tức là tánh của trí Nhất thiết trí. Vì sao? 
Hoặc chân như của sắc, hoặc chân như của trí 
Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp. đều 
là một thể chân như, không hai, không khác. 
Hoặc chân như của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của 
tất cả pháp, đều là một thể chân như không hai 
không khác. Như vậy cho đến hoặc chân như của 
trí Nhất thiết, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, 
hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một thê 
chân như, không hai, không khác. Hoặc chân như 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc chân 
như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất 
cả pháp, đều là một thể chân như, không hai, 
không khác. Thế nên trí Nhất thiết trí không thê 
lây sắc chứng, không thể lấy thọ, tưởng, hành, 
thức chứng. Như vậy, cho đến không thê lấy trí 
Nhất thiết chứng, không thê lấy trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chứng. 
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Phẩm 52: CHÂN NHƯ (1) 

Bây g1ờ, chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc đều dùng 
bột hương Chiên-đàn, bột hương Đa-yết-la, bột 
hương Đa-ma-la trên trời; lại dùng hoa sen xanh, 
hoa sen đỏ, hoa sen trăng, hoa sen vàng trên trời 
tung rải lên Đức Phật, rôi đi đến chỗ Đức Như 
Lai, đảnh lễ sát chân Ngài, lui đứng một bên, 
chắp tay cung kính thưa rằng: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế rất là sâu xa, khó thấy, khó hiểu, không thể 
suy nghĩ, vượt cảnh suy nghĩ, vi diệu, văng lặng, 
người trí sáng, nhanh nhẹn mới có thê biết được, 
không phải các nơi thế gian là đều có thể tin thọ. 
Chỉ có quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, tật 
cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này đều nói: Sắc tức là 
trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là sắc. Thọ, 
tưởng, hành, thức tức là trí Nhất thiết trí; trí Nhất 
thiết trí tức là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy, 
cho đến trí Nhất thiết tức là trí Nhất thiết trí; trí 
Nhất thiết trí tức là trí Nhất thiết. Trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng tức là trí Nhất thiết trí; trí 
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Nhất thiết trí tức là trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Vì sao? Hoặc chân như của sắc, hoặc 
chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của 
tất cả pháp đều là một thể chân như, không hai, 
không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân 
như của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc trí Nhất 
thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là 
một thể chân như, không hai, không khác, cũng 
không cùng tận. Như vậy, cho đến hoặc chân như 
của trí Nhất thiết, hoặc chân như của trí Nhất 
thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một 
thể chân như, không hai, không khác, cũng 
không cùng tận. Hoặc chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc chân như của trí 
Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đêu 
là một thể chân như, không hai, không khác, 
cũng không cùng tận. 

Phật bảo chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc: 

Đúng vậy, đúng vậy, như các vị đã nói! Chư 
Thiên nên biết, Ta quán về nghĩa nảy nên tâm 
thường vắng lặng, không muốn thuyết pháp. Vì 
sao? Vì pháp này sâu xa khó thây, khó hiểu, 
không thể suy nghĩ, vượt cảnh suy nghĩ, vi diệu, 
văng lặng, người trí sáng nhanh nhẹn mới có thê 
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biết được, không phải các nơi thê gian là đêu 

có thể dễ dàng tín thọ được. Chỗ gọi Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa như thê tức là sự chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột của Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác. Chư Thiên nên biết, quả vị Giác ngộ 
cao tột như thê không chủ thê chứng, không đối 
tượng được chứng, không chỗ chứng, không thời 
chứng. Chư Thiên nên biết, pháp thâm diệu này 
là một thực tại hiện hành không hai, không phải 
là chỗ mà thế gian có thể lường được. Chư Thiên 
nên biết, hư không sâu xa nên pháp nảy sâu xa. 
Chân như sâu xa nên pháp này sâu xa. Pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đỗi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng nghĩ bản sâu xa nên pháp này sâu xa. Vô 
lượng, vô biên sâu xa nên pháp này sâu xa. Vô 
khứ, vô lai sâu xa nên pháp này sâu xa. Không 
sinh, không diệt sâu xa nên pháp này sâu xa. 
Không nhiễm, không tịnh sâu xa nên pháp này 
sâu xa. Vô tri, vô đắc sâu xa nên pháp này sâu 
xa. Vô tạo, vô tác sâu xa nên pháp này sâu xa. 
Ngã sâu xa nên pháp này sâu xa. Hữu tỉnh, dòng 
sinh mạng, sự sinh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng 
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thành, chủ thể luân hôi, ý sinh, nho đông, sự 
tạo tác, sự thọ nhận, cái biết, cái thây sâu xa nên 
pháp này sâu xa. Sắc sâu xa nên pháp này sâu xa. 
Thọ, tưởng, hành, thức sâu xa nên pháp này sâu 
xa. Như vậy cho đến trí Nhất thiết sâu xa nên 
pháp này sâu xa. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng sâu xa nên pháp này sâu xa. Tất cả Phật 
pháp sâu xa nên pháp này sâu xa. 

Khi ấy, chư Thiên thưa: 

-Bạch Thế Tôn, pháp đã nói đây sâu xa, vi 
diệu, các cõi thế gian không thể tin nhận mau 
chóng được. Vì sao? Pháp thâm diệu này không 
vì thu nhiếp đắc nên nói; không vì xả bỏ sắc nên 
nói, không vì thu nhiếp thọ, tưởng, hành, thức 
nên nói không vì xả bỏ thọ, tưởng, hành, thức 
nên nói. Như vậy, cho đến không vì thu nhiếp trí 
Nhất thiết nên nói; không vì xả bỏ trí Nhất thiết 
nên nói, không vì thu nhiếp trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng nên nói, không vì xả bỏ trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng nên nói không vì thu 
nhiếp tất cả Phật pháp nên nói, không vì xả bỏ tất 
cả Phật pháp nên nói. Bạch Thế Tôn, thế gian, 
hữu tình phân nhiêu làm theo sự thu nhiếp của 
ngã và chấp ngã sở, cho sắc là ngã, là ngã sở; 
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thọ, tưởng, hành, thức là ngã, là ngã sở. Như 
vậy cho đến trí Nhất thiết là ngã, là ngã sở; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là ngã, là ngã sở. 

Phật bảo chư Thiên: 

Đúng vậy, đúng vậy, như các vị đã nói! 
Pháp này vi diệu, không vì sự thu nhiếp sắc nên 
nói; không vì xả bỏ sắc nên nói, không vì thu 
nhiếp thọ, tưởng, hành, thức nên nói; không vì xả 
bỏ thọ, tưởng, hành, thức nên nói. Như vậy, cho 
đến không vì thu nhiếp trí Nhất thiết nên nói; 
không vì xả bỏ trí Nhất thiết nên nói, không vì 
thu nhiếp trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên 
nó1; không vì xả bỏ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng nên nói, không vì thu nhiếp tật cả Phật 
pháp nên nói; không vì xả bỏ tất cả Phật pháp 
nên nói. Thế gian, hữu tình phân nhiêu làm theo 
sự thu nhiếp của ngã và ngã sở chấp, cho sắc là 
ngã, là ngã sở; thọ, tưởng, hành, thức là ngã, là 
ngã sở. Như vậy cho đến trí Nhất thiết là ngã, là 
ngã sở; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là ngã, 
là ngã sở. Chư Thiên nên biết, nếu có Bồ-tát vì 
thu nhiếp sắc nên hành, vì sự xả bỏ sắc nên hành. 
Vì thu nhiếp thọ, tưởng, hành, thức nên hành; vì 
xả bỏ thọ, tưởng, hành, thức nên hành. Như vậy 
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cho đến vì thu nhiếp trí Nhât thiết nên hành, vì 
xả bỏ trí Nhất thiết nên hành, vì thu nhiếp trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng nên hành; vì xả bỏ trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên hành, thì Bỏ- 
tát này không thê tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng 
không thể tu Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh 
ĐIỚI, Bồ thí ba-la-mật-đa. Như vậy, cho đến 
không thể tu trí Nhất thiết, cũng không thê tu trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa nảy thường tùy 
thuận tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa 
này thường tùy thuận những pháp nào? Bạch Thế 
Tôn, pháp sâu xa này thường tùy thuận Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, cũng thường tùy thuận Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật- 
đa. Pháp sâu xa này thường tùy thuận pháp 
không bên trong, cũng thường tùy thuận pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. Pháp sâu xa này thường tùy thuận chân 
như, cũng thường tùy thuận pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. Pháp sâu xa này 
thường tùy thuận Thánh để khô, tập, diệt, đạo. 
Pháp sâu xa này thường tùy thuận bốn Niệm trụ, 
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cũng thường tùy thuận bôn Chánh đoạn cho 

đến tám chi Thánh đạo. Pháp sâu xa này thường 
tùy thuận bốn Tĩnh lự, cũng thường tùy thuận 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Pháp sâu xa này 
thường tùy thuận tám Giải thoát, cũng thường 
tùy thuận tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. Pháp sâu xa này thường tùy thuận pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện. 
Pháp sâu xa này thường tùy thuận bậc Tịnh quán, 
cũng thường tùy thuận bậc Chủng tánh cho đến 
bậc Như Lai. Pháp sâu xa này thường tùy thuận 
bậc Cực hỷ, cũng thường tùy thuận bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân. Pháp sâu xa này thường 
tùy thuận năm loại mắt, cũng thường tùy thuận 
sáu phép thân thông. Pháp sâu xa này thường tùy 
thuận mười lực của Như Lai, cũng thường tùy 
thuận bốn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng. Pháp sâu xa này thường tùy thuận 
ba mươi hai tướng Đại sĩ, cũng thường tùy thuận 
tám mươi vẻ đẹp. Pháp sâu xa này thường tùy 
thuận pháp không quên mất, cũng thường tùy 
thuận tánh luôn luôn xả. Pháp sâu xa này thường 
tùy thuận tất cả pháp môn Đà-la-ni cũng thường 
tùy thuận tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Pháp sâu 
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xa này thường tủy thuận quả Dự lưu, cũng 
thường tùy thuận quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, Độc giác Bồ-đề. Pháp sâu xa này thường tùy 
thuận tất cả hạnh Đại Bô-tát, cũng thường tùy 
thuận quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. Pháp 
sâu xa này thường tùy thuận trí Nhất thiết, cũng 
thường tùy thuận trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này hoản toàn 
không bị ngăn ngại. Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa 
này đối với những gì là vô ngại? Bạch Thế Tôn, 
pháp sâu xa này đối với sắc là vô ngại; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức là vô ngại. Như vậy, cho 
đến đối với trí Nhật thiết là vô ngại; đôi với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là vô ngại. Bạch 
Thế Tôn, pháp sâu xa này lấy vô ngại làm tướng. 
Vì sao? Bạch Thế Tôn, tánh của hư không bình 
đăng. Tánh của chân như bình đắng. Tánh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
bình đăng. Tánh của không, vô tướng, vô nguyện 
bình đăng. Tánh của không tạo, không tác bình 
đăng. Tánh của không nhiễm, không tịnh bình 
đăng. Bạch Thê Tôn, pháp sâu xa này không 
sinh, không diệt. Vì sao? Bạch Thế Tôn, sắc 
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không sinh, không diệt, chăng thể năm bắt 
được. Thọ, tưởng, hành, thức không sinh, không 
diệt, chắng thê năm bắt được. Như vậy, cho đến 
trí Nhất thiết không sinh, không diệt, chắng thê 
nắm bắt được. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng không sinh, không diệt, chăng thể nắm bắt 
được. Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này hoàn toàn 
không có dấu chân. Vì sao? Bạch Thế Tôn. Dấu 
chân của sắc là chẳng thể nắm bắt được. Dấu 
chân của thọ, tưởng, hành, thức là chắng thể năm 
bắt được. Như vậy cho đến dấu chân của trí Nhất 
thiết là chắng thê năm bắt được. Dâu chân của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng thê 
nắm bắt được. 


L] 
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QUYÊN 447 


Phẩm 52: CHÂN NHƯ (2) 


Khi ây, chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc lại bạch 
Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại đức Thiện Hiện là chân 
đệ tử của Đức Phật, từ Như Lai sinh. Vì sao? Vì 
Đại đức Thiện Hiện đã thuyết giảng tất cả pháp 
đều tương ưng với không. 

Cụ thọ Thiện Hiện bảo chư Thiên cõi Dục, 
cõi Sắc: 

-Chư Thiên các vị nói Thiện Hiện tôi là chân 
đệ tử của Đức Phật, từ Như Lai sinh. Thế nào là 
Thiện Hiện từ Như Lai sinh? Nghĩa là chân như 
của Như Lai sinh. Vì sao? Vì chân như của Như 
Lai không đến, không đi. Chân như của Thiện 
Hiện cũng không đến, không ởi, nên nói Thiện 
Hiện từ Như Lai sinh. 

Chân như của Như Lai tức chân như của tât 
cả pháp. Chân như của tất cả pháp tức chân như 
của Như Lai. Chân như như thê không có tánh 
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của chân như, cũng không phải không có tánh 
của chân như. Chân như của Thiện Hiện cũng lại 
như vậy, nên nói Thiện Hiện từ Như Lai sinh. 

Chân như của Như Lai thường lấy trụ làm 
tướng. Chân như của Thiện Hiện cũng lại như 
vậy, nên nói Thiện Hiện từ Như Lai sinh. 

Chân như của Như Lai không biến đối, không 
phân biệt, chuyển khắp các pháp. Chân như của 
Thiện Hiện cũng lại như vậy, nên nói Thiện Hiện 
từ Như LaI sinh. 

Chân như của Như Lai không bị trở ngại, 
chân như của tất cả pháp cũng không bị trở ngại. 
Hoặc chân như của Như Lai, hoặc chân như của 
tất cả pháp đêu đông một thể chân như, không 
hai, không khác, không tạo, không tác. Chân như 
như thế là tướng chân như thường hằng, không 
thời, không phải là tướng của chân như, vì tướng 
chân như thường hằng là không thời, không phải 
là tướng của chân như, nên không hai, không 
khác. Chân như của Thiện Hiện cũng lại như vậy, 
nên nói Thiện Hiện từ Như Lai sinh. 

Chân như của Như Lai trong tất cả chỗ, 
không nhớ nghĩ, không phân biệt. Chân như của 
Thiện Hiện cũng lại như vậy, nên nói Thiện Hiện 
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từ Như Lai sinh. 

Chân như của Như Lai không đỗi khác, chắng 
thê năm bắt được. Chân như của Thiện Hiện 
cũng lại như vậy, nên nói Thiện Hiện từ Như Lai 
sinh. 

Chân như của Như Lai không lìa chân như 
của tất cả pháp. Chân như của tất cả pháp không 
lia chân như của Như Lai. Chân như như thê là 
tướng chân như thường hăng, không thời, không 
phải là tướng của chân như. Chân như của Thiện 
Hiện cũng lại như vậy, nên nói Thiện Hiện từ 
Như Lai sinh. Tuy nói “từ... sinh” nhưng không 
có chỗ “từ... sinh”, vì chân như của Thiện Hiện 
không khác Phật. 

Chân như của Như Lai không quá khứ, không 
vị lai, không hiện tại. Chân như của tất cả pháp 
cũng không quá khứ, không vị lai, không hiện 
tại Chân như của Thiện Hiện cũng lại như vậy, 
nên nói Thiện Hiện từ Như Lai sinh. 

Chân như của quá khứ tức chân như của Như 
Lai; chân như của Như Lai tức chân như của quá 
khứ; chân như của vị lai tức chân như của Như 
Lai; chân như của Như Lai tức chân như của vị 
lai; chân như của hiện tại tức chân như của Như 
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Lai; chân như của Như Lai tức chân như của 
hiện tại; hoặc chân như của quá khứ, hoặc chân 
như của vị lai, hoặc chân như của hiện tại, hoặc 
chân như của Như Lai đều đồng một thể chân 
như, không hai, không khác. 

Chân như của sắc tức chân như của Như Lai; 
chân như của Như Lai tức chân như của sắc; 
chân như của thọ, tưởng, hành, thức tức chân như 
của Như LaI; chân như của Như Lai tức chân như 
của thọ, tưởng, hành, thức; hoặc chân như của 
săc, hoặc chân như của thọ, tưởng, hành, thức 
chân như, hoặc chân như của Như Lai đều đồng 
một thể chân như, không hai, không khác. 

Chân như của nhãn xứ tức chân như của Như 
Lai; chân như của Như Lai tức chân như của 
nhãn xứ; chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
tức chân như của Như LaI; chân như của Như Lai 
tức chân như của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; 
hoặc chân như của nhãn xứ, hoặc chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ, hoặc chân như của Như 
Lai đều đồng một thể chân như, không hai, 
không khác. 

Chân như của sắc xứ chân như tức chân như 
của Như LaI; chân như của Như Lai tức chân như 
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của sắc xứ; chân như của thanh, hương, VỊ, 
xúc, pháp xứ tức chân như của Như Lai; chân 
như của Như Lai tức chân như của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ; hoặc chân như của sắc xứ; hoặc 
chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
hoặc chân như của Như Lai đều đồng một thê 
chân như, không hai, không khác. 

Chân như của nhãn giới tức chân như của 
Như Lai; chân như của Như Lai tức chân như của 
nhãn giới chân như; chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới tức chân như của Như Lai; chân như 
của Như Lai tức chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới; hoặc chân như của nhãn giới, hoặc chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc chân như 
của Như Lai đều đồng một thể chân như, không 
hai, không khác. 

Chân như của sắc giới tức chân như của Như 
Lai; chân như của Như Lai tức chân như của sắc 
giới chân như; chân như của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới tức chân như của Như Lai; chân 
như của Như Lai tức chân như của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới; hoặc chân như của sắc giới, 
hoặc chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
ø1ớI; hoặc chân như của Như Lai đều đồng một 
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thê chân như, không hai, không khác. 

Chân như của nhãn thức giới tức chân như 
của Như LaI; chân như của Như Lai tức chân như 
của nhãn thức giới chân như; chân như của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tức chân như của Như 
Lai; chân như của Như Lai tức chân như của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; hoặc chân như của 
nhãn thức giới, hoặc chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới, hoặc chân như của Như Lai đều 
đông một thê chân như, không hai, không khác. 

Chân như của nhãn xúc tức chân như của 
Như Lai; chân như của Như Lai tức chân như của 
nhãn xúc; chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
tức chân như của Như LaI; chân như của Như Lai 
tức chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; hoặc 
chân như của nhãn xúc, hoặc chân như của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc; hoặc chân như của Như Lai 
đêu đồng một thể chân như không hai, không 
khác. 

Chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra tức chân như của Như Lal; chân như của 
Như Lai tức chân như của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; chân như của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra tức chân 
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như của Như Lai; chân như của Như Lai tức 
chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra; hoặc chân như của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc chân như của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc chân như của Như Lai đều đồng 
một thể chân như, không hai, không khác. 

Chân như của ngã chân như tức chân như của 
Như Lai; chân như của Như Lai tức chân như của 
ngã; chân như của hữu tình, dòng sinh mạng, sự 
sinh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ 
thể luân hôi, ý sinh, nho đồng, sự tạo tác, sự thọ 
nhận, cái biết, cái thây tức chân như của Như 
Lai; chân như của Như Lai tức chân như của hữu 
tình cho đến chân như của cái thây: hoặc chân 
như của ngã; hoặc chân như của hữu tình cho đến 
chân như của cái thấy, hoặc chân như của Như 
Lai đều đồng một thể chân như, không hai, 
không khác. 

Chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa tức chân 
như của Như LaI; chân như của Như Lai tức chân 
như của Bồ thí ba-la-mật-đa chân như; chân như 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa tức chân như của Như Lai; 
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chân như của Như Lai tức chân như của Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc chân 
như của Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc chân như của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc 
chân như của Như Lai đều đồng một thể chân 
như, không hai, không khác. 

Chân như của pháp không bên trong tức chân 
như của Như LaI; chân như của Như Lai tức chân 
như của pháp không bên trong; chân như của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn chắng đôi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng 
cộng tướng, pháp không nơi tật cả pháp, pháp 
không chăng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh tức chân như của Như Lai; 
chân như của Như Lai tức chân như của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh; hoặc chân như của pháp không bên 
trong, hoặc chân như của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc 
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chân như của Như Lai đêu đông một thể chân 
như, không hai, không khác. 

Chân như của chân như tức chân như của 
Như Lai; chân như của Như Lai tức chân như của 
chân như; chân như của pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng nghĩ bàn 
tức chân như của Như Lai; chân như của Như Lai 
tức chân như của pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn; hoặc chân như của chân như, 
hoặc chân như của pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn, hoặc chân như của Như Lai 
đêu đông một thể chân như, không hai, không 
khác. 

Chân như của Thánh để khô chân như tức 
chân như của Như LaI; chân như của Như Lai tức 
chân như của Thánh để khổ; chân như của Thánh 
đề tập. diệt, đạo tức chân như của Như Lai; chân 
như của Như Lai tức chân như của Thánh đề tập. 
diệt, đạo; hoặc chân như của Thánh để khổ, hoặc 
chân như của Thánh đề tập. diệt, đạo, hoặc chân 
như của Như Lai đều đồng một thể chân như, 
không hai, không khác. 
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Chân như của bôn Niệm trụ tức chân như 
của Như La1I; chân như của Như Lai tức chân như 
của bỗn Niệm trụ; chân như của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo tức chân như của Như 
Lai; chân như của Như Lai tức chân như của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; hoặc 
chân như của bốn Niệm trụ, hoặc chân như của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
hoặc chân như của Như Lai đều đồng một thê 
chân như, không hai, không khác. 

Chân như của bôn Tĩnh lự tức chân như của 
Như Lai; chân như của Như Lai tức chân như của 
bốn Tĩnh lự; chân như của bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc tức chân như của Như Lai; chân như 
của Như Lai tức chân như của bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; hoặc chân như của bốn Tĩnh lự, 
hoặc chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
săc, hoặc chân như của Như Lai đều đồng một 
thể chân như không hai, không khác. Chân như 
của tám Giải thoát tức chân như của Như Lai; 
chân như của Như Lai tức chân như của tám Giải 
thoát; chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ tức chân như của Như Lai; 
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chân như của Như Lai tức chân như của tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc 
chân như của tám Giải thoát, hoặc chân như của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, 
hoặc chân như của Như Lai đều đồng một thê 
chân như, không hai, không khác. 

Chân như của pháp môn giải thoát Không tức 
chân như của Như LaI; chân như của Như Lai tức 
chân như của pháp môn giải thoát Không; chân 
như của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện tức chân như của Như LaI; chân như của 
Như Lai tức chân như của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện; hoặc chân như của pháp 
môn giải thoát Không, hoặc chân như của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, hoặc chân 
như của Như Lai đều đồng một thể chân như, 
không hai, không khác. 

Chân như của mười địa hàng Tam thừa tức 
chân như của Như LaI; chân như của Như Lai tức 
chân như của mười địa hàng Tam thừa; chân như 
của mười địa Bồ-tát tức chân như của Như Lai; 
chân như của Như Lai tức chân như của mười địa 
Bô-tát, hoặc chân như của mười địa Tam thừa, 
hoặc chân như của mười địa Bồ-tát; hoặc chân 
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như của Như Lai đêu đông một thể chân như, 
không hai, không khác. 

Chân như của năm loại mắt tức chân như của 
Như Lai; chân như của Như Lai tức chân như của 
năm loại mắt; chân như của sáu phép thần thông 
tức chân như của Như LaI; chân như của Như Lai 
tức chân như của sáu phép thần thông: hoặc chân 
như của năm loại mắt, hoặc chân như của sáu 
phép thân thông, hoặc chân như của Như Lai đều 
đông một thê chân như, không hai, không khác. 

Chân như của mười lực Phật tức chân như 
của Như LaI; chân như của Như Lai tức chân như 
của mười lực Phật; chân như của bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng tức 
chân như của Như La1; chân như của Như Lai tức 
chân như của bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng; hoặc chân như của mười 
lực Phật, hoặc chân như của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc chân 
như của Như Lai đều đồng một thể chân như, 
không hai, không khác. 

Chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ tức 
chân như của Như LaI; chân như của Như Lai tức 
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chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ; chân 
như của tắm mươi vẻ đẹp tức chân như của Như 
Lai; chân như của Như Lai tức chân như của tám 
mươi vẻ đẹp; hoặc chân như của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, hoặc chân như của tắm mươi vẻ 
đẹp chân như, hoặc chân như của Như Lai đều 
đông một thê chân như, không hai, không khác. 

Chân như của pháp không quên mất tức chân 
như của Như LaI; chân như của Như Lai tức chân 
như của pháp không quên mất; chân như của tánh 
luôn luôn xả tức chân như của Như Lai; chân như 
của Như Lai tức chân như của tánh luôn luôn xả; 
hoặc chân như của pháp không quên mất, hoặc 
chân như của tánh luôn luôn xả, hoặc chân như 
của Như Lai đều đồng một thể chân như, không 
hai, không khác. 

Chân như của tất cả pháp môn Đà-la-ni tức 
chân như của Như LaI; chân như của Như Lai tức 
chân như của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chân như 
của tật cả pháp môn Tam-ma-địa tức chân như 
của Như LaI; chân như của Như Lai tức chân như 
của tất cả pháp môn Tam-ma-đa; hoặc chân như 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, hoặc chân như của 
tất cả pháp môn Tam-ma-đỊịa, hoặc chân như của 
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chân như của Như Lai đêu đông một thê chân 
như, không hai, không khác. 

Chân như của quả Dự lưu tức chân như của 
Như Lai; chân như của Như Lai tức chân như của 
quả Dự lưu; chân như của quả Nhất lai, Bất hoản, 
A-la-hán, Độc giác Bồ-đề tức chân như của Như 
Lai; chân như của Như Lai tức chân như của quả 
Nhất lai cho đến Độc giác Bồ-đề; hoặc chân như 
của quả Dự lưu, hoặc chân như của quả Nhất lai 
cho đến Độc giác Bồ-đề, hoặc chân như của chân 
như của Như Lai đều đồng một thể chân như, 
không hai, không khác. 

Chân như của tất cả hạnh Đại Bồ-tát tức chân 
như của Như Lai; chân như của Như Lai tức chân 
như của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chân như của quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật tức chân như 
của Như LaI; chân như của Như Lai tức chân như 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật; hoặc 
chân như của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, hoặc chân 
như của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, 
hoặc chân như của Như Lai đều đồng một thê 
chân như, không hai, không khác. 

Chân như của trí Nhất thiết tức chân như của 
Như Lai; chân như của Như Lai tức chân như của 
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trí Nhât thiết; chân như của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng tức chân như của Như Lai; chân 
như của Như Lai tức chân như của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng; hoặc chân như của trí Nhất 
thiết, hoặc chân như của trí Đạo tướng, chân như 
của trí Nhất thiết tướng, hoặc chân như của Như 
Lai đều đồng một thể chân như, không hai, 
không khác. 

Thiên chúng nên biết, các Đại Bỗ-tát đang 
chứng đắc chân như của tất cả pháp như thế, gọi 
là Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác. Con tin hiểu 
sâu xa nơi chân như của các pháp như thê nên 
nói Thiện Hiện từ Như Lai sinh. 

Đang lúc Tôn giả Thiện Hiện thuyết tướng 
chân như như vậy, ở thế giới ba lần ngàn này, 
các núi lớn nơi đại địa đã biến động sáu cách: 
Đông vọt, Tây lặn, Tây vọt, Đông lặn, Nam vọt, 
Bắc lặn, Bắc vọt, Nam lặn, giữa vọt, bên lặn, bên 
vọt, giữa lặn. 

Khi ây, Thiên chúng của cõi Dục, cối Sắc lại 
dùng bột hương Chiên-đàn, bột hương Đa-yết-la, 
bột hương Đa-ma-la của cõi trời cùng các thứ 
hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen 
vàng tung rải lên Như Lai và Thiện Hiện, sau đó 
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đông bạch Phật: 

Bạch Như Lai, thật là chưa từng cót Do 
chân như nên Đại đức Thiện Hiện từ Như Lai 
sinh. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bảo chư Thiên: 

-Chư Thiên nên biết, Thiện Hiện tôi không 
do sắc nên từ Như Lai sinh; không do chân như 
của sắc nên từ Như Lai sinh; không lìa sắc nên từ 
Như Lai sinh; không lìa chân như của sắc nên từ 
Như Lai sinh; không do thọ, tưởng, hành, thức 
nên từ Như Lai sinh; không do chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức nên từ Như Lai sinh; không lia 
thọ, tưởng, hành, thức nên từ Như Lai sinh, 
không lìa chân như của thọ, tưởng, hành, thức 
nên từ Như Lai sinh. Như vậy cho đến không do 
trí Nhất thiết nên từ Như Lai sinh; không do chân 
như của trí Nhất thiết nên từ Như Lai sinh; không 
lia trí Nhất thiết nên từ Như Lai sinh; không lìa 
chân như của trí Nhất thiết nên từ Như Lai sinh. 
Không do trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên 
từ Như Lai sinh; không do chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng nên từ Như Lai sinh; 
không lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên 
từ Như Lai sinh; không lìa chân như của trí Đạo 


1772 BÁT-NHÃ - BỘ 9 


tướng, trí Nhât thiết tướng nên từ Như Lai 
sinh. Không do hữu vi nên từ Như Lai sinh; 
không do chân như của hữu vi nên từ Như Lai 
sinh; không lia hữu vi nên từ Như Lai sinh; 
không lìa chân như của hữu vi nên từ Như Lai 
sinh. Không do vô vi nên từ Như Lai sinh; không 
do chân như của vô vi nên từ Như Lai sinh; 
không lìa vô vI nên từ Như Lai sinh; không lìa 
chân như của vô vi nên từ Như Lai sinh. Vì sao? 
Chư Thiên chúng, vì tất cả pháp này đều là 
không sở hữu, những aI theo đó sinh ra hoặc nơi 
sinh, do đây sinh, hoặc thời, xứ theo đây sinh ra 
đều chăng thê nắm bắt được. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chân như của pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng nghĩ đều rất sâu xa. Nghĩa là trong đó sắc 
chắng thê năm bắt được, chân như của sắc cũng 
chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc 
hãy còn chắng thê năm bắt được huống nữa là có 
chân như của sắc có thể nắm bắt được. Trong đó 
thọ, tưởng, hành, thức chắng thể năm bắt được; 
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chân như của thọ, tưởng, hành, thức cũng 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thọ, 
tưởng, hành, thức còn chắng thể năm bắt được 
huống nữa là có chân như của thọ, tưởng, hành, 
thức có thể năm bắt được. Như vậy cho đên trong 
đó trí Nhất thiết chắng thể năm bắt được; chân 
như của trí Nhật thiết cũng chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó trí Nhất thiết còn 
chăng thể nắm bắt được huông nữa là có chân 
như của trí Nhất thiết có thể năm bắt được. Trong 
đó trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng thê 
năm bắt được; chân như của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng còn chẳng thể nắm bắt được huống nữa là 
có chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng có thê nắm bắt được. 

Phật dạy: 

—Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, như Tôn giả 
đã nói! Chân như của các pháp cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn đêu rất sâu xa; nghĩa là trong 
đó sắc chăng thể nắm bắt được, chân như của sắc 
cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? Trong đó 
sắc còn chăng thể nắm bắt được huồng nữa là có 
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chân như của sắc có thê năm bắt được. Như 
thê cho đến trong đó trí Nhất thiết tướng chăng 
thể năm bắt được, chân như của trí Nhất thiết 
tướng cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Trong đó trí Nhất thiết tướng còn chẳng thể nắm 
bắt được huống là nữa có chân như của trí Nhật 
thiết tướng có thể năm bắt được. 

Khi Đức Phật thuyết giảng về tướng chân như 
như vậy có hai trăm Bí-sô dứt hết các lậu, tâm 
được giải thoát, thành A-la-hán; lại có năm trăm 
Bí-sô-ni xa la trần câu, ở trong các pháp sinh 
Pháp nhãn thanh tịnh; năm ngàn Bồ-tát sinh 
trong các cõi trời, người được Vô sinh pháp 
nhãn, sáu ngàn Bồ-tát dứt hết các lậu, tâm được 
giải thoát, thành A-la-hán. 

Khi ấy, Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: 

-Nay trong chúng đây có sáu ngàn Bồ-tát ở 
thời quá khứ đã gần gũi, cúng dường năm trăm 
chư Phật, ở chỗ mỗi Đức Phật đều phát hoăng thệ 
nguyện, chánh tín xuất gia, dù tu Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự mà không thọ trì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, xa lia phương tiện thiện 
xảo, khởi tưởng nghĩ khác, hành hạnh khác. Khi 
tu Bồ thí suy nghĩ như vây: “Đây là bố thí, đây là 
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vật thí, đây là người nhận, ta hành bô thí.” Khi 

tu Tịnh giới suy nghĩ như vậy: “Đây là tịnh giới, 
đây là nghiệp của tội, đây là cảnh được giữ gìn, 
ta thường trì giới.” Khi tu An nhẫn suy nghĩ như 
vậy: “Đây là an nhẫn, đây là chướng của nhẫn, 
đây là cảnh được nhẫn, ta hành an nhẫn.” Khi tu 
Tinh tân suy nghĩ như vây: “Đây là tinh tấn, đây 
là lười nhác, đây là việc nên làm, ta thường tính 
tân.” Khi tu Tĩnh lự suy nghĩ như vây: “Đây là 
thiên định, đây là tán động, đây là việc nên tu, ta 
thường tu định.” Họ không thọ trì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, xa lia phương tiện thiện xảo, nương suy 
nghĩ khác mà hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự khác. Do tưởng nghĩ khác, hành 
hạnh khác nên không đắc quả Vô biệt dị tưởng 
của Bồ-tát, mất quả Võ biệt dị hành của Bồ-tát. 
Do đó nên không được vào quả vị Bồ-tát Chánh 
tánh ly sinh. Do không được vào quả vị Bồ-tát 
Chánh tánh ly sinh nên đắc quả Dự lưu lân đến 
quả A-la-hán. Thế nên Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát nào 
dù có đạo Bồ-đề và có ba pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện mà không thọ trì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và xa lìa phương tiện thiện 
xảo thì chứng chỉ thật tẾ, rơi vào quả vị Thanh 
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văn, hoặc Độc giác. 

Cụ thọ Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên nào có những 
vị ở Thanh văn thừa hoặc Độc giác thừa tu pháp 
Không, Vô tướng, Vô nguyện mà không thọ trì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, xa lia phương tiện thiện 
xảo thì chỉ chứng thật tẾ, rơi vào quả vị Thanh 
văn, hoặc Độc giác? Có những vị ở Bồ-tát thừa 
tu pháp Không, Võ tướng, Vô nguyện, thọ trì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nương phương tiện thiện 
xảo, tuy chứng thật tế nhưng đạt đến quả vị Giác 
ngộ cao tột? 

Phật dạy: 

—Xá-lợi Tử, những vị ở Thanh văn thừa hoặc 
Độc giác thừa xa lìa tâm của trí Nhất thiết trí, 
không thọ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có 
phương tiện thiện xảo tu pháp Không, Vô tướng, 
Vô nguyện nên chỉ chứng thật tế, rơi vào quả vị 
Thanh văn, hoặc Độc giác. Những vị ở Bồ-tát 
thừa không xa lìa tâm của trí Nhất thiết trí, thọ trì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, có phương tiện thiện xảo, 
tâm đại Bi đứng đầu tu pháp Không, Vô tướng, 
Vô nguyện, tuy chứng thật tế nhưng vào quả vị 
Bô-tát Chánh tánh ly sinh, chứng đắc quả vị Giác 
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ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử, thí như có con chim thân đài lớn 
trăm do-tuân, hoặc hai trăm, hoặc ba trăm do- 
tuân mà không có cánh. Từ cõi trời Ba mươi ba, 
chim này gl1eo mình rơi xuống châu Thiệm-bộ, 
rơi giữa đường, nó suy nghĩ: “Ta muốn trở lại cõi 
trời Ba mươi ba.” Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, chim 
này có thể về lại cõi trời Ba mươi ba được 
không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không được! Bạch Thiện 
Thệ, không được! 

Phật dạy: 

—Xá-lợi Tử, giữa đường chim này lại mong 
muốn đến châu Thiệm-bộ thân mình không bị tôn 
thương. Xá-lợi Tử, ý ông nghĩ sao? Sự mong 
muốn của chim nảy có được như ý không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không được! Bạch Thiện 
Thệ, không được! Chim này khi đến châu Thiệm- 
bộ, thân nó chắc chắn bị tốn thương, hoặc phải 
mất mạng, hoặc đau đớn gân chết. Vì sao? Vì 
thân chim này lớn, từ cao xa rơi xuông mà không 
có cánh. 
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Phật dạy: 

—Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Xá-lợi Tử, những vị ở Bồ-tát thừa cũng như 
vậy. Tuy trải qua vô lượng, vô số đại kiếp siêng 
tu Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
cũng tu Bát-nhã cầu đến quả vị Giác ngộ cao tột 
mà không thọ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa, xa lìa 
phương tiện thiện xảo, tu pháp Không, Vô tướng, 
Vô nguyện, nên chỉ chứng thật tẾ, rơi vào quả VỊ 
Thanh văn, hoặc Độc giác. Vì sao? Xá-lợi Tử, 
những vị ở Bồ-tát thừa này xa lìa tâm của trí 
Nhất thiết trí, dù trải qua vô lượng, vô số đại kiếp 
siêng tu Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tần, 
Tĩnh lự, cũng tu Bát-nhã mà không thọ trì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, xa lìa phương tiện thiện xảo thì 
sẽ rơi vào quả vị Thanh văn, hoặc Độc giác. Xá- 
lợi Tử, những vị ở Bồ-tát thừa này dù nhớ nghĩ 
về chư Phật Thê Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại có 
đủ sự tích tụ về giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiên, cung kính, cúng dường, tủy thuận 
tu hành, nhưng trong đó chấp trước tướng nên 
hiểu không đúng lý công đức viên mãn về sự tích 
tụ các thứ giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tr1 
kiến của chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác. 
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Các Đại Bô-tát này vì không hiểu đúng lý 
công đức của Phật nên dù nghe đạo Vô thượng 
Chánh đăng giác và nghe pháp Không, Vô tướng, 
Vô nguyện nhưng cứ nương vào cải này nghe mà 
chấp trước nơi tướng. Đã chấp trước nơi tướng 
rôi hồi hướng về quả vị Giác ngộ cao tột. Những 
vị ở Bồ-tát thừa này tuy hồi hướng như thế 
nhưng không đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, 
mà rơi vào quả vị Thanh văn, hoặc Độc giác. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, những vị ở Bồ-tát thừa này do 
không thọ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa và xa la 
phương tiện thiện xảo nên dù đem các căn lành 
đã tu, hôi hướng về quả vị Giác ngộ cao tột 
nhưng vẫn rơi vào quả vị Thanh văn, hoặc Độc 
giác. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có những vị ở Bô-tát thừa 
từ lúc mới phát tâm không xa lìa tâm của trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đứng đầu, siêng tu Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, cũng tu 
điệu tuệ, thọ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa, không xa 
lia phương tiện thiện xảo, vẫn nhớ nghĩ về sự 
tích tụ các thứ giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiên của chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị 
lai, hiện tại nhưng không chấp trước nơi tướng: 
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vẫn tu các pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Vô nguyện nhưng cũng không chấp nơi 
tướng: vẫn nhớ các công đức của mình và người, 
đem cho các hữu tình một cách bình đăng rôi 
cùng nhau hôi hướng về quả vị Giác ngộ cao tột 
cũng không chấp tướng. Xá-lợi Tử nên biết, 
những vị trụ nơi Bô-tát như thê là thắng đến quả 
vị Giác ngộ cao tột, không rơi vào quả vị Thanh 
văn và Độc giác. Vì sao? Xá-lợi Tử, những vị ở 
Bỏ-tát thừa này từ lúc mới phát tâm cho đến tận 
cùng không xa lìa tâm của trí Nhất thiết trí, trong 
tật cả các thời tâm đại Bi luôn đứng đầu, vẫn tu 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
cũng tu Bát-nhã nhưng không chấp tướng; vẫn 
nhớ nghĩ về sự tích tụ các thứ giới, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiên của chư Phật Thế Tôn 
quá khứ, vị lai, hiện tại cũng không chấp tướng; 
vẫn tu đạo Vô thượng Chánh đăng giác và pháp 
Không, Vô tướng, Vô nguyện cũng không chấp 
tướng. Xá-lợi Tử, những vị ở Bôồ-tát thừa này vì 
có phương tiện thiện xảo nên đem tâm lìa tướng 
tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, cũng tu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Như vậy 
cho đến đem tâm lìa tướng tu hành trí Nhất thiết, 
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trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng. Do đó 
quyết chắc chứng đạt chỗ mong câu là quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Khi ấy Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con đã hiểu lời Đức Phật 
thuyết, Đại Bô-tát nào từ lúc mới phát tâm cho 
đến tận cùng thọ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
xa lìa phương tiện thiện xảo thì Đại Bồ-tát này 
gân về quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì Đại 
Bỏ-tát này từ lúc mới phát tâm cho đến tận cùng 
đều không thấy có một chút pháp nảo có thê năm 
bắt được. Nghĩa là hoặc chủ thể chứng, hoặc đôi 
tượng được chứng, hoặc nơi chỗn chứng, hoặc 
thời gian chứng, hoặc do đây mà chứng đều 
chắng thể nắm bắt được. Nghĩa là hoặc sắc, hoặc 
thọ, tưởng, hành, thức, như vậy, cho đến hoặc trí 
Nhất thiết, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng đều chăng thể năm bắt được. 

Lại nữa Bạch Thế Tôn, có các thiện nam, 
thiện nữ của Bôồ-tát thừa không thọ trì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, xa lìa phương tiện thiện xảo mà 
cầu quả vị CIác ngộ cao tột thì nên biết người ây 
đối với chỗ câu quả vị Giác ngộ cao tột còn nghi 
hoặc, do dự, hoặc chứng đắc hoặc không chứng 
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đặc. Vì sao? Các thiện nam, thiện nữ Bô-tát 
thừa này không thọ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa, xa 
lia phương tiện thiện xảo nên đôi với sự tu hành 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chấp trước nơi tướng. 
Như vậy cho đến sự tu hành trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đêu chấp trước 
nơi tướng. Do đó nên các thiện nam, thiện nữ của 
Bỏ-tát thừa này còn nghi hoặc do dự, hoặc chứng 
đắc hoặc không chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. Thế nên bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát nào muốn 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột, thì nhất định 
không nên xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát này an trụ nơi 
phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem hết tâm 
hạnh vô tướng tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, tu 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Như vậy cho đến đem tâm hạnh vô 
tướng tu hành trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Đại Bồ-tát nào an trụ nơi 
phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem hết tâm 
hạnh vô tướng tu hành tất cả Phật pháp như thế 
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thì quyết chắc chứng đặc quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Khi ấy, Thiên chúng cõi Dục, cõi Sắc đông 
bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Vì 
sao? VÌ các Đại Bôồ-tát đôi với tự tướng, cộng 
tướng tất cả pháp đều chứng biết, nên mới có thê 
đạt được chỗ mong câu là quả vị Giác ngộ cao 
tột, nhưng chỗ hiểu biết về pháp tướng của các 
chúng Đại Bô-tát đêu không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được. 

Phật bảo chư Thiên: 

Đúng vậy, đúng vậy, như các vị đã nói! Quả 
vỊ Giác ngộ cao tột của chư Phật rất khó tin hiểu, 
rất khó chứng đắc. Chư Thiên nên biết, Như Lai 
cũng giác ngộ tướng của tất cả pháp, chứng đắc 
quả vị G1Iác ngộ cao tột, nhưng đều không thủ 
đặc tướng thăng nghĩa của các pháp để có thể gọi 
đây là chủ thể chứng, đây là đối tượng được 
chứng, đây là nơi chốn chứng, đây là thời gian 
chứng, do đây mà được chứng. Vì sao? Vì tật cả 
pháp rốt ráo thanh tịnh, hữu vi, vô vi rốt ráo đều 
không. Do đó nên quả vị Giác ngộ cao tột rât khó 
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tin hiểu, rât khó chứng đắc. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như Ngài đã nói, quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật rât khó tin hiều, rất khó 
chứng đắc, nhưng con suy nghĩ theo lời Ngài nói 
thì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rât dễ tin 
hiểu, rất dễ chứng đắc. Vì sao? Vì nêu có thể tin 
hiểu không có pháp là chủ thể chứng, không có 
pháp là đôi tượng được chứng, không có nơi 
chôn chứng, không có thời gian chứng, cũng 
không do đây mà có chứng đắc, tức có thể tin 
hiểu được quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 
Nếu chứng biết là không có pháp của chủ thể 
chứng, không có pháp của đối tượng được chứng, 
không có nơi chốn chứng, không có thời gian 
chứng, cũng không do đây mà có chứng đặc, tức 
có thê chứng được chỗ mong câu là quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì tất cả pháp đều rốt ráo 
không. Trong cái rốt ráo không ây đều không có 
pháp có thể gọi là chủ thể chứng, có thể gọi là 
đôi tượng được chứng, có thê øỌI là nơi chỗn 
chứng, có thể gọi là thời gian chứng, có thể gọi 
do đây mà có chứng đắc. Vì sao? Vì tánh tướng 
của tật cả pháp đêu không, hoặc tăng, hoặc giảm 
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đêu không sở hữu, đều chăng thể năm bắt 

được. Do đó, sự tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của các Đại Bôồ-tát đều không sở hữu, đều chắng 
thể nắm bắt được. Như vậy cho đến trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều 
không sở hữu, đêu chăng thê năm bắt được. Các 
Đại Bồ-tát quán sát các pháp hoặc hữu sắc hoặc 
vô sắc, hoặc có chủ thể hoặc không có chủ thê, 
hoặc có đôi đãi hoặc không đối, hoặc hữu lậu 
hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi đêu không sở 
hữu đêu chăng thể năm bắt được. Vì vậy nên con 
tư duy nghĩa lý mà Đức Phật tuyên nói. Quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật rât dễ tin hiểu, rất 
dễ chứng đắc. Các Đại Bô-tát không nên bảo 
điều này khó tin hiểu và khó chứng đắc. Vì sao? 
Vì sắc, tự tánh của sắc là không. Thọ, tưởng, 
hành, thức, tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là 
không. Như vậy cho đến trí Nhất thiết, tự tánh 
của Trí Nhất thiết, tức là không. Trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng tự tánh của đạo tướng, Trí 
Nhất thiết tướng là không. Đại Bồ-tát nào đối với 
nghĩa của tự tánh không như thê sinh lòng tin 
hiểu, y vậy mà tu hành sẽ đắc quả vị Giác ngộ 
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cao tột. 

Xá-lợi Tử bảo Thiện Hiện: 

-Cũng do nhân duyên này mà quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật rât khó tin hiều, rất khó 
chứng đắc. Vì sao? Các Đại Bôồ-tát quán tất cả 
pháp đêu không tự tánh, đều như hư không. Ví 
như hư không, không suy nghĩ: “Ta phải tin hiểu 
thì sẽ mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột.” Các 
Đại Bôồ-tát cũng như thế không suy nghĩ: “Ta 
phải tin hiểu thì sẽ mau chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột.” Vì sao? Vì các pháp đêu không, ngang 
bằng hư không. Các Đại Bồ-tát cân phải tin hiểu 
các pháp đêu không, ngang băng hư không, y vậy 
mà tu hành mới đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Đại 
Bồ-tát nào tin hiểu các pháp ngang bằng hư 
không thì dễ sinh lòng tin hiểu, dễ chứng đắc. 
Không thê có hăng hà sa số Đại Bô-tát mặc áo 
giáp đại công đức hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột mà giữa đường thoái lui. Vì thế nên biết quả 
vị Giác ngộ cao tột rât khó tin hiểu, rất khó 
chứng đắc. 

Cụ thọ Thiện Hiện bảo Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, sắc đối với quả vị 
Các ngộ cao tột của Phật có thoái lui chăng? 
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Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

—Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, thọ, tưởng, hành, 
thức đối với quả vị Giác ngộ cao tột của Phật có 
thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, cho đến trí Nhất 
thiết đôi với quả vị GIác ngộ cao tột của Phật có 
thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

—Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, trí Đạo tướng, trÍ 
Nhất thiết tướng đôi với quả vị Giác ngộ cao tột 
của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, chân như của sắc 
đối với quả vị CGIác ngộ cao tột của Phật có thoái 
lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

—Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức đôi với quả vị GIác ngộ cao tột 
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của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, chân như của cho 
đến trí Nhất thiết đôi với quả vị Giác ngộ cao tột 
của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, chân như của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đôi với quả vị 
Các ngộ cao tột của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, lìa sắc có pháp đối 
với quả vị CGIác ngộ cao tột của Phật có thoái lui 
chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, lìa thọ, tưởng, 
hành, thức có pháp đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, cho đến la trí 
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Nhất thiết có pháp đôi với quả vị Giác ngộ cao 
tột của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

—Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, lìa trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng có pháp đối với quả vị Giác 
ngộ cao tột của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, lìa chân như của 
sắc có pháp đối với quả vị Giác ngộ cao tột của 
Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, lìa chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức có pháp đối với quả vị 
Các ngộ cao tột của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, cho đến lìa chân 
như của trí Nhất thiết có pháp đối với quả vị Giác 
ngộ cao tột của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 
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-Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, lìa chân như 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có pháp 
đối với quả vị CIác ngộ cao tột của Phật có thoái 
lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, các pháp chân như 
đối với quả vị CGIác ngộ cao tột của Phật có thoái 
lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thế nào, các pháp, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn có pháp đối với quả vị Giác 
ngộ cao tột của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, lìa chân như của 
các pháp có pháp đôi với quả vị Giác ngộ cao tột 
của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 
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-Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, lìa các pháp, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn có pháp đối với quả 
vị Giác ngộ cao tột của Phật có thoái lui chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

Cụ thọ Thiện Hiện bảo Xá-lợi Tử: 

-Nêu tất cả pháp đều không sở hữu, đều 
chắng thể nắm băắt được thì những pháp gì, theo 
Tôn giả nói có thê đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột mà có thoái  u1. 

Xá-lợi Tử bảo Thiện Hiện: 

Như Nhân giả đã nói, trong Vô sinh pháp 
nhần đều không có pháp, cũng không có Bồ-tát 
có thê đối với quả vị Giác ngộ cao tột nói có 
thoái lui. Nếu vậy thì cớ sao Đức Phật nói ba 
hạng hữu tình trụ nơi Bồ-tát thừa, chỉ nên nói 
một. Lại như Nhân giả nói, lẽ ra không có chỗ 
khác nhau của ba thừa Bô-tát, mà chỉ có một thừa 
là Chánh đăng giác. 

Khi ây Mãn Từ Tử thưa với Tôn giả Xá-lợi 
Tử: 
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—Nên hỏi Tôn giả Thiện Hiện chấp nhận có 
một Bồ-tát thừa hay không, sau đó mới nêu vẫn 
nạn không kiến lập ba thừa khác nhau, chỉ có 
một thừa Chánh giác mà thôi. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Hiên giả chấp nhận có một Bô-tát thừa hay 
không? 

Cụ thọ Thiện Hiện hỏi Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, ý Hiền giả thế nào, trong chân 
như của tất cả pháp có tướng của ba hạng hữu 
tình khác nhau trụ nơi Bô-tát thừa chăng? Nghĩa 
là có người thoái lui trụ nơi Thanh văn thừa; 
hoặc có người thoái lui trụ nơi Độc giác thừa; 
hoặc có người chứng đắc Vô thượng thừa? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý Hiển giả thế nảo, trong chân 
như của tất cả pháp có khác ba thừa Bồ-tát 
chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý Hiển giả thế nảo, trong chân 
như của tất cả pháp thật về có một Bồ-tát thừa 
quyết định không thoái lui chăng? 
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Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý Hiển giả thế nảo, trong chân 
như của tất cả pháp thật về có một Chánh đắng 
giác thừa nơi các Bô-tát chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý Hiển giả thế nào, trong chân 
như của các pháp có một, có hai, có ba tướng 
chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

-Xá-lợi Tử, ý ông thê nào, trong chân như 
của tất cả pháp còn có một pháp hoặc một Bô-tát 
có thể năm bắt được không? 

Xá-lợi Tử đáp: 

Thiện Hiện, không có! 

Cụ thọ Thiện Hiện bảo Xá-lợi Tử: 

-Nêu tất cả pháp đều không sở hữu, đều 
chắng thể năm bắt được thì tại sao Xá-lợi Tử có 
thể suy nghĩ như vây: “Bô-tát như thế đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột của Phật chắc chắn thoái 
lui, Bồ-tát như thế đôi với quả vị Giác ngộ cao 
tột của Phật chắc chăn không thoái luI, Bồ-tát 
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như thê đối với quả vị GIác ngộ cao tột của 
Phật nói không chắc chắn, Bôồ-tát như thế là 
Thanh văn thừa; Bồ-tát như thê là Độc giác thừa; 
Bồ-tát như thê là Chánh giác thừa, như thế là ba, 
như thế là một.” Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát nào đối 
với tất cả pháp đêu vô sở đắc; đối với chân như 
của tất cả pháp cũng hoàn toàn tin hiểu đều vô sở 
đặc; đôi với các Bồ-tát cũng vô sở đắc; đối với 
quả vị CGIác ngộ cao tột của Phật cũng vô sở đắc, 
nên biết đây là chân Đại Bô-tát. Xá-lợi Tử, Đại 
Bỏ-tát nào nghe thuyết tướng các chân như của 
pháp chắng thê nắm bắt được, tâm không kinh, 
không sợ, không hãi, không nghi, không hối, 
không lui, không chìm thì Đại Bồ-tát này mau 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột trong thời gian 
đó chặc chăn không thoái lui. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 448 


Phẩm 52: CHÂN NHƯ (3) 


Bây g1Ờờ, Đức Thể Tôn khen Cụ thọ Thiện 
Hiện răng: 

-Hay thay, hay thay! Nay Tôn giả đã vì các 
Đại Bô-tát mà khéo thuyết giảng pháp yếu. Pháp 
ông đã thuyết giảng đều là diệu lực từ oai thân 
của Như Lai, chắng phải ông tự thuyết. Thiện 
Hiện, Đại Bồ-tát nào đôi với tướng chân như của 
pháp là chăng thể năm bắt được sinh tâm tin 
hiểu, biết tướng. nơi tất cả pháp không là sai 
khác, nghe thuyết tướng chân như của các pháp 
là chăng thể nắm bắt được như thế, tâm không 
kinh, không sợ, không hãi, không nghi, không 
hối, không lui, không chìm thì Đại Bô-tát này 
mau thành tựu sự mong câu quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát nào thành tựu 
pháp này thì mau thành tựu sự mong câu quả vị 
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Các ngộ cao tột? 

Đức Phật dạy: 

—Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Đại Bô-tát nào thành tựu pháp này thì mau 
thành tựu sự mong cầu quả vị GIác ngộ cao tột. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát nào muốn mau 
thành tựu sự mong cầu quả vị Giác ngộ cao tột 
thì phải trụ ở đâu và nên trụ thê nào? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào muốn mau thành 
tựu sự mong cầu quả vị Giác ngộ cao tột thì phải 
đối với tật cả hữu tình trụ tâm bình đăng, không 
nên trụ tâm không bình đăng. Phải đối với tật cả 
hữu tình sinh tâm bình đăng, không nên sinh tâm 
không bình đắng. Phải đối với tất cả hữu tình 
dùng tâm bình đăng nói năng, không nên dùng 
tâm không bình đăng nói năng. Phải đối với tất 
cả hữu tình sinh tâm đại Từ, không nên sinh tâm 
giận dữ. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm đại 
Từ nói năng, không nên dùng tâm giận đữ nói 
năng. Phải đối với tất cả hữu tình sinh tâm đại 
Bi, không nên sinh tâm não hại. Phải đôi với tất 
cả hữu tình dùng tâm đại BI nói năng, không nên 
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dùng tâm não hại nói năng. Phải đôi với tât cả 

hữu tình sinh tâm đại Hỷ, không nên sinh tâm 
ganh ghét. Phải đối với tật cả hữu tình dùng tâm 
đại Hỷ nói năng, không nên dùng tâm ganh ghét 
nói năng. Phải đối với tất cả hữu tình sinh tâm 
đại Xả, không nên sinh tâm phe phái. Phải đối 
với tất cả hữu tình dùng tâm đại Xả nói năng, 
không nên dùng tâm bè đảng nói năng. Phải đôi 
với tất cả hữu tình sinh tâm khiêm hạ, không nên 
sinh tâm kiêu mạn. Phải đối với tất cả hữu tình 
dùng tâm khiêm hạ nói năng, không nên dùng 
tâm kiêu mạn nói năng. Phải đôi với tật cả hữu 
tình sinh tâm ngay thăng, không nên sinh tâm 
nịnh dối. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm 
ngay thăng nói năng, không nên dùng tâm nịnh 
dối nói năng. Phải đôi với tất cả hữu tình sinh 
tâm dịu dàng không nên sinh tâm cứng cỏi. Phải 
đối với tất cả hữu tình dùng tâm dịu dàng, không 
nên dùng tâm cứng cỏi. Phải đối với tất cả hữu 
tình sinh tâm lợi ích, không nên sinh tâm không 
lợi ích. Phải đối với tất cả hữu tình dùng tâm lợi 
ích nói năng, không nên dùng tâm không lợi ích 
nói năng. Phải đôi với tất cả hữu tình sinh tâm an 
vui, không nên sinh tâm không an vui. Phải đối 
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với tât cả hữu tình dùng tâm an vui nói năng, 
không nên dùng tâm không an vul nói năng. Phải 
đối với tất cả hữu tình sinh tâm vô ngại, không 
nên sinh tâm ngăn ngại. Phải đối với tất cả hữu 
tình dùng tâm vô ngại nói năng, không nên dùng 
tâm ngăn ngại nói năng. Phải đôi với tất cả hữu 
tình sinh tâm như cha mẹ, như anh em, như chị 
em, như nam nữ, như thân tộc, cũng dùng tâm 
này cùng họ nói năng. Phải đối với tất cả hữu 
tình sinh tâm bằng hữu, cũng dùng tâm nảy cùng 
họ nói năng. Phải đối với tất cả hữu tỉnh như 
người thầy dạy dỗ, như người thầy mẫu mực, 
như đệ tử, như đông học, cũng dùng tâm này 
cùng họ nói năng. Phải đôi với tất cả hữu tình 
sinh tâm Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác, Đại Bồ-tát, Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Các, cũng dùng tâm này cùng họ nói năng. Phải 
đối với tất cả hữu tình sinh tâm cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, ngợi khen, cũng dùng tâm 
này cùng họ nói năng. Phải đối với tất cả hữu 
tình sinh tâm cứu vớt, thương xót, hộ niệm, cũng 
dùng tâm này cùng họ nói năng. Phải đối với tất 
cả hữu tình sinh tâm rốt ráo không, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, cũng dùng tâm này 
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cùng họ nói năng. Phải đôi với tật cả hữu tình 
sinh tâm Không, Vô tướng, Vô nguyện, cũng 
dùng tâm này cùng họ nói năng. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào muỗn 
mau thành tựu sự mong câu quả vị Giác ngộ cao 
tột thì nên tự xa lìa sự giết hại sinh mạng, cũng 
khuyên người xa lìa sự giết hại sinh mạng, luôn 
ngợi khen chính đáng pháp xa lìa sự giết hại sinh 
mạng, vui mừng đôi với người xa lìa sự giết hại 
sinh mạng, cho đến nên tự xa lìa tà kiến, cũng 
khuyên người xa lìa tà kiến, luôn ngợi khen 
chính đáng pháp xa lìa tà kiến, vui mừng đối với 
người xa lìa tà kiến. 

Nên tự tu bốn Tĩnh lự, cũng khuyên người tu 
bốn Tĩnh lự, luôn ngợi khen chính đáng pháp tu 
bốn Tĩnh lự, vui mừng, ca ngợi người tu bốn 
Tĩnh lự. 

Nên tự tu bốn Vô lượng, cũng khuyên người 
tu bốn Vô lượng, luôn ngợi khen chính đáng 
pháp tu bốn Vô lượng, vui mừng, ca ngợi người 
tu bỗn Vô lượng. 

Nên tự tu bốn Định vô sắc, cũng khuyên 
người fu bốn Định vô sắc, luôn ngợi khen chính 
đáng pháp tu bốn Định vô sắc, vui mừng, ca ngợi 
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người tu bôn Định vô săc. 

Nên tự viên mãn sáu pháp Ba-la-mật-đa, cũng 
khuyên người viên mãn sảu pháp Ba-la-mật-đa, 
luôn ngợi khen chính đáng pháp viên mãn sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, vui mừng, ca ngợi người viên 
mãn sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Nên tự trụ mười tắm pháp không, cũng 
khuyên người trụ mười tám pháp không, luôn 
ngợi khen chính đáng pháp trụ mười tắm pháp 
không, vui mừng, ca ngợi người trụ mười tắm 
pháp không. 

Nên tự trụ nơi chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng nghĩ 
bàn, cũng khuyên người trụ nơi chân như cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, luôn ngợi khen 
chính đáng pháp trụ chân như cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn, vui mừng, ca ngợi người trụ 
nơi chân như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn. 

Nên chính mình luôn thực hành bốn Thánh 
đế, cũng khuyên người trụ bôn Thánh đề, luôn 
ngợi khen chính đáng pháp trụ bỗn Thánh đề, vui 
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mừng, ca ngợi người trụ bôn Thánh đề. 

Nên tự trụ ba mươi bảy pháp phân Bồ-đè, 
cũng khuyên người tu ba mươi bảy pháp phần 
Bỏ-đề, luôn ngợi khen pháp tu ba mươi bảy pháp 
phân Bô-đê, vui mừng, ca ngợi người tu ba mươi 
bảy pháp phần Bồ-đê. 

Nên tự tu ba pháp môn giải thoát, cũng 
khuyên người tu ba pháp môn giải thoát, luôn 
ngợi khen pháp tu ba pháp môn giải thoát, vui 
mừng, ca ngợi người tu ba pháp môn giải thoát. 

Nên tự tu tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, cũng khuyên người 
tu tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ, luôn ngợi khen chính đáng 
pháp tu tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ, vui mừng, ca ngợi người 
tu tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biển xứ. 

Nên tự viên mãn mười địa của Bô-tát, cũng 
khuyên người viên mãn mười địa của Bô-tát, 
luôn ngợi khen chính đáng pháp viên mãn mười 
địa của Bồ-tát, vui mừng, ca ngợi người viên 
mãn mười địa của Bô-tát. 

Nên tự viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần 
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thông, cũng khuyên người viên mãn năm loại 
mắt sáu phép thân thông, luôn ngợi khen chính 
đáng pháp viên mãn năm loại mắt, sáu phép thân 
thông, vui mừng, ca ngợi người viên mãn năm 
loại mắt, sáu phép thân thông. 

Nên tự viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-n1, tật 
cả pháp môn Tam-ma-địa, cũng khuyên người 
viên mãn tât cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa, luôn ngợi khen chính đáng 
pháp viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa, vui mừng, ca ngợi người 
viên mãn tât cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địla. 

Nên tự viên mãn mười lực của Như Lai cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng, cũng khuyên 
người viên mãn mười lực của Như Lai cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng, luôn ngợi khen 
chính đáng pháp viên mãn mười lực của Như 
Lai, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, vui 
mừng, ca ngợi người viên mãn mười lực của Như 
Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Nên tự viên mãn ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
tám mươi vẻ đẹp, cũng khuyên người viên mãn 
ba mươi hai tướng Đại sĩ, tắm mươi vẻ đẹp, luôn 
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ngợi khen chính đáng pháp viên mãn ba mươi 
hai tướng Đại sĩ, tắm mươi vẻ đẹp, vu1 mừng, ca 
ngợi người viên mãn ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
tám mươi vẻ đẹp. 

Nên tự viên mãn pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả, cũng khuyên người viên mãn pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả, luôn ngợi 
khen chính đáng pháp viên mãn pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả, vui mừng, ca ngợi người 
viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xã. 

Nên tự quán thuận nghịch mười hai chi duyên 
khởi, cũng khuyên người quán thuận nghịch 
mười hai chi duyên khởi, luôn ngợi khen chính 
đáng pháp quán thuận nghịch mười hai chi duyên 
khởi, vui mừng, ca ngợi người quản thuận nghịch 
mười hai chi duyên khởi. 

Nên tự biết khổ, dứt tập, chứng diệt, tu đạo; 
cũng khuyên người biết khô, dứt tập, chứng diệt, 
tu đạo; luôn ngợi khen chính đáng pháp biết khô, 
dứt tập, chứng diệt, tu đạo, vui mừng, ca ngợi 
người biết khổ, dứt tập, chứng diệt, tu đạo. 

Nên tự chứng trí quả Dự lưu nhưng không 
chứng thật tế quả Dự lưu; cũng khuyên người 
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chứng trí quả Dự lưu và chứng thật tê được 
quả Dự lưu; luôn ngợi khen chính đáng pháp 
chứng trí quả Dự lưu và chứng thật tế được quả 
Dự lưu; vui mừng, ca ngợi người chứng trí quả 
Dự lưu và chứng thật tế được quả Dự lưu. 

Nên tự chứng trí quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, Độc giác Bô-đề nhưng không chứng thật tế 
được quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác 
Bỏ-đề; cũng khuyên người chứng trí quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bô-đề và chứng 
thật tê được quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác Bô-đề; luôn ngợi khen chính đáng pháp 
chứng trí quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc 
giác Bồ-để và chứng thật tế được quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bỏồ-đề; vui mừng, 
ca ngợi người chứng trí quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán, Độc giác Bồ-đề và chứng thật tế được 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ- 
đê. 

Nên tự vào ngôi Bô-tát Chánh tánh ly sinh; 
cũng khuyên người vào ngôi Bô-tát Chánh tánh 
ly sinh; luôn ngợi khen chính đáng pháp vào ngôi 
Bôồ-tát Chánh tánh ly sinh; vui mừng, ca ngợi 
người vào ngôi Bô-tát Chánh tánh ly sinh. 
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Nên tự làm nghiêm tịnh cõi Phật, đem lại 
sự thành tựu cho hữu tình, cũng khuyên người 
làm nghiêm tịnh cõi Phật, tạo sự thành tựu cho 
hữu tình; luôn ngợi khen chính đáng pháp làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, tạo sự thành tựu cho hữu 
tình; vui mừng, ca ngợi người nghiêm tịnh cõi 
Phật, tạo sự thành tựu cho hữu tỉnh. 

Nên tự phát khởi thần thông Bồ-tát; cũng 
khuyên người phát khởi thân thông Bồ-tát; luôn 
ngợi khen chính đáng pháp phát khởi thần thông 
Bồ-tát; vui mừng, ca ngợi người phát khởi thần 
thông Bô-tát. 

Nên tự phát sinh trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng; cũng khuyên người phát sinh 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: 
luôn ngợi khen chính đáng pháp phát sinh trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: 
vui mừng, ca ngợi người phát sinh trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Nên tự đoạn tất cả phiên não tập khí nỗi 
nhau; cũng khuyên người đoạn tât cả phiền não, 
tập khí nối nhau; luôn ngợi khen chính đáng pháp 
đoạn tât cả phiên não tập khí nối nhau; vui mừng, 
ca ngợi người đoạn tất cả phiền não, tập khí nối 
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nhau. 

Nên tự thọ trì viên mãn thọ lượng; cũng 
khuyên người thọ trì viên mãn thọ lượng; luôn 
ngợi khen chính đáng pháp thọ trì viên mãn thọ 
lượng; vui mừng, ca ngợi người thọ trì viên mãn 
thọ lượng. 

Nên tự chuyền pháp luân; cũng khuyên người 
chuyên pháp luân; luôn ngợi khen chính đáng 
pháp chuyền pháp luân; vui mừng, ca ngợi người 
chuyên pháp luân. 

Nên tự hộ trì chánh pháp được trụ, cũng 
khuyên người hộ trì chánh pháp được trụ; luôn 
ngợi khen chính đáng pháp hộ trì chánh pháp 
được trụ; vui mừng, ca ngợi người hộ trì chánh 
pháp được trụ. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào muỗn mau thành 
tựu sự mong cầu quả vị GIác ngộ cao tột, thì đôi 
với pháp như thế dùng vô sở đắc làm phương tiện 
và năm giữ pháp trụ như vậy. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát nên học phương 
tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế. Nếu học như thế mới có thể an trụ nơi 
pháp đang trụ. Nếu học như thê, an trụ như thê 
thì đôi với sắc không bị chướng ngại; đối với thọ, 
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tưởng, hành, thức không bị chướng ngại. Cho 
đến đối với việc chuyến pháp luân không bị 
chướng ngại, đôi với chánh pháp trụ không bị 
chướng ngại. Vì sao? Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này 
từ trước đến nay không nắm giữ sắc; không nắm 
giữ thọ, tưởng, hành, thức cho đến không nắm 
giữ chuyển pháp luân; không năm giữ chánh 
pháp trụ. Vì sao? Thiện Hiện, vi sắc không thể 
năm giữ, nếu sắc không thể nắm giữ thì không 
phải là sắc. Vì thọ, tưởng, hành, thức không thể 
năm gIữ, nếu thọ, tưởng, hành, thức không thể 
nắm g1ữ thì không phải là thọ, tưởng, hành, thức. 
Cho đến vì chuyển pháp luân không thê năm giữ, 
nếu chuyển pháp luân không thể nắm giữ thì 
không phải là chuyên pháp luân. Vì chánh pháp 
trụ không thể nắm giữ, nêu chánh pháp trụ không 
thể năm giữ thì không phải là chánh pháp trụ. 

Khi Đức Phật thuyết pháp về chỗ trụ của Bồ- 
tát này thì có hai ngàn Bôồ-tát đắc Vô sinh pháp 
nhấn. 


M 


Phẩm 53: KHÔNG THOÁI CHUYÉN 
Khi ấy Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải dựa 
vào hành động và tướng trạng nào mới biết là 
Đại Bồ-tát không thoái chuyền? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào biết như thật về 
địa của các hàng phàm phu, địa của Thanh văn, 
địa của chư Độc giác, địa của chư Bồ-tát, chư 
Như Lai, các địa như thế tuy nói có khác nhưng 
trong lý chân như của các pháp thì không biến 
đối, không phân biệt, đều không hai, không hai 
phân. Đại Bồ-tát này tuy thật chứng đắc chân 
như của các pháp, nhưng đôi với chân như không 
phân biệt, vì dùng vô sở đắc làm phương tiện. 
Đại Bô-tát này đã thật chứng đắc chân như của 
các pháp, tuy nghe chân như cùng tất cả pháp 
không hai, không khác nhưng không trở ngại. Vì 
sao? Vì chân như cùng các pháp không thê nói là 
một, không thể nói là khác, không thể nói kết 
hợp và không kết hợp. Pháp giới cho đến cảnh 
ĐIỚI chăng thể nghĩ bản cũng như thế. Đại Bô-tát 
này quyết không vội vã thốt ra lời nói, những lời 
nói ra đêu có nghĩa lợi lạc, nếu không có nghĩa 
lợi lạc thì quyết không thốt ra lời. Đại Bô-tát này 
quyết không xem việc tốt xấu, hay dở của người 
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khác, mà thương xót bình đăng, vì họ thuyết 
pháp. Đại Bồ-tát này không xem chủng tánh tốt 
xấu của Pháp sư, chỉ cầu pháp được thuyết giảng 
mang ý nghĩa nhiệm mâu mà thôi. Thiện Hiện, 
Đại Bôồ-tát không thoái chuyển gôm đủ các hành 
động và tướng trạng như thê. Nhờ các hành động 
và tướng trạng như thế nên biết là Đại Bồ-tát 
không thoái chuyên. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những gì gọi là các hành 
động và tướng trạng? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, các pháp không hành, không 
hình, không tướng, nên biết đó là tướng trạng của 
các hành. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp là không, 
không tướng trạng thì Đại Bồ-tát này ở trong 
pháp chuyên gì mà gọi là không thoái chuyển? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này ở trong pháp 
chuyên của sắc nên gọi không thoái chuyên; ở 
trong pháp chuyên của thọ, tưởng, hành, thức nên 
gọi không thoái chuyển. Ở trong pháp chuyên 
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của nhãn xứ chuyên nên gọi không thoái 
chuyên; ở trong pháp chuyên của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chuyền nên gọi không thoái chuyền. Ở 
trong pháp chuyền của sắc xứ chuyên nên gọi 
không thoái chuyển; ở trong pháp chuyên của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên gọi không 
thoái chuyển. Ở trong pháp chuyền của nhãn giới 
chuyền nên gọi không thoái chuyền; ở trong pháp 
chuyển của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên gọi 
không thoái chuyên. Ở trong pháp chuyên của 
sắc giới nên gọi không thoái chuyển; ở trong 
pháp chuyền của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
nên gọi không thoái chuyền. Ö trong pháp 
chuyền của nhãn thức giới nên gọi không thoái 
chuyên; ở trong pháp chuyên của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới nên gọi không thoái chuyên. Ở 
trong pháp chuyền của nhãn xúc nên gọi không 
thoái chuyền; ở trong pháp chuyển của nhị, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc nên gọi không thoái chuyền. Ở 
trong pháp chuyên của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra nên gọi không thoái chuyển; ở 
trong pháp chuyền của các thọ do nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra nên gọi không 
thoái chuyển. Ở trong pháp chuyển của Bồ thí 
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ba-la-mật-đa nên gọi không thoái chuyên; ở 

trong pháp chuyền của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa nên øọ1 không 
thoái chuyển. Ở trong pháp chuyển của pháp 
không bên trong nên gọi không thoái chuyên; ở 
trong pháp chuyền của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh nên gọi 
không thoái chuyên. Ở trong pháp chuyển của 
chân như nên gọi không thoái chuyên; ở trong 
pháp chuyên của pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn nên gọi không thoái chuyến. 
Ở trong pháp chuyên của Thánh đề khô nên gọi 
không thoái chuyển; ở trong pháp chuyên của 
Thánh để tập. diệt, đạo nên gọi không thoái 
chuyên. Ở trong pháp chuyển của bốn Niệm trụ 
nên gọi là không thoái chuyền; cho đến ở trong 
pháp chuyên của tám chi Thánh đạo chuyển nên 
gọi không thoái chuyên. Ở trong pháp chuyên 
của bốn Tĩnh lự nên gọi không thoái chuyền; Ở 
trong pháp chuyên của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc nên gọi không thoái chuyền. Ở trong pháp 
chuyển của tám Giải thoát nên gọi không thoái 
chuyên; ở trong pháp chuyên của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ nên gọi không 
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thoái chuyển. Ở trong pháp chuyên của pháp 
môn giải thoát Không nên gọi không thoái 
chuyên; ở trong pháp chuyển của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện nên gọi không thoái 
chuyền. Ở trong pháp chuyên của mười địa của 
hàng Tam thừa nên gọi không thoái chuyến; ở 
trong pháp chuyển của mười địa của Bồ-tát nên 
gọi không thoái chuyển. Ở trong pháp chuyên 
của tất cả pháp môn Đả-la-ni nên gọi không thoái 
chuyên; ở trong pháp chuyền của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa nên gọi không thoái chuyền. Ở trong 
pháp chuyền của năm loại mắt nên gọi không 
thoái chuyền; ở trong pháp chuyên của sáu phép 
thân thông nên gọi không thoái chuyền. Ở trong 
pháp chuyển của mười lực của Phật nên gọi 
không thoái chuyên; cho đến ở trong pháp 
chuyên của mười tám pháp Phật bất cộng nên gọi 
không thoái chuyền. Ở trong pháp chuyền của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ nên gọi không thoái 
chuyên; ở trong pháp chuyên của tám mươi vẻ 
đẹp nên gọi không thoái chuyên. Ở trong pháp 
chuyên của pháp không quên mất nên gọi không 
thoái chuyền; ở trong pháp chuyền của tánh luôn 
luôn xả nên gọi không thoái chuyển. Ở trong 
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pháp chuyền của trí Nhất thiết nên gọi không 
thoái chuyển; ở trong pháp chuyền của trí Đạo 
tướng, trí Nhật thiết tướng nên gọi không thoái 
chuyền. Ở trong pháp chuyên của hàng phàm phu 
nên gọi không thoái chuyển; ở trong pháp chuyên 
của Thanh văn địa, Độc giác địa, Bồ-tát địa, Như 
Lai địa nên gọi không thoái chuyển. Ở trong 
pháp chuyền của tất cả hạnh Đại Bô-tát nên gọi 
không thoái chuyển; ở trong pháp chuyển của 
quả vị GIác ngộ cao tột nơi chư Phật nên gọi 
không thoái chuyên. VỊ sao? Thiện Hiện, tự tánh 
của sắc là không sở hữu. Tự tánh thọ, tưởng, 
hành, thức là không sở hữu. Như vậy cho đến tự 
tánh tật cả hạnh Đại Bồ-tát là không sở hữu. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột nơi chư Phật là 
không sở hữu. Đại Bồ-tát này (ở #rong pháp 
chuyển của những điều ấy) không trụ ở trong đó 
nên gọi là chuyên. Do không chuyền nên gọi là 
Đại Bôồ-tát không thoái chuyên. Đại Bồ-tát nào 
biết như thế gọi là Đại Bồ-tát không thoái 
chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên quyết không ưa xem hình tướng, 
nói năng của hàng Sa-môn, Bà-la-môn, ngoại 
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đạo. Các Sa-môn, Bà-la-môn ây đôi với các 
pháp của đôi tượng nhận thật thức mà thật biết, 
hoặc mở bày, pháp môn chánh kiến thì không thể 
có được. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên đôi với luật tạng của Đức Phật đã 
tuyên thuyết không sinh nghi hoặc; đối với việc 
nơi thế gian là không tạo giới câm thủ, không 
theo nẻo ác kiến, không chấp nhận các việc lành 
dữ của thế tục lấy làm thanh tịnh. Quyết không lễ 
kính các Thiên thần kia như các ngoại đạo nơi 
thế gian là đã thờ, quyết không đem các thứ tràng 
hoa, hương xoa, hương bột, áo mặc, chuỗi anh 
lạc, cờ phướn, lọng báu, âm nhạc, đèn sáng cúng 
dường Thiên thần và các ngoại đạo. Thiện Hiện, 
Đại Bô-tát nào thành tựu các hành động và tướng 
trạng như thê nên biết đó là Đại Bôồ-tát không 
thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên không bị đọa trong các nẻo địa 
ngục, bàng sinh, ngạ quý, A-tố-lạc, cũng không 
sinh vào dòng họ ti tiện như hàng thịt, gánh thầy 
chết...; cũng hoàn toàn không thọ thân không đủ 
năm căn, biến đôi căn, không hình, hai hình và 
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nữ nhân; cũng lại không thọ thân mù điếc, câm 
ngọng, cùi cụt, hủi lác, khòm lùn...; cũng hoàn 
Sng không sinh vào chỗ không có thời giờ rảnh 

. Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào thành tựu các 
hành động và tướng trạng như thê nên biết đó là 
Đại Bô-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên thường ưa thích nắm giữ mười nẻo 
nghiệp thiện: Tự xa lìa sự giết hại sinh mạng; 
cũng khuyên người xa lìa sự giết hại sinh mạng: 
luôn ngợi khen chính đáng pháp xa lìa sự giết hại 
sinh mạng; vui mừng, ca ngợi người xa lìa sự 
giết hại sinh mạng. Cho đến tự xa lìa tà kiến; 
cũng khuyên người xa lìa tà kiến; luôn ngợi khen 
chính đáng pháp xa lìa tà kiến; vui mừng, ca ngợi 
người xa lìa tà kiên. Đại Bô-tát này cho đến trong 
mộng cũng không phát khởi mười nẻo nghiệp ác 
huống chi lúc thức. Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào 
thành tựu các hành động và tướng trạng như thê 
nên biết đó là Đại Bồ-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển làm lợi ích khắp tất cả hữu tình, 
đem vô sở đắc làm phương tiện, luôn tu Bồ thí 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thường không gián 
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đoạn. Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát nào thành tựu 
các hành động và tướng trạng như thê nên biết đó 
là Đại Bồ-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển đã năm giữ tư duy, đọc tụng Khế 
kinh, Ứng Tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, 
Duyên khởi, Bản sinh, Bản sự, Phương quảng, 
Hy pháp, Thí dụ, Luận nghị, tật cả đều rốt ráo 
thông suốt, thường ưa bố thí pháp như thế cho tất 
cả hữu tình và luôn suy nghĩ làm sao cho các loài 
hữu tình cầu nguyện đạt chánh pháp đêu được 
đây đủ; đem vô sở đắc làm phương tiện; lại đem 
căn lành của pháp thí như thể cùng các hữu tình 
bình đăng chung có, hôi hướng lên quả vị Giác 
ngộ cao tột. Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành 
tựu các hành động và tướng trạng như thê nên 
biết đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên đối với pháp môn sâu xa của Phật 
đã thuyết quyết không sinh nghi hoặc, do dự. Vì 
sao? Thiện Hiện, Đại Bô-tát này không thây có 
pháp, hoặc sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức có 
thể nghi hoặc, do dự ở trong đó. Như vậy cho 
đến không thấy có pháp hoặc tất cả hạnh Đại Bồ- 
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tát, hoặc quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật 
có thể nghi hoặc, do dự ở trong đó. Thiện Hiện, 
Đại Bô-tát nào thành tựu các hành động và tướng 
trạng như thê nên biết đó là Đại Bồ-tát không 
thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển thành tựu thân, ngữ, ý nghiệp nhu 
hòa, đôi với các hữu tình tâm không ngăn ngại, 
luôn luôn thành tựu Từ, BI, Hỷ, Xả... tương ưng 
thân, ngữ, ý nghiệp, quyết định không cùng năm 
thứ che lấp ở chung. Đó là tham dục, giận dữ, mờ 
ám, ham ngủ nghỉ, lay động, ô ô tác, nghi hoặc; tất 
cả tùy miên đều đã đẻ bẹp, tất cả tùy phiền não 
trói buộc vĩnh viễn không phát sinh. Ra vào, qua 
lại tâm không mê lầm, luôn luôn an trụ chánh 
niệm, chánh tri. Oai nghi tiến dừng, đi đứng, 
ngồi năm, cất bước, dừng chân cũng như vậy. 
Những chỗ bước đi đều xem dưới đất, nhẹ nhàng 
chánh niệm, nhìn thăng mà đi, hoạt động, nói 
năng từng không vội vã, hấp tập. Thiện Hiện, Đại 
Bô-tát nào thành tựu các hành động và tướng 
trạng như thê nên biết đó là Đại Bôồ-tát không 
thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
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thoái chuyên đôi với các vật thọ dụng, đô năm, 
áo mặc đều thường thơm sạch, không có các mùi 
hôi hám, cũng không có các loài trùng, rận, chí 
dơ bần, tâm ưa thanh tịnh, thân không tật bệnh. 
Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu các hành 
động và tướng trạng như thế nên biết đó là Đại 
Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển thâm tâm thanh tịnh, không phải 
như trong thân người thường luôn bị tám vạn hộ 
trùng xâm phạm. Vì sao? Vì các Đại Bồ-tát này 
căn lành tăng thượng, vượt khỏi thế gian, thọ 
thân hình trong ngoài thanh tịnh nên không bị 
các loài trùng ăn xâm vào thân, căn lành như như 
lần lần tăng trưởng. Như vậy thân tâm này càng 
thanh tịnh. Do đó thân tâm các Bồ-tát này kiên 
cô hơn kim cang, không bị nghịch duyên xâm 
hại. Đó là các thứ lạnh nóng, đói, khát, muỗi 
mÒng, g1Ó nắng, trùng độc, dao gậy và các thứ 
trói buộc không thê xâm hại được. Thiện Hiện, 
Đại Bô-tát nào thành tựu các hành động và tướng 
trạng như thê nên biết đó là Đại Bôồ-tát không 
thoái chuyền. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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-Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát không thoái 
chuyên như thế làm sao đạt được thân, ngữ, ý 
thanh tịnh? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này căn lành như 
như dân dân tăng trưởng. Như vậy, như vậy làm 
thanh tịnh thân, ngữ, ý. Do năng lực của căn lành 
đã đoạn trừ nên đời vị lai hoàn toàn không phát 
sinh. Vì vậy thường được thân, ngữ, ý thanh tịnh. 
Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này hiện tại có 
diệu hạnh về ba việc của thân, bốn việc của ngữ, 
ba việc của ý nên thân, ngữ, ý luôn luôn thanh 
tịnh. Do sự thanh tịnh này nên vượt khỏi quả vị 
Thanh văn và Độc giác; đã vào bậc Chánh tánh 
ly sinh của Bô-tát, không chứng thật tế, thường 
muốn đem lại sự thành tựu cho hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật. Do đó thân, ngữ, ý thường 
được thanh tịnh trụ vào ngôi Bồ-tát kiên cô bất 
động. Thiện Hiện, Đại Bô-tát nào thành tựu các 
hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là 
Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển không trọng lợi dưỡng, không theo 
đuối danh dự, đối với các thứ ăn uông, áo mặc, 
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đô năm, phòng nhà, của cải đều không tham 
đăm. Tuy thọ mười hai công đức Đỗ-đa nhưng 
không hề ỷ lại ở, trong đó, hoàn toàn không sinh 
tâm tương ưng với tham lam keo kiệt, phá giới, 
giận dữ, lười nhắc, tán loạn, ngu sI và các thứ 
phiên não ràng buộc khác. Thiện Hiện, Đại Bô- 
tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng 
như thê nên biết đó là Đại Bôồ-tát không thoái 
chuyên. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên có trí tuệ vững mạnh, giác ngộ sâu 
xa, lăng nghe chánh pháp, cung kính tin thọ, 
chánh niệm tư duy về nghĩa lý rốt ráo. Tùy theo 
các pháp thế gian và xuất thê gian đã được nghe 
đều có thể vận dụng phương tiện hội nhập nghĩa 
lý sâu xa của Bát-nhã ba-la-mật-đa; chỗ tạo tác 
sự nghiệp thế gian cũng nương nơi Bát-nhã ba- 
la-mật-đa để hội nhập pháp tánh, không thây một 
việc nào ra ngoài pháp tánh. Cả sử có thì không 
cùng với pháp tánh tương ưng. Cũng có thể vận 
dụng phương tiện để hội nhập nghĩa lý sâu xa 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa, do đó nên không thấy 
việc nào ra ngoài pháp tánh. Thiện Hiện, Đại Bồ- 
tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng 
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như thê nên biết đó là Đại Bô-tát không thoái 
chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên nếu hiện tại có ác ma hóa ra tắm địa 
ngục lớn, trong mỗi địa ngục hóa ra vô lượng, vô 
biên Bỏ-tát luôn bị lửa dữ đốt cháy phải chịu 
nhiêu đau đớn, khô sở. Ác ma hóa ra vậy rôi bảo 
các Bô-tát không thoái chuyển răng: “Các Bô-tát 
này đều đã được thọ ký quả vị Giác ngộ cao tột 
không thoái chuyền, nên bị đọa vào địa ngục lớn 
như thế, chịu nhiều điều đau khổ như vậy. Bồ-tát 
các ông đã được thọ ký quả vị Giác ngộ cao tột 
không thoái chuyên cũng sẽ đọa vào địa ngục lớn 
này chịu nhiêu điêu đau khô. Phật thọ ký cho các 
ông để chịu cực khổ trong địa ngục lớn, chứ 
không phải thọ ký quả vị Giác ngộ cao tột không 
thoái chuyên. Thế nên các ông phải mau bỏ tâm 
đại Bồ-đề may ra mới thoát khỏi khổ nơi địa 
ngục lớn, sinh lên cõi trời hoặc sinh vào cối 
người hưởng giàu vui.” Khi ấy Đại Bồ-tát không 
thoái chuyến thấy nghe việc này tâm không 
động, cũng không kinh sợ và nghi hoặc, chỉ suy 
nghĩ không có việc Đại Bồ-tát được thọ ký đạo 
quả không thoái chuyên mà bị đọa vào địa ngục, 
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bàng sinh, ngạ quỷ, A-tô-lạc. Vì sao? Vì quả 
vị Bồ-tát không thoái chuyển quyết định không 
có nghiệp. bất thiện, cũng không có nghiệp thiện 
mà rước lây quả khô. Chư Phật quyêt định không 
nói lời dối gạt, Như Lai nói ra điêu gì cũng đều 
làm lợi lạc cho tất cả hữu tình đó là do đại Từ bi 
mà có. Việc đã thấy nghe ây nhất định là do ác 
ma tạo ra, nói ra. Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào 
thành tựu các hành động và tướng trạng như thế 
nên biết đó là Đại Bồ-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyền, nêu có ác ma giả dạng Sa-môn đến 
chỗ Bô-tát nói như vây: “Trước kia ông đã nghe: 
nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa sẽ mau viên mãn; nên 
tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sẽ mau viên mãn. Như vậy cho đến 
nên chứng quả vị Giác ngộ cao tột. Đã nghe như 
thế đêu là tà thuyết, nên mau chóng trừ bỏ, chớ 
cho là điều chân thật. Lại nữa, trước kia ông đã 
nghe: Nên đổi với tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác và các đệ tử ở quá khứ, vị lai, hiện tại, 
từ lúc mới phát tâm cho đến pháp trụ, trong đó có 
công đức của căn lành, đêu sinh tùy hỷ nhóm họp 
tật cả, đem cho hữu tình một cách bình đăng 
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cùng nhau hôi hướng lên quả vị Giác ngộ cao 
tột. Đã nghe như thê cũng là tà thuyết hãy mau từ 
bỏ, đừng cho là chân thật. Nếu ông bỏ đi chỗ 
thuyết tà pháp kia thì Ta sẽ dạy ông pháp Phật 
chân thật cho ông tu học mau chứng quả vị Giác 
ngộ cao tột, những gì đã nghe trước kia chắng 
phải lời chân thật của Phật. Đó là văn tụng của 
người soạn tập để dỗi gạt. Lời Ta nói ra là lời 
chân thật của Phật, làm cho ông mau chứng chỗ 
mong câu là quả vị Giác ngộ cao tột.” 

Thiện Hiện, Đại Bỗ-tát nào nghe lời như thế 
tâm động, kinh sợ nghi hoặc thì nên biết Bồ-tát 
đó chưa được thọ ký không thoái chuyền, đối với 
quả vị GIác ngộ cao tột còn do dự, chưa quyết 
định, chưa được gọi là Đại Bồ-tát không thoái 
chuyền. 

Thiện Hiện, Đại Bỗ-tát nào nghe lời như thế 
tâm không động, cũng không sợ nghi, chỉ theo 
pháp tánh vô tác, vô tướng, không sinh mà trụ. 
Đó là việc làm của Đại Bồ-tát này không tin lời 
người khác, không theo người khác dạy (ngoài 
tỉnh thần Bát-nhã ba-la-mật-ẩa) mà tu Bỗ thí ba- 
lamật-đa; không theo người khác dạy mà tu 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. Cho đến không theo người khác 
dạy mà đạt đến quả vị Các ngộ cao tột. Nên biết 
Đại Bôồ-tát như thế đã không bị thoái chuyên đối 
với quả vỊ Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, như bậc A-la-hán dứt sạch các 
lậu có làm việc gì đều không tin theo lời người 
khác, chứng đắc pháp tánh không lâm, không 
nghi, tật cả ác ma không khuynh đảo được. Như 
vậy, tất cả Thanh văn, Độc giác, ngoại đạo, ác 
ma... không thể lung lạc, thuyết phục tâm Đại 
Bồ-tát không thoái chuyền, làm họ đối với Bồ-đề 
mà sinh tâm thoái lu1. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này quyết chắc đã trụ 
bậc không thoái chuyền, tất cả việc làm đều tự 
suy nghĩ, không phải tin theo người mà làm 
ngay. Cho đến tật cả ngôn giáo của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Ciác còn không hề xem nhẹ sự tín 
thọ, phụng hành huống nữa là tin lời Thanh văn, 
Độc giác, ngoại đạo, ác ma... mà thực hành sao? 
Không có việc các Bồ-tát này làm việc gì chỉ tin 
theo người mà làm theo. 

Vì sao? Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này không 
thây có pháp có thê tin mà hành. Vì sao? Thiện 
Hiện, các Bôồ-tát này không thấy có sắc có thể tin 
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mà hành; không thây có thọ, tưởng, hành, thức 
có thê tin mà hành. Cũng không thây có chân 
như của sắc có thể tin mà hành; không thấy có 
chân như của thọ, tưởng, hành, thức có thê tin mà 
hành. Như vậy cho đến không thủ trước quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật có thể tin mà hành, 
cũng không thây chân như của quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật có thể tin mà hành. Thiện 
Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu các hành động và 
tướng trạng như thế nên biết đó là Đại Bồ-tát 
không thoái chuyên. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển, nếu có ác ma giả dạng Bí-sô đến 
chỗ Bồ-tát nói lời như vây: “Việc làm của các 
ông là pháp sinh tử không phải việc làm của Bồ- 
tát, không do đây mà đạt được trí Nhất thiết trí. 
Nay các ông nên tu đạo hết khổ, mau hết khỏ, 
chứng Niết-bàn.” Khi ấy, ác ma vì Bô-tát thuyết 
đạo pháp tương tự rơi vào nẻo sinh tử. Đó là 
tưởng cốt, hoặc tưởng xanh bằm, hoặc tưởng mủ 
thúi, hoặc tưởng sình chướng, hoặc tưởng trùng 
ăn, hoặc tưởng đỏ bằầm, hoặc Từ, hoặc Bi, hoặc 
Hỷ, hoặc Xá, hoặc bốn Tĩnh lự, hoặc bốn Định 
vô sắc. Ác ma bảo Bồ-tát răng: “Đây là đạo chân 
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chánh, hạnh chân chánh, ông dùng đạo này, 
hạnh này sẽ được quả Dự lưu, cho đến sẽ được 
Độc giác Bỏ-đè. Ông nhờ đạo này, hạnh này nên 
mau dứt hết tất cả sinh, già, bệnh, chết, cần gì 
phải chịu khổ lâu dài nơi sinh tử, thân khô hiện 
tại còn phải chán bỏ huông ch¡i cầu chịu thân khô 
ở vị lai, hãy tự nghĩ kỹ và bỏ những gì tin trước 
kia.” 

Thiện Hiện, Đại Bỏ-tát này khi nghe lời ác 
ma nói tâm không động, cũng không kinh sợ 
nghi hoặc, chỉ suy nghĩ như vây: “Nay Bí-sô này 
làm lợi ích cho ta không ít, vì ta thuyết đạo pháp 
tương tự, làm ta hiểu biết đạo này không thể 
chứng đắc quả Dự lưu cho đến không chứng đắc 
Độc giác Bồ-đề được, huông nữa là chứng được 
quả vị Giác ngộ cao tột.” Đại Bô-tát này suy nghĩ 
vậy rôi rất vui mừng, lại suy, nghĩ tiếp: “Nay Bí- 
sô này làm lợi ích cho ta rât nhiều, vì ta dùng 
phương tiện thuyết đạo pháp chướng ngại, làm ta 
hiểu biết đạo pháp chướng ngại nên rôi đối với 
Tam thừa tự tại tu học.” Thiện Hiện, khi ác ma 
kia biết Bồ-tát này sinh tâm vui mừng, lại nói 
tiếp: “Hỡi ôi! Nam tử, nay ông muôn thây các 
Đại Bô-tát luôn siêng năng thực hành việc vô ích 
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chăng? Đó là các chúng Đại Bô-tát trải qua 

hăng hà sa số đại kiếp đem vô lượng thứ như áo 
mặc, thức ăn uống, đồ năm, thuốc thang, của cải, 
hoa hương thượng diệu để cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, ngợi khen hăng hà sa số chư Phật 
Thế Tôn. Lại ở chỗ hăng hà sa sô chư Phật tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa, tu hành Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Cho đến ở chỗ hăng hà sa số chư Phật tu trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Chúng 
Đại Bồ-tát này cũng thân cận phụng sự hằng hà 
sa số chư Phật, ở chỗ chư Phật thỉnh hỏi đạo quả 
Giác ngộ cao tột. Hỏi rằng: “Thế nào là Đại Bồ- 
tất an trụ nơi quả vị CIác ngộ cao tột? Thể nào là 
Đại Bồ-tát tu hành Bồ thí cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; an trụ nơi pháp không bên trong cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; an trụ nơi chân 
như cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; an trụ 
nơi Thánh để khô, tập, diệt, đạo; tu bốn Niệm trụ 
cho đến tám chi Thánh đạo; tu bốn Tĩnh lự, bỗn 
Vô lượng, bỗn Định vô sắc, tu tám Giải thoát cho 
đến mười Biến xứ, tu ba pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện; tu bậc Cực hỷ cho 
đến bậc Pháp vân; tu năm loại mắt, sáu phép thần 
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thông; tu mười lực của Phật cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng: tu ba mươi hai tướng Đại sĩ, 
tám mươi vẻ đẹp, tu pháp không quên mất; tánh 
luôn luôn xả, tu tật cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa; tu quán thuận nghịch 
mười hai chi duyên khởi, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, đem lại sự thành tựu cho hữu tình; tu thần 
thông thù thắng của các Đại Bồ-tát, tu viên mãn 
thọ lượng; học chuyên bánh xe đại pháp, hộ trì 
chánh pháp được trụ lâu dài; tu trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Như lời đã thỉnh 
hỏi nơi hăng hà sa số chư Phật Thế Tôn theo thứ 
tự thuyết pháp. Như lời chư Phật dạy bảo, chúng 
Đại Bô-tát này an trụ, tu học trải qua vô lượng 
kiếp dũng mãnh tinh tấn còn không chứng được 
sự chỗ mong cầu là quả vị Giác ngộ cao tột, 
huống chi nay việc tu, việc học của các ông mà 
chứng được quả vị Giác ngộ cao tột ư? 

Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát này dù nghe lời ác ma 
kia nhưng tâm không đối, không kinh, không sợ, 
không nghi, không lâm, vui mừng gấp bội và suy 
nghĩ: “Nay Bí-sô này làm nhiều lợi ích cho ta, 
dùng phương tiện vì ta thuyết chướng ngại pháp 
đạo, làm ta biết pháp chướng ngại đạo, này quyết 
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chắc không chứng được quả Dự lưu, cho đến 
không chứng được Độc giác Bôồ-đề, huông chi 
đạt được chỗ mong cầu là quả vị Giác ngộ cao 
tột.” Thiện Hiện, khi ác ma kia biết tâm Bồ-tát 
này không thoái lui, không lâm, không nghị, 
ngay đó giả dạng vô lượng Bí-sô bảo Bồ-tát: 
“Các Bí-sô chúng tôi đây đều ở quá khứ dốc câu 
quả vị Giác ngộ cao tột, trải qua vô lượng kiếp tu 
hành nhiều khô hạnh khó hành mà không chứng 
được chỗ mong cầu là quả vị Giác ngộ cao tột, 
nay đều lui để chứng quả A-la-hán, các lậu đã hết 
không còn khổ nữa, các ông làm sao chứng được 
quả vị Giác ngộ cao tột.” Thiện Hiện, Đại Bồ-tát 
này thấy nghe như vậy tôi, liền suy nghĩ: “Quyết 
chắc là ác ma giả dạng những Bí-sô này đến 
nhiễu loạn tâm ta, thuyết đạo pháp chướng ngại 
tương tự, chắc chắn không có Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đến quả vị viên mãn mà 
không chứng quả vị Giác ngộ cao tột, lại rơi vào 
quả vị Thanh văn, hoặc Độc giác.” 

Bây giờ, Bô-tát lại suy nghĩ tiếp: “Chăc chắn 
không có việc Đại Bồ-tát tu hành Bồ thí cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đến ngôi viên mãn mà 
không chứng quả vị Giác ngộ cao tột; cho đến 
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chắc chắn không có việc tu hành trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đến ngôi viên 
mãn mà không chứng quả vị Giác ngộ cao tột.” 
Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu các hành 
động và tướng trạng như thế nên biết đó là Đại 
Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên luôn suy nghĩ như vây: “Đại Bồ-tát 
nào như lời chư Phật dạy tính tân tu học, thường 
không xa lia Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, kê cả những 
tác ý tương ưng diệu hạnh; thường không xa lia 
sự suy nghĩ tương ưng trí Nhất thiết trí; thường 
dùng phương tiện khuyên các hữu tình siêng 
năng tu học Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bỗ-tát này 
quyết định không thoái lui sáu pháp Ba-la-mật- 
đa, cho đến quyết định không thoái lui trí Nhất 
thiết, chắc chắn chứng quả vị Giác ngộ cao tột.” 
Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu các hành 
động và tướng trạng như thế nên biết đó là Đại 
Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên luôn suy nghĩ như vây: “Đại Bô-tát 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 448 1831 


nào hiệu biết việc ma, không theo việc ma, 
hiểu biết bạn ác, không theo lời bạn ác, hiểu biết 
cảnh giới, không chuyên theo cảnh giới, Đại Bồ- 
tát này nhất định không thoái lui sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, cho đến nhất định không thoái lui trí 
Nhất thiết tướng, chắc chăn chứng quả vị Giác 
ngộ cao tột.” Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành 
tựu các hành động và tướng trạng như thê nên 
biết đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển nghe Phật Thế Tôn thuyết pháp 
quan trọng luôn sinh tâm vui mừng, cung kính, 
tín thọ, hiểu biết ý nghĩa rôt ráo, tâm kiên cô hơn 
kim cang, không thể lay chuyên, không thê bị 
xâm đoạt, thường tỉnh tấn tu học sáu pháp Ba-la- 
mật-đa, tâm không chán mỏi, cũng khuyên người 
khác tu học sáu pháp Ba-la-mật-đa, tâm không 
chán mỏi. Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu 
các hành động và tướng trạng như thê nên biết đó 
là Đại Bô-tát không thoái chuyên. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 449 


Phẩm 54: CHUYÊN BÁT CHUYÊN 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát không thoái 
chuyển này chỉ gọi là không thoái chuyên hay 
cũng gọi là thoái chuyên? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát không thoái chuyển 
này đã gọi là không thoái chuyền, cũng được gọi 
là thoái chuyền. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát không thoái 
chuyển này vì sao được gọi là không thoái 
chuyên? Vì sao cũng được gọi là thoái chuyên? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát không thoái chuyển 
này chắc chăn không lui lại nơi bậc Thanh văn và 
Độc giác.... quyết chứng được quả vị Giác ngộ 
cao tỘt. Do nhân duyên này gọi là không thoái 
chuyên. Nhưng đổi với pháp tưởng có thoái 
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chuyên nên cũng gọi là thoái chuyền. 

Bây giờ, Thiện Hiện bạch Phật răng: 

-Đại Bồ-tát này đôi với pháp, tưởng nào có 
thoái chuyên mà cũng gọi là thoái chuyên? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bô-tát này đôi với tưởng về 
sắc thoái chuyền nên cũng gọi là thoái chuyên; 
đối với tưởng về thọ, tưởng, hành, thức có thoái 
chuyên nên cũng gọi là thoái chuyên. Đôi với 
tưởng vệ sáu nội xứ, tưởng có thoái chuyên nên 
cũng gọi là thoái chuyền; đối với tưởng về sáu 
ngoại xứ, có thoái chuyền nên cũng gọi là thoái 
chuyền. Đôi với tưởng về sáu nội giới, tưởng có 
thoái chuyên nên cũng gọi là thoái chuyền; đối 
với tưởng vỀ sáu ngoại giới, có thoái chuyền nên 
cũng gọi là thoái chuyền. Đối với tưởng vê sảu 
thức giới, có thoái chuyền nên cũng gọi là thoái 
chuyền; đối với tưởng về sáu xúc, có thoái 
chuyên nên cũng gọi là thoái chuyên. Đối với 
tưởng về các thọ do sáu xúc làm duyên sinh ra, 
có thoái chuyền. nên cũng gọi là thoái chuyên. 
Đối với tưởng về tham, sân, si, có thoái chuyên 
nên cũng gọi là thoái chuyền. Đối với tưởng về 
các kiến thủ, có thoái chuyên nên cũng gọi là 
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thoái chuyến. Đối với tưởng về sáu pháp Ba- 
la-mật-đa, có thoái chuyên nên cũng gọi là thoái 
chuyên. Đối với tưởng về tất cả không, có thoái 
chuyển nên cũng gọi là thoái chuyển. Đối với 
tưởng về chân như, có thoái chuyên nên cũng gọi 
là thoái chuyển. Đôi với tưởng về bốn Thánh đề, 
có thoái chuyên nên cũng gọi là thoái chuyền. 
Đôi với tưởng về bốn Niệm trụ... có thoái 
chuyển nên cũng gọi là thoái chuyển. Đối với 
tưởng về bốn Tĩnh lự..., có thoái chuyên nên 
cũng gọi là thoái chuyền. Đối với tưởng về tám 
Giải thoát... có thoái chuyên nên cũng gọi là 
thoái chuyền. Đối với tưởng về ba pháp môn giải 
thoát, có thoái chuyển nên cũng gọi là thoái 
chuyền. Đôi với tưởng về Thập địa, có thoái 
chuyên nên cũng gọi là thoái chuyên. Đôi với 
tưởng về năm loại mắt, sáu phép thân thông, có 
thoái chuyền nên cũng gọi là thoái chuyên. Đôi 
VỚI tưởng vê tật cả pháp môn Đà-la-nI, tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa có thoái chuyên nên cũng 
gọi là thoái chuyển. Đối với tưởng về mười lực 
của Phật... có thoái chuyền nên cũng gọi là thoái 
chuyên. Đối với tưởng về ba mươi hai tướng của 
bậc Đại sĩ và tắm mươi vẻ đẹp, có thoái chuyển 
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nên cũng gọi là thoái chuyên. Đôi với tưởng 
về pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, có 
thoái chuyền nên cũng gọi là thoái chuyền. Đối 
với tưởng vê quả Dự lưu cho đến quả Độc giác 
Bỏ-đê, có thoái chuyền . nên cũng gọi là thoái 
chuyên. Đối với tưởng về các hạnh của Đại Bồ- 
tát và quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, có 
thoái chuyên nên cũng gọi là thoái chuyền. Đối 
VỚI tưởng về trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, có thoái chuyên nên gọi là thoái 
chuyền. Đối với tưởng về các phàm phu, Thanh 
văn, Độc giác, Bồ-tát và Phật, có thoái chuyển 
nên gọi là thoái chuyển. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát 
không thoái chuyên này dùng tự tướng không để 
quán tất cả pháp. Đã nhập vào ngôi Chánh tánh 
ly sinh của Bồ-tát cho đến chăng thây có chút 
pháp nào có thê năm bắt được. Vì chắng thể năm 
bắt được nên không có sự tạo tác. Vì không có sự 
tạo tác nên rốt ráo chăng sinh. Vì rốt ráo không 
sinh nên gọi là Vô sinh pháp nhẫn. Do chứng 
được Vô sinh pháp nhẫn này nên gọi là Đại Bồ- 
tát không thoái chuyền. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu các 
hành động như vậy thì biết là Đại Bồ-tát không 
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thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, có những ác ma đến chỗ 
Đại Bô-tát này muốn làm cho Bồ-tát nhàm chán 
bỏ đạo quả GIác ngộ cao tột, nói với Bồ-tát: trí 
Nhất thiết trí ngang băng với hư không, tự tướng 
vốn không vì tánh là không tánh. Các pháp cũng 
vậy, tự tướng vốn không vì tánh là không tánh 
nên ngang băng với hư không. Như vậy tất cả 
đêu ngang băng với hư không. Trong tánh tướng 
đều là không ây, không có pháp nào được gọi là 
chủ thê chứng đặc, cũng không pháp nào có thể 
gọi là đôi tượng được chứng đắc, nơi chỗn 
chứng, thời gian chứng và do đây mà chứng cũng 
đều chăng. thể nắm bắt được. Tánh tướng của tất 
cả pháp đêu là không và ngang băng với không 
rôi, vì sao các ông luỗng chịu khổ cực để cầu 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột. Trước đây, các 
ông đã nghe: “Các chúng Bỏ-tát nên cầu quả vị 
Giác ngộ cao tột, đều là lời ma nói, chắng phải 
thật lời Phật. Các ông nên bỏ nguyện đại Bô-đè, 
đừng vì tạo lợi lạc cho tất cả hữu tình mà tự thân 
chịu khổ cực lâu dài. Dù hành các thứ khô hạnh 
khó hành để mong cầu Bồ-đề nhưng rốt cuộc 
không thể được. Vì sao các ông luống chịu cực 
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nhọc như thê?” 

Thiện Hiện, khi nghe những lời trách cứ như 
thế, các Đại Bô-tát này luôn quán sát kỹ việc làm 
của ác ma kia. Chúng muốn phá hoại và làm 
thoái lui tâm đại Bỏ-đề của ta. Ta nay chăng nên 
tin nhận lời ấy. Mặc dù tất cả pháp ngang đông 
với hư không, tánh tướng đêu là không. Nhưng 
các hữu tình suốt trong đêm dài sinh tử đã chắng 
biết chăng thây, do điên đảo buông lung nên chịu 
các khổ não. Ta phải mang áo giáp công đức tánh 
tướng đều không, như hư không bao la, mau 
hướng tới quả vị GIác ngộ cao tột, vì các hữu 
tình thuyết pháp tương ứng, khiến họ giải thoát 
khỏi khổ lớn của sinh tử, chứng được quả Dự 
lưu, quả Nhất lai, quả Bất hoàn, quả A-la-hán, 
hoặc Độc giác Bồ-đề, hoặc chứng đắc quả VỊ 
Các ngộ cao tỘt. 

Thiện Hiện, từ lúc mới phát tâm Đại Bô-tát 
này đã nghe pháp này nên tâm kiên cố, không 
động, không chuyển. Nương vào tâm kiên cố 
chắng lay chuyền ấy, luôn tu hành đúng các pháp 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do sáu pháp Ba-la-mật-đa 
này vị ấy viên mãn theo từng phân, nhập vào quả 
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vị Chánh tánh ly sinh của Bô-tát, lại tu hành 
đúng các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do đây được 
trụ nơi bậc không thoái chuyên. Thể nên, dù các 
ác ma dùng nhiều thứ mưu chước để hủy hoại 
khiến thoái lui, nhưng không thể làm thoái lui 
tâm đại Bồ-đề mà Bồ-tát đã phát. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này vượt qua các bậc 
Thanh văn và Độc giác... và tất cả việc ma không 
thể làm thoái chuyển quả vị Giác ngộ cao tột đã 
cầu nên gọi là không thoái chuyến. Vì xa lìa tất 
Cả Sự chấp thủ, phần biệt hư vọng các pháp của 
bậc Nhị thừa... nên cũng gọi là thoái chuyền. Bồ- 
tát này có được hai tên gọi, chắng phải như các 
bậc khác chỉ có tên gọi là thoái chuyên. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát thành tựu tướng 
trạng nơi các hành động như vậy thì biết là Đại 
Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển muốn nhập vào Sơ thiên định cho 
đến đệ Tứ thiền định liên tùy ý vào được. Muốn 
nhập vào Từ vô lượng cho đến Xả vô lượng liên 
theo ý vào được ngay. Muốn nhập vào định 
Không vô biên xứ cho đến định Phi tưởng phi phi 
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tưởng xứ thì theo ý vào được ngay. Muôn 
nhập vào bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh 
đạo liên tùy ý vào được. Muốn nhập vào Sơ giải 
thoát cho đến Diệt thọ tưởng giải thoát liên tùy M 
vào được. Muốn nhập vào Sơ thăng xứ cho đến 
Đệ bát thăng xứ liền tùy ý vào được. Muôn nhập 
vào định Sơ thiền cho đến định Diệt thọ tưởng 
liên tùy ý vào được. Muốn nhập vào Sơ biến xứ 
cho đến Đệ thập biên xứ liên tùy ý vào được. 
Muốn nhập vào ba pháp môn giải thoát liên tùy ý 
vào được. Muốn phát khởi năm Thân thông liên 
tùy ý phát khởi. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này tuy nhập vào bốn 
Tĩnh lự cho đến phát khởi năm Thần thông 
nhưng chăng thọ quả ấy. Do yêu tô này nên 
chắng theo tĩnh lự, vô lượng mà sinh, cho đến do 
uy lực của diệt định và các công đức khác mà 
sinh, cũng chắng chứng quả Dự lưu, hoặc quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán hoặc Độc giác Bỏ- 
đề. Vì muốn tạo lợi lạc cho các hữu tình nên tùy 
theo ý, muốn thọ thân ở nơi nảo thì tùy theo sở 
nguyện ây đêu được thành tựu. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu tướng 
trạng nơi các hành động như vậy thì biết là Đại 
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Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển thành tựu tác ý Vô thượng Bồ-đè, 
luôn luôn chắng xa lìa tâm đại Bồ-đề, chắng COI 
trọng sắc; chắng coI trọng thọ, tưởng, hành, thức. 
Chắng coi trọng nhãn xứ cho đến ý xứ. Chắng 
coi trọng sắc xứ cho đến pháp xứ. Chắng coi 
trọng nhãn giới cho đến ý BIỚI. Chắng coi trọng 
sắc giới cho đến pháp giới. Chăng coi trọng nhãn 
thức giới cho đến ý thức BIỚI. Chắng COI trọng 
nhãn xúc cho đến ý xúc. Chẳng coi trọng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra. Chăng coi trọng các 
tướng. Chăng coi trọng chỗ nương tựa. Chắng 
coi trọng bạn giúp đỡ. Chăng coi trọng Bồ thí ba- 
la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
COI trọng bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc. Chăng coi trọng bốn Niệm trụ cho đến 
tám chi Thánh đạo. Chắng coi trọng tám Giải 
thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ và mười 
Biến xứ. Chăng coi trọng pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện. Chăng coi trọng 
bốn Thánh để. Chắng coi trọng mười tám pháp 
không. Chắng coi trọng chân như cho đến cảnh 
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giới chăng thể nghĩ bàn. Chăng coi trọng mười 
địa. Chắng coi trọng năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Chẳng coI trọng mười lực của Phật cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng. Chắng coi 
trọng pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
Chẳng COI trọng tất cả pháp môn Đà-la-n1, tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Chăng coi trọng trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Chăng 
coI trọng bậc Thanh văn, bậc Độc giác, bậc Bồ- 
tát và Như LaI. Chăng coI trọng sự đem lại 
thành tựu cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật. Chẳng COI trọng tất cả hạnh Đại Bỗ-tát và 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. Chẳng COI 
trọng sự thây nhiều Đức Phật. Chăng COI trọng 
VIỆC Ø1€O trồng các căn lành. Vì sao? Thiện Hiện, 
Đại Bôồ-tát này hiểu rõ tánh tướng của tất cả 
pháp: tánh tướng đều là không, ngang băng VỚI 
hư không và hoàn toàn chắng thể nắm bắt được, 
nên chăng thấy có pháp nào để sinh tâm coi 
trọng. Chủ thể sinh, đối tượng được sinh, thời 
gian sinh và nơi chốn sinh hay do đây mà sinh 
đều chắng thể năm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện, 
tật cả pháp này đông đắng với hư không, tự 
tướng vốn không, không tánh làm tánh. 
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Thiện Hiện, Đại Bô-tát này thành tựu tác ý 
Vô thượng Bỏồ-đề, thường chắng xa lìa tâm đại 
Bô-đề. Bốn oaI nghi của thân: ra vào qua lại, đưa 
chân cất bước, tâm không tán loạn oai nghĩ, đi, 
đứng, ngôi, năm, tiên, dừng, thao tác, làm việc 
đều trụ nơi chánh niệm. Thiện Hiện, Đại Bồ-tát 
nào thành tựu các hành động như vậy thì biết là 
Đại Bô-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì muôn làm lợi ích cho 
các hữu tình nên thị hiện ở tại gia, theo phương 
tiện thiện xảo, dù hưởng thụ năm thứ dục lạc 
nhưng trong ấy chăng sinh đắm nhiễm, đều vì 
giúp ích cho các hữu tình. Nghĩa là các hữu tình 
cân ăn cho än, cần uông cho uông, cần y phục 
cho y phục, cần xe cho xe, cho đến tất cả vật cần 
dùng đêu cấp cho, khiến họ mãn nguyện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này tự hành Bồ thí ba- 
la-mật-đa, cũng khuyên người hành Bồ thí ba-la- 
mật-đa, thường khen ngợi đúng pháp hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa, hoan hỷ tán thán người hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa, cho đến tự hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng khuyên người hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, thường khen ngợi đúng pháp hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, hoan hỷ tán thán người hành Bát- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 449 1843 


nhã ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này thị hiện ở tại gia, 
dùng diệu lực của thần thông hoặc của đại 
nguyện nắm giữ các thứ của cải bảy báu đây cả 
châu Thiệm-bộ, cho đến thế giới ba lần ngàn 
dùng để cúng dường Phật, Pháp, Tăng bảo và bố 
thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này thị hiện ở tại gia 
nhưng thường tu phạm hạnh, trọn không thọ 
dụng các cảnh giới dục lạc. Tuy đang thụ hưởng 
các thứ quý báu nhưng trong ấy chăng sinh đắm 
nhiễm. Vả lại, khi thọ hưởng dục lạc và các của 
báu, quyết không bức bách các loài hữu tình, làm 
họ sinh sâu khổ. Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào 
thành tựu các hành động như vậy thì biết là Đại 
Bồ-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên được thần Dược-xoa cầm chày Km 
cang luôn theo hai bên âm thầm gia hộ, thường 
nghĩ răng: “Đại Bồ-tát này chắng bao lâu nữa sẽ 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột. Ta nguyện luôn 
âm thầm theo hộ vệ.” Cho đến khi chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột thường có năm nhóm thần 
cảm chày Kim cang theo sát bảo vệ, không lúc 
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nào rời. Người và phi nhân... đêu không thể 
hại được. Các chúng Trời, Ma, Phạm và các 
chúng ở thê gian cũng không ai có thể dùng bất 
cứ cách nào đề phá hoại tâm câu quả vị Giác ngộ 
cao tột đã phát. Do yếu tố này nên cho đến khi 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thân tâm Đại 
Bỏ-tát an ồn, không ưu phiên. 

Thiện Hiện, năm căn thê gian của Đại Bô- tát 
này thường không khuyết giảm. Đó là mắt, tai, 
mũi, lưỡi và thân. Năm căn xuất thê gian gồm 
lòng tin, tính tân, niệm, định, tuệ cũng không 
khuyết giảm. 

Thiện Hiện, thân thê của Đại Bồ-tát này viên 
mãn, tướng hảo trang nghiêm. Các công đức của 
tâm niệm niệm tăng tiến, cho đến khi chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu các 
hành động và tướng trạng như vậy thì biết là Đại 
Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên thường làm bậc thượng sĩ, chắng 
làm hàng hạ sĩ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao nói Đại Bồ-tát này 
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thường làm bậc thượng sĩ, chăng làm hàng hạ 
sĩ? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả phiên não của Đại Bô-tát 
này không còn hiện tiền, công đức tăng tiễn trong 
từng sát-na cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. Bất cứ lúc nào, tâm cũng không tán loạn. Thê 
nên, Ta nói thường làm bậc thượng sĩ, chắng làm 
hàng hạ sĩ. 

Lại nữa Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này thành tựu 
tác ý quả vị Giác ngộ cao tột, thường không xa 
lia tâm đại Bồ-đề, luôn tu thanh tịnh thân mạng, 
chăng hành chú thuật, y dược, xem bói và các 
việc tà mạng. Chăng vì danh lợi chú yếm các quỷ 
thân khiến bắt nam nữ hỏi điềm tốt xấu, cũng 
chắng chú yếm cho nam nữ lớn nhỏ, bàng sinh, 
quy... hiện ra việc kỳ dị. 

Cũng chắng xem tướng, tuổi thọ dài ngắn, 
tiên tài, địa vị nam nữ và các việc thiện ác. 

Cũng chăng đoán trước lạnh nóng, được mùa, 
mất mùa, lành dữ tốt xấu, làm não loạn, mê hoặc 
hữu tình. 

Cũng chắng dùng chú cấm hòa hợp thuốc 
thang tà đạo trị bệnh, kết hảo với quý nhân. 
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Cũng chăng vì người làm công việc thông 
giao, hiện tướng thân hữu, theo lợi cầu danh, hãy 
còn chắng có tâm tham đắm nhìn ngắm nam nữ 
nói cười đùa giỡn, huông hỗ là có những việc 
khác. 

Cũng chăng cung kính, cúng dường quỷ thân. 
Thế nên Ta nói: “Thường làm bậc thượng sĩ, 
chắng làm hàng hạ sĩ.” Vì sao? Thiện Hiện, Đại 
Bồ-tát này biết tật cả pháp tánh tướng đều không. 
Trong tánh tướng không ấy, chăng thấy có tướng. 
Vì không thấy tướng nên xa lìa các loại tà mạng, 
chú thuật, y dược, xem tướng, chỉ cầu quả VỊ 
Các ngộ cao tột, thường làm lợi ích cho các hữu 
tình. Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu các 
hành động như vậy thì biết là Đại Bô-tát không 
thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, đối với tưởng về các thứ 
văn chương, kỹ nghệ của thế Ø1an, tất cả Đại Bồ- 
tát không thoái chuyên tuy rất thiện xảo nhưng 
chắng ưa đắm. Vì sao? Thiện Hiện, Đại Bồ-tát 
này thâu rõ tánh, tướng tất cả của pháp đều là 
không. Trong tánh tướng không này, thế gian 
hiện có các thứ văn chương, kỹ nghệ đêu chắng 
thể năm bắt được. Vả lại, văn chương, kỹ nghệ 
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thể gian đều là lời tạp uê, thuộc về tả mạng. 
Thế nên Bồ-tát biết mà không làm. 

Thiện Hiện, đối với tưởng về các sách luận 
của thê tục, ngoại đạo, Đại Bồ-tát này tuy cũng 
biết rât giỏi nhưng chắng ưa đắm. Vì sao? Thiện 
Hiện, Đại Bôồ-tát này thấu rõ tất cả pháp đều rốt 
ráo không. Trong sự rốt ráo không ấy, tật cả sách 
luận đều chắng thể nắm bắt được. Vả lại, phân 
nhiều sự lý đã nói trong các sách luận của thế tục 
và ngoại đạo có thêm bớt, chắng thuận hợp với 
đạo của Bồ-tát, đều thuộc vào loại hý luận tạp uê, 
nên các Bô-tát biết mà chắng ưa. Thiện Hiện, Đại 
Bồ-tát nào thành tựu các hành động như vậy thì 
biết là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả các Đại Bồ-tát 
không thoái chuyển còn có những hành động 
khác nữa để biết là Đại Bôồ-tát không thoái 
chuyên. Ta sẽ phân biệt giải nói cho ông. Ông 
hãy lăng nghe, suy nghĩ cho kỹ. 

Thiện Hiện thưa: 

-Cúi xin Đức Thê Tôn giảng nói! Đại chúng, 
chúng con dốc lòng muôn nghe. 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không thoái 
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chuyên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hiểu rõ 
các pháp đều không có sở hữu, thường không xa 
lia tác ý Bồ-đề, chăng ưa xem xét luận nói về các 
uấn, xứ, giới. Vì sao? Đại Bồ-tát đôi VỚI tưởng 
về lý tánh tướng đều không của uấn, xứ, giới đã 
suy nghĩ rốt ráo và thông suốt hoàn toản. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này chắng ưa xem xét, 
luận nói về các sự việc. Vì sao? Đối với tưởng về 
tất cả sự việc, tánh tướng đều không, Đại Bồ-tát 
này đã suy nghĩ rốt ráo và thông suốt hoàn toản. 

Thiện Hiện, Đại Bỗ-tát này chắng ưa xem xét 
luận nói về việc của vua chúa, triều đình. Vì sao? 
Vì Đại Bôồ-tát này trụ nơi bản tánh không, chắng 
thây có chút pháp nảo có tướng hơn thua, sang 
hèn. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này chắng muốn xem 
xét luận nói về việc giặc. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát 
này trụ nơi tự tướng không, chăng thấy có chút 
pháp nào có tướng được mất, ban cho hay cướp 
đoạt. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này chắng muốn xem 
xét luận nói về việc quân. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát 
này trụ nơi bản tánh không, chăng thấy các pháp 
có tướng nhiêu ít, hợp tan. 
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Thiện Hiện, Đại Bô-tát này chắng muôn 
xem xét, luận nói về việc chiến tranh. Vì sao? Vì 
Đại Bồ-tát này an trụ hoàn toàn vào chân như nơi 
tất cả pháp không, chắng thấy có chút pháp nào 
có tướng mạnh yếu, thương giận. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này chắng muốn xem 
xét, luận nói việc của thành ập. VỊ sao? Vì Đại 
Bỏ-tát này trụ vào nẻo không của cảnh không 
giới, chăng thấy có chút pháp nào có tướng tùy 
thuộc hay chăng tùy thuộc, tốt hay xấu. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này chăng muốn xem 
xét luận nói về chuyện xóm làng. Vì sao? Vì Đại 
Bồ-tát này trụ nơi nẻo không của tất cả pháp, 
chắng thấy có chút pháp nào có tướng thêm bớt 
hay hợp tan. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này chắng muốn xem 
xét luận nói về việc của quốc độ. Vì sao? Vì Đại 
Bỏ-tát này an trú nơi thật tế, chăng thây các pháp 
có tướng thuộc hay chăng thuộc đây kia. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này chắng muốn xem 
xét luận nói về việc của ngã, hữu tình cho đến sự 
hiểu biết, sự nhận thây. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát 
này trụ nơi rốt ráo không, hoản toàn chăng thấy 
tướng sai khác của ngã cho đến chăng thây có 
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một chủ thê độc lập nào hoặc có hoặc không. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này chắng muốn xem 
xét luận nói về tướng hảo. Vì sao? Vì Đại Bô-tát 
này hoàn toàn an trú nơi vô tướng, chắng thây 
các pháp có tướng đẹp, có tướng xâu khác nhau. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này chắng ưa xem xét 
luận nói về VIỆC thế gian như vậy... Chỉ ưa xem 
xét, luận nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa xa lìa các tướng, 
chứng được quả vị GIác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này thường không xa 
lia tác ý tương ứng trí Nhất thiết trí, tu hành Bỗ 
thí ba-la-mật-đa, lia việc tham, bỏn sẻn. Tu hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa lìa việc phá giới. Tu hành 
An nhãn ba-la-mật-đa lìa việc giận dữ. Tu hành 
Tinh tân ba-la-mật-đa lìa việc biếng nhác. Tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa lia nẻo tán loạn dao 
động. Tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa lìa nẻo ác 
tuệ. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này tuy hành tất cả 
pháp là không, nhưng ưa muốn chánh pháp, 
chăng ưa phi pháp hằng nguyện làm lợi ích tật cả 
hữu tình. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này tuy hành pháp 
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không chăng thể nắm bắt được, nhưng thường 
khen ngợi công đức của Tam bảo tạo lợi ích an 
vui cho tất cả hữu tình. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này tuy hành tướng 
một vị của các pháp: chân như, pháp giới nhưng 
thích khen ngợi các loại công đức của chân như, 
pháp giới. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này biết các pháp rốt 
ráo đều là không, nhưng lại mến chuộng bạn 
lành, xa lìa bạn ác. Bạn lành là chư Phật, Bôồ-tát. 
Hoặc các Thanh văn, Độc giác thừa... có thể giáo 
hóa và an lập hữu tình một cách hoàn hảo, khiến 
họ hướng tới quả vị GIác ngộ cao tột nên cũng 
øọI1 là bạn lành. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này thường ưa gân gũi 
tật cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác. Nếu nghe 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đang thuyết 
pháp ở thế giới khác liền dùng nguyện lực sinh 
qua thế giới ấy, cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen, lắng nghe và thọ nhận chánh 
pháp. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này hoặc ngày, hoặc 
đêm thường chẳng xa lìa tác ý niệm Phật, thường 
chắng xa lìa tác ý nghe pháp. Do nhân duyên 
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này, dù Đức Thể Tôn hiện đang thuyết chánh 
pháp ở quốc độ nào, vị ấy liên nương vào nguyện 
lực sinh đến nước đó, hoặc dùng thân thông. đến 
đó nghe pháp. Do nhân duyên ây, các Đại Bồ-tát 
này đời đời kiếp kiếp dù sinh đến chỗ nào cũng 
chắng lìa Phật, thường được nghe chánh pháp, 
không gián đoạn. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này luôn tạo lợi lạc 
cho các hữu tình nên dù thường hiện khởi định 
Sơ tĩnh lự cho đến định Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, nhưng vẫn dùng phương tiện thiện xảo khởi 
tâm về Dục giới để dạy mười nẻo nghiệp thiện 
cho các hữu tình, cũng tùy theo nguyện lực sinh 
vào quốc độ hiện có Đức Phật thuộc Dục giới đề 
cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư 
Phật Thế Tôn và lăng nghe chánh pháp, tu các 
hạnh thù thắng. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu các 
hành động như vậy thì biết là Đại Bồ-tát không 
thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển thường tu Bồ thí cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; thường hành pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh; thường 
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hành chân như cho đến cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn; thường hành Thánh để khô, tập, diệt, 
đạo; thường tu bốn Niệm trụ cho đến tám chi 
Thánh đạo; thường tu bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; thường tu tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; thường tu pháp môn giải thoát Không, 
Vô tướng, Vô nguyện; thường tu năm loại mắt, 
sáu phép thần thông: thường tu tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; thường tu 
mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng; thường tu pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; thường tu trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng; thường tu tật cả hạnh 
của Đại Bô-tát; thường câu quả vị CIác ngộ cao 
tột. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào ở nơi địa của 
mình thường không khởi lên sự nghi hoặc, chắng 
nghĩ: “Ta là bậc không thoái chuyên, ta chắng 
phải là bậc không thoái chuyên.” Vì sao? Đại Bỏ- 
tát này chăng thấy có chút pháp nào để nói là có 
thoái chuyển hoặc nói không thoái chuyên đôi 
với quả vị GIác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này không có mê lầm, 
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nghi ngờ đôi với pháp trong quả vị của chính 
mình. Vì sao? Vì Đại Bồ- tắt này đối với địa vị 
của mình đã hiểu một cách rốt ráo, đã thông suốt 
hoàn toàn. 

Thiện Hiện, như bậc Dự lưu trụ nơi quả Dự 
lưu không nghi không hoặc đôi với pháp của 
chính quả ấy. Bậc Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác và các Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
đều trụ nơi quả của riêng minh và cũng không 
nghi không lầm đối với pháp của chính quả ấy. 
Đại Bồ-tát này cũng như vậy, đối với các pháp 
thuộc địa vị không thoái chuyển mà chính vị ấy 
đang trú thì biết rõ, thấy rõ, không còn mê lầm 
nghi ngờ. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này trụ trong địa vị ây 
đề đem lại sự thành tựu cho hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, tu các công đức. Nếu có 
việc ma khởi lên liền được giác tri nhưng chăng 
theo sự dẫn dụ của việc ma mà chuyên đôi, có 
thể đẹp trừ hoàn toàn các loại việc ma làm cho 
công đức tu hành không bị chướng ngại. 

Thiện Hiện, như có người tạo nghiệp vô gián. 
Tâm vô gián kia luôn theo sát kẻ ây cho đến lúc 
mạng chung cũng chắng rời bỏ. Vì sao? Thiện 
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Hiện, vì nó hay phát sinh để tạo nghiệp vô 
gián, do thế lực tăng thêm nên chuyền biên mãi 
cho đến khi qua đời cũng không thể chế phục 
được. Giá như có tâm tốt khác cũng không thể 
ngăn chặn được. Đại Bồ-tát này cũng như vậy. 
Khi an trụ nơi tự địa, tâm chăng dao động và 
không có sự phân biệt, nên không bị các chúng 
Trời, Người, A-tô-lạc ở thê gian Xoay chuyên. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì tâm của Đại Bồ-tát này vững 
vàng, vượt qua các chúng Trời, Người, Ma, 
Phạm, A-tô-lạc... ở thế gian, đã nhập vào bậc 
Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát an trụ quả vị 
không thoái chuyển, đã được thân thông thù 
thăng của Bồ-tát để đem lại sự thành tựu cho hữu 
tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này 
đến cõi Phật khác cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen chư Phật Thê Tôn và các đệ tử 
Phật, lăng nghe chánh pháp, ở chỗ chư Phật gieo 
trông căn lành, thỉnh hỏi pháp nghĩa mà Bồ-tát 
đã học. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này an trụ nơi tự địa, 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa và các pháp lành. 
Nếu có việc ma liên biết ngay, quyết không 
chuyển đối theo việc ma ấy, dùng phương tiện 
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thiện xảo tập trung các việc ma vào trong thật 
tế, rồi dùng phương tiện diệt trừ. Đối với pháp 
nơi tự địa không mê lầm, nghi ngờ. Vì sao? Vì 
Đại Bồ-tát này biết tất cả pháp đều vào thật tế, 
thông suốt thật tế, chăng phải một, chăng phải 
nhiều. Ở trong thật tẾ, không có sự phân biệt. Vì 
không còn mê lầm, nghi ngờ đối với thật tê nên 
đối với pháp nơi tự địa cũng không còn do dự. 

Thiện Hiện, nếu có chuyên thân thọ sinh thì 
Đại Bô-tát này cũng chắng thoái lui đối với thật 
tế, quyết không phát khởi tâm hướng tới Thanh 
văn và bậc Độc giác. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát này 
biết tự tướng tất cả pháp đều là không. Trong cái 
không này, chăng thấy có pháp nào hoặc sinh, 
hoặc diệt, hoặc nhiễm, hoặc tịnh. 

Thiện Hiện, cho đến khi chuyên thân, Đại 
Bồ-tát này cũng chăng nghi ngờ: Ta sẽ đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột hay sẽ không đắc. Vì sao? Vì 
Đại Bô-tát này thông suốt tự tướng của tất cả 
pháp đều là không, tức là quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Thiện Hiện, Đại Bỏ-tát này an trú nơi tự địa, 
chắng theo duyên bên ngoài. Đối với pháp nơi tự 
địa không ai có thể hủy hoại được. Vì sao? Vì 
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Đại Bô-tát này thành tựu trí không dao động, 
trí không thoái lui. Tất cả duyên ác không thể 
khuynh đảo được. 

Thiện Hiện, nêu có ác ma giả hình dạng Phật 
đi đến chỗ Bồ-tát này nói: “Nay ông nên cầu quả 
A-la-hán, chấm dứt các lậu, chứng nhập Niết- 
bản. Ông chưa được thọ ký đại Bồ-đề, cũng chưa 
chứng được Vô sinh pháp nhẫn. Nay ông chưa có 
các hành tướng của bậc không thoái chuyên. Như 
Lai không nên thọ ký quả vị CGIác ngộ cao tột cho 
ông. Ông phải có đủ hành tướng của bậc không 
thoái chuyển mới có thể mong Phật thọ ký quả vị 
Các ngộ cao tột.” 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ây nghe những lời này 
rôi, tâm chăng dao động, chẳng thoái lu, chắng 
sửng sốt, chăng sợ hãi. Đại Bô-tát này phải tự 
chứng biết: chắc chắn ta đã được chư Phật Thế 
Tôn trong quá khứ thọ ký đại Bô-đề. Vì sao? Vì 
Bỏ-tát đã thành tựu các thăng pháp như vậy thì 
nhất định Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác sẽ thọ 
ký đại Bồ-để. Ta đã thành tựu các thắng pháp 
như vậy lẽ nào Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
chăng thọ ký cho ta. Thế nên, chắc chắn ta được 
chư Phật quá khứ thọ ký đại Bồ-đề. 
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Thiện Hiện, đôi với Đại Bô-tát này, nêu có 
ác ma hoặc tay chân của ma giả dạng Đức Phật 
đến chỗ Bô-tát này và thọ ký bậc Thanh văn cho 
Bỏ-tát, hoặc thọ ký bậc Độc giác cho Bồ-tát, bảo 
Bỏ-tát: “Thiện nam tử, ông cần gì quả vị Giác 
ngộ cao tột mà chỊu khổ lớn lâu dài, luân hồi sinh 
tử! Hãy mau chứng Vô dư Niết-bàn, châm dứt 
sinh tử, an vu1 hoàn toàn.” 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nghe lời ây rôi, bèn 
nghĩ: “Chăc chắn đây là ác ma hoặc tay chân của 
ma, giả hình dạng hình Phật đề quây nhiễu tâm 
ta, thọ ký cho ta bậc Thanh văn và Độc giác, 
khiến ta thoái lui nơi quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Nhất định không có chư Phật nào dạy các 
Bồ-tát hướng tới Thanh văn và bậc Độc giác mà 
lia bỏ quả vị Giác ngộ cao tột.” 

Thiện Hiện, đối với Đại Bô-tát này, nếu có ác 
ma hoặc tay chân của ma giả dạng Đức Phật nói 
với Bô-tát: “Kinh điển Đại thừa mà ông đã nắm 
giữ chắng phải Phật thuyết, cũng chăng phải đệ 
tử của Phật thuyết. Đó là các ác ma hoặc các 
ngoại đạo vì dỗi gạt ông nên nói như vậy. Nay 
ông chớ nên nắm giữ, đọc tụng.” Đại Bồ-tát này 
nghe lời ấy rôi, bèn nghĩ: “Chắc chắn đây là ác 
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ma hay đông học của ma khiên ta chán bỏ quả 
vị Giác ngộ cao tột đã cầu, nên nói kinh điển Đại 
thừa sâu xa kia chẳng phải Phật thuyết, cũng 
chắng phải đệ tử của Như Lai đã thuyết. Vì sao? 
Vì lìa kinh điển này mà có thể chứng được quả vị 
Giác ngộ cao tột thì chắc chắn không có lẽ đó.” 

Thiện Hiện, phải biết Đại Bô-tát này đã an trú 
nơi bậc không thoái chuyền, được chư Phật quá 
khứ thọ ký đại Bồ-đê lâu rôi. Vì sao? Vì Đại Bồ- 
tát này thành tựu đây đủ các hành tướng của bậc 
không thoái chuyên. Nếu các Bô-tát thành tựu 
các hành tướng như vậy, phải biết đã được thọ ký 
đại Bô-đề, tật đã an trú nơi quả vị không thoái 
chuyên. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu các 
hành tướng như vậy phải biết là Đại Bồ-tát 
không thoái chuyên. 

Lại nữa Thiện Hiện, khi hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, tất cả Đại Bô-tát không thoái 
chuyên đều thâu nhận chánh pháp, hộ trì chánh 
pháp, chăng tiếc thân mạng, huống gì của cải bà 
con. Đại Bồ-tát này thường nghĩ: “Ta thà lìa bỏ 
bà con, bạn bè, của cải và thân mạng mình quyết 
không lia bỏ chánh pháp của chư Phật. Vì sao? 
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Vì bà con, bạn bè, của cải và thân mạng mình 
đời đời thường có, rất dễ được. Còn chánh pháp 
của chư Phật trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp 
một lần. Gặp được chánh pháp như đêm dài sinh 
tử gặp lợi lạc lớn nên ta nhất định phải siêng 
năng hộ trì.” 

Thiện Hiện, khi hộ trì chánh pháp, Đại Bô-tát 
này phải nghĩ: “a không chỉ hộ trì chánh pháp 
của một Đức Phật hay hai Đức Phật cho đến trăm 
ngàn Đức Phật mà hộ trì chánh pháp của tât cả 
chư Phật khắp mười phương ba đời, làm chánh 
pháp không bị tốn giảm.” 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những gì là chánh pháp chư 
Phật? Tại sao Đại Bồ-tát này hộ trì chắng tiếc 
thân mạng? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác đã giác ngộ, đã giảng nói tất cả pháp 
không, như vậy gọi là chánh pháp của chư Phật. 
Có hàng ngu si chê bai, hủy báng răng: “Đây 
chắng phải là pháp, chăng phải là Tỳ-nại-da, 
chăng phải là Thánh giáo mà Đắng Thiên Nhân 
Sư đã nói. Tu hành pháp này chăng chứng đắc 
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quả vị Giác ngộ cao tột, chăng chứng Niết-bàn 
rốt ráo an vui.” 

Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát này hộ trì pháp này 
chăng tiếc thân mạng, thường nghĩ: “Chư Phật đã 
nói: Tất cả pháp không là chỗ quay về nương tựa 
của các hữu tình. Bôồ-tát tu học pháp này mau 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, cứu các hữu 
tình khỏi sinh, già, bệnh, chết, giúp họ đạt được 
Niết-bàn an vui hoàn toàn, nên phải hộ trì chăng 
tiếc thân mạng.” 

Lại nghĩ: “Ta cũng ở trong số các Đức Phật 
đời vị lai. Đức Phật đã thọ ký đại Bồ-đề cho ta. 
Do nguyên nhân này chánh pháp của chư Phật 
tức là chánh pháp của ta, ta phải hộ trì chăng tiếc 
thân mạng. Ở đời vị lai, khi thành Phật, ta cũng 
sẽ vì hữu tình thuyết các pháp không như vậy.” 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát này thây được lợi ích 
và ý nghĩa của việc hộ trì chánh pháp mà Như 
Lai đã thuyết nên chăng tiếc thân mạng, cho đến 
quả vị Giác ngộ cao tột thường không lười bỏ. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này thành tựu các 
hành tướng như vậy thì biết là Đại Bồ-tát không 
thoái chuyền. 

Lại nữa Thiện Hiện, tất cả Đại Bồ-tát không 
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thoái chuyển nghe chánh pháp mà các Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác đã thuyết, không có mê 
lầm, nghi ngờ, nghe rồi nắm giữ, thường không 
quên mất cho đến khi chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát này đã chứng 
được Đà-la-ni một cách rốt ráo. 

Bây giờ, Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bôồ-tát này đã chứng 
được những Đà-la-ni nào mà nghe chánh pháp 
của các Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thuyết 
giảng không có mê lầm nghi ngờ, nghe rôi nắm 
giữ không quên mất? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát này đã được Đả-la-ni 
Vô tận tạng, Đà-la-nI Hải ân, Đà-la-ni Liên hoa 
chúng tạng... nên nghe các Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác thuyết chánh pháp không có mê lầm 
nghi ngờ, nghe rôi năm giữ thường chăng quên 
mắt. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Đại Bô-tát này chỉ nghe chánh pháp của 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác thuyết giảng mà 
không có mê hoặc nghi ngờ, nghe rồi năm giữ 
thường chăng quên mất, hay còn nghe chánh 
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pháp mà Bô-tát, Độc giác, Thanh văn các hàng 
Trời, Rông, Dược-xoa, A-tố-lạc... thuyết øiảng 
cũng không mê lầm nghĩ ngờ, nghe rồi năm giữ 
thường chăng quên mất? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này nghe tất cả âm 
thanh, ngôn ngữ, văn tự, nghĩa lý của tất cả hữu 
tình và hiểu rõ được hết, không có mê lầm nghi 
ngờ, đến tận cùng đời vị lai cũng chăng quên 
mất. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát này đã được Đả-la-ni 
Vô tận tạng... giữ gìn điều đã thuyết làm cho 
không quên mất. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào thành tựu các 
hành tướng như vậy thì biết là Đại Bồ-tát không 
thoái chuyền. 


M 


Phẩm 55: NGHĨA LÝ THÂM DIỆU (1) 

Bây ø1ờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật rằng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bôồ-tát không thoái 
chuyên này đã thành tựu công đức thù thắng rộng 
lớn vô lượng, vô SỐ, không có biên vực, không 
thể nghĩ bàn. 

Phật dạy: 
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Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Đại 
Bồ-tát không thoái chuyên này đã thành tựu công 
đức thù thăng rộng lớn vô lượng, vô số, không có 
biên vực, không thể nghĩ bàn. Vì sao? Thiện 
Hiện, Đại Bô-tát này đã được trí thù thắng vô 
lượng, võ biên, chắng cùng với Thanh văn và 
Độc giác. Đại Bô-tát này trụ trong trí ây phát 
khởi bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng. Do 
bốn sự hiểu biết thông suốt thù thăng này, các 
chúng Trời, Người, A-tô-lạc ở thế gian không ai 
có thể vẫn nạn làm cho trí tuệ biện tài của Bồ-tát 
này cùng tận. 

Bây giờ, Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, có thể trải qua hăng hà sa số 
kiếp tuyên thuyết các hành tướng của Đại Bô-tát 
không thoái chuyên mà Đức Phật đã nói, hoặc 
hiển bày công đức thù thắng vô biên mà Đại Bỏ- 
tát không thoái chuyển đã thành tựu. Cúi xin Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác vì chúng Đại Bồ-tát 
nói lại ý nghĩa sâu xa, khiến cho chúng Đại Bồ- 
tát an trú trong đó có thể tu Bồ thí cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mau được viên mãn; có thể an 
trụ pháp không bên trong cho đến pháp không 
không tánh tự tánh mau được viên mãn; có thê an 
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trụ chân như cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn mau được viên mãn; có thể an trụ Thánh đề 
khổ, tập. diệt, đạo mau được viên mãn; có thê tu 
bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo mau 
được viên mãn; có thê tu bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc mau được viên mãn; có 
thể tu tám Giải thoát, tắm Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ mau được viên mãn; có thể 
tu pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện mau được viên mãn; có thê tu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa mau 
được viên mãn; có thê tu bậc Cực hỷ cho đến bậc 
Pháp vần mau được viên mãn; có thể tu năm loại 
mắt, sáu phép thần thông mau được viên mãn; có 
thể tu mười lực của Phật cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng mau được viên mãn; có thể tu ba 
mươi hai tướng của bậc Đại sĩ và tắm mươi vẻ 
đẹp mau được viên mãn; có thể tu pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả mau được viên mãn; 
có thê tu trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tưrớng mau được viên mãn? 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, hay thay, hay thay! Nay ông 
chính là có thể vì chúng Đại Bô-tát thỉnh hỏi Như 
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Lai Ứng Chánh Đăng Giác vê nghĩa lý sâu xa, 
làm cho các chúng Đại Bồ-tát an trú trong ấy tu 
các công đức mau được viên mãn. 

Thiện Hiện nên biết, nghĩa lý sâu xa ấy là 
không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, không sinh, 
không diệt, tịch tĩnh, Niết-bàn, chân như, pháp 
giới, pháp tánh, thật tế. Những pháp như vậy gọi 
là nghĩa lý thâm diệu. 

Thiện Hiện nên biết, tất cả những chỗ thuyết 
về nghĩa lý thâm diệu như vậy với vô sô các khái 
niệm đều nhằm hiển bày nghĩa lý sâu xa của 
Niết-bàn. 

Bây giờ, Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Chỉ có Niễết-bàn được mang ý nghĩa sâu xa 
hay các pháp khác cũng mang nghĩa sâu xa? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, tất cả các pháp khác cũng gọi là 
thâm diệu. Vì sao? Thiện Hiện, sắc cũng gọi là 
thâm diệu. Thọ, tưởng, hành, thức cũng gọi là 
thâm diệu. Nhãn xứ cho đến ý xứ cũng gọi là 
thâm diệu. Sắc xứ cho đến pháp xứ cũng gọi là 
thâm diệu. Nhãn giới cho đến ý giới cũng gọi là 
thâm diệu. Sắc giới cho đến pháp giới cũng gọi là 
thâm diệu. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới 
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cũng gọi là thâm diệu. Nhãn xúc cho đến ý xúc 

cũng gọi là thâm diệu. Các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng gọi là thâm diệu. ĐỊa giới cho 
đến thức giới cũng gọi là thâm diệu. Vô minh 
cho đến lão tử cũng gọi là thâm diệu. Bồ thí ba- 
la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng gọi 
là thâm diệu. Thánh đề khô, tập, diệt, đạo cũng 
øọ1 là thâm diệu. Bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo cũng gọi là thâm diệu. Bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng gọi là thâm 
diệu. Tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cũng gọi là thâm diệu. 
Pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện cũng gọi là thâm diệu. Tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng gọi 
là thâm diệu. Mười địa mà Tam thừa Bô-tát đã tu 
hành cũng gọi là thâm diệu. Năm loại mắt, sáu 
phép thần thông cũng gọi là thâm diệu. Mười lực 
của Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng cũng gọi là thâm diệu. Ba mươi hai tướng 
của Đại sĩ, tắm mươi vẻ đẹp cũng gọi là thâm 
diệu. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
cũng gọi là thâm diệu. Quả Dự lưu cho đến Độc 
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giác Bồ-đê cũng gọi là thâm diệu. Trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng gọi 
là thâm điệu. Tất cả hạnh của Đại Bồ-tát và quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng gọi là 
thâm diệu. 


L] 
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Phẩm 55: NGHĨA LÝ THÂM DIỆU (2) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao sắc cũng gọi là thâm 
diệu? Vì sao thọ, tưởng, hành, thức cũng gọi là 
thâm diệu? Như vậy cho đến vì sao tất cả hạnh 
của Đại Bôồ-tát cũng gọi là thâm diệu? Vì sao quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng gọi là 
thâm diệu? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, vì chân như của sắc thâm diệu 
nên sắc cũng gọi là thâm diệu; chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức thâm điệu nên thọ, tưởng, 
hành, thức cũng gọi là thâm diệu. Cứ như vậy 
cho đến chân như của tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thâm điệu nên tất cả hạnh của Đại Bồ-tát cũng 
øọ1 là thâm diệu; chân như của quả vị GIác ngộ 
cao tột của chư Phật thâm diệu nên quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật cũng gọi là thâm diệu. 

Bây giờ, Thiện Hiện bạch Phật: 


—Vì sao chân như của sắc thâm diệu? Vì sao 
chân như của thọ, tưởng, hành, thức thâm diệu? 
Cứ như vậy cho đến vì sao chân như của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát thâm diệu? Vì sao chân như của 
quả vị GIác ngộ cao tột nơi chư Phật là thâm 
diệu? 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, chân như của sắc chắng phải 
sắc, chăng phải lìa sắc cho nên thâm diệu. Chân 
như của thọ, tưởng, hành, thức chắng phải thọ, 
tưởng, hành, thức, chăng phải lìa thọ, tưởng, 
hành, thức cho nên thâm diệu. Cứ như vậy cho 
đến chân như của tất cả hạnh Đại Bồ-tát tức 
chăng phải tât cả hạnh của Đại Bô-tát, chăng phải 
lia tất cả hạnh của Đại Bô-tát cho nên thâm diệu. 
Chân như của quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật tức chăng phải quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật, chắng phải lia quả vị GIác ngộ cao tột 
của chư Phật, cho nên thâm diệu. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

Thật kỳ lạ, bạch Như Lai! Ngài đã dùng 
phương tiện nhiệm mâu vì Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên đem ví dụ khác về sắc để hiển bày 
Niết-bàn. Đem ví dụ khác về thọ, tưởng, hành, 


thức để hiển bày Niết-bàn. Cứ như vậy cho đến 
đem ví dụ khác về tất cả hạnh của Đại Bô-tát để 
hiển bày Niết-bàn. Đem ví dụ khác về quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật để hiển bày Niết- 
bàn. 

Bạch Thê Tôn, thật kỳ lạ! Ngài đã phương 
tiện nhiệm mâu vì Đại Bồ- tát không thoái chuyền 
đem ví dụ khác về tất cả pháp hoặc sắc hoặc 
chắng phải sắc, hoặc có thây hoặc không thấy, 
hoặc hữu đối hoặc vô đối, hoặc thê gian hoặc 
xuất thế ø1an, hoặc cộng hoặc bất cộng, hoặc hữu 
lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi để hiển 
bày Niết-bàn. 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như 
ông nói! Như Lai thật kỳ diệu! Ta đã dùng 
phương tiện nhiệm mâu vì Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên đem ví dụ khác về sắc để hiển bày 
Niết-bàn, đem ví dụ khác về thọ, tưởng, hành, 
thức để hiển bày Niết-bàn. Cho đến Thế Tôn, 
thật kỳ lạ! Ta dùng phương tiện nhiệm mâu vì 
Đại Bô-tát không thoái chuyên đem ví dụ khác 
về tật cả pháp hoặc sắc hoặc chăng phải sắc, hoặc 
có thây hoặc không thấy, hoặc có đôi hoặc không 


đối, hoặc thê gian hoặc xuất thế gian, hoặc cộng 
hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc 
hữu vi hoặc vô vi để hiển bày Niết-bàn. 

Lại nữa Thiện Hiện, đối với nghĩa lý sâu xa 
này, các Đại Bồ-tát phải dựa vào diệu lý tương 
ứng Bát-nhã ba-la-mật-đa suy nghĩ thật kỹ, so 
lường quán sát, nên nghĩ thế này: “Nay ta phải 
trụ như Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu đã dạy. 
Nay ta phải học như Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
điệu đã nói. 

Thiện Hiện, đôi với nghĩa lý sâu xa này, Đại 
Bồ-tát nào có thê dựa vào diệu lý tương ứng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, suy nghĩ thật kỹ, quán sát so 
lường, như Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu đã 
dạy mà trụ, như Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
đã thuyết mà học. Đại Bô-tát này do siêng năng 
tỉnh tân tu học như vậy, do dựa vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu chắng những khởi lên một 
tâm niệm, mà còn có thể lãnh thọ vô số, vô 
lượng, vô biên căn lành vượt qua vô lượng kiếp 
luân hồi sinh tử, mau chứng quả vị Giác ngộ cao 
tột. Huống gì thường tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không gián đoạn, thường trụ tác ý tương ứng với 
Bô-đê. 


Thiện Hiện, như người đam mê dục lạc cùng 
với thiếu nữ xinh đẹp yêu nhau, cùng lập hẹn 
ước. Nhưng thiêu nữ gặp trở ngại, không giữ 
đúng hẹn. Người này tâm dục tràn trẻ. Thiện 
Hiện, ý ông thế nào? Với đôi tượng nào tâm dục 
của người ây tràn trê? 

-Bạch Thê Tôn, do người nữ kia mà tâm dục 
của người ấy tràn trê. Nghĩa là nghĩ răng: “Người 
nữ kia sao chăng đến đây cùng nhau vui hưởng?” 

-Thiện Hiện, ý ông thế nào? Người ây suốt 
ngày đêm đã khởi lên bao nhiêu niệm về dục? 

-Bạch Thế Tôn, suốt ngày đêm, người này 
khởi lên rất nhiều về niệm dục. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát dựa vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa khởi lên một niệm, như Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa đã nói mà học, thì vượt 
qua số kiếp sinh tử luân hồi như số dục niệm của 
người đa dục kia suốt cả ngày đêm. 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này nương theo 
nghĩa lý Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói mà quản 
chiếu tu học liền được giải thoát, có thể ngăn cản 
những lỗi lầm trên con đường đến quả vị Giác 
ngộ cao tột. Thê nên, Bô-tát dựa vào Bát-nhã ba- 


la-mật-đa sâu xa tinh tấn tu học, mau chứng đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát an trú vào Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu đã thuyết trải qua 
một ngày đêm thì đạt được công đức. Nếu công 
đức này có hình tướng thì hăng hà sa số thế giới 
trong thê giới ba lần ngàn của chư Phật cũng 
không thê chứa hết. Giả sử có công đức khác 
nhiêu như cát sông Hăng đây cả thê giới ba lần 
ngàn của chư Phật, đem so sánh với công đức 
này thì không băng một phần trăm, không băng 
một phân ngàn, không băng một phân rất nhỏ. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát xa la 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, giả sử trải qua hăng hà sa 
sô đại kiếp Bồ thí cúng dường Phật, Pháp, Tăng 
bảo. Thiện Hiện, ý ông thê nào? Do nguyên nhân 
đây, Đại Bồ-tát này được phước nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Phước ây vô SỐ, VÔ 
lượng, vô biên. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát dựa vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa như thuyết mà học trải qua 
một ngày đêm sẽ được công đức hơn trước tất 


nhiều. Vì sao? Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa là đường mà các chúng Đại Bồ-tát phải đi. 
Các Đại Bôồ-tát đi đường này nên mau tới quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát xa ha 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, giả sử trải qua hăng hà sa 
số đại kiếp bố thí cúng dường bậc Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bô-đề và Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác. Thiện Hiện, ý Ông 
thê nào? Do nguyên nhân đây, các Đại Bồ-tát 
được phước nhiêu chăng? 

Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Phước đó vô số, 
vô lượng, vô biên. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát dựa vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu trải qua một ngày đêm 
đúng như thuyết mà học sẽ được công đức hơn 
kia rât nhiêu. Vì sao? Thiện Hiện, các Đại Bỗ-tát 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, vượt qua các 
bậc Thanh văn và Độc giác mau vào bậc Chánh 
tánh ly sinh của Bô-tát. Lại lần lần tu hành các 
hạnh của Bô-tát sẽ mau chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột. 


Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát xa ha 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, giả sử trải qua hăng hà sa 
số đại kiếp, tinh tấn tu học Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã. Thiện Hiện, ý 
ông nghĩ sao? Do nguyên nhân đây, Đại Bồ-tát 
này được phước nhiêu chăng? 

Thiện Hiện đáp rằng: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Phước đó vô số, 
vô lượng, vô biên. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát dựa vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đã thuyết mà an trụ, trải qua một 
ngày đêm tinh tân tu học Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự và Bát-nhã, sẽ được công 
đức hơn kia rất nhiều. Vì sao? Thiện Hiện, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ các Đại Bồ-tát. Vì 
sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có thê sinh 
ra chúng Đại Bô-tát. Tất cả chúng Đại Bôồ-tát đều 
dựa vào Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, mau được 
viên mãn giáo pháp chư Phật. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát xa ha 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, dù trải qua hăng hà sa số 
đại kiếp, đem pháp bố thí cho tất cả hữu tình. 
Thiện Hiện, ý ông thế nào? Do nguyên nhân đây, 


Đại Bô-tát này được phước nhiêu chăng? 

Thiện Hiện đáp rằng: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Phước đó vô số, 
vô lượng, vô biên. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát dựa vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đã thuyết mà an trụ, trải qua một 
ngày đêm đem pháp bố thí tất cả hữu tình, sẽ 
được công đức hơn kia rất nhiều. Vì sao? Thiện 
Hiện, nêu Đại Bô-tát xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tức là xa lìa trí Nhất thiết trí. Nêu Đại Bồ-tát 
chăng lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là chăng lìa 
trí Nhất thiết trí. Thể nên, Thiện Hiện, nếu Đại 
Bồ-tát muốn được quả vị Giác ngộ cao tột phải 
luôn không lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát xa la 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, dù trải qua hăng hà sa số 
đại kiếp tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, an trú pháp không bên trong 
cho đến pháp không không tánh tự tánh, an trú 
chân như cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; 
an trú Thánh đề khổ, tập, diệt, đạo; tu hành bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo; tu hành 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; tu 


hành tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; tu hành ba pháp môn giải 
thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện; tu hành bậc 
Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân; tu hành tật cả 
pháp môn Đà-la-nm1, tất cả pháp môn Tam-ma-đla; 
tu hành năm loại mắt, sáu phép thân thông: tu 
hành mười lực của Phật cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng; tu hành pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả; tu hành trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Thiện Hiện, ý ông thế nào? Do nhân duyên 
đây Đại Bồ-tát này được phước nhiêu chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Phước ây vô SỐ, VÔ 
lượng, vô biên. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát dựa vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu đã dạy mà an trú, trải qua 
một ngày đêm tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa cho 
đến tu hành trí Nhất thiết tướng, sẽ được công 
đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Thiện Hiện, nếu 
Đại Bồ-tát xa ha Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có 
thoái lui đôi với trí Nhất thiết trí, thì điều này 
không thể có. Nêu Đại Bồ-tát không lìa Bát-nhã 


ba-la-mật-đa mà có sự thoái lui đối với trí Nhất 
thiết trí, thì điều này có lý. 

Thế nên, Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn 
được quả vị Giác ngộ cao tột phải luôn không la 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát xa ha 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, dù trải qua hăng 
hà sa số đại kiếp tu hành các loại tài thí, pháp thí 
ở chỗ thanh văng, chú tâm suy nghĩ về phước mà 
trước đã tu, ban cho hữu tình một cách bình 
đăng, cùng hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột. Thiện Hiện, ý ông thế nào? Do nhân duyên 
đây, Đại Bồ-tát này được phước nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp rằng: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Phước đó vô số, 
vô lượng, vô biên. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát dựa vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đã thuyết mà an trú, trải qua một 
ngày đêm tu hành các hạnh pháp thí, tài thí, ở 
chỗ thanh vắng, chú tâm suy nghĩ về phước mà 
trước đây đã tu, ban cho tất cả hữu tình một cách 
bình đăng, cùng hồi hướng đến quả vị Giác ngộ 
cao tột sẽ được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 


sao? Thiện Hiện, dựa vào Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu mà khởi lên sự hồi hướng, phải biết 
đây là sự hôi hướng tối thăng. Xa lìa Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà khởi lên sự hồi hướng phải biết đây 
là sự hồi hướng thập kém. Vì sao? Thiện Hiện, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa đầu mỗi của tất cả 
pháp Bồ-đề. Thế nên, Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát 
muốn chứng được quả vị Giác ngộ cao tột phải 
luôn không ha Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu. 
Đem các loại công đức của sự tu hành ban cho 
các hữu tình một cách bình đắng, cùng hôi hướng 
đến quả vị GIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát xa ha 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, dù trải qua hăng hà sa số 
đại kiếp duyên theo căn lành công đức của tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác trong quá khứ, 
hiện tại, vị lai và hàng đệ tử hòa hợp tủy hỷ, ban 
cho các hữu tình một cách bình đăng, cùng hôi 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Thiện Hiện, ý 
ông thế nào? Do nguyên nhân ấy Đại Bồ-tát này 
được phước nhiêu chăng? 

Thiện Hiện đáp rằng: 

-Bạch Thể Tôn, rât nhiều! Phước đó Vô sô, 
vô lượng, vô biên. 


Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát dựa vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu đã thuyết mà an trụ, trải 
qua một ngày đêm duyên theo căn lành công đức 
của tât cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác trong 
quá khứ, hiện tại, vị lai và hàng đệ tử hòa hợp 
tùy hỷ, ban cho các hữu tình một cách bình đăng, 
cùng hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, sẽ 
được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì tất cả căn lành công đức của sự 
tùy hý hồi hướng đều lây Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu làm bậc Thượng thủ. 

Thế nên, Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nào muốn 
chứng được quả vị Giác ngộ cao tột phải luôn 
không lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu đôi với 
căn lành của sự tùy hý hôi hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột đã cầu. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như Ngài đã dạy! Các hành 
đều là do vọng tưởng phân biệt mà sinh ra, hoàn 
toàn chăng phải thật có. Do nguyên nhân nào các 
Đại Bô-tát này thực hành tài thí... được phước vô 
SỐ, VÔ lượng, vô biên? 

-Bạch Thế Tôn, phước do phân biệt thực 


hành tài thí... lẽ nào không khởi được chánh kiến 
chân thật, không nhập vào được bậc Chánh tánh 
ly sinh, không chứng được quả Dự lưu, Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, hoặc Độc giác Bồ-đề, cũng 
không chứng được quả vị Giác ngộ cao tột đã 
câu? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Các hành đều là phân biệt tạo tác, từ vọng 
tưởng mà sinh, hoàn toàn chăng phải thật có. 
Phước do phân biệt thực hành tài thí... không thê 
phát khởi chánh kiến chân thật được, không thê 
nhập vào bậc Chánh tánh ly sinh, không thể 
chứng quả Dự lưu, cho đến không chứng được 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thâm diệu biết tất cả thứ, phân biệt tạo 
tác, thực hành các pháp tài thí... đều là không, 
không sở hữu, hư vọng, không thật. Vì sao? 
Thiện Hiện, ta nói tất cả pháp phân biệt thực 
hành tài thí... hoàn toàn đều là không, tánh tướng 
chắng phải có, là hư vọng chăng phải chắc thật. 
Vì sao? Thiện Hiện, vì các Đại Bỗ-tát đã học 
pháp không bên trong một cách hoàn hảo, cho 


đến học pháp không không tánh tự tánh một 
cách hoàn hảo, đúng như Phật dạy mà thông đạt. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát này an trú không rôi 
nương như như quán sát phân biệt phước của 
việc tạo tác tài thí... là không, không có sở hữu, 
hư vọng không thật. Như vậy, như vậy, thường 
không xa ha Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu. 
Như như chăng lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu. Như vậy, như vậy được phước vô sỐ, VÔ 
lượng, vô biên. Do nhần duyên này khởi lên 
chánh kiến chân thật, cũng nhập vào được bậc 
Chánh tánh ly sinh, cho đến chứng được quả vị 
CIác ngộ cao tột đã cầu. 

Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Vô số, vô lượng, vô biên đã nói có gì khác 
nhau không? 

Phật dạy: 

Nói vô sô là số chăng thể năm bắt. Số không 
thể có được ở trong cảnh giới hữu vi, số không 
thể có được ở trong cảnh giới vô vi. Nói vô 
lượng thì lượng ấy cũng chăng thể nắm bắt. 
Lượng không thê có được ở trong pháp quá khứ, 
lượng không thể ở có được trong pháp vị lai, 
lượng không thể có được ở trong pháp hiện tại. 


Nói vô biên thì cái biên ấy cũng chẳng thể năm 
bắt, không thê đo lường cái biên vực ấy được. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, có nhân duyên gì mà sắc 
cũng nói là vô SỐ, VÔ lượng, vô biên. Thọ, tưởng, 
hành, thức cũng nói là vô SỐ, VÔ lượng, vô biên. 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, có nguyên nhân nên sắc cũng 
nói vô số, vô lượng, vô biên. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng nói vô số, vô lượng, vô biên. 

Bây giờ, Thiện Hiện bạch Phật: 

-Vì nguyên nhân nào sắc cũng nói là vô số, 
vô lượng, vô biên. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 
nói là vô số, vô lượng, vô biên? 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, tự tánh của sắc là không nên 
cũng nói là vô số, vô lượng, vô biên. Tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức là không nên cũng nói vô 
SỐ, VÔ lượng, vô biên. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Chỉ tự tánh của sắc là không; tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức là không hay tự tánh của 
tật cả pháp đều là không? 

Phật dạy: 


-Thiện Hiện, trước đây Ta há chắng nói tự 
tánh của tất cả pháp đêu là không sao? 

Thiện Hiện đáp: 

-Tuy Phật thường nói tự tánh của tất cả pháp 
đều không mà con cũng đã rõ, nhưng các hữu 
tỉnh chăng. biết, chăng thấy, chắng hiểu, nên nay 
con hỏi thế này: “Bạch Thê Tôn, tự tánh của tất 
cả pháp là không tức là vô tận, cũng là vô SỐ, 
cũng là vô lượng, cũng là vô biên. Bạch Thế Tôn, 
trong tự tánh của tất cả pháp không, ây, tận đêu 
chắng thể nắm bắt được, số đều chắng thể nắm 
bắt được, lượng đều chắng thể nắm bắt được, 
biên đều chắng thể năm bắt được. Do nguyên 
nhân này nên vô số, vô lượng, vô biên, hoặc văn, 
hoặc nghĩa đều không khác nhau. 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! Vô tận, vô số, vô lượng, vô biên, hoặc nghĩa 
hoặc văn đêu không sai khác, đều đông hiển bày 
rõ các pháp không. 

Thiện Hiện, tất cả pháp không đều không thê 
nêu bày. Như Lai dùng phương tiện nói là vô tận, 
hoặc nói là vô số, hoặc nói là vô lượng, hoặc nói 
là vô biên, hoặc nói là không, hoặc nói là vô 


tướng, hoặc nói là vô nguyện, hoặc nói là vô tác, 

hoặc nói là không sinh, hoặc nói là không diệt, 
hoặc nói là lìa nhiễm, hoặc nói là tịch diệt, hoặc 
nói là Niễt-bàn, hoặc nói là chân như, hoặc nói là 
thật tế, những nghĩa này đêu là Như Lai dùng 
phương tiện để giảng nói. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ! Đối với phương 
tiện thiện xảo, thật tướng các pháp không thể 
tuyên thuyết nhưng vì hữu tình, Ngài đã dùng 
phương tiện để hiển bày. Bạch Thê Tôn, theo con 
hiểu ý nghĩa của lời Phật nói, tánh của tất cả 
pháp đều chăng thể nêu bày? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Tánh của 
tật cả pháp đều chắng thể nêu bày. Vì sao? Vì 
tánh của tất cả pháp đêu rốt ráo không, không ai 
có thể tuyên thuyết về rốt ráo không. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Nghĩa của chăng thể nêu bày có tăng, giảm 
không? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, nghĩa của chắng thê nêu bày 
không tăng, không giảm. 


Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Nêu nghĩa của chắng thể nêu bày không 
tăng, không giảm thì Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
Bát nhã ba-lamật-đa cũng phải không tăng, 
không giảm; bốn Niệm trụ cho đến tám chỉ 
Thánh đạo cũng không tăng, không giảm; bốn 
Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng 
không tăng, không giảm; tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng 
không tăng, không giảm; ba pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện cũng không tăng, 
không giảm; bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân 
cũng không tăng, không giảm; tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
không tăng, không giảm; năm loại mắt, sáu phép 
thân thông cũng không tăng, không giảm; mười 
lực của Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng cũng không tăng, không giảm; pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả cũng không tăng, 
không giảm; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng không tăng, không giảm. 

Bạch Thế Tôn, nêu sáu pháp Ba-la-mật-đa 
không tăng, không giảm cho đến trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng không tăng, 


không giảm thì sáu pháp Ba-la-mật-đa không có 
sở hữu, cho đến trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng không có sở hữu. 

Nếu sáu pháp Ba-la-mật-đa không có sở hữu 
cho đến trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng cũng không sở hữu, làm sao Đại Bồ- 
tát tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa cho đến trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng để 
chứng được quả vị Giác ngộ cao tột? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Nghĩa của 
chăng thể nêu bày là không tăng, không giảm, 
sáu pháp Ba-la-mật-đa cũng không tăng, không 
giảm, cho đến trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng không tăng, không giảm. 
Vì nghĩa của chắng thê nêu bảy không có sở hữu 
nên sáu pháp Ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu, cho đến trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng không có sở hữu. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
phương tiện thiện xảo, chăng nghĩ thê này: “Ta 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa, hoặc tăng hoặc giảm”, chỉ nghĩ: “Chỉ 


có danh tưởng gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
đến Bồ thí ba-la-mật-đa.” 

Thiện Hiện, khi Đại Bồ-tát tu hành Bồ thí ba- 
la-mật-đa, đem tác ý tương ứng với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này và dựa vào đây khởi tâm cùng căn 
lành, ban cho các hữu tình một cách bình đăng, 
cùng hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, như 
quả vị Giác ngộ cao tột của Phật mâu nhiệm 
thâm diệu mà khởi lên sự hồi hướng. Cứ như vậy 
cho đến khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đem 
tác ý tương ứng với Bát-nhã ba-la-mật-đa và 
nương vào đây mà khởi tâm cùng căn lành, ban 
cho các hữu tình một cách bình đăng, cùng hôi 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, như quả vị 
Các ngộ cao tột của Phật mâu nhiệm thâm diệu 
mà khởi lên sự hôi hướng. Nhờ phương tiện thiện 
xảo của sự hôi hướng này, chứng được quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nảo gọi là quả vị Giác 
ngộ cao tột? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, chân như của tất cả pháp gọi là 
quả vị Giác ngộ cao tt. 


Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Thê nào gọi là chân như của tất cả pháp mà 
nói chân như của tất cả pháp là quả vị Giác ngộ 
cao tột? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, chân như của sắc, chân như của 
thọ, tưởng, hành, thức gọi là quả vị CGIác ngộ cao 
tột. Chân như của nhãn xứ cho đến chân như của 
ý xứ gọi là quả vị Giác ngộ cao tột. Chân như 
của sắc xứ cho đến chân như của pháp xứ gọi là 
quả vị Giác ngộ cao tột. Chân như của nhãn giới 
cho đến chân như của ý giới gọi là quả vị Giác 
ngộ cao tột. Chân như của sắc giới cho đến chân 
như của pháp giới gọi là quả vị GIác ngộ cao tột. 
Chân như của nhãn thức giới cho đến chân như 
của ý thức giới gọi là quả vị GIác ngộ cao tỘt. 
Chân như của nhãn xúc cho đến chân như của ý 
xúc gọi là quả vị Giác ngộ cao tột. Chân như của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến 
chân như của các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
øọ1 là quả vị Giác ngộ cao tột. Chân như của địa 
giới cho đến chân như của thức giới gọi là quả vị 
Giác ngộ cao tột. Chân như của vô minh cho đến 
chân như của lão tử gọi là quả vị GIác ngộ cao 


tột. Chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến 
chân như của Bát-nhã ba-la-mật-đa gọi là quả vị 
Giác ngộ cao tột. Chân như của pháp không bên 
trong cho đến chân như của pháp không không 
tánh tự tánh gọi là quả vị Giác ngộ cao tột. Chân 
như của Thánh đề khô, tập, diệt, đạo gọi là quả vị 
Ciác ngộ cao tột. Chân như của bốn Niệm trụ 
cho đến chân như của tám chi Thánh đạo øọI là 
quả vị Giác ngộ cao tột. Chân như của bốn Tĩnh 
lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc øọI là quả vị 
Giác ngộ cao tột. Chân như của tám Giải thoát, 
chân như của tám Thăng xứ, chín định thứ lớp, 
mười Biến xứ øọI là quả vị Giác ngộ cao tỘt. 
Chân như của ba pháp môn giải thoát Không, 
chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện gọi là quả vị Giác ngộ cao tột. Chân như 
của bậc Tịnh quán cho đến chân như của bậc 
Như Lai gọi là quả vị GIác ngộ cao tột. Chân như 
của bậc Cực hỷ cho đến chân như của bậc Pháp 
vân gọi là quả vị Giác ngộ cao tột. Chân như của 
tất cả pháp môn Đà-la-ni chân như của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa gọi là quả vị Giác ngộ 
cao tột. Chân như của năm loại mắt, chân như 
của sáu phép thân thông gọi là quả vị Giác ngộ 


cao tột. Chân như của mười lực của Phật cho 
đến chân như của mười tám pháp Phật bất cộng 
øọI là quả vị GIác ngộ cao tột. Chân như của 
pháp không quên mất chân như của tánh luôn 
luôn xả gọi là quả vị CIác ngộ cao tột. Chân như 
của quả Dự lưu cho đến chân như của Độc giác 
Bôỏ-đề øọI là quả vị Giác ngộ cao tột. Chân như 
của trí Nhất thiết, chân như của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng gọi là quả vị GIác ngộ cao tột. 
Chân như của sinh tử, chân như của Niết-bàn gọi 
là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Thiện Hiện, tất cả chân như không tăng, 
không giảm nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật cũng không tăng, không giảm. 

Thiện Hiện, các Đại Bô-tát chăng lìa Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, thường ưa an trụ nơi chân như của 
các pháp, hoàn toàn chăng thấy pháp có tăng có 
giảm. Do nguyên nhân này, nghĩa chăng thể nêu 
bày không tăng, không giảm. Bồ thí ba-la-mật-đa 
cũng không tăng, không giảm; Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không tăng, không giảm cho đến trí Nhất 
thiết cũng không tăng, không giảm. Trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng không tăng, 


không giảm. Nghĩa chăng thể nêu bày không có 
sở hữu. Sáu pháp Ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu. Cho đến trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng không có sở hữu. 

Thiện Hiện, các Đại Bô-tát dựa vào sự không 
tăng, không giảm, không sở hữu làm phương tiện 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do đây làm cửa 
ngõ tập hợp các công đức, liền chứng được quả 
vị GIác ngộ cao tột. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát dựa vào sự không 
tăng, không giảm, không có sở hữu làm phương 
tiện, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì đây là cửa 
ngõ tập hợp các công đức nên liên chứng được 
quả vị Giác ngộ cao tột. Đại Bồ-tát này vì tâm 
ban đầu phát khởi nên chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột, hay vì tâm sau khởi lên mà chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột? 

Bạch Thế Tôn, nếu vì tâm ban đầu khởi mà 
Đại Bồ-tát chứng được quả vị Giác ngộ cao tột 
thì khi tâm ban đâu phát khởi, tâm sau chưa khởi 
nên không có nghĩa hòa hợp. Nêu tâm sau khởi 
mà chứng được quả vị Giác ngộ cao tột thì khi 
tâm sau khởi, tâm trước đã diệt, không có nghĩa 


hòa hợp. Như vậy trước, sau, tâm và tâm sở 
pháp, tiên, lui, suy thành không có nghĩa hòa 
hợp. Làm sao có thể tích chứa các căn lành? Nêu 
các căn lành không thể tích tập được thì các 
thăng trí không do đâu mà phát sinh. Nêu các 
thăng trí không phát sinh thì làm sao Đại Bồ-tát 
này chứng được quả vị Giác ngộ cao tột? 

Phật dạy: 

Thiện Hiện, Ta sẽ nói cho ông về ví dụ một 
cách sơ lược, khiến cho người có trí dễ dàng hiểu 
được nghĩa đã nói. Thiện Hiện, ý ông thế nào? 
Như khi đốt đèn, thì ngọn lửa ban đầu đốt cháy 
tim đèn hay ngọn lửa sau đốt cháy tim đèn? 

Thiện Hiện thưa: 

-Theo ý con, chắng phải ngọn lửa trước đốt 
cháy được tim đèn, cũng chăng phải lìa ngọn lửa 
trước mà đốt cháy được tim đèn. Chẳng phải 
ngọn lửa sau đốt cháy tim đèn, cũng chăng phải 
lia ngọn lửa sau thì đốt cháy được tim đèn. 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, ý ông thế nào? Như khi đốt đèn 
thì chính tim đèn bị chảy chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

—Theo thê gian thì đang thây tim đèn bị cháy. 


Phật bảo Thiện Hiện: 

-Các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chứng được quả vị GIác ngộ cao tột cũng lại 
như vậy. Chắng phải tâm ban đâu phát khởi thì 
chứng được quả vị GIác ngộ cao tột, cũng chắng 
phải lìa sự phát khởi tâm ban đầu mà chứng được 
quả vị Giác ngộ cao tột. Chăng phải tâm sau phát 
khởi thì chứng được quả vị Giác ngộ cao tột cũng 
chắng phải lìa sự phát khởi của tâm sau thì chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột. Mà các Đại Bồ-tát 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm cho căn lành 
tăng trưởng dân dân, chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát từ lúc 
mới phát tâm tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, viên mãn 
mười địa, chứng được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bây giờ, Thiện Hiện thưa: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát tu học mười 
địa nào viên mãn thì chứng được quả vị GIác ngộ 
cao tột? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu hành từ bậc 
Cực hý cho đến bậc Pháp vân, làm cho viên mãn 
thì chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, cũng học 


bậc Tịnh quán cho đến bậc Như Lai, làm cho 
viên mãn, thì chứng được quả vị CIác ngộ cao 
tột. 

Thiện Hiện, đối với mười địa này, các Đại 
Bỏ-tát chuyên ròng tu học, khi được viên mãn 
chăng phải do tâm ban đầu phát khởi thì chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột, cũng chắng phải lìa 
sự phát khởi tâm ban đầu mà chứng được quả vị 
Giác ngộ cao tột. Chăng phải tâm sau phát khởi 
thì chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, cũng 
chắng phải lìa sự phát khởi tâm sau thì chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tột, mà các Đại Bồ-tát 
do tỉnh cân tu học mười địa viên mãn nên chứng 
được quả vị Giác ngộ cao tỘt. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, Như Lai đã thuyết nghĩa lý 
duyên khởi rất là thâm diệu. Nghĩa là các Đại 
Bỏ-tát chăng phải do tâm ban đâu phát khởi thì 
chứng được quả vị GIác ngộ cao tột, cũng chắng 
phải lìa sự phát khởi tâm ban đầu thì chứng được 
quả vị Giác ngộ cao tột. Chăng phải tâm sau phát 
khởi thì chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, 
cũng chăng phải lìa sự phát khởi tâm sau thì 
chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, mà các Đại 


Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa làm cho các 
căn lành dân dân tăng trưởng, viên mãn mười 
địa, chứng được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, ý ông thế nào? Khi tâm đã diệt 
rôi, có thể phát sinh lại không? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Y ông thê nào? Khi tâm sinh rồi thì có pháp 
điệt chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thê Tôn, đúng vậy! Khi tâm sinh rôi 
thì nhất định có pháp diệt. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, ý ông thế nào? Có pháp diệt thì 
tâm chắng phải sẽ diệt chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, ý ông thê nào? Tâm trụ là tâm 
chân như chăng? 

Thiện Hiện đáp rằng: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Như tâm chân 


như, tâm trụ như vậy. 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, ý ông thế nào? Nếu tâm trụ 
giỗng như chân như thì tâm này là thường như 
chân như chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, chắng thường. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, ý ông thế nào? chân như của 
các pháp là thâm diệu chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thê Tôn, đúng vậy! chân như của các 
pháp rất là thâm diệu. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Y ông thế nào? chân như tức là tâm chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thê Tôn, chăng phải. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Y ông thế nào? Lìa chân như có tâm chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, chăng có. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Y ông thế nào? Tâm tức là chân như chăng? 

Thiện Hiện đáp: 


-Bạch Thê Tôn, chăng phải. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, ý ông thế nào? Lìa tâm có chân 
như chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, chăng có. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, ý ông thê nào? chân như có thể 
thây được chân như của chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, chắng thây. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, ý ông thế nào? Nêu Đại Bồ-tát 
hành được như vậy là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu chăng? 

Thiện Hiện đáp rằng: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Nêu Đại Bô-tát 
hành được như vậy là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

_Ý ông thê nào? Nếu Đại Bồ-tát hành được 
như vậy là hành chỗ nào? 

Thiện Hiện đáp: 

-Khi Đại Bỏ-tát hành được như vậy, hoàn 


toàn không có chỗ hành. Vì sao? Bạch Thê Tôn, 
khi Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
không có tâm đang hành, không có chỗ đang 
hành. Vì sao? Bạch Thế Tôn, khi Đại Bôồ-tát hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thì trụ trong chân 
như, hoàn toàn không có sự hiện hành, chỗ đang 
hành và người đang hành. 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, ý ông thế nào? Khi Đại Bồ-tát 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là hành chỗ 
nào? 

Thiện Hiện đáp: 

-Khi Đại Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa là hành Thắng nghĩa đế. Trong đây, sự 
hiện hành và chỗ hiện hành đêu không có sở hữu. 
Chủ thể nhận lấy và đối tượng được nhận lây đều 
chăng thể năm bắt được. 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, ý ông thế nào? Khi Đại Bồ-tát 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa là hành trong Thắng 
nghĩa đế, dù chăng giữ lấy tướng nhưng hành 
theo tướng chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, chắng hành. 


Phật bảo: 

-Thiện Hiện, ý ông thế nào? Khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, Đại Bồ-tát này hành 
trong Thăng nghĩa đề là lìa bỏ tướng chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, chăng bỏ. 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, ý ông thế nào? Khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, Đại Bồ-tát này hành 
trong Thắng nghĩa đế, từ bỏ tưởng về tướng 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, chăng bỏ. 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, khi hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, vì sao Đại Bô-tát này chắng trừ bỏ tướng 
cũng chăng trừ bỏ tưởng về tướng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Khi hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, Đại 
Bỏ-tát này chăng nghĩ. '“Fa sẽ trừ bỏ tướng và trừ 
bỏ tưởng về tướng.” Cũng chắng nghĩ: “Ta sẽ trừ 
bỏ vô tướng và trừ bỏ tưởng vệ vô tướng, đối với 
tật cả không có sự phân biệt.” 

-Bạch Thế Tôn, khi hành Bát-nhã ba-la-mật- 


đa sâu xa, Đại Bô-tát này tuy có thể xa lìa các sự 

phân biệt như vậy nhưng chưa viên mãn mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bât cộng, vô lượng, vô biên công 
đức thù thăng, nên chưa chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát này thành tựu 
phương tiện thiện xảo nhiệm mâu. Nhờ phương 
tiện thiện xảo nhiệm mâu này nên đôi với tất cả 
pháp chăng thành, chắng hoại, chăng lây, chăng 
bỏ. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát này đã 
thông đạt được tự tướng của tất cả pháp là không. 

-Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát này trụ trong tự 
tướng không của tất cả pháp. Vì cứu độ các hữu 
tình, nhập vào ba Tam-ma-địa. Do nguyện lực 
đại Bi dẫn dắt, thúc đây, nương vào ba định này 
đề đem lại sự thành tựu cho hữu tình. 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã 
nói! 

Cụ thọ Thiện Hiện liên bạch Phật: 

-Đại Bô-tát này nhập vào ba Tam-ma-địa ây 
làm thể nào để đem lại sự thành tựu cho hữu 


tình? 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, Đại Bô-tát này an trụ nơi Tam- 
ma-địa Không, thây các hữu tình chấp về nhiều 
ngã và ngã sở, dùng phương tiện giáo hóa làm 
cho họ an trụ nơi Tam-ma-địa Không. Rồi Đại 
Bồ-tát này an trú nơi Tam-ma-địa Vô tướng, thây 
các hữu tình phân nhiều hành theo tướng của các 
pháp, bèn dùng phương tiện giáo hóa làm cho họ 
an trú nơi Tam-ma-địa Vô tướng. Đại Bô-tát này 
an trú nơi Tam-ma-địa Vô nguyện, thấy các hữu 
tình có nhiều sở nguyện và ham muôn bẻn dùng 
điệu lực của phương tiện giáo hóa, làm cho họ an 
trú nơi Tam-ma-địa Vô nguyện. 

Thiện Hiện, khi hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, Đại Bồ-tát này cứ như vậy mà hội nhập 
ba Tam-ma-địa này, tùy theo sự thích ứng của 
phương tiện mà đem lại sự thành tựu cho hữu 
tình. 
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